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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


SÁU XỨ 29 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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SÁU XỨ 


1 Định nghĩa - Căn được thành tựu là øì 
- Kinh Căn — Tương IV, 233 


Căn — 7ơng IV, 233 

1)... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- "Các căn được thành tựu ", như vậy được nói đến. 
Cho đên như thê nào, bạch Thê Tốn, các căn được 
thành tựu ? 


4) -- Nếu Tý-kheo quán sanh diệt trong nhãn căn, 
vị ấy nhàm chán đối với nhãn căn... trong nhĩ căn... 
trong tỷ căn... trong thiệt căn... trong thân căn... Nếu 
Tỷ-kheo quán sanh diệt trong ý căn, vị ấy nhàm chán 
đối với ý căn. Do nhàm chán. vị ấy ly tham, Do ly 
tham, vị ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi 
lên trí biết rằng: "Ta đã được giải thoát".Vị ấy biết rõ 
rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


li 


nữa". 


5) Cho đến như vậy, Tỷ-kheo thành tựu các căn. 
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2 Định nghĩa - Giới sai biệt là øì - Kinh 
Ghosita — Tương IV, 195 


Ghosita — 7ương IV, 195 


L) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại vườn 
Ghosita. 


2) Rồi gia chủ Ghosita đi đến Tôn giả Ananda... 


3) Ngôi xuống một bên, gia chủ Ghosita thưa với 
Tôn giả Ananda: 


-- "§di biệt về giới, sai biệt vê giới”, thưa Tôn giả 
Ananda, được nói đên như vậy. Cho đến như thê nào, 
thưa Tôn giả, Thê Tôn nói đên sai biệt về giới? 


4) -- Này Gia chủ, khi nào nhãn giới. sắc khả ý. và 
nhãn thức cùng khởi lên; do duyên lạc xúc khởi lên 
lạc thọ. Này Gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc không 
khả ý. và nhãn thức cùng khởi lên; do duyên khô xúc xúc 
khởi lên khổ thọ. Này Gia chủ, khi nào nhãn gIỚI, sắc 
trú xả và nhãn thức cùng khởi lên; do duyên bất khô 
bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ. 


5) Này Gia chủ, khi nào nhĩ giới... 
6) Này Gia chủ, khi nào tỷ giới... 
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7) Này Gia chủ, khi nào thiệt giới... 
8) Này Gia chủ, khi nào thân giới... 
9) Này Gia chủ, khi nào Ý giới, pháp khả ý. và ý thức 


cùng khởi lên; do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này 
Gia chủ, khi nào ý giới, pháp không khả ý và ý thức 
cùng khởi lên; do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. 
Này Gia chủ, khi nào ý giới, pháp giới trú xả và ý 
thức cùng khởi lên; do duyên bất khô bất lạc xúc khởi 
lên bất khô bất lạc thọ. 


10) Cho đến như vậy, này Gia chủ, Thế Tôn đã nói 
đên về sai biệt các g1ới. 
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3 Định nghĩa - Hữu tình hay danh nghĩa 
của hữu tình - Kinh Samiddhi I — 
Tương IV, 70 


Samiddhi I — 7ơng IV, 70 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2-3) Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Thê Tôn... và bạch 
Thê Tôn: 


_- “Màra, Mara", như vậy được nói đến. Cho đến 
như thê nào, bạch Thê Tôn, là Màra, hay là danh 
nghĩa Mara (Màrapannafii) ? 


4) -- Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


7 
^ 


ây có Màra, hay có danh nghĩa Màra. 


5-8) Chỗ nào có tai... có mũi... có lưỡi... có thân... 
9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 


do ý nhận thức, chỗ PNN có Màra, hay có danh nghĩa 
Màra. 
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10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có Màra, 
hay không có danh nghĩa Màra. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 
15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 


có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ây không có Màra, hay không có danh nghĩa Màra. 


Samiddhi 2 — Tương IV, 72 
1-2)... 


3-15)-- "Hữu tình, hữu tình (Safta)", bạch Thể Tôn, 
nhự vậy được nói đến. Cho đên như thê nào, bạch 
Thê Tôn, là hữu tình, hay danh nghĩa hữu tình? 


4) -- Này SamiddhI, chỗ nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 
ây có hữu tình, hay có danh nghĩa hữu tình. 


5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 
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9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, chô ây có hữu tình, hay có danh 
nghĩa hữu tình. 


10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có hữu tình, 
hay không có danh nghĩa hữu tình. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ây không có hữu tình, hay không có danh nghĩa hữu 
tình. 


Samiddhi 3 — Tương IV, 72 
1-2)... 


SH ) _- "Khổ, khổ", bạch Thế Tôn, nhự vậy được nói 
đên. Cho đên như thể nào, bạch Thê Tôn, là khô, hay 
là danh nghĩa của khô? 


4) -- Này Samiddhi, chô nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô ây 
có khô. hay có danh nghĩa của khô. 
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5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 


9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, chô ây có khô, hay có danh nghĩa của 
khô. 


10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không CÓ các 


pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có khô, hay 
không có danh nghĩa của khô. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ấy không có khổ, hay không có danh nghĩa của khô. 


Samiddhi 4 — Tương IV, 72 
1-2)... 


3)... "Thế giới, thế giới", bạch Thế Tôn, như vậy 
được nói đên. Cho đến như thê nào, bạch Thê Tôn, 
là thê giới, hay là danh nghĩa thê giới? 
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4-9) -- Chô nào, này Samiddhi, có mắt, có các sắc, 
có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 
ây có thê giới, hay danh nghĩa thê giới. 


5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 


9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, tại chô ây có thê giới hay có danh 
nghĩa thê giới. 


10-15) Và tại chỗ nào, này Samiddhi, không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế giới, 
hay không có danh nghĩa thế giới. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ây không có thế giới hay không có danh nghĩa thế 
ĐIỚI. 
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+ Định nghĩa - Kiết sử là gì - Ví dụ Con 
bò đen và con bò trắng - Kinh 
Kotthika — Tương IV, 270 


Kotthika — Tương IV, 270 


I) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở BàrànasII, tại Isipatana, vườn Lộc 
Uyên. 


2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ 
chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả Sảriputta những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngôi xuống một bên. 


-- Thưa Hiền giả, 
sắc, hay các sắc là kiết sử của con mấắt?... Có phải ý 
là kiết sử của các pháp hay các pháp là kiết sử của 
ý? 

4) -- Này Hiền giả Kotthika, con mắt không phải là 
kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của 
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con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 
Dục tham ở đây là kiêt sử. 


. Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp 
không phải là kiệt sử của ý; ở đây, do duyên cả hai 
khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiệt sử. 


5) Vĩ như, này Hiển giả, một con bò đen và mỘI con 
bò trăng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ách. Nếu có 
người nói con bò đen là kiết sử của con bò trắng, hay 
con bò trắng là kiết sử của con bò đen, thời nói vậy 
có phải nói một cách chơn chánh không ? 


-- Thưa không. 


-- Này Hiển giả, con bò đen không phải là kiết sử của 
con bò trăng. Và con bò trắng cũng không phải là 
kiết sử của con bò đen. Do sợi dây hay cái ách cột 
lại, cái ấy ở đây là kiết sử. 


Này Hiển giả, cũng vậy, con mắt cũng không phải là 
kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của 
con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 
Dục tham ở đây là kiết sử. 


. Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp 
không phải là kiệt sử của của ý; ở đây, do duyên cả 
hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiêt sử. 
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6) Này Hiển giả, nếu con mắt là kiết sử của các sắc, 
hay các sắc là kiết sử của con mắt, thời Phạm hạnh 
này đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau không thể 
tuyên bồ. 


Vì ì rằng, nảy Hiển giả, con mắt không phải là kiết sử 
của các sắc, các sắc cũng không phải là kiết sử của 
con mất; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 
Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa 
đến chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố. 


.. Này Hiền giả, nêu ý là kiết sử của các pháp, hay 
các pháp là kiết sử của ý, thời Phạm hạnh này đưa 
đến chơn chánh đoạn tận khổ đau không thê tuyên 
bố. Vì rằng, ý không phải là kiết sử của các pháp, 
hay các pháp không phải là kiết sử của ý; ở đây, do 
duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là 
kiết sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa đến chơn chánh 
đoạn tận khô đau có thê tuyên bố. 


7) Này Hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết 
như vậy. Mắt không phải là kiết sử của sắc. Sắc 
không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai 
khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... Ý 
không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không 
phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi 
lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 
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8) Này Hiền giả, Thế Tôn có mắt. Với con mắt, Thế 
Tôn thấy sắc. 7zzm dục không có nơi Thế Tôn. 
Khéo giải thoát là tâm Thế Tôn... Này Hiền giả, Thế 
Tôn có ý. Với ý, Thế Tôn biết pháp. Tham dục không 
có nơi Thế Tôn. Khéo giải thoát là tâm Thế Tôn. 


9) Này Hiền giả, với pháp mộn này cần phải hiểu biết 
như vậy. Mắt không phải là kiết SỬ Của Các sắc, các 
sắc không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên 
cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... 
Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không 
phải là kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên 
dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 


Kàmabhù — 274tu4 

(Tôn giả Kàmabhù đi đến Tôn giả Ananda và hỏi 
cùng một câu và được trả lời tương tự như kinh 
trước). 
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5 Định nghĩa - Pháp thối đọa, pháp bất 
thối đọa, 6 thắng xứ - Kinh Thối Đọa — 
Tương IV, 135 


Thối Đọa — 7ơng IV, 135 (Parihànam) 
§ 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp thôi đọa, pháp bât thôi đọa và sáu thăng xứ. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp thôi đọa? 


4-6) l6) đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, các ức niệm tư duy 
liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón 
nhận chúng (adhivàsetI), không từ bỏ, không đoạn 
trừ, không tiêu diệt, không khiến chúng không thê 
sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Ta làm thối thất các thiện pháp". Đây 
Như Lai gọi là pháp thôi đọa. 


7-8)... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm 
vị... thân cảm xúc... 


9) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 
pháp, các ác, bât thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 


SÁU XỨ 45 


hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón nhận 
chúng, không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, 
không khiến chúng không thể sanh khởi, thời này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu răng: " Ta làm 
thối thất các thiện pháp ". Đây Như Lai gọi là pháp 
thôi đọa. 


10) Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp thôi đọa. 


11) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là pháp bắt thôi 
đọa ? 


12-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thây sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy 
liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn 
trừ, tiêu diệt, khiến chúng không thể sanh khởi, /hởi 
này các Tỷ-kheo, 1ÿ-kheo áy cần phải hiểu răng: "Ta 
không làm thôi thất các thiện pháp". Đây Như Lai 


gọi là pháp bất thôi đọa. 


15-16). ... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


17) Ở đây, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 
pháp, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 
hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, 
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tiêu diệt, khiến chúng không. thể sanh khởi, thời này 
các TIý-kheo, Tỷ-kheo ây cân phải hiểu rằng: "Ta 
không làm thối thất các thiện pháp". Đây Như Lai 
gọi là pháp bắt thối đọa. 


18) Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp bất thối đọa. 
19) Và này các Tỷý-kheo, thế nào là sảu thăng xứ? 


20-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo sau khi 
mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư 
duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Xứ này đã 

được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là thăng xứ. 


... ta1...mũI... lưỡi... thân... 


25) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 
ý nhận thức pháp, các ác bất thiện pháp; các ức 
niệm tư duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu răng: "Xứ 
này đã được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là 
thăng xứ. 
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6 Định nghĩa - Sống một mình vả sống có 
người thứ hai - Kinh Bởi MigalJàla — Tương 
IV, 65 


Bởi Migajàla — 7zong IV, 65 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
2) Tôn giả Migajàla đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Migajàla bạch Thế 
Tôn: 


-- "Sống một mình! Sông một mình!", bạch Thể Tôn, 
được nói đến như vậy. Bạch T: hé Tôn, cho đến như 
thể nào là sống một mình? Và cho đến như thể nào 
là sống có người thứ hai? 


4) -- Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng 
tham luyên sắc ấy; do vị ây hoan hỷ, tán dương và 
trú với lòng tham luyến sắc ấy nên hỷ (nandi) khởi 
lên. Do hỷ có mặt nên dục tham (sàràgo) có mặt. Do 
dục tham có mặt nên triền phược có mặt. Bị trói 
buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ- 
kheo được gọi là người sống có người thứ hai. 


SÁU XỨ 48 


5-8)... có những tiếng do tai nhận thức... có những 
hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi nhận 
thức... có những xúc do thân nhận thức... 


9) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng 
tham luyến pháp ấy; do vị ấy hoan hý, tán dương và 
trú với lòng tham luyến pháp ấy nên hý khởi lên. Do 
hỷ có mặt nên dục tham có mặt. Do dục tham có mặt 
nên triền phược có mặt. Bị trói buộc bởi hỷ triền 
phược, này Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là 
người sống có người thứ hai. 


10) 


12-14) Và này Migajala, có các sắc do mắt nhận 
thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hý, không tán 
dương và trú với lòng không tham luyến pháp ấy: 
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thời do vị ây không hoan hỷ, không tán dương và trú 
với lòng không tham luyến pháp ấy, nên hý đoạn 
diệt; thời do hỷ không có mặt nên dục tham không 
có mặt. Do dục tham không có mặt nên triền phược 
không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền 
phược, này Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là 
người trú một mình. 


15-16) ...Này Migaljàla, có những vị do lưỡi nhận 
thức... 


17) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hý, không tán dương 
và trú với tâm không tham luyến pháp ấy; thời do vị 
ây không hoan hỷ, không tán dương, trú với tâm 
không tham luyến pháp ấy nên hỷ đoạn diệt. Do hỷ 
không có mặt nên dục tham không có mặt. Do dục 
tham không có mặt nên triền phược không có mặt. 
Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này 
Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là người trú một 
mình. 


18) 
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19) 
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Sỉ 


7 _ 10 hộ trì nhân pháp - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


i. Mười Thánh cư: 


> Này các Hiển giả, thế nào là vị Tỷ kheo đoạn 
(rự năm chỉ? Này các Hiện giả, ở đây, vị Tỷ 


kheo 


. Này các hiên giả, như vậy là đoạn trừ năm 


chị. 


> Này các Hiên giả, thế nào là vị Tỷ kheo đây đủ 
sáu chỉ? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo 
không có phật 

ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tại nghe 
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tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có thích ý, 
không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo đầy 
đủ sáu chi. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo một hộ 
/rì? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo thành 
. Này các Hiền giả, như 

vậy là vị Tỷ kheo một hộ trì. 


> Này các Hiển giả, thể nào là vị Tỷ Kheo có thực 
hiện bôn y? Này các Hiện giả, vị Tỷ kheo 


Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo thực 
hiện bôn y. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo loại bỏ 
các giáo điều ? Này các Hiện giả, ở đây, 


. Này các Hiên giả, như vậy 
gọi là Tỷ kheo loại bỏ các giáo điêu. 


> Này các Hiên giả, thê nào là vị Tỷ kheo đoạn 
tận các mong cầu? Này các Hiện giả, ở đầy, vị 
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. Này các Hiên 
giả, như vậy là vị Tỷ kheo đoạn tận các mong 
cầu. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo, tâm tư 
không trệ phược ? Này các Hiên giả, ở đây, vị 
Tỷ kheo 


Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo, tâm 
tư không trệ phược. 


> Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ kheo, thân 
hành được khinh an? Này các Hiên giả, ở đây, 
vị Tỷ kheo 


không lạc, không khô, xả niệm thanh tịnh. Này 
các Hiên giả, như vậy vị Tỷ- kheo thân hành 
được khinh an. 


> Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ- kheo, tâm 
thiện giải thoát? Này các Hiên giả, ở đây, vị 
Tỷ- kheo 


. Này các 
Hiện giả, như vậy vị Tỷ kheo tâm thiện giải 
thoát. 


34 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo tuệ 
thiện giải thoát? 
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o Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ- kheo biết 


rằng: "Tham tâm của ta đã được trừ, căn 
tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến 
chỗ không hiện hữu, không có khả năng 
sanh khởi trong tương lai". 


Vị ấy biết răng: "Sân tâm của ta đã đoạn 
trừ, cắt tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, 
đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả 
năng sanh khởi trong tương lai". 


Vị ấy biết rằng: "Si tâm của ta đã đoạn 
trừ, cắt tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, 
đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả 
năng sanh khởi trong tương lai. Này các 
Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo tuệ thiện 
giải thoát. 


35 


8 4 tỉnh cần - Kinh CHẼ NGỰ- Tăng I, 
574 


CHÉ NGỰ - 7ăng L, 574 


=®>Này các Tỷ-kheo, ấy sóøg đây đu giới, đầy đủ 
giới bốn Pàtimokkha, được chế ngự VỚI Sự chế 
ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đây. đủ uy nghĩ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


- Đã sống đây đủ giới, đây đủ giới bồn Pàtimokkha, 
đã được chế Hgự VỚI Sự chế ngự của Pàtimokkha, 
sống đây đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa ? 


Nếu Tỷ-kheo trong khi ñi, tham, sân, s1 được từ bỏ, 
hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghi được từ bỏ, tĩnh 
cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 
không có thất niệm, thân được khinh an, không có 
cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các 
Tý-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang đi có sở hành 
như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xâu 
hồ, liên tục thường hằng, tỉnh cần tỉnh tần, siêng 
năng. 
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Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, .. . nếu Tỷ-kheo trong 
khi ngồi ... nếu Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, 
sân, s1 được từ bỏ . . hôn trầm thụy miên, trạo hối, 
nghi được từ bỏ, nh cần, tỉnh tấn, không có thụ 
động, niệm được an trú không có thất niệm, thân 
được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định 
tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nêu các Tý-kheo khi 
đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là 
người có nhiệt tâm, có xâu hồ, liên tục thường hằng, 
tinh cần tinh tân, siêng năng. 


Đi đứng biết tự chế 

Ngồi năm biết tự chế 
Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, đuôi tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 
Xa cho đến cùng tột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thế giới này 

Khéo quán sát sanh diệt 
Của tất cả pháp uẩn 

Tâm chỉ tịnh chánh hạnh 
Thưởng xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hằng siêng năng 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 
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CHÁNH CĂN - 7ăng I, 576 


s* Này các Tỷ-kheo, có bôn chánh cân này. Thê nào 
là bôn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích 
khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa 
sanh không được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố 
găng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; 

- Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã 
sanh ra được diệt trừ, khởi lên ý muốn, cố gắng, 
tinh tấn, sách tâm, trì tâm; 

-_ Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước 
chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cô 
găng, tinh tắn, sách tâm, trì tâm; 

- Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được 
sanh có thê duy trì, không có mù mờ, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tắn, sách tâm, 
trì tâm; này các Tỷ-kheo, đây là bốn chánh cần. 


Với các pháp chánh cần 
Chúng chỉnh phục Ma giới 
Không dính chúng vượt qua 
Sơ hãi VỀ sanh tử 

Hoan hỷ ly dục vọng 

Chúng thắng Ma, Ma quân 
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Mọi lực namuci 
Chúng thoát ly an lạc. 


CHÉ NGỰ - Tăng L, 577 


s* Này các Tỷ-kheo, có bôn tinh cân này. Thê nào là 
bốn? 


e Tinh cân chế ngự, 
e© Tinh cần đoạn tận, 
e Tinh cần tu tập. 
e Tinh cần hộ trì. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cân chế ngự? 


- Ở đây, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo với 


-- Khi tai nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nễm 
¡... thâm cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị 

- cống năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn 
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không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhân ẫy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tỉnh cần đoạn tận? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp 
nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, khiến cho 
không hiện hữu lại; không có chấp nhận sân tầm 
khởi lên ... không có chấp nhận hại tầm khởi lên, 
từ bỏ, tây sạch, châm dứt, khiến cho không hiện 
hữu lại, không có chấp nhận các ác bất thiện khởi 
lên, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, khiến cho không 
hiện hữu lại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần 
đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cần tu tập? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


; tu tập trạch pháp giác chi... tu tập 
tinh tấn giác chi ... tu tập hỷ giác chi ... tu tập 
khinh an giác chi ... tu tập định giác chi... tu tập 
xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn 
diệt, đưa đến xả ly. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tinh cần tu tập. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cân hộ trì? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Này các Tỷ- 


kheo, đây gọi là tinh cân hộ trì. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn này tinh cần này. 


Chế ngự và đoạn tận 

Tu tập và hộ trì 

Bốn loại tỉnh cần này 
Được bà con mặt trời 
Tuyên bố và thuyết giảng 
Ở đời vị Tỷ-kheo 

Nhiệt tình đối với chúng 
Đạt được diệt khổ tận 
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9 6 an trú thường hăng được chứng đắc 
- Kinh VAPPA — Tăng LHI, 196 


VAPPA - 7ăng II, 196 


1. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu khu vườn Nigrodha. Rồi thích tử 
Vappa, đệ tử của Niganthha đi đến Tôn giả 
Mahàmoggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmoggalàna rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahàmogsallàna nói với thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha đang ngôi một bên: 


- Ở đây, này Vappa, có thể có người với thân chế 
ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô mình được 
viên ly, mình được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, 
do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến họ cm 
thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong 
tương lai? 


- Thưa Tôn giả, con có thể thây trường hợp ấy. Ở đây 
thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa 
đến quả dị thục, do một nhân duyên ấy, các lậu hoặc 
khiến họ cảm thọ đau khô có thể khởi lên cho nØưƯời 
ây trong tương lai. 
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Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmogøsallàna 
và Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthà bị bỏ dở. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiên Tịnh đứng 
dậy đi đến hội trường; sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn 
giả Mahàmogøallàna: 


- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì được nói đến, 
khi các Ông ngôi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa 
các Ông chưa được nói xong? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, 
đệ tử của Nigantha: "Ở đây, này Vappa, có thể có 
người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế 
ngự, vô minh được viên ly, minh được sanh khởi. 
Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các 
lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khô có thể khởi lên 
cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn, khi 
người nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
NÑigantha nói với con như sau: “Thưa Tôn giả, con có 
thê thấy trường hợp ấy. Ở đây thưa Tôn giả, do ác 
nghiỆp tạo ra về trước chưa đưa đến quả dị thục, do 
một nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ 
đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương 
lai!". Bạch Thế Tôn, ở đây là câu chuyện giữa Thích 
Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu 
chuyện bị bỏ đở khi Thế Tôn đến! 
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3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha: 


- Này Vappa, nếu Ông có thê chấp nhận điều Ông có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, vả trong trường hợp Ông không có thê biết được 
ý nghĩa lời nói của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vẫn 
đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", 
thời có thê có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 


- Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, và trong trường hợp con không có thể biết được 
ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm 
về vân đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là 
øì?", mong răng ở đây có cuộc nói chuyện giữa 
chúng ta. 


4.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được thân khởi động, 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có 
nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc 
thường xuyên được chấm dứt; 
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Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


5. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được lời khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có nơi 
người ây nữa. Người â ây không làm nghiệp mới, còn 
hành động trước của người ây, do cảm xúc thường 
xuyên được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo 
mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được ý khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có nơi 
người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
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Girtyrtedtire ii con đường đưa đên sự héo 


mòn các phiên não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đên đê mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 
thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


7.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Đối với các lậu 
hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, 
vô minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có với người 
ây nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành 
động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên 
được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo mòn 
các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 


thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 
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S.- Như vậy, này Vappa, với vị Tỷ-kheo có tâm được 
chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hăng được 
chứng đặc. VỊ ây, khi mặt thây sắc, 


Khi tai 
nghe tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm 
1... khi thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không 
có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một 
cảm thọ tận cùng của sinh mạng". Vị ấy quán tri: 
"Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả các cảm 
thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành văng lạnh". 


09. Vĩ như, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây 
hiện ra. Rồi có người đến cẩm các cuốc và cát giỏ, 
chặt thân cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, 
Hgười ấy đào cải mương. Sau khi đào cải mương, 
người ây nhồ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ 
phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc, 
người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng 
miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miễng nhỏ, người 
ây phơi giữa gió và nắng, Người áy lấy lửa đốt. Sau 
khi lấy lứa đốt, người ây vun thành đồng tro. Sau khi 
người ấy vun thành đồng fro, người áy sàng †ro giữa 
gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước 
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cuốn ẩi. Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên 
có bóng cây. Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành 
như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh trong 
tương lai, không thể sống lại được. 


Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được chơn 
chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 
đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không 
có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe 
tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm vị... khi 
thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không có ý đẹp, 
không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị 
ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy 
biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân”. 
Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của sinh mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đây tất cả các cảm thọ không còn hý lạc, sẽ 
trở thành văng lạnh". 


10. Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
NÑigantha bạch Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 
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10 6 lưỡi câu đưa đến bất hạnh cho các 
loài hữu tình - Kinh Người Câu Cá — 
Tương IV, 263 


Người Câu Cá — 7ơng IV, 263 
1)... 


2) -- Ai đoạn trừ được tham. sân và vô minh, người 
ấy vượt qua biên khó vượt này, với các loài cá mập, 
các loài La-sát, với các làn sóng hãi hùng khó vượt 
này. 


Vượt trỏi buộc, thoát chối, 
Không còn có sanh y, 
Đoạn tán mọi khổ đau, 
Không côn phải tải sanh. 
Sanh tử được đoạn diệt, 
Bác không thể So sánh, 
Ta HÓi, vị nhự vậy, 


Đã hóa mù Thân chế. 


3) Ví như, này các Tỷ- -kheo, một người câu cá trong 
hồ nước sâu, quãng xuống một lưỡi câu có mắc môi. 
Một con cá, với mặt nhìn vào môi nuốt lưỡi câu ây. 
Như vậy, này các Tý-kheo, con cá ấy vì nuốt lưỡi 
câu, đi đến bất hạnh, đi đến ách nạn, bị người câu 
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cá muốn làm gì thì làm. Cững vậy, này các Tỷ-kheo, 
có sáu lưỡi câu này ở trong đời, đưa đến bất hạnh 
cho các loài hữu tình, đưa đến tai hại cho các loài 
chúng sanh. Thế nào là sắu? 


4-8) Này các Tý-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, 
tham luyễn an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tý- -kheo ây 
được gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã đi đến bất 
hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị Ác ma muốn làm gì 
thì làm. 


Có những tiếng do tai nhận thức... Có những hương 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận thức... 
Có những xúc do thân nhận thức... 


9) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hý pháp ấy, tán dương, tham 
luyễn an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được 
gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã đi đến bất hạnh, 
đã đi đến ách nạn, đã bị Ác ma muốn làm øì thì làm. 


10-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả áI, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hý các sắc ấy, không tán 
dương, không tham luyến an trú, thời này các Tỷ- 


SÁU XỨ 7] 


kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là không nuốt lưỡi câu 
của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, 
không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không 
bị Ác ma muốn làm gì thì làm. 


Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận thức... 
Có những hương do mũi nhận thức... Có những vị 
do lưỡi nhận thức... Có những xúc do thân nhận 
thức... 


15) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán 
dương, không tham luyến an trú, thời này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là vị không nuốt lưỡi câu 
của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, 
không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không 
bị Ác ma muốn làm gì thì làm. 
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II 6 vô thượng - Kinh TRÊN TẤT CÁ — 
Tăng HII, 74 


TRÊN TÁT CÁ -7ăng II, 74 


1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp vô thượng này. 
2. Thế nào là sáu? 

-_ Thấy vô thượng, 

¬. Nghe võ thượng, 

-_ Lợi đắc vô thượng, 

¬. Học tập vô thượng, 

¬. Phục vụ vô thượng, 

-. Tùy niệm võ thượng. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thấy vô thượng ? 
3. Ở đây, này các Tý-kheo, có người đi xem voi báu, 
đi xem ngựa báu, đi xem châu báu, hay đi xem các 
vật lớn nhỏ, hay đi xem Sa-môn, hay Bà-la-môn có 
tà kiên, có tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây có phải là 
thây không? 


SÁU XỨ 73 


Này các Tý-kheo, zi đi yết kiến Thể Tôn hay đệ tử 
Thể Tôn, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, 
nhứt hướng thuần tín, thời này các Tỷ-kheo, đây là 
thấy vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài 
chúng sanh, vượt qua sâu bi, chấm dứt khô ưu, đạt 
được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là đi yết kiến 
Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với 
lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín. Này các Tý- 
kheo, đây gọi là thấy vô thượng, đây là thấy vô 
thượng. 


Còn nghe vô thượng là gì? 

4. Ö đây, này các Tỷ-kheo, có người đi nghe tiếng 
trồng, đi nghe tiếng sáo, đi nghe tiếng ca, hay đi nghe 
tiếng cao thấp khác nhau, hay đi nghe pháp các Sa- 
môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây có phải là nghe không? Ta nói rằng: "Đây 
là không nghe". Sự nghe ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ 
liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, 
không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, 
ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 

Này các Tý-kheo, đi đi để nghe pháp của Như Lai 
hay của đệ tứ Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng 
ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín thời này, các Tỷ- 
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kheo, đây là nghe vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho 
các loài chúng sanh, vượt qua sâu bi, chấm dứt khổ 
ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là đi 
nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với 
lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng 
thuần tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghe vô 
thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng. 


Còn lợi đặc vô thượng là gì? 

5.Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được con, được 
vợ, được tài sản, được các vật cao thấp khác nhau, 
được lòng tin vào các Sa-môn hay Bà-la-môn có tà 
kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây có lợi đắc hay 
không? Ta nói răng: "Đây là không lợi đắc". Lợi đặc 
ây, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm 
phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục 
đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Này các Tỷ-kheo, a¡ được lòng tin vào Như Lai hay 
của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ 
an trú, nhứt hướng thuần tín thời này các Tỷ-kheo, 
đây là đắc lợi vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các 
loài chúng sanh, vượt qua sâu bi, chấm dứt khổ ưu, 
đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là được 
lòng tin vào Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng 
tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần 
tín. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lợi đắc vô thượng, 
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đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô 
thượng. 


Còn học tập vô thượng là gì ? 

6. Ở đây, này các Iý-kheo, có người học tập về voi, 
học tập về ngựa, học tập VỀ Xe, học tập về cung pháp, 
học tập về kiếm pháp. học tập về các nghề cao thấp 
sai biệt hay học tập theo các Sa-môn hay Bà-la-môn 
có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây là có học 
tập hay không? Ta nói răng: "Đây là không học tập". 
Học tập ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là 
phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ 
đến mục đích, không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Này các Tỷ-kheo, ai học tập Tăng thượng giới, học 
tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ †rong 
Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tin 
an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín, 
này các Tỷ-kheo, đây là học tập vô thượng, đưa đến 
thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sâu bị, 
chấm dứt khô ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết- 
bàn, tức là học tập Tăng thượng giới, học tập tăng 
thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong Pháp và 
Luật do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tin an trú, với 
lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuân tín. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là học tập vô thượng, đây là thấy vô 
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thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập 
vô thượng. 


Còn phục vụ vô thượng là như thế nào ? 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phục vụ Sát-đề- 
ly, phục vụ Bà-la-môn, phục vụ g1a chủ, phục vụ các 
nĐưỜi cao thấp sai biệt hay phục vụ Sa-môn hay Bà- 
la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỷ-kheo, đây là 
có phục vụ hay không? Ta nói rằng: "Đây là không 
phục vụ”. Phục vụ ấy, này các Tỷ-kheo, là hạ liệt, là 
hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không 
liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Này các Tỷ-kheo, a¡ phục vụ Như Lai hay đệ tứ Như 
Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt 
hướng thuần tín, này các Tỷ-kheo, đây là phục vụ vô 
thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, 
Vượt qua sâu bi, châm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, 
chứng ngộ Niết-bàn, tức là phục vụ Như Lai hay đệ 
tử Như Lai, với lòng tIn an trú, với lòng ái mộ an trú, 
nhứt hướng thuần tín. Này các Tý-kheo, đây gọi là 
phục vụ vô thượng, đây là thây vô thượng, nghe vô 
thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục 
vụ vô thượng. 


Và thê nào là tùy niệm vô thượng ? 
8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tùy niệm được 
con, tùy niệm được vợ, tùy niệm được tài sản, tùy 
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niệm được cao thấp sai biệt, tùy niệm Sa-môn hay 
Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tý-kheo, đây 
là có tùy niệm hay không? Ta nói rằng: "Đây là 
không tùy niệm". Tùy niệm ấy, này các Tỷ-kheo, là 
hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh 
hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 
Này các Tỷ-kheo, a 0y niệm Như Lai hay đệ tứ Như 
Lai, với lòng tín an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt 
hướng thuần tín. Này các Tỷ-kheo, tùy niệm ấy là vô 
thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, 
Vượt qua sâu bi, châm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, 
chứng ngộ Niếễt-bàn, tức là tùy niệm Như Lai hay đệ 
tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, 
nhứt hướng thuần tín. Này các Tý-kheo, đây gọi là 
tùy niệm vô thượng. 
Này các Tỷ-kheo, có sáu tùy niệm này: 

Ai được thấy tôi thắng, 

Và được nghe võ thượng, 

Được lợi đắc vô thượng, 

Vụi học tập võ thượng, 

An trú trong phục vụ, 

Tu tập chuyên ty niệm, 

Liên hệ đến viên ly, 

Đạt an ổn, bất tử, 
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Hoan hỷ, không phóng dật, 
Thận trọng, hộ trì giới, 
Khi thời đã chín muôi 
Đau khổ được đoạn tận. 


j8) 


12 6 xúc xứ - Hý luận vấn đề khø phải hý 
luận - Kinh KOTTHITA - Tăng II, 
123 


KOTTHITA — 7ãøg II, 123 

1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đi đến Tôn giả 
SàrIputfa, sau khi đên, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón thăm hỏi ... ngôi xuông một bên, 
Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 


- Thưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- limưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không côn có một cái gì khác 
nữa ? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- liưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có và không còn có một cái 


gì khác nữa ? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- lmưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa 2 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiển giả, sau 
sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có 
nói vậy, thưa Hiển giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả 
nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả", Khi được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có và không có một cái gì khác 
nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và 
không không có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: 
"Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". Thưa Hiền giả, như 
thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


3.- 


-_ "Thựa Hiển giả, Thưa Hiện giả, sau sự đoạn 
diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dự tàn, còn 
có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở 
thành hý luận một vẫn đề không phải hý luận. 
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-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, không có cái gì khác nữa!"”, nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải 
hý luận. 

-_ "T]yaq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, còn cát gì và không còn cái gì khác 
nữa!”, nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 

-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, không còn cái gì và không không còn 
cái gì! ", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đê không phải hý luận. 


> Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến 
sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý 
luận. Cho đến khi nào có sự đi đến hý luận, 
cho đến khi ấy có sự đi đến sáu xúc xứ. 

—> Thưa Hiền giả, đo sự đoạn diệt, ly tham sáu 
xúc xứ không có dự tàn, hý luận được đoạn 
diệt, hý luận được chỉ tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đến, nói với Tôn giả Mahàkotthita những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
giả Mahàkotthtta: 
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- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


.. (giông như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita) ... cho đên hý luận được chỉ tịnh ". 
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13 6xúc xứ- Kinh SỞY XỨ- Tăng L,310 
SỞ Y XỨ - 7ăng I, 310 


s Này các Tỷ-kheo, có ba y xứ này của "goại đạo, 
dầu có bị các bậc Hiển giả cật vấn, nạn vấn lý do, 


thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền 
thông về vô vì (không hành động). 
Thế nào là ba? 


- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
thuyết như sau, chấp kiến như sau: “PÙờn có cảm 
giác gì con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không 
khổ, không lạc, tất cả đêu do nhân nghiệp quá 
khử”. 

¬- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: “P0öờ/n 
có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ 
hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do nhân một 
tạo hóa tạo ra". 

-. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: “P0ờ/z 
có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ 
hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do không 
nhân, không duyên ˆ. 
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s* Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
“Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ 
lạc, khô hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do 
nhân nghiệp quá khứ”. 
và nói: "Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả 
có thuyết như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có 
cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khô hay 
không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp 
quá khứ? "”. 
Được Ta hỏi Như vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như 
vậy". 


Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 
giả, do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người sát 
sanh; do nhân nghiệp quá khư, sẽ trở thành người 
lấy của không cho; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở 
thành người không Phạm hạnh; do nhân nghiệp quá 
khư, sẽ trở thành người nói láo; do nhân nghiệp quá 
khư, sẽ trở thành người nói hai lưỡi; do nhân nghiệp 
quá khứ, sẽ trở thành người ác khẩu; do nhân nghiệp 
quá khứ, sẽ trở thành người nói lời phù phiếm; do 
nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tham lam; 
do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tâm sân; 
do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người theo tà 
kiên ”. 
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Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
nghiệp quá khứ là lý do kiên thực, với những người 
ấy sẽ không có ước muốn, không có tỉnh tấn, không 
có “Đáy là việc phải làm", hay “Đáy là việc không 
nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 
không cần phải làm không được tìm thấy là chân 
thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể 
áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông 
sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đáy là sự chỉ trích đúng 

pháp thứ nhất của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 

môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
"Phàm có cảm giác øì, con người này lãnh thọ lạc, 
khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do nhân 
một tạo hóa tạo ra". Ta đến họ và nói: "Chư Tôn 
giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau, 
có chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì, con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra? ” ", 

Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như vậy". 


Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 
giả, do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành 
người sát sanh ... Do nhán một vị tạo hóa tạo ra, sẽ 
trở thành người theo tà kiến". 


SÁU XỨ SÓ 


Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên thực, với những người 
ấy sẽ không có ước muốn, không có tỉnh tấn, không 
có “Đáy là việc phải làm", hay “Đáy là việc không 
nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 
không cần phải làm, không được tìm thấy là chân 
thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể 
áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông 
sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đáy là sự chỉ trích đúng 

pháp thứ hai của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 

môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

s* Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
"Phàm có cảm giác øì, con người này lãnh thọ lạc, 
khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do không 
nhân không duyên”. Ta đên họ và nói: "Chư Tôn 
giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau, 
có chấp kiến như sau: “ Phàm có cảm giác gì, con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, tắt cả đều do không nhân, không duyên? ” ". 

Được Ta hỏi như vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như 

vậy". 

Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 

giả, do không nhân không duyên, sẽ trở thành 
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người sát sanh ... Do không nhân không duyên, sẽ 
trở thành người theo tà kiến". 

Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
không nhân, không duyên là lý do kiên thực, với 
những người ấy, sẽ không có ước muốn, không có 
tinh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây 
là việc không phải làm". Như vậy, sự cần thiết cần 
phải làm hay không cần phải làm, không được tìm 
thấy là chân thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa- 
môn không thể áp dụng đúng pháp cho các Ông 


được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn 
không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đáy là sự chỉ trích đúng 
pháp thứ ba của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 


Này các 1ỷ-kheo, đây là ba y xứ của ngoại đạo, dù 

có được các bậc Tôn giả cật vấn, nạn vân lý do thảo 

luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyên thống về 

vô vi (không hành động). 

®>Và này các Tỷ-kheo, đây là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, 
không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách. Và này các Tỷ-kheo, thể 
nào là pháp Ta huyết giảng, không bị chỉ trích, 
không bị uề nhiễm, không có tội lỗi, không bị các 
Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách? 
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- Sáu giới này, là pháp Ta thuyết giảng, không 
bị... quở trách. 

- Sáu xúc xứ này, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị... quở trách. 

-_ Mười tám ý cận hành này, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị quở trách 

- Bốn Thánh để này, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị... quở trách. 

"Sáu giới này, này các 1ỷ-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng... có trí quở trách, được nói đên như vậy. 
Do duyên gì được nói đến? 


- Này các Tỷ-kheo, có sáu giới này: 


- Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp được 
Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uê 
nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, 
các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được 
nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. 

" Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, là pháp ta 
thuyết giảng ... không bị các Sa-môn, các Bà-la- 
môn có trí quở trách. Điêu đã được nói đến, chính 
do duyên nào đã được nói đến? 
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-_ Này các Ty-kheo, có sáu xúc xứ này: 


- Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, được Ta 
thuyết giảng..... không bị các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, 
chính do duyên này đã được nói đến. 

"Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, 
là pháp được Ta thuyết giảng......không bị các Sa- 
môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã 
được nói đến, chính do duyên nào đã được nói 
đên? 


- Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng vệ và đến 
gần tiếng, làm y xứ cho hỷ, hướng vệ và đến 
gân tiếng, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến 
gân tiếng, làm y xứ cho xả. Khi mũi ngửi 
hương ... khi lưỡi nếm vị ... khi thân cảm xúc 

.. khi ý nhận thức pháp, tư tưởng hướng về và 
đến gần pháp, làm y xứ cho hý, hướng về và 
đến gần pháp, làm y xứ cho ưu, hướng về và 
đến gần pháp, làm y xứ cho xả. 
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-. Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, 
được Ta thuyêt giảng ... không bị các Sa-môn, 
các Bà-la-môn có trí quở trách. Điêu đã được 
nói đên, chính do duyên này đã được nói đên. 

" Bốn Thánh để này, này các Tỷ-kheo, được Ta 
thuyết giảng ... không bị các Sa-môn, các Bà-la- 
môn có trí quở trách. Điêu đã được nói đến, chính 
do duyên nào đã được nói đên? 

> Do chấp thủ Sáu giới, nên có Nhập thai. 

> Do có nhập thai, nên có Danh sắc. 

> Do duyên danh sắc, nên có Sáu xứ. 

> Do duyên sáu xứ, nên có xúc. 

> Do duyên xúc, nên có thọ. 

—> Với người có cảm tho. này các TỷỶ-kheo, Ta nêu 
rõ: “Đáy là Khô”, Ta nêu rõ: "Đáy là Khó tập”, 
Ta nêu rõ: "Đáy là Khô diệt”, Ta nêu rõ: "Đáy 
là con Đường đưa đên Khó diệt”. 

e_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khổ Thánh để? 

- Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là 
khô, sâu, bi, khô, ưu não là khô. Điêu mong câu 
không được là khô. Tóm lại, năm thủ uân là 
khô. Này các Tỷ-kheo, đây là Khô Thánh đê. 

e©_ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Thánh để về Khổ 
tập? 
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- ØØWWWWWØW ffÑWÏ, hành duyên thức, thức 
duyên sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên già, chết, sầu, bị, khổ, ưu não. Như 
vây là sự tập khởi của toàn bộ khổ uân này. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đề về Khổ tập. 

e©_ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Thánh để về Khổ 
diệt ? 


..zszxxxzxx 


-- Do hành diệt, nên thức diệt. Do thức diệt nên 
danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. 
Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên 
thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu não đều diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt toàn bộ của khô uân này. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là Thánh đề về Khổ diệt. 

e©_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh để về con 
Đường đưa đến Khổ diệt? 


- JfWWTWWWWWđƒTWWWfWƒÑW, ‹í:c La chánh crị 
kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh 
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định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đề về 
con Đường đưa đến Khổ diệt. 
Bốn Thánh để này, này các Tý-kheo, do Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không có uế nhiễm, không 
có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí 
quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này 
được nói đến. 
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14 6 xúc xứ - Như thật biết, được giải 
thoát không có chấp thủ - Kinh 
NGƯỜI KOSALÀ -— Tăng IV, 317 


NGƯỜI KOSALÀ -7ðăng IV, 317 


1. - Này các Tỷ-kheo, xa rộng như thế nào là nước 
KàsI Kosalà, xa rộng như thế nào, là sự trị vì của vua 
PasenadI nước Kosalà, trong phạm vi như vậy, vua 
Pasenadi nước Kosalà được xem là tối thượng! Tuy 
vậy, này các Tý-kheo, đối với vua Pasenadi, nước 
Kosalà có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, 
này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm 
chán trong (vấn đề) â Ấy; do nhàm chán trong (vẫn đè) 
ây, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ 
liệt. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


Trong ngàn thế giới ấy, có 1.000 mặt trăng, có 1000 
mặt trời, có 1000 vua núi Sineru, có 1000 cõi Diêm 
phù đẻ, 1000 Tây ngưu Hóa châu, 1000 Bắc-cu-lô- 
châu, 1000 Đông thắng Thần châu, 4000 biến lớn, 
4000 Đại vương, 1000 Bốn đại Thiên vương, 1000 
Tam thập tam thiên, 1000 Hóa lạc thiên, 1000 Dạ- 
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ma-thiên, 1000 Đâu-suất thiên, 1000 Hóa lạc thiên, 
1000 Tha hóa Tự tại thiên, 1000 Phạm thiên giới. 
Này các Tỷ-kheo, 


. Tuy vậy, 
này các Tý-kheo, đôi với Đại Phạm thiên có sự đổi 
khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong (Đại Phạm 
thiên) ấy, do nhàm chán trong (Đại Phạm thiên) ấy, 
từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đỗi với hạ liệt. 


3. Này các Tỳ-kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới 
này chuyền hoại, này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình 
phân lớn sanh qua cõi Àbhassara (Quang â âm thiên). 
Ở tại đây, chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng 
hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sông 
trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian 
khá dài. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi thế giới chuyên hoại, các 
Quang âm thiên được xem là tôi thượng. 


Nhưng này các Tý-kheo, đối với chư Quang âm 
thiên, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này 
các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán 
trong (chư Quang âm thiên) ấy: do nhàm chán tron 


(Quang âm thiên) ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, còn 
nói øì đôi với hạ liệt. 
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4. Này các Tỷ-kheo, có mười Thiên án xứ này. Thê 
nào là mười? 


1. Một người tưởng tri Thiền án đất, phía trên, 
phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. 

2. Một người tưởng tri Thiền án nước... 

3. Một người tưởng tri Thiên án lửa... 

4. Một người tưởng tri Thiên án gió... 

5. Một người tưởng tri Thiền án xanh... 

6. Một người tưởng tri Thiên án vàng... 

7. Một người tưởng tri Thiền án đỏ... 

§. Một người tưởng tri Thiền án trắng... 

9. Một người tưởng tri Thiền án hư không... 

10. Một người tưởng tri Thiên án thức, phía trên, 
phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. 


Này các Tỷ-kheo, có mười Thiên án xứ này. 


5. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong 
mười Thiên án xứ này, tức là Thiên án thức. Có 
người tưởng tri phía trên, phía dưới, bề ngang, không 
hai, vô lượng. Này các Tỷ-kheo, có những chúng 
sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có 
tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đổi khác, có 
sự biến hoại. Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh 
đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ây; do nhàm chán 
trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với 
hạ liệt. 
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6. Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào 
là tám? 


1. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại 
sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. 


. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại 
sắc vô lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhiếp thắng 
chúng vị ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, ta 
thấy". Đó là thắng xứ thứ hai. 

3. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. VỊ ấy 
nhận thức rằng: Sau khi nhiệp thắng chúng vị 
Ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, Ta thấy". Đó là 
thắng xứ thứ ba. 

4. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Sau khi 
nhiếp thắng chúng, vị ây tưởng tri như sau: “Ta 
biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ tư. 

5. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tưởng 
sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như 
bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc 

xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa 

Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc 

màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
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sáng xanh. Sau khi nhiếp thăng chúng, vị ấy 
tưởng tr1 như sau: "Ta thấy, ta biết". Đó là 
thăng xứ thứ năm. 

- Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu vàng, sắc mảu xám, tướng 
sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng - như 
bông kannikàra màu vàng, sắc màu vàng, 
tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng 
- như lụa Ba-la-nại cả hai mặt láng trơn màu 
vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc 
vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoài sắc 
màu vàng, sắc màu vàng, tưởng sắc màu vàng, 
hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Sau khi nhiệp 
thắng chúng, vị ây tưởng tri như sau: "Ta biết, 
ta thấy". Đó là thăng xứ thứ sáu. 

. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ - như lụa Ba- la- 
nại, cả ai mặt láng trơn, màu đỏ, sắc màu đỏ, 
tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như 
vậy, vị nảy quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng 
sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Sau khi nhiếp thăng chúng, 
vị ây tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó 
là thăng xứ thư bảy. 
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8. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng 
sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trắng - như 
SaO mai Osadhi màu trắng, sắc màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng 
- như lụa Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn, màu 
trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc 
trăng, ánh sáng trăng. Như vậy, vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình 

sắc trăng, ánh sáng trăng. 


Này các Tý-kheo, có tám thắng xứ này. 


7. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong tám 
thăng xứ này, tức là có người tưởng vô sắc ở nội tâm, 
thây các loại ngoại sắc màu trắng, tướng màu trắng, 
hình sắc màu trắng, ánh sáng trăng. Sau khi nhiếp 
thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, ta 
thây". Này các Tý-kheo, có những chúng sanh có 
tưởng như vậy. Đôi với các chúng sanh tưởng như 
vậy, này các Tý-kheo, có sự đổi khác, có sự biến 
hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán 
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trong ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, còn nói gì đôi với 
hạ liệt. 


8. Này các Tỷ-kheo, có bốn con đường này. Thế 
nào là bôn? 


1. Con đường khô thăng tri chậm. 
2. Con đường khô thăng tri mau. 
3. Con đường lạc thắng tri chậm. 
4. Con đường lạc thắng tri mau. 


Này các Tý-kheo, có bốn con đường này. 


9. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong bốn 
con đường này, tức là con đường lạc thắng trỉ mau. 
Này các Ty-kheo, có những chúng sanh thực hành 
như vậy. Đối với các chúng sanh thực hành như vậy, 
này các Tỷ-kheo có sự đổi khác, có sự biến hoại. 
Thây vậy, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiêu, nhàm chán trong ây. Do nhàm chán trong ây, 
vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 


10. Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng này. Thế nào 
là bồn? 


I1. Có người tưởng tri có hạn lượng. 


2. Có người tưởng tri đại hành. 
3. Có người tưởng tri vô lượng. 
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4. Có người tưởng tri Vô sở hữu xứ, nghĩ răng: 
"Không có sự vật gì” 


Này các Tý-kheo, có bốn tưởng này. 


11. Cái này là tôi thượng, này các Tỷ-kheo, trong bốn 
tưởng này, tức là có người tưởng tri Vô sở hữu xứ, 
nghĩ rằng: "Không có sự vật gì". Này các Tỷ-kheo có 
những chúng sanh có tưởng như vậy. Đôi với các 
chúng sanh có tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
sự đổi khác, có sự biến thoại. Thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong 
ây. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, 
còn nói gì đối với hạ liệt. 


12. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong các 
thành kiến của các dị học, tức là: “Véu ứa không có 
trong lúc ấy, thời nay đã không có của ta. Nếu ta sẽ 
không có, thời sẽ không có của ta". Với người có tri 
kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, có thể chờ đợi như 
sau: Sự không nhàm chán này đối với hữu sẽ không 
có đối với người ấy. Sự nhàm chán này đối với hữu 
diệt sẽ không có đôi với người ấy. Này các Tý-kheo, 
có những chúng sanh có tri kiến như vậy. Đối với 
chúng sanh có tri kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
sự đôi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong 
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ây. Do nhàm chán trong ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, 
còn nói gì đôi với các hạ liệt. 


13. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn... tuyên bô thanh tịnh là mục đích tôi thắng. 


14. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong các 
vị tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng, tức là 
sự vượt qua một cách an toàn Vô sở hữu xứ, sự 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi tưởng xứ. Họ 
thuyết pháp để thăng tri cái ấy, để giác ngộ cái ấy. 
Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có nói như 


vậy. Này các Tỷ-kheo, đối với các chúng sanh có nói 


như vậy, có sự đối khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, 
này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiễu, nhàm 


chán trong ây. Do nhàm chán trong ây, vị ây từ bỏ sự 
tôi thượng còn nói gì với các hạ liệt. 


15. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Ba-la- 
môn... tuyên bô hiện tại Niêt-bàn là mục đích tôi 
thăng. 


16. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong 
các vị tuyên bố hiện tại Niết-bàn là mục đích tối 
thắng, tức là sau khi như thật biết sự tập khởi, Sự 
chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của 

, được giải thoát không có chấp thủ. 
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Này các Tỷ-kheo Ta là người đã nói như vậy, đã 
tuyên bô như vây. 


Và một số Sa-môn, Bà-la-môn xuyên tạc Ta với điều 
không thật là phi hữu, trống không, nói láo, nói rằng: 
"Sa-môn Gotama không tuyên bố sự liễu tri các dục, 
không tuyên bố sự liễu tri các sắc, không tuên bố sự 
liễu tri các cảm thọ". 


17. Và này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ sự liễu tri các 
dục, Ta tuyên bó sự liễu tri các sắc, ta tuyên bố sự 
liễu tri các thọ, Ta tuyên bồ ngay trong hiện tại sự 
vô dục, tịch diệt, thanh lương không chấp thủ, 
Bát-niết-bàn. 
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IS 6nộixứ, 6ngoaÌixứ, 6thứcthân, 
6xúcthân, 6thọthân, 6áithân - Kinh 
SÁU SÁU - 148 Trung III, 629 


KINH SÁU SÁU 
(Chadhakka sutfam) 
— Bài kính số 148 — Trung THỊ, 629 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 

— "Thưa vâng, Bạch Thể Tôn". 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các 
Ông, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Ta sẽ nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm 
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kỹ, Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


> Sáu nội xứ cần phải được biết. 
> Sáu ngoại xứ cần phải được biết. 
> Sáu thức thân cần phải được biết. 
> Sáu xúc thân cần phải được biết. 
> Sáu thọ thân cân phải được biết. 
> Sáu ái thân cần phải được biết. 
Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 
. Khi được nói 


đên "Sáu nội xứ cân phải được biệt ”, chính do duyên 
này được nói đên như vậy. Đây là sáu sáu thứ nhât. 


Khi được nói đên "Sáu ngoại xứ cần phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Khi 
được nói đên "Sáu ngoại xứ cân phải được biệt”, 
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chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ hai. 


Khi được nói đên "Sáu thức thân cân phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải 
được biết", chính do duyên này được nói đến như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. 


Khi được nói đến "Sáu xúc thân cần phải được 
biết", do duyên gì được nói đến như vậy? 


. Do duyên tai và do 
duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) 
là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. 
Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên ý và 
do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba 
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(pháp này) là xúc. Khi được nói đến "Sáu xúc thân 
cần phải được biết", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 


Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt 
thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên 
thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần 
phải được biết", chính do duyên này được nói đến 
như vậy. Đây là sáu sáu thứ năm. 


Khi được nói đên "Sáu ái thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên 
các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên 
các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên 
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các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. 
Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ sáu. 


Nếu ai nói rằng: '"'Mắt là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được 
thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Mắt là tự ngã", như 
vậy không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. 


Nếu ai nói răng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: ' Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Các sắc là tự 
ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là 


vô ngã, các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: "Nhãn thức là tự ngã", như vậy 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã 
được thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của nhãn thức 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã 
sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: 
"Nhãn thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
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vậy con mất là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức 
là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Nhãn xúc là tự ngã, như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc 
đã được thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Nhãn xúc là tự 
ngã", như vậy, là không hợp lý. Như vậy con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn 
xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được 
thây. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
" D Bạn đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

'. Do vậy, nếu ai nói rằng: "Thọ là tự ngã”, như 


sa v là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các 
sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô 
ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. 
Vì rẵng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói rằng: "Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp 
lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, 


SÁU XỨ 109 


nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô 
nøã, ái là vô ngã. 


Nêu có ai nói rằng: “Tai là tự ngã”. „ nếu có a1 
nói răng: "Mũi là tự ngã”... nêu co a1 nói rằng: ' 
là tự ngã”... nêu có aI nói pnP.) là tự ngã”. 


Nếu có ai nói rằng: "ý là tự ngã”, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. 
Vì rẵng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy 
nếu ai nói răng: "Ý là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy ý là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã”, như 
vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp 
đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, 
các pháp là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy, 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã 
được thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

¡". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp 
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là vô ngã, ý thức là vô ngã. 


Nếu có nói rằng: "Ý xúc là tự ngã ", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được 
thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

1". Do vậy, nếu có ai nói rằng: "Ý xúc là tự ngã”, 
như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các 
pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói: "Thọ là tự ngã", như vậy không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã dược thấy. Vì 
răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến 
kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu 
có ai nói rằng: "Thọ là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức 
là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Vì rẵng sự sanh.. Do vậy nếu có ai nói 
rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, 
ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 

Này các Tỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa 
đến sự tập khởi của thân kiến. 


, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
AI quán các là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
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cái này là tự ngã của tôi”. AI quán : "Cái 
này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi". AI quán ái: 
"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán tai: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. A1 quán mũi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán lưỡi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán thân: 
"Cái này là của tôiI.. là tự ngã của tôi". AI quán ý: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán các 
pháp: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán 
ý thức: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. AI 
quán ý xúc: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". 
AI quán thọ: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 
AI quán ái: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 


Nhưng này các Ty-kheo, đây là con đường đưa 

đến sự đoạn diệt của thân kiến. 
, cái này không phải là tôi, 

cái này không phải là tự ngã của tôi”. AI quán sắc 
"Cái này không phải là của tôi.. không phải là tự ngã 
của tôi". Ai quán nhãn thức: - ngời không phải của 
tôi.. không phải là tự ngã của tôi". A1 quán : 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 
1". AI quán thọ: "Cái này không phải là của tôi... 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ẩi: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI 
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quán tai: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán mũi: "Cái này không phải của 
tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán lưỡi: "Cái 
này không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 
AI quán thân: "Cái này không phải của tôi.. không 
phải tự ngã của tôi”. A1 quán ý: "Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI quán các 
pháp: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán ý thức: "Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán ý xúc: 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 
tôi”. AI quán thọ: "Cái này không phải của tÔôI.. 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ái: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 

s* Này các Tý-kheo, do duyên mắt và do duyên các 


sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. 


— VỊ ây do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ây tùy 
tăng. 


—_ VỊ ây do cảm xúc khô thọ, mà sâu muộn, than 
van, than khóc, đập ngực, rơi vào bât tỉnh. Sân 
tùy miên của vỊ ây tùy tăng. 
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—- Vị ây do cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà không 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô 
minh tùy miên của vị ây tùy tăng. 


œ Này các Tý-kheo, vị ấy chính do không đoạn 
tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tây 
trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhồ 
lên vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc 
thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là 
người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. 
Này các Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị 
khởi lên thiệt thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên thân 
và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý 
thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên 
xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 


VỊ ây do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy tủy tăng. Vị 
ây do cảm xúc khô thọ mà sâu muốn, than van, than 
khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị 
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ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà 
không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy: vô minh 
tùy miên của vị ây tùy tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ây 
chính do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc 
thọ, do không tây trừ sân tùy miên đối với khô thọ, 
do không nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khô 
bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người 
chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


s* Này các Tý-kheo do duyên mắt và do duyên các 
sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khô 
thọ hay bất khổ bất lạc thọ. 


— VỊ ây cảm xúc lạc thọ, mà 


— VỊ ây cảm xúc khô thọ, mà 


Vị ấy cảm xúc bất khô bắt lạc thọ, mà 
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œ Này các Tỷ-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham 
tùy miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên 
đối với khổ thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên 
đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, 
làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện 
tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các 
Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Này các Ty-kheo, do duyên thân và do 
duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự 
gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên cảm xúc 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bắt lạc thọ. 


VỊ ây cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán 
thán, trú ở ái trước; tham tùy miên của vị ấy không 
tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sâu muộn, 
than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân 
tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất 
khổ bắt lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm 
thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. 
Này các Tỷ-kheo, vị ây chính do đoạn tận tham tùy 
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miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên đối với 
khô thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, 
có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy xảy ra. 


Này các 1ÿ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh 
đệ tử yêm ly mắt, yêm ly các sắc, yếm ly nhãn thức; 
yếm ly nhãn xúc, yêm ly thọ, yếm ly ái. Vị â ây yếm 
ly tai, yếm ly các tiếng, yếm ly mũi, yếm ly các 
hương; yêm ly lưỡi, yêm ly các vỊ; yếm ly thân, yếm 
ly các xúc; yêm ly ý, yêm ly các pháp; yêm ly ý thức, 
yếm ly ý xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. Do yếm ly, vị 
ấy ly tham. Do ly tham vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát là sự hiểu biết: "Ta đã được giải thoát". Và 
VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷÿ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết 
giảng này được nói lên, tâm của sáu mươi Tỷ-kheo 
ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ. 
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l6 6nộixứ, 6ngoaÌixứ, 6thứcthân, 
6xúcthân, 6thọthân, 6áithân - ĐẠI 
Kinh SÁU XỨ - 149 Trung III, 643 


ĐẠI KINH SÁU XỨ 
(Muhasalayatanika suttam) 
— Bài kinh sô 149 — Trung TII, 643 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo", 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng Đại Kinh Sáu 
Xứ. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 
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Này các Tý-kheo, không biết, không thấy 
như chơn mắt, không biết không thấy như chơn 
sắc, không biết không thấy như chơn : 
không biết không thấy như chơn ; do duyên 
nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bắt khổ 
bắt lạc thọ, không biết không thấy như chơn cảm thọ 
Ấy, VỊ ây ái trước đối với ¡ mắt, ái trước đối với các 
sắc, ái trước đôi với nhãn thức, ái trước đối với nhãn 
xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khô bất lạc thọ, vị ây ái trước đôi với cảm thọ 
ây. Khi vị ây trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy 
và tham đắm, nên năm thủ uân đi đến tích trữ 

trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này, chỗ 
kia; ái Ấy được tăng trưởng: những thần ưu não 
tăng trưởng; những tâm ưu não tăng trưởng; những 
thân nhiệt não tăng trưởng; những tâm khô não tăng 
trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khô. 


Này các Tý-kheo, không thấy và không biết 
như chơn tai; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn mũi; này các Tỷ-kheo, không 
thấy và không biết như chơn lưỡi; này các Tỷ-kheo, 
không thây và không biết như chơn thân; này các Tỷ- 
kheo, không thấy và không biết như chơn ý; này các 
Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn các 
pháp; này các Tý-kheo, không thấy và không biết 
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như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi 
lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bất lạc thọ; không 
thấy và không biết như chơn cảm thọ ấy, vị ấy ái 
trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái trước đối 
với ý thức, ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc 
này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc 
thọ, ... (như trên)... VỊ ây cảm thọ thân khô và tâm 
khô. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn 
mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như 
chơn , thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bât 
khô bắt lạc thọ, thấy và biết như chơn cảm thọ â ây; VỊ 
ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước 
đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, 
không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc 
này khởi lên lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ; 
vị ây không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy 
trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và 
tham đắm, nên năm thú uấn đi đến tàn diệt trong 

tương lai. Và ái của vị ấy, đưa đến tái sanh, câu hữu 
với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái 
äy được đoạn tận: những thân ưu não của vị ấy được 
đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn tận; những 
thân nhiệt não được đoạn tận; những tâm nhiệt não 
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được đoạn tận; những thân khô não được đoạn tận; 
những tâm khô não được đoạn tận; vị ây cảm thọ thân 
lạc và tâm lạc. 


— Kiến ì như chơn của vị ấy. kiến ấy là chánh 
kiên. 

= Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là 
chánh tư duy. 


— Tỉnh tấn gì như chơn của vị ấy, tỉnh tấn ấy là 
chánh tĩnh tân. 

— Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh 
niệm. 

— Định øì như chơn của vị ây, định ây là chánh 
định. 


— Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy 


được thanh tịnh tốt đẹp. 


— Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập 
và phát triên sung mãn cho vị ây. 


Bốn niệm xứ đi đến tu tập và phát triên sung mãn; 
Bốn chánh tỉnh tấn cũng đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn; Bồn như ý túc cũng đi đến tu tập 
và phát triển sung mãn; Năm căn cũng đi đến tu 
tập và phát triển sung mãn; Năm lực cũng đi đến 
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tu tập và phát triển sung mãn; Bảy giác chỉ cũng 


> Và nơi vị ây, hai pháp này được chuyên vận song 
hành: chỉ và quán. 


> Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cần phải 
liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy đoạn 
tận những pháp cần phải đoạn tận với thượng trí. 
Với thượng trí vị ấy, tu tập những pháp cân phải 
tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng 
ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng 
trí. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
với thượng trí? Cần phải trả lời là 
, tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uẫn. 
Những pháp này là những pháp cần phải liễu 
tri với thượng trí. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 
phải đoạn tận với thượng trí? 
-] những pháp này cần 
thượng trí. 


VỚI 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 
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phải tu tập với thượng trí? ÔÑfWW li, nhĩrn> 
pháp này cần với thượng trí. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải chứng ngộ với thượng trí? 
, những pháp này cầu 

thượng trí. 


VỚI 


Này các Tý-kheo, thấy và biết như chơn tai: 
này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mũi; này các 
Tý-kheo, thấy và biết như chơn lưỡi; này các Tỷ- 
kheo, thấy và biết như chơn thân: này các Tỷ-kheo, 
thây và biết như chơn ý: này các Tỷ-kheo, thấy và 
biết như chơn các pháp; này các Tý-kheo, thấy và 
biết như chơn ý thức; này các Tý-kheo, thấy và biết 
như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc 
thọ, khô thọ, bắt khô bất lạc thọ; thấy và biết như 
chơn cảm thọ ấy, nên vị ấy đối với 
ý, không ái trước đối với các pháp, không ái trước 
đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do 
duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khô bắt lạc thọ; vị ây không ái trước đối với cảm thọ 
ấy... (như trên)... tâm khổ não được đoạn tận. Vị ấy 
cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiễn øì như chơn của vị 
ây, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị 
ây... (như trên)... hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh 
tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu 
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tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập 
Thánh đạo Tám ngành này như vậy... (như trên)... Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, 
những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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17 Ai nói như sau, Sau khi đoạn tận hai 
cái này, tôi sẽ trình bày hai cái khác.. - 
Kinh Cả Hai — Tương LV, 118 


Cả Hai 1 — 7zơng TV, 118 


li 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
cả hai. Hãy lăng nghe. Này các Tỷ-kheo, thê nào là 
cả hai? 

3) Mắt và các sắc, tai và các tiếng, mũi và các hương, 
lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là cả hai. 

4) 


ừftTtF... MA. 


Cá Hai 2 — Tương TV, 118 
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| vo 


2) -- Do duyên cả hai, này các Tỷ-kheo, thức hiện 
hữu. 


3) Này các Tý-kheo, thế nào là do duyên cả hai, thức 
hiện hữu? 


-- Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. 

- Mắt là . 

- Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi 
khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu 
tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đối khác. 

- Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi 
khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn thức 
khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến 

hoại, tự tánh đổi khác. 


- Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp 
của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
nhãn xúc. 

- Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh 
đối khác. 
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- Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; 
nhân ây, duyên ây là vô thường, biên hoại, tự 
tánh đôi khác. 


-_ Do cảm xúc nên có cảm thọ, do cảm xúc nên 
có tư lường, do cảm xúc nên có hay biết. Ở 
đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô 
thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. 


4) Và do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức... 

5) Và do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức... 

6) Và do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức... 

7) Và do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức... 

8) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. 

-_ Ý là vô thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. 

- Các pháp là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi 
khác. Ở đây, cả hai cái này là biên động, tiêu tan, 
vô thường, biên hoại, tự tánh đôi khác. 


-_ Ý thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. 
Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho ý thức khởi lên; 
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nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh 
đổi khác. 

- Này các Tỷ-kheo, ý thức khởi lên do đuyên vô 
thường, thời từ đâu sẽ thường còn được? 

¬. Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của 
ba pháp này, này các Ty-kheo, đây gọi là ý xúc. 

- Ý xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh là đối 
khác. Do nhân øì, duyên gì khiến ý xúc sanh khởi; 
nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh 
đổi khác. 

- Này các Tỷ-kheo, ý xúc khởi lên do duyên võ 
thường, từ đâu sẽ là thường côn được? 

-. Này các Ty-kheo, do xúc nên có cảm thọ, do xúc 
nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, 
các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường 
biến hoại, tự tánh đổi khác. 


1 mm sex 
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18 Ai đáng được cúng dường - Kinh 
NÓI CHO DẦN NAGARAVINDA 
— 150 Trung IHI, 649 


KINH NÓI CHO DÂN NAGARAVINDA 
(Nagaravindeyya suttam) 
— Bài kính số I50 — Trung TII, 649 


Như vây tôi nghe. 


Môt thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng 
Kosala, cùng với Đại chúng Tỷ-kheo và đi đến một 
làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là 
Nagaravinda. Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda 
được nghe như sau: "Sa-môn Gotama là Thích tử, 
xuất gia từ gia tộc Sakka (Thích-ca), đang du hành 
giữa dân chúng Kosala, cùng với Đại chúng Tỷ-kheo 
và đã đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala 
tên là Nagaravinda. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Tôn giả Gotama: "Ngài là Đắng Thế 
Tôn, bậc A-la-hán... được yết kiến một A-la-hán như 
vậy". Rồi các vị Bà-la-môn ø1a chủ ở Nagaravinda đi 
đến Thế Tôn. Sau khi đến, một số người nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi 
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xuống một bên; một số người chấp tay vái chào Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên; một sô người nói lên 
tên họ trước Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên; một 
số người im lặng ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói 
với những Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda đang 
ngôi một bên: 


> Này các Gia chủ, nêu những du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: "Này các Gia chủ, hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn nào không đáng tôn Irọng, cung 
kính, đảnh lễ, cúng dường? 


Được hỏi vậy này các Gia chủ, các du sĩ ngoại 
đạo ây cân được trả lời như sau: "Những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào, đôi với các sắc do mắt nhận thức, 


Những 
Sa-môn, Bà-la-môn như vậy không đáng cung kính, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng 
tôi đôi với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, 
không ly sân, không ly s1, nội tâm không tịch tĩnh, sở 
hành thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp khi thăng 
băng, khi không thăng bằng, nhưng chúng tôi không 
thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. 
Do vậy các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy không 
đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. 
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Những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với các tiếng 
do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận 
thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các 
xúc do thân nhận thức, đối với các pháp do ý nhận 
thức, không ly tham, không ly sân, không ly s1, nội 
tâm không tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khâu 
nghiệp, ý nghiệp khi tháng bằng, khi không thăng 
băng, các Sa-môn, Bà-la-môn ấy không đáng được 
tôn trọng, cung kính, lễ bái, cũng dường. Vì cớ sao? 
Chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly 
tham, không ly sân, không ly s1, nội tâm không tịch 
tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi 
thăng bằng, khi không thăng bằng: nhưng chúng tôi 
không thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của 
chúng tôi. Do vậy, các vị Sa-môn, Bà-la-môn ây 
không đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường". Được hỏi như vậy, này các Gia chủ, các Ông 
cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. 


> Nhưng này các Gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo 
hỏi các Ông như sau: "Này các Gia chủ, hạng Sa- 
môn, Bà-la-món nào đảng tôn trọng, cung kính, 
đảnh lễ, cúng dường?" 


Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ong cân 


phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ây như sau: 
"Những Sa-môn, Bà-la-môn nào, 
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. Các Sa-môn, Bà-la-môn như vậy 
đáng được tôn trọng, cung kính, đánh lễ, cúng 
dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc do mắt 
nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly s1, 
nội tâm không tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu 
nghiệp, ý nghiệp khi thì thăng bằng, khi không thăng 
băng; nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành 
thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường. Những Sa-môn, Bà-la-môn nảo đối với 
do tai nhận thức, đối với các hương do mũi 
nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với 
do thân nhận thức, đối với 
, ly tham, ly sân, ly s1, nội tâm tịch tĩnh, sở 
hành thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp được thăng 
băng, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy đáng được tôn 
trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì sao vậy? 
chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly 
tham, không ly sân, không ly sĩ, nội tâm không tịch 
tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi 
thăng bằng, khi không thăng bằng, nhưng chúng tôi 
có thấy các vị ây hơn sở hành thăng bằng của chúng 
tôi. Do vậy, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy đáng được 
tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. ”" Khi được 
hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ông hãy trả lời như 
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vậy cho các vị du sĩ ngoại đạo ây. 


> Này các Gia chủ, nhưng nếu du sĩ ngoại đạo ấy 
hỏi các Ông như sau: “Do căn cứ gì về. các Tôn 
giả (á ấy ), do truyền thông #ì, các vị nói về các Tôn 
giả ấy như sau: Chắc chăn các Tôn giả ấy là ly 
tham, hay đang đi trên con đường điêu phục tham, 
hay ly sân, hay đang đi trên con đường điều phục 
sân, hay ly sỉ, hay đang đi trên con đường điêu 
phục si?” 


Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ong hãy 
trả lời các du sĩ ngoại đạo ây như sau: " 


nhưng tại các chỗ như vậy, 
không có các tiếng do tai nhận thức để họ có thê 
nghe, và sau khi nghe, có lòng thích thú; nhưng tại 
các chỗ như vậy, không có hương do mũi nhận thức, 
để họ có thể ngửi và sau khi ngửi, có lòng thích thú; 
nhưng tại các chỗ ây như vậy không có các vị do lưỡi 
nhận thức, đề họ có thể nễm, và sau khi nêm, có lòng 
thích thú; nhưng tại các chỗ như vậy, không có các 
xúc do thân nhận thức, để họ có thê cảm giác, và sau 
khi cảm giác, có lòng thích thú. 
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. Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ong 
hãy trả lời các du sĩ ngoại đạo như vậy. 


Khi nghe nói vậy, các Bà-lamôn gia chủ ở 
Nagaravinda nói với Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Ví như, Tôn giả 
Gotama... mong Tôn giả Gotama hãy nhận chúng 
con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng 
con sẽ trọn đời quy ngưỡng. 
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19 Bất hạnh thay tuôi già, đáng sợ thay cuộc sống 
- Kinh Già — Tương V, 338 

Già — 7zơng V, 338 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbảràma, 
trong lâu đài của mẹ Mipàra. 


2) Lúc bẫy giờ, Thế Tôn. vào buổi chiêu, từ chỗ độc 


cư đứng dậy, ngôi sưởi ẫm lưng trong ánh nắng 
phương Tây. 


3) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn, với tay xoa bóp chân tay cho Thê 
Tôn, thưa răng: 


4) -- Sự thể là vậy, này Ananda, tánh Ñ năm trong 


tuổi trẻ; tánh ở trong sức khỏe; tánh RE ö 
trong sự sông. Như vậy, màu da không còn thanh 
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tịnh, trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân 
côm về phía trước, và các căn đang bị đôi khác, nhân 
căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thán căn. 


5) Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ nói như vậy 
xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


- Bất hạnh thay tuổi già! Đáng sợ thay cuộc sống! 
Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da. Hình 
bóng trước khả M nay già đã phá tan! Ai sống được 
trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót ai, 
tất cả bị phá sập. 
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20 Bậc Alahán - 6 căn thế nào - Kinh 
SƠNA - Tăng HIL, 155 


SƠN -7ãng LH, 155 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ Tôn giả Sona 
trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong 
khi độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: "Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống tỉnh cần tỉnh 
tần, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm 
điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, 
thọ hưởng tài sản và làm các công đức”. 


hy VỊ như một người lực sĩ duỗi cánh tay 


đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất 
từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở 
rừng Sìta. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngôi một 
bên: 
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- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiên tịnh, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử 
Thê Tôn, sông tính cân tính tần, ta là một trong 
những vị ây. Nhưng ta còn châp thủ, tâm chưa giải 
thoát các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, ta có thê 
hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm 
các công đức”? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thây nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, 
khi còn là gia chủ, Thây giỏi đánh đàn Tỳ-bà có dây? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 


„trong khi ây, đàn 
tỳ-bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây 


trong khi ấy, đàn tỳ- 


bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Nhưng này Sona? 
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- Thưa được, bạch Thể Tôn. 

- Cũng vậy, này Sona, khi tỉnh cân tỉnh tấn quá 

căng thăng, thời dưa đên dao động; khi tỉnh cần 

tỉnh tân quá thụ động, thời đưa đên biêng nhác. Do 

vậy, này Sona, Thây phái an trú tỉnh tân một cách 

bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, 
rồi tại đây năm giữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 

khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một 

nhà lực sĩ duôi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 

tay đang duôi ra, cũng vậy, Thê Tôn biên mật tại 

rừng Sìta và hiện ra ở núi G1Jjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tinh tân 

một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình 

đăng và tại đấy năm giữ tướng. 


Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình sống không gia đình, vị ây ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ và chứng đạt vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái nay nữa". Tôn giả Sona 
trở thành một vị A-la-hán. 
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Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn g1ả Sona suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đên Thê Tôn; sau khi đên, ta sẽ 
nói lên ý nghĩa này với Thê Tôn". 
Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lê Thê Tôn, rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 
3. - Bạch Thể Tôn, 1ỷ-kheo nào là bác A-la-hản, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc cán làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí; vị đy có sáu chô đê xu hướng: 

-_ Xu hướng xuất ly, 

-_ Xu hướng viễn Ìy, 

- Xu hướng vô sân, 

- Xu hướng ái diệt, 

- Xu hướng thủ diệt, 

-. Xu hướng Vô sĩ. 
4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên 
tín, có xu hướng xuất ly". VỊ Tôn giả ây chớ có quan 
điểm như vậy! Tÿ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
bạch Thê Tôn, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn tháy trong mình còn cát gì 
cán làm, hay còn cái gì cân phải làm thêm; do đoạn 
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diệt tham ái, do viên ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến 
xu hưởng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, 
vị ây hướng tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt 
sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất 
ly. 

5. Bạch Thể Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành 
tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viên ly; do 
đoạn diệt sân, do viên ly sân, vị ây hướng tâm đến 
xu hướng viễn ly; do đoạn diệt sỉ, do viên ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng viễn ly. 

6-9. Bạch Thể Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Do đi ngược trở lại tối thắng giới cắm 
thủ, Tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân" 
Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn 
thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô tham; 
do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến 
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xu hướng vô sân; do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng vô sỉ. 

.. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, VỊ ấy 
hướng tâm đến xu hướng ái điêt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt; 
do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng ái diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ 
diệt; do đoạn diệt sỉ, do viễn Ủy SI, Vị ấy hướng tâm 
đến xu hướng thủ diệt. 


..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hưởng vô si; do đoạn diệt sân, do 
viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng Vô si; do 
đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng VÔ s1. 


10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải 
thoát, bạch Thể Tôn, nếu nhiêu sắc do mắt nhận thức 
đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chỉnh 
phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, 
đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của 
chúng. 

Nếu nhiều tiếng do tại nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nêu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiêu xúc do thân nhận thức... nếu nhiều 
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do ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý chúng 
không chỉnh phục tâm của vị ây, và tâm vị ấy không 
lộn xộn, an tru, đạt được không dao động, quán thấy 
tánh diệt của chúng. 
11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có 
rạn nứt, không có trông bọng, một tảng đá lớn, nếu 
từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh núi đá 
ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến... nêu từ 
phương Bắc mưa to gió lớn đến....nếu từ phương 
Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, 
rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá ấy. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tý-kheo có tâm chơn 
chánh giải thoát, nêu nhiêu sắc do mắt nhận thức đi 
vào trong giới vức của mất, chúng không chinh phục 
tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 
Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do 
ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an 
trú, đạt được không dao động, quán thây tánh diệt 
của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn Ìy, 
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Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng át diệt, 

Tâm xu hướng VÔ s1, 

Có thấy xứ sanh khỏi, 

Tâm được chánh giải thoát. 


Với vị chánh giải thoái, 
VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đả tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoái, 
Thấy tánh diệt của chúng. 
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21 Bậc Alahán - 6 căn được đoạn diệt 
không có dư tàn, toàn bộ và toàn diện 
- Kinh Hữu Học — Tương V, 356 


Hữu Học — Tương V, 356 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. 


2) Tại đấy, Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Có pháp môn nào, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có 
thể rõ biết: "Tôi là bậc hữu học", Tỷ-kheo vô học 
(asekha) đứng trên vô học địa có thể rõ biết: "Tôi là 
bác võ học ”? 


-- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 
bản... 


3) -- Có pháp món, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn 
ấy, Tỷ-kheo hữu học đưng trên hữu học địa có thể rõ 
biết: "Tôi là bậc hữu học", T )-kheo vô học đứng trên 
vô học địa, có thể rõ biết: "Tôi là bậc vô học”. 
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4) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ây, Tỷ-kheo hữu học tru trên hữu học địa rõ 
biết: "Tôi là bậc hữu học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, TV-kheo hữu học như thật 
rõ biết: ''Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ 
tập khởi", như thật rõ biết: "Đây là khổ đoạn diệt", 
như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ 
đoạn diệt". Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ- 
kheo hữu học đưng trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là 
bác hữu học ”. 


5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học suy 
nghĩ nhự sau: "Ngoài Tăng chúng này, có một Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết pháp thực 
như vậy, chán như vậy, như thị như vậy, như Tì hé Tôn 
hay không ?”. 


Và vị ấy rõ biết như sau: "Ngoài Tăng chúng này, 
không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có 
thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị 
như vậy, như Thế Tôn". Đây là pháp môn, này các 
Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học”. 


6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo hữu học rõ biêt 
năm căn: tín căn, tân căn, Hiệm căn, định căn, tHỆ 
căn. 
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Đây là pháp môn, này các 
1)-kheo, y cứ pháp môn ây, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tói là bậc hữu học ”. 


1) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết: 
"1q là bác võ học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biễt năm 
căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn 
với sanh thú của chúng, với tôi thắng của chúng, với 
quả của chúng, với mục đích của chúng. 


. Đây là pháp môn, này 
các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn áy, Tỷ-kheo vô học đứng 
trên võ học địa rõ biết: "Tối là bậc võ học ”. 


8) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biêt 
sảu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thán 
căn, ý CãH. 


môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn áy, Tỷ-kheo vô 
học đựng trên vô học địa, rõ biết: “lôi là bác võ 
hoc”. 
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22 Bậc Alahán - Còn có øì sau khi đoạn 
diệt ly tham 6 xúc xứ - Kinh 
KOTTHITA — Tăng H, 123 


KOTTHITA — 7äng HL, 123 


I. Rồi Tôn giả Mahàkotthia đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón thăm hỏi ... ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 
- Thưa Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có một cái gì khác nữa ? 


- liưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không côn có một cái gì khác 
nữa ? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- limưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có và không còn có một cái 


gì khác nữa ? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- lưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa 2 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiển giả, sau 
sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có 
nói vậy, thưa Hiển giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả 
nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả", Khi được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có và không có một cái gì khác 
nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và 
không không có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: 
"Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". Thưa Hiền giả, như 
thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


3.- 


-_ "Thựa Hiển giả, Thưa Hiện giả, sau sự đoạn 
diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dự tàn, còn 
có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở 
thành hý luận một vẫn đề không phải hý luận. 
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-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, không có cái gì khác nữa!"”, nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải 
hý luận. 

-_ "T]yaq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, còn cát gì và không còn cái gì khác 
nữa!”, nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 

-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, không còn cái gì và không không còn 
cái gì! ", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 


Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu 
xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho 
đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có 
sự đi đến sáu xúc xứ. 


Thưa Hiền giả, đo sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận 
được chỉ tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đến, nói với Tôn giả Mahàkotthita những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
giả Mahàkotthita: 
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- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


.. (giông như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita) ... cho đên hý luận được chỉ tịnh ". 
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23 Bậc Dự Lưu và bậc Alahán - Kinh 
Dòng Nước Hay Dự Lưu — Tương V, 
320 


Dòng Nước Hay Dự Lưu — 7ương V, 320 
li 
2) -- Này các Tỷ-kheo, có sáu căn nảy. Thế nào là 


sáu? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, 
ý căn. 


3) Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, như 
thật rõ biêt 


khỏi sáu căn này: khi ây, vị 
Thánh đệ tử được gọi là bậc Dự lưu, không còn bị 
thôi đọa, quyêt định đạt tới Chánh Đăng Giác. 


ALaHán l1 —- 7zơng V, 321 
1)... 


2) -- Này các Ty-kheo, có sáu căn này. Thê nào là 
sáu? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, 
ý căn. 
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3) Khi nào Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, sau khi như 
thật rõ biêt 


khỏi sáu căn này, được giải 
thoát, không có chấp thủ; khi ấy, này các Tý-kheo, 
Tỷ-kheo ây được gọi là bậc A-la-hán, các lậu hoặc 
đã được đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, đã gặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn diệt, chánh trí, 
giải thoát. 


ALaHán hay Phật 2 — Tương V, 32] 


l”ø¿ 


2) -- Này các Tyỷ-kheo, có sáu căn này. Thê nào là 
sáu? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, 
ý căn. 


3) Cho đến khi nào, này các Tý-kheo, Ta chưa như 
thật chứng tri 


khỏi sáu căn này, cho đến 
khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta không biết rõ ý nghĩa về 
sự chứng ngộ vô thượng Chánh đăng Chánh giác đối 
với các thế giới, như Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, VỚI các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người. 
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Cho đến khi nào, nảy các Tỷ-kheo, Ta như thật 
chứng tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly khỏi sáu căn này, cho đến khi ấ lây, 
này các Tý-kheo, Ta mới nhận biết rõ ý nghĩa về sự 

đối 
với các thế giới, như Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người. 
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24 — Bậc Dự lưu - bậc Tùy Pháp Hành - Kinh Con 
Mắt - Tương III, 369 


Con Mắt — 7ơng IIL, 369 
1-2) Nhân duyên tại Sàvatth1... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, 


-_ Mắt là vô thường, biến hoại. đổi khác. 
-_ Tai là vô thường, biến hoại, đồi khác. 

-_ Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
-_ Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
-_ Thân là vô thường, biến hoại, đồi khác. 
-_ Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


4) -- Này các Tỷ-kheo, 


› vị ây được gọi là 


Vị ấy không có thể làm những 
hành động gì, do làm hành động ấy phải sanh vào 
địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thể 
mệnh chung mà không chưng quả Dự lưu. 


5) Với ai, này các Tỷ-kheo, 


„ vị Ấy 


được gọi là đã nhập Chúnh tánh, 
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đã nhập Chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. V7 
ấy không có thể làm những hành động gì, do làm 
hành động ấy, phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, 
ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà không 
chứng quả Dự lưu. 


6) Với ai, này các Tỷ-kheo, 


vị ây được goi là đã 
chứng Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
hướng đên giác ngộ. 


H. Sắc — 7ơng II, 370 


(Như kinh trên, chỉ thể "mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý" 
băng “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ”). 


IH. Thức — 7zơng IHII, 370 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thán thức, ý thức ”). 


IV. Xúc — 7zơng III, 370 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc”). 


V. Thọ - 7ương IIL, 371 
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(Như kinh trên, chỉ thể vào "thọ do nhãn xúc sanh, 
thọ do nhĩ xuc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt 
xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh "). 


VỊ, Tưởng — 7ương IIL, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị trởng, xuc tưởng, pháp tưởng ”). 


VI. Tư — 7ơng II, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "sắc tư, thanh tư, hương 
fư, VỊ tW, xuc ft, pháp tw”). 


VIII. Ái - 7ương II, 371 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "sặc ất, thanh ái, hương 
ái, vị ái, xúc ái, pháp ái”). 


IX. Giới — 7ương III, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới”). 


X. Uấn (S.iii,227) — Tương II, 371 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "sắc Hân, thọ uáân, tưởng 
uắn, hành uán, thức uậấn ”). 
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25_ Bậc Minh Trí đã đào lên khổ căn - 
Kinh Uddaka — Tương IV, 146 


Uddaka — 7ơng IV, 146 


1)... 

2) -- Uddaka Ràmaputta, này các Tỷ-kheo, có nói 

như sau: 
"1q là bác minh trí, 
Ta chiến thăng tát cả, 
Ta đào lên khô căn, 


Trước kia chưa từng đào”. 


Này các Tỷ-kheo, Uddaka Ràmaputta không phải 
bậc minh trí, lại tự nói: “Ta là bậc minh trí"; không 
chiến thăng tất cả, lại nói: "Ta chiến thăng tất cả": 
không đào lên khổ căn, lại nói: "Đã đào lên khổ căn". 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo nói một 
cách chân chánh, có thê nói như sau: 


Ta là bác minh trí, 
Ta chiến thăng tất cả, 
Ta đảo lên khô căn, 


Trước kia, chưa từng đào. 
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4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo mình trí 
(vedagu)? 


Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo đối với sáu 
xúc xứ như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly; như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo minh trí. 


5) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chiễn 
thăng tất cả 2 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đối với sáu xúc 
xứ, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
VỆ IS0f, sự nguy hiểm và sự xuất ly, được giải thoát 
không có chấp thủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo chiến thắng tất cả. 


6) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đã đào 
lên khô căn trước kia chưa được đào ? 


-- Mụt nhọt, này các Tỷ-kheo, là một danh từ chỉ 
cho cái thân do bốn đại tạo thành này, sanh ra từ 
cha mẹ, do cơm cháo nuôi dưỡng, tự tánh là vô 
thường, biến hoại, mai một, hủy hoại, hủy diệt. 

- Gốc rễ của mụt nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với khát ái. 

-_ Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đoạn tận khát 
á1, chặt đứt đến sốc rẻ, làm cho như thân cây ta- 
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la, làm cho không thể tái sanh, không có thể sanh 
khởi trong tương lai; như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo đã đào lên khổ căn từ trước chưa được 
đào lên. 


7) Này các Tỷ-kheo, chính là Uddaka Ràmaputta đã 
nói lên lời nói như sau: 


Ta là bác minh trí, 
Ta chiến thăng tất cả, 
Ta đảo lên khô căn, 


Trước kia chưa từng đào. 


Này các Tỷ-kheo, Uddaka không phải là bậc minh 
trí, lại tự nói: “Ta là bậc minh trí”; › không chiến thắng 
tất cả, lại nói: "Ta chiến thăng tất cả": ; không đào lên 
khô căn, lại nói: "Đã đào lên khổ căn". 


8) Ở đây, này các Tý-kheo, 


Ta là bác minh trí, 
Ta chiến thăng tát cả, 
Ta đảo lên khô căn, 


Trước kia chưa từng đào. 
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26 Bậc vô học rõ biết như thế nào về 6 căn 
- Kinh Hữu Học — Tương V, 356 


Hữu Học — Tương V, 356 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. 


2) Tại đấy, Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Có pháp môn nào, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có 
thể rõ biết: "Tôi là bậc hữu học", Tỷ-kheo vô học 
(asekha) đứng trên vô học địa có thể rõ biết: "Tôi là 
bác võ học ”? 


-- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 
bản... 


3) -- Có pháp món, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn 
ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ 
biết: "Tôi là bậc hữu học", T )-kheo vô học đứng trên 
vô học địa, có thể rõ biết: "Tôi là bậc vô học”. 
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4) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ây, Tÿ-kheo hữu học tru trên hữu học địa rõ 
biết: "Tôi là bác hữu học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, TV-kheo hữu học như thật 
rõ biết: ''Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ 
tập khởi", như thật rõ biết: "Đây là khổ đoạn diệt", 
như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ 
đoạn diệt". Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ- 
kheo hữu học đưng trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là 
bác hữu học ". 


5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học suy 
nghĩ nhự sau: "Ngoài Tăng chúng nảy, có một Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết pháp thực 
như vậy, chán như vậy, như thị như vậy, như Tì hé Tôn 
hay không 2”. 


Và vị ấy rõ biết như sau: "Ngoài Tăng chúng này, 
không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có 
thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị 
như vậy, như Thế Tôn". Đây là pháp môn, này các 
Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học". 


6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học rõ biêt 
năm căn: tín căn, tâH căn, Hiệm căn, định căn, tHỆ 
căn. 
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Đây là pháp môn, này các 
1)-kheo, y cứ pháp môn ây, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bác hữu học”. 


7) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ấy, Tý-kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết: 
"1q là bác võ học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biễt năm 
căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn 
với sanh thú của chúng, với tôi thắng của chúng, với 
quả của chúng, với mục đích của chúng. 


. Đây là pháp môn, này 
các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn áy, Tỷ-kheo vô học đứng 
trên võ học địa rõ biết: "Tối là bậc võ học ”. 


8) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biêt 
sảu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thán 
căn, ý CãH. 


môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn áy, Tỷ-kheo vô 
học đựng trên vô học địa, rõ biết: "lôi là bác võ 
hoc”. 
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27 Bị vô minh che đậy. bị tham ái trói 
buộc, thân này của người ngu khởi lên 
- Kinh Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu 
— Tương HI, 49 


Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu — Tương II, 49 
1)... Trú Tại Sàvatthi. 


2) Đôi với kẻ ngu, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che 
đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
ngu cảm thọ lạc khổ. 


3) Đối với bậc Hiền, này các Tỷ-kheo, bị vô minh 
che đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
Hiền cảm thọ lạc khổ. 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có gì phân biệt, có gì sai 
khác, có gì đị biệt giữa bậc Hiện và ké ngu ? 
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5) - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây 
Thế Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây 
Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu 
Thế Tôn nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này. 
Sau khi nghe Thế Tôn giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


6) Vậy này các Ty-kheo, hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

7) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Ty-kheo, bị vô minh che đáy và bị tham ái 
hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi. 


Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái ấy, 
người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các Ty-kheo, 
người ngu sống Phạm hạnh không phải vì chơn 
chánh đoạn trừ khổ đau. 


8) Và này các Ty-kheo, bj vô mình che đậy, bị tham 
ái hệ phược, thân người Hiện trí được sanh khởi. 
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Vô minh ấy, người Hiền trí đoạn tận. Tham ái ấy, 
người Hiền trí tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người Hiền trí sống Phạm hạnh, vì chơn chánh 
đoạn trừ khổ đau. 


9) Này các Tỷ-kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự 
sai khác, đây là sự dị biệt giữa bậc Hiên trí và 
người ngu. 
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28 _ Chánh tri kiến - Thấy mắt là vô thường, thây 
vậy là chánh tri kiến...- Kinh Diệt Hỷ Tiêu Tận 
l —- Tương IV, 237 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 1 -— 7ơng IV, 237 
ly. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô 
thường là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do 
thấy chơn chánh, vị ấy nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu 
tận (nandi) nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên 
diệt hý tiêu tận. Do diệt hý, tham tiểu tận nên tâm 
được goi là khéo giải thoái. 

4-7) Này các Tý-kheo, khi Tỷ-kheo thấy tai vô 
thường là vô thường... thấy mũi vô thường là vô 
thường... thấy lưỡi vô thường là vô thường... thấy 
thân vô thường là vô thường... 


8) Này các Tý-kheo, khi Tỷ-kheo thấy ý vô thường 
là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy 
chơn chánh, vị ây nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 
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Diệt Hỷ Tiêu Tận 2 — 7ơng IV, 238 


(Như kinh trên, chỉ khác là thể vào các sắc, các tiếng, 


các hương, các VỊ, các xúc, các pháp). 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 3 — 7ơng IV, 238 
l2 }saa 


3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý mắt, và hãy 
như thật chánh quán con mắt là vô thường. Này 
các Tỷ-kheo, do như lý tác ý con mắt và như thật 
chánh quán con mắt là vô thường, Tỷ-kheo nhàm 
chán đối với con mắt. Do diệt hỷ tiêu tận nên tham 
tiếu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiếu tận. Do 
diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được goi là khéo giải 
thoát. 


4-7) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý tai... mũi... 
lưỡi... thân... 


8) Này các Tyỷ-kheo, hãy như lý tác ý và như thật 
chánh quán ý là vô thường. Này các Tỷ-kheo, do như 
lý tác ý và như thật chánh quán ý là vô thường, Tỷ- 
kheo nhàm chán đối với ý. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
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Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 4— 7ơng IV, 239 


(Như kinh trên chỉ thể vào các sắc, các tiếng, các 
hương, các vị, các xúc và các ) 
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29 __ Chỉ có một ưu phiên này, tức là 6 nhập 
duyên mạng - Kinh TIỂU KHÔNG - 
121 Trung III, 291 


KINH TIÊU KHÔNG 
(Culasunnafa suttam) 


- Bài kinh số 121 — Trung III, 291 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Pubbarama (Đông Viên), lâu đài của Migaramatu 
(Lộc Mẫu). Rồi Tôn giả Ananda, vào buồi chiêu, từ 
Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Một thời, bạch Thế Tôn, Thế Tôn trú giữa các 
Sakka (Thích-ca). Nagaraka là tên một thị trần của 
các Sakka. Tại đây, bạch Thế Tôn, con được nghe 
trước mặt Thế Tôn, con được ghi nhớ trước mặt (Thế 
Tôn) như sau: ''Này Ananda, Ta nhờ an trú không, 
nên nay an trú rất nhiều". Phải chăng, bạch Thế 
Tôn, điều con đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, 
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tác ý đúng, thọ trì đúng? 


- Thật vậy, này Ananda, điều Ông đã nghe là 
nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. 
Thuở xưa và nay, này Ananda, Ta nhờ an trú 
không, nên nay an trú rất nhiều. 


Ví như lâu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò, 
ngựa, ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đàn 
bà, đàn ông tụ hội, và chỉ có một cái không phải 
không, tức là sự nhất trí (ekatam) do duyên chúng 
Tỷ-kheo. 


s* Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý thôn 
tưởng, không tác ý nhơn tưởng, chỉ tác ý sự nhất 
trí, do duyên lâm tưởng. Tâm của vị ây được thích 
thú hân hoan, an trú, hướng đến lâm tưởng. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
thôn tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên nhân tưởng không có mặt ở đây. Và 
chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do 
duyên lâm tưởng”. 


— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có thôn 
tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có nhân 
tưởng". Và chỉ có một cái này không phải 
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không, tức là sự nhất trí (ekattam) do duyên 
lâm tưởng". 

—- Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, 
VỊ ây tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Như vậy, 
này Ananda, cái nảy đối với vị ấy là như vậy, 
thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo không tác ý 
nhân tưởng, không tác ý lâm tưởng, chỉ tác ý sự 
nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ây được thích 
thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. Ví 
như, này Ananda, tấm da con bò đực được căng 
thăng trên một trăm cọc gồ, đặc tánh tấm da được 
đoạn trừ (vieatavasika? ). Cũng vậy, này Ananda, 

Tý-kheo, không tác ý đối với tất cả vật gì trên đất 
này: đất khô và vùng lây, sông và vùng lây, các 
cây có thân vả có gai, núi và đất bằng, vị ấy tác ý 
sự nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ây được 
thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
nhân tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây. Và 
chỉ có một ưu phiền này, sự nhất trí do duyên 
địa tưởng”. 
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— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có nhơn 
tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có lâm 
tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, 
tức là sự nhất trí do duyên địa tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý lâm 
tưởng. không tác ý địa tưởng, (ác ý sự nhất trí do 
duyên Không vô biên xứ. Tâm vị ây được thích 
thú, hân hoan, an trú, hướng đến Không vô biên 
XỨ. 


—_ Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiền, do duyên 
lâm tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên 
do duyên địa tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ 
có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do duyên 
Không vô biên xứ tưởng”. 


— VỊ ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có lâm 
tưởng”. 
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— VỊ ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có địa 
tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, 
tức là sự nhất trí do duyên Không vô biên xứ 
tưởng”. 


— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy biết: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý địa 
tưởng. không tác ý Không vô biên xứ tưởng, chỉ 
tác ý sự nhât trí do duyên Thức vô biên xứ. Tâm 
vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đên 
Thức vô biên xứ. 

—- Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
địa tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên do 
duyên Không vô biên xứ tưởng không có mặt 
ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự 
nhât trí do duyên Thức vô biên xứ tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có địa 
tưởng". 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Không 
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vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không 
phải không, tức là sự nhất trí do duyên Thức vô 
biên xứ tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Không 
vô biên xứ tưởng, không tác ý Thức vô biên xứ 
tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ 
tưởng. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, 
hướng đến Vô sở hữu xứ. 


—- Vị ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
Không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; 
các ưu phiền do duyên Thức vô biên xứ tưởng 
không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền 
này, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ 
tưởng”. 

— VỊ ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có Không 
vô biên xứ tưởng”. 

— Vị ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có Thức 
vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không 
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phải không, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở 
hữu xứ tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Thức 
vô biên xứ tưởng, không tác ý Vô sở hữu xứ 


tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, 
an trú, hướng đên Phi tưởng phi ph1 tưởng xứ. 


— Vị ấy biết như sau: "Các ưu phiền do duyên 
Thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; các 
ưu phiền do duyên Vô sở hữu xứ tưởng không 
có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức 
là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng. 

— Vị ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có Thức 
vô biên xứ tưởng”. 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Vô sở 
hữu xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi 
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phi tưởng xứ tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Vô sở 
hữu xứ tưởng, không có tác ý Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tác ý sự nhất trí do duyên Vô tướng tâm 
định. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, 
hướng đến Vô tướng tâm định. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiên do duyên 
Vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây; các 
ưu phiền do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền 
này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với 
thân này”. 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Vô sở 
hữu xứ tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Và chỉ có một 
cái này không phải không, tức là sáu nhập 
duyên mạng, duyên với thân này”. 
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—- Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, vị Tỷ-kheo không tác ý Vô 
sở hữu xứ tưởng, không tác ý Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng. tác ý sự nhứt trí do duyên Vô 
tướng tâm định. Tâm vị ấy được thích thú, hân 
hoan, an trú, hướng đến Vô tướng tâm định. 


— Vị ấy tuệ tri như sau: ”ô tướng tâm định này 
thuộc hữu vi, do tâm tự tạo nên. Phàm cát gì 
thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô 
thường, chịu sự đoạn điệt", vị ây tuệ tri như 
vậy. 


Trong sự giải thoát, là sự hiêu biết 
(nana) răng đã được giải thoát. Vị ấy tuệ tri: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng 
thái này nữa”. 
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—- Vị ây tuệ tri: "Các ưu phiền do duyên dục lậu 
không có mặt ở đây; các ưu phiên do duyên hữu 
lậu không có mặt có ở đây; các ưu phiên do 
duyên vô minh lậu không có mặt ở đây. Và chỉ 
ở một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên 
mạng, duyên với thân này”. 


— VỊ ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có dục 
lậu". 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có hữu 
lậu". 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có vô 
minh lậu. Và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với 
thân này”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy biết: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, Không tánh. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong quá khứ sau khi chứng đạt, đã an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh 
(Sunnatam), tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều 
chỉ an trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không 
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tánh này. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong tương lai, sau khi chứng đạt sẽ an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả 
các vị ấy sau khi chứng đạt đều sẽ an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh Không tánh này. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại, sau khi chứng đạt và an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả 
các vị ấy sau khi chứng đạt nếu an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh Không tánh này. 


Do vậy, này Ananda, sau khi chứng đạt Ta sẽ an 
trú cứu cảnh vô thượng thanh tịnh Không tánh. Như 


vậy, này Ananda, các Ông cần phải học tập. 
y, nay Ễ P P 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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30 Con đã thất vọng - Kinh Sáu Xúc Xứ 
1 — Tương IV, 77 


Sáu Xúc Xứ 1 — Tương IV, 77 


TL 


2) -- Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, Vị ngỌt, Sự nguy 
hiểm, sự xuất Íy của sắu xúc xứ; vị ây không thành 
tựu Phạm hạnh, còn đứng xa Pháp và Luật này. 


3) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đã thất vọng 
(anassàsim). Bạch Thế Tôn, con không như thật biết 
rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của sáu xúc xứ. 


4-6) -- Ông nghĩ thế nảo, này Tỷ-kheo? Ông có quán 
con mắt: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 
Ong như thật thầy con mắt với chánh trí tuệ: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
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này không phải tự ngã của tôi"; như vậy là khéo thấy. 


Đây là khổ được đoạn tận. 


... tai... mŨI... 

7-8)... lưỡi... thân... 

9) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán ý: 
"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tý-kheo, do 
Ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”; 


Sáu Xúc Xứ 2 — Tương IV, 79 


là 


2) -- Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, Vị ngỌI, sự nguy 
hiểm và sự xuất Íy của sáu XÚc Xứ; vị ây không thành 
tựu Phạm hạnh, còn đứng xa Pháp và Luật này. 


SÁU XỨ 186 


3) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế 
Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc 
xứ. 


4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán 
con mất: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 


-- Thưa có vậy, bạch Thể Tôn. 


-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 
Ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Như vậy là khéo 
thây; như vậy xúc xứ thứ nhứt này sẽ được Ông đoạn 
tận, không còn tái sanh nữa trong tương lai. 


.. ta1... mŨI... 

7-8)... lưỡi... thân... 

9) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán ý: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi"? 


-- Thưa có vậy, bạch Thể Tôn. 
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-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 
Ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi"; như vậy là khéo thấy. Như vậy 
xúc xứ thự sáu này sẽ được Ông đoạn tận, không còn 
tái sanh nữa trong tương lai. 


Sáu Xúc Xứ 3 — Tương IV, 80 


hi 


2) -- Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật 
biết rõ sự đập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọi, sự nguy 
hiểm, và sự xuất ly của sáu xúc xứ; vị ấy không 
thành tựu Phạm hạnh, còn đứng xa Pháp và Luật này. 


3) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế 
Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc 
xứ. 


4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 
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-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

5-8) -- Tai... Mũi... Lưỡi... Thán... 

9) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng nếu quán cái ấy: "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 


-- Thưa không, bạch Thê Tôn. 

10) -- Thây vậy, này Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đôi với mặt, nhàm chán đôi với tai, 
nhàm chán đôi với mũi, nhàm chán đôi với lưỡi, 
nhàm chán đôi với thân, nhàm chán đôi với ý. Do 
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nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham vị ấy được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: 
"Ta đã được giải thoát ”. VỊ Ấy biết rõ: " Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở luI trạng thái này nữa ". 
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31 Câu hỏi với người tuyên bố chánh trí - 
Kinh SÁU THANH TỊNH - 112 Trung 
HIL, 161 


KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhana suttam) 


- Bài kinh số 112 — Trung III, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo nói lên 
chánh trí (annam) như sau: "Ta tuệ tri như vầy: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này các 
Tý-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không nên tán 
thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không 
bác bỏ. cần hỏi câu hỏi: "Này Hiển giả, có bốn hình 
thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
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Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Thể nào là bốn? Cái gì được thấy được nói 
lên như là được thấy. Cái gì được nghe được nói lên 
là được nghe. Cải gì được cảm giác được nói lên nh 
là cảm giác. Cải gì được nhận thức được nói lên nhự 
là được nhận thức. Bồn hình thức tuyên bồ này, Này 
Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. 
Nhưng biết cái gì, thấy cải gì, đối với bốn hình thức 
tuyên bô này, Tôn giả có thể nói là tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ 2" 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, cầu trả lời tùy pháp (anudhamma) của vị 
ây phải như sau: "Này chư Hiện, tôi không cảm 
thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tầm 
không có hạn chế, đối với những vật được thấy... 
được nghe... được cảm giác... được nhận thức. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với bốn hình thức tuyên bố này, tôi có thể nói tâm tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ". 
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Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay! Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay, một cầu 
hỏi nữa cần phải được hỏi.: "Này Hiển giả, năm thú 
uấn này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh nói lên. Thể 
nào là năm? Tức là sắc thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, thọ 
thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uấn 
này, này Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giá, bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Nhưng biết cái gì, thầy cái gì, đối với năm 
thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ 2” 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Này chư Hiên, sau khi biết sắc này là vô lực, biến 
hoại, không an ồn, đối với những sắc là những 
chấp thủ phương tiện (upayupadana), là những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những 
sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... Này chư Hiền, 
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sau khi biết tưởng này.. Này chư Hiển, sau khi biết 
hành này.. Này chư Hiên, sau khi biết thức này là vô 
lực, biến hoại, không an Ổn, đôi với thức là những 
chấp thủ phương tiện, là những tâm: cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì rằng tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uân này, tôi 
có thê nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”. Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”, một câu 
hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: "Này Hiền giả, sáu 
giới này được Thế Tôn, bậc Tri Giá, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thể 
nào là sáu ? Địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Sáu giới này, này Hiên giả, 
được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy 
cái gì với sấu giới này, Tôn giả có thể nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thú?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
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làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải 
tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc địa 
giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương 
tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Này chư Hiền, sau khi tôi đã 
đi đến thủy giới.. Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến 
hỏa giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến phong 
giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến không 
giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến thức giới 
như là không phải tự nøã, và (đi đến) tự ngã như là 
không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là 
những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là 
những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp â ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, 
đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với sáu giới này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay". Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành 
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thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: "Này Hiền 
giả, sáu nội ngoại xứ này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chơn 
chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiền giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, 
thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả có 
thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị Ấy phải như sau: 
"Chư Hiển, đối với mất, đối với sắc, đối với nhãn 
thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn 
thức, phàm có dục gì, tham gì, hý gì, ái gì, phàm có 
những pháp chấp thu phương tiện, những tâm cô 
chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, 
với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ trì tâm tôi được giải thoát. Chư Hiển, vì 
rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội 
ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư Hiền, đối 
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với tai, đối với tiếng, đổi với nhĩ thức; chư Hiền, đối 
với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức; chư Hiên, đối 
với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức; chư Hiễn, đối 
với thân, đối với xúc, đối với thân thức; chư Hiên, 
đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các 
pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, 
tham gì, hỷ gì, ái gì, phầm có những chấp thủ phương 
tiện, những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đổi 
với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tHỆ trì tâm tôi được giải 
thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như 
vậy, đổi với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm 
tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ” 


Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay!" Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: 
"Nhưng này Hiên giả, do biết 8ì, thấy gì) do đối với 
các thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở 
ngoài, Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là 
người làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn tày 
miền của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn 
toàn ”? 


Chư Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
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đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, 
đã làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh 
trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: “Cj 
Hiển, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. 
Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín đối với Như 
Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ: "Đời 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đầy 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thát rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". 


"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản 
nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyền thuộc 
nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học 
ØIỚI Và nếp sống các vị Tỷ-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các 
loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa 
lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có 
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trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm 
hạnh, sống tránh xa (phi Phạm hạnh), từ bỏ dâm dục 
tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai 
lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, 
không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này, để sinh chia rẽ ở những người kia. Tôi 
sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những 
kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói 
lời độc ác, tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận ta, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói 
lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ 
không làm hại đến các hột giông và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 
không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, 
các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và 
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giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi 
từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận 
đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỷ gái và 
trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và 
đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi 
từ bỏ các sự gian lận băng cân tiên bạc và đo lường. 
Tôi từ bỏ các tà hạnh như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo. 
Tôi từ bỏ không làm thương tốn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cặp, cướp phá. Tôi băng lòng (tri túc) 
với tâm y để che thân, với đỗ ăn khất thực để nuôi 
bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). Ví như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, tôi băng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y bát). Tôi thành tựu Thánh giới uân này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt 
thấy sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm 
g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt 
không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt 
thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân â ẫy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự 
chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. Khi 
đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, 
khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi 
tay, tôi đêu tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều 
tỉnh giác. Khi ăn, uông, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. 
Khi đi đại tiện, tiêu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh 
giác. 


"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uân này, thành 
tựu Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất 
thực về và ăn xong, tôi ngôi kiết-già, lưng thắng tại 
chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng vẻ ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, 
gột rửa tầm hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử 
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hồi quá, tôi sống không trạo cử, hỗi quá, nội tâm trầm 
lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, 
tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


"Tôi từ bỏ năm triển cái, các pháp làm cho tâm 
ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục, sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tằm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Tôi biết như thật: "Đây là khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
thật: "Đây là khô diệt", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
được đoạn trừ", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
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đên các lậu hoặc được diệt trừ”. 


"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm 
của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


"Chư Hiên do biết như vậy, thây như vậy, đối với 
các thân có nhận thức này vả đối với tất cả tướng ở 
ngoài, mạn tùy miên: “Ta là người làm, sở thuộc của 
ta là người làm”, mạn tùy miên này được đoạn trừ 
một cách hoàn toàn”. 


Này các Tỷ-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay" vị ấy 
cần phải nói như sau: "Thật lợi ích thay cho chúng 
tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thây một vị sống Phạm hạnh như Tôn giả". 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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32 Có con mắt nào có thể biết và tuyên bố 
về chư Phật quá khứ... - Kinh Thế Giới 
— Tương IV, 93 


Thé Giới — 7ơng IV, 93 


l)... 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Phagguna bạch Thế 
Tôn: 


4-6) -- Có con mắt nào, bạch Thế Tôn, do con mắt 
ấy, có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã 
nhập Niễt-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn 
các hành tung khát ái, đã chấm dứt luân hồi, đã 
vượt qua mọi khổ đau? 


... fa1... MŨI... 

7-8)... lưỡi... thân... 

9) Có ý nào, bạch Thế Tôn, do ý ây, có thê biết và 
tuyên bô vê chư Phật quá khứ đã nhập Niêt-bàn, đã 


đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khát 
ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khô đau? 
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10- 12); -- Không có con mắt nào, này Phagguna, do 
con mắt ấy, có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá 
khứ đã nhập Niễt-bàn, đã đoạn các chướng ngại, 
đã đoạn các hành tung khát ái, đã chấm dứt luân 
hôi, đã vượt mọi khổ đau. 


.. fa1... MŨI... 
13-14)... Không có lưỡi... Không có thân... 


15) Không có ÿ nào, này Phagguna, do ý ấy, có thê 
biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết- 
bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung 
khát ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ 
đau. 
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33 Căn bản của Phạm hạnh - Kinh 
Nàtika — Tương IL, 136 


Nàtika — 7ơng II, 136 


1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàtika, trong căn nhà gạch. 


2T my 


3) 


4) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 
5) Do duyên lỗ mũi và các hương... 
6) Do duyên lưỡi và các vị... 

7) Do duyên thân và các xúc... 


8) Do duyên ý và các pháp nên ý thức khởi lên. Do 
ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 
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Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... 
Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


3) 


10) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 
11) Do duyên lỗ mũi và các hương... 
12) Do duyên lưỡi và các vỊ... 


13) Do duyên thân và các xúc... 


14) Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi. 
Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt 
ái ây một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt... 


H 
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15) Lúc bây giờ một vị Tỷ-kheo đang đứng nghe 
trộm Thê Tôn. 


16) Thế Tôn thấy vị Tỷ-kheo đang đứng nghe trộm. 
L7) Sau khi thấy, Thế Tôn nói với vị Tỷ-kheo ấy: 

- Này Tỷ-kheo, Ông có nghe pháp môn này không? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

18) Này Ty-kheo, Ông hãy học pháp môn này. Này 
Tỷ-kheo, Ông hãy học thuộc lòng pháp môn này. 


Này Tỷ-kheo, pháp môn (này) liên hệ đến mục 
đích và căn bản Phạm hạnh. 
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34 Cần phải biết - Kinh PHÂN BIỆT 
SÁU XỨ - 137 Trung III, 499 


KINH PHẦN BIỆT SÁU XỨ 
(Salayatanavibhanga suftam) 


- Bài kinh số 137 — Trung III, 499 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tình xá ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo” 


_Ö— Bạch Thê Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn, Thê Tôn nói như sau: 


— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
phân biệt sáu xứ. Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 
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— Có sáu nội xứ cần phải biết. Có sáu ngoại xứ 
cần phải biết. Có sáu thức thân cần phải biết. Có 
sáu xúc thân cần phải biết. Có mười tám ý hành 
cần phải biết. Có ba mươi sáu loại hữu tình cần 
phải biết. Tại đây, do y cứ cái này, đoạn tận cái này. 
Có ba niệm xứ mà một bậc Thánh phải thực hành, 
và có thực hành (niệm xứ) ấy, bậc Thánh mới xứng 
là bậc Đạo sư diễn giảng đồ chúng. Trong các bậc 
Huấn luyện sư, vị ấy được gọi là bậc Vô thượng 
Điều ngự sư, điều phục các hạng người đáng được 
điều phục. Đây là tông thuyết về phân biệt sáu xứ. 


© Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải biết", do 

duyên gì, được nói đến như vậy? 

. Khi được nói đến: 

"Sáu nội xứ cần phải biết", chính do duyên này, 
được nói đến như vậy. 


S© Khi được nói đến "Sáu ngoại xứ cán phải biết”, 


do duyên gì, được nói đến như vậy? 
. Khi được 


nói đên: “Sáu ngoại xứ cân phải biệt", chính do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


© Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải biết", 
do duyên gì, được nói đến như vậy? 


. Khi 
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được nói đên: "Sáu thức thân cân phải biệt”, chính 
do duyên này, được nói đên như vậy. 
S© Khi được nói đến "Sáu xúc thân cán phải biết”, 
do duyên gì được nói đến như vậy? 


Khi được 
nói đên: "Sáu xúc thân cần phải biệt”, chính do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


© Khi được nói đến "Mười tám ý hành cẩn phải 
biết”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


— Sau khi tai nghe tiếng.. (như trên)...; 
— sau khi mũi ngửi hương... (như trên)... 
— Sau khi lưỡi nếm vị... (như trên)... 

— Sau khi thân cảm xúc.. (như trên)... 


— Sau khi ý nhận thức pháp, ý chạy theo pháp 
khởi lên hỷ, chạy theo pháp khởi lên ưu, chạy 
theo pháp khởi lên xả. 

=> Như vậy, có sáu hỷ hành, có sáu ưu hành, có 
sáu xả hành. Khi được nói đến "Mười tám ý 
hành cân phải biết", chính do duyên này, được 
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nói đên như vậy. 


© Khi được nói đên "Ba mươi sáu loại hữu tình cán 
phải biết”, do duyên øì, được nói đên như vậy? 


Sáu hỷ liên hệ tại gia, 


Sáu hỷ liên hệ xuất ly, 


— Sáu ưu liên hệ tại gia, 


Sáu ưu liên hệ xuất ly, 


Sáu xả liên hệ tại gia, 


Sáu xả liên hệ xuất ly. 


Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ tại gia? 


do con mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, 


khả ý, liên hệ đến thế vật; 


. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ tại gia. 
Có hỷ khởi lên, hoặc do nhận được hay thây sự nhận 
được các tiếng do tai nhận thức.. (như trên)... các 
hương do mũi nhận thức ... (như trên) ... các vị do 
lưỡi nhận thức.. (như trên)... các xúc do thân nhận 
thức.. (như trên)... các pháp do ý nhận thức, khả ái, 
khả hý, khả lạc, khả ý liên hệ đến thế vật; hoặc do 
nhớ được những gì đã nhận được về trước, đã qua, 
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đã diệt, đã biên hoại. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ 
liên hệ đên tại gia. Sáu hỷ này liên hệ đên tại gia. 


Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ đến xuất ly? 


. Loại hỷ như vậy được 
gọi là hý liên hệ đến xuất ly. Sau khi biết được các 
tiếng... (như trên)...; các hương... (như trên)... các vị.. 
(như trên)... các xúc... (như trên)... các pháp là vô 
thường, biến hoại, ly dục, biến diệt và nghĩ rằng: 
"Các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các 
pháp là vô thường, khổ, biến hoại". Sau khi như thật 
thây như vậy với chánh trí tuệ, có hỷ khởi lên. Loại 
hỷ như vậy được gọi là hý liên hệ đến xuất ly. Sáu 
hỷ này liên hệ đến xuất ly. 


Œ đây, thê nào là sáu ru liên hệ tại gia? 


do mặt nhận thức, khả ái, 


khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật; 


. Loại ưu như vậy được gọi 
là ưu liên hệ tại gia. Có ưu khởi lên, hoặc do không 
nhận được hay thây sự không nhận được các tiêng do 
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tai nhận thức.. (như trên)... các hương do mũi nhận 
thức.. (như trên)... các vị do lưỡi nhận thức.. (như 
trên)... các xúc do thân nhận thức ... (như trên) ... các 
pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý, 
liên hệ đến thế vật; hoặc do nhớ được những øì 
không nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến 
hoại. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ đến tại 
gia. Sáu ưu nảy liên hệ đến tại gia. 


Ở đây, thế nào là sáu ưu liên hệ đến xuất ly? 
Sau khi biết được các sắc pháp là vô thường, biến 
hoại, ly tham, biến diệt và nghĩ rằng: Các sắc pháp 
xưa kia và các sắc pháp hiện tại, tất cả sắc pháp là vô 
thường, khô, biến hoại". Sau khi như thật thấy như 
vậy với chánh trí tuệ, vị ấy khởi lên ước muốn đối 
với vô thượng giải thoát, nghĩ rằng: "Khi nào ta có 
thể chứng đạt và an trú trong xứ (ayatana) mà các 
bậc Thánh đang chứng đạt và an trú?” Như vậy. do 
ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, ưu khởi 
lên do duyên ước muốn. Loại ưu như vậy được gọi 
là ưu liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng... 
(như trên)... các hương.. (như trên)... các vỊ... (như 
trên)... các xúc... (như trên)... các pháp là vô thường, 
biến hoại, ly dục, biến diệt và nghĩ rằng: "Các pháp 
xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô 
thường, khổ, biến hoại". Sau khi sự thật thây như vậy 
với chánh trí tuệ, vị ấy khởi lên ước muốn đối với 
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các vô thượng giải thoát, nghĩ răng: "Khi nào ta có 
thể chứng đạt và an trú trong xứ (ayatana) mà các 
bậc Thánh đang chứng đạt và an trú?" Như vậy, do 
ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, ưu khởi 
lên do duyên ước muốn. Loại ưu như vậy được gọi 
là ưu liên hệ xuất ly. Sáu ưu này liên hệ xuất ly. 


Œ đây, thể nào là sáu xả liên hệ tại gia? 


. Khi một người ngu 
si, ám độn, phàm phu nghe tiếng với tai... (như 
trên)...: ngửi hương với mũi.. (như trên)...;: nếm vị 
với lưỡi.. (như trên)...; cảm xúc với thân... (như 
trên)...; nhận thức pháp với ý, xả khởi lên của một vô 
văn phàm phu, không chinh phục được (phiền não), 
không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự 
nguy hiểm. Loại xả như vậy không vượt khỏi các 
pháp. Do vậy, đây được gọi là xả liên hệ tại gia. Sáu 
xả này liên hệ tại g1a. 


Ở đây, thế nào là sáu xả liên hệ xuất ly? 
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. Loại xả như vậy được gọi là xả 
liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng.. (như 
trên)...; các hương... (như trên).. các vỊ... (như trên).. 
các xúc.. (như trên)... các pháp là vô thường, biến 
hoại, ly dục, biến diệt, nghĩ rằng: "Các pháp xưa kia 
và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, 
khổ, biến, hoại". Sau khi như thật thây như vậy với 
chánh trí tuệ, xả khởi lên. Loại xả như vậy được gọi 
là xả liên hệ xuất ly. Sáu xả này liên hệ xuất ly. 

Khi được nói đến "Ba mươi sáu loại hữu tình 
cần phải biết", chính do duyên này, được nói đến như 


vậy. 


© Khi được nói đến "" đây, do y cứ cải này, đoạn 
tận cát này”, do duyên øì, được nói đến như vậy? 


—_ Tại đây, này các Ty-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận chúng; 
như vậy là sự vượt qua chúng. 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận 
chúng; như vậy là sự vượt qua chúng. 
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— Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận chúng, 
là sự vượt qua chúng. 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, do y cứ, do duyên 
sáu hỷ liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu 
ưu liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận 
chúng, là sự vượt qua chúng. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, do y cứ, do duyên xả 
liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu hỷ liên 
hệ xuất Iy. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự 
vượt qua chúng. 


Này các Tỷ-kheo, có xả đa diện, y cứ đa diện; 
có xả nhứt diện, y cứ nhứt diện. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là xả đa diện, y cứ 
đa điện? Này các Tỷ-kheo, có 


Như vậy, này các Tỷ-kheo là xả đa diện, y cứ đa diện. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả nhứt điện, y 
cứ nhứt điện ? Có 


. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo là xả nhứt diện, y cứ nhứt diện. 
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Ở đây, này các Týỷ-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận (xả) 
này, như vậy là sự vượt qua (xả) này. 


Này các Tỷ-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận 
(xả) này, như vậy là sự vượt qua (xả) này. Khi được 
nói đến "Tại đây do y cứ cái này, đoạn tận cái này", 
chính do duyên này, được nói đến như vậy. 


© Khi được nói đến: "Có ba niệm xứ mà một bậc 
Thánh phải thực hành, và có thực hành (mệm xứ) 
Ấy, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng 
đồ chúng", do duyên gì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, bậc Đạo sư thuyết pháp 
cho các đệ tử, vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc 
của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng: "Đây là hạnh 
phúc cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Một 
số đệ tử của bậc Đạo sư ấy không có khéo nghe, 
không có lóng tai, không có an trú tâm vào chánh trí, 


và hành động ngược lại lời dạy của bậc Đạo sư. Tại 
đây, này các Ty-kheo, 


Này các Ty-kheo, 
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đây là niệm xứ thứ nhất, một bậc Thánh phải thực 
hành, và có thực hành niệm xứ ây, bậc Thánh mới 
xứng là bậc Đạo sư diễn giảng đô chúng. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, bậc Đạo sư thuyết 
pháp cho các đệ tử, vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh 
phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng: "Đây là 
hạnh phúc cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". 
Một số đệ tử bậc Đạo sư ây không có khéo nghe, 
không có lóng tai, không có an trú tâm vào chánh trí, 
và hành động ngược lại lời dạy của bậc Đạo sư. Có 
một số đệ tử khéo nghe. lóng tai, an trú tâm vào 
chánh trí, và không hành động ngược lại lời dạy của 
bậc Đạo sư. Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


các Tỷ-kheo, đây là niệm xứ hai, một bậc Thánh phải 
thực hành... (như trên).. diễn giảng đô chúng. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, có bậc Đạo Sư thuyết 
pháp cho các đệ tử ... (như trên)... ”... đây là an lạc 
cho các Ông". Đệ tử của bậc Đạo Sư ấy khéo nghe, 
lóng tai, an trú tâm vào chánh trí và không đi ngược 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tại đây, này các Tỷ-kheo, 
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. Này các Tỷ-kheo, 
đây là niệm xứ thứ ba, một bậc Thánh phải thực 
hành ... (như trên) ... điên giảng cho đô chúng. 


Khi được nói đến "Có ba niệm xứ, một bậc 
Thánh phải thực hành, và có (thực hành) niệm xứ ây, 
bậc Thánh mới xứng đáng là bậc Đạo sư diễn giảng 
cho đỗ chúng", chính do duyên này, được nói đến 
như vậy. 


© Khi được nói đến "“TIrong các vị Huấn luyện sư, vị 
ây được gọi là vị Vô thượng Điều ngự sư, điều 
phục hạng người đáng được điều phục", do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


Này các Tỷ-kheo, một con voI được điều phục 
do một vị điều ngự tượng sư dắt dẫn chỉ chạy về một 
phương... phương Đông, phương Tây, phương Bắc 
hay phương Nam. Này các Tỷ-kheo, một con ngựa 
được điều phục do một vị điều ngự mã sư dắt dẫn chỉ 
chạy về một phương... hay phương Nam. Này các 
Tỷ-kheo, một con bò được điều phục do một vị điều 
ngự sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương ... hay 
phương Nam. 


Này các 1ỷ-kheo, một người được điều phục do 
Như Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Đăng Giác dắt dân, 
được chạy cùng khăắp cả tắm phương: 
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— Có sắc, thấy các sắc pháp; đó là phương thứ 
nhất. 


— Không có tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc; 
đó là phương thứ hai. 


— Nghĩ đến thanh tịnh, chú tâm trên ấy; đó là 
phương thứ ba. 


— Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, 
diệt trừ đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt 
tưởng: và nghĩ rằng "Hư không là vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ; đó là 
phương thứ tư. 


— Vượt qua một cách hoàn toàn Không vô biên 
xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, chứng đạt 
và an trú Thức vô biên xứ; đó là phương thứ 
năm. 


— Vượt qua một cách hoàn toàn Thức vô biên 
xứ, nghĩ răng: "Không có gì cả", chứng đạt 
và an trú Vô sở hữu xứ; đó là phương thứ sáu. 

— Vượt qua một cách hoàn toàn Không vô sở 
hữu xứ; chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ; đó là phương thứ bảy. 


— Vượt qua một cách hoàn toàn Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
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tưởng (định); đó là phương thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, một người đáng được điều 
phục do Như Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác 
dắt dẫn, được chạy cùng khắp tám phương nảy. Khi 
được nói đến "Trong các vị Huấn luyện sư, vị ây 
được gọi là Vô thượng Điều ngự sư, điều phục hạng 
người đáng điều phục", chính do duyên này, được 
nói đến như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
ây hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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35_ Cần phải biết các xứ - Chỗ nào mắt 
đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham - 
Kinh Thế Giới Dục Công Đức —- Tương 
IV, 164 


Thế Giới Dục Công Đức — Tương IV, 171 


l}ay 


: "Năm dục công đức mà 
tâm Ta trước kia cảm xúc, đã thuộc quá khứ, đã đoạn 
diệt, đã biễn hoại; ở đây, tâm Ta đi đến cuồng nhiệt 
khi chúng có mặt hiện tại, và trở thành giảm thiểu 
khi chúng chưa đến, còn ở vị lai". Rồi, này các Tý- 
kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Nữn dục công đức mà 
tâm Ta trước kia cảm xuc, đã thuộc quả khứ, đã đoạn 
diệt, đã biến hoại. Ở đây, vì lợi ích cho chính Ta, hãy 
sống không phóng dật, gìn giữ tâm chánh niệm". 


3) Do vậy, này các Tý-kheo, đối với năm dục công 
đức mà tâm các Ông trước đây cảm xúc, đã thuộc 
quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại; ở đây, tâm các 
Ông đi đến cuồng nhiệt khi chúng có mặt hiện tại, và 
trở thành giảm thiểu khi chúng chưa đến, còn ở vị 
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lai. Do vậy, này các Tý-kheo, đối với năm dục công 
đức mà tâm các Ông trước đây cảm xúc, đã thuộc 
quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, vì lợi ích 
cho chính các Ông, hãy sống không phóng dật, gìn 
giứ' tâm chánh niệm. 


"Chỗ nào mặt đoạn diệt, sắc tưởng được Íy 
tham; các xứ cần phải được hiểu... Chỗ nào ý được 
đoạn diệt, pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải 
được hiểu ". Các xứ cần phải được hiểu như vậy. 


5) Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi 
vào tịnh xá. 

6) Rồi các Tỷ-kheo, sau khi Thế Tôn ra đi chăng bao 
lâu, khởi lên ý nghĩ sau đây: "Này chư Hiền, Thế Tôn 
sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách văn 


.. Ai có thê phân tích ý nghĩa lời tuyên bố một 
nh rộng rãi?" 


Ananl đục TRẺ Tần intệM T cơ 


8-11) (Như kinh trên, từ sô 5 đến số 9, chỉ khác về 
lời tuyên bô của Thê Tôn) 
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12) -- Vậy chư Hiền, hãy lắng và suy nghiệm kỹ. Tôi 
SẼ nÓI. 


-- Thưa vâng, Hiên giả. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. 
13) Tôn giả Ananda nói như sau: 


-- Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng văn 
tắt này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, 
Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vảo tịnh xá: “Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, các xứ cân phải được hiểu: 
'Chổ nào mắt đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham; các 
xứ cần phải được hiểu... Chỗ nào ý được đoạn diệt, 
pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được 


? 
9 


: Lời Thế 


Tôn nói, này chư Hiên, là thuộc vệ 
Do vậy, này chư Hiền, các xứ cần phải hiêu: 


-_ "Chỗ nào mặt đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham, 
các xứ cần phải hiểu... 

-_...Chỗ nào ý đoạn diệt, các pháp tưởng được Íy 
tham, các xứ cần phải hiểu ". 

-_ Các xứ cân phải được hiểu như vậy. 
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14) Này chư Hiên, lời Thê Tôn nói lên một cách vắn 
tắt nảy, ý nghĩa không được phân tích một cách rõ 
ràng, ý nghĩa ây tôi hiểu một cách rõ ràng như vậy. 


Nếu muốn, chư Hiền hãy đi đến Thế Tôn và hỏi về ý 
nghĩa này. Thế Tôn giải thích như thế nào, chư Hiền 


hãy như vậy thọ trì. 
-- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Ty-kheo ây vâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 


15) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, lời Thế Tôn nói lên vắn tắt cho 
chúng con, không có phân tích ý nghĩa một cách rộng 
rãi, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy, Thể Tôn đi vào tịnh xá: 
"'Do vậy, này các Tỷ-kheo, các xứ cần phải được 
hiểu. ° Chỗ nào mắt đoạn diệt, chỗ ây sắc tưởng được 
ly tham, các xứ cần phải được hiểu... Chỗ nảo ý đoạn 
diệt, chỗ ấy pháp tưởng được ly tham, các xứ phải 
được hiểu °. Các xứ cần phải hiểu như vậy ". Bạch 
Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, chúng 
con suy nghĩ như sau: " Này chư Hiền, sau khi nói 
lên lời thuyết giảng này cho chúng ta, nhưng không 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ 
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ngôi đứng dậy vả đi vào tịnh xá: “ Do vậy, nảy các 
Tỷ-kheo, các xứ cần phải được hiểu: “Chỗ nảo mắt 
đoạn diệt, chỗ ây sắc tưởng được ly tham, các xứ cần 
phải được hiểu... Chỗ nào ý đoạn diệt, chỗ ấy các 
pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được 
hiểu”. Các xứ cần phải hiểu như vậy ”, nhưng ý nghĩa 
không được phân tích một cách rộng rãi, ai có thê 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? ". 


16) Bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: "Tôn 
giả Ananda được bậc Đạo Sư tán thán và được các 
bậc đồng Phạm hạnh có trí kính trọng. Với lời Thế 
Tôn nói lên một cách văn tắt này, nhưng không được 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Tôn giả Ananda 
có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Vậy 
chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, 
hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này". 


17) Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả 
Ananda; sau khi đến, chúng con hỏi Tôn giả Ananda 
về ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda với 
những lý do này, với những câu này, với những chữ 
này, đã phân tích ý nghĩa. 


-- Hiền trí, này các Tỷ-kheo, là Ananda! Đại tuệ, 


này các Tý-kheo, là Ananda! Này các Tỷ-kheo, nếu 
các Ông hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng sẽ trả lời như 
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vậy, như Ananda đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời 
nói ây, hãy như vậy thọ trì. 
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36 — Do biết như thế nào mà Vô minh được đoạn 
tận, Minh được..- Kinh Vô Minh — Tương IV, 
hi 


Vô Minh — 7ơng IV, 57 


1) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Do biết như thế nào, bạch Thể Tôn, do thấy như 
thê nào, vô mình được đoạn tận, mình được sanh 
khởi? 


4) -- Này Tỷ-kheo, do biết. do thấy mắt là vô thường, 
vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do 
biết, do thấy các sắc là vô thường, vô minh được 
đoạn tận, minh được sanh khởi... nhãn thức... nhãn 
xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, 
khô hay bất khô bất lạc; do biết, do thấy cảm thọ ấy 
là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được 
sanh khởi. 


5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


9) Do biết, do thấy ý là vô thường, vô minh được 
đoạn tận, minh được sanh khởi... Các pháp... Y 
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thức... Ý xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; do biết, do thấy cảm thọ 
ây là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được 
sanh khởi. 


10) Do biết như vậy, này các Tỷ-kheo, do thấy như 
vậy, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. 


Vô Minh I — 7zơng IV, 89 

II 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- Có mội pháp gì, bạch Ti hé Tôn, nếu Tỷ-kheo đoạn 
tận pháp áy, thời vô mình được đoạn tận và mình 


sanh khởi? 


-- Có một pháp, nảy Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận 
pháp ây, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. 


4) -- Một pháp ấy là gì, bạch Thể Tôn, nếu Tỷ-kheo 


đoạn tận pháp áy, võ mình được đoạn tận và mình 
sanh khởi ? 
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-- Vô minh, này Tỷ-kheo, là một pháp, nếu Tỷ-kheo 
đoạn tận pháp ây, vô minh được đoạn tận, minh sanh 
khởi. 
5) -- Tỷ-kheo biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy 
như thế nào, vô mình được đoạn tận, minh được sanh 
khởi ? 


6) -- Này Tý-kheo, Tý-kheo biết mắt, thấy mắt là vô 
thường nên vô minh đoạn tận, minh sanh khởi. 


... fa1... MŨI... 


7-TT)... lưỡi... thân... ý... 


12) 


Vô Minh 2 — 7zơng IV, 90 
1-5) (Như kinh trước) 


6) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có nghe: 
“Các pháp không nên thiên châp”. Này Tỷ-kheo, 
nêu Tỷ-kheo ây nghe như sau: "Tât cả các pháp 


LÄ 
x1 


không nên thiên chấp", vị ấy thắng trị tất cả các pháp. 
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Do liễu tri tất cả pháp nên thấy tất cả tướng có thể 
thay đối. VỊ ấy thấy con mắt có thê thay đối... các 
sắc... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ øì, lạc, khổ hay bất khô bất lạc; vị ây 
thây cảm thọ ấy có thể thay đối. 


7) Này Tỷ-kheo, 
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37 _ Do biết như thế nào mà các kiết sử, lậu 
hoặc, tùy miên được đoạn tận - Kinh 
Kiết Sử 1 —- Tương IV, 58 


Kiết Sử I — 7ơng IV, 58 
l)... 


3)-- Do biết như thể nào, bạch Thể Tôn, do thấy như 
thê nào, các kiệt sử được đoạn tận ? 


4-9) -- Này các Tý-kheo, do biết. do thấy mắt là vô 
thường, các kiết sử được đoạn tận... Các sắc... Nhãn 
thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
gì; do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, các kiết 
sử được đoạn tận. 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


Do biết, do thấy ý là vô thường... Các pháp... Ý 
thức... Ý xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; do biết, do thấy cảm thọ 
ấy là vô thường... 


10) 
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Kiết Sử 2 — 7ương IV, 59 
1-2)... 
3) -- Do biết như thể nào, bạch Thể Tôn, do thấy như 


thê nào, các kiệt sử được nhô sạch? 


4-6) -- Này các Tý-kheo, do biết. do thấy mắt là vô 
ngã, các kiết sử được nhồ sạch... Các sắc... Nhãn 
thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, do biết do thây cảm 
thọ ây là vô ngã, các kiết sử được nhồ sạch... 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 
Do biết, do thấy ý là vô ngã... Các pháp... Ý thức... 
Y xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 


khô, hay bất khô bát lạc; do biết, do thây cảm thọ ấy 
là vô ngã... 


10) 


Các Lậu Hoặc (1-2) — 7ơng IV, 59 


(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các lậu hoặc). 
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Các Tùy Miên (1-2) — 7zơng IV, 59 


(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các tùy miên). 
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38 Do biết như thế nào, Tà kiến, thân 
kiến, ngã kiến được đoạn trừ - Kinh 
Tà Kiến —- Tương IV, 242 

Tà Kiến — 7ơng IV, 242 

l)... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, do biết như thể nào, thấy như thể 
nào, tà kiến được đoạn trừ? 


4-9) -- Tỷ-kheo do biết và thây mắt là vô thường nên 
tà kiến được đoạn trừ. Do biết và thây nhãn thức là 
vô thường nên tà kiến được đoạn trừ. Phàm duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khô 
bắt lạc; do biết và thấy cảm thọ ấy là vô thường nên 
tà kiến được đoạn trừ. 


ta1... mũi... lưỡi... thân... 
.. Do biết và thấy ý là vô thường nên tà kiến được 


đoạn trừ. Do biết và thấy ý thức là vô thường nên tà 
kiên được đoạn trừ. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm 
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thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; do biết và thây 
cảm thọ ây là vô thường nên tà kiên được đoạn trừ. 


10) Này các Tỷ-kheo, do biết như vậy, do thấy như 
vậy nên tà kiên được đoạn trừ. 


Thân Kiến — 242tu4 
(Như kinh trên, chỉ thế zhân kiến cho rà kiến...). 
Ngã Kiến -— 243tu4 


(Như kinh trên, chỉ thế vào ngã kiến). 


SÁU XỨ 237 


39 _ Do chấp thủ 6 xứ nên có Thắng hơn là 
tôi - Kinh Thắng — Tương IV, 154 


Thắng — 7ơng IV, 154 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái 
gì, do thiên chấp cái gì nên có: “Thăng hơn là tôi”, 
"Ngang băng là tôi” hay “Tháp kém là tôi”? 


3) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lẫy 
Thê Tôn làm căn bản... 


4-9) -- Này các Iy-kheo, do có mắt, do chấp thủ mắt, 
do thiên chấp mắt nên có: "Thắng hơn là tôi", 
"Ngang bằng là tôi" hay "Thấp kém là tôi" 


Do có taI... Do có mũi... Do có lưỡi... Do có thân... 


.. Do có ý, do chấp thủ ý, do thiên chấp ý nên CÓ: 
"Thăng hơn là tôi", "Ngang băng là tôi" hay "Thâp 
kém là tôi". 


10) Các Ông nghĩ thế nảo, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái vì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái ØÌ vô thường, khô, chịu sự biến hoại, nếu 
không châp thủ cái ây, thời (có thê) có ý nghĩ: 
"Thăng hơn là tôi", "Ngang băng là tôi", hay "“Thâp 


^ 


kém là tôi" không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

11) -- Tai là thường hay vô thường... 
12) Mũi là thường hay vô thường... 
13) Lưỡi là thường hay vô thường... 
14) Thân là thường hay vô thường... 
15) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khố, bạch Thế Tôn. 


-- Cái øì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, nếu 
không chấp thủ cái ấy, thời (có thể) có ý nghĩ: 
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"Thắng hơn là tôi", "Ngang bằng là tôi" hay "Thấp 


kém là tôi" không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


16) -- Thấy vây, này các Tý-kheo, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử nhàm chán đôi với mắt... nhàm chán đối với ý. 
Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị 
ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 
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40 Do chấp thủ 6 xứ nên nội lạc nội khổ 
khởi lên - Kinh Chấp Thủ — Tương IV, 
150 


Chấp Thủ — 7ơng IV, 150 

li 

2) -- Này các Tỷ-kheo, do có mặt cái gì, do chấp thủ 
cái gì khởi lên nội lạc, nội khô? 


3) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lẫy 
Thê Tôn làm căn bản... 


4) -- Này các Tý-kheo, do mắt có mặt, do chấp thủ 
mắt nên khởi lên nội lạc, nội khô. 


... tai... mũi... lưỡi... thân... Do ý có mặt, do chấp thủ 


ý nên khởi lên nội lạc, nội khô. 


5) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái øì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, nếu 
không châp thủ cái ây thời có thê khởi lên nội khô, 
nội lạc không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6) -- Thấy vậy, này các Tý-kheo, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử nhàm chán đôi với mắt... nhàm chán đối với ý. 
Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị 
ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết rằng: "Ta đã được giải thoát". VỊ ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 
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41 Do cái øì hiện hữu mà các bậc Alahán 
trình bày lạc và khố - Kinh 
Verahaccàni — Tương IV, 206 


Verahaccàni — 7zơng IV, 206 


1) Một thời Tôn giả Udày! trú ở Kàmandàya, tại 
vườn xoài của Bà-la-môn Todeyya. 


2) Rồi một đệ tử thanh niên của nữ Bà-la-môn, thuộc 
dòng họ Verahaccảni, đi đến Tôn giả Udàyi; sau khi 
đến, nói với Tôn giả Udày¡ những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. 


3) Rồi Tôn giả Udày! với bài pháp thoại, trình bảy, 
khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ thanh 
niên Bà-la-môn ấy đang ngồi xuống một bên. 


4) Rồi thanh niên ấy, sau khi được Tôn giả Udàyi với 
bài pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phần 
khởi, làm cho hoan hỷ, liền đi đến nữ Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Verahaccàm; sau khi đến, nói với nữ 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàn: 


-- Mong nữ Tôn giả biết cho, Sa-môn Udàyi thuyết 
pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với 
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văn, và trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. 


5) -- Vậy này Thanh niên, hãy nhân danh ta, mời Sa- 
môn Udày! ngày mai đên dùng cơm. 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bả-la-môn 
thuộc dòng họ Verahaccàni, đi đên Tôn giả Udày!; 
sau khi đên thưa với Tôn giả Udày!: 


Tôn giả Udày! 1m lặng nhận lời. 


6) Rồi Tôn giả Udảyi, sau khi đêm ấy đã mãn, vào 
buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm; sau khi đi đến, 
liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 


7) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm! tự 
tay dâng cúng, hâu hạ Tôn giả Udày! với các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mêm. 

8) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm sau 


khi thấy Tôn giả Udàyi đã dùng cơm xong. tay đã rút 
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lui khỏi bát, liền mang đép, ngôi trên chỗ ngôi cao, 


, và thưa với Tôn giả Udày!: 
-- Này Sa-môn, hãy thuyết pháp. 
-- Này Chị, thời gian ấy sẽ đến. 


Nói xong, Tôn giả Udàyi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 
đI. 


9) Lần thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ấy đi đến Tôn 
giả Udày!; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Udảyi 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên. Rồi Tôn giả Udàyi với lời pháp thoại trình bảy, 
khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ thanh 
niên Bà-la-môn đang ngồi xuống một bên. 


10) Lần thứ hai, thanh niên Bả-la-môn ấy sau khi 
được Tôn giả Udày! với pháp thoại, trình bày, khích 
lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi đến nữ Bả-la-môn thuộc dòng họ 
Verahaccàni; sau khi đến nói với nữ Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Verahaccàm: 


-- Nữ Tôn giả hãy biết, Sa-môn Udàyi thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn và 
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trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh 
tịnh. 


11) -- Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nói 
lời tắn thán Sa-môn Udày!. Nhưng Sa-môn Udày! 
khi được nói: "Này Sa-môn, hãy thuyết pháp", sau 
khi trả lời: "Này Chị, thời ấy sẽ đến", từ chỗ ngồi 
đứng dậy, và đi về tịnh xá. 


BÀ 


13) -- Vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nhân 
danh ta, ngày mai mời Sa-môn Udày! đên dùng cơm. 


-- Thưa vâng, nữ Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bả-la-môn 
thuộc dòng họ Verahaccàmi, đi đên Tôn giả Udày!; 
sau khi đên, nói với Tôn giả Udày!: 

-- Tôn giả Udàyi, hãy chấp nhận đạo sư phí của 
chúng tôi là buôi cơm ngày mai từ nữ Bà-la-môn 


thuộc dòng họ Verahaccàn1. 


Tôn giả Udày! 1m lặng nhận lời. 
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14) Rồi Tôn giả Udàyi, sau khi đêm ấy đã mãn, vào 
buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của nữ Bà- 
lamôn thuộc dòng họ Verahaccàm!; sau khi đến, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. 


15) Rôi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni, 
tự tay dâng cúng, hâu hạ Tôn giả Udày!1 với các món 
ăn thượng vị, loại cứng và loại mêm. 


16) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccànl, 
sau khi thây Tôn giả ăn xong, tay đã rút lui khỏi bát, 


, Tôi thưa Tôn giả Udày!: 


-- Thưa Tôn giả, do cái gì hiện hữu, các bậc A-la- 
hẳn trình bày về lạc khô? Do cát gì không hiện hữu, 
các bác 4-la-hán không trình bày lạc khô? 


17) -- Này Chị, do mắt hiện hữu. các bậc A-la-hán 
trình bày lạc khô. Do mất không hiện hữu, các bác 
A-la-hán không trình bày lạc khổ... 


... Do ý hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày lạc khổ. 
Do ý không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình 
bày lạc khó. 


18) Khi được nói vậy, nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Verahaccàm! thưa với Tôn giả Udày!: 
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-- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, 
thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Udàyi dùng nhiễu phương tiện 
trình bày, giải thích. Và nay, thưa Tôn giả Udày!, con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo 
Tăng. Tôn giả Udày! nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay 
cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 
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42 Do danh sắc nên thức sanh, do thức 
nên danh sắc sanh - Kinh Bó Lau - 
Tương II, 200 


Bó Lau — 7ơng II, 200 


l) Một thời Tôn giả Sàriputa và Tôn giả 
Mahàkotthita trú ở BàrànasI (Ba-la-nạ1), tại [sipatana 
(chư Tiên đọa xứ) ở Migàdàya (rừng naI). 


2) Rồi Tôn giả Mahàkotthita, vào buổi chiều từ chỗ 
Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói 
với Tôn giả SàrIpuftfta: 

- Này Hiên giả Sàriputta, già chết do tự mình tạo ra, 
già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình và 
do người khác tạo ra, hay già chết không do tự mình 
tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên 
sanh ? 


4)- Này Hiền giả Kotthita, già chết không do tự mình 
tạo ra, già chết không do người khác tạo ra, già chết 
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không do tự mình tạo ra và người khác tạo ra, già 
chết cũng không phải không do tự mình tạo ra, không 
do người khác tạo ra, không do tự nhiên sanh. Già 
chết do duyên sanh. 


5) Này Hiển giả Sàriputa, có phải sanh do tự mình 
làm ra, sanh do người khác làm ra, sanh do tự mình 
làm ra và do người khác làm ra, hay sanh không do 
tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự 
nhiên sanh ? 


6) Này Hiên giả Kotthita, sanh không do tự mình làm 
ra, sanh không do người khác làm ra, sanh không do 
tự mình làm ra và người khác làm ra, sanh cũng 
không phải không do tự mình làm ra, không do người 
khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Sưnh do duyên 
hữu. 


7-18) Này Hiển giả Sàriputta, hữu có phải do tự 
mình làm ra... thủ có phải do tự mình làm ra... ất có 
phải do tự mình làm ra... thọ có phải do tự mình làm 
ra... xúc có phải do tự mình làm ra... sáu xứ có phải 
do tự mình làm ra... 


19)... Danh sắc có phải do tự mình làm ra, danh sắc 


có phải do người khác làm ra, danh sắc có phải do 
tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay danh 


SÁU XỨ 250 


sắc có phải không do tự mình làm ra, không do người 
khác làm ra, do tự nhiên sanh ? 


20) Này Hiền giả Kotthita, danh sắc không phải do 
tự mình làm ra, danh sắc không phải do người khác 
làm ra, danh sắc không phải do tự mình làm ra và do 
người khác làm ra, hay danh sắc cũng không phải 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm 
ra, không do tự nhiên sanh. Daø" sắc do duyên 
Thức. 


21) Này Hiên giả Sàriputa, có phải thức do tự mình 
làm ra, thức do người khác làm ra, thức do tự mình 
làm ra và do người khác làm ra, hay có phải thức 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm 
ra, do tự nhiên sanh? 


22) Này Hiền giả Kotthita, thức không do tự mình 
làm ra, thức không do người khác làm ra, thức không 
do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, 
hay thức cũng không phải không do tự mình làm ra, 
không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. 
Thức do duyên Danh sắc. 

23) Nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiển giả Sàriputta 
như sau: “Này Hiên giả Kotthita, danh sắc không do 


tự mình làm ra, danh sắc không do người khác làm 
ra, danh sắc không do tự mình làm ra và không do 
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người khác làm ra, danh sắc cũng không phải không 
do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, 
không do tự nhiên sanh. Danh sắc do duyên thức ”. 


24) Và nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiển giả 
Sàriputta như sau: “Này Hiến giả Kotthia, thức 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm 
ra, không do tự mình làm ra và người khác làm ra, 
cũng không phải không do tự mình làm ra, không do 
người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Thức do 
duyên danh sặc ”. 

25) Này Hiễn giả Sàriputta, cần phải hiểu như thế 
nào ý nghĩa lời nói này? 

- Vậy này Hiền giả, tôi sẽ nêu một ví dụ. Nhờ có ví 
dụ, người có trí hiêu được ý nghĩa lời nói. 

26) Ví nhự hai bó lau dựa vào nhau mà đứng. 


Cũng vậy, này Hiên giả, do duyên danh sắc, thức 
sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc sanh khởi. Do 
duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi. Do duyên sáu xứ, 
xúc sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khô 
uấn này tập khởi. 
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Này Hiền giả, nêu một bó lau được kéo qua (một 
bên), bó lau kia hiên rơi xuông. Nêu bó lau kia được 
kéo qua (một bên), bó lau này được rơi xuống. 


Cũng vậy, này Hiên giả, do danh sắc diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt 
nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt... (như 
trên)... như vậy là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


27) -Thật vi diệu thay, Hiền giả Sàriputta! Thật hy 
hữu thay, Hiên giả Sàriputfal Lời nói khéo nói này 
của Hiện giả Sàriputfa và lời nói với ba mươi sáu sự 
này của Hiên giả SàrIputta, chúng tôi xin tùy hỷ. 

28) Này Hiên giả, nêu một Tỷ-kheo thuyết pháp để 


nhàm chán, ly tham, đoạn diệt già chết, thời đủ để 
được gọi là 


Này Hiển giả, nếu một Tỷ-kheo thực hành để nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt, già chết, thời đủ để được 
gọi là 


Này Hiển giả, nếu một Tỷ-kheo do nhàm chán. ly 
tham. đoan diệt, vô mình được giải thoát, không có 
cháp thủ, thời đủ đề được gọi 
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43 Do không như thật quán tri 6 xứ nên 
vô minh, vô trí... - Kinh CÁC ÁCH - 
Tăng L, 567 


CÁC ÁCH - 7ăng L, 567 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn ách này. Thế nào là 


bôn? 
e© Dục ách, 
e© Hữu ách, 
e Kiên ách, 
® Vô minh ách. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đục ách? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên 
dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục 
khát, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các đục 
chiếm đóng và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là dục ách. 


Và thê nào là hữu ách? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-_ Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự châm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên 
hữu tham, hữu hỷ, hữu luyễn, hữu đam mề, hữu 
khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu 
chiếm đóng và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hữu ách. 


Và thê nào là kiến ách 2 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên 
kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến 
khát, kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái trong các 
kiến xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là kiến ách. 


Và thê nào là vô minh ách? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
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- Do như không thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất 
ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu 
xúc xứ xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là vô minh ách. 


Đây là dục ách, hữu ách, kiên ách và vô minh ách. 


. Này các Tỷ-kheo, có 


bôn ách này. 


2. Này các Tý-kheo, có bốn ly ách này. Thế nào là 
bốn? 


se Ly dục ách, 
e Ly hữuách, 
e Ly kiến ách, 
e Ly vô minh ách. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ly dục ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 

hại, sự xuất ly các dục. 
-- Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dút, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên dục 
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tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, 
dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các dục không 
xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là ly dục ách. 


Và thế nào là ly hữu ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hại, sự xuất ly các hữu. 

-- Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên hữu 
tham, hữu hý, hữu luyễn, hữu đam mê, hữu khát, 
hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu 
không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ly hữu ách. 


Và thế nào là ly kiến ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hại, sự xuất ly của các kiến. 

-_ Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên kiến 
tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát, 
kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái trong các kiến 
không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ly kiến ách. 
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Và thể nào là ly vô mình ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly của 
sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc 
xứ không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tý- 
kheo, đây gọi là ly vô minh ách. 


Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô 
minh ách. 


Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các 
phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả 
khô dị thục trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy 
được gọi là an ôn khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có 
bốn ly ách này. 


- Bị trói buộc cả hai 

Dục ách và hữu ách 

Bị trói buộc kiến ách 

Với vô mình thượng phủ 
Chúng sanh bị luân chuyển 
Đi đến sanh và chết. 

- Những ai liễu tri dục 

Và toàn bộ hữu ách 

Nhồ vất bỏ kiến ách 
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Và từ bỏ vô mình 
Ly hệ tắt cả ách 
Họ vượt khỏi các ách 
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44 Do ngoại giới sai biệt nên Tưởng, Tư, 
Xúc, Thọ sai biệt sanh khởi - Kinh 
Giới — Tương II, 251 

Giới — Tương II, 251 

1) Trú ở Sàvatth. 


2) Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về giới 
sai biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng... 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 
Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, 
pháp giới. 


4) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới saI biệt. 


Tưởng — 7ơng LI, 25 Ï 
L) Ở Sàvatthi. 
2) Này các Tỷ-kheo, 


-. Do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
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-- Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 
khởi. 

- Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh 
khởi. 

-- Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh 
khởi. 

-_ Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt 
sanh khởi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt? 


Sắc giới, thanh giới, hương giới, VỊ g1ới, XÚC giới, 
pháp giới. Này các Ty-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 


4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới 
sai biệt, trởng sai biệt sanh khởi; do duyên tưởng sai 
biệt, tư duy sai biệt sanh khởi; do duyên tư duy sai 
biệt, dục sai biệt sanh khởi; do duyên dục sai ĐIỆt, 
nhiệt tình sai biệt sanh khởi; do duyên nhiệt tình sai 
biết, tâm cầu sai biệt sanh khởi ? 


5-9) Này các Tý-kheo, do BÀ sắc tưởng 
sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sanh khởi. 
Do duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên 
sắc dục, sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt 
tình, sanh khởi... 
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10) Này các Ty-kheo, do duyên 
tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, 
sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, 
khởi. Do duyên pháp dục, 
Do duyên pháp nhiệt tình, 


sanh 
sanh khởi. 
sanh khởi. 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới saI 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai 
biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai 
biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, 
nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai 
biệt, tầm câu sai biệt sanh khởi. 


Và Không Phải Như Vậy — 7ơng II, 253 
1) Trú ở Sàvatth1. 
2) Này các Ty-kheo, 


- _ Do duyên giới saI biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
- Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 


khởi. 

- Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh 
khởi. 

-- Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh 
khởi. 
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-_ Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt 
sanh khởi. 


3) Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình 
sai biệt, dục saI biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt 
sanh khởi. 


4-9) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt? 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới saI biỆt. 


10) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào do duyên giới 
sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng 
sai biệt... tâm câu sai biệt sanh khởi? Không phải do 
duyên tâm cầu sai biết, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, fw duy 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tw duy sai 
biệt, trởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 


1T) Này các Ty-kheo, do duyên ì 
sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sanh 
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khởi. Do duyên sắc tư duy, sanh khởi. Do 
duyên sắc dục, sanh khởi. Do duyên 
sắc nhiệt tình, sanh khởi. 


Không phải do duyên sắc tầm cầu, sắc nhiệt tình 
sanh khởi. Không phải do duyên sắc nhiệt tình, sắc 
dục sanh khởi. Không phải do duyên sắc dục, sắc tư 
duy sanh khởi. Không phải do duyên sắc tư duy, sắc 
tưởng sanh khởi. Không phải do duyên sắc tưởng, 
sắc giới sanh khởi. 


12) Do duyên thanh giới... 
13) Do duyên hương giới... 
14) Do duyên vị giới... 


15) Do duyên xúc giới... 


16) Do duyên TT THỊ sanh khởi. Do 
duyên pháp tưởng, phá sanh khởi. Do duyên 
pháp tự duy, sanh khởi. Do duyên pháp 
sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt 
tình, phá sanh khởi. Không phải do 
duyên pháp tâm câu, pháp nhiệt tình sanh khởi. 
Không phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục sanh 
khởi. Không phải do duyên pháp dục, pháp tư duy 
sanh khởi. Không phải do duyên pháp tư duy, pháp 
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tưởng sanh khởi. Không phải do duyên pháp tưởng, 
pháp giới sanh khởi. 


17) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi... Do duyên nhiệt tình 
sai biệt, tầm câu sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
tưởng saI biệt, giới sai biệt sanh khởi. 


Xúc — Tương II, 255 
1) Trú ở Sàvatth1. 
2) Này các Tỷ-kheo, 


- Do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi. 

-. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 
khởi. 

- Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi. 

- Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 
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- Do duyên thọ sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. 

-. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh 
khởi. 

-_ Do duyên nhiệt tình sai biệt, tâm cầu sai biệt 
sanh khởi. 

-- Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh 
khởi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt ? 


Sắc giới, thanh giới, hương giới, VỊ g1ới, XÚC giới, 
pháp giới. Này các Ty-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 
4) Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 


biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng sai 
biệt... sở đặc sai biệt sanh khởi ? 


5) Này các Ty-kheo, 
-_ Do duyên sắc giới, sanh khởi. 
-- Do duyên sắc tưởng, sanh khởi. 


-_ Do duyên sắc tư duy, 

-_ Do duyên sắc xúc, 
khởi. 

- Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục sanh 
khởi. 


- - Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. 


sanh 
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-_ Do duyên sắc nhiệt tình, sanh khởi. 
-_ Do duyên sắc tầm cầu, sanh khởi. 
6) Do duyên thanh giới... 
7) Do duyên hương giới... 


Š) Do duyên vị giới... 


9) Do duyên xúc giới... 


10) 

-- Do duyên pháp giới, sanh khởi. 

- _ Do duyên pháp tưởng, sanh khởi. 

- Do duyên pháp tư duy, sanh khởi. 

- -_ Do duyên pháp xúc, sanh 
khởi. 

- Do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp dục sanh 
khởi. 

-_ Do duyên pháp dục, AẮÏ]N.. 

- Do duyên pháp nhiệt tình, sanh 
khởi. 


-_ Do duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. 


SÁU XỨ 268 


I1) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi... Do duyên tâm câu sal 
biệt, sở đặc salI biệt sanh khởi. 


Xúc — Tương II, 257 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, 


- Do duyên giới sal biỆt, tưởng sai biệt sanh 
khởi. 

-- Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 
khởi 

- Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi. 

- - Do duyên xúc sai biệt, 

- Do duyên thọ sai biệt, 

- Do duyên dục sai biệt, 
khởi. 

-_ Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt 
sanh khởi. 

-_ Do duyên tầm câu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh 
khởi. 


saI biệt sanh khởi. 
saI biệt sanh khởi. 
saI biệt sanh 
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-_ Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu 
saI biệt sanh khởi. 

- Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt 
tình sai biệt sanh khởi. 

- _ Không phải do duyên nhiệt tính sai biệt, dục saI 
biệt sanh khởi. 

-_ Không phải do duyên dục sai biệt, thọ sai biệt 


sanh khởi. 

-_ Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt 
sanh khởi. 

- Không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai 
biệt sanh khởi. 


-_ Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai 
biệt sanh khởi. 
- Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai 
biệt sanh khởi. 
3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt ? 
Sắc giới, thanh giới, hương giới, VỊ g1ới, XÚC giỚI, 
pháp giới. Này các Ty-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 
4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới 
sai biệt, trởng sai biệt sanh khởi, do duyên tưởng sai 
biệt, tư duy sai biệt sanh khởi... xúc... thọ... dục... 


nhiệt tình... tâm câu... sở đắc... Không phải do duyên 
Sở đác sai biệt, tâm cáu sai biệt sanh khởi. Không 
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phải do duyên tâm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt 
sanh khởi... dục... thọ... xúc... Không phải do duyên 
tư duy sai biệt, trởng sai biệt sanh khởi. Không phải 
do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi ? 


5) Này các Tỷ-kheo, 


sanh khởi. 
sanh khởi. 


Do duyên sắc giới, 
Do duyên sắc tưởng, 
Do duyên sắc tư duy, 
Do duyên sắc xúc, 
khởi. 

Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục sanh 
khởi. 

Do duyên sắc dục, 
Do duyên sắc nhiệt tình, 
Do duyên sắc tầm cầu, 


sanh 


sanh khởi. 
sanh khởi. 
sanh khởi. 


6) Do duyên thanh giới... 


7) Do duyên hương giới... 


8) Do duyên vỊ giới... 


9) Do duyên xúc giới... 


10) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do 
duyên pháp tưởng... pháp tầm cầu sanh khởi. Do 
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duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. Không 
phải do duyên pháp sở đắc, pháp tâm câu sanh khởi. 


-_ Do duyên phá l sanh khởi. 

- _ Do duyên pháp tưởng, sanh khởi. 

- - Do duyên pháp tư duy, phá sanh khởi. 

- - Do duyên pháp xúc, thọ do pháp xúc sanh sanh 
khởi. 

- Do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp dục sanh 
khởi. 

-_ Do duyên pháp dục, TY Re 

-- Do duyên pháp nhiệt tình, phá sanh 
khởi. 

-_ Do duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. 

-_ Không phải do duyên pháp sở đắc, pháp tầm 
câu sanh khởi. 

- - Không phải do duyên pháp tâm cầu, pháp nhiệt 
tình sanh khởi. 

-_ Không phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục 
sanh khởi. 

- Không phải do duyên pháp dục, thọ do pháp 
xúc sanh sanh khởi. 

- Không phải do duyên thọ do pháp xúc sanh, 
pháp xúc sanh khởi. 

- Không phải do duyên pháp xúc, pháp tư duy 
sanh khởi. 
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-_ Không phải do duyên pháp tư duy, pháp tưởng 


sanh khởi. 
- Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới 
sanh khởi. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... 
tư duy... xúc... thọ... dục... nhiệt tình... tâm cầu... sở 
đắc... Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu 
SsaI biệt sanh khởi. Không phải do duyên tâm câu sai 
biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. 
Không phải do dục sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai 
biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng 
sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 
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45 Do nội giới sai biệt nên Xúc, Thọ sai 
biệt sanh khởi, không phải... - Kinh 
Giới — Tương II, 245 

Giới — 7ương IL, 251 

1) Trú ở Sàvatth. 


2) Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về giới 
sai biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng... 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 
Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, 
pháp giới. 


4) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sal biệt. 


Tưởng — 7ơng LI, 25 Ï 
L) Ở Sàvatthi. 
2) Này các Tỷ-kheo, 


-. Do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
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-- Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 
khởi. 

- Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh 
khởi. 

-- Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh 
khởi. 

-_ Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt 
sanh khởi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt? 


Sắc giới, thanh giới, hương giới, VỊ g1ới, XÚC giới, 
pháp giới. Này các Ty-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 


4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới 
sai biệt, trởng sai biệt sanh khởi; do duyên tưởng sai 
biệt, tư duy sai biệt sanh khởi; do duyên tư duy sai 
biệt, dục sai biệt sanh khởi; do duyên dục sai ĐIỆt, 
nhiệt tình sai biệt sanh khởi; do duyên nhiệt tình sai 
biết, tâm cầu sai biệt sanh khởi ? 


5-9) Này các Tý-kheo, do BÀ sắc tưởng 
sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sanh khởi. 
Do duyên sắc tư duy, sắc đục sanh khởi. Do duyên 
sắc dục, sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt 
tình, sanh khởi... 
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10) Này các Ty-kheo, do duyên 
tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, 
sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, 
khởi. Do duyên pháp dục, 
Do duyên pháp nhiệt tình, 


sanh 
sanh khởi. 
sanh khởi. 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới saI 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai 
biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai 
biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, 
nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai 
biệt, tầm câu sai biệt sanh khởi. 


Và Không Phải Như Vậy — 7ơng II, 253 
1) Trú ở Sàvatth1. 
2) Này các Ty-kheo, 


-_ Do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
- Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 


khởi. 

- Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh 
khởi. 

- Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh 
khởi. 
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-_ Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt 
sanh khởi. 


3) Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình 
sai biệt, dục saI biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt 
sanh khởi. 


4-9) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt? 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới saI biỆt. 


10) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào do duyên giới 
sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng 
sai biệt... tâm câu sai biệt sanh khởi? Không phải do 
duyên tâm cầu sai biết, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, fw duy 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tw duy sai 
biệt, trởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 


1T) Này các Ty-kheo, do duyên ì 
sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sanh 
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khởi. Do duyên sắc tư duy, sanh khởi. Do 
duyên sắc dục, sanh khởi. Do duyên 
sắc nhiệt tình, sanh khởi. 


Không phải do duyên sắc tầm cầu, sắc nhiệt tình 
sanh khởi. Không phải do duyên sắc nhiệt tình, sắc 
dục sanh khởi. Không phải do duyên sắc dục, sắc tư 
duy sanh khởi. Không phải do duyên sắc tư duy, sắc 
tưởng sanh khởi. Không phải do duyên sắc tưởng, 
sắc giới sanh khởi. 


12) Do duyên thanh giới... 
13) Do duyên hương gIới... 
14) Do duyên vị giới... 


15) Do duyên xúc giới... 


16) Do duyên TT THỊ sanh khởi. Do 
duyên pháp tưởng, phá sanh khởi. Do duyên 
pháp tự duy, sanh khởi. Do duyên pháp 
sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt 
tình, phá sanh khởi. Không phải do 
duyên pháp tâm câu, pháp nhiệt tình sanh khởi. 
Không phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục sanh 
khởi. Không phải do duyên pháp dục, pháp tư duy 
sanh khởi. Không phải do duyên pháp tư duy, pháp 
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tưởng sanh khởi. Không phải do duyên pháp tưởng, 
pháp giới sanh khởi. 


17) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi... Do duyên nhiệt tình 
sai biệt, tầm câu sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 


Xúc — Tương II, 255 
1) Trú ở Sàvatth1. 
2) Này các Tỷ-kheo, 


- Do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi. 

-. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 
khởi. 

- Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi. 

- Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 
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¬ Do duyên thọ sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. 

-- Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh 
khởi. 

-_ Do duyên nhiệt tình sai biệt, tâm cầu sai biệt 
sanh khởi. 

-- Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh 
khởi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt ? 


Sắc giới, thanh giới, hương giới, VỊ g1ới, XÚC giới, 
pháp giới. Này các Ty-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 
4) Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 


biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng sai 
biệt... sở đặc sai biệt sanh khởi ? 


5) Này các Ty-kheo, 
-_ Do duyên sắc giới, sanh khởi. 
-- Do duyên sắc tưởng, sanh khởi. 


-_ Do duyên sắc tư duy, 

-_ Do duyên sắc xúc, 
khởi. 

- Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục sanh 
khởi. 


- - Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. 


sanh 
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-_ Do duyên sắc nhiệt tình, sanh khởi. 
-_ Do duyên sắc tầm cầu, sanh khởi. 
6) Do duyên thanh giới... 
7) Do duyên hương giới... 


Š) Do duyên vị giới... 


9) Do duyên xúc giới... 


10) 

-- Do duyên pháp giới, sanh khởi. 

- _ Do duyên pháp tưởng, sanh khởi. 

- Do duyên pháp tư duy, sanh khởi. 

- - Do duyên pháp xúc, sanh 
khởi. 

- Do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp dục sanh 
khởi. 

-_ Do duyên pháp dục, AẮÏ]N.. 

- Do duyên pháp nhiệt tình, sanh 
khởi. 


-_ Do duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. 
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I1) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi... Do duyên tâm câu sal 
biệt, sở đặc salI biệt sanh khởi. 


Xúc — 7ơng II, 257 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, 


- Do duyên giới sal biỆt, tưởng sai biệt sanh 
khởi. 

-- Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 
khởi 

- Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi. 

- Do duyên xúc sai biệt, 

- Do duyên thọ sai biệt, 

- Do duyên dục sai biệt, 
khởi. 

-_ Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt 
sanh khởi. 

-_ Do duyên tầm câu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh 
khởi. 


saI biệt sanh khởi. 
saI biệt sanh khởi. 
saI biệt sanh 
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-_ Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu 
sa1 biệt sanh khởi. 

- Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt 
tình sai biệt sanh khởi. 

- _ Không phải do duyên nhiệt tính sai biệt, dục saI 
biệt sanh khởi. 

-_ Không phải do duyên dục sai biệt, thọ sai biệt 


sanh khởi. 

-_ Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt 
sanh khởi. 

- Không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai 
biệt sanh khởi. 


-_ Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai 
biệt sanh khởi. 
- Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai 
biệt sanh khởi. 
3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt ? 
Sắc giới, thanh giới, hương giới, VỊ g1ới, XÚC giỚI, 
pháp giới. Này các Ty-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 
4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới 
sai biệt, trởng sai biệt sanh khởi, do duyên tưởng sai 
biệt, tư duy sai biệt sanh khởi... xúc... thọ... dục... 


nhiệt tình... tâm câu... sở đắc... Không phải do duyên 
Sở đác sai biệt, tâm cáu sai biệt sanh khởi. Không 
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phải do duyên tâm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt 
sanh khởi... dục... thọ... xúc... Không phải do duyên 
tư duy sai biệt, trởng sai biệt sanh khởi. Không phải 
do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi ? 


5) Này các Tỷ-kheo, 


sanh khởi. 
sanh khởi. 


Do duyên sắc giới, 
Do duyên sắc tưởng, 
Do duyên sắc tư duy, 
Do duyên sắc xúc, 
khởi. 

Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục sanh 
khởi. 

Do duyên sắc dục, 
Do duyên sắc nhiệt tình, 
Do duyên sắc tầm cầu, 


sanh 


sanh khởi. 
sanh khởi. 
sanh khởi. 


6) Do duyên thanh giới... 


7) Do duyên hương giới... 


8) Do duyên vỊ giới... 


9) Do duyên xúc giới... 


10) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do 
duyên pháp tưởng... pháp tầm cầu sanh khởi. Do 
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duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. Không 
phải do duyên pháp sở đắc, pháp tâm câu sanh khởi. 


-_ Do duyên phá l sanh khởi. 

- _ Do duyên pháp tưởng, sanh khởi. 

- - Do duyên pháp tư duy, phá sanh khởi. 

- - Do duyên pháp xúc, thọ do pháp xúc sanh sanh 
khởi. 

- Do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp dục sanh 
khởi. 

-_ Do duyên pháp dục, n NG.. 

-- Do duyên pháp nhiệt tình, phá sanh 
khởi. 

-_ Do duyên pháp tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. 

-_ Không phải do duyên pháp sở đắc, pháp tầm 
câu sanh khởi. 

- - Không phải do duyên pháp tâm cầu, pháp nhiệt 
tình sanh khởi. 

-_ Không phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục 
sanh khởi. 

- Không phải do duyên pháp dục, thọ do pháp 
xúc sanh sanh khởi. 

- Không phải do duyên thọ do pháp xúc sanh, 
pháp xúc sanh khởi. 

- Không phải do duyên pháp xúc, pháp tư duy 
sanh khởi. 
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-_ Không phải do duyên pháp tư duy, pháp tưởng 


sanh khởi. 
- Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới 
sanh khởi. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... 
tư duy... xúc... thọ... dục... nhiệt tình... tầm cầu... SỞ 
đắc... Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu 
SsaI biệt sanh khởi. Không phải do duyên tâm câu sai 
biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. 
Không phải do dục sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai 
biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng 
sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 
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46 Do sai biệt về giới nên khởi lên sai biệt 
về xúc - Kinh Haliddhaka — Tương IV, 
196 


Haliddhaka — 7zơng IV, 196 


l) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú giữa dân 
chúng Avanti, tại Kuraraghara, trong một hang núi. 


2) Rồi gia chủ Hàliddikàni đi đến Tôn giả Mahà 
Kaccàna... 


3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Hàliddikàni thưa với 
Tôn giả Mahà Kaccàna: 


-- Thưa Tôn giả, Thể Tôn nói như sau: "Do duyên sai 
biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai 
biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ". Như thế nào, 
thưa Tôn giả, do duyên sai biệt về giới khởi lên sai 
biệt về xúc; do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt 
về thọ? 


4) -- Ở đây, này Gia chủ, 
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Khi mắt thấy sắc bất khả ý, nghĩ răng: "Đây là vậy, 
đây là vậy", được biệt rõ nhãn thức có khô xúc. Do 
duyên khô xúc khởi lên khô thọ. 


Khi mắt thấy sắc trú xả, nghĩ rằng: "Đây là vậy, đây 
là vậy", được biết rõ nhãn thức có bất khổ bất lạc 
xúc. Do duyên bất khổ bắt lạc xúc khởi lên bất khô 
bất lạc thọ. 


5-9) Lại nữa, này Gia chủ, khi tai nghe tiếng... khi 
mũi ngửi hương... khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm 
Xúc... 


Khi ý biết pháp bất khả ý, nghĩ răng: "Đây là vậy, 


đây là vậy", được biết rõ ý thức có khổ xúc. Do 
duyên khô xúc khởi lên khô thọ. 


Khi ý biết pháp trú xả, nghĩ răng: "Đây là vậy, đây 
là vậy”, được biết rõ ý thức có bât khô bât lạc xúc. 
Do duyên bât khô bât lạc xúc khởi lên bât khô bât lạc 
thọ. 


SÁU XỨ 2885 


10) Như vậy, này Gia chủ, do duyên sai biệt về giới 
khởi lên sai biệt vê xúc. Do duyên sai biệt vê xúc 
khởi lên sai biệt về thọ. 
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47 Gương tu tập - Bị răn cắn nhưng thân 
không đổi khác - Kinh Upasena — 
Tương IV, 73 

Upasena — 7ơng IV, 73 

1L) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Upasena trú 

ở Ràjagaha (Vương Xá), rừng Sitavana (Hàn Lâm), 


tại hang Đầu Con Rắn (Sappapon-dikapabbàra). 


2) Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi trên thân Tôn giả 


3) Rồi Tôn giả Upasena gọi các Tỷ-kheo: 
-- Chư Hiện, hãy đến và nhắc cải giường cùng với 
cải thán này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thán 


này ở đây phân tán như một nắm rơm. 


4) Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Upasena: 


5) Nhưng Tôn giả Upasena nói như sau: 


SÁU XỨ 290 


-- Này chư Hiên, hãy đên và nhắc cái giường cùng 
với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân 
này ở đây bị phân tán như một năm rơm... 


6) Này Hiên giả Sàriputta, đối với ai nghĩ răng: "Tôi 
là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... Xa. là mộ 
lưỡi”, hay: "Cái lưỡi là của tôi”... "Tôi là ý", hay: " 

là của tôi", thời đối với các người ấy, này Hiền giả 
SàrIputfa, thân có thê bị đối khác, hay các căn bị biến 
hoại. 


Và này Hiền giả Sàriputta, tôi không nghĩ như sau: 
"Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... "Tôi là 
cái lưỡi”, hay: "Cái lưỡi là của tôi"... hay: “Tôi là ý”, 
hay: "Ý là của tôi", thời này Hiền giả Sàriputta, làm 
sao thân ây của tôi lại có thể đôi khác, hay các căn 
có thê biến hoại. 


7) - Vì rằng trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena 
đã khéo nhồ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên, cho nên Tôn giả Upasena không có 
những tư tưởng như: "Tôi là con mắt", hay: "Con 
mắt là của tôi"... hay: "Tôi là cái lưỡi", hay: "Lưỡi là 
của tôi"... hay: "Tôi là ý", hay: "Ý là của tôi". 


8) Rôi các Tỷ-kheo ây nhắc cái giường cùng với Tôn 
giả Upasena ra ngoài. 
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9) Rồi thân của Tôn giả Upasena, ngay tại chỗ ấy 
phân tán như một năm rơm. 
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48 Hiện tại Niết bàn là mđ tối thắng - 
Kinh NGƯỜI KOSALÀ - Tăng IV, 
317 


NGƯỜI KOSALÀ - 7ăng IV, 317 


1. - Này các Tỷ-kheo, xa rộng như thế nào là nước 
KàsI Kosalà, xa rộng như thế nào, là sự trị vì của vua 
PasenadI nước Kosalà, trong phạm vi như vậy, vua 
Pasenadi nước Kosalà được xem là tối thượng! Tuy 
vậy, này các Tý-kheo, đối với vua Pasenadi, nước 
Kosalà có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, 
này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm 
chán trong (vấn đề) â Ấy; do nhàm chán trong (vẫn đè) 
ây, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ 
liệt. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


Trong ngàn thế giới ấy, có 1.000 mặt trăng, có 1000 
mặt trời, có 1000 vua núi Sineru, có 1000 cõi Diêm 
phù đẻ, 1000 Tây ngưu Hóa châu, 1000 Bắc-cu-lô- 
châu, 1000 Đông thắng Thần châu, 4000 biến lớn, 
4000 Đại vương, 1000 Bốn đại Thiên vương, 1000 
Tam thập tam thiên, 1000 Hóa lạc thiên, 1000 Dạ- 
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ma-thiên, 1000 Đâu-suất thiên, 1000 Hóa lạc thiên, 
1000 Tha hóa Tự tại thiên, 1000 Phạm thiên giới. 
Này các Tỷ-kheo, 


. Tuy vậy, 
này các Tý-kheo, đôi với Đại Phạm thiên có sự đổi 
khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong (Đại Phạm 
thiên) ấy, do nhàm chán trong (Đại Phạm thiên) ấy, 
từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đỗi với hạ liệt. 


3. Này các Tỳ-kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới 
này chuyền hoại, này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình 
phân lớn sanh qua cõi Àbhassara (Quang â âm thiên). 
Ở tại đây, chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng 
hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sông 
trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian 
khá dài. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi thế giới chuyên hoại, các 
Quang âm thiên được xem là tôi thượng. 


Nhưng này các Tý-kheo, đối với chư Quang âm 
thiên, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này 
các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán 
trong (chư Quang âm thiên) ấy: do nhàm chán tron 


(Quang âm thiên) ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, còn 
nói øì đôi với hạ liệt. 
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4. Này các Tỷ-kheo, có mười Thiên án xứ này. Thê 
nào là mười? 


11. Một người tưởng tri Thiền án đất, phía trên, 
phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. 

12. Một người tưởng tri Thiền án nước... 

13. Một người tưởng tri Thiên án lửa... 

14. Một người tưởng tri Thiền án gió... 

15. Một người tưởng tri Thiên án xanh... 

16. Một người tưởng tri Thiên án vàng... 

17. Một người tưởng tri Thiền án đỏ... 

18. Một người tưởng tri Thiên án trắng... 

19. Một người tưởng tri Thiền án hư không... 

20. Một người tưởng tri Thiên án thức, phía trên, 
phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. 


Này các Tỷ-kheo, có mười Thiên án xứ này. 


5. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong 
mười Thiên án xứ này, tức là Thiên án thức. Có 
người tưởng tri phía trên, phía dưới, bề ngang, không 
hai, vô lượng. Này các Tỷ-kheo, có những chúng 
sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có 
tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đổi khác, có 
sự biến hoại. Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh 
đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ây; do nhàm chán 
trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với 
hạ liệt. 
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6. Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào 
là tám? 


9, Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại 
sắc có hạn lượng, đẹp, xâu. 


10. Một VỊ quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại 
sắc VÔ lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhiếp thắng 
chúng vị ây tưởng tri như sau: "Ta biết, ta 
thấy". Đó là thắng xứ thứ hai. 

11. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. VỊ ấy 
nhận thức rằng: Sau khi nhiệp thắng chúng vị 
Ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, Ta thấy". Đó là 
thắng xứ thứ ba. 

12. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Sau khi 
nhiếp thắng chúng, vị ây tưởng tri như sau: “Ta 
biết, ta thây". Đó là thắng xứ thứ tư. 

13. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tưởng 
sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như 
bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa 
Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
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sáng xanh. Sau khi nhiếp thăng chúng, vị ấy 
tưởng tr1 như sau: “Fa thấy, ta biết". Đó là 
thăng xứ thứ năm. 

14. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các 
loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu xám, tướng 
sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng - như 
bông kannikàra màu vàng, sắc màu vàng, 
tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng 
- như lụa Ba-la-nại cả hai mặt láng trơn màu 
vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc 
vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoài sắc 
màu vàng, sắc màu vàng, tưởng sắc màu vàng, 
hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Sau khi nhiệp 
thắng chúng, vị ây tưởng tri như sau: "Ta biết, 
ta thấy". Đó là thăng xứ thứ sáu. 

15. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ - như lụa Ba- la- 
nại, cả ai mặt láng trơn, màu đỏ, sắc màu đỏ, 
tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như 
vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng 
sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Sau khi nhiếp thăng chúng, 
vị ây tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó 
là thăng xứ thư bảy. 
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16. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng 
sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trắng - như 
SaO mai Osadhi màu trắng, sắc màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng 
- như lụa Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn, màu 
trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc 
trăng, ánh sáng trăng. Như vậy, vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình 

sắc trăng, ánh sáng trăng. 


Này các Tý-kheo, có tám thắng xứ này. 


7. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong tám 
thăng xứ này, tức là có người tưởng vô sắc ở nội tâm, 
thây các loại ngoại sắc màu trắng, tướng màu trắng, 
hình sắc màu trắng, ánh sáng trăng. Sau khi nhiếp 
thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, ta 
thây". Này các Tý-kheo, có những chúng sanh có 
tưởng như vậy. Đôi với các chúng sanh tưởng như 
vậy, này các Tý-kheo, có sự đổi khác, có sự biến 
hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán 
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trong ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, còn nói gì đôi với 
hạ liệt. 


8. Này các Tỷ-kheo, có bốn con đường này. Thế 
nào là bôn? 


5. Con đường khô thăng tri chậm. 
6. Con đường khô thăng tri mau. 
7. Con đường lạc thắng tri chậm. 
8. Con đường lạc thắng tri mau. 


Này các Tý-kheo, có bốn con đường này. 


9. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong bốn 
con đường này, tức là con đường lạc thắng trỉ mau. 
Này các Ty-kheo, có những chúng sanh thực hành 
như vậy. Đối với các chúng sanh thực hành như vậy, 
này các Tỷ-kheo có sự đổi khác, có sự biến hoại. 
Thây vậy, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiêu, nhàm chán trong ây. Do nhàm chán trong ây, 
vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 


10. Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng này. Thế nào 
là bồn? 


5. Có người tưởng tri có hạn lượng. 


6. Có người tưởng tri đại hành. 
7. Có người tưởng trI vô lượng. 
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Š. Có người tưởng tri Vô sở hữu xứ, nghĩ răng: 
"Không có sự vật gì” 


Này các Tý-kheo, có bốn tưởng này. 


11. Cái này là tôi thượng, này các Tỷ-kheo, trong bốn 
tưởng này, tức là có người tưởng tri Vô sở hữu xứ, 
nghĩ rằng: "Không có sự vật gì". Này các Tỷ-kheo có 
những chúng sanh có tưởng như vậy. Đôi với các 
chúng sanh có tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
sự đổi khác, có sự biến thoại. Thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong 
ây. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, 
còn nói gì đối với hạ liệt. 


12. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong các 
thành kiến của các dị học, tức là: “Véu ứa không có 
trong lúc ấy, thời nay đã không có của ta. Nếu ta sẽ 
không có, thời sẽ không có của ta". Với người có tri 
kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, có thể chờ đợi như 
sau: Sự không nhàm chán này đối với hữu sẽ không 
có đối với người ấy. Sự nhàm chán này đối với hữu 
diệt sẽ không có đôi với người ấy. Này các Tý-kheo, 
có những chúng sanh có tri kiến như vậy. Đối với 
chúng sanh có tri kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
sự đôi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong 
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ây. Do nhàm chán trong ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, 
còn nói gì đôi với các hạ liệt. 


13. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn... tuyên bô thanh tịnh là mục đích tôi thắng. 


14. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong các 
vị tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng, tức là 
sự vượt qua một cách an toàn Vô sở hữu xứ, sự 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi tưởng xứ. Họ 
thuyết pháp để thăng tri cái ấy, để giác ngộ cái ấy. 
Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có nói như 


vậy. Này các Tỷ-kheo, đối với các chúng sanh có nói 


như vậy, có sự đối khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, 
này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiễu, nhàm 


chán trong ây. Do nhàm chán trong ây, vị ây từ bỏ sự 
tôi thượng còn nói gì với các hạ liệt. 


15. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Ba-la- 
môn... tuyên bô hiện tại Niêt-bàn là mục đích tôi 
thăng. 


16. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các 
vị tuyên bố hiện tại Niết-bàn là mục đích tối thắng, 
tức là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự châm dứt 
vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xúc xứ, 
được giải thoát không có chấp thủ. Này các Tỷ-kheo 
Ta là người đã nói như vậy, đã tuyên bố như vậy. 
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Và một số Sa-môn, Bà- la-môn xuyên tạc Ta với điều 
không thật là phi hữu, trống không, nói láo, nói rằng: 

_a-môn Gotama không tuyên bố sự liễu tri các dục, 

không tuyên bồ sự liễu tri các sắc, không tuên bố sự 
liễu tri các cảm thọ". 


17. Và này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ sự liễu tri các 
dục, Ta tuyên bồ sự liễu tri các sắc, ta tuyên bố sự 
liễu tri các thọ, Ta tuyên bồ ngay trong hiện tại sự 
vô dục, tịch diệt, thanh lương không chấp thủ, 
Bát-niết-bàn. 
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49 _ Hãy dừng lại, chớ để nhãn căn bị hủy 
hoại.. - Kinh Với Lửa Cháy — Tương 
IV,276 


Với Lửa Cháy — 71zơng IV, 276 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
pháp môn lửa cháy, pháp môn Chánh pháp. Hãy 
lăng nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp môn lửa cháy, 
pháp môn Chánh pháp ? 


2) -- Thật tốt hơn, này các Tyỷ-kheo, nếu nhãn căn bị 
hủy hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng 
cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không có 
chấp thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung 
đối với các sắc do mặt nhận thức, này các Tý-kheo, 
thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vị ngọt 
tướng chung hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng riêng. 
Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung. thời sự kiện này 
xảy ra: ĐI thác sanh vào một trong hai sanh thú này: 
địa ngục hay bàng sanh. 


3) Này các Tỷ-kheo, do thây nguy hiểm này, Ta nói 
như vây: Thật tôt hơn, này các Tỷ-kheo, nêu nhĩ căn 
bị hủy hoại với một cái dùi băng sắt nung đỏ, hừng 
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cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không, chấp 
thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung đối với 
các tiếng do tai nhận thức, này các Tỷ-kheo, thức có 
thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vị ngọt tướng 
chung, hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng riêng. 
Trong thời gian ây, nếu mệnh chung. thời sự kiện này 
có thể xảy ra: Đi thác sanh vào một trong hai sanh 
thú này: địa ngục hay bàng sanh. 


4-6) Này các TIỷ-kheo, do thây nguy hiểm này, Ta 
nói như vây: Thật tốt hơn, này các Ty-kheo, nêu tỷ 
căn bị phá hủy với một cái kềm sắc bén, bị hừng 
cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... 


.. nêu thiệt căn bị hủy hoại với một con dao sắc bén 
hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... 


.. nêu thân căn bị hủy hoại với một cái kiêm sắc bén, 
hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... 


1) Này các Tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Tu nói 
nÏữ vậy: T: hật tốt hơn là nằm ngủ. Năm ngủ, Ta nói 
rằng là trồng không đối với các loài có sinh mạng. 
Ta nói rằng là vô quả đối với các loài có sanh mạng. 
Ta nói rằng là mù mờ đối với các loài có sanh mạng. 
Vì răng nếu ngủ, thời không có suy nghĩ những vấn 
để để có thể bị những vẫn để tư duy chỉnh phục, để 
có thể phá hòa hợp Tăng. Này các Tỷ-kheo, thấy sự 
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trông không của năm ngủ và sự nguy hiểm của tỉnh 
thức, Tq nói như vậy. 


8) Ở đây, này các Tý-kheo, ÑÊÖØÑfØWWWQTJfWWWWđf@/ƒU 
suy nghĩ như sau: "Hãy dừng lại, chớ để nhãn căn 
bị húy hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng 
chảy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý nhự sau: 
“Đây, mất là vô thường. Các sắc là vô thường. Nhãn 
thức là vô thường. là vô thường. Phàm 
duyên nhãn xúc khởi lên Ø1, lạc thọ, khổ thọ, 
hay bắt khổ bắt lạc thọ, cảm thọ ấy là vô thường ”. 


9) Hãy dừng lại, chớ để nhĩ căn bị hủy hoại với một 
cái dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, chảy 
lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: TĐáy, tai là vô 
thường. Các tiếng là vô thường. Nhĩ thức là vô 
thường. Nhĩ xúc là vô thường. Phàm duyên nhĩ xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất 
lạc thọ; cảm thọ ấy là võ thưởng . 


10) Hãy dừng lại, chớ để tỷ căn bị hủy hoại với một 
cái kêm bằng sắc bén bị hừng cháy, rực cháy, cháy 
lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: “Đáy, mũi là võ 
thường. Các hương là vô thường. Tỷ thức là võ 
thường. Tỷ xúc là vô thường. Phàm duyên tỷ xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc 
thọ; cảm thọ ấy là vô thường ”. 
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L1) Hãy dừng lại, chớ để thiệt căn bị hủy hoại bởi 
một con dao sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa 
ngọn. Ta hãy tác ý như sau: “Đầy, lưỡi là vô thưởng. 
Các vị là vô thường. Thiệt thực là vô thường, thiệt 
xúc là vô thường. Phàm duyên thiệt xúc khởi lên cảm 
thọ øì, lạc thọ, khổ thọ, hay bắt khổ bắt lạc thọ; cảm 
thọ ấy là vô thường ”. 


12) Hãy dừng lại, chớ để thân căn bị hủy hoại bởi 
một lưỡi kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa 
ngọn. Ta hãy tác ý như sau: Đây, thản căn là vô 
thường. Các xúc là vô thưởng. Thán thức là võ 
thường, thân xúc là vô thường. Phàm duyên thân xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất 
lạc thọ; cảm thọ ấy là võ thưởng . 


13) Hãy dừng lại, chớ nằm ngủ. Ta hãy tác ý như 
sau: Tây, là vô thường. là vô 
thưởng. là võ thưởng, là võ thưởng. 
Phàm duyên ý xúc khởi lên øì, lạc thọ, khổ 
thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là vô 
thưởng . 


14) Thấy vậy, này các Iy-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 
sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, 
lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy nhàm 
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chán đối với cảm thọ ấy... nhàm chán đối với ý, nhàm 
chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 
nhàm chán đối với ý xúc. Phàm duyên ý xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bát lạc thọ; 
VỊ ấy nhàm chán đối với cảm thọ ây. Do nhàm chán, 
vị ây ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết răng: "Ta đã 
được giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 


15) 
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50 Hãy ngăn chăn đừng cho tâm khởi lên 
như vậy - Kinh Đờn Tỳ Bà - Tương IV, 
317 


Đờn Tỳ Bà — 7ương IV, 317 
1-2)... 


3) --Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục 
(chanda). tham, sán, sỉ hay hận tâm; hãy ngăn chận 
tâm dừng cho khởi lên như vậy. Con đường này là 
con đường đầy sợ hãi, đây kinh khủng, đây gai góc, 
đây rừng rậm, con đường ác, con đường tà, con 
đường đây trộm cướp. Con đường này là con đường 
do phi thiện nhán dùng, không phải con đường do 


thiện nhân dùng. 
. Hãy ngăn chận 


tâm đừng cho khởi lên như vậy đối với các sắc do 
mặt nhận thức. 


..ẳ Này các Týỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Ty-kheo-ni nào 
đôi với các vị do lưỡi nhận thúc... 
... đôi với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, 


tham, sân, s¡ hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng 
cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường 
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đầy sợ hãi, đây kinh khủng, đây gai góc, đầy rừng 
rậm, con đường ác, con đường tà, con đường đầy 
trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện 
nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân 
dùng. Như vậy với ý nghĩ: "Đây không phải con 
đường xứng đáng cho ta", hãy ngăn chân tâm đừng 
cho khởi lên như vậy đối với các pháp do ý nhận 
thức. 


4) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì phóng dát (lơ đãng). Có con bỏ ăn 
lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê 
say ăn một cách thỏa thích. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không hộ trì đôi với su xúc xứ, mê say thọ dụng 
một cách thỏa thích đôi với năm dục công đực. 


5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì không phóng dạt. Có con bò ăn lúa 
mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc 
cái lỗ mũi của con bò; sau khi năm chắc cái lỗ mũi, 
người ấy rị chặt trên cải trán. Sau khi rị chặt trên cải 
trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên 
thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, 
người ấy thả con bò đi. 


Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo... 
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Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, có con bò ăn lúa mì, 
xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì năm chặt cải 
mũi con bò; sau khi năm chắc cải mũi, người ấy rị 
chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cải trán, với 
cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. 
Sau khi lấy eậy đánh con bò một trận nên thân, người 
ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con bò 
ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi 
đứng, hay ngôi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó 
nhớ đến cảm xúc cái gậy lân trước, 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm 
chơn trực, chánh trực đôi với sứw xúc xứ, thời nội 
tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiên định. 


6) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thân 
của vua từ trước chưa từng được nghe tiếng đản tỳ 
bà, nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này 
Bạn, tiếng ấy là tiếng gì, khả ái như vậy, khả lạc như 
vậy, mê ly như vậy, say đăm như vậy, hấp dẫn như 
vậy?” 


Họ nói với vị ấy: "Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ bà, 

với tiếng khả ái như vậy, mê hy như vấy, MU lạc như 
vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy". 

Vị ấy nói như sau: "Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy về 


cho ta”. 
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Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: "Thưa 
Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả 
lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dân như vậy”. 


VỊ áy bèn nói: “Thôi vừa rồi đổi với ta về đản tÈ bà 
này. Hãy đem tiêng lại cho ta”. 


Họ thưa với vị ấy: “Thưa Tôn giả, cải này được gọi 
là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành phân, gồm Có SỐ 
lớn thành phân. Nhờ nhiễu thành phân này nên đàn 
phát âm. Như duyên cái bầu, duyên cải da, duyên cải 
cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cải cung, 
duyên nỗ lực thích nghỉ của người. Như vậy, thưa 
Tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành 
phần, gồm có số lớn thành phân. Nhờ gồm nhiễu 
thành phân này nên đàn phát âm ". 


Rôi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 
mảnh; sau khi đập bể đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 
100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miễng nhỏ; sau khi 
chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa đốt; sau khi 
lấy lửa đối, vị ấy vun lại thành đồng tro; sau khi vụn 
lại thành đồng tro, vị ấy đem quạt đồng tro lớn ấy 
trước làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng 
nước sông chảy mạnh. Rồi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, 
cái gọi đàn tỳ bà này, dẫu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, 
đại chúng thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc ". 
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc 
cho đến sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát 
tưởng... quán sát các hành... quán sát thức cho đến 
sở thú của thức. Trong tất cả quán sát này, không có 
cái gì là "Tôi", là "Của tôi", là "Tôi là" cả. 
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51 Hãy như lý tác ý và hãy như thật chánh quán 
con mắt là vô thường - Kinh Diệt Hý Tiêu Tận 
l —- Tương IV, 237 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 1 -— 7ơng IV, 237 
ly. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô 
thường là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do 
thấy chơn chánh, vị ấy nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu 
tận (nandi) nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên 
diệt hý tiêu tận. Do diệt hý, tham tiểu tận nên tâm 
được goi là khéo giải thoái. 

4-7) Này các Tý-kheo, khi Tỷ-kheo thấy tai vô 
thường là vô thường... thấy mũi vô thường là vô 
thường... thấy lưỡi vô thường là vô thường... thấy 
thân vô thường là vô thường... 


8) Này các Tý-kheo, khi Tỷ-kheo thấy ý vô thường 
là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy 
chơn chánh, vị ây nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 
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Diệt Hỷ Tiêu Tận 2 — 7ơng IV, 238 


(Như kinh trên, chỉ khác là thể vào các sắc, các tiếng, 


các hương, các VỊ, các xúc, các pháp). 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 3 — 7ơng IV, 238 
l2 }saa 


3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý mắt, và hãy 
như thật chánh quán con mắt là vô thường. Này 
các Tỷ-kheo, do như lý tác ý con mắt và như thật 
chánh quán con mắt là vô thường, Tỷ-kheo nhàm 
chán đối với con mắt. Do diệt hỷ tiêu tận nên tham 
tiếu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiểu tận. Do 
diệt hỷ, tham tiêu tận nên tám được goi là khéo giải 
thoát. 


4-7) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý tai... mũi... 
lưỡi... thân... 


8) Này các Ty-kheo, hãy như lý tác ý và như thật 
chánh quán ý là vô thường. Này các Tỷ-kheo, do như 
lý tác ý và như thật chánh quán ý là vô thường, Tỷ- 
kheo nhàm chán đối với ý. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
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Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 4— 7ơng IV, 239 


(Như kinh trên chỉ thể vào các sắc, các tiếng, các 
hương, các vị, các xúc và các ) 
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52 _ Hãy tu tập Thiền định để hiểu rõ như 
thật - Kinh Thiền Định — Tương IV, 
142 


Thiền Định — 7ơng IV, 142 


l2} »„ 


2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Này 
các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo được Thiên định, hiệu rõ 
như thật. 


3) Và hiểu rõ như thật cái gì? 


4-8)-- Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật 
hiểu rõ các sắc là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn 
thức là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô 
thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; như thật hiểu rõ cảm 
thọ ấy là vô thường. 


... tal... mũI... lưỡi... thân... 
9) Như thật hiểu rõ ý là vô thường, như thật hiểu rõ 


các pháp là vô thường, như thật hiểu rõ ý thức là vô 
thường, như thật hiêu rõ ý xúc là vô thường. Phàm 
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duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 
khô bât lạc; như thật hiệu rõ cảm thọ ây là vô thường. 


10) 


Thiền Tịnh — 143tu4 (Patisallàna) 


là 


2) -- Này các Tý-kheo, hãy hành trì hạnh Thiền 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo Thiên tịnh, hiệu 
rõ như thật. 


3) Và hiểu rõ gì như thật? 


4-9) Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu 
rõ các sắc là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức 
là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô 
thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khô bất lạc; như thật hiểu rõ cảm 
thọ ấy là vô thường. 


... tai... mũi... lưỡi... thân... ý... 
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53 _ Hãy tu tập Thiên định, Tỷ kheo có tâm 
định tĩnh, sự vật như thật hiến hiện - 
Kinh Trong Vườn Xoài jJivaka — 
Tương IV, 239 


Trong Vườn Xoài Jìvaka — 7ơng IV, 239 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, tại vườn xoài 
Jiivaka. 


2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiên định. Này 


các Tỷ-kheo, Tý-kheo có tâm định tĩnh, sự vật như 
thật hiện hiện. Ứà sự vật gì như thật hiến hiện? 


4) 


5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


9) Ý vô thường như thật hiển hiện. Các pháp vô 
thường như thật hiển hiện. Ý thức vô thường như thật 
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hiển hiện. Ý xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm 
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bât 
khô bât lạc; cảm thọ ây vô thường như thật hiên hiện. 


10) Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiên định. Tỷ-kheo 
có tâm định tĩnh, sự vật như thật hiên hiện. 


SÁU XỨ 320 


54 Hý luận vấn đề khø phải hý luận - 
Kinh KOTTHITA — Tăng II, 123 

KOTTHITA - 7ã» II, 123 

1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đi đến Tôn giả 

Sàriputta, sau khi đên, nói lên với Tôn giả SàrIputfa 

những lời chào đón thăm hỏi ... ngôi xuông một bên, 


Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 


- Thưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có một cái gì khác nữa? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- lmưa Hiện giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không côn có một cái gì khác 
nữa ? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- limưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có và không còn có một cái 


gì khác nữa ? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- Thưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa 2 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiển giả, sau 
sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có 
nói vậy, thưa Hiển giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả 
nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả", Khi được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có và không có một cái gì khác 
nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và 
không không có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: 
"Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". Thưa Hiền giả, như 
thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


3.- 


-_ "Thựa Hiển giả, Thưa Hiện giả, sau sự đoạn 
diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn 
có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở 
thành hý luận một vẫn đề không phải hý luận. 
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-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, không có cái gì khác nữa!"”, nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải 
hý luận. 

-_ "T]yaq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, còn cát gì và không còn cái gì khác 
nữa!”, nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 

-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, không còn cái gì và không không còn 
cái gì!", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đê không phải hý luận. 


> Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến 
sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý 
luận. Cho đến khi nào có sự đi đến hý luận, 
cho đến khi ấy có sự đi đến sáu xúc xứ. 

—> Thưa Hiền giả, đo sự đoạn diệt, ly tham sáu 
xúc xứ không có dự tàn, hý luận được đoạn 
diệt, hý luận được chỉ tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đến, nói với Tôn giả Mahàkotthita những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
giả Mahàkotthtta: 
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- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


.. (giông như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita) ... cho đên hý luận được chỉ tịnh ". 
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5S Hộ trì căn - 1 Thánh cư - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


2. Mười Thánh cư: 


> Này các Hiển giả, thế nào là vị Tỷ kheo đoạn 


(rự năm chỉ? Này các Hiện giả, ở đây, vị Tỷ 


. Này các hiên giả, như vậy là đoạn trừ năm 
ch1ị. 

> Này các Hiên giả, thế nào là vị Tỷ kheo đây đủ 

sáu chỉ? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo 

không có phật 

ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tại nghe 
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tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có thích ý, 
không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo đầy 
đủ sáu chi. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo một hộ 
/rì? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo thành 
. Này các Hiền giả, như 

vậy là vị Tỷ kheo một hộ trì. 


> Này các Hiển giả, thể nào là vị Tỷ Kheo có thực 
hiện bôn y? Này các Hiện giả, vị Tỷ kheo 


Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo thực 
hiện bôn y. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo loại bỏ 
các giáo điều ? Này các Hiện giả, ở đây, 


. Này các Hiên giả, như vậy 
gọi là Tỷ kheo loại bỏ các giáo điêu. 


> Này các Hiên giả, thê nào là vị Tỷ kheo đoạn 
tận các mong cầu? Này các Hiện giả, ở đầy, vị 
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. Này các Hiên 
giả, như vậy là vị Tỷ kheo đoạn tận các mong 
cầu. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo, tâm tư 
không trệ phược ? Này các Hiên giả, ở đây, vị 
Tỷ kheo 


Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo, tâm 
tư không trệ phược. 


> Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ kheo, thân 
hành được khinh an? Này các Hiên giả, ở đây, 
vị Tỷ kheo 


không lạc, không khô, xả niệm thanh tịnh. Này 
các Hiên giả, như vậy vị Tỷ- kheo thân hành 
được khinh an. 


> Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ- kheo, tâm 
thiện giải thoát? Này các Hiên giả, ở đây, vị 
Tỷ- kheo 


. Này các 
Hiện giả, như vậy vị Tỷ kheo tâm thiện giải 
thoát. 
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> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo tuệ 
thiện giải thoát? 


o Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ- kheo biết 
rằng: "Tham tâm của ta đã được trừ, căn 
tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến 
chỗ không hiện hữu, không có khả năng 
sanh khởi trong tương lai". 


o_ Vị ấy biết răng: "Sân tâm của ta đã đoạn 
trừ, cắt tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, 
đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả 
năng sanh khởi trong tương lai". 


o Vị ấy biết rằng: "Si tâm của ta đã đoạn 
trừ, cắt tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, 
đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả 
năng sanh khởi trong tương lai. Này các 
Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo tuệ thiện 
giải thoát. 
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56 Hộ trì căn - 10 hộ trì nhân pháp - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


3. Mười hộ trì nhân pháp: 


- Này các Hiển giả, ở đây, vị Tỷ kheo có giới 
hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh 
hạnh, thấy nguy Miểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này 
các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có giới hạnh, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 
Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, 
thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Pháp như 
vậy là hộ trì nhân. 


-- Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo nghe 
nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa 
những øì đã nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý căn cú cụ túc, 
đề cao đời sống Phạm hạnh, hoàn toàn đầy 
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đủ thanh tịnh những pháp ấy, vị đã nghe 
nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc 
nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến. Này các Hiền giả, vị Tỷ 
kheo nào, đa văn... khéo thành tựu nhờ 
chánh kiến, pháp như vậy là hộ trì nhân. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo là 
thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là 
hộ trì nhân. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo 
nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn 
đảng. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


- Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo thiện 
ngôn, đây đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, 
nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung 
kính. Này các Hiên giả, vị Tỷ kheo nào thiện 
ngôn... nhận sự chỉ trích một cách cung kính. 
Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


-¬ Này các Hiển giả, khi nào có những trách 
nhiệm cần phải làm đối với các vỊ đồng 
Phạm hạnh niên lạp cao hơn, vị ây khéo léo, 
không có biếng nhác, suy tư một cách đầy 
đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ 
để tổ chức. Này các Hiền giả, một vị Tỷ 
kheo nào, đối với các vị đồng Phạm hạnh... 
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vừa đủ để tổ chức. Pháp như vậy là hộ trì 
nhân. 


-_ Này các Hiên giả, lại nữa có vị Tỷ kheo ưa 
Pháp, ái luyến nói Pháp, tự mình vô cùng 
hoan hý đối với Thắng pháp, Thắng luật. 
Này các Hiển giả, vị Tỷ kheo nào ưa Pháp... 
vô cùng hoan hý đối với Thắng pháp, Thắng 
luật. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo tự 
mình băng lòng với các vật dụng nhận được 
như y phục, ầm thực, sàng tọa, bệnh dược. 
Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào tự bằng 
lòng... Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


- Này các Hiên giả, lại nữa vị Tỷ kheo sống 
tinh tấn siêng năng đoạn trừ các ác pháp, 
thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên 
trì tĩnh tắn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện 
pháp. Này các Hiền giả, một vị Tỷ kheo nào 
sông tĩnh tấn siêng năng... nhẫn trì không 
phế bỏ các thiện pháp. Pháp như vậy là hộ 
trì nhân. 


-. Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo chánh 
niệm, đây đủ tôi thượng niệm và tỉnh giác, 
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nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm 
từ lâu. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có 
chánh niệm, ghi nhớ những điều đã nói và 
làm từ lầu. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 


-- Này các Hiên giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có huệ 
trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết 
trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ 
mọi đau khổ. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo 
nào có huệ trí... chơi chánh diệt trừ mọi đau 
khổ. Pháp như vậy là bộ trì nhân. 
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57 _ Hộ trì căn - 10 hộ trì nhân pháp - Kinh 
VỊ HỘ TRÌ 1 — Tăng IV, 266 


VỊ HỘ TRÌ 1 - 7ăng IV,266 


1. - Này các Ty-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú 
không có vị hộ trì. Này các Tỷý-kheo, đau khổ là 
người sống không có vị hộ trì. Này các Tÿ-kheo, 
mười pháp này tạo thành vi hộ trì. Thế nào là 
mười? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo có giới, sống chế 
ngự với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đây đủ 
oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo này có giới, sông chế ngự 
của giới bốn Pàtimokkha, đây đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và tu học trong các học pháp. Đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nghe nhiều, 
thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. 
Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe 
nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát 
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với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Đây là pháp tác 
thành vị hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này 
các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào làm nào bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Đây là pháp 
tác thành vị hộ trì. 


5.Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn 
và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác 
thành người dễ nói, kham nhẫn, và khéo chấp nhận 
những lời giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


6. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có những công 
việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các 
vị đồng Phạm Hạnh; ở đây, vị ấy khéo léo và tỉnh 
cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ 
để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo nào, phàm có những công việc gì... vừa đủ để 
tổ chức. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng 
nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong 
thắng Pháp, trong thắng Luật. Này các Tý-kheo, 
phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, cùng nói chuyện một 
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cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, trong 
thăng Luật. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần 
tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ 
các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh 
nặng đối với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tý-kheo nào sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các 
pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực 
kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện 
pháp; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào 
biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; đây là pháp tác thành 
vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc 
đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, phàm 
Tỷ-kheo nào chánh niệm... đã nói từ lâu; đây là pháp 
tác thành vỊ hộ trì. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 


thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc 
Thánh, thê nhập và hướng đên chơn chánh đoạn tận 
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khô đau. Này các Tỷ-kheo, phẩm Tỷ-kheo nào có trí 
tuệ... đoạn tận khô đau; đây là pháp tác thành vị hộ 
trì. 


Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không 
có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, đau khô là người trú 
không có vị hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ 
trì. 


VỊ HỘ TRÌ 2 — 7ăng IV,280 


1. - Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú 
không có vị hộ trì. Đau khổ, này các Tỷ-kheo, là 
người trú không có vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, có 
mười pháp tác thành vị hộ trì này. Thế nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo là người có 
giới... chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghĩ 
rằng: "Thật sự có giới là Tỷ-kheo này. VỊ này trú, 
được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn Pàtimokkha, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp". 
Các trưởng lão Tý-kheo nghĩ đến Tý-kheo ấy đáng 
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nói đến, đáng được giáo giới... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ây 
tin: được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy, 
được các trưởng lão thương tưởng, được các trung 
niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, 
chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không 
phải là sự tốn giảm, đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo. Tỷ-kheo là vị nghe 
nhiều... khéo thông đạt nhờ chánh kiến, nghĩ rằng: 
”Thật sự Tỷ-kheo này là vị nghe nhiêu, thọ trì những 
øì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp 
ây, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ây đã nghe nhiều, đã 
thọ trì, đã tụng đọc băng lời, đã quán sát bằng ý, khéo 
thông đạt nhờ chánh kiên". Các trưởng lão Tỷ-kheo... 
Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ 
đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo 
giới. Với vị ây, được các trưởng lão thương tưởng, 
được các trung niên thương tưởng, được các tân học 
thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện 
pháp, không phải là sự tôn giảm. Đây là pháp tác 
thành sự hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, nghĩ 
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răng: "Thật sự Tỷý-kheo này làm bạn với hiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện”. Các Tỷ-kheo 
trưởng lão... Các tân học Tỷ-kheo â ây (ao được nói 
đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy... tác thành vị hộ 
trì. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành 
tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn 
và khéo chấp nhận những lời giáo giới nghĩ rằng: 

_ Thật sự Tỷ-kheo này, dễ nói, thành tựu những pháp 
tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp 
nhận những lời giáo giới". Các Tỷ-kheo trưởng lão... 
Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ 
đến Tý-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo 
giới. Với vị ấy... tác thành vị hộ trì. 


Ó. Lại nữa, này các lTỷ-kheo, Ty-kheo, phàm có 
những công việc gì cần phải làm hoặc lớn hoặc nhỏ, 
đối với các đồng Phạm hạnh, ở đây vị ây khéo léo 
và tinh cần, thành tựu suy tư đến các phương tiện 
vừa đủ đề làm, vừa đủ đề tổ chức. Các trưởng lão Tỷ- 
kheo... Các trung niên Tỷ-niên... Các tần học Tỷ- 
kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng 
được giáo giới... Đầy là pháp tác thành vị hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo ưa pháp, 


cùng nói chuyện, một cách dễ thương, hân hoan 
trong thăng Pháp, thăng Luật nghĩ răng: ” Thật sự vị 
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Tý-kheo này ưa Pháp, cùng nói chuyện một cách dễ 
thương, hân hoan trong thắng Pháp, Thăng Luật". 
Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-kheo... 
Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được 
nói đến, đáng được giáo giới... tác thành vị hộ trì. 


S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa sống tinh 
cần, tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho 
đây đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi 
gánh nặng đối với các thiện pháp, nghĩ rằng: "Thật 
sự Tý-kheo này sống tinh cần, tinh tắn, đoạn trừ các 
pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ 
lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện 
pháp”. Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tỷ kheo nghĩ đến Tỷ kheo ấy 
đáng được nói đến, đáng được giáo giới... tác thành 
vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với 
các vật dụng như y, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trỊ 
bệnh, nghĩ rằng: “Thật sự Ty-kheo này biết đủ với 
các vật dụng như y, ầm thực, sàng tọa, dược phẩm trỊ 
bệnh". Các Tý-kheo trưởng lão... nghĩ đến Tỷ-kheo 
ây đáng được nói đến, đáng được giáo giới... tác 
thành vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, 
thành tựu tuệ tôi thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã 
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làm, đã nói từ lâu, nghĩ rằng: "Thật sự Tỷ-kheo này 
chánh niệm, thành tựu tuệ tối thắng... đã làm, đã nói 
tử lâu”. Các Tỷ-kheo trưởng lão... Các trung niên Tỷ- 
kheo... Các tân học Tý-kheo ấy đáng được nói đến, 
đáng được giáo giới... tác thành vỊ hộ trì. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập Thánh quyết 
trạch, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khô đau, nghĩ 
rằng: " Thật sự Tý-kheo này có trí tuệ, thành tựu trí 
tuệ về sanh diệt, thê nhập Thánh quyết trạch đưa đến 
chơn chánh đoạn diệt khô đau". Các Tỷ-kheo trưởng 
lão nghĩ đến Tý-kheo đáng được nói đến, đáng được 
giáo giới. Các trung niên Tý-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo 
ây được nói đến, đáng được giáo giới. Các tân học 
Tý-kheo nghĩ đến Tỷ kheo ấy đáng được nói đến, 
đáng được giáo giới. Với vị ấy được các trưởng lão 
thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, 
được các tần học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn 
mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự tổn 
giảm. Đây là pháp tác thành vị họ trì. 


Này các Tỷ-kheo, hãy trú có vị hộ trì, chớ trú không 
có vị hộ trì. Đau khô, này các Tỷ-kheo, là người trú 
không có vị hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ 


trì. 
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58 Hộ trì căn - I1 pháp người tu cần có - 
Kinh NGƯỜI CHẮN BÒ - Tăng IV, 
691 


NGƯỜI CHĂN BÒ - 7ăng IV, 691 


1. Thành tựu mười một chi phân, này các Tỷ-kheo, 
một người chăn bò không có thê lãnh đạo đàn bò và 
khiên đàn bò được tăng trưởng. Thê nào là mười 
một? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò: 


. Không biết sắc. 

Không thiện xảo trong tướng. 

. Không trừ khử trứng ruôi. 

. Không băng bó vết thương. 

Không có xông khói. 

Không biết chỗ nước có thể lội qua. 
. Không biết chỗ nước uống được. 

. Không biết đường. 

. Không thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 
¡0. Nặn sữa đến kiệt quệ. 

11. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo, không có đặc biệt kính trọng. 
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Thành tựu mười một chi phần nảy, người chăn bò 
không có thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được 
tăng trưởng. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, Tỷ-kheo không có thể được tăng trưởng, 
tăng thịnh, tăng rộng rãi trong pháp luật này. Thế nào 
là mười một? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


Không biết sắc. 

Không thiện xảo trong tướng. 
Không trừ khử trứng ruồi. 

Không băng bó vết thương. 

Không có xông khói. 

Không biết chỗ nước có thê lội qua. 
Không biết chỗ nước uống được. 
Không biết đường. 

Không thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 

. Nặn sữa đến kiệt quệ. 

. Đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, bậc 
lãnh đạo trong Tăng chúng, không có đặc biệt 
kính trọng. 


8 3 ÔN A Đà ĐÓ g3 


—¬ CC 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết 
sắc? 
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5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, 


: Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không biỆt sắc. 


s%* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không thiên xảo trong các tướng 2 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo 
không thiện xảo trong các tướng. 


% Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không trừ khử trưng ruôi? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tây 
sạch, không châm dứt, không đưa đến không thể tái 
sanh. Đối với sân tầm được khởi lên... đối với hại 
tầm được khởi lên, chấp nhận không từ bỏ, không tây 
sạch, không châm dứt, không đưa đến không thể tái 
sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
trừ khử trứng các loài ruồi. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không có băng bỏ 
vết thương ? 
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8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi 
ý nhận thức các pháp, vị ấy năm giữ tướng chung, 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo không chế ngự nguyên 
nhân ây, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ 
trì ý căn. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo 
không băng bó vết thương. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
xông khói ? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thuyết 

pháp rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, 

như đã được hiệu biệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Tỷ-kheo không xông khói. 

% Và này các Tỷ-kheo, nhự thế nào là Tỷ-kheo 
không biết chỗ nước có thê lôi qua? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ- -kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc 
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trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh thoảng 
đến thăm những vị ấy, nhưng 
không thấm vấn: "Thưa Tôn giả, vân đề này. thê nào? 
Nghĩa là vẫn đề này là gì?" Các vị Tôn giả ấy không 
có khai mở những øì chưa khai mở, không có hiền lộ 
những gì chưa hiển hộ, không có tẩy sạch sự nghi 
ngờ đối với các pháp còn chỗ nghi ngờ. Như vậy, này 
các Tý-kheo, Tý-kheo không biết chỗ nước có thể lội 
qua được. 


s* Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết 
chỗ nước uống ? 


11. Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo trong khi Pháp 
và Luật được thuyêt giảng do Như Lai thuyêt giảng, 


. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không biết chỗ nước uông. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết 
con đường ? 

12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không như thật 

quán tri con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, 

này các Tý-kheo, là Tỷý-kheo không rõ biết con 

đường. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
thiện xảo trong các chó bò ăn có 2 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật 
quán tri Bôn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không thiện xảo trong các chô bò ăn cỏ. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo năn sữa 
bò cho đên khô kiết ? 


14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng dường, đem lại cúng dường hệt sức đây đủ các 
vật dụng như 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, là Tỷ-kheo nặn 
sữa bò đên khô kiệt. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, 
bậc cha trong Tăng chúng, bậc lãnh đạo trong 
Tăng chúng, không có đặc biệt kính trong? 


15. Ở đây, này các Tý-kheo, các 


. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, 
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Tỷ-kheo đối với các Tỷ-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, 
xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là 
bậc lãnh đạo trong Tăng chúng, đối với các vị ấy 
không có đặc biệt tôn kính. 


Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo không 
có thê tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong 
Pháp và Luật này. 


16. Thành tựu với mười một chi phần, này các Tỷ- 
kheo, người chăn bò có thê lãnh đạo đàn bò và khiên 
đàn bò được tăng trưởng. Thê nào là mười một? 


L7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò: 


Biết sắc. 

Thiện xảo trong tướng. 

Trừ khử trứng ruôi. 

Băng bó vết thương. 

Có xông khói. 

Biết chỗ nước có thể lội qua. 
Biết chỗ nước uống được. 
Biết đường. 

Thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 
10. Không nặn sữa đến kiệt quệ. 
11. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh 
đạo, có đặc biệt kính trọng. 
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Thành tựu mười một chi phần này, người chăn bò có 
thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn bò được tăng 
trưởng. 


18. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, Ty-kheo có thể được tăng trưởng, tăng 
thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và Luật này. Thế nào 
là mười một? 


19. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


¡. Biết sắc. 

2. [hiện xảo trong tưởng. 

3. Trừ khử trứng ruồi. 

4. Băng bó vết thương. 

s.. Có xông khói. 

ø.. Biết chỗ nước có thể lội qua. 

7. Biết chỗ nước uống được. 

3. Biết đường. 

9. Thiện xảo chỗ bò có thể ăn. 

10. Không nặn sữa đến kiệt quê. 

I1. Đối với với Tỷ-kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc cha trong Tăng chúng, 
bác lãnh đạo trong Tăng chúng, có đặc biệt 
kính trọng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết sắc? 
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20. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biệt sắc. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thiên 
xảo trong các tướng? 


21. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
thiện xảo trong các tướng. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo trừ 
khử trứng ruôi? 


22. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đối với dục tầm 
được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, 
chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. Đối với sân 
tầm được khởi lên... đối với hại tầm được khởi lên, 
không chấp nhận từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đưa đến 
không thể tái sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý- 
kheo trừ khử trứng ruồi. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là có băng bó vế 
(hương ? 
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23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương...... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi 
ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì, vì ý căn được chế ngự, khiến tham ưu, các 
ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như 
vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo băng bó vết 
thương. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo xông 
khói ? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp 
rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, như 
đã được hiểu biết. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ- 
kheo xông khói. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo biết 
chỗ nước có thê lôi qua? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc 
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trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Tỷ-kheo thỉnh thoảng 
đến thăm những vị ây, : "Thưa 
Tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa là vẫn đề này là 
gì?" Các vị Tôn giả ấy có khai mở những gì chưa 
khai mở, hiển lộ những gì chưa hiền hộ, tây sạch nghĩ 
vấn trong những vấn đề còn nghi vẫn. Như vậy, này 
các Tý-kheo, Tý-kheo biết chỗ nước có thể lội qua 
được. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết chỗ 
nước uông? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biết chỗ nước uống. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết con 
đường ? 

27. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật quán 

tri con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo rõ biệt con đường. 

s* Và này các 1ỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo thiên xảo 
(rong các chồ bò ăn cỏ? 
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28. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán 
tri Bôn niệm xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Týỷ-kheo 
thiện xảo trong các chô bò ăn cỏ. 


s* Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo năn sữa 
bò còn đệ sữa lại? 


29. Ở đây, này các Tý-kheo, khi các tín nam, tín nữ 
cúng dường, đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như 
v áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
ở đây Tỷ-kheo biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là Tý-kheo nặn sữa bò còn đề sữa lại. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào, đối với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão. KÙ CƯU. xuất ơia đã lâu ngày, 
bác cha trong Tăng chúng, bác lãnh đao trong 
Tăng chúng, có đặc biết kính trong ? 


30. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo nào là bậc 
Trưởng lão, kỳ cựu, xuât gia đã lâu ngày, bậc cha 
trong Tăng chúng, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
đối với các Tý-kheo Trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã 
lâu ngày, là bậc cha trong Tăng chúng, là bậc lãnh 
đạo trong Tăng chúng, với các vị ây, có đặc biệt tôn 
kính. 
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Thành tựu với mười một pháp này, Tỷ-kheo có thể 
tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong Pháp và 
Luật này. 
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59 _ Hộ trì căn - 5 hạng chiến sĩ - Kinh 
NGƯỜI CHIẾN SĨ 1 — Tăng II, 450 


NGƯỜI CHIÉN SĨ 1 — 7ăng IL, 450 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiên sĩ này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy 
bụi mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có 
mặt hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thể chịu đựng bụi mù dây lên, nhưng khi thấy cờ 
xí dựng lên. liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không còn can đảm, không có thể tham gia 
chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là một 
hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiên sĩ 
có thê chịu đựng bụi mù dây lên, chịu đựng cờ xí 


dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham 
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gia chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là 
một hạng người chiên sĩ. Này các Tyỷ-kheo, đây là 
hạng người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dây lên, chịu đựng 
cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 
thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như 
vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một hạng người chiến 
sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 
tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiên sĩ 


Như vậy 
ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiên sĩ. Đây là 
hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


Năm hạng người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với nắm 
hạng chiên sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 
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§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là bụi mù dấy lên đối 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Tại 
một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm c, lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thăng như hoa sen". K7¿ được nghe vậy, 
vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu 
lộ sự yêu kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui 
lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dây lên đối 
với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến 
sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dây lên, liên chùn chân, 
rủn chỉ, không còn can đảm, không có thể tham dự 
chiến trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, 
là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, 
được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


0. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, 
liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 


SÁU XỨ ) 


có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là cờ xí dựng lên đổi 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tý- -kheo, Tỷ-kheo không có nghe: 

"Tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thắng như hoa sen", g vị ấy rự mình 
thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm 
đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 
sen. Vị ây, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiêu 
nữ ây, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê có thể tiếp tục đời sông Phạm hạnh, sau 
khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, liền bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Đây là nghĩa cờ xí 
dựng lên đối với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng 
người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, 

nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liễn chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp 
chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như vi dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Đầy là người, này các Tỷ-kheo, được ví 
dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu 
giữa các vị Tỷ-kheo 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh, sau khi biêu lộ sự yêu kém trong học tập. 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Thể nào 
là tiếng la hét đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến vị Tỷ- 
kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 
nhà trồng, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mơn trớn, nói 
cười lớn tiếng, cọt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 
nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự hèn 
yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời 
sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị 
ây.Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 
đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở xí 
dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra 
trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có 
mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


SÁU XỨ 359 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong 
khi xáp chiến lâm trận liên thất kinh thất đảm. 7hé 
nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trồng, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, 
ngồi sát một bên, năm sát một bên, VHỐI ve mơn trớ. 
Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát 
một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học táp, 
không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm 
(với mz nhân). Đầy là nghĩa xáp chiến lâm trận đối 
với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, 
chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở 
xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi 
lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu 
giữa các TIy-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 
chiến lâm trận. VỊ ây sau khi chiến thăng chiến trận 
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Ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng 
đầu trong trận chiến ấy. Thể nào là sự chiến thắng 
trong chiến trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, 
có nữ nhân đi đến VỊ ây, ngôi xuống sát một bên, năm 
sát một bên, vuốt ve mơn trớn. VỊ ây, khi được nữ 
nhân ngôi sát một bên, năm sát một bên, VUỐI Vé mơn 
trớn, liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào 
mình muốn. 


Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, 
ngoài trời, đóng rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết già, 
lưng thắng và để niệm trước mặt. 


Vị ấy: 


-. Sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, 
gột sạch tâm khỏi tham, 

-. Sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có 
lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và 
chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận; 

- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với 
tâm ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, 
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chánh niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn 
trầm thụy miên; 

-- Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không 
trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo 
cử hồi quá; 

- Sau khi đoạn tận nghị, an trú với tâm vượt khỏi 
nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triển cái này, những 
pháp làm uê nhiêm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, ly dụ, ly 
các pháp bât thiện... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 


VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cấu uế, ly các tùy phiền mão, nhu nhuyễn, 
kham nhẫn, kiên trì, bất động, 

. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khổ; 
như thật rõ biết: "Đây là Khô tập": như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến khổ diệt": như thật rõ biết: "Những 
pháp này là những lậu hoặc"; như thật rõ biết: "Đây 
là lậu hoặc tập khởi" như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt". Do vị ây biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát 
khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: 
"“Fa đã được giải thoát”. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Đây là sự chiên 
thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng 
được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự 
xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, 
chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu 
trong: trận chiến â áy. VỊ ấy, sau khi chiến thắng chiến 
trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ây vân đứng 
hàng đâu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bồ người này giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được 
ví dụ với người chiên sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở 
đời. 


Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
năm chiên sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 


NGƯỜI CHIẾN SĨ 2 — 7ăng II, 459 


s* Có năm người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 
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2. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Nhưng các người khác, trong khi người ấy 
nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ây và áp đảo 
người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất 
có mặt, hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ 


lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho các 
người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người 
ây đến các bà con. Khi chở người ây đi và chưa đến 
các bả con, người ây mệnh chung ở giữa đường. Ở 
đây, này các Tý-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. 
Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận ấy, nỗ lực 
hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
bà con. Và những người bà con sẵn sóc và nuôi 
dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người 
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bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết 

thương Ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng người chiến 
sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến ác liệt. VỊ ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng 
hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương, và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và 
săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các 
người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành 
các vết thương ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Này các Tý-kheo, đây là 
hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào 
chiến trận ẤY, chiến thắng trong chiên trận, vị ây vẫn 
đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các 
Tý-kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


Năm hạng chiên sĩ này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người 
được ví dụ với năm hạng chiên sĩ này có mặt, hiện 
hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 
vào ngôi làng hay thị trân. VỊ ây, vào buôi sáng đặp 
y, câm y bát đi vào làng hay thị trần đê khât thực, 


Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, 
ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo, 

. Tâm bị tham dục tân công, không từ 
bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, 
vị ấy rơi vào hành dâm. 


Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cẩm 
ươm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận 
chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng 
hải. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ 
lực hãng hái như vậy, đảnh người ây và áp đảo người 
ấy. Này các 1y-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người như váy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay thị trấn. Vị ấy, vào buôi sáng, đắp V, 
cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trân ấy để khát thực, 


với thần không phòng hộ. với lời nói không phòng 
hộ. với tâm không phòng hộ. với niêm không an 
trú, với các căn không được bảo về. 


Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh 
tễ, ăn mặc không kín đáo. Được thây nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công tâm vị ây. Vị â ây, 


“Ta hãy đi về khu vườn (chỗ Tăng ở) báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thê tiếp tục 
đời sống Phạm hạnh, tôi biểu lộ sự yếu kém trong 
học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế 
tục". Vị ấy, trên con đường đi đến khu vườn, còn ở 
giữa đường, biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, trở về đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cẩm kiếm và 
mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy 
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đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố này giống với ví dụ ấy. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa 
vào một làng hay một thị trần. Vị ấy vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vảo làng hay thị trấn ấy để khất 
thực, thân không phòng hô. lời nói không phòng 
hô. tâm không phòng hộ. niêm không an trú. các 
căn không được bảo vệ. 


Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, ăn 
mặc không kín đáo, tham dục tân công vị ấy. Vị ấy 
với tham dục bị tân công, nên thân bị thiêu cháy, tâm 
bị thiêu cháy. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiển 
giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. 
Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 
biểu hiện sự yêu kém trong học tập, tôi từ bỏ học 
pháp, sẽ trở về với đời sống thể tục". 


Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như 
sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói: “Các dục vi ngof 
ít, khổ nhiễu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một khúc XƯƠNG, 
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khổ nhiễu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như miếng thị, khổ 
nhiêu, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các 
dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một hồ than hừng, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như một cơn MÔNG, 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như vật dụng mượn 
dùng, khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của 
cây, khô nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lạt nhiễu 
hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đâu rắn, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn". 
Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! Tôn 
giả chớ biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp và trở lui đời sống thế tục". 


VỊ ấy được các đồng Phạm hạnh giáo giới như vậy, 
khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: "Này các Hiền 
giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khô 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, 
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nhưng tôi có thê tiếp tục sống Phạm hạnh. Sau khi 
biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi 
sẽ trở về đời sống thê tục". Sau khi biểu lộ sự yêu 
kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở 
lui đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi 
câm kiểm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiến trận ấy, nỗ. lực, 

hăng hái. Nhưng các người khác trong khi có nỗ lực, 

hàng hái như vậy, làm cho người bị thương, khiêng 
người ấy ấi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các 
người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng 
người ấy. Người ấy, tuy được các người bà con săn 
sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này được ví 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông dựa vào 

làng hay thị trần. Vị ấy vào buôi ¡sáng đắp y, cầm bát, 

đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy đề khất thực, với 
: 
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Vị ây ở đấy, thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tê, ăn 
mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công vị ấy. VỊ ây với tâm bị tham dục tân công, nên 
thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. VỊ ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi không thê tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém 
trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sông thế 
tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: 
"Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 
dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm 
hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các vị 
đồng Phạm hạnh giáo giới như sau: "Này hiển giả, 
Thế Tôn đã nói: "Các dục ngọt Ít, đắng nhiều, não 
nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục 
được Thể Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiêu, não nhiễu, 
sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự 
thoải mái trong Phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự 
kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống 
thế tục". 


Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo 
như vậy, nói như vây: "Thưa các Hiện giả, tôi sẽ nỗ 
lực. Thưa các Hiền g1ả, tÔI sẽ cô găng. Thưa các Hiển 
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giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biểu lộ sự 
yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui vê đời 
sông thê tục”. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ây đi, chở người ây và đưa người áy 
đến các bà con. Các người bà con sẵn sóc người Ấy, 
nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, nhờ các bà con săn 
sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương. Ta 
tuyên bồ rằng, này các lo kheo, người này giống 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
như vậy. Người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay một thị trấn. Vị ây vào buổi sáng đặp 
y, cầm bát y, vào làng hay thị trấn ấy đề khất thực, 


với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, 


với tầm được phòng hô. với niêm được an trú. với 
các căn được bảo về. 


Viấy khi mắt thấy săc, không năm giữ tướng chung, 


không năm g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu 
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bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị.. . thần cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
không nắm s1ữ tướng chung, không nắm ø1ữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


VỊ Ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 

đi đến một chỗ sàng tọa trống trãi, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, 

ngoài trời, đồng rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, ngồi kiết-gà, 
lưng thăng, để niệm trước mặt. Vị ấy 
mm" KÝ trang #125)... 
chứng đạt và an trú Vị ấy với tâm định 
tĩnh, trong sáng, không câu uê, các phiên não được 
đoạn trừ, nhu nhuyễn, kham nhẫn, kiên trì, bắt động, 
hướng tâm vê trí đoạn tận các lậu hoặc. VỊ ây như 
thật rõ biết: "Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là 
khô tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật 
rõ biết: "Đây là con đường đi đến khô diệt"...(xem 
trang #125)... không còn trở luI trạng thái này nữa”. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
hệt. Người áy, sau khi chiến thẳng trận ấy, chiến 
thẳng trong, chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong 
chiến trận ấy. Này các 1ỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
một hạng người như vậy. Đáy là hạng người được ví 
dụ với chiến sĩ thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với 
năm người chiên sĩ này, có mặt, hiện hữu giữa các vị 
Tỷ-kheo. 
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60 Hộ trì căn - 7 pháp phòng hộ các lậu 
hoặc - Kinh TẤT CÁ LẬU HOẶC - 2 
Trung L, 19 


KINH TÁT CÁ LẬU HOẶC 
(Sabbasava suttam) 
— Bài kinh sô 2 — Trung I, 19 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo!" 

- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tât cả lậu 


hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". 


— "Thưa vâng, bạch Thể Tôn". Thế Tôn nói như 
Sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu 
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hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 
người không biết, cho người không thấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biệt, cho người thây? - 


— Này các Tỷ-kheo, 


— Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo: 
— Có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do kham nhân được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trảnh né được 
đoạn Trừ, 
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— Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
trừ. 
* Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc 
phải do trỉ kiên được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuân thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhơn, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhơn, 


: vị này vì không tuệ tri các pháp cân phải tác ý, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các 
pháp cần phải tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, 
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hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những 
pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ây 
tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp cần phải 
tác ý mà vị ây không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh 
lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ây là những 
pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị 
ây tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác 
ý các pháp cân phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 


> Vị ấy không như lý tác ý như sau: 
I. “Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có 
mặt trong thời quá khứ? 
2. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 


3. Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế 
nào? 


4. Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào 
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trong thời quá khứ? 


-_ Ta sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không có 


mặt trong thời vị lai? 


6. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 


7. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế 


nào? 


- Trước kia ta-là øì và ta sẽ có mặt như thê nào 


trong thời vị lai?" 


. Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời 


hiện tại: “Ea có mặt hay ta không có mặt? 
Ta có mặt như thế nào? 

Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? 


Và rôi nó sẽ đi đâu?”. 


"mm. 


1. 


SÁU 


”Fa có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với người 
ây như thật, như chơn; 


._ Ta không có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với 


người ấy như thật như chơn; 


- "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến 


này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; 
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4. "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như 
chơn. 

5. Không do tự minh, ta tưởng tri ta có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ây như thật, như 
chơn; hay tà kiến này khởi lên với người ấy: 


6. “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ 
kia, chính tự ngã ây của ta là thường trú, thường 
hăng, hằng tôn, không chuyên biến, và sẽ vĩnh 
viễn tồn tại”. 

Này các Tý-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, 
kiến kiết phược. 


Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ 
phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ây không 
thoát khỏi khô đau. 


Này các Tỷ-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiều, 
được thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các bậc 
Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, 
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Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ 
tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không 
cán phải tác ý và vị này không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô 
minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những 
pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
fác ý và vị ây tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những 
pháp cân phải tác ý và vị ấy tác ý. 

Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 
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được trừ diệt. 


Vị ây như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: 
“Đây là khô tập”, như lý tác ý: "Đây là khô diệt", như 
lý tác ý: "Đây là con đường đưa đên khô diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: 
thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do phòng hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng 
. Này các Tý-kheo, nêu 
Tý-kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 
Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý 
giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
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ây có thê khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các 
Tý-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 

chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn 

ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, 

ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 


Viây 

không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 


Vị ây như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đẻ 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
phạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loại 
bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với 
mục đích sống độc cư an tịnh; 
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Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị 
bệnh, chỉ đê ngăn chận các cảm giác khô thông đã 
sanh, đê được ly khô hoàn toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do kham nhân được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác 

lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm 

của TUÔI, muỗi, ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; Kham nhẫn những cách nói mạ ly, phi báng. 


Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức 
nhôi, không sung sướng, không thích thú, chêt điêng 
người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
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các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 
, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó đữ, răn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi 
không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai 
vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các 
vị đông phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; 


VỊ ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng â Ấy, trú xứ không nên lai vãng ây và các 
bạn độc ác ây. Này các Tyỷ-kheo, nêu vị ây không 
tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ây có thê khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo ă.. 
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trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (dục niệm ây); 
không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tổn tại (sân niệm ấy); không 
có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện 
pháp ấy). Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê 
khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt 
được đoạn diệt. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


; như lý giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không tu tập như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi 
lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
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nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được 
đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo những lậu 
hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri 
kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ 
dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ 
đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải 
do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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61 Hộ trì căn - Bậc Alahán có 6 căn nín - 
Kinh SONA - Tăng IH, 155 


SƠN -7äng II, 155 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ Tôn giả Sona 
trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong 
khi độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: "Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống tỉnh cần tỉnh 
tần, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm 
điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, 
thọ hưởng tài sản và làm các công đức”. 


hy VỊ như một người lực sĩ duỗi cánh tay 


đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất 
từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở 
rừng Sìta. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngôi một 
bên: 
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- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiên tịnh, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử 
Thê Tôn, sông tính cân tính tần, ta là một trong 
những vị ây. Nhưng ta còn châp thủ, tâm chưa giải 
thoát các lậu hoặc. Ga đình ta có tài sản, ta có thê 
hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm 
các công đức”? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thây nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, 
khi còn là gia chủ, Thây giỏi đánh đàn Tỳ-bà có dây? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 


„trong khi ây, đàn 
tỳ-bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây 


trong khi ấy, đàn tỳ- 


bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Nhưng này Sona? 
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- Thưa được, bạch Thể Tôn. 

- Cũng vậy, này Sona, khi tỉnh cân tỉnh tấn quá 

căng thăng, thời dưa đên dao động; khi tỉnh cần 

tỉnh tân quá thụ động, thời đưa đên biêng nhác. Do 

vậy, này Sona, Thây phái an trú tỉnh tân một cách 

bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, 
rồi tại đây năm giữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 

khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một 

nhà lực sĩ duôi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 

tay đang duôi ra, cũng vậy, Thê Tôn biên mật tại 

rừng Sìta và hiện ra ở núi G1Jjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tỉnh tân 

một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình 

đăng và tại đấy năm giữ tướng. 


Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình sống không gia đình, vị ây ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ và chứng đạt vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái nay nữa". Tôn giả Sona 
trở thành một vị A-la-hán. 
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Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đên Thê Tôn; sau khi đên, ta sẽ 
nói lên ý nghĩa này với Thê Tôn". 
Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lê Thê Tôn, rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 
3. - Bạch Thể Tôn, 1ỷ-kheo nào là bác A-la-hản, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc cán làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí; vị đy có sáu chô đê xu hướng: 

-_ Xu hướng xuất ly, 

-_ Xu hướng viễn Ìy, 

- Xu hướng vô sân, 

- Xu hướng ái diệt, 

- Xu hướng thủ diệt, 

-. Xu hướng Vô sĩ. 
4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên 
tín, có xu hướng xuất ly". VỊ Tôn giả ây chớ có quan 
điểm như vậy! Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
bạch Thê Tôn, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn tháy trong mình còn cát gì 
cán làm, hay còn cái gì cân phải làm thêm; do đoạn 
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diệt tham ái, do viên ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến 
xu hưởng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, 
vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt 
sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất 
ly. 

5. Bạch Thể Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành 
tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến XM HưỚNg viễn ly; do 
đoạn diệt sân, do viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến Xu 
hướng viên ly; do đoạn diệt sỉ, do viên Íy sỉ, Vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng viễn ly. 


6-9. Bạch Thể Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Do đi ngược trở lại tối thắng giới cắm 
thủ, Tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân" 

Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn 
thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô tham; 
do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến 
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xu hướng vô sân; do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng vô sỉ. 

.. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, VỊ ấy 
hướng tâm đến xu hướng ái điêt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt; 
do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng ái diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ 
diệt; do đoạn diệt sỉ, do viễn Ủy SI, Vị ấy hướng tâm 
đến xu hướng thủ diệt. 


..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hưởng vô si; do đoạn diệt sân, do 
viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng Vô si; do 
đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng VÔ s1. 


10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải 
thoát, bạch Thể Tôn, nếu nhiêu sắc do mắt nhận thức 
đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chỉnh 
phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, 
đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của 
chúng. 

Nếu nhiều tiếng do tại nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nêu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiêu xúc do thân nhận thức... nếu nhiều 


SÁU XỨ 394 


do ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý chúng 
không chỉnh phục tâm của vị ây, và tâm vị ây không 
lộn xộn, an tru, đạt được không dao động, quán thấy 
tánh diệt của chúng. 
11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có 
rạn nứt, không có trông bọng, một tảng đá lớn, nếu 
từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh núi đá 
ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến... nêu từ 
phương Bắc mưa to gió lớn đến....nếu từ phương 
Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, 
rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá ấy. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tý-kheo có tâm chơn 
chánh giải thoát, nêu nhiêu sắc do mắt nhận thức đi 
vào trong giới vức của mất, chúng không chinh phục 
tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 
Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do 
ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an 
trú, đạt được không dao động, quán thây tánh diệt 
của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn ly, 
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Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng át diệt, 

Tâm xu hướng VÔ s1, 

Có thấy xứ sanh khỏi, 

Tâm được chánh giải thoát. 


Với vị chánh giải thoái, 
VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đả tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoái, 
Thấy tánh diệt của chúng. 
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62 Hộ trì căn - Chế ngự thân lời ý - Kinh 
VAPPA — Tăng HI, 196 


VAPPA -~ 7ăng II, 196 


1. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu khu vườn Nigrodha. Rồi thích tử 
Vappa, đệ tử của Nigantha đi đến Tôn giả 
Mahàmoggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmoggalàna rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahàmogsallàna nói với thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha đang ngôi một bên: 


- Thưa Tôn giả, con có thể thây trường hợp ấy. Ở đây 
thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa 
đến quả dị thục, do một nhân duyên ấy, các lậu hoặc 
khiến họ cảm thọ đau khô có thể khởi lên cho nñØƯỜi 
ây trong tương lai. 
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Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmogøsallàna 
và Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthà bị bỏ dở. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiên Tịnh đứng 
dậy đi đến hội trường; sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn 
giả Mahàmogøallàna: 


- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì được nói đến, 
khi các Ông ngôi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa 
các Ông chưa được nói xong? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, 
đệ tử của Nigantha: "Ở đây, này Vappa, có thể có 
người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế 
ngự, vô minh được viên ly, minh được sanh khởi. 
Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các 
lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khô có thể khởi lên 
cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn, khi 
người nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
NÑigantha nói với con như sau: "Thưa Tôn giả, con có 
thê thấy trường hợp ấy. Ở đây thưa Tôn giả, do ác 
nghiỆp tạo ra về trước chưa đưa đến quả dị thục, do 
một nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ 
đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương 
lai!". Bạch Thế Tôn, ở đây là câu chuyện giữa Thích 
Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu 
chuyện bị bỏ đở khi Thế Tôn đến! 
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3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha: 


- Này Vappa, nếu Ông có thê chấp nhận điều Ông có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, vả trong trường hợp Ông không có thê biết được 
ý nghĩa lời nói của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vẫn 
đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", 
thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 


- Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, và trong trường hợp con không có thể biết được 
ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm 
về vân đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là 
øì?", mong rằng ở đây có cuộc nói chuyện giữa 
chúng ta. 


4.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được thân khởi động, 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có 
nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc 
thường xuyên được chấm dứt; 
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Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


5. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được lời khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có nơi 
người ây nữa. Người â ây không làm nghiệp mới, còn 
hành động trước của người ây, do cảm xúc thường 
xuyên được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo 
mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được ý khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có nơi 
người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
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lirttedtiee ii con đường đưa đên sự héo 


mòn các phiên não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đên đê mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 
thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


7.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Đối với các lậu 
hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, 
vô minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có với người 
ây nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành 
động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên 
được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo mòn 
các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 


thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 
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S.- Như vậy, này Vappa, với vị TỷỶ-kheo có tâm được 
chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hăng được 
chứng đặc. VỊ ây, khi mặt thây sắc, 


Khi tai 
nghe tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm 
1... khi thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không 
có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một 
cảm thọ tận cùng của sinh mạng". Vị ấy quán tri: 
"Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả các cảm 
thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành văng lạnh". 


09. Vĩ như, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây 
hiện ra. Rồi có người đến cẩm các cuốc và cát giỏ, 
chặt thân cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, 
Hgười ấy đào cải mương. Sau khi đào cải mương, 
người ây nhồ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ 
phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc, 
người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng 
miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miễng nhỏ, người 
ây phơi giữa gió và nắng, Người áy lấy lửa đốt. Sau 
khi lấy lứa đốt, người ây vun thành đồng tro. Sau khi 
người ấy vun thành đồng fro, người áy sàng tro giữa 
gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước 
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cuốn ẩi. Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên 
có bóng cây. Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành 
như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh trong 
tương lai, không thể sống lại được. 


Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được chơn 
chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 
đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không 
có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe 
tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm vị... khi 
thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không có ý đẹp, 
không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị 
ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy 
biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân”. 
Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của sinh mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đây tất cả các cảm thọ không còn hý lạc, sẽ 
trở thành văng lạnh". 


10. Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha bạch Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 
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63 Hộ trì căn - Chỗ nào ác pháp khởi, 
Chỗ ấy chế ngự ý - Kinh Chế Ngự Tâm 
— Tương I, 37 


Chế Ngự Tâm — 71ơng I, 37 


(VỊ Thiên): 
Chổ nào ý chế ngự, 
Chỗ ấy đau khổ tận. 
Ý chế ngự hoàn toàn, 
Thoát đau khổ hoàn toàn. 


(Thể Tôn): 
Không nên chế ngự ý, 
Hoàn toàn về IHỌI mặt, 

Chớ có chế ngự ý, 

Nếu tự chủ đạt được. 
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64 -— Hộ trì căn - Cách trị con bò ăn lúa mì 
- Kinh Đờn Tỳ Bà —- Tương TY, 317 


Đờn Tỳ Bà — 7ương IV, 317 
1-2)... 


3) --Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay 1 -kheo-ni nào 
đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục 
(chanda), tham, sân, sỉ hay hận tâm; hãy ngăn chận 
tâm dừng cho khởi lên như vậy. Con đường nảy là 
con đường đầy sợ hãi, đây kinh khủng, đây gai góc, 
đây rừng rậm, con đường ác, con đường tà, con 
đường đây trộm cướp. Con đường này là con đường 
do phi thiện nhán dùng, không phải con đường do 
thiện nhân dùng. 


. Hãy ngăn chận 
tâm đừng cho khởi lên như vậy đôi với các sắc do 
mặt nhận thức. 


. Này các Iy-kheo, Tyỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
đôi với các vị do lưỡi nhận thúc... 


.. đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, 
tham, sân, s¡ hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng 
cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường 
đây sợ hãi, đầy kinh khủng, đầy gai góc, đây rừng 
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rậm, con đường ác, con đường tà, con đường đầy 
trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện 
nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân 
dùng. Như vậy với ý nghĩ: "Đây không phải con 
đường xứng đáng cho ta", hãy ngăn chặn tâm dừng 
cho khởi lên như vậy đối với các pháp do ÿ nhận 
thức. 


4) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì phóng dát (lơ đãng). Có con bò ăn 
lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê 
say ăn một cách thỏa thích. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không hộ trì đôi với su xúc xứ, mê say thọ dụng 
một cách thỏa thích đôi với năm dục công đực. 


5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì không phóng dát. Có con bò ăn lúa 
mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc 
cái lỗ mũi của con bò; sau khi năm chắc cái lỗ mũi, 
người ấy rị chặt trên cải trán. Sau khi rị chặt trên cải 
trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên 
thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, 
người ấy thả con bò đi. 


Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo... 
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Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, có con bò ăn lúa mì, 
xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì năm chặt cải 
mũi con bò; sau khi năm chắc cải mũi, người ấy rị 
chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cải trán, với 
cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. 
Sau khi lấy eậy đánh con bò một trận nên thân, người 
ấy thả con bò ẩi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con bò 
ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi 
đứng, hay ngôi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó 
nhớ đến cảm xúc cái gậy lân trước, 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm 
chơn trực, chánh trực đôi với sứw xúc xứ, thời nội 
tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiên định. 


6) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thân 
của vua tử trước chưa từng được nghe tiếng đản tỳ 
bà, nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này 
Bạn, tiếng ấy là tiếng gì, khả ái như vậy, khả lạc như 
vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như 
vậy?” 


Họ nói với vị ấy: "Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ bà, 

với tiếng khả ái như vậy, mê hy như vấy, MU lạc như 
vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy". 

Vị ấy nói như sau: "Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy về 


cho ta”. 
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Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: "Thưa 
Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả 
lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dân như vậy”. 


VỊ áy bèn nói: “Thôi vừa rồi đôi với ta vê đàn tỳ bà 
này. Hãy đem tiêng lại cho ta”. 


Họ thưa với vị ấy: “Thưa Tôn giả, cải này được gọi 
là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành phân, gồm Có SỐ 
lớn thành phân. Nhờ nhiễu thành phân này nên đàn 
phát âm. Như duyên cái bầu, duyên cái da, duyên cái 
cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cải cung, 
duyên nỗ lực thích nghỉ của người. Như vậy, thưa 
Tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành 
phần, gồm có số lớn thành phân. Nhờ gồm nhiễu 
thành phân này nên đàn phát âm ". 


Rôi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 
mảnh; sau khi đập bể đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 
100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miễng nhỏ; sau khi 
chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa đốt; sau khi 
lấy lửa đối, vị ấy vun lại thành đồng tro; sau khi vụn 
lại thành đồng tro, vị ấy đem quạt đồng tro lớn ấy 
trước làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng 
nước sông chảy mạnh. Rồi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, 
cái gọi đàn tỳ bà này, dẫu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, 
đại chúng thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc ". 
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc 
cho đến sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát 
tưởng... quán sát các hành... quán sát thức cho đến 
sở thú của thức. Trong tất cả quán sát này, không có 
cái gì là "Tôi", là "Của tôi", là "Tôi là" cả. 
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65 Hộ trì căn - Do không hộ trì căn nên 
Dục tình phá hoại tâm vị ấy - Kinh 
CATUMA - 67 Trung H, 253 


K]NH CA TUMA 
(Catuma suttam) 


- Bài kinh số 67 — Trung II, 253 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây 
Kha-lưu-lạc. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Moggallana cầm đầu cùng đến 
Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tý-kheo mới 
đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên 
các tiếng náo động ôn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, các tiếng náo động ôn ào kia là 
các tiếng øì, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh 


giành cá với nhau. 


- "Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo., do Sariputta và Moggallama câm đâu, đã đên 
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Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tý-kheo mới 
đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các 
tiếng náo động ôn ào khởi lên. 


—. Vậy này Ananda, hãy nhần danh Ta bảo các 
Tỷ-kheo ây: "Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả”. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo ây, sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo ây 
như sau: 

— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

__ Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi 
đên chô Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 


ây đang ngôi một bên: 


— Này các Ty-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các 
tiếng náo động ôn ào thật giống như tiêng hàng đánh 
cá tranh giành cá với nhau? 


— Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 
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kheo, do Sariputta và Moggallana dẫn đầu, đã đến 
Catuma đề yết kiến Thế Tôn và các Tỷ-kheo mới đến 
chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng 
tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng 
náo động ôn ào khởi lên. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng vê 
Ngài, dọn đẹp lại sàng tọa, cầm lây y bát rồi ra đi. 


Lúc bấy giờ, các Thích tử trú ở Catuma đang hội 
họp tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích 
tử trú ở Catuma thấy các Tỷ-kheo ấy từ xa đi đến, 
sau khi thấy liền đến gặp các Tý-kheo, sau khi đến 
bèn nói như sau: 


— Nay chư Tôn giả đi đâu? 


- Chư Huynh, chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuổi 
đi. 
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— Thưa vâng, chư Huynh. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp các Thích tử trú ở 
Catuma. Rồi các Thích tử trú ở Catuma đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Thích tử 
trú ở Catuma bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, 
xuất ø1a chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


li tông chúng có thể đối khác, 


chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đối khác, họ có thể biến dạng. 
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, chúng có thê đổi khác, 
chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta bà Chủ) với 
tâm của mình biết được tâm Thế Tôn. Như người 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay 
đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên biến mắt ở 
Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi 
Phạm thiên SahampatI, đắp thượng y vào một bên 
vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hÿ với chúng 
Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ-kheo, 
xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết, kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu 
không được nước, chúng có thể đổi khác, 
chúng có thể biễn dạng: cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 
đối khác, họ có thể biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé, nếu không 
được thấy con bò mẹ, nó có thể đôi khác, nó có 
thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, 
có những tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao 
lâu, vừa mới đến trong pháp luật này. Không 
được yết. kiến Thế Tôn, họ có thê đổi khác, họ 
có thể biến dạng. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Các thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati 
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đã có thê làm Thê Tôn vui lòng với ví dụ hột giông 
và ví dụ con nghé con. 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana bảo các Tỷ-kheo: 


— Chư Hiên, hãy đứng dậy! Hãy cầm lây y và 
bình bát! Thê Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma 
và Phạm thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tyý-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Mahamoggallana, từ chỗ ngôi đứng dậy, cầm lấy V 
bát, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sariputta đang ngồi một bên: 


œ Này Sariputta, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo 
bị 1a đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay 
cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại 
lạc. 


— Này Sariputta, hãy chờ đợi! Này Sariputta, 
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hãy chờ đợi! Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: 


#' Này Moggallana, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ- 
kheo bị Ta đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay con và 
Tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng Tỷ-kheo. 


— Lành thay, lành thay, Moggallana. Này 
Moggallana, chỉ có Ta hay Sariputta và Moggallana 
mới có thê lãnh đạo chúng Tỷ-kheo được. 


Rồi Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 


s* Này các Tý-kheo, có bôn điêu đáng sợ hãi chờ 
đợi những ai lội xuông nước. Thê nào là bôn? 
— Sợ hãi về sóng, 
— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 
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Này các Tỷ-kheo, bôn điêu đáng sợ hãi này chờ 
đợi những aI lội xuông nước. 


* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng 
sợ hãi này, ở đây, chờ đợi những người xuất 
gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình trong Pháp 
Luật này. Thế nào là bốn? 


Sợ hãi về sóng, 


— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được _ VỊ 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: ` 

, Ông cân phải đi về như 
vậy; Ông cân phải ngó tới như vậy, Ông cần 
phải ngó quanh như vậy; Ông cân phải co tay 
như vậy, Ông cần phải duỗi tay như vậy; Ông 
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cần phải mang y sanghati (tăng-già-lê), mang y 
bát như vậy". 

= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, chúng ta 
chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, 
khuyên giáo người khác. Những người này 
giông như con chúng ta, giống như cháu chúng 
ta, lại nghĩ răng cân phải giảng dạy chúng ta, 
cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 


=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ sự 
học tập và trở vê hoàn tục, được gọi là người bị 
sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Này các Tỷ-kheo, 


# Và này các Tý-kheo, thế nào là sợ hãi về cá 


Ù 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. VỊ â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: " 

, Ông không nên nhai cát này; 
Ông nên ăn cái này, Ông không nên ăn cái này; 
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Ông nên nêm cái Tây, Ông không nên nếm cái 
này; Ông nên uống cái này, Ông không nên 
uông cái này. Cái gì được phép, Ông nên nhai; 
cái gì không được phép, Ông không nên nhai. 
Cái gì được phép, Ông nên ăn; cái gì không 
được phép, Ông không nên ăn. Cái gì được 
phép, Ông nên nêm; cái gì không được phép, 
Ông không nên nếm. Cái gì được phép, Ông 
nên uông; cái gì không được phép, Ông không 
nên uống. Đúng thời, Ông nên nhai, không 
đúng thời, Ông không nên nhai. Đúng thời, 
Ông nên ăn; không đúng thời, Ông không nên 
ăn. Đúng thời, ông nên nếm; không đúng thời, 
Ông không nên nêm. Đúng thời, Ông " uống: 
không đúng thời, Ông không nên uống". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia chúng ta 
chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta 
nhai, cái øì chúng ta không muốn, chúng ta 
không nhai; cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn; 
cái gì chúng ta không: muốn, chúng ta không 
ăn; cái gì chúng ta muôn, chúng ta nếm, cái gì 
chúng ta không ¡ muốn, chúng ta không nếm; cái 
øì chúng ta muốn, chúng ta uống: cái gì chúng 
ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì 
được phép, chúng ta nhai; cái gì không được 
phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, 
chúng ta ăn; cái gì không được phép, chúng ta 


SÁU XỨ 421 


cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm; cái 
gì không được phép, chúng ta cũng nêm. Cái gì 
được phép, chúng ta uống: cái gì không được 
phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, 
chúng ta nhai; cái gì phi thời, chúng ta cũng 
nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì phi 
thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng 
ta nêm; cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái 
gì đúng thời, chúng ta uống; cái gì phi thời 
chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín tâm 
cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, hình như voi món ăn ây 
đang bị chận đứng lại trên miệng”. VỊ â ây từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 

> Như vậy, này các Ty-kheo, người này từ bỏ học 
tập, và trở về hoàn tục, được øọI là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Này các Tỷ-kheo, 


s Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp, bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uấn 
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này”. 

= Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để 
khất thực, không phòng hộ thân, không phòng 
hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không 
chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con 
người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm 
dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong 
ây. 

= Vị ây suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa 
xuất gia đã hưởng thọ một cách đây đủ năm dục 
trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hý trong ấy. Vì 
nhà ta có tài sản, ta có thê vừa hưởng thọ tài 
sản, vừa làm công đức”, vị ây từ bỏ học tập và 
trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị này từ bỏ học tập 

và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi 

bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các Tỷ-kheo, 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
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áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân 
này”. 

=> Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trân để khất 
thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời 
nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 
Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không 
đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu. 

= Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính 
hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị 
Ấy. VỊ này, tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học 
tập. trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học 
tập và trở về hoàn tục, được øọI1 là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá đữ. Này các Tý-kheo, 


Này các Tý-kheo, những điều này là bốn điều 
đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuât gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình trong pháp luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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66 Hộ trì căn - Gương chế ngự các căn 
của Tôn giả Nanda - Kinh TÔN GIÁ 
NANDA - Tăng II, 510 


TÔN GIÁ NANDA -7ðă»ng IIL, 510 


1. -Này các Ty-kheo, nói một cách chơn chánh vê 
Nanda, có thê nói như sau: "Là Thiện nam tử”. 


Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về 
Nanda, có thê nói như sau: "Là vị có sức mạnh". 


Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về 
Nanda, có thê nói như sau: "Là vị có tịnh tín”. 


Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về 
Nanda, có thê nói như sau: "Là vị có ái dục sắc bén”. 


AI khác ngoài Nanda, này các Tỷ-kheo, thành tựu 
chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác? Nhờ vậy, Nanda có 
thê hành Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là sự chế ngự các căn 
của Nanda. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương 
Đông, íập trung tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng 
Đông và suy nghĩ: "Nư vậy, khi Ta đang nhìn về 
hướng Đông, thời tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ 
không có xâm nhập". Như vậy, vị ấy tỉnh giác. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương 
Tây ... nhìn về phương Bắc ... về phương Nam... 
ngước nhìn lên Trên ... cúi nhìn về phương Dưới ... 
hay nhìn về hướng giữa các phương chính, tập trung 
tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng giữa các phương 
chính và suy nghĩ: "Như vậy, khi ta đang nhìn về 
hướng giữa các phương chính, thời tham, ưu, các ác 
bắt thiện pháp sẽ không có xâm nhập ". Như vậy, ở 
đây, vị ấy tỉnh giác. Như vậy, này các Tý-kheo, là 
Nanda chế ngự các căn. 


3L đây, này các Tỷ-kheo, Nanda tiết độ trong ăn 
HÔNG. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda với chánh tư duy thọ 
dụng các món ăn, không phải đề vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để 
tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và 
được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để 
hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được 
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an ôn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Nanda tiết độ 
trong ăn uông. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chú tâm cảnh giác. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda ban ngày đi kinh 
hành hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh 
hành, hay trong khin sôi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh giữa, Nanda 
năm dáng con sư tử, bên hông tay phải, một chân đặt 
trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến 
thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối thức dậy, đi kinh 
hành hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi 
các pháp chướng ngại. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Nanda chú tâm cảnh giác. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh 
giác. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ 
khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ 
chấm dứt ... rõ biết khi các tưởng ... rõ biết khi các 
tầm nổi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các 
tâm chấm dứt. Này các Tỷ-kheo, đây là Nanda chánh 
niệm tỉnh giác. 
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Này các Ty-kheo, ai khác ngoài Nanda, này các TỷỶ- 
kheo, thành tựu chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn 
uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác? Nhờ 
vậy, Nanda có thê hành Phạm hạnh đây đủ thanh 
tịnh. 
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67 - Hộ trì căn - Kham nhẫn - Kinh CON 
NGỰA THUẢN CHỦNG - Tăng II, 
14 


CON NGỰA THUẦN CHỦNG -7ăng II, 14 


1. - Thành tựu sáu chi phân, này các Tỷ-kheo, một 
con ngựa hiên thiện, thuần chủng của vua, xứng đáng 
cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một 
biểu tượng của vua. Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện thuần 
chủng của vua kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các 
tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, 
kham nhẫn các xúc, và đầy đủ dung sắc. 

Thành tựu sáu chi phân này, này các Tỷý-kheo, một 
con ngựa hiền thiện, thuần chủn ø của vua, xứng đáng 
cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một 
biểu tượng của vua. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu sáu pháp, Tỷ- 
kheo đáng được cúng dường... là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là sáu? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo . 
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` m..mmsasasasxzaaa 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở 
đời. 


CON NGỰA THUẢN CHỦNG 2 -7ăng III, 15 


(Như kinh trên & 5, chỉ thay đổi đây đủ dung sắc, với 
đáy đủ sức mạnh cho & 6, và với đây đủ tốc lực cho 
& 7). 
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68 Hộ trì căn - Kham nhẫn - Kinh 
KHÔNG CÓ THẺ KHAM NHÂN - 
Tăng HH, 565 


KHÔNG CÓ THÉ KHAM NHÂN - 7ă»ng II, 565 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, con 
voi của vua không xứng đáng cho vua, không là tài 
sản của vua không được xem là một biêu tượng của 
vua. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua: 


-_ Không kham nhẫn các 

-_ Không kham nhẫn các : 
-_ Không kham nhẫn các hương, 
- Không kham nhẫn các vị, 

-_ Không kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 


không kham nhán các sắc ? 


3.Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi đi 
đến chiến trận, thấy đoàn voi hay thây đoàn ngựa, 
hay thấy đoàn xe, hay thấy đoản bộ binh đã chủn 


chân. rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
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gia chiên trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhân đôi với các sắc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua 
không kham nhân các tiếng? 


4. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng ngựa, nghe 
tiếng xe, nghe tiêng bộ binh, hay nghe tiếng trồng 
lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các hương ? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi đó ngửi mùi phân vả nước tiêu của 
các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen 
chiến trận, liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn 
các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các vị 2 
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6. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua khi đi 
đến chiến trận, , hay 
chán ngây hai, ba, bôn hay năm máng cỏ và nước, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua không kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các xúc ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi bị trúng một mũi tên, hay hai, hay ba, 
hay bốn, hay năm mũi tên, liên chùn chân, rủn chí 
không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voI của vua không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
vol của vua không xứng đáng của vua, không là tài 
sản của vua, không được xem là một biêu tượng của 
vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo thành 
tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn 
trọng, không đáng cúng dường, không đáng chắp tay, 
không còn là phước điển vô thượng ở đời. Thế nào 
là năm? 
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8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Ty-kheo 
-_ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhãn các 
-_ Không kham nhẫn các 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các sắc? 


9. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc 
liền tham đắm các sắc khả ái, tâm không thể định 
tĩnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các sắc. 


Và mày các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các tiếng? 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi (ai nghe 


tiếng liên tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể 
định tính. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 


kham nhẫn các tiếng. 


Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các hương? 
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11. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 
hương liên tham đắm các hương khả ái, tâm không 
thê định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các vị? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nêm 
vị liền tham đăm các vị khả ái, tâm không thê định 
tnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các xúc ? 


13. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm xúc 
liền tham đăm các xúc khả ái, tâm không thể định 
tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không đáng được cung kính, không đáng được tôn 
trọng, không đáng được cúng dường, không đáng 
được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở 
đời. 
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14. Thành tựu năm chỉ phần, này các Tỷ-kheo, con 
vot của vua xứng đáng cho vụa dùng, là tài sản của 
vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thế 
nào là năm? 


15. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua kham 
nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các 
hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các sắc? 


16. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi thấy đoàn voi hay khi thây đoàn ngựa, 
hay khi thấy đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ binh, liền 
không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thể 
tham gia chiến trận. Như vậy, này các Iỷ-kheo, con 
voi của vua kham nhẫn các sắc. 


Và thê nào, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham 
nhân các tiêng? 


L7. Ở đây, này các Tý- -kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng 
ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ 
binh, hay khi nghe tiếng trỗng lớn, thanh la, tù và, 


tong nhỏ, không chùn chân, không rủn chí, có đủ 
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can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các hương? 


18. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, đối với các con voi của vua thuộc loại quý 
chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân 
và nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùn 
chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia 
chiến trận. Như vậy, này các Tỷý-kheo, con voI của 
vua kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các vị? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, ột máng cỏ và nước, hoặc 
hai, hoặc ba, hoặc bỗn hoặc năm mảng cỏ và nước, 
không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
con voi của vua kham nhẫn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các xúc? 
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20. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi , hoặc hai, 
hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chủn chân, 
không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến 
trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con vol của vua 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được gọi là biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
VỆ Tỷ-kheo đáng được cung kính, đảng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, 
là vô thượng phước điền ở đời. Thê nào là năm? 


21. Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo kham nhãn các 
sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, 
kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các sắc? 


22. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mặt thây 
sắc, không tham đắm các sắc khả ái, có thể giữ 
tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các sắc. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các tiêng? 


23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi (ai nghe 


tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ 
tâm định fïnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các hương? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi mũi ngửi 


các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể 
giữ tâm định tĩnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kham nhân các hương. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các vỊ? 

25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi lưỡi nễm 
các vị, không tham đăm các vị khả ái, có thê giữ tâm 
định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham 
nhẫn các vị. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các xúc? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm 
các xúc, không tham đăm các xúc khả ái, có thê giữ 
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tâm định tĩnh. Như vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhân các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tyỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời. 
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69 - Hộ trì căn - Kham nhẫn - Kinh ĂN 
CÁC ĐÒ THỰC VẬT - Tăng II, 564 


ĂN CÁC ĐÔ THỤC VẬT - 7ăng II, 564 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một 
con voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choán chiếm nhiều 
chỗ, vung vãi đại tiện, nắm g1ữ thẻ đồ ăn được øọI là 
COn VOI Của vua. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua không 
các sắc, không kham nhẫn các tiếng, 
không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các 
vị, không kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choán chiễm nhiều chỗ, 
vung vãi đại tiện, năm giữ thẻ đồ ăn được gọi là con 
VOI Của vua. 


Cửng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 1ỷ- 
kheo ăn đồ ă ăn nhiễu choán chiếm nhiêu chổ, làm đỗ 
giường năm và năm giữ thẻ đồ ăn, được xem chỉ là 
một Tỷ-kheo. 


3. Thế nào là năm? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, 


-  Tỷ-kheo 
-_ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo ăn đồ ă ăn nhiêu, choán chiếm nhiều chỗ, làm đồ 
giường nằm và nắm giữ phiếu đồ ăn, vị ấy được gọi 
chỉ là một Tỷ-kheo. 
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70 Hộ trì căn - Khi tôi vào hậu cung... 
tham pháp chỉnh phục tâm tôi - Kinh 
Bhàradvàja — Tương IV, 190 


Bhàradvàja — 7zơng TV, 190 


l) Một thời Tôn giả Pindolabhàradvàja trú ở 
Kosambi, tại vườn Ghosttà. 


2) Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Pindolabhàradvàja; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Pindolabhảradvảja 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chảo đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống một 
bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với Tôn giả 
PindolabhàradvàJa: 


-- Thưa Bhàradvadja, do nhân øì, do duyên gì, những 
Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đây 
đủ với tuổi trẻ hiện thiện, trong lúc tuổi còn thanh 
xuán lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành 
Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, 
và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn 
(addhànam apàdenfi) ? 
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4) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã nói như sau: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, đối với những người 
chỉ là mẹ, hãy an trú tâm người mẹ. Đôi với những 
người chỉ là chị, hãy an trú tâm người chị. Đôi với 
người chỉ là con gái, hãy an trú tâm người con gái. 


Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy 
các Tý-kheo trẻ tuôi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, 
đầy đủ với tuổi trẻ hiển thiện, trong lúc tuổi còn 
thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực 
hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn 
đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


Nay Bhàradvdja, có một nhân khác, có một 
duyên khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tôi này... một 
cách hoàn mãn? 


6) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã nói như sau: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy quán sát thân này 
dưới từ bàn chân trở lên. trên từ đánh tóc trở 
xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh sai biệt. 
Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
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gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu. Thưa Đại vương, đây 
là nhân, đây là duyên, do vậy các Tý-kheo trẻ tuổi 
này... sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


7) -- Này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, 
thân có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có 
tu tập, thời như vậy thật là dễ dàng. Và này 
Bhảradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, thân không 
có tu tập, giới không có tu tập, tâm không có tu tập, 
tuệ không có tu tập thời như vậy thật là khó khăn. 


. Này BhàradvàJa, có nhân nào khác, duyên 
nào khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống 
toàn thời gian một cách hoàn mãn? 


8) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã nói như sau: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy sống hộ trì các căn. 
Sau khi mắt thấy sắc, chớ có năm giữ tướng chung, 
chớ có năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân øgì, 
vì đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hãy thực hành 
chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì nhãn căn, thực 
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hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi 
ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... 
khi ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng 
chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì, vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hãy thực 
hành chế ngự nguyên nhân ây, hãy hộ trì ý căn, thực 
hành hộ trì ý căn. Thưa Đại vương, đây là nhân, đây 
là duyên, do vậy những Tỷý-kheo trẻ tuổi này... sống 
toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


9) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJa! 
Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJa, là lời 
khéo nói này của Thể Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Chính nhân này, thưa 
Tôn giả Bhàradvàja, chính duyên này, do vậy các Tỷ- 
kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ 
với tuôi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân, 
lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống 
toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


10) Tôi cũng vậy, thưa Tôn giả Bhàradvdja, khi nào 
tôi vào trong nội cung với thân không phòng hộ, với 
lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với 
niệm không an trú, với các căn không chế ngự; thời 
trong khi ấy, tham pháp chỉnh phục tôi. Nhưng thưa 
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Tôn giả Bhàradvdja, trong khi tôi vào nội cung, với 
thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với 
tâm được phòng hộ, với niệm được an trú, với các 
căn được chế ngự, thời trong khi ấy, tham pháp 
không chỉnh phục tôi. 


I1) Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật 
hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thưa Tôn giả 
Bhàradvàja, như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Bhàradvàja dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay, thưa Tôn giả Bhàradvàja, con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Tôn giả BhàradvàJa hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy 
nĐØưỡng. 
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71 Hộ trì căn - Kinh BIẾT NGHE — Tăng 
H, 573 


BIÉT NGHE - 7ăng II, 573 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được xem là một biêu tượng của vua. Thế nào là 
năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, 
biệt sát hại, biêt phòng hộ, biệt kham nhân, biệt đi 
đến. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua biệt 
nghe? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, khi 
người nài sai làm một công tác hoặc đã làm từ trước, 
hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn 
chú tâm, lóng tai và nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua biết nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
sát hại? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đên đến 
chiến trận. giết VOI, giết kẻ cưỡi voI, giết ngựa, giết 
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kẻ cưỡi ngựa, phá xe, giêt kẻ cưỡi xe, giêt các bộ 
binh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua 
biệt sát hại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết 
phòng hộ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, đi đến chiến trận, con voi 
của vua phòng hộ phân thân trước, phòng hộ phần 
thân sau, phòng hộ đâu. phòng hộ tai. phòng hộ ngà, 
phòng hộ vòi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cưỡi 
voi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết 
phòng hộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua biệt 
kham nhân? 


6. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua khi lâm 
trận, kham nhẫn bị thương đâm, kham nhẫn bị kiễm 
đâm, kham nhẫn bị trúng tên, kham nhẫn các thứ 
tiếng, như tiếng trồng lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, 
tiếng trồng nhỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua biết kham nhẫn. 


Này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biêt đi 
đến? 
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7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi 
người nài (huân luyện vo) sai đi vê hướng nào, hoặc 


trước kia đã có đi, hay trước kia chưa có đi, liên mau 
măn đi vê chô ây. Như vậy, này các Ty-kheo, con voi 
của vua biệt đi đến. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, 
và được gọi là một biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
Vị Tỷ-kheo xứng đảng được cung kính, xứng đảng 
được tôn trọng, xứng đảng được cúng đường, xứng 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đòi. 
Thế nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người Đ¿¿; 
nghe, biết sát hạt, biêt phòng hộ, biết kham nhân, 
biết đi đên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết nghe? 
9. Ở đây, nảy các Ty-kheo, Tý-kheo khi Pháp và Luật 
do Như Lai thuyêt được thuyêt giảng, nhiệt tâm, tác 
ý, hoàn toàn chú tâm lăng tai nghe pháp. Như vậy, 


này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết nghe. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 
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10. Ở dây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các dục 
tầm đã khởi lên, không có gìn giữ, nhưng từ bỏ, gột 
sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện 
hữu; đối với sân tầm đã sanh...đối với các hại tầm đã 
sanh...đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh hay chưa 
sanh, không có gìn giữ nhưng từ bỏ, gột sạch, làm 
cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết sát hại. 


Và thế nào, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng 
hộ? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 
sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được bảo vệ, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ây hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng...khi mũi ngửi hương...khi lưỡi 
nêm VvỊ...khi thân cảm xúc...khi ý nhận thức các pháp, 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không 
được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Ty-kheo chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng hộ. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết kham 
nhân? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo kham nhẵn 
lạnh, nóng, đói khát, sự xúc phạm của ruôi, muỗi, 
ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách 
nói mạ ly, phi báng, các cảm thọ về thân, những cảm 
thọ thông khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không 
sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhãn. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo biết đi 
đến? 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, phương hướng nào 
trước kia chưa từng ởi, tại đây mọi hành được chỉ 
tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly 
tham, hoại diệt, Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một 
cách mau chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị 
Tý-kheo biết đi đến. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời. 
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72 _ Hộ trì căn - Kinh Bhàradvàja — Tương 
IV, 190 


Bhàradvàja — 7zơng TV, 190 


l) Một thời Tôn giả Pindolabhàradvàja trú ở 
Kosambi, tại vườn Ghosità. 


2) Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Pindolabhàradvàja; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Pindolabhảradvảja 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống một 
bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với Tôn giả 
Pindolabhàradvàla: 


-- lhưa Bharadvadja, do nhân gì, do duyên gì, những 
Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy 
đủ với tuổi trẻ hiện thiện, trong lúc tuổi còn thanh 
xuán lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành 
Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, 
và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn 
(addhànam apàdenfi) ? 


4) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã nói như sau: 
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"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, đối với những người 
chỉ là mẹ, hãy an trú tâm người mẹ. Đôi với những 
người chỉ là chị, hãy an trú tâm người chị. Đối với 
người chỉ là con gái, hãy an trú tâm người con gái. 
Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy 
các Tý-kheo trẻ tuôi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, 
đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn 
thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực 
hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn 
đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


Này Bhàradvdja, có một nhân khác, có một 
duyên khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tHÔi này... một 
cách hoàn mãn? 


6) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã nói như sau: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy quán sát thân này 
dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đánh tóc trở 
xuống, bao bọc bởi da và chứa đây bất tịnh sai biệt. 
Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
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mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu. Thưa Đại vương, đây 
là nhân, đây là duyên, do vậy các Tý-kheo trẻ tuổi 
này... sống toàn thời gian một cách hoản mãn. 


7) -- Này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, 
thân có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có 
tu tập, thời như vậy thật là dễ dàng. Và này 
Bhảradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, thân không 
có tu tập, giới không có tu tập, tâm không có tu tập, 
tuệ không có tu tập thời như vậy thật là khó khăn. 


. Này Bhàradvàja, có nhân nào khác, duyên 
nào khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống 
toàn thời gian một cách hoàn mãn? 


8) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã nói như sau: 
"Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy sống hộ trì các căn. 
Sau khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, 
chớ có năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân øì, 
vì đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hãy thực hành 
chế ngự nguyên nhân Ấy, hãy hộ trì nhãn căn, thực 
hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi 
ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... 
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khi ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng 
chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì, vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hãy thực 
hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì ý căn, thực 
hành hộ trì ý căn. Thưa Đại vương, đây là nhân, đây 
là duyên, do vậy những Tý-kheo trẻ tuổi này... sống 
toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


9) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJa! 
Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJa, là lời 
khéo nói này của Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. , thưa 
Tôn giả BhàradvàJja, chính duyên này, do vậy các Tỷ- 
kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ 
với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuôi còn thanh xuân, 
lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống 
toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


10) Tôi cũng vậy, thưa Tôn giả Bhàradvdja, khi nào 
tôi vào trong nội cung với thân không phòng hộ, với 
lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với 
niệm không an trú, với các căn không chế ngự; thời 
trong khi ấy, tham pháp chỉnh phục tôi. Nhưng thưa 
Tôn giả Bhàradvdja, trong khi tôi vào nội cung, với 
thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với 
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tâm được phòng hộ, với niệm được an trú, với các 
căn được chê ngự; thời trong khi áy, tham pháp 
không chỉnh phục tôi. 


11) Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJa! Thật 
hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thưa Tôn giả 
Bhàradvàja, như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Bhàradvàja dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay, thưa Tôn giả Bhàradvàja, con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Tôn giả BhàradvàJa hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy 
nØưỡng. 
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73 _ Hộ trì căn - Kinh CÁC LẬU HOẶC — 
Tăng IHIL, 175 


CÁC LẬU HOẶC —, 7ăng IIL, 175 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

-_ Tý-kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ 
mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
phòng hộ. 

-- Đối với các lậu hoặc phải do tho dụng mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng. 

- Đôi với các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
kham nhân. 

-_ Đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tránh né. 

-_ Đi với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt. 

- Đôi với các lậu hoặc phải do tu tập mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tu tập. 


SÁU XỨ 459 


s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ do phòng hộ? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh giác 
sát. sông phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này 
các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy sống phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 

VỊ chơn chánh giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 

hộ nhĩ căn... sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn.. 

sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn.. ` 
phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... sống phòng hộ 
với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên. Nếu 

VỊ ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 

hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Ty-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ, 
chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ thọ dụng ? 

4. Này các Tyỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát thọ dụng y phục chỉ đề ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa 

nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích 
che đậy sự hồ thẹn. 


Vị ây chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, 
không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, đề thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lâm, sông được an ổn. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng sàng toa chỉ để 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng những dược 
phẩm tri bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác thông 
khổ đã sanh đề được ly khổ hoàn toàn. 

Này các Tỷ-kheo, 
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Này các Ty-kheo, 


đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do kham nhân mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ kham nhân ? 

5. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo chơn chánh 
giác sát kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ ly phỉ báng, vị 
ây có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những 
cảm thọ thống khô, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối 
không sung sướng, không thích thú, chết điếng 
người. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như 

vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 

Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại 

và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Ty-kheo, 

đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tránh né mà được đoạn trừ, chung đã được 
đoạn trừ nhờ tránh né? 

6. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò 
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dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hô sâu, 
vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi 
không xứng đáng nêu ngôi, những trú xứ không nên 
lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du 
bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh 
thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngồi 
không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy 
và các bạn bè độc ác ẫy. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy. 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ây tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do trừ điệt mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhở trừ diệt? 

7. Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo chơn chánh 

giác sát không chấp nhận dục niệm đã khởi lên, 


không chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
khử, diệt tận, không cho tôn tại sân niệm ấy; không 
chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt 
tận, không cho tôn tại hại niệm ấy: không chấp nhận 
các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ 
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khử, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp 

ây. 

Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không trừ khử như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ấy trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ, 

chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhờ tu tập? 


S. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo 


chơn chánh giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. 
Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 
Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu 
tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ 
tu tập. 
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Này các Ty-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷý-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 
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74 Hộ trì căn - Kinh HỮU HỌC - 53 
Trung HH, 39 


KINH HỮU HỌC 
(Sekha suttam) 


- Bài kinh số 53 — 7rung II, 39 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakka, (Thích- 
ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Lúc 
bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên 
không bao lâu cho các Sakya ở Kapilavatthu, và chưa 
được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào 
đến ở. Rồi các Sakya ở Kapilavatthu đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đang ngồi một 
bên, bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng 
đường mới, được dựng lên không bao lâu cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, 
Bà-la-môn, hay một người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, 
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Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi 
các Sakya ở Kaplilavatthu sẽ dùng sau, và như vậy 
các vị Sakya ở Kapilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an 
lạc lâu đài. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sakya ở 
Kapilavatthu, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài, rôi đi đến ngôi giảng đường, sau 
khi đến, cho lấy nệm trải khắp giảng đường, sắp đặt 
chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dâu, rồi đi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Các Sakya ở Kaplilavatthu đứng một bên, 
bạch Thể Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải 
nệm tất cả, các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước 
đã được đặt sẵn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy làm những sì Thế Tôn nghĩ là hợp 
thời. 


Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng 
Tý-kheo Tăng đi đến giảng đường, sau khi đên Ngài 
rửa chân, bước vào ngôi giảng đường và ngôi xuống, 
dựa vào cột ở giữa, mặt hướng phía Đông. Chúng 
Tỷ-kheo Tăng, sau khi rửa chân, bước vào giảng 
đường, ngôi dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng 
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về phía Đông, với Thế Tôn ngồi trước họ. Các Sakya 
ở thành Kapilavatthu cũng rửa chân, bước vào ngôi 
giảng đường, rồi ngồi xuống dựa vào bức tường phía 
Đông, mặt hướng phía Tây, với Thế Tôn ngôi trước 
mặt. Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm, thuyết pháp, 
khai thị, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ các Sakya ở Kapilavatthu, rồi nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các 
Sakya ở Kapilavatthu, Ta bị đau lưng. Ta sẽ năm 
nghỉ. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn trải đại y gấp bốn lại, năm xuống phía bên hông 
bên hữu như dáng nằm con sư tử chân gác trên chân 
với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc 
ngôi dậy lại. 


Rồi Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanama: 
—Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử: 


e Thành tựu giới hạnh, 


e Hộ trì các căn, 
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e_ Biết tiết độ trong ăn uống, 
e Chú tâm cảnh giác, 
e Thành tựu bảy diệu pháp, 


e Hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức. 

® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu giới hạnh? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới 
hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của ðIới bồn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các 
học pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ 
tử thành tựu giới hạnh. 


®" Này Mahanama, thê nào là vị Thánh đệ tử hộ trì 
các căn? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử, khi mắt 
thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được chế ngự, khiến tham ưu. các ác, bắt thiện 
pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 
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Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm 

. thần cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy 
viếP năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì vì ÿ căn không được 
chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bắt thiện pháp khởi 
lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt 
hành sự hộ trì ý căn. Này Mahanama, như vậy là vị 
Thánh đệ tử hộ trì các căn. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
biết tiết độ trong ăn uông 2 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử chơn 
chánh giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ đề thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, đề chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: 


Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử biết tiết độ 
trong sự ăn uông. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
chú tâm cảnh giác? 


Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ban ngày 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngôi, gột 


SÁU XỨ 470 


sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm 


trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này năm xuống 
phía hông bên phải, như dáng năm con sư tử, chân 
gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử chú 
tâm cảnh giác. 


® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
thành tựu Bảy diệu pháp 2 


1. Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có lòng 

có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: Ngài 

là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 

Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thể Tôn. 

2. VỊ này có lòng tàm, tự xấu hồ vì thân ác hạnh, 
khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hồ vì thành tựu 
ác, bất thiện pháp. 

3. VỊ này có lòng quý, fự sợ hãi vì thân ác hạnh, 
khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu 
ác, bất thiện pháp. 


SÁU XỨ 471 


4. VỊ này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điễu đã 
nghe, tích tụ những điễu đã nghe. Những pháp 
nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đây đu 
thanh tịnh, những pháp như vậy, vị áy nghe 
nhiêu, thọ trì, đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, 
được chánh kiến thể nháp. 

5. Vị ấy sống tỉnh cần tỉnh tấn, trư bỏ các pháp 
bắt thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đổi với các thiện 
pháp. 

6. Vị ấy có niệm, thành tựu niệm fuỆ tối thăng, 
nhớ lại, nhớ lại nhiêu lần những gì đã làm từ 
lâu, đã nói từ lâu. 

7. VỊ ấy có frí tuệ, thành tựu trí tuệ vỀ sanh diệt, 
thành tựu Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh 
đoạn tận khổ đau. 


Này Mahanama, như vậy vị Thánh đệ tử thành 
tựu bảy diệu pháp. 


® Và này, Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử 
hiện tại lạc trú bốn Thiên, thuộc tăng thượng 
tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức? 


— Ở đây, này Mahanama, (vị ấy) ly dục, ly bất 
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thiện pháp, chứng và trú Sơ thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


— Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
vị ây chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khô, diệt hÿ ưu đã cảm thọ trước, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử hiện 
tại lạc trú bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, 
chứng đắc không phí sức. 


Này Mahanama, khi một vị Thánh đệ tử thành 
tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết 
tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như 
vậy, đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú 
bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức như vậy, này Mahanama, 


, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, 
có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô 
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thượng an ôn khỏi các ách phược. 


Cũng vậy, này Mahanama khi một vị Thánh đệ 
tử, thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như 
vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh 
giác như vậy, đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại 
lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng 
đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vị 
Thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường 
hữu học. có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá 
vỡ, có khả năng giác ngộ. có khả năng chứng đạt vô 
thượng an ôn khỏi các ách phược. 


ØfNày Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 


được vô thương xả niệm thanh tịnh này, nhớ 
đên các đời sông quá khứ sai biệt, như một đời, 
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hai đời... (như trên)... nhớ đên nhiêu đời sông quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiệt. 


=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ răng, chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xấu, người 
may mãn kẻ bất hạnh.. (như trên)... đều do hạnh 
nghiệp của chúng. Đây là sự phá vỡ thứ hai của 
con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng 
được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự 
đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại 
với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Đây là f4 fØfffffÄ của con gà con ra khỏi vỏ 
trứng. 

s* Hạnh Đức: 


=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào thành tựu 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của vị 
ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hộ trì các 
căn, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. 


SÁU XỨ 475 


= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào có tiết độ 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của 


vị ấy. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào chú tâm 
, như vậy thuộc vê hạnh đức của vị 


ây. 
= Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào đầy đủ bảy 
, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ây. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hiện tại lạc 
, thuộc tăng thượng tâm, chứng 
đặc không khó khăn, chứng đắc không mệt 
nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc 

về hạnh đức của vị ây. 


s% Trí Đức: 


=> Mahanama, vị Thánh đệ tử nào, nhớ đến các 
đời sống quá khứ sai biệt, như một đời, hai 
ỜI... (như trên)... cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết như vậy thuộc về trí đức của vị 
Ấy. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ răng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô 
xấu, người may mắn kẻ bắt hạnh... (như trên)... 
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đều do hạnh nghiệp của chúng, như vậy thuộc 
về trí đức của vị ấy. 
> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với sự 
, tự mình ngay trong hiện 
tại với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ây. 


Như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử được 
gọi là Minh cụ túc, Hạnh cụ túc, Minh Hạnh cụ 
túc. 


Này Mahanama, Phạm thiên Sanankumara 
(Thường Đông Hình Phạm thiên) có nói bài kệ như 
Sau: 


Chúng sanh tin giai cấp 
Vương tộc là tôi thượng. 


Này Mahanama, bài kệ ấy được Phạm thiên 
Sanankumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo 
nói, không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải vô 
nghĩa, và được Thế Tôn ấn khả. 


Rôi Thê Tôn ngôi dậy, nói với Tôn giả Ananda: 
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— Lành thay, lành thay Ananda! Thật lành thay, 
này Ananda, người đã giảng hữu học đạo cho các 
Sakka (Thích tử) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 


Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc Đạo 


Sư ấn khả. Các vị Sakka ở Kapilavatthu hoan hỷ tín 
thọ lời Tôn giả Ananda dạy. 
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75 _ Hộ trì căn - Kinh Hỷ Lạc — Tương LV, 
288 


Hỷ Lạc — 7ương IV, 288 
1-2)... 


3) -- Này các Tý-kheo, đây đủ được ba pháp ấy, một 
Tỷ-kheo ngay trong hiện tại, sông nhiêu an lạc, hoan 
hỷ, và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu 
hoặc. Thế nảo là ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn 
uống và chú tâm tỉnh giác. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 
căn ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo 
không năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên 
nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vị... 
thân cảm xúc.... 


Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân ây, hộ trì ý 
căn, thực hành hộ trì ý căn. 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng, tại chỗ 
ngã tư, có chiếc xe đang đậu, thăng với ngựa hay, có 
roi ngựa đặc biệt đang săn sàng. Có người mã thuật 
sư thiện xảo, người đánh xe điều. "gi Cúc c0ñ ngựa 
đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái năm lấy 
dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe 
ngựa đi tới đi lui, như thể nào và tại chỗ nào theo ÿ 
mình muốn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học hộ trì, học 
chê nøự, học điêu ngự, học tỉnh chỉ sáu căn này. 


6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ 
trong ăn Hông 2 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo chân chánh giác 
sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không 
phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải 
đề tự làm đẹp mình, mà chỉ đề thân này được an trú, 
được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm 
hạnh; vị ây nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
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thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và fa sẽ 
không có lôi lám, sông được an lạc”. 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người bôi thuốc vào 
một vết thương đề chữa lành vết thương ấy. Ví như 
mỘt người bồi dâu vào trục xe với mục đích để có thể 
chở đồ nặng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo chân chánh 
giác sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, 
không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này 
được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị thương hại, đề 
hỗ trợ Phạm hạnh; vị ấy nghĩ rằng: " Như vậy, ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ 
mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc ". 


— mmmmrmsasesszxzaaa 


8) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú 
tâm tỉnh giác ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi 
đi kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại 
pháp. Ban đêm canh một, khi đi kinh hành hay ngồi, 
tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban đêm canh 
giữa, vị ấy năm phía hông bên phải, trong dáng năm 
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con sư tử, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh 
giác, tác ý đến lúc thức dậy. Ban đêm trong canh cuối 
cùng, vị ấy thức dậy và trong khi đi kinh hành và 
ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. 


¬ —uuơxn 


9) Này các Tỷ-kheo, đây đủ ba pháp ấy, Tỷ-kheo 
ngay trong hiện tại, sông nhiêu an lạc, hoan hỷ, và 
tạo nguyên nhân bắt đâu đoạn tận các lậu hoặc. 
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76 - Hộ trì căn - Kinh KHÔNG THẺ RƠI 
XUỐNG - Tăng IL, 623 


KHÔNG THẺ RƠI XUÔNG - 7ăng I, 623 


1. - Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
không có thê bị thôi đọa, vị ây gân Niêt-bàn. Thê nào 
là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Đây đủ giới, 

-_ Hộ trì các căn, 

-_ Biết tiết độ trong ăn uống, 
-_ Chú tâm cảnh giác. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷý-kheo đây ẩu 
giới? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có gIỚI, 
sống chế ngự VỚI SỰ chế ngự của giới bồn 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ- -kheo hộ trì các 
căn? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ- 
kheo không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn 
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căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ây, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các 
pháp, vị ây không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhần Ấy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. Như 
vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo hộ trì ý căn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo tiết 
độ trong ăn uống? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo 


: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ôn." Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú 
tâm cảnh giác? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 
một, vị ấy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tây sạch 
tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 
giữa, VỊ ấy năm dáng năm con sư tử bên hông tay 
phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh 
giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuôi, 
vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tây 
sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không thê thôi đọa, tiên gân đên Niêt-bàn. 


6. 1ỷ-kheo an trú gIỚI, 
Sống chế ngự các căn, 
Biết tiết độ ăn uống, 

Và chú tâm cảnh giác, 
Sống an trú như vậy, 
Ngày đêm không mệt mi 
Tu tập các thiện pháp, 
Đạt an ổn ách nạn, 

Ua thích không phóng dậi, 
Thấy sợ hãi phóng dật, 
Không có thể thối đọa, 
Tỷ-kheo gân Niết-bàn. 
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77 — Hộ trì căn - Kinh Lohicca — Tương LV, 
199 


Lohicca — Tương TV, 199 


l1) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở giữa dân 
chúng Avanti, tại Makkarakata, tại một chòi lá trong 
rừng. 


2) Rồi một số đông đệ tử của Bà-la-môn Lohicca, là 
những thanh niên lượm củi, đi đến chòi lá trong rừng 
của Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đến, đi qua đi 
lại, đi vòng quanh chòi lá, cao tiếng, lớn tiếng, và 
làm đủ loại trò chơi nghịch ngợm: "Những kẻ trọc 
đầu, Sa-môn giả hiệu, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi 
chân này, lại được các kẻ nô tì khuân vác cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, lễ bái". 


3) Rôi Tôn giả Mahà Kaccàna từ trong nhà bước ra 
và nói với các thanh niên ây: 


mưanann 


Khi nghe nói vậy, các thanh niên đêu 1m lặng. 


4) Rôi Tôn giả Mahà Kaccàna nói lên những bài kệ 
với các thanh niên ây: 
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1l Những bậc cố nhân xưa, 
lối thăng trong giới hạnh, 


Các bác Baả-la-môn, 
Ghi nhớ các cổ luật. 
Các căn được hộ trì, 
Được khéo léo chế Hgự, 


Họ nhiếp phục đoạn tạn 
Mọi tức giận phán nộ. 


2) Họ hán hoan trong pháp, 
Họ hân hoan rong Thiên, 
Họ là Bà-la-môn, 
Ghi nhớ các cổ luát. 


Như Hgười được tài sản, 
TrOHĐØ CƠN HỘNG HĂM HƠ. 
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4_ Không n, quyết nhịn đói, 


Năm ngủ trên đất trần, 
Sảng dậy, tắm sạch tội, 
Tụng đọc ba Vệ-đa, 
Mặc da thủ thô Cứng, 
Bên tóc, da dính bùn, 
Tụng đọc các thân chủ, 


Giới cắm thủ, khổ hạnh. 


359) Gia dối và lừa đảo, 
Sử dụng các sây sóc, 
Dùng nước để tắm rửa, 
Dùng nước để — súc miệng, 


Các hàng Bà-la-môn, 
Họ làm và thực hiện, 
Mong hưởng những lợi nhỏ. 


ó) Nhút tâm, khéo dịnh tĩnh, 
Irong sáng không cấu  uế, 
Nhu thuận mọi chúng sanh, 
Con đường đạt tối thượng. 


5) Rồi các thanh niên ấy, tức giận và không vui, đi 


đên Bà-la-môn LohIcca; sau khi đên, thưa với Bà-la- 
môn LohIcca: 
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-- Mong Tôn giả biệt răng, Sa-môn Mahà Kaccàna 
đang một mạch chỉ trích và mạ lị thân chú của các 
Bà-la-môn. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Lohicca tức giận và 
không vui. 


6) 


7) Rồi Bả-la-môn Lohicca cùng với các thanh niên 
Bà-la-môn ấy đi đến Tôn giả Mahà Kaccảna; sau khi 
đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. 


8) Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Lohicca nói với 
Tôn giả Mahà Kaccàna: 

-- Tôn giả Kaccdna, có phải có một sô đông đệ tử 
của chung tôi, những thanh niên Bà-la-immôn lượm củi 
đã đến đáy? 


-- Này Bà-la-môn, một sỐ đông đệ tử của Ông, những 
thanh niên Bà-la-môn lượm củi có đên tại đây. 


-- la Tôn giả Kaccadana, Tôn giả có nói chuyện với 
những thanh niên Bà-la-môn áây không? 
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-- Này Bà-la-môn, tôi có nói chuyện với những thanh 
niên Bà-la-môn ây. 


-- Như thê nào là câu chuyện giữa Tôn giả Kaccdna 
với những thanh niên Bả-la-mmôn áy? 


-- Này Bà-la-môn, như thê nây là câu chuyện giữa 
tôi và các thanh niên Bà-la-môn ây: 


1l Những bậc cổ nhân xưa 
lối thắng trong giới hạnh, 
Các bác Bàả-la-môn 
Ghi nhớ các cổ luật. 


5:5). 


6)  Nhứi tám, khéo định tĩnh, 
Trong sảng, không cấu  uế, 
Nhu thuận mọi chúng sanh, 
Con đường đạt tối thượng. 


Như vậy, này Bà-la-môn, là cuộc nói chuyện giữa tôi 
và các thanh niên Bà-la-môn ây. 


9) -- Tôn giả Kaccana có nói đên hộ trì các căn. Cho 


đến như thê nào, thưa Tôn giả Kaccana, là hộ trì các 
căn? 
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10) -- Ở đây, này Bà-la-môn, có người sau khi mặt 
thấy sắc, có tâm hướng đến các sắc khả ái, có tâm 
chét bỏ các sắc không khả ải, sống với niệm không 
an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật 
biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các 
ác bắt thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt 
không có dư tàn. 


11-14) ... sau khi tai nghe tiếng... sau khi mũi ngửi 
hương... sau khi lưỡi nêm vỊ... sau khi thân cảm xúc... 


15)... sau khi ý biết các pháp, tâm hướng đến các 
pháp khả ái, tâm ghét bỏ các pháp không khả ái, sống 
với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy 
không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 
Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có 
đoạn diệt không có dư tàn. 


16) 


17) -- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là 
hy hữu, thưa Tôn giả Kaccàna, cách thức Tôn giả 
Kaccàna đã định nghĩa các căn không hộ trì. 


Các căn có hộ trì, các căn có hộ trì, Tôn giả Kaccàna 
đã nói như vậy. Cho đên như thê nào, thưa Tôn giả 
Kaccàna, là các căn có hộ trì? 
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18) -- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thấy sắc, tâm không hướng đến các sắc khả ái, tâm 
không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm 
an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm 
giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện 
pháp đã khởi lên được đoạn diệt Không có dự tản. 


19-22)... sau khi tai nghe tiếng... sau khi mũi ngửi 
hương... sau khi lưỡi nêm vỊ... sau khi thân cảm xúc... 


23)... sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng 
đến các pháp khả ái, tâm không ghét bỏ các pháp 
không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. 
Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 
Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên được đoạn 
diệt không có dư tàn. 


242) Như vậy, này Bà-la-môn, là các căn được hộ trì. 


25) -- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là 
hy hữu, thưa Tôn giả Kaccàna, cách thức Tôn giả 
Kaccàna đã định nghĩa các căn được hộ trì. 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Kaccàna! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Kaccàna! Thưa Tôn giả Kaccàna, như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho 
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những ai có mắt được thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Kaccàna dùng nhiều phương 
tiện trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa Tôn giả 
Kaccàna, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y 
chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Kaccàna hãy nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xIn trọn 
đời quy ngưỡng. Và như Tôn giả Kaccàna đi đến 
viếng các gia đình cư sĩ, cũng vậy, cũng vậy, mong 
Tôn giả Kaccàna hãy đến viếng các gia đình 
Lohicca. Tại đẫy, các thanh niên và thanh nữ sẽ đảnh 
lễ Tôn giả Kaccàna, sẽ soạn chỗ ngôi, hay cúng 
dường nước cho Tôn giả Kaccàna, và như vậy, họ sẽ 
được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. 
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78 _ Hộ trì căn - Kinh MẸ VÀ CON - Tăng 
IL, 414 


MẸ VÀ CON - 7ăng II, 414 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Lúc bấy giờ, tại Sàvatthi, cả hai mẹ và con đều an cư 
vào mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-mi, họ 
thưởng xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ thường xuyên 
muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên muôn 
thấy mặt mẹ. Vì họ luôn luôn thấy nhau, HÊn có sự 
hiên hệ. Do có sự hiên hệ, nên có sự thân mật. Do có 
sự thân mật, nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông 
bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào 
thông dâm với nhau. 


2. Rồi một số đông Tý-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, tại Sàvatthi, cả hai mẹ con 
cùng an cư vào mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ- 
kheo-mi, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau, mẹ 
thường xuyên muôn thấy mặt con và con cũng 
thường xuyên muốn thấy mặt mẹ. Vì họ thường 
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xuyên thây nhau, nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ, 
nên có sự thân mật. Do có thân mật, nên có sự sa ngã. 
Với tầm sa ngã, buông bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự 
yếu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. 


3.- Sao, này các Tý-kheo, kẻ ngu sỉ này lại nghĩ 
răng: "Mẹ không tham đắm con, hay con không 
tham đăm mẹ'"? 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một sắc nào khác 
lại khả ái như vậy, đẹp để như vậy, mê ly như vậy, 
trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như 
vậy cho sự đạt đến an ồn khỏi các khổ ách, tức là, 
này các Tỷ-kheo, sắc đẹp của nữ nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 
tham luyễn, tham đắm, say đắm, say mê, sắc đẹp của 
nữ nhân, chúng sẽ sâu ưu lâu dài, vì bị rơi vào wy 
lực nữ sắc. 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một tiếng nào 
khác... một hương nào khác... một vị nào khác... mỘt 
xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp để như vậy, mê 
ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, 
chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an ồn khỏi các 
khổ ách, tức là, này các Tỷ-kheo, cẩm xúc của nữ 
nhân. 
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Và này các Tỷý-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 
tham luyến, tham đắm, say đăm, say mê cảm xúc nữ 
nhân, chúng sẽ bị sâu ưu lâu đài, vì bị rơi vào uy lực 
của nữ xúc. W# nhân, khi đang đi, sẽ đứng lại để 
chỉnh phục tâm người đàn ông; khi đứng, khi ngôi, 
khi năm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi 
bất tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại để chỉnh phục tâm 
người đàn ông. 


Này các Tý-kheo, nếu có ai nói răng: "Là bấy môi 
toàn diện của Màra”, thời người ây đã nói một cách 
chơn chánh về nữ nhân, thật là "một bây môi hoàn 
toàn của Màra". 


Hãy nói chuyện với ngưồi, 
Có kiếm ở trong tay, 

Nói chuyện với ác quỷ, 
Hay ngôi thật gần kê. 

Con răn có nọc độc, 

Bị căn liên mệnh chung, 
Nhưng chớ có một mình, 
Nói chuyện với nữ nhân. 
Thất niệm, họ trói lại, 
Với nhìn, VỚI nụ Cười, 
Với xiêm áo hở hang, 

Với lời nói ngọt lịm, 
Người ấy vẫn không thỏa, 
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Bất tỉnh bị mệnh chung. 
Năm dục công đức áy, 
Được thấy trong nữ sắc 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Hấp dẫn và đẹp ý. 

Bị thác nước đục vọng, 
Tràn ngập và cuốn trôi, 
Kẻ ngu sI Vô trí, 

Không liễu tri các dục. 
Loài người khi mạng chung, 
Sanh thú hữu, phi hữu, 
Họ phải bị dẫn đâu, 
Trong nhiêu kiếp luân hồi. 
Ai liễu tri các dục, 

Sở hành không sợ hãi, 

Họ đến bờ bên kia, 

Đạt được lậu hoặc tận. 
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79 _ Hộ trì căn - Kinh Nhiếp Hộ - Tương 
IV, 140 


Nhiếp Hộ — 7zơng IV, 140 (Samvara) 


TT 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
nhiêp hộ và không nhiêp hộ. Hãy lăng nghe. 


3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ ? 


4-6) Và này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương 
và an trú với tâm tham luyến; thời này các Tý-kheo, 
Tý-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta đã làm thôi thất 
các thiện pháp". Như Lai gọi đây là pháp thối đọa. 


7-8) Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


9) Có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu một Tỷ- 
kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương và an trú với tâm 
tham luyến; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần 
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phải hiểu răng: "Ta đã làm thối thất các thiện pháp". 
Và Như Lai gọi đây là thôi thât. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ. 
L1) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nhiếp hộ? 


12-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, 
không tán dương và an trú với tâm không tham 
luyễn; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 
hiểu rằng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". 
Và Như Lai gọi đây là không thối thất. 


15-16) Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


17) Và này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tý-kheo không hoan hỷ pháp ấy, 
không tán dương và an trú với tâm không tham 
luyến; này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu 
răng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". Và 
Như Lai gọi đây là không thối thất. 


18) Như vậy, này các Tý-kheo, là có nhiếp hộ. 
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SÁU XỨ 


S90 Hộ trì căn - Kinh Subrahmà — Tương 
L, 124 


Subrahmà — 7ương I, 124 


1) Đứng một bên, Thiên tử Subrahmà nói lên bài kệ 
với Thê Tôn: 

Tâm này thường sợ hãi, 

Y này thường dao động, 

Điễu mong ưóc không khởi, 

Điều không mong lại khởi, 

Nếu có, không sợ hãi, 


Hãy nói điều con hỏi. 


(Thế Tôn): 
2) Không ngoài hạnh giác chị, 
Không ngoài hộ trì căn, 
Không ngoài bỏ tất cả, 
Ta thấy các pháp ấy, 
Đưa đến sự an toàn, 


Cho tất cả chúng sanh. 
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3) Rồi Thiên tử biến mất tại chỗ ấy. 
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81 Hộ trì căn - Kinh Sống Phóng Dật — 
Tương IV, 137 


Sống Phóng Dật — 7ơng IV, 137 (Pamàdavihàri) 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
trú phóng dật và trú không phóng dật. Hãy lăng 
nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trú phóng dật? 


4-6) Ai sống không nhiếp hộ nhãn căn, này các Tỷ- 
kheo, thời tâm người ây bị nhiễm ô (vyàsincati) đối 
với các sắc do mắt nhận biết. Với người tâm bị 
nhiễm ô thời không có hân hoan. Do không có hân 
hoan nên không có hỷ. Do không có hỷ nên không 
có khinh an. Do không khinh an nên khổ an trú. Với 
người đau khổ, tâm không có thê định tĩnh. Do tâm 
không định tĩnh, các pháp không hiến lộ. Do các 
pháp không hiển lộ, người ấy được gọi là người an 
trú phóng dật. 


7-8) ... nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn... 


9) Ai sông không nhiếp hộ ý căn, tâm bị nhiễm ô đối 
với các pháp do ý nhận biệt. Với người tâm bị nhiêm 
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ô thời không có hân hoan. Do không hân hoan nên 
không có hỷ. Do không có hỷ nên không có khinh 
an. Do không có khinh an nên khố an trú. Với người 
đau khổ, tâm không có thê định tĩnh. Do tâm không 
định tĩnh, các pháp không hiển lộ. Do các pháp 
không hiến lộ, người ấy được gọi là người an trú 
phóng dật. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là an trú phóng dật. 


11) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là an trú 
không phóng dật? 


12-14) Ai sống nhiếp hộ nhãn căn, tâm không bị 
nhiễm ô đối với các sắc do mắt nhận biết. Với người 
tâm không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân 
hoan nên hỷ sanh. Do có hỷ sanh nên thân được 
khinh an. Do thân khinh an nên cảm lạc thọ. Với 
người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tầm định tính, 
các pháp được hiến lộ. Do các pháp được hiển lộ, 
người ấy được gọi là người trú không phóng dật. 


15-16) ... nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn... 


17) Ai sống nhiếp hộ ý căn, tâm không bị nhiễm ô 
đối với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm 
không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân 
hoan nên hỷ sanh. Do có hỷ tâm nên thân được khinh 
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an. Do thân khinh an nên cảm lạc thọ. Với người an 
lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp 
được hiển lộ. Do các pháp được hiển lộ, người ấy 
được gọi là người trú không phóng dật. 


18) Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là trú không phóng 
dật. 


Nhiếp Hộ — 140tu4 (Samvara) 


lỆ 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
nhiêp hộ và không nhiêp hộ. Hãy lăng nghe. 


3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ? 


4-6) Và này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương 
và an trú với tâm tham luyễn; thời này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta đã làm thối thất 
các thiện pháp". Như Lai gọi đây là pháp thối đọa. 


7-8) Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 


hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 
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9) Có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu một Tỷ- 
kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương và an trú với tâm 
tham luyễn; thời này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy cần 
phải hiểu răng: "Ta đã làm thối thất các thiện pháp". 
Và Như Lai gọi đây là thối thất. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ. 
L1) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nhiếp hộ? 


12-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, 
không tán dương và an trú với tâm không tham 
luyễn; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". 
Và Như Lai gọi đây là không thối thất. 


15-16) Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


17) Và này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tý-kheo không hoan hỷ pháp ấy, 
không tán dương và an trú với tâm không tham 
luyến; này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy cần phải hiểu 
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răng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp”. Và 
Như Lai gọi đây là không thôi thât. 


18) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là có nhiếp hộ. 
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82 Hộ trì căn - Kinh THƯỢNG NHÂN 
PHÁP - Tăng III, 242 


THƯỢNG NHÂN PHÁP -7ðng III, 242 


I.-Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 


2. Thê nào là sáu? 


- Thất niệm, 

¬. Không tỉnh giác, 

-._ Không phòng hộ các căn, 

-_ Không tiết độ trong ăn uống, 

¬ Ngụy trá, 

-. Hư đàm. 
Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng ngộ các pháp thượng nhân tri 
kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh. 
3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể chứng 
ngộ các pháp thượng nhân tri kiên thù thăng xứng 
đáng bậc Thánh. 
4. Thế nào là sáu? 
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- Thất niệm, 

- Không tỉnh giác, 

- Không phòng hộ các căn, 

-_ Không tiết độ trong ăn uống, 
-_ Ngụy trá, hư đàm. 


Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiên thù thăng 
xứng đánh bậc Thánh 
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83 Hộ trì căn - Kinh Thối Đọa — Tương 
IV, 135 


Thối Đọa — 7ơng IV, 135 (Parihànam) 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp thôi đọa, pháp bât thôi đọa và sáu thăng xứ. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp thôi đọa? 


4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thây sắc, các ác, bất thiện pháp, các ức niệm tư duy 
liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón 
nhận chúng (adhivàsetI), không từ bỏ, không đoạn 
trừ, không tiêu diệt, không khiến chúng không thê 
sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 
hiểu răng: "Ta làm thối thất các thiện pháp". Đây 
Như Lai gọi là pháp thối đọa. 


7-8)... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm 
vị... thân cảm xúc... 


9) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 
pháp, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 
hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón nhận 
chúng, không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, 
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không khiến chúng không thể sanh khởi, thời này các 
Týỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cân phải hiểu răng: " Ta làm 
thối thất các thiện pháp ". Đây Như Lai gọi là pháp 
thối đọa. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp thôi đọa. 


11) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là pháp bất thôi 
đọa ? 


12-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thây sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy 
liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn 
trừ, tiêu diệt, khiến chúng không thê sanh khởi, £hời 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta 
không làm thôi thất các thiện pháp". Đây Như Lai 
gọi là pháp bắt thôi đọa. 


15-16). ... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


17) Ở đây, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 
pháp, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 
hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, 
tiêu diệt, khiến chúng không. thê sanh khởi, thời này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu răng: "Ta 
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không làm thối thật các thiện pháp". Đây Như Lai 
gọi là pháp bât thôi đọa. 


18) Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp bất thối đọa. 
19) Và này các Tỷý-kheo, thế nào là sảu thăng xứ? 


20-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 
mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư 
duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tỷ- 
kheo, Tý-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Xứ này đã 
được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là thắng xứ. 


... ta1...mũI... lưỡi... thân... 


25) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 
ý nhận thức pháp, các ác bất thiện pháp; các ức 
niệm tư duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu răng: "Xứ 
này đã được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là 
thăng xứ. 
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944 Hộ trì căn - Kinh TẠI 
ANDHAKAVINDA - Tăng H, 532 


TẠI ANDHAKAVINDA — Tăng II, 532 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, 
tại Andhakavinda. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế 
Tôn; sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ànanda đang ngôi một 
bên: 


- Những Tỷ-kheo nào, này Ànanda, là tân học xuất 
gia không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này, 
các Tỷ-kheo ấy, này Ànanda, thật sự cần phải khích 
lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong 
năm pháp. 


Thế nào là trong năm pháp? 


2. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải giữ 
giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, 
đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm 
cho nhập vào và làm cho an trú trong sự bảo vệ của 
giới bốn. 
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3. "Hãy đến, này các Hiền giả, các Thây cần phải 
sông với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu 
với niệm được phòng hộ. với niệm thận trọng sáng 
suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh 
niệm bảo vệ". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần 
phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự 
bảo vệ các căn. 


4. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy nói ít lại, hãy hạn 
chế lời nói". Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải 
làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự hạn 
chế lời nói. 


5. "Hãy đến, này các Hiền giả, hãy là những người 
sống trong rừng, hãy sử dụng các trú xứ núi rừng cao 
nguyên xa văng". Như vậy. họ cần phải được khích 
lệ, cân làm cho nhập vào, cân làm cho an trú trong 
nếp sống thân viễn ly. 


6. "Hãy đến, này các Hiên giả, hãy có chánh tri kiến, 
thành tựu chánh kiến". Như vậy, họ cần phải được 
khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú 
trong chánh kiến. 


Này Ànanda, các Tý-kheo nào tân học, xuất gia 


không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này, này 
Ananda, các Tỷ-kheo ây cân phải được thây khích lệ, 
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cân phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong 
năm pháp này. 
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S5 Hộ trì căn - Kinh Đệ Tử Nội Trú — 
Tương IV, 226 


Đệ Tử Nội Trú — 7ơng IV, 226 


1-2)... 


3) -- Này các Ty-kheo, không có các đệ tử nội trú, 
không có Đạo Sư, Phạm hạnh này được sông. 


4) Này các Iyý-kheo, Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, 
có Đạo sư là sông đau khổ, không có thoải mái. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống không có đệ tử nội trú, 
không có Đạo sư là sống an lạc, thoải mái. 


5) Và thê nào, này các Tỷ-kheo, sông có đệ tử nội 
trú, có Đạo sư là sông đau khô, không có thoải mái ? 


6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 


sắc, các ác bất thiện pháp. các ức niệm, ước vọng bị 
khởi lên trói buộc. chúng trú ở trong vị ấy: 


thiện pháp nội trú trong vị ấy. Do vậy, được gọi là có 


đệ tử nội trú. 


" ố Do vậy, được gọi là Đạo 
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7-10) ... khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... 
khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm xúc... 


11) Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi ý biết 
pháp. các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng 
bị trói buộc khởi lên, chúng trú ở trong vị ấy; các ác 
bất thiện pháp nội trú ở trong vị Ấy. Do vậy, được gọi 
là có đệ tử nội trú. Chúng theo sát vị ây; các ác bất 
thiện pháp theo sát vị Ấy. Do vậy, được gọi là có Đạo 
SƯ. 


12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống có 
đệ tử nội trú, có Đạo sư, là sông đau khô, không có 
thoải mái. 


13) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 
không có đệ tử nội tru, không có Đạo sư, là sông an 
lạc thoải mái ? 


14) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi mắt thấy 
sắc, các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng bị 
trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong vị 
áy; các ác bất thiện pháp không nội trú trong vị ấy. 
Cho nên, vị ây được gọi là sông không có đệ tử nội 
trú. 
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. Do vậy, vị ây được gọi là không 
có Đạo sư. 


15-18) Lại nữa, này các Ty-kheo, Iý-kheo khi tai 
nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm vị.. 
khi thân cảm xúc... 


19) Lại nữa, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ý biết 
pháp, các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng 
không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy; các 
ác bất thiện pháp không nội trú ở trong vị ây. Do vậy, 
được gọi là sông không có đệ tử nội trú. Chúng 
không theo sát vị ấy; các ác bất thiện pháp không 
theo sát vị Ấy. Do vậy, vị ây được gọi là không có 
Đạo sư. 


20) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống 
không có đệ tử nội trú, không có Đạo sư. 


Đây, này các Tỷ-kheo, được gọi là Phạm hạnh 
không có đệ tử nội trú, không có Đạo sư. 


21) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, 
có Đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống không có đệ tử nội trú, 
không có Đạo sư, là sống an lạc, thoải mái. 
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86 Hộ trì căn - Kinh ĐÁNG ĐƯỢC 
CUNG KÍNH 1 - Tăng II, 9 


ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH I-— 7ăng IIL 9 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatth, Jetavana, tại khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - "Thưa vâng, bạch 
Thê Tôn”. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 

2. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương... khi êm vị... khi cảm xúc... khi 
biệt pháp, 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. 
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Thế Tôn thuyết như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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87 Hộ trì căn - Kinh ĐẠI Kinh NGƯỜI 
CHĂN BÒ - 33 Trung I, 481 


ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 
(Mahagopalaka suttam) 


- Bài kinh số 33 — 7rưng I, 481 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tý-kheo, nếu không đầy đủ mười một 
đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ 
đàn bò, không thê khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế 
nào là mười một? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người chăn bò: 
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— Không biết rõ sắc, 
— Không khéo (phân biệt) các tướng, 
— Không từ bỏ trứng con bò chét, 
— Không băng bó vết thương, 
— Không có xông khói, 
— Không biết chỗ nước có thê lội qua, 
— Không biết chỗ nước uống, 
— Không biết con đường, 
— Không khéo léo đối với các chỗ đản bò có 
thể ăn cỏ, 
— Là người vắt sữa cho đến khô kiệt, 
— Là người không chú ý, không săn sóc đặc 
biệt những con bò đực già và đầu đàn. 
Này các Tỷ-kheo, người chăn bò nảo không đầy 
đủ mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ 
đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào không 
đầy đủ mười một pháp, không thể lớn mạnh, tăng 
thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Thế nào là 
mười một? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 
— Tỷ-kheo không biết sắc, 


— Không khéo (phân biệt) các tướng, 
— Không từ bỏ trứng con bò chét, 
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— Không băng bó vết thương, 

— Không có xông khói, 

— Không biết chỗ nước có thê lội qua, 

— Không biết chỗ nước uống, 

— Không biết con đường, 

— Không khéo léo đối với các chỗ đản bò có 
thể ăn cỏ, 

— Là người vắt sữa cho đến khô kiệt, 

— Đối với những Thượng Tọa trưởng lão, 
xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 
không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết rõ 
các sạc 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biệt rõ các sắc. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không khéo 
(phân biệt) các tướng ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo Mr tt 
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và nghiệp tưởng của người đó. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo không khéo (phân biệt) các tướng. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không trừ bỏ 
trứng con bò chét? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo fhọ đựng đục 
tâm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không 
chấm dứt, không làm cho không tôn tại, thọ dụng sân 
tâm khởi lên... (như trên)... thọ dụng hại tâm khởi 
lên... (như trên)... thọ dụng các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không châm 
dứt, không làm cho không tôn tại. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không trừ bỏ trứng con bò chét. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
băng bó vêt thương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khử mắt thấy 
sắc, năm giữ tướng chung, nắm Siữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì làm con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bỉ, các ác, bất thiện pháp khởi 
lên; Tỷ-kheo không tự chế ngự nguyên nhân áy, 
không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con 
Hội Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm 

1... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây năm 
giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
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khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; 
Tý-kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ 
trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không băng bó vết 
thương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
xông khói ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không xông khói. 


Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
không biết chỗ nước có thể lội qua 2 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thỉnh thoảng 
có đến gặp những Tỷ-kheo đa văn được trao cho 
truyền thông giáo điển, những bác trì Pháp, trì Luật, 
trì matika (các bản tóm tắt) nhưng không hỏi, không 
trả lời các vị ấy: "Thưa Tôn giả, điểm này là thể nào? 
Y nghĩa này là gì?" Những bậc Tôn giả ấy không làm 
cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ, không làm cho 
rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối với 
những nghỉ vấn về Chánh pháp, các vị ấy không 
đoạn trừ nghĩ hoặc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tý-kheo không biết chỗ nước có thê lội qua. 
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Và chư Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo không biết 
rõ chô nước uông ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, 


vậy, này các Tỷ-kheo, là Ty-kheo không biết chỗ 
nước uông. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
biệt về con đường ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


này các Tý-kheo, là Tý-kheo không biết đến con 
đường. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
khéo léo với các chồ đản bỏ có thê ăn cỏ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo fØfØƒW 

Như vậy này các Tỷ-kheo, 

là Tỷ-kheo không khéo léo với các chô đàn bò có thê 
ăn cỏ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo vắt sữa 
cho đến khô Kiệt ? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, khi các vị tại gia vì 
lòng tin cúng dường các vật dụng, như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, Tỷ-kheo 

. Như vậy, này 
các Tỷý-kheo, là Tỷ-kheo vắt sữa cho đến khô kiệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo, đối với 
những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, 
bác tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Thượng tọa, 
trưởng lão, xuât gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đôi 
với những Thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong 
Tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc 
biệt. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào không đầy đủ 
mười một pháp này, thì không thể lớn mạnh, tăng 
thịnh, thành mãn trong Pháp, Luật này. 


Này các Tý-kheo, người chăn bò đầy đủ mười 
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một đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn 
bò trở thành hưng thịnh. Thê nào là mười một? 


Ở đây, này các Tý-kheo, người chăn bò: 


— Biết rõ sắc, 
— Khéo (phân biệt) các tướng, 
—_ Trừ bỏ trứng con bò chét, 
— Băng bó vết thương, 
— Có xông khói, 
— Biết chỗ nước có thê lội qua, 
— Biết chỗ nước uống, 
— Biết con đường, 
— Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn 
Có, 
— Không vắt sữa cho đến khô kiệt, 
— Là người chú ý săn sóc đặc biệt, những 
con bò đực giả và đầu đàn. 
Này các Tý-kheo, người chăn bò đầy đủ mười 
một đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò và làm cho 
đàn bò trở thành hưng thịnh. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iy-kheo đầy đủ 
mười một pháp này có thê lớn mạnh, tăng thịnh, 
thành mãn trong Pháp, Luật này. Thê nào là mười 
một? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, 


— Tý-kheo biết rõ sắc, 

— Khéo (phân biệt) các tướng, 

— Trừ bỏ trứng con bò chét, 

— Băng bó vết thương, 

— Có xông khói, 

— Biết chỗ nước có thể lội qua, 

— Biết chỗ nước uống, 

—- Biết con đường 

— Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn 
Có, 

— Không phải là người vắt sữa cho đến khô 
kiệt, 

— Đối với những Thượng tọa, trưởng lảo, 
xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 
có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ 
các sắc? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
biệt rõ các sắc. 


Chư Tỷ-kheo thể nào là Tỷ-kheo khéo (phân 
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biệt) các tướng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo 
khéo (phân biệt) các tướng. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trừ bỏ 
trứng con bò chét? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


, không thọ dụng sân tâm khởi lên... 
(như trên)... không thọ dụng hại tầm khởi lên... (như 
trên)..., không thọ dụng các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tôn tại. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trừ bỏ trứng 
con bò chét. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo băng bó 
vết tương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


: Tý-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mặt. Khi tai nghe 
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tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm vị... thân cảm 

úc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không năm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; 
Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì ý căn, thực 
hành sự hộ trì ý căn. Như vây, này các Tý-kheo, là 
Tý-kheo băng bó vết thương. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo có xông 
khói ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Ty-kheo có xông khói. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết chỗ 
nước có thể lội qua ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


: "Thưa Tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa nảy 
là gì? những bậc Tôn giả ây làm cho hiền lộ những 
điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ ràng những điều 
chưa được rõ ràng, và đối với những nghi vẫn về 
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Chánh pháp, các vị đoạn trừ nghĩ hoặc. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biệt rõ chô nước có thê lội 
qua. 


Và chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ chỗ 
Hước Hồng ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, là 


Tý-kheo biết chỗ nước uống. 


Và các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết rõ về 
con đường? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như fhật biết 
. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biệt rõ con đường. 


Và này, các 1ỷ-kho, thế nào là Tỷ-kheo khéo 
léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nh thật biết 
. Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ- 
kheo khéo léo đôi với các chô đàn bò có thê ăn cỏ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 


SÁU XỨ 533 


vất sữa cho đến khô kiệt? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không vắt sữa cho đên khô kiệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo, đối với 
những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, 
bác tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các Thượng tọa 
trưởng lão, xuât gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 


. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đối với những Thượng 
tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn 
kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo nào đây đủ mười một pháp này, thì có thê lớn 
mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp, Luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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88 Hộ trì căn - Nguyên nhân khổ sanh 
khởi - Kinh GIÁO GIỚI PHÚ LẦU 
NA — 145 Trung IHI, 601 


KINH GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA 
(Punnovada sutfam) 
— Bài kinh số 145 — Trung ITII, 601 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi 
chiêu, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Punna bạch 
Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn giáo 
ĐIỚI VỚI lời giáo giới văn tắt cho con, để con có thể, 
sau khi nghe Thế Tôn, sống một mình, nhàn tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Punna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ 
và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán thưởng, chấp 
thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này Punna, Ta nói 
rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của 
khố. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có 
những hương do mũi nhận thức; có những vị do lưỡi 
nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận thức; có 
những pháp do ý nhận thức; khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan 
hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do 
hoan hý, tán thưởng, chấp thủ và an trú tham đăm, 
dục hý sanh; và này Punna. Ta nói răng, từ sự tập 
khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ. 


Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả lạc, khả hý, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, 
không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này 
Punna, Ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt 
tận đau khố. Này Punna, có những tiếng do tai nhận 
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thức; có những hương do mũi nhận thức; có những 
vị do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận 
thức; có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp 
thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói 
rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khô. 


Này Punna, Ông sẽ sống Ở quốc độ nào, Tay 
Ông đã được Ta giáo giới với lời giáo giới văn tắt? 


— Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo 
giới với lời giáo giới văn tắt, có một quôc độ tên là 
Sunaparanta (Tây Phương Du-na Quốc), con sẽ sống 
tại đấy. 


— Này Punna, người nước Sunaparanta là hung 
bạo. Này Punna, người nước Sunaparanta là thô ác. 
Này Punna, nễu người nước Sunaparanta 

, thời này Punna, tại đây Ông sẽ 


như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta 
mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy, con sẽ 
nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện, người nước 
Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước 
Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy tay đánh đập 
ta". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch 
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Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước 
Sunaparanta , thời này Punna, 
tại đầy Ong sẽ nghĩ như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước 
Sunaparanta lây tay đánh đập con; thời tại đấy, con 
sẽ nghĩ như sau: "Thật là thiện, người nước 
Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước 
Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy các cục đất 
ném đánh ta". Bạch Thê Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như 
vậy! Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước 
Sunaparanta , thời này 
Punna, tại đây Ông sẽ nghĩ thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước 
Sunaparanta lẫy cục đất ném đánh con; thời tại đấy, 
con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện, các nĐười 
nước Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người nước 
Sunaparanta!_Vì rằng họ không lẫy gây ném đánh 
ta". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch 
Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


_ Nhưng này Puna... TINH, 


Ông nghĩ thế nào? 
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- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước 
Sunaparanta lây gậy đánh đập con... "... Vì rằng họ 
không lấy đao đánh đập ta"... Bạch Thiện Thệ, tại 
đấy con sẽ nghĩ như vậy. 


_ Nhưng này Pum, .. TINH, 


Ông nghĩ thế nào? 


— Bạch Thê Tôn, nêu các người nước 
Sunaparanta lây dao đánh đập con.. ”... Vì răng họ 


không lây dao sắc bén đoạt hại mạng ta". Bạch Thiện 
Thệ, tại đây, con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước 


Ông nghĩ thê? 


— Bạch Thế Tôn, nếu các ñĐØƯỜi nước 
Sunaparanta sẽ lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con; 
thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: "Có những đệ tử 
của Thê Tôn, ưu phiền và nhàm chán thân thê và sinh 
mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta khỏi cần đi 
tìm đã được con dao ấy", Bạch Thể Tôn, tại đây con 
sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ 
như vậy. 
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Rồi Tôn giả Punna, sau khi hoan hý tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài, dọn đẹp sàng tọa, lây y 
bát, rồi ra đi, đi đến nước Sunaparanta. Tiếp tục du 
hành, (Tôn giả Punna) đi đến nước Sunaparanta. Tại 
đây, Tôn giả Punna sống trong nước Sunaparanta. 


Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau 
khi đên đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 
Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thiện nam tử Punna Ấy, sau 
khi được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới văn tắt 
đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của 
vị ấy là thế nào? 


— Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna là bậc 
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Hiền trí. Vị ây thực hành pháp và tùy pháp. VỊ ấy 
không phiên nhiễu Ta với những câu hỏi về pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna đã nhập 
Niết-bàn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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99 - Hộ trì căn - Như Lai, bậc Pháp vương 
ra lệnh hộ trì, che chở thân khẩu ý - 
Kinh PHÁP - Tăng I, 194 


PHÁP - 7ðng L, 194 


Được nghe nói vậy, một Tý-kheo bạch Thế Tôn: 


-_ Bạch Thể Tôn, ai là vua cho vua Chuyển Luân 
đúng pháp, pháp vương ? 

-_ Đó là pháp, này Tỷ-kheo. 

Thế Tôn nói: 

- Ở đây, này Tý-kheo, vị Chuyển Luân, đúng 
pháp, pháp vương, y cứ pháp, cung kính pháp, 
kính trọng pháp, tôn kính pháp, lây pháp làm 
tràng phan, lây pháp làm cờ xí, lây pháp làm 
tỐI thăng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng 
pháp đôi với quân chúng. 

-_ Lại nữa, này Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân, đúng 
pháp, pháp vương ... ra lệnh hộ trì, che chở, 
ủng hộ đúng pháp đôi với các Sát-đê-ly, đôi với 
các tùy tùng, đôi với quân đội, đôi với các Bà- 
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la-môn và gia chủ, đối với các thị trần và quốc 
độ, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, đối với các 
loài thú và các loài chim. 

-_ Vua Chuyển Luân ấy, này các Tỷ-kheo, đúng 
pháp ... sau khi ra lệnh hộ trì, che chở ... đối 
với các loài thú và các loài chim, chuyền bánh 
xe đúng pháp. Bánh xe ấy không bị ngăn cản 
sự chuyển vận, bởi bất cứ người nào, hay bởi 
loài hữu tình thù nghịch nào. 

s* Cũng vậy, này Ty-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, đúng pháp, vị Pháp Vương, ý 
cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn 
kính pháp, lây pháp làm tràng phan, lây pháp làm 
cỜ XÍ, lây pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che 
chở, ủng hộ đúng pháp đối với thân nghiệp, nghĩ 
An "Thân nghiệp như vậy cần phải hành trì, 
thân nghiệp như vậy không được hành trì ". 

- Lại nữa, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán 

„. ỦDE hộ đúng pháp đối với khẩu nghiệp, nghĩ 
rằng: "Khẩu nghiệp như vậy cần phải hành trì, 
Khẩu nghiệp như vậy ng được hành trì" 


5 . đôi với ý nghiệp, nghĩ răng „ nghiệp như 
vậy cân phải hành trì, Ý nghiệp như vậy không 
được hành trì". 

- Như Lai ấy, này Tý-kheo, bậc A-la-hán ... 
đúng pháp, sau khi ra lệnh hộ trì che chở ... đôi 
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với thân nghiệp ... đối với khâu nghiệp ... đối 
với ý nghiệp ... chuyên bánh xe đúng pháp. 
Bánh xe ây không bị ngăn chặn sự chuyền vận, 
bởi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ác ma, 
Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời. 
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90 Hộ trì căn - Nên hay không nền... - 
Kinh CÂN PHẢÁI THÂN CẬN - Tăng 
IV, 84 

CÂN PHẢI THÂN CẬN - 7ăng IV, 84 

I.Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: "Này 

chư Hiên". - "Thưa Hiên giả". Các Tỷ kheo ây vâng 

đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả SàrIputta nói như sau: 

2.- Này chư Hiển: 


l1. Con người 


. Yáo, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện: 
cần được sử dụng hay không cần được sử dụng. 

3. Đô ăn khất thực, cán phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không 
cần được sử dụng. 

4. Sàng tọa, cần phải được tìm hiểu trên hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
sử dụng. 

5. Làng và thị trấn, cân phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần tìm đến hay không cần 
tìm đến. 
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6ó. Quốc độ, cân phải được tìm hiệu trên hai 
phương diện: cân được tìm đến hay không cắn 
được tìm đền. 


3. Con người, này chư Hiện, cần phải được tìm hiểu 
trên hai phương diện: cần phải thân cận hay không 
cần phải thân cận được nói đến như vậy. Do duyên 
gì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, khi biết được về một người như sau: 


-_ "Người này, nêu ta thân cận, thời các 
mm. lrưởng, các 


-_ Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 
mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 
được một cách khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn". 


Đối với một người như vậy, này chư hiện, bát 
luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cân phải bỏ 
đi, không được theo người áy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: 
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-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bắt 
tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn 
giảm. 

-_ Nhưng các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất 
gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng 
ấy có được một cách không khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn ". 


Đôi với một người như vậy, này chư Hiện, sau 
khi tính toán, không hỏi gì, cắn phải bỏ đi, 
không được theo người áy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: 


-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 
thiện bị giảm, các pháp thiện tăng trưởng. 

- Những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 
mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật ấy có được 
một cách khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, đi đến tu tập viên mãn". 
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Này chư Hiên, đổi với một người như vậy, sau 
khi tính toán, cán phải theo người áy, không 
được bỏ đi. 


Ở đây, sau khi biết được một người như sau: 


-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 
thiện giảm thiểu, các pháp thiện tăng IrưỞN§, 

-_ Những vật dụng cần thiết cho đời sông xuất gia 
mà ta phải có như y ảo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 
được một cách không khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy đi đến tu tập viên mãn". 


Này chư Hiên, đổi với một người như vậy, cân 
phải theo cho đên trọn đời, không được bỏ đi, 
dáu có bị từ chối. 


Này chư Hiền, một người cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được thân cận và không 
cần được thân cận đã được nói đến như vậy, chính 
do duyên nảy được nói đến. 


4. Y áo, nây chư Hiển, cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
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được sử dụng đã được nói đên như vậy. Do duyên gì 
được nói đến ? 


-_ Ở đây, sau khi biết được về y như sau: “Nếu ra 
sử dụng y này, các pháp 
các pháp ` y nh vậy không 
nên sử dụng ”. 

-_ Ở đây, sau khi biết được về y như sau: “Nếu ra 
sử dụng y này, các pháp bất thiện đoạn giảm, 
các pháp thiện tăng trưởng; y như vậy nên sử 
dụng”. 


Này chư Hiên, y áo cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được 
sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này được 
nói đến. 


5. Đồ ăn khất thực, này chư Hiên, cần phải được 
hiểu biết theo hai phương diện: cần được sử dụng 
hay không cần được sử dụng đã được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến? 


- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 

sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 
các 
- đồ ăn khất thực như vậy không nên 


sử dụng ”. 
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- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 
sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 
pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng; đô ăn khất thực như vậy nên sử dụng ". 


Này chư Hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu 
biết theo hai phương diện: cần được sử dụng hay 
không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy, 
do duyên này được nói đến. 


6. Sàng tọa, này chư Hiện, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không 
cần được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến ? 


- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 
"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 
sàng tọa như vậy không nên sử dụng ". 

- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 
"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 
sàng tọa như vậy nên sử dụng ". 


Này chư Hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
được sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 
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1. Làng, thị trấn, này chư Hiên, cần phải được hiểu 
biết theo hai phương diện: cân tìm đến và không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? 


- Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trần như 
sau: "Nếu fa tìm đến làng, thị trấn này, các 
pháp bắt thiện tăng trưởng, các pháp 
đoạn giảm; làng và thị trấn như vậy không nên 
được tìm đến". 

-_ Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như 
sau: "Nếu fa tìm đến làng, thị trấn, các pháp 
bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng; như vậy cần được tìm đến". 


Này chư Hiền, làng, thị trần cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được tìm đến hay không 
cần được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên 
này được nói đến. 


§. Quốc độ, này chư Hiên, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần tìm đến và không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? 


-_ Ở đây, sau khi biêt được vê quôc độ như sau: 
"Nếu ta tìm đên quốc độ này, các pháp bất 
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thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 
quốc độ như vậy không nên được tìm đến". 

- Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: 
"Nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 
như vậy cần được tìm đến". 


Này chư Hiên, quốc độ cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 
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91 Hộ trì căn - Nên hay không nền... - 
Kinh VAJJIVAMÀHITA - Tăng IV, 
497 


VAJJIYAMÀHITA - 7ăng IV, 497 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà trên bờ ao 
Gaggarà. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng 
sớm đi ra khỏi Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rồi gia 
chủ Vajjiyamàhita suy nghĩ. "Nay không phải thời 
để yết kiến Thế tôn, Thế Tôn đang thiền tịnh. Cũng 
không phải thời đề yết kiến các Tý-kheo đang tu tập 
về ý, các Tý-kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh. 
Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi 
gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội 
họp, đang tụ họp, ô ôn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vẫn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ VaJjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ổn ào, các tôn giả, 

chớ làm ôn, các Tôn giả, này 
đang đến, một đệ tử của Sa-mô Gotama, trong những 
đệ tử của Sa - môn Gotama, có gia đình mặt áo trắng 
ở Campa. Gia chủ VaJJiyamàhita là một trong những 
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vị ấy, các vị ấy ưa ít ôn ào, được huấn luyện trong ít 
ồn ào, tán thán ít ôn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít 
ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây. " Rồi các du 
sĩ ngoại đạo ây s1ữ im lặng. 


3. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại 
đạo ây; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ây nóI VỚI 81a 
chủ Vajjiyahita đang ngồi một bên: 


- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, sa-môn 
Gotama chỉ trích mọi khó hạnh, nhát hướng bài bác, 
chống đổi mọi khô hạnh, mọi nếp sông kham khó ? 


-_ Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng 
chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán, như vậy 
Thế Tôn là người phân tích luận, không phải 
là người nhất hướng luận (nói một chiêu). 


4. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ 
Valliyamàhita: “7Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia 
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chu tán thán Sa-môn Œotama và Sa-môn Œotama là 
người hư vô, một người không bao giở có định nghĩa 
rõ ràng. 


- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả 
đúng pháp: “Đây là thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn 
đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn giả, 
Thể Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Thế Tôn là người có định 
nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là người chủ 
trương hư vô, không phải là người không có định 
nghĩa rõ ràng". Khi được nói vậy, các du sĩ ây Im 
lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không 
nói nên lời. 


5. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Vajiiyamàhita, cầu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. 


6. - Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu 
si thường thường cân phải được bác bỏ với sự khéo 
bác bỏ nhờ Chánh pháp. 


Này Ga chủ, 


SÁU XỨ 556 


I. Ta không nói rõ rằng, tất cả khô hạnh cần phải 
hành trì. 

2. Ta không nói rằng, tất cả khổ hạnh không nên 
hành trì. 

3. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần 
phải được chấp trì. 

4. Ta cũng không nói răng tất cả sự chấp trì không 
nên chấp trì. 

5. Ta cũng không nói răng tất cả sự tinh cần, cần 
phải tinh cần. 

6. Ta cũng không nói răng, tất cả sự tỉnh cần 
không nên tinh cần. 

7. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ 
bỏ. 

§. Ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không 
nên từ bỏ. 

9. Ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên 
giải thoát. 

10. Ta cũng không nói răng, tất cả sự giải thoát 
không nên giải thoát. 

7. Này Gia chủ.: 
I. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất 


thiện tăng trưởng, các pháp thiện tôn giảm, 
khô hạnh ây, Ta nói, không nên hành trì. 
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2. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bắt thiện 
tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khô hạnh 
ây Ta nói nên hành trì. 

3. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, 
chấp trì ấy, Ta nói, không nên chấp hành. 

4. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tôn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời 
chấp hành chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì. 

5. Phàm tỉnh cần nào được tỉnh tấn, các pháp bất 
thiện táng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời 
tinh cân ây, Ta nói rằng, không nên tinh tân. 

6. Phàm tình cần nào được tinh tân, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời 
tinh cân ấy, Ta nói nên tinh tấn. 

7. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tôn giảm, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, không nên từ bỏ. 

8. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, nên từ bỏ. 

9. Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các thiện pháp tốn giảm, thời 
giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát. 

10. Phàm giải thoát giải thoát nào, các pháp bắt 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, 
thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 
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Rồi gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với 
một pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


§. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamàhita ra đi 
không bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tý-kheo nào, đã lâu ngày với trần câu ít trong 
Pháp và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du 
sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như gia chủ VaJJiyamàhita đã làm. 
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KINH ĐỀ THÍCH SỞ VẤN 
(SAKKA PANHA SUTTANTA) 
- Bài kinh số 21 — Trường II, 147 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma Kiệt Đà) 
phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, (Am Bà La) trên ngọn núi Vediya (Tỳ 
Đà Sơn) phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasàla 


(Nhơn Đà Sa La). Lúc bấy giờ, ah 


Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ: "Nay Thể Tôn ở tại 
chỗ nào, vị A La Hán, Chánh Đăng Giác?" Thiên 
chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía Đông 
thành Vương Xá tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, 
trên ngọn núi Vediya, phía Bắc ngôi làng trong hang 
Indasala. Thấy vậy, Thiên chủ Sakka nói với chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: 
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- Này Quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía 
Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, trên ngọn núi Veidya, phía Bắc ngôi 
làng, trong hang núi Indasala. Này quí vị, chúng ta 
hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A La Hán, 
Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Chư Thiên ở Tam thập tam thiên trả lời Thiên chủ 
Sakka. 


— ` _ 


- Này Khanh Pancasikha, Thế Tôn nay trú tại 
Magadha, phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà 
La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya phía 
Bắc ngôi làng, trong hang núi Indasàla. Này Khanh 
Pancasikha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế 
Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên chủ 


Sakka, câm cây đàn câm băng sô vàng Beluva và đi 
theo Thiên chủ Sakka. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên tháp tùng xung quanh, với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà đi trước, như người lực sĩ duỗi cánh tay 
co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mắt ở cõi Tam 
thập tam thiên, hiện ra ở Magadha, phía Đông thành 
Vương Xá, tại làng Bà La Môn Ambasandà và đứng 
trên núi Vediya, phía Bắc ngôi làng. 


3. Lúc bấy giờ 


Và dân chúng ở những làng xung 


quanh nói răng: 


- Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Veidya 
hôm nay thật sự có lửa đỏ rực, núi Vediya lại chói 
hào quang rực rỡ, làng Bà La Môn Ambasandà cũng 
vậy. 


Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. 


4. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con Càn 
Thát Bà: 
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— su 


- Xin vâng, mong an lành đên với Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng lời Thiên chủ 
Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến 
tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Pancasikha 
đứng lại một bên và suy nghĩ: "Ta đứng đây, không 
quá xa Thế Tôn, cũng không quá gân. Và tiếng sẽ 
được Ngài nghe”. 


Đứng một bên, Pancasikha, con của Càn Thát Bà gảy 
cây đàn câm băng gô vàng Beluva và 


5. Ôi Suriya Vaccasa! 
Ta đảnh lễ Timbaru, 

Bác phụ thân của nàng, 
Đã sanh nàng thiện nữ, 
Nguồn hạnh phúc của 1q, 
Như gió cho kẻ mỆt. 
Như nước cho kẻ khái, 
Nàng là tình của 1a. 


Như pháp với Ứng Cúng, 
Như thuốc cho kẻ bệnh, 
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Như đô ăn kẻ đói, 
Thiên nữ với nước mái. 
Hãy đáp tất lửa tình! 


Như voi bị nắng thiêu, 
Tẩm mình hô nước mát, 
Có cánh sen, nhụy sen. 
Cũng vậy, ta muốn chìm, 
Chìm sâu vào ngực nàng. 
Như voi bị xiêng xích, 
Hát móc câu, gậy nhọn, 
Ta điển vì ngực nàng, 
Hành động ta rồi loạn. 
Tâm ta bị nàng trói, 

Di chuyển thật vô phương, 
Rút lui cũng bất lực, 
Như cá đã mắc câu. 
Hiển nữ hãy ôm ta, 
Trong cánh tay của nàng! 
Hãy ôm ta, nhìn 1a, 
Trong ánh mắt dịu hiển. 
Hãy ghì chặt lấy ta, 
Thiện nữ! Ta van nàng! 
Ôi Hiên nữ suối tóc, 

Ấi dục ta có bao! 

Nhưng nay đã tăng bỘI, 
Như đồ chúng La Hán! 
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Mọi công đức ta làm, 
Dâng lên bác La Hán, 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả cho 1a. 
Cóng đức khác của 1a, 
Đã làm trên đời này! 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả của 1a! 


Vị Thích tử thiên tu, 
Nhứt tâm và giác tỉnh, 
Tìm cầu đạo Bất tử, 
Cũng vậy ta cầu nàng! 


Như người tu sung sướng, 
Chứng Bỏ Đề tôi thượng. 
Kiểu nữ, ta SHHØ SƯỚNG, 
Được nhập một với nàng. 


Nếu Thiên chủ Sakka, 

Cho ta mỘI ớc nguyện, 
Ta ước nguyện được nàng, 
Vì ta quá yêu nàng! 


Như ta-la sanh quả, 
Tuệ Nữ, phụ thân nàng! 
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Ta sẽ đánh lê ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


6. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với Pancasikha, 
con của Càn Thát Bà: 


- Này Pancasikha, huyền âm của Ngươi khéo hòa 
điệu với giọng ca của Ngươi, và giọng ca của Ngươi 
khéo hòa điệu với huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, do vậy huyền âm của Ngươi không thêm 
mẫu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của Ngươi không 
thêm màu sắc cho huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, Ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên 
hệ đến Phật, Pháp, đễn A4 La Hán, đến ái dục như 
vậy? 


- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvelà, 
bên bờ sông Neranjara (Ni Liên Thiền), dưới gốc cây 
Ajapàla - nigrodha, khi mới thành Chánh Đăng Giác. 
Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn 
Thát Bà, tên là Bhaddà với biệt hiệu Suriya Vaccasà. 


Nhưng bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người 
khác, tên là Sikhaddhi, con của Màtali người đánh 
xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào 
khác đề chiêm được thiếu nữ. Con cầm đản cầm băng 
số vàng Beluva, đến tại trú xá của Timbaru, vua Càn 
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Thát Bà. Khi đến xong, con gảy đàn cầm bằng gỗ 
vàng Beluva và nói lên bài kệ này, liên hệ đên Phật, 
đên Pháp, đên A La Hán và đên ái dục: 


1. Ôi Suriya Vaccasà, 

Ta đảnh lễ Timbaru 

Bác phụ thân của nàng 
Đã sanh nàng Thiên nữ 
Nguồn hạnh phúc của ta. 


Như ta la sanh quả, 
Tuệ nữ, phụ thân nàng! 
Ta sẽ đảnh lễ ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bhaddà Suriya 
Vaccasà nói với con như sau: "Này Hiển giả, tôi 
chưa được thấy Thể Tôn tận mặt. Nhưng tôi có nghe 
đến Thế Tôn, khi tôi đến múa tại Thiện Pháp đường 
của chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Vì Hiện giả đã 
tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta 
Sẽ gặp nhau —. 


Bạch Thê Tôn, rôi con được gặp nàng, không phải 
hôm ấy, nhưng về sau. 


8. Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ như sau: 
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"Pancasikha, con của Càn Thát Bà hoan hỷ đàm luận 
với Thê Tôn. Và Thê Tôn đôi với Pancasikha cũng 
vậy ". 


Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà: 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng theo lời dặn 
của Thiên chủ Sakka, đảnh lễ Thê Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka cùng với đình thân 
và thuộc hạ, đâu diện tiêp túc đảnh lê Thê Tôn. 


Như vậy, các Như Lai chào đón thượng chúng. Được 
chào đón như vậy. Thiên chủ Sakka bước vào hang 
Indasàla của Thê Tôn, đảnh lề Ngài và đứng một bên. 
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Chư Thiên ở Tam thập tam thiên cũng bước vào hang 
Indasàla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà cũng bước vào 
hang Indasảla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 


Lúc bấy giờ, trong hang Indasàla, những con đường 
gồ ghê được làm bằng phăng, những khoảng chật hẹp 
được làm cho rộng rãi, trong hang tôi tăm có hào 
quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư Thiên. 
Rồi Thế Tôn nói với Thiên chủ Sakka: 


- Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để yết kiến 
Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, 
công việc khác phải làm cho chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, và do vậy không thê đến yết kiến Thế Tôn 
được. 

Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá 
Vệ), tại cốc Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con đến 
Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 


10. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định và 
Bhun]àti, vợ của Vessavana đang đứng hâu Thê Tôn, 
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đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với 
Bhun]àt: 

"- Này Hiên tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và 
thưa: "Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka với đình thân 
và thuộc hạ đâu diện tiêp tục đảnh lê Thê Tôn”. 


Được nghe nói vậy, BhunJàtI nói với con: 


"- Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thế 
Tôn. Thê Tôn đang an lặng tịnh cư. 


"- Này Hiển tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta 
đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn, Thiên chủ 
Sakka cùng đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục 
đảnh lễ Thế Tôn". 


- Này Thiên chủ, bà ây có đảnh lễ Ta. Ta có nhớ lời 
bà ây nói. Chính tiêng bánh xe của Ngài đã khiên Ta 
xuât định. 

11. Bạch Thế Tôn, có chư Thiên được sanh lên Tam 


thập tam thiên trước chúng con, chính chúng con tận 
mắt được nghe chư Thiên ây nói như sau: “K7/ Như 
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Lai, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở 
đổi, Thiên giới được hưng thịnh và Asurà giới bị suy 
vong“. Bạch Thế Tôn, chính con có thê thấy và xác 
chứng rằng khi nào Như Lai, bậc A La Hán, Chánh 
Đăng Giác xuất hiện ở đời, thì Thiên giới được hưng 
thịnh và Asurà giới bị suy vong. 


Bạch Thế Tôn ở đây, tại Kapilavatthu, có Thích nữ 
tên là Gopika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, 
và gìn giữ đây đủ giới luật. Thích nữ này, loại bỏ tâm 
niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên Thiên giới, thiện thú, 
nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, 
sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được 
gọi là Thiên tử Gopakà, Thiên tử Gopakà. 


Bạch Thế Tôn, lại 


. Chúng con được họ đên hâu hạ và săn sóc chúng 
con như vậy, Thiên tử Gopakà mới trách la họ như 
Sau: 
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12. Ta đệ tử pháp nhãn, 

Tên gọi Gopakà, 

Ta tin Phát, Pháp, Tăng. 
Tâm niệm rất hoan hỷ. 

Nhờ Thiện pháp chư Phát, 
Sanh con Thân Sakka, 

Hào quang, sanh Thiên giới, 
Được tên ŒGopakà. 


Ta thấy vốn Tỷ Kheo, 


Hạ sanh Càn Thát Bài! 
Đề tứ Gotama, 


Si 22 
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Trước sanh làm con Người, 
Ta cúng dường ẩm thực, 
Hầu hạ trú xứ 1a. 

Mắt Hiên giả ở đâu? 
Không nắm giữ Pháp, Phật, 
Chánh pháp tự giác hiểu, 
Bác Pháp nhãn khéo giảng. 


Ta chỉ hầu Quý vị, 


Được nghe Pháp bác Thánh. 


Ta là con Sakka, 
Có thân lực hào quang, 
Được sanh lên Thiên giới. 


Các người hâu Thể Tôn, 
Sống phạm hạnh tôi thượng, 
Nay phải sanh hạ thân, 

Mất thượng sanh hạ phẩm. 


Ta nhì thát khó chịu, 
Tháy đồng môn hạ sanh 
Với thân Càn Thát Bà, 
Phải háu hạ chư Thiến. 
Từ địa VỊ cư sĩ, 


Ta thấy rõ khác biệt. 
Trước bà, nay đàn ông. 
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Ta sanh Thiên, hưởng dục. 


Bị Gopakà trách măng, 

Ưu phiên đông phát nguyện, 
Phải thăng tiễn nỗ lực, 
Không nô lệ cho ai 


Quỷ triển phược khó vượt, 
Cùng Sakka, PaJàpafi. 
Hội chúng Thiện Pháp đường 
Vượt quá vị đang ngồi, 

Anh hùng ly dục cấu. 

Thấy chúng khỏi lo ngại, 
Vasava giữa Thiên chúng, 
Xem chúng sinh hạ phẩm, 
Nay vượt qua Tam thiên. 

Suy tư lời ưu phiên, 

Gopaka với Vàssava: 

Đề Thích ở nhân giới, 

Đức Phát gọi Thích Ca 
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Đã chỉnh phục đục vọng. 
Chúng là con của Ngài, 
Thất niệm khi mệnh chung, 
Nhờ Ta lấy chánh niệm. 


Đừng đệ tử nào nghĩ, 
VỊ ở đáy chứng pháp. 
Chúng ta đảnh lễ Phật. 
VỊ vượt khỏi bộc lưu, 
Đã diệt trừ nghĩ ngỏ, 


Bác chiên thăng muôn loài. 


Chính ở đáy, chưng pháp, 
Tấn bước đạt thù thắng, 
Hai vị đạt thắng VỊ, 

Hơn phụ tá Phạm thiên, 


Ôi Thiện hữu chúng tôi. 
Đến đây để chứng pháp. 
Nếu Thể Tôn cho phép, 

Chúng con hỏi Thể Tôn. 


13. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Đã lâu, Sakka này sống 
đổi trong sạch. Câu hỏi gì Sakka hỏi Ta, đêu hỏi có 
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lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi Ta, 
Ta sẽ trả lời; và Sakka sẽ hiệu một cách mau chóng ”. 


Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên chủ Sakka: 


Vàsava hãy hỏi Ta, 

Những gì tâm Ngươi muốn! 
Mỗi câu hỏi của Ngươi, 

Ta làm Ngươi thỏa mãn. 


H 


1. Sau khi được phép, Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn 
câu hỏi đâu tiên: 


- Bạch Thể Tôn, do kiết sử gì, các loài Thiên, Nhân, 
Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà, và tất cả những loài 
khác, dân chúng ao ước: "Không hán thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù ". Thể mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thà? Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, 
Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả lời 
câu hỏi ấy như sau: 


- Do tật đố và xan tham, các loài Thiên, Nhân 
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Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà và tất cả những loài khác, 
dân chúng ao ước: "Không hận thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù”. Thế mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thù. 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


2. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ câu trả 
lời Thê Tôn, liên hỏi câu hỏi tiêp: 


- Bạch Thế Tôn, tật đỗ, xan tham, do nhân duyên 
gì, do tập khởi gì, cái gì khiển chúng sanh khởi, cái 
gì khiển chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đồ, xan 
tham có mặt? Cái gì không có mặt, thì tật đồ xan 
tham không có mạt? 


- Này Thiên chủ, tật đố và xan tham do ưa ghét làm 
nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến 
chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa 
chét có mặt thì tật đô, xan tham có mặt; ưa chét 
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không có mặt thì tật đô, xan tham không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, wa ghét do nhân duyên gì, do tập 
khởi gì? Cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiển 
chúng hiện hữu, cát gì có mặt thì ưa ghét có mặt? 
Cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt? 


- Này Thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do 
dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục 
khiến chúng hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt; 
dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do 
tập khởi gì? Cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến 
dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt? Cái gì 
không có mặt thì dục không có mặt? 


- Này Thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm 
làm tập khởi; tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến 
dục hiện hữu. Tâm có mặt thì dục có mặt; tầm không 
có mặt thì dục không có mặt. 

- Bạch Thế Tôn, tâm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
làm tập khỏi? Cái gì khiến tâm sanh khỏi, cái gì 
khiến tâm hiện hữu ? Cái gì có mặt thì tâm có mặt ? 


Cái gì không có mặt thì tâm không có mặt? 


- Này Thiên chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng làm 
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nhân duyên, lẫy các loại vọng tưởng hý luận làm tập 
khởi. Các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm sanh 
khởi, các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm hiện 
hữu. Do các loại vọng tưởng hý luận có mặt thì tầm 
có mặt. Do các loại vọng tưởng hý luận không có mặt 
thì tầm không có mặt ". 


3. Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như 
thê nào? Phải thành tựu con đường nào thích hợp 
và hướng dân điệt trừ các loạt vọng tưởng hý luận ? 


- Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại 
phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói ẾÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


-- Này Thiên chủ, Ta nói ÑÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loạt, một loại 
phái thân cận, một loạt phái tránh xa. Lời tuyên 
bỏ là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bô như 
vậy? 


-_Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: “Kñi iôi 
thân cận với hỷ này, bát thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm ”, 
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-_Ở đây loại hỷ nào có thể biết được: “K7i ¡ôi 
thân cận với hý này, bát thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng ”, 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu cũng có hai loạt, một 
loạt nên thân cận, một loạt nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố 
như vậy? 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu nảy, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm", thời ưu ấy cần 
phải tránh xa. 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu này, bât thiện pháp suy giảm, 
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thiện pháp tăng trưởng", thời ưu ấy nên thân 
cận. 


-_ Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, 
có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu 
với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, 
không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu là hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nót xá cũng có hai loạt, một 
loạt nên thân cận, một loạt nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố 
như vậy? 


-_Ở đây, loại xả nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiên pháp tăng 
trưởng, thiên pháp suy giảm”, 


-_Ở đây, loại xả nào có thể biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng”, 


-_ Ở đây, có xả câu hữu với tâm, câu hữu với tứ. 
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Có xả không câu hữu với tâm, không cầu hữu 
với tứ. Các loại xả không cầu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng xả có hai loại, một loại 
nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như vậy, 
phải thành tựu con đường như vậy, mới thích hợp và 
hướng dân đền sự diệt trừ các vọng tưởng hý luận. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, 
nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được 
tiêu tan. 


4. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả 
lời của Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 


® Bạch Thể Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phải thành tựu biệt giải thoát luật nghủ 
như thê nào ? 
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- Này Thiên chủ, Ta nói răng thân hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


-. Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ như vậy? 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bắt thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm", thì 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bắt thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng”, thì 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai loại, 
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một loại cần thân cận, một loại cân tránh xa. Sở dĩ có 
lời tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng khẩu hành có hai 
loạt, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ nh vậy? 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong", thì 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thê biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ 
có lời tuyên bô như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng tầm cầu cũng có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 
Lời tuyên bồ là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên 
bồ như vậy? 


-_ Ở đây loại tâm câu nào có thê biêt được: "Khi 
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tôi thân cận với tầm câu này, bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp suy vong”, thì loại tâm 
câu ây cần phải tránh xa. 


- Ở đây, loại tầm cầu nào có thê biết được: "Khi 
tôi thân cận loại tầm cầu này, bất thiện pháp 
suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì loại tâm 
cầu ấy nên thân cận. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm câu có hai loại, một 
loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như vậy, 
phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như vậy! 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên chủ 
Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷý, tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thê Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


5. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 
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® Bạch Thé Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phát thành tựu hộ trì các căn như thê 
nào? 


- Này Thiên chủ, sắc do mắt phân biệt. 


-- Này Thiên chủ, tiếng do tai phân biệt... hương 
do mũi phân biệt... vị do lưỡi phân biệt... xúc 
do thân phân biệt... 


- Này Thiên chủ, pháp do ý phân biệt, Ta nói 
răng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại 
nên tránh xa. 


Được nghe như vậy, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm 
tăt được con hiêu một cách rộng rãi. 


- Bạch Thế Tôn, loại sắc do mặt phân biệt, khi 
con thân cận mà bắt thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt phân 
biệt ấy nên tránh xa. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, 
khi con thân cận, bât thiện pháp suy giảm, thiện 
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pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt 
ây nên thân cận. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt... 
loại hương nào do mũi phân biệt... loại vỊ nào 
do lưỡi phân biệt... loại xúc nào do thân phân 
biệt... loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân 
cận, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy 
giảm, thời loại pháp ây nên tránh xa. 


- Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, 
khi con thân cận thời bất thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên 
thân cận. 


Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm tắt, 
được con hiệu một cách rộng rãi. 


6. Như vậy sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, 

Thiên chủ Sakka lại hỏi câu hỏi tiệp: 

® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đông một tư tưởng, đông một giới hạnh, 
đông một mong cáu, đông một chí hướng ? 
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- Bạch Thể Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không 
đồng một giới hạnh, không động một mong câu, 
không đồng một chí hướng ? 


- Này Thiên chủ, thể giới này gôm có nhiều loại giới, 
nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều loại 
ØIỚI Và nhiều giới sal biệt này, các loại hữu tình tự 
nhiên thiên chấp một loại giới nào, và khi đã thiên 
chấp, trở thành Kiên trì, cố thủ, với định kiến: "Đây 
là sự thật, ngoài ra toàn là sĩ mê”. Do vậy, tất cả Sa 
Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không 
đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, 
không đồng một mong cầu, không đồng một chí 
hướng. 


® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đông một cứu cánh, đồng mỘI an ôn, 
đông một phạm hạnh, đồng một mục đích ? 


- Này Thiên chủ, tắt cả vị Sa Môn, Bà La Môn không 
đông một cứu cánh, không đông một an ôn, không 
đông một phạm hạnh, không đông một mục đích. 


Bạch Thê Tôn, vì sao tát cả Sa môn, Bà la môn, 
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không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, 
không đông một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích? 


- Này Thiên chủ, chỉ những vị Sa môn Bà la môn nào 
đã giải thoát tham ái, những vị ây mới đông một cứu 
cánh, đồng một an Ổn, đồng một phạm hạnh, đồng 
một mục đích. Do vậy, tất cả vị Sa môn, Bà la môn 
không đồng một cứu cánh, không đồng một an Ổn, 
không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chu Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệt Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


7. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hý, tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu tiệp: 


- Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mục 
nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người 
tái sanh đời này, đời khác, khiến con người khi cao, 
khi thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các Sa môn, Bà la 
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- Này Thiên chủ, Ngươi có biết những câu hỏi ấy 
cũng được Ngươi hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác 
không ? 


- Bạch Thê Tôn, con được biệt những câu hỏi ây 
cũng được con hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác. 


- Này Thiên chủ, những vị ấy trả lời với Ngươi như 
thê nào, nêu không gì trở ngại hãy nói cho biết. 


- Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con, khi Thế 
Tôn ngôi nghe hay những vị như Thê Tôn. 


- Này Thiên chủ, vậy Ngươi hãy nói đi. 


- Bạch Thế Tôn, những vị Sa môn, Bà la môn mà con 
nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh, xa vắng, 
con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các 
vị này không trả lời cho con, không trả lời lại hỏi 
ngược con: "Tôn giả tên gì?" Được hỏi vậy con trả 
lời: "Chư Hiền giả, tên là Thiên chủ Sakka." Rồi 
những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa: "Do công việc 
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gì Tôn giả Thiên chủ lại đến chỗ này?" Con liền 
giảng cho những vị ây Chánh pháp như con đã được 
nghe và đã được học. Chỉ được từng ẫy, các vị hoan 
hý và nói: "Chúng tôi đã được thấy Thiên chủ Sakka. 
Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho 
chúng tôi." Không những vậy, các vị này trở thành 
đệ tử của con, chớ không phải con là đệ tử của các vị 


F 


- Này Thiên chủ, Ngươi có biết trước kia Ngươi 
không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự 
hỷ lạc như vậy? 


- Này Thiên chủ, như thể nào, Ngươi biết được trước 
kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được 
sự hỷ lạc như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh xây 
ra giữa chư Thiên và các vị Asurà. Bạch Thế Tôn, 
trong trận chiến tranh này, chư Thiên thắng trận, các 
loài Asurà bại trận. Bạch Thể Tôn sau khi thắng trận, 
con là người thắng trận, con suy nghĩ: "Nay cam lỗ 
của chư Thiên và cam lỗ của Asurà, cả hai loại cam 
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lồ, chư Thiên sẽ được nếm." Bạch Thế Tôn, thoải 
mái ấy, hỷ lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm 
đem lại, không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Bạch Thế Tôn, 
thoải mái này, hỷ lạc này nhờ nghe Chánh pháp Thế 
Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do đao 
kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yêm ly, ly dục, tịch diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. 


8. - Này Thiên chủ, khi Ngươi cảm thọ sự thoải mái 
và hỷ lạc như vậy, Ngươi cảm thầy những lợi ích gì? 


- Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc 
như vậy, con cảm thây có sáu lợi ích như sau: 


Bạch Thế Tôn đó là điều lợi thứ nhất con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi thứ ba, con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 
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9. Tám tư không thỏa mãn, 
Nghĩ ngờ và do dự, 

Con sống cầu Như Lai, 
Thời gian khá lâu dài! 


Con nghĩ các Sa môn, 

Sống một mình cô đốc, 

Là bậc Chánh Đăng Giác, 
Nghĩ vậy con tìm gặp. 

Làm thể nào thành công? 
Làm thể nào thất bại ? 

Được hỏi câu hỏi vậy? 
Không thể chỉ đường hướng. 


Biết con là Sakka, 

Bậc Thiên chủ, đã đến! 

Họ liên gạn hỏi con, 

Đến đây có việc gì? 

Con liên giảng Chánh pháp, 
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Con được nghe cho họ. 
Hoan hỷý, họ bèn nói: 
“Vàsava làm họ tháây!”. 


Khi con được thấy Phát, 
Nghỉ ngờ đêu tiêu tan. 
Nay con sống vô úy, 
Hâu hạ bậc Chánh Giác. 
MMũi tên độc tham ái, 
Đáng Chánh Giác nhổ lên, 
Con đảnh lễ Đại Hùng, 
Bác thân tộc mặt trời. 
Tôn giả như Phạm thiên, 
Nay con đảnh lễ Ngài, 
Nay con kính lễ Ngài! 
Ngài là bậc Chánh Giác, 
Bác Đạo Sư vô thượng, 
Trong đời kế chư Thiên, 
Không ai so sánh Ngài! 


10. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn thát bà: 


- Này Khanh Pancasikha, Ngươi đã giúp ta nhiều 
việc. Trước nhờ Ngươi làm Thế Tôn băng lòng, sau 
khi Ngươi làm cho băng lòng, ta mới đến yết kiến 
Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, lấy tay sờ đất, đọc lên ba lần 
bài kệ cảm hứng như sau: 


Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 


Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn 
thanh tịnh vô cấu, khởi lên cho Thiên chủ Sakka: 
'Phàm pháp gì tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt." 
Ngoài ra, tám vạn chư Thiên cũng chứng quả tương 
tợ. Đó là những câu hỏi, Thiên chủ Sakka được mời 
hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại 
này cũng được gọi là Những Câu Hỏi Của Sakka. 
(Đề thích sở vấn). 
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93 Hộ trì căn - Nếu nội mắt khg bị hư hại, 
nhưng ngoại sắc..- ĐẠI Kinh DỤ DẦU 
CHÂN VOI - 28 Trung I, 409 


ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama suftam) 


- Bài kinh số 28 — 7rung I, 409 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phât) gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả Sariputfa nói như sau: 


— Chư Hiên giả, ví như tât cả dâu chân của mọi 


loại động vật đêu thâu nhiêp trong dâu chân voi, vì 
dâu chân này được xem là lớn nhât trong tât cả dâu 
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chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, 
tật cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh 
để. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ 
Thánh đề, trong Khô tập Thánh đề, trong Khô diệt 
Thánh đề, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiên, thể nào là Khổ Thánh đế? - Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khô, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
điêu gì câu không được là khô, tóm lại Năm thủ uân 
là khô. 


e Chư Hiền, thế nào là Năm thủ uẫn? - Chính là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức thủ uân. 


e Chư Hiền, thế nào là sắc thủ uẫn? - Bốn đại và 
sắc khởi lên từ bôn đại. 

e_ Chư Hiên, thế nào là bốn đại? - Chính là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

e Chư Hiên, thế nào là địa giới? - Có nội địa giới, 
có ngoại địa giới. 

e Chư Hiên, thế nào là nội địa giới? - Cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị 
châp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 


SÁU XỨ 598 


xương. tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô. lá lách. 
phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, 
kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gọi là 
nội địa giới. 


Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa gIới đều thuộc về địa ĐIỚI. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cát này không phát là tôi, 
cát này không phái tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
đao động, trong thời ây ngoại địa giới bị biến mắt. 
Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ây 
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn 
diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thê nêu rõ. Như 
vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khát ái chấp 
thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là 
của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, nếu có những người khác mắng 
nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ấy 


biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này 
thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không 
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phải không do #2 sử duyên, do nhân duyên gì? Do 
nhân duyên xúc”. VỊ ây thấy xúc là vô thường, thấy 
thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy 
hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hý, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy 
thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiên, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo không có hoàn hảo. không có tốt đẹp. không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 


xúc chạm, vị ây tuệ tri như sau: “Sự fhể của thân này 
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc 


chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. 
Thể Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa: "Chư 
Tỷ-kheo, nêu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa hai 
lưỡi cắt từng phân tay và chân. Nếu ai ở đây sanh “ 
phân nộ, người áy Không làm đúng lời Ta dạy”. 

sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm . an 
trú không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tỉnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần 
phải được thực hành. Chư Hiền, Tỷ-kheo ây, 


, nhưng xả tương ưng với thiện không được an 
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trú. Do vậy, VỊ ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
"Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật 
rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có 
miệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 


như vậy, nhưng xả tương ng với thiện không được 
an frú ”. 


Chư Hiên, ví như một người dâu, khi thây ông 
nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư 
Hiên, nêu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao 
động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật 
không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt 
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ấy, miệm Phát như vậy, miệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, và xả tương ng với thiện được an trú, 
thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ 
này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiên, thế nào là thủy giới? -Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy gIới. 


e _ Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? - Cái gì thuộc 
vê nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât 
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lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương. nước tiểu, và bất 
cứ vật øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. 


Những gì thuộc nội thủy giới và những øì thuộc 
ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 
ủy giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phó, cuốn trôi Xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển đại dương 
hạ thấp một trăm do-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuân, 
hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ thấp bốn trăm do-tuần, 
hạ thấp năm trăm do-tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuần, 
hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiên, một thời xây ra 
khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, 
dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một 
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cây ta-la. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biên 
đại dương cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng cao 
đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng 
cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu 
người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại 
dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gôi, dâng cao chỉ đến 
gót chân. Chư Hiên, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương không có để thâm ướt đốt ngón chân. Chư 
Hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có 
thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt 
có thê nêu rõ; tánh biến dịch có thê nêu rỡ... (như 
trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư 
Hiên, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật 
nhiêu. 


e Chư Hiên, thê nào là hỏa giới? - Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa gIới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội hỏa giới? - Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; 
cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, 
nếm, có thê khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc lửa 
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thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy 
gọi là nội hỏa giới. 


Những øì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao 
động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu 
cháy thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. 
Lửa cháy cho đến cuối hàng cây côi, cho đến cuỗi 
hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến 
cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất 
khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư Hiền, 
một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng 
lông gà và dây gân. 


Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới 
xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ: 
tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể 
nêu rõ... (như trên)... và xả tương ưng với thiện được 
an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiêu. 
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e Chư Hiền, thế nào là phong giới? - Có nội phong 
Ø1ỚI, có ngoại phong gIới. 


e_ Chư Hiên, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động 
tánh, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi xuống, 
gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 

các chỉ tiết (tay chân). hơi thở vô. hơi thở ra, và 

bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội phong giới. 


Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đêu thuộc về phong giới. 


"Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới 
dao động, gió thôi bay làng, thôi bay thị trấn, thôi 
bay thành phó, thôi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư 
Hiền, một thời xây ra khi trong tháng cuối mùa hạ, 
loài người tìm câu gió nhờ lá cây ta-la, nhờ cây quạt, 
và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch 
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nước chảy. Chư Hiện, đánh vô thường của ngoại 
phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có 
thể nêu rõ, tảnh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, 


; VỊ ây 
biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc 
tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, không phải 
không do nhân .. Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy”. VỊ ây thấy xúc lả vô thường: vị ấy 
thây thọ là vô thường: vị ấy thấy tưởng là vô thường; 
vị ây thấy hành là vô thường: vị ấy thây thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, 
quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đả xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 
xúc chạm, VỊ ây biết như sau: 
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lưỡi cắt từng phần tay và chân, nêu ai ở đây sanh ÿ 
phần nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc 
chạm thân này. Lời dạy chư Phật cần phải được thực 
hành”. 


Chư Hiền, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị 
dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, 
thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú". Chư Hiển, ví như 
một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị 
dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động 
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta 
có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
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Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ấy niệm Phật như vậy, 
niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và 
. Do vậy, Tý-kheo ấy được 
hoan hỷ. Chư Hiên, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiều. 


Chu: Hiền, nht một khoảng trồng được bao 
vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được 
biỗt là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng 
trồng được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, 
bởi da, được biết là một sắc pháp. 


— Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng 
ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 

— Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại 
sắc vào trong tìm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phân thích hợp 

có hiện khởi. 

— Chư Hiên, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có 
hiện khởi. 
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—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất 
cứ hành gì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ 
trong hành thủ uấn. Bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm 
thủ uấẫn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, chấp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uán 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, Chư Hiện, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ 
mũi không bị hư hại... nêu lưỡi không bị hư hại... nêu 
thân không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 


ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
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thức phần thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiên, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại 
pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiển, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư 
hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự 
quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích 
hợp có hiện khởi. 

—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 

quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì 

được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong tưởng thủ uân; bất cứ 
hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thú uấn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, cháp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uân 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
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từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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94 - Hộ trì căn - Pháp môn nhiễm dục lậu 
và pháp môn không nhiễm dục lậu - 
Kinh Dục Lậu — Tương IV, 298 


Dục Lậu — 7zơng IV, 298 


1) Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong vườn Nigrodha. 


2) Lúc bây giờ có một hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao 
lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 
người nào đến ở. 


3) Rồi một số người Sakka ở Kapilavatthu đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các người Sakka ở 
Kapilavatthu bạch Thê Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thể Tôn, có hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao 
lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 
người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, mong Thể Tôn hãy 
sử dụng ngôi nhà ấy đầu tiên, rồi sau các người 
Sakka ở Kapilavatthu sẽ sử dụng. Như vậy, sẽ đưa 
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đến hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người 
Sakka ở Kapllivatthu. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


5) Những người Sakka ở Kapilavatthu sau khi biết 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài rôi đi đến hội 
đường mới ấy. Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội 
đường với những tắm đệm, cho bày biện các chỗ 
ngôi, cho sắp đặt ghèẻ nước, cho treo đèn dầu, rồi đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải 
đệm. Các chỗ ngôi đã được bày biện. Một ghè nước 
đã được đặt sẵn. Ngọn đèn dầu đã được treo lên. Nay 
Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 


6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ- 
kheo đi đến hội đường mới; sau khi đến, rửa chân, đi 
vào hội đường và ngôi dựa vào cây cột ở giữa, mặt 
hướng về phía Đông. Chúng Tý-kheo, sau khi rửa 
chân, bước vào hội đường, và ngồi dựa vào bức 
tường phía Tây, mặt hướng về phía Đông, với Thế 
Tôn trước mặt. Các người Sakka ở Kapilavatthu, sau 
khi rửa chân, bước vào hội đường, ngôi dựa vào bức 
tường phía Đông, hướng mặt về phía Tây, với Thế 
Tôn phía trước mặt. 
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7) Rồi Thế Tôn, 


. Rôi Thê 
Tôn giải tán họ với câu: 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các người Sakka ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. 

8) Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakka ở 
Kapilavatthu ra đi không bao lâu, liền gọi Tôn giả 
Mahà Mogøsalàna: 


-- Này Mogsalàna, chúng Tỷ-kheo đã đoạn trừ được 
buôn ngủ. Này Moggalàna, hãy thuyết pháp thoại 
cho chúng Tý-kheo. Ta nay bị đau lưng, Ta muốn 
năm xuống. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Mahà Moggalàna vâng đáp Thế Tôn. 
9) Rồi Thế Tôn cho xếp y Sanghàii (Tăng-già-lê) gấp 


bôn lại, và năm xuông phía hông bên phải, trong 
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dáng năm con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, tác ý đên lúc thức dậy. 


10) Ở đây, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ- 
kheo: 


-- Này chư Hiên. 
-- Thưa Hiền giả. 


Các Ty-kheo vâng đáp Tôn giả Mahà Mogsalàna. 
Tôn giả Mahà Mogøalàna nói như sau: 


-- Này chư Hiên, tôi sẽ giảng cho chư Hiền vẻ pháp 
môn nhiêm dục lậu, và pháp môn không nhiễm 
dục lậu. Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 
Tôn giả Mahà Mogøgalàna nói như sau: 


11) -- Và này chư Hiển, thể nào là nhiễm dục lậu? 


Ở đây, này chư Hiển, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, 
sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ây không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
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thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên 
không được trừ diệt không có dư tàn. 


.. Khi lưỡi nêm vị... 


.. Khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét 
bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an 
trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây. Chính ở đây, các ác 
bắt thiện pháp ấy khởi lên không được trừ diệt không 
có dư tàn. 


12) Này chư Hiện, đây gọi là Tỷ-kheo bị nhiễm dục 
lậu đôi với các sắc do mặt nhận thức... đổi Với các 
vị do lưỡi nhận thức... đổi với các pháp do ý nhận 
thức. 


.. Nếu Màra có đến vị Ấy, 
ngang qua lưỡi, Màra năm ì được cơ hội, Màra năm 
được đôi tượng... . Nếu Màra có đến vị Ấy, ngang qua 
ý, Màra năm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng. 


13) Cũng vậy, này chư Hiện, như một cái nhà lợp 
bằng cây lau hay cỏ, héo khô, không có nhựa, xưa 
đến ba bốn năm. Nếu từ phương Đông có người đến, 
với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa sẽ năm được cơ hội, 
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sẽ năm được đối tượng. Nếu một người từ phương 
Tây đến... Nều một người từ phương Bắc đến... Nếu 
một người từ phương Nam đến... Nếu một người từ 
phương dưới đến... Nếu một người từ phương trên 
đến, hay một người bất cứ từ ở đâu đến, với bó đuốc 
chảy đỏ, ngọn lửa năm được cơ hội, ngọn lửa năm 
được đối fƯỢNG. 


Cũng vậy, này chư Hiện, nếu Tý-kheo sông như vậy. 
Nếu Màra có đến vị Ấy, ngang qua mắt, Màra năm 
được cơ hội, Màra năm được đối tượng... Nếu Màra 
có đến vị ấy, ngang qua lưỡi... Nếu Màra có đến. VỊ 
ấy, ngang qua ý, Màra nắm được cơ hội, Màra nắm 
được đối tượng. 


14) Này chư Hiển, sống như vậy, các sắc chỉnh phục 
vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các 
sắc. Các tiếng chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 
Tỷ-kheo chỉnh phục các tiếng. Các hương chỉnh phục 
vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các 
hương. Cúc vị chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 
Tỷ-kheo chỉnh phục các vị. Các xúc chỉnh phục vị Tỷ- 
kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các xúc. Các 
pháp chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo 
chính phục các pháp. 


Này chư Hiển, đây được gọi là Tỷ-kheo bị sắc chỉnh 
phục, bị Hêng chỉnh phục, bị hương chỉnh phục, bị vị 
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chính phục, bị xúc chỉnh phục, bị pháp chỉnh phục, 
không phải không bị chỉnh phục. Chỉnh phục vị ấy là 
các ác bắt thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, 
đây sơ hãi (sadarà), đưa đến quả khổ dị thục, tương 
lai là già chết. Như vậy, này chư Hiên, là nhiễm đục 


15) Và này chư Hiên, thể nào là không nhiễm dục 
lạu? 


Ở đây, nảy chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc 
không khả ái, sông an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. 


... Khi lưỡi nếm vị... Khi ý biết các pháp, vị ấy không 
thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp 
không khả ái, sống an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. 


Này chư Hiên, đáy gọi là vị Tỷ-kheo không bị nhiêm 
dục lậu đói với các sắc do mất nhận thức... đổi với 
các vị do lưỡi nhận thức... đôi với các pháp do ý nhận 
thực... 
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Tỷ-kheo sống như vây, này chư Hiển, nếu Mùàra có 
đến vi ấy. ngang qua mắt, Màra không năm được cơ 
hội, Màra không năm được đối tương... Nếu Màra 
có đến vị ấy, ngang qua lưỡi, Màra không nắm được 
cơ hội, Màra không năm được đối tượng... Nếu Maàra 
có đến vị ấy, ngang qua ý, Màra không năm được cơ 
hội, Màra không nắm được đối tượng. 


16) Ví như, này chư Hiên, một cái nhà có nóc nhọn 
hay một giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày, 
vừa mới xoa trét, nếu có người từ phương Đông lại 
với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không nắm được 
cơ hội, không năm được đối tượng... từ phương Tây 
đến... từ phương Bắc đến... từ phương Nam đến... từ 
phương dưới đến... từ phương trên đến hay từ bất cứ 
phương nào đến, với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa 
không năm được cơ hội, không năm được đối fƯỌnG. 


17) Sông như vậy, này chư Hiện, Tỷ-kheo chỉnh 
phục các sắc, không phải các sắc chỉnh phục Tỷ- 
kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các tiếng, không phải các 
tiếng chỉnh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các 
hương, không phải các hương chỉnh phục Tỷ-kheo. 
Tỷ-kheo chỉnh phục các vị, không phải các vị chỉnh 
phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các xúc, không 
phải các xúc chỉnh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh 
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phục các pháp, không phải các pháp chỉnh phục Tỷ- 
kheo. 


Này chư Hiên, đây gọi là Tỷ-kheo chỉnh phục các 
sắc, chỉnh phục các tiếng, chỉnh phục các hương, 
chinh phục các vị, chỉnh phục các xúc, chỉnh phục 
các pháp, không phải bị chỉnh phục. Chính vị ấy 
chỉnh phục các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô,_ đưa 
đến tái sanh, đây sợ hãi, đưa đến quả khô dị thục 
tương lai là già chết. 


18) Rồi Thế Tôn ngôi dậy và gọi Tôn giả Màha 
Mogøsalàna: 


-- Lành thay, lành thay, này Mogsalàna! Lành thay, 
này Moggalàna! Ông đã thuyết cho các Tỷ-kheo về 
pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không 
nhiễm dục lậu. 


19) Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết như vậy. Bậc 
Đạo Sư chấp nhận. Các Tỷ-kheo ấ ầy hoan hý, tín thọ 
lời Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết. 
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95 _ Hộ trì căn - Phòng hộ 6 xứ là tối quan 
trọng - Kinh THIỆN TINH - 105 
Trung HH, 79 


KINH THIỆN TINH 
(Sunakkhatta suttam) 


— Bài kinh số 105 — Trung III, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). 
Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên 
bố đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa”. Sunakkhatta 
Licchaviputta (Thiện Tình Ly-xa Tử) Đ hài nghe: 
"Nhiều Tý-kheo... (như trên)... này nữa” Rồi 
sunakkhatta Licchaviputta đi đến chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống I một bên, 


- Bạch Thế Tôn con có được nghe như sau: 
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"Nhiều Tỷ-kheo... (như trên)... này nữa". Bạch Thế 
Tôn, những Tỷ-kheo ấy, trước mặt Thế Tôn tuyên bố 
đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết răng sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Bạc” Thể Tôn, 
không biết các Tỷ-kheo ấy đã tuyên bố một cách chơn 
chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số Tỷ-kheo, 
vì tăng thượng mạn đã tuyên bố chứng trí giác? 


— Này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo trước mặt 
Ta đã tuyên bố chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng, 
sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Ö 
đây, có một số Tỷ-kheo đã chơn chánh tuyên bố 
chứng trí giác; nhưng ở đây, cũng có một số Tỷ-kheo 
chính vì tăng thượng mạn, đã tuyên bố chứng trí giác. 


e_ Ở đây, này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo nào 
đã , thời đối 
với các vị ây, thật là đúng như vậy. 

e Nhưng đối với các vị Tỷ-kheo nào, vì tăng 

đã tuyên bố chứng tri giác, ở đây, 

này Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". Và như vậy, 

ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ: "Ta 

hãy thuyết pháp cho những vị ấy". 


SÁU XỨ 622 


e Nhưng ở đây, 
, đến hỏi Như Lai; ở đây, này 
Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những người ấy". Như Lai 
suy nghĩ như vậy, không có làm khác. 


— Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế 
Tôn! Nay đã đúng thời đề thuyết pháp, bạch Thiện 
Thệ! Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, sau khi nghe 
Thế Tôn xong, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn nói như sau: 


— Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; 
các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, những pháp này là 
năm dục trưởng dưỡng. 
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s* Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở 
đầy 
Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, cầu chuyện (thích hợp với người ấy) 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tâm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người nào người ấy thích thú. Nhưng 
nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bắt động, thời 
người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào tri giác. Và người ấy không giao 
thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như này Sunakkhatta, có người đã lâu không 
trú ở trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy 
một người vừa mới từ làng ấy hay thị trấn ấy lại. 
Người này sẽ hỏi người ấy về sự an ninh của làng 
hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về Ú bệnh 
tật, và người ây sẽ nói cho người này biết VỀ sự an 
ổn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn HuỐng sung tác 
và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thể 
nào ? Có phải người này sẽ nghe người kia, lóng taI, 
tâm an trú vào trí giác và người này sẽ giao thiệp với 
người ấy mà người này thích thú ? 


— Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra 
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khi ở đây có số người thiên nặng về vật chất thế gian. 
Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp với người ây phải 
tùy thuộc như thế nào đề phù hợp với điều người ấy 
suy tâm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với 
người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện 
chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào thượng 
trí, và người ây không giao thiệp với người mả người 
ây không thích thú. Người ấ ầy cân được hiểu như bách 

"Là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian". 


s* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi một số 

người thiên nặng về Bất động. Đôi với người 
thiên nặng về Bất động, này Sunakkhatta, cầu 
chuyện thích hợp (với người. ấy) phải tùy thuộc 
như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm 
và suy tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà 
người Ấy: thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói 
liên hệ đến vật chất thế gian, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào 
thượng trí, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một la vàng khô đã rời 
khỏi cành, không còn xanh trở lại. 
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Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Bắt động, đã rời khỏi kiết sử vật chất 
thế gian. Người ấy cần được hiểu như sau: “Đây là 
hạng người không liên hệ với kiết sử vật chất thể 
gian, thiên nặng về Bất động ". 


— Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, 
có một số . Đối với 
người thiên nặng vê Vô sở hữu, này Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như 
thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy 
tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến 
Bất động, thời người ấy không nghe, không lóng tai, 
và tâm không an trú vào trí giác, và người ây không 
giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một hòn đá bị vỡ làm 
đôi không thê nôi liên lại được. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sử 
Bất động, người ấy cần được hiểu như sau: “Đây /à 
hạng người không liên hệ với kiết sử Bất động, thiên 
nặng về Vô sở hữu". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có 
một sô 
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tưởng xứ. Đối với người thiên nặng về Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, này Sunakkhatta, câu chuyện 
thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thế nào 
đề phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, 
và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ 
đến Vô sở hữu xứ, thời người ấy không nghe, 
không lóng tai, và tâm không an trú vào tri giác, 
và người ây không giao thiệp với người mà người 
ây không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhafa, một người đã ăn các 
món ăn mỹ vị và đã quăng bỏ. Này Sunakkhatta, Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy 
không ? 


- Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì rằng, 
bạch Thê Tôn, món ăn ây được xem là ghê tớm tôi. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng 
người thiên nặng vê Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã 
đề một bên kiết sử Vô sở hữu xứ. Người ấy cần được 
hiểu như sau: "Đây là hạng người không liên hệ với 
kiết sử Vô sở hữu xử, thiên nặng về Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. 


s* Này Sunakkhatta sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
SỐ - Đôi với 
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hạng người thiên nặng về chánh Niết-bàn, này 
Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người ây 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người mả người ấy thích thú. Nhưng nếu 
câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thời người ấy không nghe, không lóng 
tai, và tâm không an trú vào trí giác. Và người ấy 
không giao thiệp với người mà người mà ấy 
không thích. 


Ví như, này Sunakkhatta, cây tala ngọn cây đã 
bị chặt đứt không thê lớn được nữa. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về chánh Niết-bàn, đã cắt đứt kiết sử Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như 
cây tala không thể tái sanh, không thê khởi lên lại 
trong tương lai. Người ấy cần phải được hiểu như 
sau: "Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên nặng về chánh 
Niếễt-bàn ". 


“>> Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
một sô người suy nghĩ như sau: 
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. Vị ấy có thê tự hào với mục đích hiện tại. 
Vị ấy có thể truy cầu những øì không thích hợp 

với khuynh hướng chánh Niết-bàn, mắt vị ây có 
thể truy câu sắc không thích hợp, tai có thê truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy câu 
hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị 
không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không 
thích hợp, ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. 
Khi mắt truy câu sắc không thích hợp, tai truy câu 
tiếng không thích hợp, mũi truy câu hương không 
thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích hợp, thân 
truy câu xúc không thích hợp, ý truy câu pháp 
không thích hợp, 


Ví như, này Sunakkhatta, một người bị mũi 
tên băn, tên ấy có tắm thuốc độc TÂ dày. Bạn bè thân 
hữu, bà con huyết thống TRƯỜI ây cho mời một y sĩ 
giải phẫu. VỊ y sĩ giải phẫu ây có thể cắt xung quanh 
miệng vết thương với con đao; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. 
Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ 
có thể rút mũi tên ra. Y sĩ có thê trừ khử hết thuốc 
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độc, còn đề lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc 
nào còn lại, y sĩ nói như sau: “Này Hiển giả, mũi tên 
của Bạn đã được rút ra thuốc độc đã được trừ khử, 
không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa 
cho Bạn, nhưng Bạn phải chỉ ăn các đô ăn thích hợp, 
và hãy gìn giữ, nếu ăn đô ăn không thích hợp, vết 
thương của Bạn sẽ làm mũủ lại, và thường thưởng 
phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức 
thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường 
thường cho rửa vết thương, thường thường xức thuốc 
cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô 
trên miệng vết thương và hãy cần thận khi ẩi ra giữa 
gió và năng; hãy cân thận khi äi ra giữa gió và năng, 
nêu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng vết 
thương. Và này Bạn, nếu Bạn chăm sóc vết thương, 
thời vết thương sẽ được lành". 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được 
rút khỏi (thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không 
còn dự tàn, và ta đã thoát khói nguy hiểm ". Và người 
ây ăn những đồ ăn không thích hợp. Vì người ây ăn 
những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm 
mủ lại. Và thường thường người ấy không rửa VẾ( 
thương, thường thường không xức thuốc miệng VẾt 
thương. Vì người ây thường thường không rửa vết 
thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc 
miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng 
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vết thương. Và người ấy thường hay đi giữa gIÓ Và 
nắng. Do người ây thường hay đi giữa gió và năng, 
bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương; vả vì người 
ây không chăm sóc vết thương nên vết thương không 
được lành. Vì người ấy làm chính những việc không 
thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn 
dư tàn, do cả hai điều ấy nên miệng vết thương có 
thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ây có 
thê đi đến chết hay đau khổ gân như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Tham ái 
được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh 
làm não hại (con người) với dục, tham, sân. Mũi tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt; thuốc độc vô minh đã 
được trừ khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- bàn”. Vị 
ấy có thê tự hào với mục đích hiện tại. Vị ấy có thể 
truy cầu những gì không thích hợp với khuynh 
hướng chánh Niễt-bàn. Mắt có thể truy câu sắc 
không thích hợp, tai có thê truy cầu tiếng không thích 
hợp, mũi có thể truy cầu hương không thích hợp, lưỡi 
có thê truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy 
cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu pháp 
không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích 
hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích 
hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu 
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pháp không thích hợp. thời tham dục nhiễu loạn tâm 
VỊ Ấy. VỊ ây do tham dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết 
hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này 
Sunakkhatta, là chết trong giới luật của bậc Thánh, 
khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, 
này Sunakkhatta, là khổ như chết, khi vị ấy phạm 
một ô uế tội nào. 


#>Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây 
một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "7m ái được 
bác Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô mình làm 
não hại (con người) với dục, tham, sân. Mii tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh 
đã được trư khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- 

bàn”. Chính vì thiên nặng về chánh Niết-bàn, 


tai không 
truy cầu tiêng không thích hợp, mũi không truy 
cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu 
vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc 
không thích hợp, ý không truy câu pháp không 
thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy cầu sắc không 
thích hợp, vì tai không truy câu tiếng không thích 
hợp, vì mũi không truy cầu hương không thích 
hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì 
thân không truy câu xúc không thích họp, vì ý 
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. Bạn bè thân hữu, 


bà con huyết thông người ây cho mời một 

phẫu. VỊ y Sĩ giải phẫu ấy có thê cắt xung quanh 
miệng vết thương VỚI ; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể . Sau 
khi dò tìm mũi tên với một vật dụng đò tìm, y sĩ có 
thể rút mũi tên ra... Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc 
không còn đề dư lại và biết răng không còn để dư lại. 
Vị ấy nói như sau: "Này Bạn, mũi tên của Bạn đã 
được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không có đự 
tàn, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho Bạn. Và Bạn hãy 
ăn những đồ ăn thích hợp, chớ ăn những đồ ăn không 
thích hợp khiến vết thương có thể làm mủ; và thường 
thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức 
thuốc miệng vết thương, thường thường rửa vết 
thương, thường thường xức thuốc miệng vết thương, 
chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương. 
Và chớ có ấi ra giữa gió và năng; đi ra giữa gió và 
năng, chớ để bụi và nhớp làm nhiêu hại miệng VẾI 
thương, hãy sống gìn giữ vết thương, này Bạn, và vết 
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thương sẽ lành”. 


Người ấy suy nghĩ như sau: “1i iên đã được 
rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khứ, không có 
dự tản. ' 


— Và vị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. 
Do chỉ ăn các đô ăn thích hợp miệng vêt 
thương có thê không làm mủ. 


— Và thường thường vị ấy có thể rửa vết 
thương, thường thường có thể xức thuốc 
miệng vết thương. Do thường thường rửa vết 
thương, do thường thường xức thuốc miệng 
vết thương, máu cũ không có thê đóng khô 
lại trên miệng vết thương. 

— Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. 
Do người ây không sốt sắng đi giữa gió và 
năng, bụi và nhớp có thê không nhiễu hại 
miệng vết thương và người ây sông gìn giữ 
vết thương, và vết thương được lành. 


—_ Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp và 
vì thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn, 
do hai (nhân duyên ấy) vết thương được khép 
kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, 
người. ây không đi đến chết hay không đi đến 
khổ gần như chết. 
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Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Tham 
ái được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô 
minh làm não hại (con người) với dục, tham, sân. 
Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt... (như trên)... 
không có truy câu những gì không thích hợp. Mắt 
không truy câu sắc không thích hợp, tai không truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy câu 
hương không thích hợp, lưỡi không truy câu vị 
không thích hợp, thân không truy cầu xúc không 
thích hợp, ý không truy cầu pháp không thích hợp. 
Do mắt người ấy không truy cầu sắc không thích 
hợp, do tai không truy câu tiếng không thích hợp, do 
mũi không truy cầu hương không thích hợp, do lưỡi 
không truy cầu vị không thích hợp, do thân không 
truy cầu xúc không thích hợp, 


Này Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích 
làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: 


— , này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
VỚI (phassayatana); 


— Thuốc độc. này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
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với vô minh; 


mm này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
, này Sunakkhatta, là đồng 

nghĩa với : 
mm. Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
— , này Sunakkhatta, là đồng 
nghĩa với , bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác. 


Thật vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo tự mình 
phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ răng: "Sanh y 
(Upadhi) là căn bản của khổ", sau khi biết như vậy, 
vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt 
sanh y. Vị ấy còn chú thân của mình trên sanh y hay 
để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Vi như, này Sunakkhatta, một chén uống nước 
bằng đồng, đẹp để và hương thơm, và chén ấy lại 
tâm thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yêm ly khổ. Này Sunakkhafia, 
Ông nghĩ thể nào 2 Người ây có uống chén bằng đồng 
này không, nếu người ấy biết: "Sau khi tôi HÔNS từ 
đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gân như chết?" 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc 
chăn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản của đau khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân 
của vị ấy trên sanh y, để tâm đến sanh y, sự tình như 
vậy không xảy ra. 


Ví như, này Sunakkhata, một con rắn độc hỗt 
sức độc hại, và có một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yếm. ly khổ. Này Sunakkhara, 
Ông nghĩ thế nào? Người ây có đưa tay hay gót chân 
cho con rắn độc. hại này không, nếu người ấy biết: 
"Nếu ta bị con rắn này căn, ta sẽ đi đến chết hay khổ 
gần như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy 
chắc chắn phòng hộ sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản đau khổ"', sau khi biết vậy, vị Ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn điệt sanh y. Còn chú 
thân của vị ấy trên sanh y, hay để tâm đến sanh 
y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sunakkhatta 
Licchaviputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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SÁU XỨ 


9% Hộ trì căn - Ta không thấy một pháp 
nào khác đưa đến bất lợi lớn như tâm 
không được phòng hộ - Kinh TÂM 
KHÔNG TU TẬP - Tăng I, 15 


TÂM KHÔNG TU TẬP - 7ðng I, 15 


tầm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 


2. Ta không thây một pháp nào khác, lại dễ sử dụng, 
như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, 
dễ sử dụng. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến bát lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập, không làm cho hiển 
lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


SÁU XỨ 639 


6. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm cho hiên lộ. 
Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bắt lợi 
lớn, như tâm không tu tập, không làm cho sung mãn. 
Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


§. Ta không thây một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. 
Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại đau 
khổ, như tâm không được tu tập, không được làm 
cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được 
làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau 
khô. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại an lạc, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho 
sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, 
này các Tỷ - kheo, đem lại an lạc. 
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TÂM KHÔNG ĐIÈÊU PHỤC - 7ðng I, 18 


tâm không được điêu phục. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được điều phục, đưa đến bất lợi 
lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /âm được điêu phục. Này các Ty-kheo, Tâm 
được điêu phục, đưa đên lợi ích lớn. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bất lợi 
lớn, như ứâm không được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được hộ trì, đưa đên bât lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như ẩm được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được hộ trì, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như /đm không được phòng hộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được phòng hộ, đưa đên bât lợi 
lớn. 


6. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 


lớn, như /âm được phòng hộ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được phòng hộ, đưa đên lợi ích lớn. 
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7. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như ứâm không được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được bảo vệ, đưa đên bât lợi lớn. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được bảo về. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được bảo vệ, đưa đên lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như âm không được điều phục, không được hộ 
trì không được phòng hộ, không được bảo vệ. Này 
các Tỷ-kheo, Tâm không được điều phục, không 
được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo 
VỆ, 


10. 


tâm được điều phục, được hộ trì, được 
phòng hộ, được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, Tâm được 
điêu phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, 


TÂM ĐẶT SAI HƯỚNG - Tăng I, 21 


1.Vï như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay 
SợI râu của lúa mạch đạt sai hướng, khi bị tay hay 
chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có 
thể làm đồ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với (âm bị 
đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh 
sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này 
không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm 
đặt sai hướng. 


2. Này các Tỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, 
hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi 
bị tay hay chân đẻ vào, có thể đâm thủng tay hay 
chân, hay có thê làm cho đồ máu; sự tình này có xảy 
ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu được đặt 
đúng hướng. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo với /âz 
được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô mình, 
làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niếễi-bàn; sự 
tình này có xảy ra. Vì cỡ sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
tâm được đặt đúng hướng. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với íâm của Ta biết tâm 
một người là uỄ nhiễm, Ta rõ biết: "Nêu trong thời 
ølan này, người này mệnh chung, người ấy bị rơi vào 
địa ngục như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? Này các 
Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy uế nhiễm. 
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Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy, này các 
Tỷ-kheo, một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm 
tmột người là thanh tịnh, Ta rõ biết: "Nếu trong thời 
gian nảy, người này mệnh chung, người ấy được 
sanh lên Thiên giới như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? 
Này các Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy thanh tịnh. 


Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các 
Tý-kheo, một số loài hữu tình ở đời này, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cối Trời, cối 
đời này. 


5. Ví như, này các Tỷ kheo, một hỗ nước uề nhớp, bị 
khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, đứng 
trên bờ, không thể thây các con ốc, các con sò, các 
hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá, qua lại, đứng yên. 
Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. 


Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với ứâm bị 
khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được 
lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ 
chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng 
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xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Vì cớ sao? Vì răng tâm bị khuây đục. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trong sáng, 
sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đây CÓ ñĐưỜời có 
mắt, đứng trên bờ, có thể thây các con ốc, các con sò, 
các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng 
yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với /âm 
không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay 
biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả 
hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến 
thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy 
có xảy ra. Vì sao? Vì răng tâm không bị khuấy đục. 


7. VI như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây 
gì, cây phandana được xem là tối thượng, tức là về 
nhụ nhuyễn và dễ sử dụng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp 
nào khác, lại nhu nhuyễn hơn và để sử dụng hơn, như 
một tâm được ta tập, được làm cho sung mãn. Tâm 
được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ- 
kheo, là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, lại vận chuyên nhẹ nhàng hơn tâm. Thật 
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không dễ gì, này các Tỷ-kheo, dùng một ví dụ để 
diện tả sự vận chuyên nhẹ nhàng của tâm. 


9. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sảng chói, nhưng 
bLô nhiệm bởi các câu uê từ ngoài vào. 


10. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chót và tâm 
này được gôt sạch các câu uê từ ngoài vào. 


TÂM ĐƯỢC TU TẬP - Tăng L, 25 


1. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiêm bởi 
các câu uể từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng tâm kẻ 
phàm phụ ít nghe, không được tu tập. 


2. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này được gội sạch 
các cấu uỄ từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng 
tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiêu có được tu tập. 


3. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không có trồng không 
làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo 
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giới, ăn đô ăn khát thực của xứ không có uông phí. 
Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm 
ây. 


4-5. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo tu tập từ tâm... tác ý từ tâm; vị ấy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không 
có trồng không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là 
người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ 
không có uống phí. Còn nói gì những người làm cho 
sung mãn từ tâm ấy. 


Ý khởi trưóc các pháp 
ây. Các pháp bát thiện theo sau. 


7. Phàm những pháp nào, là thiện, thuộc thành phần 
thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều 
được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp 
thiện theo sau. 
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trinh Với người phóng dát, này các Tỷ- 


kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bắt thiện đã sanh được đoạn lận, này các Tỷ-kheo, 
như không phóng dật. Với người không phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
nh biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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97 __ Hộ trì căn - Ta không thấy một sắc nào 
khác... - Kinh NỮ SẮC -— Tăng L, 9 


NỮ SẮC - 7ăng L9 

[. Tôi nghe như vậy.: 

Một thời Thê Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại 
khu vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn bảo 
các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


sắc người đản bà. Này các 


Tý-kheo, sốc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn ông. 


2. Ta không thấy một tiếng nào khác, xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. 
Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn ông. 
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3-5. Ta không thây một hương...một vỊ...một xúc nào 
khác, xâm chiếm và ngự trị tâm người đản ông, như 
hương... vỊ.. xúc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc 
người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn 
ông. 


6. Ta không thấy một sắc nào khác, xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này 
các Tý-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn bà. 


7-10. Ta không thấy một tiếng... một hương...một 
vị...một xúc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người 
đàn ông. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn ông xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 
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98 Hộ trì căn - Ta tuyên bồ rằng cần phải cố găng 
không phóng dật đối với 6 xúc xứ - Kinh 
SátNa Ở Devadaha — Tương IV, 213 


Sát Na Ở Devadaha — 7ơng IV, 213 


1) Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một 
thị trân của dân chúng Sakka, tên là Devadaha. 


2) Ö đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố rằng đổi với 
tất cả Tỷ-kheo cân phải cô găng không phóng dật đổi 
VỚi Su XúC Xứ. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
không tuyên bỗ rằng đối với tất cả Tỷ }-kheo không 
cân phải cỗ găng không phóng dật đối với sáu xúc 
xứ. 


3) Này các Ty-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc A- 
la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm 
hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết 
sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí; thời này các Tỷ- 
kheo, đối với những Tý-kheo ấy, Ta tuyên bố rằng 
không cần phải cố găng không phóng dật đối với sáu 
xúc xứ. Vì sao? 
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4) Vì các vị ấy đã hành trì không phóng dật, đến 
nôi họ không thê trở thành phóng dật. 


5) Này các Tỷ-kheo, còn những Tỷ-kheo nào còn là 
hữu học, sở nguyện chưa thành đạt, đang sông cần 
cầu vô thượng an ôn khỏi các khô ách; thời này các 
Tý-kheo, đối với các Tỷ-kheo ấy, Ta tuyên bố rằng 
họ cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu 
xúc xứ. 


6) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả ải và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm 
nhiêu lẫn, chúng không chỉ phối được tâm và tôn tại. 
Do tâm không bị chỉ phối, tỉnh cần, tỉnh tấn khởi lên, 
không có biếng nhác; niệm được an trú, không có 
thất thoát; thân được khinh an, không có cuông 
nhiệt; tâm được định tĩnh, nhưt tâm. Này các Tỷ- 
kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với 
những Tý-kheo ấy, Ta tuyên bố răng, cân phải cô 
gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ. 


7-10) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân 
nhận thức... 


11) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả di và không khả di. Dâu chúng xúc chạm tâm 
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nhiêu lần, chủng không chỉ phối được tâm và tôn tại. 
Do tâm không bị chỉ phối, tỉnh cần, tỉnh tấn khởi lên, 
không có biếng nhác; niệm được an trú, không có 
thất thoát; thân được khinh an, không cuông nhiệt; 
tâm được định tĩnh, nhưứt tâm. Này các Tỷ-kheo, thấy 
được quả không phóng dật này, đối với những Tỷ- 
kheo ấy, Ta tuyên bố rằng, cân phải cô găng không 
phóng dật đối với sáu xúc xứ. 
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99 Hộ trì căn - Thánh hộ trì các căn - 
Kinh KANDARAKA —- 51 Trung HI, 9 


KINH KANDARAKA 
(Kandaraka suttam) 


- Bài kinh số 51 — 7rưng II, 9 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ 
Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con 
trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến 
chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai TBEƯỜI huấn luyện voi 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thế Tôn những lời 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân 
hữu rồi đứng một bên. Du sĩ Kandaraka đứng một 


, liền bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 'Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Gotama! Chúng Tỷ-kheo này được 


Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dẫn. 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 


SÁU XỨ 654 


Giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn 
ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà 
quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dân? 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác trong tương lai, không biết quý vị Thể Tôn ấy 
sẽ có một chúng Tỷ-kheo tuyệt điệu như vậy, mà quý 
vị ấy sẽ chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dẫn? 


— Thật sự là vậy, này Kandaraka! Thật sự là vậy, 
này Kandarakal Này Kandaraka, các vị A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác trong thời quá khứ, những vị Thế 
Tôn ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, 
mà quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng 
Tý-kheo được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có 
một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy 
chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo 
được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
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hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo 


Thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh 
niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham 
ưu trên đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu trên 
đời. 


Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huân 
luyện voi bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bốn Niệm Xứ này đã được Thế 
Tôn khéo trình bày, đề chúng sanh được thanh tịnh, 
để sầu bi được vượt qua, đề khổ ưu được diệt trừ, để 
chánh lý được thành đạt, để Niết-bàn được chứng 
ngộ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc 


SÁU XỨ 656 


đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an 
trú tâm vào Bón Niệm Xứ này. Ở đây, Bạch Thế 
Tôn, chúng con sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu trên 
đời; chúng con sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tầm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đê nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham 
ưu trên đời. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu 
được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong 
khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong 
sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. 


Bạch Thế Tôn, rồi ren thay như loài người. Bạch 
Thế Tôn, cởi mở thay như loài thú vật. Bạch Thế 
Tôn, con có thê nhiếp phục con voi, một cách khiến 
con voi ấy mỗi khi đi hay đến Campa, liền trình bày 
mọi sự gian dỗi, giả dỗi, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng 
bạch Thế Tôn, những người đây tớ của chúng con, 
những người phục dịch, những người làm công, thân 
hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm môt cách 
khác. ý hành họ làm một cách khác nữa. 
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Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn biết được hạnh phúc 
và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người 
sông trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như 
vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rồi 
ren thay như loài người! Bạch Thế Tôn, cởi mở thay, 
như loài thú vật! 


— Thật như vậy, này Pessa! Thật như vậy, này 
Pessa! Này Pessa, rôi ren thay, như loài người! Cởi 
mở thay, như loài thú vật! 


# Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên 


đời. Thế nào là bỗn? 
- Có người f# hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình. 


— CÓ người hành khổ người. chuyên tâm hành 


khô người. 


— Có người 


— Có người 


Người ây không hành khô mình, không chuyên 
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tâm hành khổ mình, không hành khô người, 
không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thây 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê. 
œ® Này Pessa, bốn hạng người này, hạng người nào, 
được tâm Ông thích ý nhất? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khô mình, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khô người, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình, vừa hành 
khô người, chuyên tâm hành khổ người, hạng 
người này tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành 
khổ mình, không chuyên tâm tự hành khô 
mình, vừa không hành khô người, không 
chuyên tâm hành khô người, hạng người không 
tự hành khổ mình không hành khổ người, ngay 
trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm 
thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thẻ, hạng người này, âm con thích ý. 
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® Này Pessa, vì sao Ông không thích ý ba hạng 
người này? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này 
hành khô mình, hành hạ mình, trong khi tự ao 
ước lạc, nhàm chán khô; do vậy, tâm con không 
thích ý hạng người này. 


- Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này, 
hành khổ người khác, hành hạ người khác, 
trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán 
khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng người 
này. 

— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người 
này hành khổ, hành hạ mình và người khác, 
trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm 
chán khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng 
người này. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, người vừa không hành 
khô mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
vừa không hành khô người, không chuyên tâm 
hành khô người, hạng người này không hành 
khổ mình, không hành khổ người, ngay trong 
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hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê; do vậy, tâm con thích ý hạng người này. 


Và này, bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng 
con có nhiêu công vụ, có nhiêu công việc phải làm. 

— Này Pessa, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là 
hợp thời. 


Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy, từ chô ngôi đứng dậy, 
đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra 
đi. 


Rôi Thê Tôn, sau khi Pessa, con trai người huân 
luyện voi ra đi không được bao lâu, liên nói với các 
Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là bậc có trí; Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 

nêu Pessa, con trai người huấn luyện voi ngôi thêm 
một chút nữa, cho đến khi Ta phân tích rộng rãi hơn 
bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được 
nhiều lợi ích. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, Pessa, con 
trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu đạt 
được nhiều lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi 
hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này các TIỷ-kheo, hãy nghe và khéo léo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người sông lõa thê 
sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời 
đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận tử 
nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không 
nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những 
côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không 
nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà 
đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
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quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men. VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ nhận ă ăn tại 
hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng... hay vị Ấy, chỉ 
nhận ăn bảy nhà, hay vị ây chỉ nhận ăn bảy miếng. 
Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với 
hai bát,... nuôi sông chỉ với bảy bát. VỊ ây chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa.... bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ă ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ 
hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong 
nước, ăn bột tắm, ăn vắng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ 
hay ăn phân bò. VỊ Ấy. ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm 
liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vỏ cây 
tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
băng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng 
cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo băng tắm gỗ 
nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, mặc áo băng 
đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu. VỊ ây là 
người sông nhồ râu tóc, là người chuyên sống theo 
hạnh nhỗ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, 
từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chõ hỏ, chuyên sông 
theo hạnh ngôi chõ hỏ, một cách tinh tấn, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên ø1ường 
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gai, sống một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước 
tăm (đê gột sạch tội lôi). 


Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự 
hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người tự 
hành khô mình, chuyên tâm hành khổ mình. 


®#' Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, các Tỷ-kheo, có người giết trâu bò, là 
người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, 
thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, 
cai ngục và những người làm các nghê độc ác khác. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người 
hành khô người, chuyên tâm hành khổ người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình, vựa 
hành khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, 
thuộc giai cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đánh, hay 
một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một 
giảng đường mới về phía Đông thành phó, cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi 
lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người 
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vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm 
xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị vua sông 
với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một 
mẫu sắc; bà vợ chính sông với sữa từ vú thứ hai; và 
vị Bà-la-môn tế tự sông với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ 
vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống 
với đồ còn lại. VỊ vua nói như sau: "Hãy giết một sô 
bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tẾ lễ, 
hãy giết một số nghẻ cái để tế lễ, hãy giết một số dê 
để tế lễ, hãy giết một số cừu đề tế lễ, hãy chặt một số 
cây đề làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ dabbha 
để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người 
phục vụ, những người làm công, những người này vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đây nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng 
người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khổ 
người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này 
không tự hành khổ mình, không hành khổ người, 
hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
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mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thể? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở 
đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với 5a-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay 
một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp Ấy, sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: 


. Một 
thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản 
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lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


—_ Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sống các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, SỢ 
hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


—_ Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời 
sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, 
sống đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

— Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, 
liên hệ đến sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, 
không lường øgạt đời. 

— Vị ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói 
đề sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều 
gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này 
để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như 
vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan 
trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 
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— VỊ ây từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, đễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người; vị ấy nói những lời nói như vậy. 

—- Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có 
ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


—- Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và 
các loại cầy cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm; từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ 
không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình 
diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, 
dầu thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ 
không dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ 
không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận các 
hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận 
nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; 
từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ không 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng 
người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; 
từ bỏ không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà 
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hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không 
làm thương tôn, sát hại, cầu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


—- Vị ấy sông biết đủ, bằng lòng với tắm y để che 
thân với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai 
cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y 
đề che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, 
đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


— Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 


— Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


— Khi ý nhận thức các pháp, vị ây không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, 
những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ây, 
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hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


—- Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; 

— Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 

— Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; 

— Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác; 

— Khiăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 

— Khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; 

— Khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh vắng, như 
khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm 
cây ngoài trời, đồng rơm. Sau khi ăn xong và đi khất 
thực trở về, vị ây ngôi kiết-giả, lưng thăng tại chỗ nói 
trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 
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—- Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát 
ly dục tham, gột rửa tâm hêt dục tham. 


— Từ bỏ sân hận, vị ây sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 

— Từ bỏ hôn trâm thụy miên, vị ây sông thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng vê 
ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối quá. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp. 


= Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. 

= Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


= Vị ây ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
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cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

=> VỊ ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


như vậy, vị ấy 
hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ây nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. VỊ ấy nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thể này, dòng họ như thể 
này, giai cấp như thể này, ăn uống nhự thể này, thọ 
khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. 
Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, ta có tên như thể này, dòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ấn uông như thể này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy 
vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị cây hướng 
tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. lá ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của 
chúng sanh. VỊ ấy tuệ tri rõ răng chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. VỊ 
ấy nghĩ rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này 
thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những 
ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện 
hạnh vỀ lời nói, thành tựu những thiện hạnh về Ý, 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, Thiên giới, trên đời này”. Như vậy. vị ây với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ tri như thật: "Đây là 
Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ tập”, tuệ tri như 
thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến khô diệt" tuệ tri như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc" 


"Ta đã giải thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm; sau đời hiện tại, 
không có trở lui đời sông này nữa". 


Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là hạng 
người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên 
tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, 
không chuyên tâm hành khổ người. Vị ấy không tự 
hành khô mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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100 Hộ trì căn - Thánh hộ trì các căn - 
Kinh SÁU THANH TỊNH - 112 Trung 
HT, 161 


KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhana suttam) 


- Bài kinh số 112 — Trung III, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo nói lên 
chánh trí (annam) như sau: "Ta tuệ tri như vầy: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này các 
Tý-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không nên tán 
thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không 
bác bỏ. cần hỏi câu hỏi: "Này Hiển giả, có bốn hình 
thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
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Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Thể nào là bốn? Cái gì được thấy được nói 
lên như là được thấy. Cái gì được nghe được nói lên 
là được nghe. Cải gì được cảm giác được nói lên nh 
là cảm giác. Cải gì được nhận thức được nói lên nhự 
là được nhận thức. Bồn hình thức tuyên bồ này, Này 
Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. 
Nhưng biết cái gì, thấy cải gì, đối với bốn hình thức 
tuyên bô này, Tôn giả có thể nói là tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ 2" 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, cầu trả lời tùy pháp (anudhamma) của vị 
ây phải như sau: "Này chư Hiện, tôi không cảm 
thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tầm 
không có hạn chế, đối với những vật được thấy... 
được nghe... được cảm giác... được nhận thức. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với bốn hình thức tuyên bố này, tôi có thể nói tâm tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ". 
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Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay! Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay, một cầu 
hỏi nữa cần phải được hỏi.: "Này Hiển giả, năm thú 
uấn này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh nói lên. Thể 
nào là năm? Tức là sắc thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, thọ 
thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uấn 
này, này Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giá, bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Nhưng biết cái gì, thầy cái gì, đối với năm 
thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ 2” 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Này chư Hiên, sau khi biết sắc này là vô lực, biến 
hoại, không an ồn, đối với những sắc là những 
chấp thủ phương tiện (upayupadana), là những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những 
sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... Này chư Hiền, 
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sau khi biết tưởng này.. Này chư Hiển, sau khi biết 
hành này.. Này chư Hiên, sau khi biết thức này là vô 
lực, biến hoại, không an Ổn, đôi với thức là những 
chấp thủ phương tiện, là những tâm: có chấp, thiên 
chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì răng tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uân này, tôi 
có thê nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”. Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”, một câu 
hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: "Này Hiền giả, sáu 
giới này được Thế Tôn, bậc Tri Giá, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thể 
nào là sáu ? Địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Sáu giới này, này Hiên giả, 
được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy 
cái gì với sấu giới này, Tôn giả có thể nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thú?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
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làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải 
tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc địa 
giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương 
tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Này chư Hiền, sau khi tôi đã 
đi đến thủy giới.. Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến 
hỏa giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến phong 
giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến không 
giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến thức giới 
như là không phải tự nøã, và (đi đến) tự ngã như là 
không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là 
những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là 
những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp â ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, 
đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với sáu giới này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay". Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành 
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thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: "Này Hiền 
giả, sáu nội ngoại xứ này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chơn 
chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiền giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, 
thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả có 
thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị Ấy phải như sau: 
"Chư Hiển, đối với mất, đối với sắc, đối với nhãn 
thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn 
thức, phàm có dục gì, tham gì, hý gì, ái gì, phàm có 
những pháp chấp thu phương tiện, những tâm cô 
chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, 
với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ trì tâm tôi được giải thoát. Chư Hiển, vì 
rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội 
ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư Hiền, đối 
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với tai, đối với tiếng, đổi với nhĩ thức; chư Hiền, đối 
với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức; chư Hiên, đối 
với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức; chư Hiễn, đối 
với thân, đối với xúc, đối với thân thức; chư Hiên, 
đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các 
pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, 
tham gì, hỷ gì, ái gì, phầm có những chấp thủ phương 
tiện, những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đổi 
với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tHỆ trì tâm tôi được giải 
thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như 
vậy, đổi với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm 
tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ” 


Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay!" Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: 
"Nhưng này Hiên giả, do biết 8ì, thấy gì) do đối với 
các thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở 
ngoài, Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là 
người làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn tày 
miền của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn 
toàn ”? 


Chư Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
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đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, 
đã làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh 
trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: “Cj 
Hiển, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. 
Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín đối với Như 
Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ: "Đời 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đầy 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thát rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". 


"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản 
nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyền thuộc 
nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học 
ØIỚI Và nếp sống các vị Tỷ-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các 
loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa 
lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có 
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trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm 
hạnh, sống tránh xa (phi Phạm hạnh), từ bỏ dâm dục 
tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai 
lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, 
không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này, để sinh chia rẽ ở những người kia. Tôi 
sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những 
kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói 
lời độc ác, tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận ta, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói 
lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ 
không làm hại đến các hột giông và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 
không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, 
các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và 


SÁU XỨ 684 


giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi 
từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận 
đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỷ gái và 
trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và 
đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi 
từ bỏ các sự gian lận băng cân tiên bạc và đo lường. 
Tôi từ bỏ các tà hạnh như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo. 
Tôi từ bỏ không làm thương tốn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cặp, cướp phá. Tôi băng lòng (tri túc) 
với tâm y để che thân, với đỗ ăn khất thực để nuôi 
bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). Ví như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, tôi băng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y bát). Tôi thành tựu Thánh giới uân này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt 
thây sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm 
g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt 
không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt 
thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân â Ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự 
chế ngự nguyên nhân ẫy, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. Khi 
đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, 
khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi 
tay, tôi đêu tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều 
tỉnh giác. Khi ăn, uông, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. 
Khi đi đại tiện, tiêu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh 
giác. 


"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uân này, thành 
tựu Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất 
thực về và ăn xong, tôi ngôi kiết-già, lưng thắng tại 
chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng vẻ ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, 
gột rửa tầm hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử 
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hồi quá, tôi sống không trạo cử, hỗi quá, nội tâm trầm 
lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, 
tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


"Tôi từ bỏ năm triển cái, các pháp làm cho tâm 
ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục, sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tằm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng 
tâm đến lâu tận trí. Tôi biết như thật: "Đây là khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
thật: "Đây là khô diệt", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
được đoạn trừ", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
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đên các lậu hoặc được diệt trừ”. 


"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm 
của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


"Chư Hiên do biết như vậy, thây như vậy, đối với 
các thân có nhận thức này vả đối với tất cả tướng ở 
ngoài, mạn tùy miên: “Ta là người làm, sở thuộc của 
ta là người làm”, mạn tùy miên này được đoạn trừ 
một cách hoàn toàn”. 


Này các Tý-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay" vị ấy 
cần phải nói như sau: "Thật lợi ích thay cho chúng 
tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thây một vị sống Phạm hạnh như Tôn giả". 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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101 Hộ trì căn - Thánh hộ trì các căn - 
Kinh TỰ HÀNH HẠ MÌNH - Tăng II, 
214 


TỰ HÀNH HẠ MÌNH - 7ðng II, 214 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khổ mình. 

- _ Có hạng người tự hành khô người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khô mình, và hành khổ người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người không hành khổ mình, không 
chuyên tâm hành khô mình, không hành khô 
người, không chuyên tâm hành khô người. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành 
khô mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không 
hành khô người, không chuyên tâm hành khổ người. 
Hạng người ấy không hành khổ mình, không hành 
khô người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, 
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cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
phạm thê. 


2. Và này các Tỷ-Rheo, thể nào là hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thê, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi 
khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không 
chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, 
không nhận từ nơi miệng nôi, không nhận từ nơi 
miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận 
giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã 
gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận 
từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà 
đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không 
uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. 
VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miêng, hay vị ấy chỉ nhận ă ăn tại hai nhà hay chỉ nhận 
ăn hai miêng,... hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà 
hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với 
một bát, nuôi sống chỉ với hai bát... nuôi sống chỉ 
với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
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một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sống theo 
hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một 
lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 
ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tắm, ăn váng gạo, ăn 
bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn 
rễ cây trong rừng, ăn trái câu rụng để sống. Vị ấy 
mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn các vải khác, mặc vải 
tân liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải 
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo 
băng vỏ cát tường, mặc áo băng Vỏ cây, mặc áo băng 
tắm gỗ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mền, mặc 
áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông cú. VỊ 
ấy là người sống nhồ râu tóc, là người sống theo hạnh 
nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo 
hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người dùng 
gai làm giường, thường năm ngủ trên giường gai, 
sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm 
(đề gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, 
vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm tự hành khô người ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm vua, thuộc 
giai cấp Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay một vị 
Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây một giảng 
đường về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo da khô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính 
và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm xuống dưới 
đất trông trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sông với sửa từ vú 
một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà 
vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế 
tự sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường 
dùng đề tế lửa. Còn con nghé con sông với đỗ còn 
lại. Vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế 
lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số 
nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết 
một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, 
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hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu 
lượm một số cỏ dabbhà đề làm chỗ tế lễ. Và những 
người nô ty, những người phục vụ, những người làm 
công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy 
hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các 
công việc. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người vừa hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm tự hành 
khổ người. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
tự hành khô người, hạng người này không tự hành 
khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống 
không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự Trượng phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này 
với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố 
bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn, đầy đủ 
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nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe 
pháp ấy. 


7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: ”Gð 
bó là đời sống gia đình, con đường đây những bụi 
đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng nhự hự 
không. Thật không dễ gì cho một người sông Ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây 
du, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch nhự ĐỎ ốc. 

Vậy ía nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". Một thời gian 
sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay tử bỏ tài sản lớn, 

bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


S. VỊ ây xuât gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sông của các vị Tỷ-kheo, 


- Vị ấy đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng tử, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. 

-_ Vị ây đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 


không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
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những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. 

-— VỊ ây đoạn tận đời sống không Phạm hạnh, 
sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 
tránh xa âm dục hạ liệt 

-- Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. 

-_ Vị ấy đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đên chỗ kia nói 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
này sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hoà hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thích thú trong hòa hợp hân hoan trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

-_ VỊ ây đoạn tận lời nói độc ác, 
ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vị ây nói những lời như vậy. 

- Viấy , tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói 
liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 
những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
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từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, 
hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng 
giường cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và 
bạc; từ bỏ không nhận các hạt sống: từ bỏ không 
nhận thịt sống: từ bỏ không nhận đàn bà con gái; từ 
bỏ không nhận nô ty gái và tral; từ bỏ không nhận 
cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới, hoặc từ mình làm người đưa tin; từ bỏ 
không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền 
bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, gạt lường: từ bỏ không làm thương tốn, 
sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. 


10. VỊ ấy 
„ đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y và bình bát), như con chím bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ- 
kheo bằng lòng với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân 
øì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự 
chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành 
sự hộ trì nhãn căn. 


12. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nếm đều 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


13. VỊ ây thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này (thành tựu Thánh 
biết đủ này), lựa một trú xứ thanh văng như khu 
rừng, gốc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi thời 
hạn ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn 
xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


- Đoạn tận sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


- Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
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ánh sánh, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 

- Đoạn tận trạo cử hồi quá, VỊ ây sống không trạo 

cử hồi quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm 

trạo Cử, hối quá. 

-_ Đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với pháp thiện. 


14. Vị ấy, 
MEN một trạng thái hỷ lạc do ly dục 


sanh, với tâm với tứ. 

-_ Vị ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

- VỊ ây xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không 
câu nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử 
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dụng, vững chắc, bát độns như vậy, Ñff@@WØfØđg fAff 

Vị ấy biết như thật: "Đây là khô": 
biết như thật: "Đây là khô tập"; biết như thật: "Đây 
là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là nguyên nhân của những 
lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc”. 


Đôi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui 
trạng thái này nữa". 


16. Như vậy, này các Ty-kheo, là 


. Vị ấy không tự hành khổ 
mình, không hành khô người, hiện tại sống không 
tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm thây lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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102 Hộ trì căn - Thần con như bị say ngọt 
- Kinh THÂN GIÁO SƯ - Tăng II, 417 


THÂN GIÁO SƯ - 7ăng II, 417 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến vị giáo thọ của mình, sau 
khi đên, thưa với vị giáo thọ của mình như sau: 


- Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thấy nhự bị 
say ngọt, con không thấy rõ phương hướng, pháp 
không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh 
phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống 
Phạm hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh 
pháp. 


2. Rồi Tỷ-kheo ây đem theo một vị Tỷ-kheo cộng 
trú, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống. một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt 
con không thầy rõ phương hướng, pháp không được 
con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh phục tâm 
con và an trú. Không có hoan hý, con sông Phạm 
hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh pháp". 
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3.- Sự việc là vậy, này Tý-kheo, khi một người sống 
với các căn không được bảo vệ, với ăn uống không 
có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có 
quán nhìn các thiện pháp. không có trước đêm và 
sau đêm chuyên chú tu tập các pháp giác chỉ. Do vậy, 
thân Thây cảm thấy như bị say ngọt, mắt Thây không 
thấy rõ phương hướng. pháp không được Thây nhớ 
đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm Thây và an 
trú. Không có hoan hỷ, Thây sống Phạm hạnh. Thây 
có những nghi ngờ đối với Chánh pháp. 


Do vậy, này TỷỦ-kheo, Thây phải học tập nh sau: “Ta 
sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, quán nhìn các Thiện pháp, trước đêm và 
sau đêm ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác 
ch. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


4. Rồi Tý-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời 
giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Rồi Tỷ- 
kheo ấy sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục 
đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
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VỚI thắng trí, chứng đạt và an trú. VỊ ây hoàn toàn 
liễu tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không có trở lui trạng thái này 
nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 


Rồi Tý-kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy đi đến vị giáo 
thọ sư của mình, sau khi đên, thưa với vị giáo thọ sư 
của mình: 


S.- Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy 
như bị say ngọt, mất con thấy rõ các phương hướng. 
Pháp được con nhớ rõ. Với tâm hoan hý, con sông 
Phạm hạnh, Con không còn nghỉ nhờ đối với các 
thiện pháp. 


6. Rồi Tý-kheo ấy đem theo một Tý-kheo cộng trú; 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


-Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, nay thân con không cảm thấy như bị 
say ngọt, con thấy rõ các phương hướng, pháp được 
con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống Phạm hạnh. 
Con không còn nghỉ ngờ đổi với các thiện pháp”. 


7.- Như vậy là phải, này Tỷ-kheo, khi một người 
sông với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, 
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có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các 
pháp giác chi. Do vậy, thân không cảm thấy như bị 
say ngọt, các phương hướng được hiện rõ, và pháp 
được người ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không 
còn chinh phục tâm của vị ây. Với tâm hoan hỷ, vị 
ây sống Phạm hạnh. Vị ấy không còn nghi ngờ đối 
với các thiện pháp. 


Vậy này các Ty-kheo, các Thây cần phải học tập như 
sau: “7a sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, 
chuyên tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập 
các pháp giác chỉ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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103 Hộ trì căn - Thần niệm là cột trụ vững 
chắc - Kinh Sáu Sanh Vật - Tương IV, 
321 


Sáu Sanh Vật — 7ơng IV, 321 
1-2)... 


3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người thân bị 
thương tích, thân bị lở loét, ẩi vào một khu rừng đây 
gai góc. Cỏ và gai đâm thủng chân người ấy, và cào 
rách thân lở loét của người ấy. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, người ấy do nhân duyên ấy còn cảm thọ khổ 
ưu nhiễu hơn nữa. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo đi vào 
làng hay đi vào rừng gặp người chỉ trích Tỷ-kheo ấy, 
và người chỉ trích nói răng: "Tôn giả làm như vậy, sở 
hành như vậy là gai bất tịnh trong làng". Biết rằng 
vị ấy là gai, sau khi biết như vậy, cả hai (người Tỷ- 
kheo và người chỉ trích) cần phải hiểu là không hộ 
tr và có hộ trì. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không hộ trì? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Iý-kheo khi mắt _ sắc 
thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ sắc không khả ái, m 


SÁU XỨ 704 


với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. VỊ ấy 
không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát; 
chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên 
không được đoạn diệt không có dư tàn. 


.. khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận biết pháp, 
thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ pháp không khả ái, 
sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; chính ở nơi ây, các ác, bất thiện pháp ây khởi 
lên không được đoạn diệt không có dư tàn... 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu 
sinh vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn khác 
nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau 
khi bắt được con răn, người ấy cột với sợi dây vững 
chắc. Sau khi bắt được con cá sâu, người ấy cột một 
Sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con chữn, người 
ấy cột với sợi dây vững chắc... Sau khi bắt được con 
chó, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi 
bắt được con giả can, người ấy cột với một sợi dây 
vững chắc. Sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột 
với một sợi dây vững chắc. Sau khi cột chúng với 
những sợi dây vững chắc, người ấy cột một cải gút 
ở chính giữa và thủ chúng đi. 
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Này các Tỷ-kheo, sáu con sinh vật ấy, với giới loại 
sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi 
kéo tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai biệt của 
mình. 


- Con răn lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào gò 


„: 
1 


môi". 

- Con cá sâu lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vảo 
trong nước". 

- Con chim lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên 
trời”. 


- _ Con chó lôi kéo, nghĩ răng: " Ta sẽ đi vào làng". 

-_ Con giả can lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào 
nghĩa địa". 

- _ Con khỉ lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào rừng". 


Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở 
thành mệt mỏi, khi ây, con sinh vật nào mạnh hơn 


các sinh vát còn lại được chúng đi theo, chúng tuân 
theo, chúng phục tùng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo thân niệm 
„ không làm cho sung mãn, con mắt sẽ 
lôi cuÔn nó đỗi với các sắc khả ái và ghét bỏ đối với 
các sắc không khả ái... Ý sẽ lôi cuốn nó đôi với các 
pháp khả ái và ghét bỏ đối với các pháp không khả 
ái. 
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6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các 
sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm 
vô lượng. Vị Ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi 
lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


.. khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý biết các pháp, 
không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các 
pháp không khả ái, an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; chính ở nơi đây các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu 
con sinh vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn 
khác nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc. 
Sau khi bắt được con răn, người ấy cột với một sợi 
dây vững chắc. Sau khi bắt được con cá sấu... Sau 
khi bắt được con chùm... Sau khi bắt được con chó... 
Sam khi bắt được con giả can... Sau khi bắt được con 
khi, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi cột 
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chủng với sợi dây vững chặc, người äãy cột vào một 
cái côt hay cúi trụ vững chắc. 


Rồi, này các Tỷ-kheo, sảu con sinh vật ấy, với giới 
loại sai khác, với chỗ từn món ăn sai khác, mỗi con 
sẽ lôi kéo, tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai 
biệt của mình. 


Con rắn lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào gò mối". 
Con - sấu lôi kéo, nghĩ rằng: Ta sẽ đi vào trong 
nước”. Con chữn lôi kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên 
trời”. Con chó lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào 
làng". Con giả can lôi kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ đi đến 
nghĩa địa". Con khi lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào 
rưng”. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở 
thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gắn bên, ngồi gân bên, 
năm gân bên cái cột ấy hay cái trụ ấy. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi nào Tỷ-kheo thân 
, được làm sung mãn, con mặt 
không lôi kéo vị ấy theo các sắc khả ái, đôi với các 
sắc không khả ái, không ghét bỏ... lưỡi không lôi kéo 
vị ấy theo các vị khả ái, đối với vị không khả ái, 
không có ghét bỏ... ý không lôi kéo vị ây theo các 
pháp khả ái, đối với pháp không khả ái, không có 
ghét bỏ. 
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8) Cái cột hay cái trụ vững chắc, này các Tý-kheo, 
là đồng nghĩa với thân niệm. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ tu tập thân niệm, làm cho sung mãn, 
làm cho như thành cỗ xe, làm cho như thành cơ sở, 
an trú, tích tập, khéo nỗ lực". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cân phải học tập. 
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104 Hộ trì căn - Thầy chớ làm cho tự ngã 
trở thành thối nát - Kinh THÓI NÁT 
— Tăng I, 510 


THÓI NÁT - 7ăng L, 510 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasl, tại Isipatana 
vườn NaiI. 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Ba-la-nại để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất 
thực tại Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn 
bò, thấy một Tỷý-kheo hưởng thọ hương vị trông 
không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị 
hướng ngoại của dục vật, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng 
túng. Thây vậy, Thê Tôn liền nói với vị Tỷ-kheo ấy: 


- Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thây chớ có làm cho 
tự ngã trở thành thôi nát. Này Tý-kheo, ai làm cho tự 
ngã thôi nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi 
mong răng các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ 
không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. 
2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo 
giới như vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, 
sau khi đi khất thực ở Ba-la-nại xong, sau bữa ăn, 
sau khi đi khất thực trở về, bảo các Tỷ-kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi 
sáng, Ta câm lây y bát, đi vào Ba-la-nại đê khât thực. 
Này các Tỷ-kheo, trong khi đi khât thực tại 
Goyogaprlakkha, Ta thây một Tỷ-kheo hưởng thọ 
hương vị trông không, không có Thiên định, hưởng 
thọ hương vị hướng ngoại của dục vật, thât niệm, 
không tỉnh giác, không định tính, với tâm tán loạn, 
với các căn phóng túng. Thây vậy, Ta liên nói với vị 
Tỷ-kheo ây: “Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheol Tháy chớ 
có làm cho tự ngã trở thành thôi nát. Này Tỷ-kheo, 
ai làm cho tự ngã thôi nát đây ứ, thoát ra toàn mùi 
hôi thối, rồi mong răng: “Các loài ruôi lăng sẽ không 
bu đậu, sẽ không có chiêm cứ”, sự kiện như vậy 
không xảy ra". 
Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo giới với 
lời giáo giới này, cảm thây xúc động mạnh. 
3. Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, 
các loài ruồi lăng là gì? 

e Tham câu, là thối nát. 

e_ Sân là mùi hôi thối. 

e Các suy tâm ác bất thiện là ruôi lăng. 
Này các Tỷ-kheo, ai làm cho các tự ngã thôi nát, đầy 
ứ, thoát ra mùi hôi thôi, rôi mong răng: “Các loài 
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ruôi lăng sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ", sự 
kiện như vậy không xảy ra. 
Tai mắt không giữ gìn 
Các căn không phòng hộ 
Ruôi lăng sẽ bu đậu 
Các tư duy tham ái 
Tỷ-kheo làm thôi nát 
Đầy ứ những mùi hôi 
Xa thay là Niễt-bàn! 
Chịu phần về bất hạnh 
Tại làng hay trong rừng 
Tự ngã không an tịnh 
Kẻ ngu và không trí 
Đi đứng đây ruồi lằng. 


Ai đây đủ giới luật 
Thích tịch tịnh trí tuệ 


Sống an tịnh hạnh phúc 
Mọi ruồi lăng diệt trừ. 
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105 Hộ trì căn - Thức không tán loạn đv 
ngoại trần - Kinh TỎNG THUYÉT 
VÀ BIỆT THUYẾT - 138 Trung III, 
513 


KINH TỎNG THUYÊT VÀ BIỆT THUYẾT 
(Uddesavibhanga suttam) 
— Bài kinh số I38 — Trung TII, 5I3 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 


Ö— Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 
-_— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
Tông thuyết và Biệt thuyêt. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán 
sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đổi với 
ngoại (trần) không tán loạn, không tản rộng, tâm 
không trủ trước nội (trần ), không bị chấp thú quấy 
rồi. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại (trần) 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú 
trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rỗi, sẽ 
không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, 
chết, trong tương lai. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy rôi bước vào tịnh xá. 


Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, các Tỷ-kheo 
ây suy nghĩ như sau: “Chư Hiện, sau khi đọc lên bài 
tổng thuyết một cách văn tắt, không có giải nghĩa 
một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và 
đi vào tinh xá: "Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải 
quán sát một cách như thế nào để thức của vị ây đôi 
với ngoại (trần) không tán loạn, không tản rộng, tâm 
không trú trước nội (trần), không bị chấp thủ quây 
rôi. Này các Tỷ-kheo, nêu thức đối với ngoại (trần) 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước 
nội trần, không bị chấp thủ quấy rồi, sẽ không có tập 
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khởi, sanh khởi của khô về sanh, già, chết trong 
tương lai". Nay không biết ai có thê giải nghĩa một 
cách rộng rãi phân tổng thuyết này, phần này chỉ 
được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không được 
giải nghĩa một cách rộng rãi”. 


Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) này đã được Thế 
Tôn tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh có trí 
kính trọng, Tôn giả Mahakaccana có thể giải nghĩa 
một cách rộng rãi tổng thuyết này, phân này chỉ được 
Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến Tôn giả 
Mahakaccana; sau khi đến, chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này". Rồi các Tỷ-kheo ấy 
đi đến Tôn giả Mahakaccana; sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Mahakaccana những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
các vị Tý-kheo ấy thưa với Tôn giả Mahakaccana: 


- Thưa Hiền giả Kaccana, sau khi đọc tổng 
thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế 
Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tính xá: "Này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như 
thể nào.. (như trên)... không chấp thủ, không sợ hãi. 
Nay không biết có ai có thê giải nghĩa một cách rộng 


SÁU XỨ 715 


rãi tổng thuyết. này, phần này chỉ được Thế Tôn nói 
An một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 

'. Rồi này Hiển giả Kaccana, chúng tôi suy nghĩ 
nà sau: "Tôn giả Mahakaccana này đã được Thế 
Tôn tán thán.. (như trên).. chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này, Tôn giả Mahakaccana 
hãy giải thích cho”. 


— Này chư Hiên, ví như một người cần thiết lõi 
cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng 
trước một cây lớn có lõi cây. Người â ây bỏ rễ, bỏ thân 
cây, nghĩ răng lõi cây cân phải tìm trong các nhánh 
cây, lá cây... Cũng vậy là việc làm của chư Tôn giả.. 
Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả 
lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rẵng cần phải hỏi tôi 
về ý nghĩa này. Nhưng nảy chư Hiền, Thế Tôn biết 
những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có 
mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc 
Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục 
đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp chủ, bậc Như LaI. 
Nay đã đến thời chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý 
nghĩ này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế 
nào, chư Hiên hãy như vậy thọ trì. 


— Thưa Hiên giả Kaccana, chắc chăn Thê Tôn 


biết những gì cần biết... Nay đã đến thời chúng tôi 
đên hỏi Thê Tôn vê ý nghĩa này. Thê Tôn giải thích 
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cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ 
trì. Nhưng Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán 
thán, được các vị đồng Phạm hạnh kính trọng. Tôn 
giả Mahakaccana có thể giải thích rộng rãi tổng 
thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. 
Mong Tôn giả Mahakaccana giải thích cho, nêu Tôn 
giả không cảm thấy phiền phức. 


— Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi 
Sẽ nói. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahakaccana. Tôn giả Mahakaccana nói như sau: 


— Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tỉnh xá: 
"Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một 
cách như thế nảo.. (như trên)... không chấp thủ, 
không sợ hãi. Này chư Hiển, lời tổng thuyết này 
được Thế Tôn đọc lên một cách văn tắt, không giải 


nghĩa một cách rộng rãi”, tôi hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: 


© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngoại) trần, 
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bị tán loạn, bị tán rộng? 


Ở đây, này chư Hiện, khi vị Tyỷ-kheo thấy sắc 


VỚI cOn mắt, thức truy cầu sắc tướng. bị trói buộc bởi 
vị của sắc tướng, bị cột chặt bởi vị của sắc tướng, bị 
triền phược bởi kiết sử vị của sắc tướng, như vậy gọi 

là thức đối với ngoại (trần) bị tán loạn, tản rộng. 


Khi vị Tý-kheo nghe tiếng với tai ... ngửi hương 
với mũi ... nễm vị với lưỡi ... cảm xúc với thân ... 
nhận thức pháp với ý, thức truy cầu pháp tướng, bị 
trói buộc bởi vị của pháp tướng, bị cột chặt bởi vị của 
pháp tướng, bị triền phược bởi kiết sử vị của pháp 
tướng: như vậy gọi là thức đối với ngoại (trần) bị tán 
loạn, tản rộng. Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức bị 
tán loạn, tản rộng. 


© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngoại) trần, 
không bị tán loạn, không bị tán rộng? 


Ở đây, này chư Hiền, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc 


với con mắt, thức không truy cầu sắc tướng, không 
bị trồi buộc bởi vị của sắc tướng, không bị cột chặt 
bởi vị của sắc tướng: không bị triền phược bởi kiết 

sử vị của sắc tướng: như vậy gọi là thức đối với ngoại 
(trần) không bị tán loạn, không bị tản rộng. 


Khi vị Tỷý-kheo nghe tiếng với tai... ngửi hương 
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với mũi... nễm vị với lưỡi.. cảm xúc với thân.... nhận 
thức pháp với ý, thức không truy cầu pháp tướng, 
không bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, không bị 
cột chặt bởi vị của pháp tướng, không bị triền phược 
bởi kiết sử vị của pháp tướng: như vậy gọi là thức 
đối với ngoại (trần) không bị tán loạn, không bị tản 
rộng. Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức không bị 
tán loạn, không bị tản rộng. 


© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm trú trước 
nột (trán)? 


— Ở đây, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhật, 
một trạng thái hỹ lạc do ly dục sanh, có tâm có 
tứ. 


vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị cột 
chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị triền 
phược bởi kiết sử hý lạc do ly dục sanh; như 
vậy gọi là tâm trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhút tâm. 

, bị trối buộc bởi vị hỷ 
lạc do định sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do 
định sanh; bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do 
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định sanh; như vậy gọi là tâm trú trước nội 
(trần). 


— Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hÿ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba. 


„ DỊ cột chặt bởi 
vị xả và lạc, bị triên phược bởi vỊ xả và lạc; như 
vậy gọi là tâm trú trước nội (trân). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả 

khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và 
an trú Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 


, bị cột chặt bởi vị không khổ không 
lạc, bị triền phược bởi kiết sử vị không khô 
không lạc; như vậy gọi là tâm trú trước nội 
(trần). Như vậy gọi là tâm trú trước nội (trần). 


© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm không bị 
trủ trước nội (trân)? 


— Ở đây, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, không tầm 
không tứ. 
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lạc do ly dục sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ 
lạc do ly dục sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ 
lạc do ly dục sanh, không bị triền phược bởi 
kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh, như vậy gọi là 
tâm không trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


, không bị 
trói buộc bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị 
cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị 
triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh; như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hÿ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba. 


không bị cột chặt bởi vị xả và lạc, không bị 
triền phược bởi vị xả và lạc, như vậy được gọi 
là tâm không trú trước nội (trần). 

— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 
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, không bị cột chặt bởi 


vị của không khô không lạc, không bị triển 
phược bởi kiết sử vị không khổ không lạc; như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). Như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). 


S Và thế nào, này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy 
rồi? 


—> Ở đây, này chư Hiền, kẻ vô văn phàm phu 

không thây rõ các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp 
các bậc Thánh, không vết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, 
, hay tự ngã như là có 


sắc, hay thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có sắc. 
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¬ hay tự ngã, như là có thức, hay thức 


như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong thức. 
Thức ấy của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự biến 
hoại và đối khác trong thức â ấy của vị ấy, thức của vị 
ây bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức của vị 
ây. Do thức bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong 
pháp, nên các pháp quây rôi khởi lên, xâm nhập tâm 
và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị ây sợ hãi, bực 
phiền và đầy những khao khát. Và vị ây bị chấp thủ, 
quây rôi. Như vậy, nảy chư Hiên, là bị chấp thủ, quấy 
TÔI. 


© Và thế nào, này chư Hiển, là không bị chấp thủ 
quây rôi? 


> Ở đây, này chư Hiền, có Đa văn Thánh đệ tử 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân; 
, hay tự ngã như là 
có sắc, hay không thấy sắc như là trong tự ngã, 
hay tự ngã như là trong sắc. 
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>> Sắc pháp của vị ấy biến hoại, đôi khác. 

> Với sự biến hoại và đôi khác trong sắc pháp của 
vị ây, thức của vị ây không bị tùy chuyên bởi 
sự biên hoại trong sắc pháp của vị ây. 

—>Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại 


trong sắc pháp, nên các pháp quấy rôi khởi lên, 
không xâm nhập tâm và tôn tại. 

> Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, 
không bực phiên và không đây những khao 
khát. Và vị ây không bị chấp thủ quấy rối. 


Vị ấy _— mwAmunwamơm 
hay tự ngã là có thức, hay không 


thây thức như là trong tự ngã hay tự ngã như là trong 
thức. Thức của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự 
biến hoại và đối khác trong thức của vị ấy, thức 
không bị tùy chuyên bởi sự biến hoại trong thức của 
vị ây. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại 
trong thức, nên các pháp quây rồi không khởi lên, 
xâm nhập tâm và tôn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, 
vị ấy không sợ hãi, không bực phiên và không đây 
những khao khát. Và vị ấy không bị chấp thủ quấy 
rôi. Như vậy, này chư Hiên, là không bị chấp thủ 
quấy rồi. 


Này chư Hiên, phân tông thuyết Thế Tôn đọc 
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lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tỉnh xá: 
"Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải quán sát một 
cách như thế nào.. (như trên)... không có sự tập khởi, 
Sự Kế khởi của khổ về sanh, già chết trong tương 
lai". Phần tổng thuyết này, này chư Hiền, được Thế 
Tôn đọc lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa 
một cách rộng rãi; này chư Hiện, tôi hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. Và nếu như Tôn giả muốn, 
hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
thích các Tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
Tôn giả Mahakaccana giảng, từ chỗ ngôi đứng dậy 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn - Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phân 
tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không 
giải thích nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ 
ngôi đứng dậy, và đi vào tịnh xá: "Này các Tý-kheo, 
vị Tý-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào.. 
(như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi của 
khô về sanh, già, chết trong tương lai". 


Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, chúng con suy nghĩ như sau: "Thê Tôn sau khi 
đọc phân tông thuyêt một cách văn tắt cho chúng ta, 
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không giải nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào tinh 
xá: "Vị Tý-kheo cần phải quán sát một cách như thế 
nảo.. (như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi 
của khổ về sanh, già, chết trong tương lai " - Nay 
không biết ai có thê giải nghĩa một cách rộng rãi tổng 
thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng 


— 


Ta1 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
“ôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên)... (như 
trên)... nay CHẾ ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana 
về ý nghĩa này". Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến 
Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến chúng con hỏi 
Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa nảy. Ý nghĩa của 
những (chữ) ấy đã được Tôn giả Mahakaccana giải 
thích cho chúng con với những phương pháp (akara) 
này, với những câu này, với những chữ này. 


— Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền 
giá. Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc đại trí 
tuệ. Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa 
này, Ta cũng giải thích cho các Ông như vậy, như 
Mahakaccana đã giải thích. Thật sự ý nghĩa ấy là 
vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
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ây hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


SÁU XỨ 1/720 


106 Hộ trì căn - Thức ăn của nó là Chánh 
niệm tỉnh giác - Kinh VÔ MINH - 
Tăng IV, 391 


VÔ MINH - 7ðng IV, 391 


1. - Này các Tý-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô 
mỉnh không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước 
điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có." Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. 


Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do duyên này, 
vô minh (có mặt)". 


¬_ Này các Tỷ-kheo, 


Năm triển cái, cần phải 
trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triên cái có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
gì là thức ăn cho năm triên cái? Ba ác hành, 
cần phải trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng ba ác hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
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Øì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không 
chế ngự, cần phải trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không 
chế ngự có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế 
ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải 
trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh 
miệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh 
niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ÿ, cần phải trả 
lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng phi như Ìý tác ý 
có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và 
cát gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không 
có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không có lòng 

In có thức ăn, không phải không có thức ăn. 

Và cát gì là thức ăn cho không có lòng tín? 

Không nghe diệu pháp, cần phải trả lời như 

vậy. 

Này các Tỷ-kheo, 


Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cân 
phải trả lời như vậy. 
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2. Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


¡. Không øiao thiệp với bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

2. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

3. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

4. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

s. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngư. 

ó Các căn không chế ngự được viên mãn, thời 
làm viên mãn ba ác hành. 

7. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triển cái. 

s. Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên 
mãn võ minh. 


Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như 
vậy là sự viên mãn. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có 
mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo 
sườn dốc; làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung 
lũng; sau khi làm đây các hang núi, các kẽ núi, các 
thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm 
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đây các hồ nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn; sau khi 
làm đây các hỗ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; sau 
khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông 
lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đây 
biển cả. Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại 
dương và như vậy là viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


¡. Không giao thiệp với các bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

2. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

3. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

4.. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

s. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngự. 

ó Các căn không chế được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba ác hành. 

7. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triền cái. 

s.. Năm triển cái được viên mãn, thời viên mãn vô 
minh. 
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Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là 
sự viên mãn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, 


. Và cái gì là 
thức ăn cho minh giải thoát? Bảy siác chỉ, cân phải 
trả lời như vậy. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chỉ có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức 
ăn cho bảy giác chi? Bốn niêm xứ, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, Bốn niệm xứ có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho Bốn niệm xứ? Ba thiên hành, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói như rằng ba thiện hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cân 
phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được chế ngự 
có thức ăn không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh 
giác, cần phải được như vậy. 
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Này các Ty-kheo, chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho 
chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, như lý tác ý có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho như lý tác ý? Lòng fỉn, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói lòng tin có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? 
Nohe diệu pháp, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng nghe diệu pháp có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân 
nhân. cần phải trả lời như vậy. 


5. Như vậy, này các Ty-kheo: 


1. Giao thiệp với bậc Chán nhân được viên mãn 
thời làm viên mãn nghe điệu pháp. 

2.. Nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên 
mãn lòng tim. 

3.. Long tin được viên mãn, thời làm viên mãn như 
lý tác ý. 

4. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 
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s.. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngự. 

ø Các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba thiện hành. 

z Ba thiện hành được viên mãn Bốn niệm xử. 

3. Bồn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chủ. 

9.. Bảy giác chỉ được viên mãn, thời làm viên mãn 
được giải thoát. 


Như vậy, đây là thức ăn của thức ăn của minh giải 
thoát, và như vậy là sự viên mãn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, 
làm đây các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, 
chúng làm đây các hồ nhỏ. Sau khi làm đây các hỗ 
nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn. Sau khi làm đầy các 
hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy 
các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. Sau khi 
làm đầy các sông lớn, chúng làm đây biến cả. Như 
vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại dương, và như 
vậy là sự viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 
¡i. Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên 
mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp. 
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2. Nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên 
mãn lòng tin. 

3.. Lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như 
lý tác ý. 

4. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 

s.. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngư. 

ó. Các căn chế ngự được viên mãn, thời làm viên 
mãn ba thiện hành. 

7. Ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên 
mãn Bốn niệm xứ. 

s. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chị. 

9.. Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn 
Minh Giải thoát. 


Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy 
là viên mãn. 
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107 Hộ trì căn - Tiến trình tu tập - 3 thiện 
hành, 4nx, 7øc, Minh và Giải Thoát - 
Kinh Tỷ Kheo — Tương V, 113 


Vị Tỷ Kheo ~ 7ương V, 113 
lý... 


2) Rôi một Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn, sau khi đến... 
ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- "Giác chỉ, giác chỉ", bạch Tì hé Tôn, được gọi là nhự 
vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi 
là giác chỉ? 


-- Này Tỷ-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, 
chúng được gọi là các giác chỉ. 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


.. tu tập xả giác chi 
liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên 
đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


—=——-—=—_-_—x=-— 
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thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". VỊ ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 


5) Chúng đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, nên chúng 
được gọi là giác chi. 
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108 Hộ trì căn - Tiến trình tu tập - Kinh 
CÁC CĂN - Tăng II, 133 


CÁC CĂN -7ăng II, 133 


1. Này các Tỷ-kheo, 

—> Với căn không phòng hộ, với người khiểm 
khuyết phòng hộ các căn thì giới đi đêm húy 
hoại; 

> Với giới không có, với ai khiếm khuyết về giới, 
chánh định đi đến hủy hoại. 

> Với chánh định không có, với ai khiếm khuyết 
chánh định, trí kiên nhự thát đi đên hủy hoại. 

> Với trị kiến như thật không có, với ai khiếm 
khuyết tri kiên như thật, nhàm chán ly tham đi 
đến hủy hoạt. 

— Với nhàm chán, ly tham không có, với ai khiếm 
khuyết nhàm chán, ly tham giải thoát tri kiên đi 
đến hủy hoại. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây, với cành và lá 
khiêm khuyết, thời các chôi non không đi đên viên 
mãn, vỏ cây không đi đên viên mãn, giác cây không 
đi đên viên mãn, lõi cây không đi đên viên mãn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với căn không phòng 
hộ, với người khiêm khuyêt phòng hộ các căn... giải 
thoát tri kiên đi đên hủy hoại. 

3. Này các Ty-kheo, 

> Với các căn được phòng hộ, với người đây đủ 
các căn được phòng hộ, giới đi đên đáy ấu. 

> Với giới có mặt, với người đây đủ giới, chánh 
định đi đến đáy đủ. 

> Với chánh định có mặt, với người đây đủ chánh 
định, tri kiên như thát đi đên đáy đu. 

> Với tri kiến như thật có mặt, với người đây đủ 
tri kiên như thật, nhàm chán ly tham đi đên đây 
đủ. 

— Với nhàm chán, ly tham có mặt, với người đây 
đủ nhàm chán ly tham thì giải thoát tri kiên đi 
đến đáy đủ. 

4. Ví như, này các Tyỷ-kheo, một cây với cành và lá 
đây đủ, thời chôi non đi đên viên mãn, vỏ cây đi đên 
viên mãn, giác cây đi đên viên mãn, lõi cây đi đên 
viên mãn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Với căn được phòng hộ, 
với người đây đủ phòng hộ các căn, giới đi đến đây 
đủ... giải thoát tri kiến đi đến đây đủ. 
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109 Hộ trì căn - Tiến trình tu tập - Kinh 
GANAKA  MOGGALLANA- 107 
Trung IIL, 107 


KINH GANAKA MOGGALLANA 
(Ganaka Mogsallana suttam) 


— Bài kinh số 107 — Trung III, 107 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, 
nơi lâu đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu 
Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Gananka Moggallana 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Bà-lamôn Ganaka 
Moggallana bạch Thế Tôn: 


— VỊ như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài 
Migaramatu này, có thê thấy được một học tập 
tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần 
tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối 
cùng. 
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— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị Bà-la-môn này, được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là sự học hỏi (các tập Veda). 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị bắn cung này, được thây một học tập tuần tự, 
một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức 
là nghệ thuật băn cung. 


— Cũng vậy, Thưa Tôn giả Goftama, đôi VỚI 
chúng con là những người toán SỐ, sống nhờ 
nghề toán số, cũng được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng 
khi có được người đệ tử, trước hết chúng con 
bắt nñĐƯỜI ây đếm như sau: "Một, một lần, hai, 
hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, 
sáu, sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lần, chín, 
chín lần, mười, mười lần". Và thưa Tôn giả 
Gotama, chúng con bắt đếm tới một trăm. 


— Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, 
trong pháp và luật này, cũng có một tuần tự 
học tập, một tuần tự công trình, một tuần tự 
đạo lộ như vậy? 

— Có thê trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp 
và luật này, có một tuần tự học tập, có một tuần tự 
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công trình, có một tuân tự đạo lộ. 


Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn luyện 
ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền 
thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây 
CƯƠng, rồi tập luyện cho nó quen các hạnh khác. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Như Lai khi được 
một người đáng được điều phục, trước tiên huấn 
luyện người ây như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ 
giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bồn, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học 
SIỚI ”. 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, 
chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thây sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới 
huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến 1-kheo, 
hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ có năm giữ 
tướng chung, chớ có nắm giữ tưởng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn Không được chế ngự 
khiến tham ải ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
vị Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe 
tiếng.... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị.. thân cảm 
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xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ải, ưu bỉ, các pháp ác bất thiện khởi lên, Tỷ- 
kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi Ty-kheo hộ trì các căn 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn 
chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta 
sẽ không phạm lỗi lâm, sống được an ổn". 


Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như 
sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, bấy chú tâm cảnh giác! Ban 
ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm 
trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía 
hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác 
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trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dạy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp”. 


Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm 
tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa 
như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh 
niệm tình giác, khi đi tới khi đi lui đêu tỉnh giác; khi 
nhìn thẳng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, 
khi duối tay đêu tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ă ăn, uông, nhai, nuốt, đêu 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiều tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh 
giác ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch 
mịch như rừng, góc cây, khe núi, ¡ti đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm". VỊ ây lựa một 
chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe 
núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng 
rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi 
kiết-già, lưng thắng tại chỗ nói trên và an trú chánh 
niệm trước mặt: 
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—- Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sông thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng 
về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa 
tâm hết hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử hồi tiếc, vị ãy sông không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử 
hồi tiếc. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghỉ 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


— VỊ ây ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú 
Thiên thứ nhái, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tâm với tứ. 


—- Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 
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—_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


®° Này Bà-la-môn, đôi với những Tỷ-kheo nào là 
bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân 
câu sự vô thượng an tịnh các triên ách, 


® Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát, 


Khi được nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsallana bạch Thê Tôn: 


— Các đệ tứ của Sa-môn Œotama, khi được Sq- 
môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như 
vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích 
Niễt-bàn hay chỉ có một số chứng được? 
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- Này Bà-la-môn, một số đệ tử của Ta, khi được 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng 
được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng 
được. 


— Thưa Tồn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 
gì trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con 
đường đưa đến Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả 
Gotama là bác chỉ đường, tuy vậy các đệ tứ Tôn giả 
Goftama, được Tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cảnh đích 
Niễt-bàn, một số không chứng được? 


- Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 
Ông kham nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, 
Ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha (Vương Xá)? 


— Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha. 


— Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
một người, muốn đi đến Rajagaha, người nảy đến 
Ông và nói như sau: "Ta Tôn giả, tôi muốn đi đến 
Rajagaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến 
Rajagaha". Ông nói với người ấy như sau: "Được, 
này Bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. Hãy 
đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi 
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trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi ẩi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trần tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi ẩi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những 
khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với 
những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu". 


Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến 
Rajagaha. Người này đến Ông và hỏi như sau: "Thưa 
Tôn giả, tôi muôn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả 
chỉ con đường ấy cho tôi". Rồi Ông nói với người ay 
như sau: "Được, này Bạn, đây là đường đi đến 
Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời 
gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng 
có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy 
một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con 
đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con 
đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha 
với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng 
mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao 
hồ mỹ diệu". 
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— Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong 
khi có mặt RaJagaha, trong khi có mặt con đường 
đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người 
chỉ đường, dâu cho Ông có khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một người lấy con đường sai lạc, 
đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến 
RaJagaha một cách an toàn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì 
được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt 

, và trong khi có mặt . Nhưng 

các đệ tử của Ta, được Ta khuyên giáo như vậy, 

giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích 

Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà- 

la-môn, Tø làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường. 


Khí nghe nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsalana bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người 
không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kê, xuât gia từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, 
lường gạt, hư ngụy, mắt thăng băng, cao mạn, dao 
động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uỗống 
không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 
Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đây 
đủ, uê oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, câm ngọng: Tôn giả Gotama không thể sông với 
những người như vậy. 


Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, 
không lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng 
bằng, không cao mạn, không dao động, không nói 
phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú 
tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính 
học tập, sông không quá đây đủ, không uể oải, từ bỏ 
thối thất, đi đầu trong viên ly, tinh cần, tỉnh tấn, 
chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có 
trí tuệ, không câm ngọng: Tôn giả Gotama sống (hòa 
hợp) với những vị ấy. 


Vĩ như lồn giả ŒGotama, trong các loại căn 
hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; 
trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương 
được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ 
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quỷ hương (asmine) được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy là lời khuyên giáo của Tôn giả Gotama được 
xem là cao nhât trong những lời khuyên giáo hiện 
nay. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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110 Hộ trì căn - Tiến trình tu tập - Kinh 
NIỆM - Tăng IV, 44 


NIỆM -- 7ăng IV, 44 
1. - Này các Tỷ kheo: 


¬. Khi chánh niệm, tỉnh giác không có, VỚI Hgười 
không có chánh niệm, tỉnh giác, thì tàm quỷ đi 
đến hủy diệt. 
-_ Khi tàm quý không có, với người thiểu tàm quý, 
thì chế ngự các căn đi đến hủy diệt. 
-_ Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu 
chế ngự các căn, thì giới đi đến húy diệt. 
- Khi giới không có, với người thiếu giới, thì 
chánh định đi đến hủy diệt. 
¬_ Khi chảnh định không có, với người không có 
chánh định, thì tri kiến như thật đi đến hủy diệt. 
-_- Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu 
trì kiến như thật, thì nhàm chán, ly tham đi đến 
hủy diệt. 
¬_ Khi nhàm chán, ly tham không có, VỚi người 
thiếu nhàm chán, ly tham, thì giải thoát tri kiến 
đi đến hủúy diệt. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 
lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn, 
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vỏ cây, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi chánh niệm, tỉnh 
giác không có, với người không có chánh niệm, tỉnh 
giác tàm quý đi đến hủy diệt... giải thoát tri kiến đi 
đến hủy diệt. 


2.— Này các Tỷ kheo: 


- Khi chánh niệm, tỉnh giác CÓ mặt, với người có 
chánh niệm, tỉnh giác, thì tàm quý đi đến đây 
đủ. 

¬ Khi tàm quý có mặt, với người đây đủ tàm quý, 
thì chế ngự các căn, đi đến đây đủ. 

¬ Khi có mặt, với người đây đủ 
chế ngự các căn, thì giới đi đến đây đủ. 

¬ Khi giới có mặt, với người đây đủ giới, thì 
chánh định đi đến đây đủ. 

¬ Khi có mặt, với người đây đủ chánh 
định, thì tri kiến như thật đi đến đây đu. 

¬ Khi có mặt, với người đây đủ 
trì kiến như thật, thời nhàm chán, ly tham đi 
đến đây đủ. 


¬ Khi có mặt, với người đây 
đủ nhàm chán, ly tham, đi 
đến đáy đủ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các 
mầm non và lõi cây đi đến thành mãn, vỏ cây, giác 
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cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, khi chánh niệm, tỉnh giác có mặt, với người 
đầy đủ chánh niệm, tỉnh giác... giải thoát tri kiến đi 
đến đây đủ. 
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II1 Hộ trì căn - Tiến trình tu tập - Kinh 
XÂU HỒ - Tăng III, 417 


XÂU HỒ -7ð»g II, 417 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


" Khi tàm quý không có, với người thiêu tàm quý, 
chế ngư các căn đi đến hủy diệt. 

> Khi chế ngự các căn không có, với người thiểu 
chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. 

" Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh 
định đi đến hủy diệt. 

> Khi chánh định không có, với người không có 
chánh định, tri kiến như thât đi đến hủy diệt. 

> Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. 

> Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu 
nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy 
diệt. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây không có cành và 
lá, các mâm non của cây ấy không đi đến thành mãn; 
vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý không có, 
với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến 
hủy diệt... giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


" Khi có mặt, với người đầy đủ tàm quý, 
đi đến đầy đủ. 


> Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế 
ngự các căn, giới đi đến đây đủ. 

> Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh đinh 
đi đến đây đủ. 

> Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh 
định, đi đến đây đủ. 

> Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri 
kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. 

> Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ 
nhàm chán ly tham, đi đến đầy 
đủ. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các 
mâm non của cây ấy đi đến thành mãn; vỏ trong, 
giác cây, lõi cây đi đến thành mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm quý có mặt, với 
người đây đủ tàm quý ... giải thoát tri kiến đi đến đây 
đủ. 


SÁU XỨ 756 


SÁU XỨ 


112 Hộ trì căn - Tôn giả Malunkyaputta - Kinh 
Thâu Nhiếp — Tương IV, 125 


Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 121 


li 


2) -- Có sáu xúc xứ này, này các Ty-kheo, không 
nhiêp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không 
thâu nhiệp, đem lại đau khô. Thê nào là sáu? 


3-5) Mắt xúc xứ, này các Tý-kheo, không nhiếp 
phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu 
nhiếp, đem lại đau khô. 


6-7) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


8) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, 
không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiệp, 
đem lại đau khô. 


9) Sáu xúc xứ này, nảy các Tý-kheo, không nhiếp 
phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu 
nhiêp, đem lại đau khô. 


10) Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiêp 


phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, 
đem lại an lạc. Thê nào là sáu? 
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11-13) Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp 
phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, 
đem lại an lạc. 


14-15) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


16) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 
khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, đem 
lại an lạc. 


17) Sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp 
phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, 
đem lại an lạc. 


18) Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 


1T) Hơi các vị Tỷ-kheo, 
Chính sáu xúc xứ này, 
Chỗ nào không thâu nhiếp, 
Chổ ấy có đau khổ. 
Những ai học biết được, 
Chế ngự, phòng hộ chúng, 
Với lòng fIin làm bạn, 


Sống thoát ly đục vọng. 


2 _ Thấy sắc pháp — khả 


Thấy sắc không khả 
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Hãy nhiếp phục lòng 
Đối các sác khả 


Chó khiến ý 
“Đôi sắc, ta không thích ”. 


3) Sau khi nghe các 


Khả ái, không 
Chớ đề tâm say 
Với các tiêng 


Với tiếng: không 
Chớ khiến ý 
“Đôi tiếng, ta không thích ”. 


4) Sau kh:  ngửi các 


Thơm địu, thát 
Sau khi ngửi các 
Bát tịnh, thát đảng 


Hãy nhiếp phục lòng 


Đối các hương đáng 
Còn đối hương 

Chớ để dục chỉ phối. 

3) Nếm xong VŨ ngon 
Và nếm vị không 
Chớ có sanh tham 
Khi hưởng nềm vị 
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nhiễm 


khả 
Hãy nhiệp phục lòng 


nhiêm 


ngọt, 
ngon, 
luyến, 
ngon, 


760 


Chớ nói lời chống đối, 
Khi nêm vị không ng0oH. 


6) Khi cảm thọ lạc xúc, 
Chớ đăm say tham luyên, 
Khi cảm thọ khô xúc, 


Chớ bị XI động 


7) Đối với các người khác, 


Mê theo hý luận tHỞNG, 
Họ mê theo hý luận, 
Họ hành theo hư L11X/7/1-4\ 
Hãy đoạn trừ tắt cá, 
Gia sự do ý tạo, 


Hãy nhiếp _ Các hành động, 
Hướng đên hạnh viên ly. 


6) Như vậy đối sáu xứ, 
Khi ý khéo tu tập, 
Nếu có cảm xúc Øì, 
Tâm không bị đao động. 
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Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 125 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Màlukyaputta đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Màlukyaputta bạch 
Thê Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nêu Thế Tôn thuyết pháp 
văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp của Thể Tôn, con 
sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


4) -- Ở đây, này Màlukyaputta, nay Ta nói gì với các 
Tý-kheo trẻ tuôi, khi Ông là một Iy-kheo già yếu, 
niên cao, đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến 
cuối cuộc đời, lại yêu cầu Ta giáo giới một cách vắn 
tặt? 


5) -- Bạch Thế Tôn, dâu cho con già yêu, niên cao, 
đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc 
đời, mong Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho conl 
Mong Thiện Thệ hãy thuyết pháp vắn tắt cho con! 
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Chắc chắn con sẽ hiểu ý nghĩa lời Thế Tôn giảng. 
Chắc chăn con sẽ trở thành người thừa tự pháp của 
Thê Tôn. 


6) -- Ông nghĩ thế nào, này Màlukyaputta? Các sắc 
do mắt nhận thức, Ông không thấy, trước đây Ông 
không thấy, nay Ông không thấy, và Ông không 
muốn thấy; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, 


tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


7) -- Các tiếng do tai nhận thức, Ông không nghe, 
trước đây Ông không nghe, nay Ông không nghe, và 
Ông không muốn nghe; ở đây đối với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái hay không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) -- Các hương do mũi nhận thức, Ông không ngửi, 
trước đây Ông không ngửi, nay Ông không ngửi, và 
Ông không muốn ngửi; ở đây đối với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


9) -- Các vị do lưỡi nhận thức, Ông không nếm, trước 
đây Ông không nếm, nay Ông không nếm, và Ông 
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không muốn nêm; ở đây đối với chúng, Ông có lòng 
dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Các xúc do thân nhận thức, Ông không cảm 
thọ, trước đây Ông không cảm thọ, nay Ông không 
cảm thọ, và Ông không muốn cảm thọ; ở đây đối với 
chúng, Ông có lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


I1) -- Các pháp do ý thức nhận thức, Ông không 
nhận thức, trước đây Ông không nhận thức, và Ông 
không muốn nhận thức;ở đây đôi với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


12) -- Và ở đây, này Màlukyaputta, đối với các pháp 
được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết 
đến, Ông sẽ được với những vật thấy được, 

sẽ được với những vật nghe được, sẽ ghi 
được đối với những vật cảm nhận được, sẽ 
được đôi với những vật có thê nhận biết 


được. 


13) Vì răng, này Màlukyaputta, đối với các pháp 
được thây, được nghe, được cảm nhận, được biệt 
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đến, Ông sẽ chỉ thây được với những vật thây được, 
chỉ nghe được với những vật nghe được, chỉ cảm 
nhận được đối với những vật cảm nhận được, chỉ 
nhận biết được đôi với những vật nhận biết được. 
Cho nên, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái Ấy. 
Do vì, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái ấy, 
nên Ông không_ có: "Ở_ nơi đây”. Do vì, này 
Màlukyaputta, Ông không có: "Ở nơi đây", do vậy, 
này Màlukyaputta, Ông sẽ không có đời này, đời sau, 
và giữa hai đời ây. Đây là sự chấm dứt khổ đau. 


14) -- Bạch Thê Tôn, lời giảng văn tắt này của Thê 
Tôn, con hiêu một cách rộng rãi như sau: 


1) Thấy sắc, niệm mê Say, 
Tác ý đến ái [ưỚng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn sắc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng Tưởng, 
Nhiễu loại, từ sắc sinh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm VỆ ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi 


v) Nghe — tiếng, niệm mÊ — say, 
Tác ỷ đên đi [ƯưỚng, 
Tám tham đăm cảm thọ, 
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Tham luyễn tiếng an trú. 


VỊ ây, thọ tăng [rưởng, 
Nhiêu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Đươc gọi xa Niêt-bàn. 


3) Ngửi hương niệm mê say, 


Tác ý đến đi [ưỚng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn tiếng an trú. 
Vị ấy, thọ tăng [rưởng, 
Nhiêu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 

4) Nềm VỤ, niệm mê Say, 
Tác ỷ đến đi [ƯưỚng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn vị an trú. 
Vị ấy, thọ tăng [rưởng, 
Nhiêu loại, từ vị sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
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Như vậy, khổ tích ly, 
Được gọi xa Niêt-bàn. 


5) Cảm xúc, niệm mê Say, 
Tác ỷ đến đi [ƯưỚng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn xúc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng [rưởng, 
Nhiễu loại, từ xúc sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Được gọi xa Niết-bàn. 


6) Biết pháp, niệm mê Say, 


Tác ỷ đên đi fưỡng 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn pháp an trú. 
Vị ấy, thọ tăng [rưởng, 
Nhiêu loại, từ pháp sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Được gọi xa Niết-bàn 


7) Vị ấy không tham sắc, 
Tháy sác, không ái luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 


sắc 


Không luyễn an 
Theo sắc, vị ấy 
Tùy sắc, thọ cảm 
Tiêu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 
Được gọi 

S9) Vị ấy không tham 
Nghe tiếng, không ái 
Tâm không dính cảm 
Không luyễn tiếng an 
Theo tiếng, vị ấy 
Tùy tiếng, thọ cảm 
Tiểu môn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 
Được gọi gần Niết-bàn. 

9) Vị ấy không tham 
Ngửi hương, không đi 
Tâm không dính cảm 
Không luyễn hương an 
Theo hương, vị ấy 
Tùy hương, thọ cảm 
Tiểu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
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trú. 
thấy, 
giác, 
lũy, 
hành, 
chứa. 


tiếng, 
luyến, 
thọ, 
trú. 
nghe, 
giác. 
lũy, 
hành, 
chứa, 


hương, 
luyến, 
thọ, 
trú. 
ngứI, 
giác, 
lũy, 
hành, 
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Như vậy, khổ không chứa. 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


10) Vị ấy không tham — vị 


Nêm Vị, không ái luyến, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn vị an trú. 
Theo VỆ, Vị ấy nếm. 
Tùy vị, thọ cảm giác, 
Tiểu môn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như vậy, khổ không chứa. 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


1l) Vị ấy không tham xúc, 


Cảm xúc, không ái luyến, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn xúc an trú, 
Theo xúc, vị ấy cảm, 
Tùy xúc, thọ cảm giác, 
Tiểu môn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như vậy, khổ không chứa, 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


12) Vị ấy không tham pháp, 


Biết pháp, không ái luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 
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Không luyễn pháp an 
Theo pháp, vị ấy 
Tùy pháp, thọ cảm 
Tiêu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 


Được gọi gần Niễt-bàn. 


trú. 
cảm, 
giác, 
lũy, 
hành, 
chứa, 


-- Bạch Thê Tôn, lời Thê Tôn nói văn tắt này, con 


hiêu một cách rộng rãi như vậy. 


15) -- Lành thay, lành thay, này Màlukyaputta! Lành 
thay, này Màlukyaputta, lời nói văn tất của Ta, Ong 


đã hiêu ý nghĩa một cách rộng rãi: 


T) Thấy sắc, niệm mê 
Tác ý đến ải 

Tâm tham đắm cảm 
Tham luyễn sắc an 
Vị ấy, thọ tăng 
Nhiễu loại, từ sắc 
Tham dục và hại 
Não hại tâm vị 
Như vậy, khổ tích 


Được gọi xa Niết-bàn. 


2)- TÌ)... 
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Say, 
tướng, 
thọ, 
trú. 
irưởng, 
sanh. 
tâm, 
ấy, 

lũy, 
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12 Vị ấy không tham pháp, 


Biết pháp, không ái luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn pháp an trú. 
Theo pháp, vị ấy cảm, 
Tùy pháp, thọ cảm giác, 
Tiểu môn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như vậy, khổ không chứa, 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


Lời nói văn tắt này của Ta, này Màlukyaputta, Ông 
cân phải hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


16) Rồi Tôn giả Màlukyaputta, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. 


17) Rồi Tôn giả Màlukyaputta sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cần, không bao 
lâu, chứng được mục đích mà các thiện gia nam tử 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 
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18) 
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113 Hộ trì căn - Vì còn có tham sân sỉ - 
Kinh Cây Có Nhựa — Tương IV, 266 


Cây Có Nhựa — Tương IV, 266 
1)... 


2-6) -- Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 
thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn 
CÓ sân, con có sĩ, tham ấy chưa đoạn tận, sán ấy 
chưa đoạn tận, sĩ ấy chưa đoạn tận, dâu chỉ có phân 
nhỏ, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào rong tâm 
mặt nhận thức, chúng chỉnh phục tâm của vị ấy, còn 
nói sì cả phân lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn 
có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa 
đoạn tận. sân ấy chưa đoạn tận, sỉ ấy chưa đoạn tận. 


.. ĐÔI VỚI các tiêng do tai nhận thức... Đôi với các 
hương do mũi nhận thức... Đôi với các vị do lưỡi 
nhận thức... Đôi với các xúc do thân nhận thức... 


7) Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 
Tỷ-kheo hay Tyỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn tận, sân ây chưa 
đoạn tận, s1 ây chưa đoạn tận; dầu chỉ có phân nhỏ, 
khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tâm ý nhận 
thức, chúng chinh phục tâm của vị Ấy, còn nói gì cả 
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phân lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn có tham, 
còn có sân, còn có si, và tham ây chưa đoạn tận, sân 
ây chưa đoạn tận, si ây chưa đoạn tận. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cáy có nhựa, hoặc 
cây Bồ-đề (assattha), hoặc cây bàng (nigrodha), 
hoặc cây sanh (pilakkha), hoặc cây udumbara, hoặc 
một loại cây còn (ƠI. Rồi HỘI người với cái búa sắc 


bén chặt vào cây ấy. Nước nhựa cây ấy có chảy ra 
không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
-- Vì} sao? 


-- Vì rằng, bạch Thể Tôn, cây ấy có nhựa. 


9) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do 
mắt nhận thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có 
tham, còn có sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn tận, 
sân ấy chưa đoạn tận, sĩ ây chưa đoạn tận; dâu chỉ có 
phân nhỏ, khi các sắc do mắt nhận thức đi vảo trong 
tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, 
còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
còn có tham, còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa 
đoạn tận, sân ây chưa đoạn tận, s1 ây chưa đoạn tận... 
Đối với các tiếng do tai nhận thức... Đối với các 
hương do mũi nhận thức... Đỗi với các vị do lưỡi 
nhận thức... Đối với các xúc do thân nhận thức... 
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Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 
Tỷ-kheo hay Ty-kheo-ni nào còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn tận, sân ây chưa 
đoạn tận, s1 ây chưa đoạn tận; dầu chỉ có phần nhỏ, 
khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tâm ý nhận 
thức, chúng chinh phục tâm của vị ây, cÒn nói gì cả 
phân lớn. Vì sao? Này các Tý-kheo, vì còn có tham, 
còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa đoạn tận, sân 
ây chưa đoạn tận, s1 ấy chưa đoạn tận. 


10-14) Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 
thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-mi nào không có tham, 
không có sân, không có sĩ, tham ây đã đoạn tận, sân 
ây đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận; đầu cho cả phân 
lớn, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào rong tâm 
mắt nhận thực, chúng không chỉnh phục tâm của vỉ 

ấy, còn nói gì chỉ phân nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì không có tham, không có sân, không có sI, 
và tham ấy đã đoạn (tân, sân ây đã đoạn tận, sI ây 
đã đoạn tận. 


. Đôi với các tiêng do tai nhận thức... Đôi với các 
hương do mũi nhận thức... Đôi với các vị do lưỡi 
nhận thức... Đôi với các xúc do thân nhận thức... 


15) Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận 


thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo mi nào không có tham, 
không có sân, không có s1, tham ây đã đoạn tận, sân 
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ây đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận; dầu cho cả phân 
lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý 
nhận thức, chúng không chinh phục tâm của vị ây, 
còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì không có tham, không có sân, không có s1, và tham 
ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận. 


16) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cáy có nhựa, cây 
Bồ-để hay cây bàng, hay cây sanh, hay cây 
udumbara đã khô héo, không có nhựa, đã quả mùa. 
Rồi một người với cây búa sắc bén chặt vào cây ấy. 
Nước nhựa cây ấy có chảy ra không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
-- Vì sao? 


-- Vì rằng, bạch Thể Tôn, cây ấy không có nhựa. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt 
nhận thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào không có 
tham, không có sân, không có s1... s ây đã đoạn tận... 
Đối với các pháp do ý nhận thức, tham ây đã đoạn 
tận, sân ấy đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận; đầu cho cả 
phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong 
tầm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm vị ấy, 
còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì không có tham ấy, không có sân ấy, không có sỉ 
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ây, và tham ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, s1 ây 
đã đoạn tận. 
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114 Hộ trì căn - Vì sao cần phải hộ trì 6 căn - Kinh 
Thâu Nhiếp — Tương IV, 121 


Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 121 


li 


2) -- Có sáu xúc xứ này, nảy các Tỷ-kheo, không 
nhiêp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không 
thâu nhiệp, đem lại đau khô. Thê nào là sáu? 


3-5) Mắt xúc xứ, này các Tý-kheo, không nhiếp 
phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu 
nhiếp, đem lại đau khô. 


6-7) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


8) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, 
không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiệp, 
đem lại đau khô. 


9) Sáu xúc xứ nảy, này các Tỷ-kheo, không nhiếp 
phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu 
nhiêp, đem lại đau khô. 


10) Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiêp 


phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, 
đem lại an lạc. Thê nào là sáu? 


SÁU XỨ 778 


11-13) Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp 
phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, 
đem lại an lạc. 


14-15) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


16) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 
khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, đem 
lại an lạc. 


17) Sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp 
phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, 
đem lại an lạc. 


18) Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 


1T) Hơi các vị Tỷ-kheo, 
Chính sáu xúc xứ này, 
Chỗ nào không thâu nhiếp, 
Chổ ấy có đau khổ. 
Những ai học biết được, 
Chế ngự, phòng hộ chúng, 
Với lòng fIin làm bạn, 


Sống thoát ly đục vọng. 


2 _ Thấy sắc pháp — khả 


Thấy sắc không khả 
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Hãy nhiếp phục lòng 
Đối các sác khả 


Chó khiến ý 
“Đôi sắc, ta không thích ”. 


3) Sau khi nghe các 


Khả ái, không 
Chớ đề tâm say 
Với các tiêng 


Với tiếng: không 
Chớ khiến ý 
“Đôi tiếng, ta không thích ”. 


4) Sau kh:  ngửi các 


Thơm địu, thát 
Sau khi ngửi các 
Bát tịnh, thát đảng 


Hãy nhiếp phục lòng 


Đối các hương đáng 
Còn đối hương 

Chớ để dục chỉ phối. 

3) Nếm xong VŨ ngon 
Và nếm vị không 
Chớ có sanh tham 
Khi hưởng nềm vị 
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nhiễm 


khả 
Hãy nhiệp phục lòng 


nhiêm 


ngọt, 
ngon, 
luyến, 
ngon, 


780 


Chớ nói lời chống đối, 
Khi nêm vị không ng0oH. 


6) Khi cảm thọ lạc xúc, 
Chớ đăm say tham luyên, 
Khi cảm thọ khô xúc, 


Chớ bị xúc động 


7) Đối với các người khác, 


Mê theo hý luận tHỞNG, 
Họ mê theo hý luận, 
Họ hành theo hư L11X/7/1-4\ 
Hãy đoạn trừ tắt cá, 
Gia sự do ý tạo, 


Hãy nhiếp _ Các hành động, 
Hướng đên hạnh viên ly. 


6) Như vậy đối sáu xứ, 
Khi ý khéo tu tập, 
Nếu có cảm xúc Øì, 
Tâm không bị đao động. 
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Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 125 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Màlukyaputta đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Màlukyaputta bạch 
Thê Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nêu Thế Tôn thuyết pháp 
văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp của Thể Tôn, con 
sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


4) -- Ở đây, này Màlukyaputta, nay Ta nói gì với các 
Tý-kheo trẻ tuôi, khi Ông là một Iy-kheo già yếu, 
niên cao, đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến 
cuối cuộc đời, lại yêu cầu Ta giáo giới một cách vắn 
tặt? 


5) -- Bạch Thế Tôn, dâu cho con già yêu, niên cao, 
đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc 
đời, mong Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho con! 
Mong Thiện Thệ hãy thuyết pháp vắn tắt cho con! 
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Chắc chắn con sẽ hiểu ý nghĩa lời Thế Tôn giảng. 
Chắc chăn con sẽ trở thành người thừa tự pháp của 
Thê Tôn. 


6) -- Ông nghĩ thế nào, này Màlukyaputta? Các sắc 
do mắt nhận thức, Ông không thấy, trước đây Ông 
không thấy, nay Ông không thấy, và Ông không 
muốn thấy; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, 


tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


7) -- Các tiếng do tai nhận thức, Ông không nghe, 
trước đây Ông không nghe, nay Ông không nghe, và 
Ông không muốn nghe; ở đây đối với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái hay không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) -- Các hương do mũi nhận thức, Ông không ngửi, 
trước đây Ông không ngửi, nay Ông không ngửi, và 
Ông không muốn ngửi; ở đây đối với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


9) -- Các vị do lưỡi nhận thức, Ông không nếm, trước 
đây Ông không nếm, nay Ông không nếm, và Ông 
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không muôn nêm; ở đây đôi với chúng, Ông có lòng 
dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Các xúc do thân nhận thức, Ông không cảm 
thọ, trước đây Ông không cảm thọ, nay Ông không 
cảm thọ, và Ông không muốn cảm thọ; ở đây đối với 
chúng, Ông có lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


I1) -- Các pháp do ý thức nhận thức, Ông không 
nhận thức, trước đây Ông không nhận thức, và Ông 
không muốn nhận thức;ở đây đôi với chúng, Ông có 
lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


12) -- Và ở đây, này Màlukyaputta, đối với các pháp 
được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết 
đến, Ông sẽ được với những vật thấy được, 

sẽ được với những vật nghe được, sẽ ghi 
được đối với những vật cảm nhận được, sẽ 
được đôi với những vật có thê nhận biết 


được. 


13) Vì răng, này Màlukyaputta, đối với các pháp 
được thây, được nghe, được cảm nhận, được biệt 
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đến, Ông sẽ chỉ thây được với những vật thây được, 
chỉ nghe được với những vật nghe được, chỉ cảm 
nhận được đối với những vật cảm nhận được, chỉ 
nhận biết được đôi với những vật nhận biết được. 
Cho nên, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái Ấy. 
Do vì, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái ấy, 
nên Ông không_ có: "Ở_ nơi đây”. Do vì, này 
Màlukyaputta, Ông không có: "Ở nơi đây", do vậy, 
này Màlukyaputta, Ông sẽ không có đời này, đời sau, 
và giữa hai đời ây. Đây là sự chấm dứt khổ đau. 


14) -- Bạch Thê Tôn, lời giảng văn tắt này của Thê 
Tôn, con hiêu một cách rộng rãi như sau: 


1) Thấy sắc, niệm mê Say, 
Tác ý đến ái [ưỚng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn sắc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng Tưởng, 
Nhiễu loại, từ sắc sinh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm VỆ ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi 

v) Nghe — tiếng, niệm mÊ — say, 
Tác ỷ đến đi [ƯưỚng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
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Tham luyễn tiếng an trú. 


VỊ ây, thọ tăng [rưởng, 
Nhiêu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Đươc gọi xa Niêt-bàn. 


3) Ngửi hương niệm mê say, 


Tác ý đến đi [ưỚng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn tiếng an trú. 
VỊ ấy, thọ tăng [rưởng, 
Nhiêu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 

4) Nềm VỤ, niệm mê Say, 
Tác ỷ đến đi [ƯưỚng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn vị an trú. 
Vị ấy, thọ tăng [rưởng, 
Nhiêu loại, từ vị sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
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Như vậy, khổ tích ly, 
Được gọi xa Niêt-bàn. 


5) Cảm xúc, niệm mê Say, 
Tác ỷ đến đi [ƯưỚng, 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn xúc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng [rưởng, 
Nhiễu loại, từ xúc sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Được gọi xa Niết-bàn. 


6) Biết pháp, niệm mê Say, 


Tác ỷ đên đi fưỡng 
Tám tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn pháp an trú. 
Vị ấy, thọ tăng [rưởng, 
Nhiêu loại, từ pháp sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 


Được gọi xa Niết-bàn 


7) Vị ấy không tham sắc, 
Tháy sác, không ái luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 


sắc 


Không luyễn an 
Theo sắc, vị ấy 
Tùy sắc, thọ cảm 
Tiêu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 
Được gọi 

S9) Vị ấy không tham 
Nghe tiếng, không ái 
Tâm không dính cảm 
Không luyễn tiếng an 
Theo tiếng, vị ấy 
Tùy tiếng, thọ cảm 
Tiểu môn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 
Được gọi gần Niết-bàn. 

9) Vị ấy không tham 
Ngửi hương, không đi 
Tâm không dính cảm 
Không luyễn hương an 
Theo hương, vị ấy 
Tùy hương, thọ cảm 
Tiểu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
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trú. 
thấy, 
giác, 
lũy, 
hành, 
chứa. 


tiếng, 
luyến, 
thọ, 
trú. 
nghe, 
giác. 
lũy, 
hành, 
chứa, 


hương, 
luyến, 
thọ, 
trú. 
ngứI, 
giác, 
lũy, 
hành, 
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Như vậy, khổ không chứa. 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


10) Vị ấy không tham — vị 


Nêm Vị, không ái luyến, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn vị an trú. 
Theo VỆ, Vị ấy nếm. 
Tùy vị, thọ cảm giác, 
Tiểu môn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như vậy, khổ không chứa. 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


1l) Vị ấy không tham xúc, 


Cảm xúc, không ái luyến, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn xúc an trú, 
Theo xúc, vị ấy cảm, 
Tùy xúc, thọ cảm giác, 
Tiểu môn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như vậy, khổ không chứa, 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


12) Vị ấy không tham pháp, 


Biết pháp, không ái luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 
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Không luyễn pháp an 
Theo pháp, vị ấy 
Tùy pháp, thọ cảm 
Tiêu mòn, không tích 
Như vậy, chánh niệm 
Như vậy, khổ không 


Được gọi gần Niễt-bàn. 


trú. 
cảm, 
giác, 
lũy, 
hành, 
chứa, 


-- Bạch Thê Tôn, lời Thê Tôn nói văn tắt này, con 


hiệu một cách rộng rãi như vậy. 


15) -- Lành thay, lành thay, này Màlukyaputta! Lành 
thay, này Màlukyaputta, lời nói văn tất của Ta, Ong 


đã hiêu ý nghĩa một cách rộng rãi: 


T) Thấy sắc, niệm mê 
Tác ý đến ải 

Tâm tham đắm cảm 
Tham luyễn sắc an 
Vị ấy, thọ tăng 
Nhiễu loại, từ sắc 
Tham dục và hại 
Não hại tâm vị 
Như vậy, khổ tích 


Được gọi xa Niết-bàn. 


2)- TÌ)... 
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Say, 
tướng, 
thọ, 
trú. 
irưởng, 
sanh. 
tâm, 
ấy, 

lũy, 
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12 Vị ấy không tham pháp, 


Biết pháp, không ái luyên, 
Tâm không dính cảm thọ, 
Không luyễn pháp an trú. 
Theo pháp, vị ấy cảm, 
Tùy pháp, thọ cảm giác, 
Tiểu môn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Như vậy, khổ không chứa, 
Được gọi gán Niêt-bàn. 


Lời nói văn tắt này của Ta, này Màlukyaputta, Ông 
cân phải hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


16) Rồi Tôn giả Màlukyaputta, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. 


17) Rồi Tôn giả Màlukyaputta sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cần, không bao 
lâu, chứng được mục đích mà các thiện gia nam tử 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 
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18) 


SÁU XỨ 792 


115 Hộ trì căn - Vì sao hoàn tục - Kinh 
Sàriputffa — Tương IV, 178 


Sàriputfa — 7ơng IV, 178 


I) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI, tại 
Jetanvana, vườn ông AnàthapIndika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Sảriputta; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. 


4) -- Này Hiện giả, như vậy xảy đến cho vị nào 
không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn HỖng, 
không chủ tâm tỉnh giác. Cho đến trọn đời, vị ấy có 
thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh 
tịnh, sự việc như vậy không xảy ra. 


5) Này Hiển giả, một Tỷ-kheo hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chủ tâm tỉnh giác. Cho đến trọn đời, 
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vị ấy có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
thanh tịnh, sự việc như vậy có xảy ra. 


6) Và này Hiện giả, thê nào là hộ trì các căn ? 


- Này Hiền giả, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không 
năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì đó nhãn căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tý-kheo tự chế ngự những 
nguyên nhân Ấy, hộ tri nhãn căn, thực hành sự hộ 
trì nhãn căn. 

-- Khitainghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nêm vị... khi thân cảm xúc... 

-- Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì đó ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi 
lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này Hiền giả, là sự hộ trì các căn. 


7) Này Hiên giả, thể nào là tiết độ trong ăn uống? 


Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo như lý giác sát, thọ 
dụng các món ăn. Không phải để vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để 
tự mình làm đẹp mình mà chỉ đề thân này được duy 
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trì và được bảo dưỡng, đề thân này khỏi bị thương 
hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta 
diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các 
cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lâm, sống được 
an ôn", Như vậy, này Hiền giả, là tiết độ trong ăn 
uống. 


8) Và này Hiển giả, như thể nào là chủ tâm tỉnh 
giác ? 


-_ Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ban ngày trong khi 
đi kinh hành và ngôi, tâm gột sạch các pháp 
triền cái. 

-_ Ban đêm trong canh một, trong khi vị ây đi kinh 
hành và ngồi, tâm gột sạch các pháp triỀn cái. 

- Ban đêm trong canh giữa, vị ấy năm phía hông 
bên hữu, trong tư thế con sư tử, chân này đặt trên 
chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tác ý tưởng đến 
lúc ngồi dậy. 

-_ Ban đêm trong canh cuối, khi vị ấy đi kinh hành 
và trong khi ngồi, tâm gột sạch khỏi các pháp triển 
cái. Như vậy, này Hiền giả, là chú tâm tỉnh giác. 


Như vậy, này Hiền giả, ông cần phải học tập. 
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116 Hộ trì căn - Ví dụ Mèo và Chuột - Kinh 
Con Mèo — Tương II, 472 


Con Mèo — Tương II, 472 
1) Trú ở SàvatthI. 


2) Lúc bây giờ có Tỷ-kheo thường dùng quá nhiều 
thì giờ giữa các gia đình. Các Tỷ-kheo nói với vị ây: 
"“Fôn giả chớ có dùng quá nhiêu thì giờ g1ữa các gia 
đình ". 


3) Tý-kheo ấy được các Tý-kheo nói vậy, tâm không 
hoan hỷ. 


4) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... và bạch Thế 
Tôn: 


5) Ở đây, bạch Thê Tôn, có Tỷ-kheo thường dùng 
quá nhiều thì giờ giữa các gia đình. Các Tỷ-kheo nói 
với vị ấy: "Tôn giả chớ có dùng quá nhiều thì giờ 
giữa các gia đình”. Tỷ-kheo ây được các Tỷ-kheo nói 
vậy, tâm không hoan hỷ. 


6) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có con mèo đứng 
rình con chuột bên cạnh một đống rác tại một ông 
công. và nghĩ răng: "Nếu có một con chuột nhất nào 
đi kiếm ăn chạy ra, ta sẽ bắt lấy và ăn thịt". 
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7) Rồi này các Tỷ-kheo, có con chuột nhắt vì kiếm 
ăn chạy ra. Và con mèo ấy bắt lẫy nó, mau chóng 
hành động (sankharirva) và nuốt nó. Và con chuột 

nhất ây cán ruột, căn phủ tạng con mèo. Do nhân 
duyên ấy, con mèo đi đến chết hay đi đến đau khổ 
gân như chết. 


8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, một số Tỷ- 
kheo vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay 
thị trân để khất thực, thân không phòng hộ, lời nói 
không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không 
an trú, các căn không chế ngự. 


9) Ở đây, các vị ây thây các phụ nữ mặc không đứng 
đắn, hay mặc không kín đáo. Sau khi các vị ấy thấy 
các phụ nữ mặc không đứng đắn, hay mặc không kín 
đáo, tham dục não hại tâm. Các vị ấy bị tham dục não 
hại tâm, đi đến chết hay đi đến đau khô gân như chết. 


10) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Đây là sự chết, trong giới luật của bậc Thánh, 
tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tục. 

- Đây là đau khổ gần như chết, tức là sự vi 
phạm một uề tội, một tội phạm còn có thể tuyên 
bố xuất gỡ được. 
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11) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học 
tập như sau: 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
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117 Hộ trì căn - Ví dụ Rùa và Giả can - 
Kinh Con Rùa — Tương LYV, 291 


Con Rùa — 7zơng IV, 29] 

1-2)... 

3) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một con rùa, vào 
buối chiếu, đang đi kiêm môi dọc theo bở sông. Một 


con giả can, này các Tỷ-kheo, vào buốôi chiêu, cũng 
đi tìm môi dọc theo bở sông. 


4) Này các Tỷ-kheo, con rùa từ đàng xa trông thấy 
con giả can đang đi tìn môi, thấy vậy liên rụt bốn 
chân và thứ năm là cô vào trong mai rùa của mình 
và năm bất động, im lặng. 


5) Này các Tỷ-kheo, con giả can từ đàng xa trông 
thấy con rùa, đi đến con rùa sau khi đến, đứng một 
bên và nghĩ răng: "Khi nào con rùa này thò ra thân 
phần nào và cổ là thứ năm, ngay tại chỗ ấy, ta sẽ 
năm lấy, bẻ gấy và ăn". 


6) Nhưng, này các Tỷ-kheo, vì rằng con rùa không 
thò ra một thân phần nào và cổ là thứ năm, nên con 
ciả can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nắm 
được cơ hội. 
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ác ma thường xuyên 
không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các Ông 
với ý nghĩ: "Rất có thể ta năm được cơ hội để bắt 
gặp từ con mắt... từ cái lưỡi... hay từ ý " 


8) Do vậy, này các Tý-kheo, hãy sống hộ trì các 
căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự 
những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ 
trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nễm vị... 
thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, không nắm giữ 
tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 
thực hành hộ trì ý căn. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào các Ông sống hộ trì các 
căn, thời Ác ma nhàm chán các Ông và sẽ bỏ đi, 
không năm giữ được cơ hội, như con giả can đối với 
con rùa. 


Như rùa dâu thân phân, 
Trong mai rủa của nó. 
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Cũng vậy, vị Tỷ-kheo, 
Thâu nhóm Mọi tâm tu, 
Không HƯƠNG tựa một q1, 
Không hại một người nào, 
Hoàn toàn đạt tịch tịnh, 
Không nói xấu một ai. 
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118 Hộ trì căn - Ví dụ Voi biết phòng hộ - 
Kinh BIẾT NGHE - Tăng II, 573 


BIÉT NGHE - 7ăng II, 573 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được xem là một biêu tượng của vua. Thế nào là 
năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, 
biệt sát hại, biêt phòng hộ, biệt kham nhân, biệt đi 
đến. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
nghe? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi 
người nài sai làm một công tác hoặc đã làm từ trước, 
hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn 
chú tâm, lóng tai và nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua biết nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
sát hại? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đên đến 
chiến trận. giết VOI, giết kẻ cưỡi voI, giết ngựa, giết 
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kẻ cưỡi ngựa, phá xe, giêt kẻ cưỡi xe, giêt các bộ 
binh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua 
biệt sát hại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua biết 
phòng hộ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, đi đến chiến trận, con voi 
của vua phòng hộ phân thân trước, phòng hộ phần 
thân sau, phòng hộ đâu. phòng hộ tai, phòng hộ ngà, 
phòng hộ vòi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cưỡi 
voi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết 
phòng hộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua biệt 
kham nhân? 


6. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua khi lâm 
trận, kham nhẫn bị thương đâm, kham nhẫn bị kiễm 
đâm, kham nhẫn bị trúng tên, kham nhẫn các thứ 
tiếng, như tiếng trồng lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, 
tiếng trống nhỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua biết kham nhẫn. 


Này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biêt đi 
đến? 
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7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi 
người nài (huân luyện vo) sai đi vê hướng nào, hoặc 


trước kia đã có đi, hay trước kia chưa có đi, liên mau 
măn đi vê chô ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua biệt đi đến. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, 
và được gọi là một biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
Vị Tỷ-kheo xứng đảng được cung kính, xứng đảng 
được tôn trọng, xứng đảng được cúng đường, xứng 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đòi. 
Thế nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người Đ¿¿; 
nghe, biết sát hạt, biêt phòng hộ, biết kham nhân, 
biết đi đên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết nghe? 
9. Ở đây, nảy các Ty-kheo, Tý-kheo khi Pháp và Luật 
do Như Lai thuyêt được thuyêt giảng, nhiệt tâm, tác 
ý, hoàn toàn chú tâm lăng tai nghe pháp. Như vậy, 


này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết nghe. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 
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10. Ở dây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các dục 
tầm đã khởi lên, không có gìn giữ, nhưng từ bỏ, gột 
sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện 
hữu; đối với sân tầm đã sanh...đối với các hại tầm đã 
sanh...đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh hay chưa 
sanh, không có gìn giữ nhưng từ bỏ, gột sạch, làm 
cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết sát hại. 


Và thế nào, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng 
hộ? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 
sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn 
không được bảo vệ, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 
nhần ây hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng...khi mũi ngửi hương...khi lưỡi 
nêm VvỊ...khi thân cảm xúc...khi ý nhận thức các pháp, 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không 
được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Ty-kheo chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo biết phòng hộ. 


SÁU XỨ S06 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết kham 
nhân? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo kham nhẵn 
lạnh, nóng, đói khát, sự xúc phạm của ruôi, muỗi, 
ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách 
nói mạ ly, phi báng, các cảm thọ về thân, những cảm 
thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không 
sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhãn. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo biết đi 
đến? 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, phương hướng nào 
trước kia chưa từng ởi, tại đây mọi hành được chỉ 
tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly 
tham, hoại diệt, Niết-bàn, vị ấy đi đến chỗ ấy một 
cách mau chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vị 
Tý-kheo biết đi đến. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời. 
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119 Hộ trì căn - Vô thượng căn tu tập là øì 
- Kinh CĂN TU TẬP - 152 Trung II, 
663 


KINH CĂN TU TẬP 
(Indriyabhavanna suftam) 
— Bài kính sô I52 — Trung TII, 663 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kajangala, tại 
Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ 
tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với thanh niên Bà- 
la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đang ngôi một bên: 


- Này Uttara, Bà-la-môn Pasariya có thuyết về 
căn tu tập cho các đệ tử không? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn PasarIya có 
thuyêt vê căn tu tập cho các đệ tử. 


- Nhưng này Uttara, Bả-la-môn Pasariya thuyết 
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về căn tu tập cho các đệ tử như thê nào? 


—Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, không nên thấy 
sắc với mắt, không nên nghe tiếng với tai. Như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pasariya thuyết căn 
tu tập cho các đệ tử. 


- Nếu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói 
của Bà-la-môn Pasariya, người mù sẽ là người có căn 
tu tập, người điếc sẽ là người có căn tu tập. Này 
Uttara, người mù không thấy sắc với mắt, người điếc 
không nghe tiếng với tai. 


Khi được nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Uttara 
đệ tử của Pasariya ngôi im lặng, hô thẹn, thụt vaI, 
mặt cúi gâm xuông, trâm ngâm, không nói năng gì. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Uttara, đệ tử của 
Pasariya im lặng, hồ thẹn, thụt vai, mặt cúi gầm 
xuống, trầm ngâm, không nói năng øì, liền gọi Tôn 
giả Ananda và nói: 
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— Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


> Này Ananda, thế nào là vô thượng căn tu tập 
trong giới luật bậc Thánh? 


Ở đây, này Ananda, vị Tý-kheo, 


.- VỊ ây tuệ tri như sau: 


nên, dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay 
khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
Ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người có 
mắt, sau khi mở mắt, lại nhắm mắt lại, hay sau khi 
nhắm mắt, lại mở mắt ra; 
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th Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như 


vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các sắc do 
mắt nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo ÑÑfffiếØ§ 
khởi lên khả ý, khởi lên bắt khả ý, khởi lên khả ý bât 
khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi 
ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho 
nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay 
khả ý bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và 
xả tỒn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thể 
búng tay một cách dễ dàng: cũng vậy, như vậy là tốc 
độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng 
đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý 
bắt khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả 
tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như 
vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các tiếng do 
tai nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tý-kheo do ÑữfẾƒÑi 
WØfđÑ khởi lên khả ý, khởi lên bát khả ý, khởi lên 
khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này 
khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả 
này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. 
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th» hoi cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là 

'. Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả 
ý nạp khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
ây) và xả tôn tại. Này Ananda, như những giọt nước 
mưa chảy trượt đi, không có đọng lại trên một lá sen 
hơi chúc xuống: cũng vậy, 


Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi 
là vô thượng căn tu tập đôi với các hương do mũi 
nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo khởi 
lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bât khả 
ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, 
bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi lên. 
Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) cái 
này là an tĩnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên 
dầu cho cái ,#ì khởi lên là khả ý, bắt khả ý ý, hay khả ý 
bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn 
tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có thê nhồ ra 
một cách dễ dàng cục đờm đọng lại trên đầu lưỡi; 
cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau 
chóng, như vậy là sự dễ dàng đôi với cái gì đã khởi 
lên, khả ý, bất khả ý ý hay khả ý. bất khả ý, (tất cả) đều 
đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tôn tại. Trong giới luật 


SÁU XỨ 812 


bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng 
căn tu tập đôi với các vị do lưỡi nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo fÑÑÑŒãØWƒfŒ€ 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bât 
khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi 
ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi 
lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) 
cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho 
nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bât khả ý hay 
khả ý bắt khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị Ấy), và 
xả tôn tại. Này Ananda, ví như một người có thể co 
duỗi cánh tay được co lại của mình, hay co lại cánh 
tay duối ra của mình; cũng vậy, như vậy là tốc độ, 
như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đôi 
với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất 
khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tôn 
tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy 
gọi là vô thượng căn tu tập đối với các xúc do thân 
nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo, 


. Vị ây tuệ trỉ như sau: 
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xả". Cho nên dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả 
ý hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong 
vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người 
cho nhỏ hai ba giọt nước trong một cái chậu bằng sắt 
đun nóng mỗi ngày, này Ananda, các giọt nước rơi 
rất chậm nhưng chúng bị tiêu diệt, biến đi rất mau. 


Trong giới luật 
bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng 
căn tu tập đôi với các pháp do ý nhận thức. 


Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập 
trong giới luật bậc Thánh. 


> Và này Ananda, thế nào là đạo lộ của vị hữu 
học? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, 
có khả ý bất khả ý khởi lên, vị Ấy ưu não, tàm quý. 
ghét bỏ. 


Sau khi 
, VỊ ây khởi 


lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả 
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ý . Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, 
có khả ý bất khả ý khởi lên, vị Ấy ưu não, tàm quý, 
phét bỏ. Như vậy, này Ananda là đạo lộ của vị hữu 
học. 


> Và này Ananda, thế nào là bậc Thánh, các căn 
được tu tập? 
Ở đây, này Ananda, sau khi mắt thấy sắc, vị Tỷ- 
kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả 
ý bất khả ý. 


êu vị ây khởi lên ước muôn: 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn: 


, thời ở đây, vị ây an trú với 


tưởng yếm ly. 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn; 


, thời ở 
đây, vị ây an trú với tưởng không yêm ly. 


— Nêu vị ây khởi lên ước muôn: “Mong răng tôi 
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an trú với tưởng yếm ly", đôi với (sự vật) 
không yêm ly và (sự vật) yêm ly", thời ở đây, 
VỊ ây an trú với tưởng yêm ly. 


— Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong rằng tôi 
sau khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác ", thời ở đây, 
vị ấy an trú xả chánh niệm, tỉnh giác. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo sau khi tai nghe 
tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý 
nhận thức pháp, vị Tỷ-kheo khởi lên khả ý, khởi lên 
bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Nếu vị ấy khởi 
lên ước muốn: "Mong rằng tôi an trú với tưởng 
không yếm ly đối với (sự vậU) yếm ly”, thời ở đây, vị 
ây an trú với tưởng không yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên 
ước muốn: "Mong rằng ta an trú với tưởng yếm ly 
(đối với sự vật) không yếm ly”, thời ở đây, vị ây an 
trú VỚI tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: 
"Mong răng tôi an trú với tưởng không yếm ly (đối 
với sự vật) yêm ly và (sự vật) không yêm ly", thời ở 
đây, VỊ ây sông an trú với tưởng không yếm ly. Nếu 
vị ây khởi lên ước muốn: "Mong răng tôi an trú với 
tưởng yếm ly (đối với sự vật) không yêm ly và sự vật 
yêm ly", thời ở đây, vị ấy an trú Với tưởng yếm ly. 
Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: "Mong răng tôi, sau 
khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, an trú xả, 
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chánh niệm, tỉnh giác”, thời ở đây, vị ây an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác. 


Như vậy, này Ananda, là bậc Thánh, các căn 
được tu tập. 


Như vậy, này Ananda, Ta đã giảng vô thượng 
căn tu tập trong giới luật bậc Thánh, đã giảng đạo 
lộ của bậc hữu học, đã giảng bậc Thánh, các căn 
được tu tập. Này Ananda, những gì một bậc Đạo sư 
phải làm, vì lòng từ mẫn, mưu cầu hạnh phúc cho các 
đệ tử, những điều ấy Ta đã làm cho các Ông. Này 
Ananda, đây là những sốc cây, đây là những chỗ 
trông. Này Ananda, hãy Thiền tư, chớ có phóng 
dật, chớ có hối hận về sau. Đây là những lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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120 Hộ trì căn - Đạo hành nhiếp phục - 
Kinh KHAM NHÂN 1 - Tăng II, 104 


KHAM NHÂN I - 7ăng II, 104 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 


- - Đạo hành không kham nhẫn, 
- Đạo hành kham nhẫn, 

-_ Đạo hành nhiếp phục, 

- - Đạo hành an tịnh. 


2. Và này các lỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người 


Này các Ty-kheo, đây 
gọi là đạo hành không kham nhân. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham 
nhán? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nhiếc 
mắng lại kẻ đã nhiếc măng, không sân hận lại kẻ đã 
sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các 
Tý-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. 
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4. Và này các Tý-kheo, thế nào là đzo hành nhiếp 
phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 


không năm giữ tướng chung, không năm g1ữ tướng 
riêng. Phàm do nhân duyên gì với nhãn căn này 
không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các 
ác bất thiện khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Khi 
tai nghe tiếng ... khi mũi ngửi hương ... khi lưỡi nễm 

¡... khi thân cảm xúc ... khi ý biết pháp, không năm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phàm 
do nhân duyên gì ý căn này không được chế ngự, 
khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bắt thiện khởi lên, vị 
ấy chế ngự nguyên nhân ấy, thọ trì ý căn, sống với 
sự chế ngự ý căn. Này các Tý-kheo, đây gọi là đạo 
hành nhiếp phục. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là đạo hành an 
tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp 
nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, làm cho an 
tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu; không 
có chấp nhận sân tầm khởi lên ... không có chấp 
nhận hại tầm khởi lên ... không có chấp nhận các 
pháp ác bất thiện tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, làm 
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cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 


KHAM NHÂN 2- 7ðng II, 106 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thê nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành không kham nhân, 
- _ Đạo hành kham nhân, 

-_ Đạo hành nhiếp phục, 

-_ Đạo hành an tịnh. 


2. Và này các Iỷ-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không kham 
nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi 
muỗi, ø1ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; không 
kham nhẫn những hình thức chưởi mắng, phỉ báng, 
không thể chịu đựng được cảm thọ về thân khởi lên, 
khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hý, 
không khả ý, chết điếng người. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là đạo hành không kham nhãn. 
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3. Và này các TIý-kheo, thế nào là đạo hành kham 
nhắn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kham nhẫn 
lạnh, nóng... chêt điêng người. Này các Ty-kheo, 
đây gọi là đạo hành kham nhân. 


4.Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp 
phục? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người khi mắt thây 
sắc không nắm giữ tướng chung... (khi kinh 164, 4). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiêp phục. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành an tịnh? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Iÿ-kheo không chấp nhận 
dục tâm khởi lên ... (như kinh 164,6)... Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 
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121 Hộ trì căn - Định nghĩa - Kinh CON 
ĐƯỜNG KHÔNG CÓ LỖI LÀM - 
Tăng L, 201 


CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ LỖI LÂM - Tăng L, 
201 
s* Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường không có lỗi lầm, và có 
những căn bản thăng tần để đoạn diệt các lậu hoặc. 
Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo hộ 
trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh 
giác. 
> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 
căn? 
Ở đây, này các Ty-kheo, Tyỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không 
được bảo vệ, khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng 
hộ nhãn căn, thật hành phòng hộ nhãn căn. Khi tai 
nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nêm vị... thân 
cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị ấy không năm 
giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân øì, ví ý căn không được bảo vệ, khiến 
tham mưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo 
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bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ ý căn, thật hành 
phòng hộ ý căn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo hộ trì các căn. 

> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo tiết độ 

trong ăn uống? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như lý giác sát thọ 
dụng các món ăn, không phải đề vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để 
tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và 
được bảo dưỡng, đề (thân này) khỏi bị thương hại, 
để hộ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: ", Như vậy, ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ, và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống. 

> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chú tâm 

cảnh giác ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi 
đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triỀn cái, 
ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và 
ngôi, gột sạch tâm khỏi các triền cái, ban đêm trong 
giữa canh, nằm xuống như con sư tử về phía hông 
bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh 
giấc, tác ý tưởng thức dậy, ban đêm trong canh cuối, 
sau khi thức dậy trong khi đi kinh hành vả ngôi, gột 
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. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác. 
Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường không có lôi lâm, và có những 
căn bản thăng tân đê đoạn diệt các lậu hoặc. 
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122 Hộ trì căn - Định nghĩa - Thế nào là hộ 
trì cho mình và hộ trì cho người - 
Kinh Scdaka hay Ekantaka — Tương 
V, 263 


Sedaka hay Ekantaka — 7ơng V, 263 


1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sumbha, 
tại Desakà, một thị trân của dân chúng Sumbhà. 


2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và bảo: 


-- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, một người nhào lộn 
với cây tre, sau khi dựng lên một cây tre, liền bảo 
người đệ tử tên là Medakathàlkà: "Này 
Medakathàlikà, hãy đến, leo lên cây tre và đứng trên 
vai ta" -- "Thưa thây, vâng". Này các Tỷ-kheo, đệ tử 
Medakathàlikà vâng đáp người nhào lộn trên cây tre, 
leo lên cây tre và đứng trên vai của thây. 


3) Rồi này các Tý-kheo, người nhảo lộn trên cây tre 
nói với đệ tử Medakathàlikà: “Này Medakathàlikà, 
Ông hộ trì cho ta và ta sẽ hộ trì cho Ông. Như vậy, 
chúng ta nhờ che chở cho nhau, nhở hộ trì cho nhau, 
trinh bày các tiết mục, thâu hoạch được lợi tức và 
leo xuống cây tre một cách an toàn". 
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4) Khi được nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, đệ tử 
Medakathàlikà nói với người nhào lộn trên cây tre: 

“Thưa thây, không nên như vậy. Thưa thầy, nên như 
vây: Thầy nên hộ trì tự ngã thầy và con sẽ hộ trì tự 
ngã con. Như vậy, chúng ta tự che chở cho mình, tự 
hộ trì cho mình, trình bảy các tiết mục, thâu hoạch 
được lợi ích, và leo xuống cáy tre một cách an toän. 


5) Thế Tôn nói: 


Này các Tỷ-kheo, như đệ tử Medakathàlikà đã nói 
với thầy của ông ấy: "Tôi sẽ hộ trì cho mình", tức là 
niệm xứ cân phải thực hành. Này các Tỷ-kheo, 
"Chúng ta sẽ hộ trì người khác ", tức là niệm xứ cần 
phải thực hành. 
— Trong khi hộ trì cho mình, này các Tỷ-kheo, 
là hộ trì người khác. 
— Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho 
mình. 


6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào "trong khi hộ trì cho 
mình, là hộ trì người khác "? 


Chính do sự thực hành (àsevanàydq), do sự tu tập 
(bhàvanàyd), do sự làm cho sung mãn. Như vậy, 
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này các Tỷ-kheo, trong khi hộ trì cho mình, là hộ 
trì người khác. 


7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào "trong khi hộ trì 
người khác, là hộ trì cho mình"? 


Chính do sự kham nhẫn, do sự vô hại, do lòng từ, 
do lòng ai mân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, trong 
khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. 


8) Này các Tỷ-kheo, 


"Tôi sẽ hộ trì cho mình", tức là niệm xứ cần 
phải thực hành. 
"Tôi sẽ hộ trì người khác", tức là niệm xứ cần 
phải thực hành. 
Trong khi hộ trì cho mình, là hộ trì người khác. 
Trong khi hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. 
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123 Hộ trì căn - Định nghĩa - Thế nào là 
không hộ trì và có hộ trì - Kinh Khổ 
Pháp — Tương LV, 306 

Khổ Pháp — 7ơng IV, 306 

1-2)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo như thật 
rõ biết sự tập khỏi, sự chấm dứt của tất cả khổ 
pháp, khi ấy, các dục được thấy. Khi vị ấy thấy dục 
(kàm), thời dục (kảmachanda). dục ái, dục mê, dục 

nhiệt não đối với các dục không có ty miễn nơi Vị 
ấy. Như vậy, sở hành và sở trú của vị ấy được giác 

tri. Vì răng, do sở hành như vậy, các tham ái, ưu, bỉ 


các ác bất thiên pháp không có tôn chỉ. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo như thật 
rõ biêt sự tập khởi, và sự chám dứt tát cả khô pháp? 


Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. 
Đây là tưởng... Đây là các hành... Đây là thức, đây 
là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. 
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5) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo thấy 
được các dục ? 


Khi các dục được thây, thời dục. dục ái, dục mê, dục 
nhiệt não đôi với các dục không có tùy miên. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có một hỗ than sâu hơn 
thân người, đây vun than hừng, không có ngọn, 
không có khói. Rồi có người ẩi đến, muốn SÔNG, 
không muốn chết, muốn lạc, ghét bỏ khổ. Rồi hai 
người lực sĩ đến, kẹp người ấy vào trong các cánh 
tay, và kéo người ấy đến hồ than hừng. Người ấy vật 
vã thân bên này, bên kia. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ấy được biết rằng: "Ta sẽ rơi vào trong hỗ 
than hừng này. Do nhân này, ta sẽ đi đến chết hay 
đau khổ gần như chết". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy các dục 
như hỗ than hừng và ai thấy được các dục, thời 
dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đổi với các dục 
không có tùy miên. 


6) Thể nào, này các Tỷ-kheo, là sở hành và sở trú 
của Tỷ-kheo được giác tri? 


VỊ rằng, do sở hành như vây, các tham ái, ưu bi, các 
ác bât thiện pháp không có tôn chỉ. 
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Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người đi vào một khu 
rừng đây những gui góc, (rước mặt người ấy là gai, 
phía Táy... phía Bắc... phía Nam... người áy là gai, 
phía dưới người ấy là gai, phía trên người áy là gai. 
Chỗ nào người ây đi tới hay chỗ nào người ấy đi ác, 
người ấy nghĩ: "Mong sao tôi chớ có bị vướng gai". 


Cũng vậy, nảy các Tỷ-kheo, đối với sự vật gì khả ái, 
khả lạc, sự vật ầy được gọi là øaÏ trong giới luật của 
bậc Thánh. 


8) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Týỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp các sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả 
ái, sông với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên không được đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 


9) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là được hộ trì? 


Ở đây, này các “Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các 
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sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm 
vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


... khi lưỡi nếm vị... khi ý biết pháp, không thiên chấp 
các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả 
áI1, sông với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. VỊ 
ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được 
đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là có hộ trì. 


10) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sở hành như vậy, sở 
trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, 
khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ưóc 
vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này các Tỷ- 
kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ bỏ 
(rạng thải ấy), sột sạch, chấm dứt, không cho hiện 
hữu. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người làm rơi hai hay 
ba giọt nước trên một nôi sắt được hơ nóng cả 
ngày. Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là sự rơi xuống 
của các giọt nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn 
diệt, hoại diệt. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sở hành 
như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị 
thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức 
niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này 
các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ 
bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, chấm dứt, không cho 
hiện hữu. 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vây. sở 
trú như vây của Tỷ-kheo được giác tri. Do sở hành, 
sở trú như vậy, các tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện 
pháp không có tôn chỉ. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy với sở hành như vậy, 
sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của 
vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến 
dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến đây, này Bạn! 
Sao lại để những y vàng ấy hành hạ Bạn? Sao lại 
sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục, thọ 
hưởng tài sản và làm các công đức”. Này các TỷỶ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như 
vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như vậy 
không xảy ra. 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng hướng về 
phía Đông, xuôi về phía Đông, nghiêng nhập vào 
phía Đông. Rồi một đám dân chúng đông người đến 
với xuống, cuốc, giỏ và nói: "Chúng ta hãy làm cho 
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sông Hằng này hướng về phía Tây, xuôi về phía Tây, 
nghiêng nhập vào phía Tây". Các Ông nghĩ thể. nào, 
này các Tỷ-kheo, đám dân chúng đông người ấy có 
thể làm cho sông Hằng hướng về phía Tây, xuôi về 
phía Tây và nghiêng nhập vào phía Tây không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
-- Vì sao? 


-- Ứì sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía 
Đông, xuôi vê phía Đông, nghiêng nhập vào phía 
Đông; không có dễ gì làm cho hướng về phía Tây, 
xuôi về phía Tây, nghiêng nhập vào phía Tây được. 
Chỉ có đám dân chúng đông người ấy chuốc lấy mệt 
mỏi và thất vọng thôi. 


13) -- Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy với 
sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc Vương 
hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu, hay bà con 
huyết thông đến dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến 
đây, này Bạn. Sao lại để những y vàng ấy hành hạ 
Bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy 
hoàn tục, thọ hưởng tải sản và làm các công đực”. 
Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy có sở hành như vậy, 
có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự 
việc như vậy không xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì tâm của vị ây đã lâu ngày hướng về viễn ly, 


SÁU XỨ 833 


xuôi vệ viên ly, nghiêng nhập vào viên ly; do vậy sự 
hoàn tục không xảy ra. 
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124_ Không Kham nhẫn sắc, thanh... không 
Đáng cúng dường - Kinh KHÔNG CÓ 
THẺ KHAM NHÂN - Tăng II, 565 


KHÔNG CÓ THÉ KHAM NHÂN - 7ăng II, 565 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, con 
voi của vua không xứng đáng cho vua, không là tài 
sản của vua không được xem là một biêu tượng của 
vua. Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua: 


-_ Không kham nhẫn các 

-_ Không kham nhãn các : 
-_ Không kham nhẫn các hương, 
- Không kham nhẫn các vị, 

-_ Không kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 


không kham nhán các sắc ? 


3.Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi đi 
đến chiến trận, thấy đoàn voi hay thấy đoàn ngựa, 
hay thấy đoàn xe, hay thấy đoản bộ binh đã chủn 


chân. rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
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gia chiên trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhân đôi với các sắc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua 
không kham nhân các tiếng? 


4. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng ngựa, nghe 
tiếng xe, nghe tiêng bộ binh, hay nghe tiếng trồng 
lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 
gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 
của vua không kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các hương ? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi đó ngửi mùi phân vả nước tiêu của 
các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen 
chiến trận, liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhãn 
các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các vị? 
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6. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua khi đi 
đến chiến trận, , hay 
chán ngây hai, ba, bôn hay năm máng cỏ và nước, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là con voi của vua không kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua 
không kham nhân các xúc ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi bị trúng một mũi tên, hay hai, hay ba, 
hay bốn, hay năm mũi tên, liên chùn chân, rủn chí 
không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voI của vua không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, một con 
vol của vua không xứng đáng của vua, không là tài 
sản của vua, không được xem là một biêu tượng của 
vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo thành 
tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn 
trọng, không đáng cúng dường, không đáng chắp tay, 
không còn là phước điển vô thượng ở đời. Thế nào 
là năm? 
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8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Ty-kheo 
-_ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhẫn các 
-_ Không kham nhãn các 
-_ Không kham nhẫn các 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các sắc? 


9. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thây sắc 
liền tham đắm các sắc khả ái, tâm không thể định 
tĩnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các sắc. 


Và mày các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các tiếng? 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi (ai nghe 


tiếng liên tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể 
định tính. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 


kham nhẫn các tiếng. 


Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các hương? 


SÁU XỨ 848 


11. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 
hương liên tham đắm các hương khả ái, tâm không 
thê định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 
nhân các vị? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nêm 
vị liền tham đăm các vị khả ái, tâm không thê định 
tnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhãn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 
kham nhân các xúc ? 


13. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm xúc 
liền tham đăm các xúc khả ái, tâm không thể định 
tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không đáng được cung kính, không đáng được tôn 
trọng, không đáng được cúng dường, không đáng 
được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở 
đời. 
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14. Thành tựu năm chỉ phần, này các Tỷ-kheo, con 
vot của vua xứng đáng cho vụa dùng, là tài sản của 
vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thế 
nào là năm? 


15. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua kham 
nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các 
hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các sắc? 


16. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi thấy đoàn voi hay khi thây đoàn ngựa, 
hay khi thấy đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ binh, liền 
không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thể 
tham gia chiến trận. Như vậy, này các Iỷ-kheo, con 
voi của vua kham nhẫn các sắc. 


Và thê nào, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham 
nhân các tiêng? 


L7. Ở đây, này các Tý- -kheo, con voi của vua, đi đến 
chiến trận, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng 
ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ 
binh, hay khi nghe tiếng trống lớn, thanh la, tù và, 


trông nhỏ, không chùn chân, không rủn chí, có đủ 
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can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là con voi của vua kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các hương? 


18. Ở đây, này các Iỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, đối với các con voi của vua thuộc loại quý 
chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân 
và nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùn 
chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thê tham gia 
chiến trận. Như vậy, này các Tỷý-kheo, con voI của 
vua kham nhẫn các hương. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các vị? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, ột máng cỏ và nước, hoặc 
hai, hoặc ba, hoặc bỗn hoặc năm mảng cỏ và nước, 
không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có 
thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
con voi của vua kham nhẫn các vị. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voI của vua kham 
nhân các xúc? 
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20. Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua đi đến 
chiến trận, khi , hoặc hai, 
hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chủn chân, 
không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến 
trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con vol của vua 
kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
vol của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 
được gọi là biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 
VỆ Tý-kheo đáng được cung kính, đảng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là vô thượng phước điền ở đời. Thê nào là năm? 


21. Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo kham nhãn các 
sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, 
kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các sắc? 


22. Ở đây, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo khi mặt thây 
sắc, không tham đắm các sắc khả ái, có thể giữ 
tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các sắc. 


SÁU XỨ 342 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các tiêng? 


25: Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi (ai nghe 


tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ 
tâm định fïnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhẫn các tiếng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các hương? 


24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 


các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể 
giữ tâm định tĩnh, Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kham nhân các hương. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các vỊ? 

25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo khi lưỡi nễm 
các vị, không tham đăm các vị khả ái, có thê giữ tâm 
định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham 
nhẫn các vị. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhẫn 
các xúc? 


26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm 
các xúc, không tham đăm các xúc khả ái, có thê giữ 
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tâm định tĩnh. Như vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
kham nhân các xúc. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời. 
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125 Không kham nhẫn sắc, thanh... không 
thể chứng được chánh định - Kinh 
THIÊN ĐỊNH - Tăng II, 531 

THIÊN ĐỊNH - 7ðng II, 531 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

không có thê đạt đên và an trú chánh định. Thê nào 

là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-  Tỷ-kheo 
- _ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 
- _ Không kham nhẫn các 


các sắc, 
° 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo 
không có thê đạt đến vả an trú chánh định. 


3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, TIý-kheo 
có thê đạt đên và an trú chánh định. Thê nào là năm? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


- _Tý-kheo KWẩWWNƒWÃñi các săc. 
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-_ Kham nhẫn các tiếng, 
-_ Kham nhẫn các hương, 
-_ Kham nhãn các vị, 

-_ Kham nhẫn các xúc. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có 
thê đạt đên và an trú chánh định. 
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126 Không được chấp nhận là Samôn - 
Kinh SaMôn BàLaMôn 1 —- Tương V, 
22 


SaMôn BàLaMôn I — 7ơng V, 322 
1)... 


2) -- Này các Ty-kheo, có sáu căn này. Thê nào là 
sáu? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, 
ý căn. 


3) Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các TỷỶ- 


kheo, không như thật rõ biết 
khỏi sáu căn 


này; những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này các 
Tý-kheo, không được chấp nhận là Sa-môn giữa các 
hàng Sa-môn, hay không được chấp nhận là Bà-la- 
môn giữa các hàng Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả 
ấy, này các Tỷ-kheo, ngay trong hiện tại, không tự 
mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú 
mục đích của Sa-môn hạnh, hay mục đích của Bà-la- 
môn hạnh. 


4) Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, như thật rõ biệt sự tập khởi, sự châm dút, vị 
ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly khỏi sáu căn này; 
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những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này các Tỷ- 
kheo, được chấp nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa- 
môn, hay được chấp nhận là Bà-la-môn giữa các 
hàng Bà-la-môn; và những bậc Tôn giả ấy, ngay 
trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thăng trí, 
chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh, hay 
mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


SaMôn BàLaMôn 2 — 7ơng V, 323 
li 


2) -- Này các Ty-kheo, có sáu căn này. Thê nào là 
sáu? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, 
ý căn. 


3) -- Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các 
Tý-kheo, không như thật rõ biết nhãn căn, không như 
thật rõ biết , không như thật rõ biết 

, không như thật rõ biết con đường 
đưa đến nhãn căn đoạn diệt... nhĩ căn... tỷ căn... thiệt 
căn... thân căn... không như thật rõ biết ý căn, không 
như thật rõ biết ý căn tập khởi, không như thật rõ biết 
ý căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường 
đưa đến ý căn đoạn diệt; 
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nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay không 
được chấp nhận là Bả-la-môn giữa các hàng Bà-la- 
môn; và những bậc Tôn giả ấy, này các Tỷ-kheo, 
ngay trong hiện tại, không tự mình chứng ngộ với 
thăng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn 
hạnh, hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


4) Nhưng những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này 
các Tý-kheo, như thật rõ biết nhãn căn, như thật rõ 
biết nhãn căn tập khởi, như thật rõ biết nhãn căn đoạn 
diệt, như thật rõ biết con đường đưa đến nhãn căn 
đoạn diệt... nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn... 
như thật rõ biết ý căn, như thật rõ biết ý căn tập khởi, 
như thật rõ biết ý căn đoạn diệt, như thật rõ biết con 
đường đưa đến ý căn đoạn diệt; những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn ấy, này các Tỷ-kheo, được chấp nhận là 
Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay được chấp nhận 
là Bà-la-môn giữa các hàng Bà-la-môn; và những 
bậc Tôn giả ấy, này các Tý-kheo, ngay trong hiện tại, 
tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú 
mục đích của Sa-môn hạnh, hay mục đích của Bà-la- 
môn hạnh. 
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127 Khổ - Không liễu tri 6 xứ thời không 
có thể đoạn tận khổ đau - Kinh Liễu 
Tri 1 — Tương LV, 34 


Liễu Tri 1 — Tương IV, 34 (Parjànàna) 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu 
tri, không ly tham, không từ bỏ tât cả, thời không có 
thê đoạn tận khô đau. 


3) Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu 
tri, không ly tham, không từ bỏ tât cả cải gì thời 
không có thê đoạn tận khô đau? 


4-6) Này các Tỷ-kheo, không thăng tri, không liễu 
tri, không ly tham, không từ bỏ mắt, thời không có 
thê đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, 
không ly tham, không từ bỏ các sắc, thời không có 
thể đoạn tận khô đau... nhãn thức... nhãn xúc... Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khô bắt lạc; không thắng tri, không liễu tri, không ly 
tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thể 
đoạn tận khô đau. 


... fa1... MŨI... 
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7-8) ... lưỡi... thân... 


9) Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, 
không từ bỏ ý, thời không có thể đoạn tận khổ đau. 
Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, 
không từ bỏ các pháp... ý thức... ý xúc... Do duyên ý 
xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khô bất lạc; 
không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không 
từ bỏ cảm thọ ây, thời không có thể đoạn tận khổ đau. 


10) Này các Tý-kheo, không thắng tri, không liễu trị, 
không ly tham, không từ bỏ tât cả cái ây, thời không 
có thê đoạn tận khô đau. 


11) Này các Tý-kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ 
bỏ tât cả, thời có thê đoạn tận khô đau. 


12) Này các Tỷ-kheo, thắng trì, liễu tri, ly tham, từ 
bỏ tát cả cải øì thời có thê đoạn tận khô đau? 


13-15) Này các Tỷ-kheo, thăng tri, liễu tri, ly tham, 
từ bỏ mắt, thời có thể đoạn tận khổ đau; thắng tri, 
liễu tri... các sắc... nhãn thức... nhãn xúc... có thể 
đoạn tận khổ đau. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ øì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; thăng tri, liễu 
tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ ây, thời có thể đoạn tận 
khổ đau. 
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: tai... các tiếng... tỷ thức... tỷ xúc... Cảm thọ do 
duyên tỷ xúc... 


16-17)... lưỡi... các vị... thiệt thức... thiệt xúc... cảm 
thọ do duyên thiệt xúc... thần... các xúc... thân thức... 
thân xúc... cảm thọ do duyên thân xúc... 


18) Thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ ý, thời có thê 
đoạn tận khổ đau... các pháp... ý thức... ý xúc... Do 
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 
khô bắt lạc; thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ 
ây, thời có thể đoạn tận khổ đau. 


19) Này các Tỷ-kheo, thắng trị, liễu tri, ly tham, từ 
bỏ tât cả cái ây, thời có thê đoạn tận khô đau. 


Liễu Tri 2 — 7øng IV, 36 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu 
tri, không ly tham, không từ bỏ tât cả, thời không có 
thê đoạn tận khô đau. 


3) Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu 


tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cải gì thời 
không có thê đoạn tận khô đau? 
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4-6) Chính là mắt, là các sắc, là nhãn thức, là các 
pháp do nhãn thức nhận biết... tai... mũi... 


7-8) Chính là lưỡi, là các vị, là thiệt thức, là các pháp 
do thiệt thức nhận biết... 

0) Chính là thân, là các xúc, là thân thức, là các pháp 
do thân thức nhận biết... 

10) Và chính là ý, là các pháp, là ý thức, là các pháp 
do ý thức nhận biết... 

11) Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri, không liễu 
tri, không ly tham, không từ bỏ tât cả cái ây, nên 
không có thê đoạn tận khô đau. 

12) Và này các Tý-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly 
tham, từ bỏ tât cả cái ây, thời có thê đoạn tận khô 


đau. 


Này các Tỷ-kheo, thẳng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất 
cả cải gì thời có thể đoạn tận khô đau? 


13-15) Chính là mắt, chính là các sắc, chính là nhãn 
, chính là các do nhãn thức nhận biệt... 
chính là ta1... chính là mũi... 


16-17) Chính là lưỡi, chính là các vị, chính là thiệt 
thức, chính là các pháp do thiệt thức nhận biết... 
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18) Chính là ý, chính là các pháp, chính là ý thức, 
chính là các pháp do ý thức nhận biết. 


19) Này các Tỷ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham, 
từ bỏ tât cả cái ây, thời có thê đoạn tận khô đau. 
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12§ Khổ - Khổ hay danh nghĩa của Khổ - 
Kinh Samiddhi 1 — Tương IV, 70 


Samiddhi I — 7ơng IV, 70 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2-3) Rôi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn... và bạch 
Thê Tôn: 


-- "Màra, Mara"”, như vậy được nói đến. Cho đến 
như thê nào, bạch Thê Tôn, là Màra, hay là danh 
nghĩa Mara (Màrapannafii) ? 


4) -- Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


Hạ 
^ 


ây có Màra, hay có danh nghĩa Màra. 


5-8) Chỗ nào có tai... có mũi... có lưỡi... có thân... 
9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, chô ây có Màra, hay có danh nghĩa 
Màra. 

10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 


không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
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pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có Màra, 
hay không có danh nghĩa Màra. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chô 
ây không có Màra, hay không có danh nghĩa Màra. 


Samiddhi 2 — Tương IV, 72 
1-2)... 


3-15)-- "Hữu tình, hữu tình (Safta)", bạch Thể Tôn, 
nhự vậy được nói đên. Cho đên như thê nảo, bạch 
Thê Tôn, là hữu tình, hay danh nghĩa hữu tình? 


4) -- Này SamiddhIi, chô nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


Lạ 
^ 


ây có hữu tình, hay có danh nghĩa hữu tình. 


5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 
9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 


do ý nhận thức, chỗ PNN có hữu tình, hay có danh 
nghĩa hữu tình. 
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10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ây không có hữu tình, 
hay không có danh nghĩa hữu tình. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ây không có hữu tình, hay không có danh nghĩa hữu 
tình. 


Samiddhi 3 — Tương IV, 72 
1-2)... 


SẺ 10) _- "Khổ, khổ", bạch Thế Tôn, nhự vậy được nói 
đên. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, là khô, hay 
là danh nghĩa của khô? 


4) -- Này Samiddhi, chô nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô ây 
có khô. hay có danh nghĩa của khô. 


5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 
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9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, chô ây có khô, hay có danh nghĩa của 
khô. 


10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có khổ, hay 
không có danh nghĩa của khô. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ây không có khô, hay không có danh nghĩa của khô. 


Samiddhi 4 — Tương IV, 72 
1-2)... 


3)... "Thế giới, thể giới”, bạch Thể Tôn, nh vậy 
được nói đên. Cho đến như thê nào, bạch Thê Tôn, 
là thê giới, hay là danh nghĩa thê giới? 


4-9) -- Chô nào, này Samiddhi, có mắt, có các sắc, 
có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


Lạ 
^ 


ấy có thế giới, hay danh nghĩa thế giới. 
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5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 


9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay có danh 
nghĩa thế giới. 


10-15) Và tại chỗ nảo, này Samiddhi, không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế giới, 
hay không có danh nghĩa thế giới. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ấy không có thế giới hay không có danh nghĩa thế 
ĐIỚI. 
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129_ Khổ - Khổ sanh khởi, Bệnh tật chỉ trú, 
Già chết xuất hiện - Kinh Sự Sanh 
Khởi 1 —- Tương IV, 28 


Sự Sanh Khởi I —- 7ơng IV, 28 
LJ»„ 


2) - Này các Tỷ-kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất 
sanh, xuât hiện là khô sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già 
chết xuất hiện. 


3-6) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


7) Ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ 
sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chêt xuât hiện. 


8) Và này các Ty-kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt 
tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt 
tận. 


9-13)... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý đoạn diệt, chỉ 
tức, diệt tận là khô đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già 
chết diệt tận. 


Sự Sanh Khởi 2 — 7ơng LV, 29 
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2) -- Này các Tỷ-kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, 
xuât sanh, xuât hiện là khô sanh khởi, bệnh tật chỉ 
trú, già chêt xuât hiện. 

3-4) Các tiếng... Các hương... 


5-6) Các vị... Các xúc... 


7) Các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện 
là khô sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chêt xuât hiện. 


8) Và này các Tỷ-kheo, các sắc đoạn diệt, chỉ tức, 
diệt tận là khô đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chêt tận 
diệt. 

9-12) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


13) Các pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn 
diệt, bệnh tật chỉ tức, già chêt diệt tận. 
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130 Khổ - Khỗ tập khởi và khổ đoạn diệt - 
Kinh Khổ — Tương II, 131 

Khổ — 7ương II, 131 

1)... Trú Tại Sàvatth1. 


2) Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng sự tập khởi và sự 
đoạn diệt của khô. Hãy nghe... 


I 
3) Và này các Tý-kheo, fhế nào là khổ tập khởi ? 
4) 


5) Do duyên tai và các tiếng... 


6) Do duyên mũi và các hương... 
7) Do duyên lưỡi và các vỊ... 


Š) Do duyên thân và các xúc... 
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9) Do duyên ý và các pháp, ý thức khởi lên. Do ba 
cái tụ hội, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Này các Tỷ-kheo, đây là khô tập 
khởi. 


H 


10) Và này các Tý-kheo, :hể nào là khổ đoạn diệt? 


11) 


12) Do duyên lỗ tai và các tiếng, nên nhĩ thức sanh 
khởi... 


13) Do duyên mũi và các hương, nên tỷ thức sanh 
khởi... 


14) Do duyên lưỡi và các vị nên thiệt thức sanh 
khởi... 


15) Do duyên thân và các xúc nên thân xúc sanh 
khởi... 
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16) Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi. 
Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt 
ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt 
nên già chết, sâu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uân này. 


17) Này các Tý-kheo, đây là khổ đoạn diệt. 
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131 Khổ - Khỗ tập khởi và khổ đoạn diệt - 
Kinh Khổ — Tương IV, 151 


Khổ — 7ơng IV, 151 


Ti 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về khổ tập khởi 
và khô đoạn diệt. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ tập khởi? 


4-9) Do duyên mất và các sắc, khởi lên nhãn thức. 
Do ba pháp này họp lại nên có . Do duyên xúc 
nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Đây là khô tập 
khởi. 


Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do 
duyên thân... 


Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp 
này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 
Do duyên thọ nên có ái. Đây là khổ tập khởi, này các 
Tỷ-kheo. 


10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? 
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11) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên 
có thọ. Do duyên thọ nên có ái. 


Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già chết, sâu, bi, khô, ưu, não diệt. Đây là 
toàn bộ khô uẫn này đoạn diệt. Đây là khổ chấm 
dứt. 


12-13) Do duyên tai... Do duyên mũi... 
14-15) Do duyên lưỡi... Do duyên thân... 


16) Do duyên ý và các khởi lên ý thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có . Do duyên xúc nên có 

. Do duyên thọ nên có ấi. Do ly tham, đoạn diệt 
ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt 
nên già, chết, sầu, bi, ưu, não diệt. Đây là toàn bộ 
khổ uấn này đoạn diệt. Đây là khổ chấm dứt. 
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132 Khổ - Lạc khổ - Duyên sanh khởi của 
lạc và khổ - Kinh Ví Dụ Tay Và Chân 
1— Tương LYV, 281 


Ví Dụ Tay Và Chân 1 — 7ương IV, 2S] 


1) -- Nếu có các tay, này các Tỷ-kheo, thời có thấy 
lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi 
tới và đi lui. Nếu có tay chân, thời có thấy co lại và 
duổi ra. Nếu có bụng, thời có thấy đói và khát. 


2) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu có mặt và do 
duyên nhãn xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khô. 


... Nêu có ý, do duyên ý xúc thời khởi lên nội lạc, nội 
kh. 


3) Nếu không có các tay, này các Tỷ-kheo, thời không 
có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, 
thời không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay 
chân, thời không có thấy co lại và duối ra. Nếu không 
có bụng, thời không có thấy đói và khát. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu không có mắt, 
không có duyên nhãn xúc, thời không khởi lên nội 
lạc, nội khô. 
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... Nếu không có lưỡi, không có duyên thiệt xúc, thời 
không khởi lên nội lạc, nội khô. 


... Nếu không có ý, không có duyên ý xúc, thời không 
khởi lên nội lạc, nội khô. 


Ví Dụ Tay Và Chân 2 — 7zơng IV, 282 

1-4) -- Nếu CÓ các tay, này các Tỷ-kheo, thời có lượm 
lên và đặt xuông. Nêu có chân, thời có đi tới và đi 
lui... Nêu không có ý và không có duyên ý xúc, thời 
không khởi lên nội lạc và nội khô... 
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133. Khổ - Lạc khổ của kẻ phàm phu và bậc 
Thánh - Kinh Không Thâu Nhiếp 2 — 
Tương IV, 217 


Không Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 217 
1)... 


2) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích 
thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, 
đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời 
sống đau khô. 


.. thích thú ứiếng... thích thú hương... thích thú vị... 
thích thú xác... Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và 
Người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi 
pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tý-kheo, 
chư Thiên và Người đời sống đau khô. 


3) Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly của sắc, 
không có thích thú sắc, không có ưa thích sắc, không 
bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn 
diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an lạc. 
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.. không thích thú tiếng... không thích thú hương... 
không thích thú vị... không thích thú xúc... 


Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm vả sự xuất ly của pháp, Như Lai 
không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị 
pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn 
diệt, Như Lai sống an lạc. 


4) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


l) Sắc thanh hương vị xúc, 
Và toàn thể các pháp, 
Khả lạc, hỷ, khả ĐÃ 
Như vậy, chúng được gọi. 


2) Chư Thiên và Người đời, 
Xem chúng là khả lạc, 
Chỗ nào chúng đoạn diệt, 
Thiên, Nhân thấy đau khổ. 


3) Bậc _ Thánh thấy an — lạc, 
Khi thân kiến đoạn diệt 
Bác Thánh xem trải ngược, 
Mọi quan điểm của đời. 
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4) Điều người gọi là — lạc, 
Bậc Thánh — gọi là — khổ. 
Điễu người gọi là khổ, 
Thánh nhân biết là lạc. 


5 Thấy pháp khó nhận biết, 
Kẻ võ TT mê loạn, 
Tối tăm đối võ minh, 
Mù lòa đối không thấy. 


6) ` Thiện nhân mốt rộng mở, 
Thấy rõ ràng ảnh sảng, 
Sống sắn, biết rõ rằng, 
Thuần thục trong pháp lớn. 


7) BỊ than sân chỉmh phục, 
Bị dòng hữu cuốn trồi, 
Bị Ác ma chỉ phối, 
Không giác ngộ pháp này. 


6) Ngoài Thánh không có di 
Giác — ngộ con dường — này, 
Con đường đạt Niết-bàn, 
Chánh trí thoát lậu hoặc. 


5) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích 


thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, 
đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời 
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sống đau khô... thích thú tiếng... thích thú hương... 
thích thú vỊ... thích thú xúc... Này các Tỷ-kheo, chư 
Thiên và Người đời thích thú pháp, bị pháp kích 
thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các 
Tý-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ. 


6) Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
sắc, không thích thú sắc, không ưa thích sắc, không 
bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn 
diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an lạc... không 
thích thú tiếng... không thích thú hương... không 
thích thú vỊ... không thích thú xúc... Sau khi như thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các pháp, Như Lai không 
thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị các 
pháp kích thích. Khi các pháp biến hoại, ly tham, 
đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an lạc. 
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134 Khổ - chư Thiên hỏi - Làm sao hết khổ 
đau - Kinh Con Sơn Dương — Tương 
L,42 


Con Sơn Dương — 7ơng L, 42 


(Vị Thiên): 
Chán như chán sơn đương, 
Vừa thon lại vừa mạnh, 
Ăn uống có chừng mực, 
Không tham lam, say đắm, 
Như sư tứ, voi rừng, 
Đóc hành, không đục vọng. 
Sau khi đến, con hỏi, 
Làm sao thoát khô đau? 


(Thể Tôn): 
Có năm dục ở đời, 
Ý căn là thứ sáu, 
Ở đây, từ ước muốn, 
Như vậy thoát khổ đau. 
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135 Khổ - Địa ngục 6 xúc xứ, Thiên giới 6 
xúc xứ - Kinh Thâu Nhiếp — Tương IV, 
215 


Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 215 


[J3 


2) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này 
các Tỷ-kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông 
đã năm được cơ hội (khana) để sông Phạm hạnh. 


3) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các địa ngục gọi là 
_................ N9 ung mắt thấy sắc 8Ì, 
thây săc không khả lạc, không phải sắc khả lạc; thấy 
sắc không khả hỷ, không phải sắc khả hý; thấy sắc 
không khả ý, không phải sắc khả ý. 


Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương gì... 
Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm 
ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp không khả lạc, 
không phải pháp khả lạc; nhận thức không phải khả 
hỷ, không phải pháp khả hỷ; nhận thức pháp không 
khả ý, không phải pháp khả ý. 
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Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ- 
kheo, các Ong được khéo lợi đặc. Các Ong đã năm 
được cơ hội đê sông Phạm hạnh. 


4) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các Thiên giới gọi 
là . Tại đấy, phàm mắt thấy 
sắc ØÌ, thây săc khả lạc, không phải sắc không lạc; 
thây sắc khả hý, không phải sắc không khả hỷ; thấy 
sắc khả ý, không phải sắc không khả ý. 


Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương gì... 
Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm 
ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp khả lạc, không 
phải không khả lạc; nhận thức pháp khả hỷ, không 
phải không khả hỷ; nhận thức pháp khả ý, không phải 
pháp không khả ý. 
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136 Khổ - Địa ngục Đại nhiệt não - Kinh 
Nhiệt Não —- Tương V, 654 


Nhiệt Não — Tương V, 654 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có một địa ngục tên là Đại 
nhiệt não, tại đây con mắt thây sắc gì, chỉ thấy 

„ không phải khả lạc sắc, chỉ thây 
, không phải khả hÿ sắc, chỉ thấy 
không phải khả ý sắc. Tai có nghe tiếng gì... 
ngửi hương øì... có nêm vị gì... có cảm xúc 
gì... ý có nhận thức pháp gì, chỉ nhận thức bất khả 
lạc pháp, không phải khả lạc pháp, chỉ nhận thức bất 
khả hỷ pháp, không phải khả hỷ pháp, chỉ nhận thức 
bất khả ý pháp, không phải khả ý pháp. 


3) Khi nghe nói vậy, một Tý-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, thật lớn thay, nhiệt não ấy! Bạch 
Thế Tôn, thật khéo to lớn thay, nhiệt não ấy! Bạch 
Thể Tôn, không biết có nhiệt não nào khác nữa, còn 
lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy? 


-- Này Tỷ-kheo, có nhiệt não khác còn đáng sợ hãi 
hơn nhiệt não ây. 
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-- Bạch Thê Tôn, nhiệt não khác ây như thê nào, còn 
lớn hơn, và đáng sợ hãi hơn nhiệt não ây? 


4) -- Này các Tỷ-kheo, 


- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như 
thật rõ biết: "Đây là Khổ"... không như thật rõ 
biết: "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". 
Họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh, họ 
hoan hỷ với các hành đưa đến giả, họ hoan hỷ 
với các hành đưa đến chết, họ hoan hỷ với các 
hành đưa đến sâu, bi, khổ, ưu, não. 

- _ Vị họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh... đưa 
đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khô, 
ưu, não, nên họ føø đựng các hành đưa đến 
sanh, họ tạo dựng các hành đưa đến già... đưa 
đến chết... 

- Do họ tạo dựng các hành đưa đến sanh... đưa 
đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khô, 
ưu, não, nên họ bị đốt cháy trong nhiệt não 
sanh... già... chết... sâu, bi, khổ, ưu, não. Họ 
không liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, 
khỏi sâu, bi, khổ, ưu, não. 

- Tạ TmóI rằng, họ không liễu thoát khỏi đau 
khô. 


5) Và này các Ty-kheo: 


SÁU XỨ S77 


-_ Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào như thật rõ 
biết: "Đây là Khô"... như thật rõ biết: "Đây là 
Con Đường đưa đến Khô diệt", họ không hoan 
hý với các hành đưa đến sanh... đưa đến già... 
đưa đến chết... đưa đến sâu, bi, khổ, ưu, não. 

- Vì họ không hoan hỷ với các hành đưa đến 
sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến 
sầu, bi, khổ, ưu, não, nên họ không tạo dựng 
các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến 
chết... đưa đến sâu, bi, khổ, ưu, não. 

-. Do họ không tạo đựng các hành đưa đến sanh... 
đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sâu, bị, 
khổ, ưu, não, nên ho không bị đốt cháy trong 
nhiệt não sanh... giả... chết... sâu, bi, khổ, ưu, 
não. Họ jj&¿ thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi 
chết, khỏi sâu, bi, khổ, ưu, não. 

- Tanói rằng, họ liễu thoát khỏi đau khổ. 


6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cô găng cần phải 
làm để rõ biết: "Đây là Khổ". Một cô găng cần phải 
làm để rõ biết: "Đây là Khô tập”. Một cô găng cân 
phải làm để rõ biết: “Đây là Khô diệt". Một cô gắng 
cần phải làm đề rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến 
Khô diệt". 
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137 Kinh Biển I— Tương IV, 261 


Biển I — 7ơng IV, 261 


2) -- "Biến, biển", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu nói như vậy. Cái ấy, nảy các Tỷ-kheo, không 
phải là biển trong giới luật các bậc Thánh. Cái ấy 
(của kẻ phàm phu), này các Tỷ-kheo, là một khối 
nước lớn, là một dòng nước lớn. 


3-7) Con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm 
bằng các sắc. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các 

sắc ây, này các Ty-kheo, người ây được gọi là Bà-la- 
môn đã vượt khỏi biển mắt, với những lản sóng 
(sàùmim), nước xoáy (sàvattasu), các loại cá mập 
(sagàham), các loại La-sát (Rakkhasam), đến bờ bên 
kia và đứng trên đất liền. 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


§) Ý, này các Iý-kheo, là biến của người, tốc độ của 
nó làm bằng các . pháp. Ai điều phục được tốc độ làm 
bằng các pháp ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy được 
gọi là Bả-la-môn đã vượt khỏi biển ý, với những làn 
sóng, nước xoáy, các loại cá mập, các loại La-sát, 
đến bờ bên kia, và đứng trên đất liền. 


9) Bậc Đạo Sư nói như sau: 
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Ai Vvượf qua biên nây, 


Với cả máDp, La-sát. 
Với SÓng biển hãi hùng, 
Biển rất khó vượt qua, 
Bác tôi thắn ơ trí tuệ, 
Đã thành tựu Phạm hạnh, 
Được gọi: "Dền bở kia”, 


Đã đạt thế giới biên. 


Biển 2 — Tương IV, 262 
l)... 


2) -- "Biến, biển", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu nói như vậy. Cái ấy, nảy các Tý-kheo, không 
phải là biển trong giới luật của bậc Thánh. Cái ấy 
(của kẻ phảm phu) là một khối nước lớn, một dòng 
nước lớn. 


3-5) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hý, khá ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là biển trong giới 
luật của bậc Thánh. Ở đây, thế giới này với Thiên 
giới, với Ma giới, với Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và loài 
Người, phần lớn chìm đăm trong ấy, bị rỗi ren như 
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cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi 
dây bện băng cỏ, không thê vượt qua cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, luân hồi! 


6-7) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân 
nhận thức... 


8) Này các Ty-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là biển trong giới luật 
của bậc Thánh. Ở đây, thế giới nảy với Thiên giới, 
với Ma giới, với Phạm thiên giới, với quần chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người, phân 
lớn chìm đắm trong ấy, bị rỗi ren như cuộn chỉ, bị 
bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bện băng 


cỏ, không thê vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, luân 
hồi! 
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13S5 Kinh Bệnh I- Tương IV, 83 


Bệnh 1 — 7ơng IV, 83 

1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- Trong tịnh xá của chúng CON, bạch Thế Tôn, có 
một tân Tỷ-kheo ít người biệt đên, bị bệnh hoạn, đau 


đớn, bị trọng. bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu 
Thê Tôn đi đên Tỷ-kheo ây vì lòng từ mân. 


4) Rồi Thế Tôn sau khi nghe tiếng "Mới", nghe tiếng 
"Bệnh", khi biết được: "Tỷ- -kheo ấy ít được người 
biết đến" liền đi đến Tỷ-kheo ấy. 


5) Tỷ-kheo ây thấy đức Phật từ xa đi đến, sau khi 
thây, liền gượng dậy trên giường. 


6) Thế Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy: 


-- Thôi! Này Tỷ-kheo, Ông chớ có gượng dậy trên 
giường. Có những chỗ ngôi đã soạn sẵn, tại đấy Ta 
Sẽ ngôi. 


Rôi Thê Tôn ngôi trên chô ngôi đã soạn săn. 
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7) Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 


-- Này Tỷ-kheo, Ông có kham nhân được không? 
Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không tăng trưởng? Có phải có triệu 
chứng giảm thiểu, không phải tăng trưởng? 


-- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không 
thể chịu đựng. Mãnh liệt là khổ thọ con cảm giác! 
Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu 
chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. 


8) -- Này Tỷ-kheo, mong răng Ông không có gì nghỉ 
ngờ, không có gì hôi hán. 

-- Bạch Thế Tôn, chắc chắn con không có gì nghi 
ngờ, không có gì hôi hận. 

9) -- Nhưng đổi với giới của mình, Ông có gì tự khiển 
trách không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Này Tỷ-kheo, nếu đổi với giới của mình Ông 
không có gì để khiển trách, thời này Tỷ-kheo, Ông 
thế nào cũng có nghỉ ngờ đối với vẫn đê gì, cũng có 
hồi hận gì. 
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-- Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy 
về mục đích thanh tịnh trì giới. 


11) -- Này Tỷ-kheo, nêu Ông không hiểu pháp Ta dạy 
về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, 
Ông hiểu pháp Ta dạy như thế nào? 


-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là 
tham và đoạn tham. 


12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 
này Tỷý-kheo! Ông hiểu pháp Ta dạy là tham và đoạn 
tham. Với mục đích tham và đoạn tham, này Tỷ- 
kheo, là pháp Ta dạy. 


13) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, mắt là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 


-- Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là thường hay vô 
thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái øÌ vô thường, khô, chỊu sự biên hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


14) -- Thấy vậy, này Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham vị ấy được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: 
"Ta đã được giải thoát ”. VỊ ây biết rõ: " Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa ". 


15) 


Bệnh 2 — 7ương IV, 86 


1-10) (Hoản toàn giống như kinh trước). 
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11) -- Này Tỷ-kheo, nêu Ông không hiểu pháp Ta dạy 
về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, 
Ong hiêu pháp Ta dạy như thê nào ? 


-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp Thế Tôn dạy là với 
mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không châp thủ. 


12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 
này Tý-kheo! Ông hiểu pháp Ta dạy là với mục đích 
tịch tịnh hoàn toàn, không có chấp thủ. 


13-14) (Như kinh trước) 


15) Thế Tôn thuyết như vậy. Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tán thán lời Thê Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này 
được nói lên, 
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139 Kinh Có Pháp Môn Nào — Tương IV, 
230 


Có Pháp Môn Nào — Tương LV, 230 
1-2)... 


3) -- Có pháp môn nào, do pháp môn ấy, Tỷ-kheo 
ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lăng nghe, 
ngoài suy + về phương pháp (àkàra-paritakhà), 
ngoài kham nhân, thích thú biện luận (diHhimi 
shànakhami), có thể xác chứng chánh trí; vị ấy biết 
rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không côn trở lui trạng thải này 
nữa"? 


4) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, Pháp lây Thế 
Tôn làm căn bản... 


5) -- Có một pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp 
môn Ấy, Tỷ-kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, 
ngoài lắng nghe, ngoài kham nhẫn, thích thú biện 
luận, có thể xác chứng chánh trí; vị ây biết rõ: "Sanh 
đã tận... trạng thái này nữa". 


6) Pháp môn ấy là gì, do pháp môn ấy... "...không 
côn trở lui trạng thái này nữa”? 
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7) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 
sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ: "Nội tâm 
ta có tham, sân. si"; hoặc nội tâm không có tham, sân, 
si, biết rõ: "Nội tâm ta không có tham, sân, s1". Này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, hoặc nội tâm 
có tham, sân, sĩ biết rõ: "Nội tâm ta có tham, sân, sỉ": 
hoặc nội tâm không có tham, sân, s1 biết rõ: "Nội tâm 
ta không có tham, sân, s1". 


Này các Tỷ-kheo, biết rõ chúng có mặt hay không 
có mặt trong tâm vị ấy, có phải chúng là những pháp 
do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu 
biếi, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư 
về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhân 
thích thú biện luận được hiểu biết? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí tuệ 
nên được hiểu biết? 


-- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


-- Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn 
này, ngoải lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lăng nghe, 
ngoải suy tư về phương pháp, ngoải kham nhẫn, 
thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trĩ; 
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vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 


8-11) Lại nữa, nảy các Ty-kheo, TIý-kheo khi tai 
nghe tiêng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nêm vị... 
khi thân cảm xúc... 


12) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 


. Này các Tỷ- 
kheo, khi ý biết pháp, hoặc biết rõ nội tâm có tham, 
sân, sỉ: "Nội tâm ta có tham, sân, si", hoặc biết rõ nội 
tâm không có tham, sân, s1: "Nội tâm ta không có 
tham, sân, s1". 


Này các Tỷ-kheo, sự biết rõ chúng có mặt hay không 
có mặt trong tâm vị ấy, có phải chúng là những pháp 
do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu 
biếi, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư 
về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhân, 
thích thu biện luận được hiểu biết? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí tuệ 
nên được hiệu biêt? 
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-- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


13) -- Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo ngoải lòng tin, ngoài ưa thích, 
ngoải lắng nghe, ngoài suy tư về pháp môn, hay 
ngoài kham nhãn, thích thú biện luận, có thể xác 
chứng với chánh trí; vị ây biết rõ: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 
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140 Kinh Cả Hai — Tương IV, 118 


Cả Hai 1 — 7zơng TV, L18 


xé 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
cả hai. Hãy lăng nghe. Này các Tỷ-kheo, thê nào là 
cả hai? 

3) Mắt và các sắc, tai và các tiếng, mũi và các hương, 
lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là cả hai. 

4) 


TT đểvudd.... 


Cá Hai 2 — Tương TV, 118 


+ 
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2) -- Do duyên cả hai, này các Tỷ-kheo, thức hiện 
hữu. 


3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là do duyên cả hai, thức 
hiện hữu? 


-- Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. 

- Mắt là 

- Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi 
khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu 
tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. 

-_ Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đối 
khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn thức 
khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến 

hoại, tự tánh đổi khác. 


- Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp 
của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
nhãn xúc. 

- Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh 
đối khác. 

- Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; 
nhân ây, duyên ây là vô thường, biến hoại, tự 
tánh đôi khác. 
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-_ Do cảm xúc nên có cảm thọ, do cảm xúc nên 
có tư lường, do cảm xúc nên có hay biết. Ở 
đây, các pháp nảy là biến động, tiêu tan, vô 
thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. 


4) Và do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức... 
5) Và do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức... 
6) Và do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức... 

7) Và do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức... 
8) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. 


-_ Ý là vô thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. 

- Các pháp là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi 
khác. Ở đây, cả hai cái này là biễn động, tiêu tan, 
vô thường, biến hoại, tự tánh đối khác. 

- _ Ý thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. 
Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho ý thức khởi lên; 
nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh 
đổi khác. 

- Này các Tỷ-kheo, ÿ thức khởi lên do đuyên vô 
thưởng, thời từ đâu sẽ thường còn được? 
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-. Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của 
ba pháp này, này các Ty-kheo, đây gọi là ý xúc. 

- Ý xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh là đối 
khác. Do nhân gì, duyên gì khiến ý xúc sanh khởi; 
nhân ây, duyên ây là vô thường, biến hoại, tự tánh 
đổi khác. 

- Này các Tỷ-kheo, ý xúc khởi lên do duyên võ 
thường, từ đâu sẽ là thường côn được? 

-. Này các Ty-kheo, do xúc nên có cảm thọ, do xúc 
nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, 
các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường 
biến hoại, tự tánh đổi khác. 


HN Ỷẽh.éAA... 
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141 Kinh Không Phải Của Các Ông — 
Tương IV, 143 


Không Phải Của Các Ông — 7ơng IV, 143 
1)... 


2) -- Cái gì không phải của các Ông, này các Tỷ- 
kheo, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc 
an lạc cho các Ong. 


3) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các 
Ong? 


4-6) Này các Tỷ-kheo, 


- Mắt, không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ 
bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

- Các sắc không phải của các Ông. Hãy từ bỏ 
chúng. Từ bỏ chúng, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
cho các Ông. 

- Nhãn thức không phải của các Ông. Hãy từ bỏ 
nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các 
Ông. 

-_ Nhãn xúc không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. 
Tử bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các 
Ong. 
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- Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy không phải 
của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại 
hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 


7-8)... Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 
9) 


- _Ý không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ 
nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

- Các pháp không phải của các Ông. Hãy từ bỏ 
chúng. Từ bỏ chúng, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
cho các Ông. 

- _ Ý thức không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ 
bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

- _Ý xúc không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ 
bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

-. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bất khô bất lạc; cảm thọ ấy không phải của 
các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc cho các Ông. 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong rừng Thắng Lâm 
này có người mang đi, hay mang đốt, hay làm theo 
những gì người ây muôn, tất cả cỏ, củi, nhánh cây 
hay lá, thời các Ông có nghĩ như sau: "Người ây 
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mang chúng tôi đi, hay đốt chúng tôi, hay làm gì 
chúng tôi theo ý người ây muôn”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-= Vì sao? Vì chúng không phải tự ngã hay không 
thuộc về tự ngã. 


11-16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, mắt không phải 
của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Các sắc không phải 
của các Ông... Nhãn thức không phải của các Ông... 
Nhãn xúc không phải của các Ông... Do duyên ý xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bát lạc; 
cảm thọ ấy không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. 
Từ bỏ nó, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 
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142 Kinh NIỆM XỨ - 10 Trung I, 131 


KINH NIỆM XỨ 
(Satipatthanasutta) 
— Bài kinh sô T0 _— Trung I, 131 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), 
Kammassadhamma (Kiêm-ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đên thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, 
diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niêt- 


bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế nào là bỗn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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— Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời; 

— Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

— Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

— Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán thân trên thân ? 
Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngôi 
kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

— Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay 
thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; 

— Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn": hay thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngắn". 

— "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập: 

— "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập: 

— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; 
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— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi 
quay dài" hay khi quay ngắn, tuệ tri: "Tôi quay 
ngăn". Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thở vô 
đài, tuệ tri: “Lôi thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: 
"Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngăn". 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; "An tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; "An tịnh toàn thân, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập => Như vậy, vị ấy sống quán thân 
trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; 
hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vì ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không chấp 
(rước vát gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tý-kheo đi, tuệ tr1: 
"Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng", hay ngồi, tuệ 
tri: "Tôi ngồi", hay năm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân 
thế được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân 
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như thế Ấy. => Như vậy, vị ấy sống quán thân trên 
HỘi thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; 
hay Vị ấy sông quán thân trên nội thân, ngoại thân; 
hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thán đáy”, vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đanø làm: khi ngó tới 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ 
việc mình đang làm; khi ăn, uông, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, 
nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. => Như 
vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
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vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thần này. dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đánh tóc. bao bọc bởi da và chứa đầy những vật 
bất tỉnh sai biệt. Trong thân này: "đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, túy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruỘi, màng ruột, bụng, 
phân, mát, đàm (niêm dịch), mu, máu, mô hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miễn Ø, Hước mủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu". Này các Tỷ-kheo, cũng như một 
bao đồ, hai đầu trồng đựng đầy các loại hột như gạo, 
lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người 
có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo. 
đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây 
là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt. Trong thân 
này: "đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 


° 


nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu”. => Mhw 
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vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các 
giói: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tế 
thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tê giết một con 
bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân 
này về vị trí các ØIớI Và VỀ sự sắp đặt các giới: ”I[rong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. 
=> Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
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không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sông quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo như thấy 
một thị thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa môt ngày, 
hai ngày, ba ngày, thi thê ấy trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thôi ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
"Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy". => Nj vậy vị ấy 
sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân 
trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, 
ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đáy”, 
vị ấy an trú chánh niệm như Vậy, VỚI hy VỌng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim 
kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can 
ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân 
ây như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất 
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là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như 
vậy vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Này các Tý-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ 
xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được các đường sân cột lại... 


.. VỚI các bộ xương còn liên kêt với nhau, không 
còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các 
đường sân cột lại... 


..VỚI các bộ xương không còn dính thịt, dính 
máu, còn được các đường sân cột lại... 


.chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chế này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là Xương bắp 
vê, ở đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây 
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là xương đâu. 


==> Như vậy, vị ấy sống 
quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên 
ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đáy”, vị áy sông an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một 
thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trăng màu vỏ ôc... 


..chỉ còn một đông xương lâu hơn ba năm... 


..chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ây". ==> Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
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tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật ơì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


® Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo: 

— Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác lạc 
thọ”; 

— Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác 
khổ thọ"; 

— Khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, tuệ tri: "Tôi 
cảm giác bất khổ bắt lạc thọ”. 

e_ Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất"; 

®e Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
vát chất". 

® Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất; 

e_ Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, 
tHỆ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vát 
chát”. 
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® Hay khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ thuộc vát 
chất, tHỆ tri: "Tôi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ 
thuộc vát chất"; 

e Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác bất khổ 
bắt lạc thọ không thuộc vát chất". 


=> Như vậy, vị ây sống quán thọ trên các nội thọ; 
hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán 
thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt 
tận trên các thọ; hay sống. quán tánh sanh diệt trên 
các thọ. "Có thọ đây”, vị ây sông an trú chánh nệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


® Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán tâm trên tâm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, 

1. Với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; 

2. Hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không 
tham". 

3. Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân" 
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4. Hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không 
sân”. 

.‹ Hay với tâm có sI, tuệ tri: "Tâm có SỈ"; 

. Hay với tâm không sI, tuệ tri: ”“Iâm không s1". 

7. Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: "Tâm được 


„tr 


œ® CŒn 


8. Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn”. 
9. Hay với tâm quảng đại, tuệ trí: "Tâm được 


ty 


10. Hay với tâm không quảng đại, tuệ trị: "Tâm 
không được quảng đại". 
11. Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: "Tâm hữu hạn". 
12. Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: "Iâm vô 
thượng”. 
13. Hay với tâm có định, tuệ tri: "Tâm có định": 
14. Hay với tâm không định, tuệ tri: "Tâm không 
định". 
15. Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: "Tâm có giải 
1ó. Hay với tâm không giải thoát, tuệ tri: "ầm 
không giải thoát”. 
=> Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; 
hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán 
tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh 


sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên 
tâm; hay sông quán tánh sanh diệt trên tâm. ''Có tâm 
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đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
øì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán tâm trên tâm. 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sông quán 
pháp trên các pháp? 


Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Năm triền cái. Và này các T}- 
kheo, thế nào là Tỷ- -Khéo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với năm triển cái? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


—_ Tỷ-kheo nội tâm Êố ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có ái dục": 

— Hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ái dục”. 

— Và với ái dục 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 

— Và với ái dục 


,„ VỊ ây 


vị ây tuệ tri như vậy. 
e Hay : "Nội tâm tôi có 
sân hận”; 
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e_ Hay nội tầm không có sân hận, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có sân hận". 

e_ Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

e®_ Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vỊ 
ây tuệ tri như vậy: 

e® Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 

— Hay 
"Nội tâm tôi có hôn trâm thụy miên"; 

—. Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". 

— Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 


vậy. 

-. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ trỉ: "Nội tâm tôi có 
trạo hồi"; 

“- Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có trạo hồi". 

=- Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

"- Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy: 
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"_ Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
— Hay : "Nội tâm tôi có 
nghĩ”; 
— Hay nội tâm không có nghi, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ngh1". 
—_ Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 
—_ Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 
— Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 1-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với năm thủ uẫn. Này các Tỷ- 
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kheo, thế nào là Tỷ- -kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với năm thủ uẩn? 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: 


—_ "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. 

— Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. 

— Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng 
diệt. 

— Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 

— Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt”. 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm thủ uấn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các Tỷ- 
kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với sáu nội ngoại xứ? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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> Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 
— Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy; 
— Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
VỊ ây tuệ tri như vậy; 
Và với kiết sử 


„ VỊ ây tuệ tri như vậy 
... tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng... 
... tuệ tr mỗi và tuệ tri các hương... 
...tuệ tr1 lưỡi... và tuệ tr1 các vỊ... 
e ...{uệ (ri thân và tuệ tr1 các xúc... 
> Tỷ-kheo ; do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 
-_ Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy: 
-_ Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy; 
-_ Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 


không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sông quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị áây sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
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sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xử. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. Này các Tỷ- 
kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Bảy Giác chỉ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
— Tỷ-kheo nội tầm cố niệm giác chi, tuệ tr1: "Nội 
tâm tôi có niệm giác chi”; 
— Hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi không có ý niệm giác ch1". 
— Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy, 
—_ Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập 
viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 
— Hay nội tâm có trạch pháp giác chị... (như 


trên)... 

- ... hay nội tâm có tỉnh tấn giác chỉ... (như 
trên)... 

"..... hay nội tâm có hỷ giác chi... (như trên)... 


SÁU XỨ O15 


" ... hay nội tâm có khinh an giác chi... (như 
trên)... 

"..... hay nội tâm có định giác chi... (như trên)... 

— Hay nội tâm có xả giác chị, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có xả giác chi”; 

— Hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri: "Nội 
tầm tôi không có xả giác chĩ". 

— Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ây tuệ tri như vậy, 

—. Và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ây tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị ây sống quán pháp trên 
các pháp đôi với Bôn Thánh đê. Này các Tỷ-kheo, 
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thế nào là Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đổi 
với Bốn Thánh đề? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây: 

— Tỷ-kheo như thật tuệ trị: "Đây là Khổ"; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Khổ tập”; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt"; 
Như thật tuệ tri: "Đây là Con đường đưa đến 


Khổ diệt". 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp 
ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì trên đời. Này các 1ỷ- kheo, như vậy là 1ỷ-kheo 
sống quản pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. 


— Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ 
này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đây: Mót là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu 
dự y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này như vậy 
trong sảu năm, trong năm năm, trong bồn năm, 
trong ba năm, trong hai năm, Irong một năm, 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này írong bảy 
tháng, vị ây có thê chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt 
hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cân gì bảy tháng, một 
VỊ nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong sáu 
tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong 
ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, 
trong nửa tháng, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cần gì nửa tháng, một 
vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong bảy ngày. 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai 
là nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Này các Tý-kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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KINH PHẦN BIỆT SÁU XỨ 
(Salayatanavibhanga suftam) 


- Bài kinh số 137 — Trung III, 499 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tình xá ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo” 


— "Bạch Thê Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn, Thê Tôn nói như sau: 


— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
phân biệt sáu xứ. Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 
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— Có sáu nội xứ cần phải biết. Có sáu ngoại xứ 
cần phải biết. Có sáu thức thân cần phải biết. Có 
sáu xúc thân cần phải biết. Có mười tám ý hành 
cần phải biết. Có ba mươi sáu loại hữu tình cần 
phải biết. Tại đây, do y cứ cái này, đoạn tận cái này. 
Có ba niệm xứ mà một bậc Thánh phải thực hành, 
và có thực hành (niệm xứ) ấy, bậc Thánh mới xứng 
là bậc Đạo sư diễn giảng đồ chúng. Trong các bậc 
Huấn luyện sư, vị ấy được gọi là bậc Vô thượng 
Điều ngự sư, điều phục các hạng người đáng được 
điều phục. Đây là tông thuyết về phân biệt sáu xứ. 


© Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải biết", do 

duyên gì, được nói đến như vậy? 

. Khi được nói đến: 

"Sáu nội xứ cần phải biết", chính do duyên này, 
được nói đến như vậy. 


S© Khi được nói đến "Sáu ngoại xứ cán phải biết”, 


do duyên gì, được nói đến như vậy? 
. Khi được 


nói đên: "Sáu ngoại xứ cân phải biệt", chính do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


© Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải biết", 
do duyên gì, được nói đến như vậy? 


. Khi 
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được nói đên: "Sáu thức thân cân phải biệt”, chính 
do duyên này, được nói đên như vậy. 
S© Khi được nói đến "Sáu xúc thân cán phải biết”, 
do duyên gì được nói đến như vậy? 


Khi được 
nói đên: "Sáu xúc thân cần phải biệt”, chính do 
duyên này, được nói đên như vậy. 


© Khi được nói đến "Mười tám ý hành cẩn phải 
biết”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


— Sau khi tai nghe tiếng.. (như trên)...; 
— sau khi mũi ngửi hương... (như trên)... 
— Sau khi lưỡi nếm vị... (như trên)... 

— Sau khi thân cảm xúc.. (như trên)... 


— Sau khi ý nhận thức pháp, ý chạy theo pháp 
khởi lên hỷ, chạy theo pháp khởi lên ưu, chạy 
theo pháp khởi lên xả. 

=> Như vậy, có sáu hỷ hành, có sáu ưu hành, có 
sáu xả hành. Khi được nói đến "Mười tám ý 
hành cân phải biết", chính do duyên này, được 
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nói đên như vậy. 


© Khi được nói đên "Ba mươi sáu loại hữu tình cán 
phải biết”, do duyên øì, được nói đên như vậy? 


Sáu hỷ liên hệ tại g1a, 


Sáu hỷ liên hệ xuất ly, 


— Sáu ưu liên hệ tại gia, 


Sáu ưu liên hệ xuất ly, 


Sáu xả liên hệ tại gia, 


Sáu xả liên hệ xuất ly. 


Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ tại gia? 


do con mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, 


khả ý, liên hệ đến thế vật; 


. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ tại gia. 
Có hỷ khởi lên, hoặc do nhận được hay thây sự nhận 
được các tiếng do tai nhận thức.. (như trên)... các 
hương do mũi nhận thức ... (như trên) ... các vị do 
lưỡi nhận thức.. (như trên)... các xúc do thân nhận 
thức.. (như trên)... các pháp do ý nhận thức, khả ái, 
khả hý, khả lạc, khả ý liên hệ đến thế vật; hoặc do 
nhớ được những gì đã nhận được về trước, đã qua, 
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đã diệt, đã biên hoại. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ 
liên hệ đên tại gia. Sáu hỷ này liên hệ đên tại gia. 


Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ đến xuất ly? 


. Loại hỷ như vậy được 
gọi là hý liên hệ đến xuất ly. Sau khi biết được các 
tiếng... (như trên)...; các hương... (như trên)... các vị.. 
(như trên)... các xúc... (như trên)... các pháp là vô 
thường, biến hoại, ly dục, biến diệt và nghĩ rằng: 
"Các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các 
pháp là vô thường, khổ, biến hoại". Sau khi như thật 
thây như vậy với chánh trí tuệ, có hỷ khởi lên. Loại 
hỷ như vậy được gọi là hý liên hệ đến xuất ly. Sáu 
hỷ này liên hệ đến xuất ly. 


Œ đây, thê nào là sáu ru liên hệ tại gia? 


do mặt nhận thức, khả ái, 


khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế vật; 


. Loại ưu như vậy được gọi 
là ưu liên hệ tại gia. Có ưu khởi lên, hoặc do không 
nhận được hay thây sự không nhận được các tiêng do 
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tai nhận thức.. (như trên)... các hương do mũi nhận 
thức.. (như trên)... các vị do lưỡi nhận thức.. (như 
trên)... các xúc do thân nhận thức ... (như trên) ... các 
pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
liên hệ đến thế vật; hoặc do nhớ được những øì 
không nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến 
hoại. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ đến tại 
gia. Sáu ưu nảy liên hệ đến tại gia. 


Ở đây, thế nào là sáu ưu liên hệ đến xuất ly? 
Sau khi biết được các sắc pháp là vô thường, biến 
hoại, ly tham, biến diệt và nghĩ rằng: Các sắc pháp 
xưa kia và các sắc pháp hiện tại, tất cả sắc pháp là vô 
thường, khô, biến hoại". Sau khi như thật thấy như 
vậy với chánh trí tuệ, vị ấy khởi lên ước muốn đối 
với vô thượng giải thoát, nghĩ rằng: "Khi nào ta có 
thể chứng đạt và an trú trong xứ (ayatana) mà các 
bậc Thánh đang chứng đạt và an trú?” Như vậy. do 
ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, ưu khởi 
lên do duyên ước muốn. Loại ưu như vậy được gọi 
là ưu liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng... 
(như trên)... các hương.. (như trên)... các vỊ... (như 
trên)... các xúc... (như trên)... các pháp là vô thường, 
biến hoại, ly dục, biến diệt và nghĩ rằng: "Các pháp 
xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô 
thường, khổ, biến hoại". Sau khi sự thật thây như vậy 
với chánh trí tuệ, vị ấy khởi lên ước muốn đối với 
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các vô thượng giải thoát, nghĩ răng: "Khi nào ta có 
thể chứng đạt và an trú trong xứ (ayatana) mà các 
bậc Thánh đang chứng đạt và an trú?" Như vậy, do 
ước muốn đối với các vô thượng giải thoát, ưu khởi 
lên do duyên ước muốn. Loại ưu như vậy được gọi 
là ưu liên hệ xuất ly. Sáu ưu này liên hệ xuất ly. 


Œ đây, thể nào là sáu xả liên hệ tại gia? 


. Khi một người ngu 
si, ám độn, phàm phu nghe tiếng với tai... (như 
trên)...: ngửi hương với mũi.. (như trên)...;: nếm vị 
với lưỡi.. (như trên)...; cảm xúc với thân... (như 
trên)...; nhận thức pháp với ý, xả khởi lên của một vô 
văn phàm phu, không chinh phục được (phiền não), 
không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự 
nguy hiểm. Loại xả như vậy không vượt khỏi các 
pháp. Do vậy, đây được gọi là xả liên hệ tại gia. Sáu 
xả này liên hệ tại g1a. 


Ở đây, thế nào là sáu xả liên hệ xuất ly? 
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. Loại xả như vậy được gọi là xả 
liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng.. (như 
trên)...; các hương... (như trên).. các vỊ... (như trên).. 
các xúc.. (như trên)... các pháp là vô thường, biến 
hoại, ly dục, biến diệt, nghĩ rằng: "Các pháp xưa kia 
và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, 
khổ, biến, hoại". Sau khi như thật thây như vậy với 
chánh trí tuệ, xả khởi lên. Loại xả như vậy được gọi 
là xả liên hệ xuất ly. Sáu xả này liên hệ xuất ly. 

Khi được nói đến "Ba mươi sáu loại hữu tình 
cần phải biết", chính do duyên này, được nói đến như 


vậy. 


© Khi được nói đến "" đây, do y cứ cải này, đoạn 
tận cát này”, do duyên øì, được nói đến như vậy? 


—_ Tại đây, này các Ty-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận chúng; 
như vậy là sự vượt qua chúng. 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận 
chúng; như vậy là sự vượt qua chúng. 
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— Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận chúng, 
là sự vượt qua chúng. 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, do y cứ, do duyên 
sáu hỷ liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu 
ưu liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận 
chúng, là sự vượt qua chúng. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, do y cứ, do duyên xả 
liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu hỷ liên 
hệ xuất Iy. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự 
vượt qua chúng. 


Này các Tỷ-kheo, có xả đa diện, y cứ đa diện; 
có xả nhứt diện, y cứ nhứt diện. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là xả đa diện, y cứ 
đa điện? Này các Tỷ-kheo, có 


Như vậy, này các Tỷ-kheo là xả đa diện, y cứ đa diện. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả nhứt điện, y 
cứ nhứt điện ? Có 


. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo là xả nhứt diện, y cứ nhứt diện. 
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Ở đây, này các Týỷ-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận (xả) 
này, như vậy là sự vượt qua (xả) này. 


Này các Tỷ-kheo, 


. Như vậy là sự đoạn tận 
(xả) này, như vậy là sự vượt qua (xả) này. Khi được 
nói đến "Tại đây do y cứ cái này, đoạn tận cái này", 
chính do duyên này, được nói đến như vậy. 


© Khi được nói đến: "Có ba niệm xứ mà một bậc 
Thánh phải thực hành, và có thực hành (mệm xứ) 
Ấy, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng 
đồ chúng", do duyên gì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, bậc Đạo sư thuyết pháp 
cho các đệ tử, vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc 
của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng: "Đây là hạnh 
phúc cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Một 
số đệ tử của bậc Đạo sư ấy không có khéo nghe, 
không có lóng tai, không có an trú tâm vào chánh trí, 


và hành động ngược lại lời dạy của bậc Đạo sư. Tại 
đây, này các Ty-kheo, 


Này các Ty-kheo, 
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đây là niệm xứ thứ nhất, một bậc Thánh phải thực 
hành, và có thực hành niệm xứ ây, bậc Thánh mới 
xứng là bậc Đạo sư diễn giảng đô chúng. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, bậc Đạo sư thuyết 
pháp cho các đệ tử, vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh 
phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng: "Đây là 
hạnh phúc cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". 
Một số đệ tử bậc Đạo sư ây không có khéo nghe, 
không có lóng tai, không có an trú tầm vào chánh trí, 
và hành động ngược lại lời dạy của bậc Đạo sư. Có 
một số đệ tử khéo nghe. lóng tai, an trú tâm vào 
chánh trí, và không hành động ngược lại lời dạy của 
bậc Đạo sư. Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


các Tỷ-kheo, đây là niệm xứ hai, một bậc Thánh phải 
thực hành... (như trên).. diễn giảng đô chúng. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, có bậc Đạo Sư thuyết 
pháp cho các đệ tử ... (như trên)... ”... đây là an lạc 
cho các Ông". Đệ tử của bậc Đạo Sư ấy khéo nghe, 
lóng tai, an trú tâm vào chánh trí và không đi ngược 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tại đây, này các Tỷ-kheo, 
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. Này các Tỷ-kheo, 
đây là niệm xứ thứ ba, một bậc Thánh phải thực 
hành ... (như trên) ... điên giảng cho đô chúng. 


Khi được nói đến "Có ba niệm xứ, một bậc 
Thánh phải thực hành, và có (thực hành) niệm xứ ây, 
bậc Thánh mới xứng đáng là bậc Đạo sư diễn giảng 
cho đỗ chúng", chính do duyên này, được nói đến 
như vậy. 


© Khi được nói đến “Trong các vị Huấn luyện sư, vị 
ây được gọi là vị Vô thượng Điều ngự sư, điều 
phục hạng người đáng được điều phục", do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


Này các Tỷ-kheo, một con voI được điều phục 
do một vị điều ngự tượng sư dắt dẫn chỉ chạy về một 
phương... phương Đông, phương Tây, phương Bắc 
hay phương Nam. Này các Tỷ-kheo, một con ngựa 
được điều phục do một vị điều ngự mã sư dắt dẫn chỉ 
chạy về một phương... hay phương Nam. Này các 
Tỷ-kheo, một con bò được điều phục do một vị điều 
ngự sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương ... hay 
phương Nam. 


Này các Tỷ-kheo, một người được điều phục do 
Như Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Đăng Giác dắt dân, 
được chạy cùng khăắp cả tắm phương: 
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— Có sắc, thấy các sắc pháp; đó là phương thứ 
nhất. 


— Không có tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc; 
đó là phương thứ hai. 


— Nghĩ đến thanh tịnh, chú tâm trên ấy; đó là 
phương thứ ba. 


— Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, 
diệt trừ đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt 
tưởng: và nghĩ rằng "Hư không là vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ; đó là 
phương thứ tư. 


— Vượt qua một cách hoàn toàn Không vô biên 
xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, chứng đạt 
và an trú Thức vô biên xứ; đó là phương thứ 
năm. 


— Vượt qua một cách hoàn toàn Thức vô biên 
xứ, nghĩ răng: "Không có gì cả", chứng đạt 
và an trú Vô sở hữu xứ; đó là phương thứ sáu. 

— Vượt qua một cách hoàn toàn Không vô sở 
hữu xứ; chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ; đó là phương thứ bảy. 


— Vượt qua một cách hoàn toàn Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
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tưởng (định); đó là phương thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, một người đáng được điều 
phục do Như Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác 
dắt dẫn, được chạy cùng khắp tám phương nảy. Khi 
được nói đến "Trong các vị Huấn luyện sư, vị ây 
được gọi là Vô thượng Điều ngự sư, điều phục hạng 
người đáng điều phục", chính do duyên này, được 
nói đến như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
ây hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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144 Kinh Ràhula — Tương LV, 181 


Ràhula — 7ơng IV, 181 


1) Một thời Thế Tôn ở trú ở Sảvatthi, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindika. 


2) 


: "Đã thuân thục là các 
pháp đưa đến giải thoát được chín muỗi cho 
Ràhula. Vậy Ta hãy giảng dạy cho Ràhula những lời 
dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận các lậu hoặc". 


3) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi 
vào Sàvatthi để khất thực, khất thực xong, sau buổi 
ăn, trên con đường đi khất thực trở về, gọi Tôn giả 
Ràhula: 


-- Này Ràhula, hãy cầm tọa cụ đi đến rừng Andha để 
nghỉ trưa. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ràhula vâng đáp Thế Tôn, cầm lây tọa cụ, 
và đi sau lưng Thê Tôn. 


4) Lúc bấy giờ, 


: "Hôm nay, Thê Tôn sẽ giảng 
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dạy cho Rảhula những lời dạy cuối cùng đưa đến 
đoạn tận các lậu hoặc ". 


5) Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Andha và ngôi xuống 
trên chỗ ngôi đã soạn sẵn dưới gốc cây. Rồi Tôn giả 
Ràhula, sau khi đánh lễ Thế Tôn liên ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Rảhula đang ngồi 
xuống một bên: 


6) -- Ông nghĩ thế nào, này Ràhula, mắt là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cải gì vô thưởng, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nếu quản cải ấy: "Cái này là của tôi. Cái này 
là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
-- Sắc là thường hay vô thường?... 
Nhãn thức là thường hay võ thường... 


Nhãn xúc là thường hay vô thường?... 
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Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bát khô bát lạc thọ; cảm thọ ây là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại; có hợp 
lý chăng nêu quán cái ây: ” Cái này là của tôi. Cái 
này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi "2 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

7-8) -- Tai... MũI... 

9-10) Lưỡi... Thân... 

11) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cải gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại; có hợp 
lý chăng nếu quản cái ây là: "Cái này là của tôi. Cải 
này là tôi. Cải này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các pháp là thường hay võ thưởng)... 

Ý thức là thường hay vô thường?... 

Ý xúc là thường hay vô thường ?... 

Do duyển ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 
khô bát lạc thọ; cảm thọ ây là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại; có hợp 
lý chăng nêu quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này 
là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


12) -- Thây vây, này Ràhula, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đôi với mắt, nhàm chán đôi với các sắc, 
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nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc. Phàm duyên nhãn xúc này khởi lên cảm 
thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, nhàm chán đối với 
lên Âu ây... nhàm chán đối với tai... nhàm chán đối với 
mũi... nhàm chán đối với lưỡi... nhàm chán đối với 
lim . nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với pháp, 
nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. 

Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, 

hành gì, thức gì, nhàm chắn đối với pháp sây. Do 
nhàm chán, vị ây ly tham. Do ly tham, vị ây được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết: 
"Ta đã được giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 


13) Thế Tôn thuyết như vậy. Tôn giả Ràhula hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. Trong khi lời thuyêt 
giảng này được nói lên, 
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145_ Kinh Tất Cả- Tương IV, 31 


Tất Cả — 7ơng IV, 31 
1) Sàvatthi... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy 
lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là tất cả? 


- Mắt và các sắc; 

- TaI và các tiếng: 

- Mũi và các hương; 

-_ Lưỡi và các vị; 

- Thân và các xúc; 

-_Ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi 
là tất cả. 


4) Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Sưu khi ft bỏ 
tất cá này, ta sẽ tuyên bô (một) tắt cả khác", thời lời 
nÓI người ấy chỉ là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ây 
không thê chứng minh gì. Và hơn nữa, người ấy có 
thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các Tý-kheo, như 
vậy ra ngoàải giới vức (avisaya) của người ấy! 
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Sanh — 5 1tu4 
1) Sàvatthi. Tại đấy... 


2) ¬ Này các Ty-kheo, tất cá phải bị sanh. Và này 
các Tỷ-kheo, thể nào là tát cả phải bị sanh ? 


3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, phải bị sanh. Các sắc 
phải bị sanh. Nhãn thức phải bị sanh. Nhãn xúc phải 
bị sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, 
khô hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh. 


.. Tai... MũI... 
6-7)... Lưỡi... Thân... 


8) Ý phải bị sanh. Các pháp phải bị sanh. Ý thức phải 
bị sanh. Ý xúc phải bị sanh. Do duyên ý xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ây 
phải bị sanh. 


9) Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 
sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối 
với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ 
8Ì, lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; vị ây nhàm chán cảm 
thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị 
ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết rằng: ”'Tø đã được giải thoát”. VỊ ây biết rõ 
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răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa ". 


34.11. Bị Già — 52tu4 


35.III. Bị Bệnh -— 52tu4 


36.IV. Bị Chết — 52tu4 


37.V. Bị Sầu — 52tu4 


38.VI. Bị Phiền Não — 52tu4 


39.VII. Bị Đoạn Tận(khaya) — 52tu4 


40.VII. Bị Tiêu Diệt (Vaya) ~ 52tu4 
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41.IX. Tập Khởi — 53tu4 


42.X. Đoạn Diệt - 53tu4 
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146 Là Vô thường, Khổ, Vô ngã - Kinh Vô 
Thường Nội — Tương IV, 9 

Vô Thường I Nội — 7zơng IV, 9 

1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Ö đầy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
-- "Này các Ty-kheo” 


-- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


-- Mắt, này các Tý-kheo, là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


4) Tai là vô thường... 


5) Mũi là vô thường... 
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6) Lưỡi là vô thường... 
7) Thân là vô thường... 


8) Ý là vô thường. Cái gì vô thường là khô. Cái gì 
khô là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 


^A»tt 


(ØI.. 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với luỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: ”Tø 
đã giải thoát”. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
côn trở lui trạng thái này nữa”. 


Khổ 1 Nội - 7ương IV, 10 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ. Cái gì khô là vô 
ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh 
trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 
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4-7) Tai là khô... Mũi là khổ... Lưỡi là khổ... Thân 
là khô.... 


8) Ý là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy. này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đỗi với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: ”Tø 
đã giải thoát”. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
côn trở lui trạng thái này nữa”. 


Vô Ngã 1 Nội —- 7zơng IV, 1] 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 
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4-7) Tai là vô ngã... Mũi là vô ngã... Lưỡi là vô ngã... 
Thân là vô ngã... 


8) Ý là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 


A"tt 


(ØI.. 


9) Thấy vậy. này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đỗi với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết răng: “Ta 
đã giải thoát". VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa ". 


Vô Thường 2 Ngoại — 7ơng IV, 12 
1-2)... 
3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 


thường là khô. Cái khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
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không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


8) Các pháp là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. 
Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật 
quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". 


9) Thấy vậy, này các Ty-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chắn đối với các sắc, nhàm chán đối với các 
tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán 
đối với các pháp. Do nhảm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
trí biết răng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Khổ 2 Ngoại — 7ương IV, 13 
I2 
3) -- Các sắc, này các Tý-kheo, là khổ. Cái gì khổ là 


vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với 
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chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


8) Các pháp là khô. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô 
ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy. này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các 
tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán 
đối với các pháp. Do nhảm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
trí biết răng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Vô Ngã 2 Ngoại — Tương IV, 13 
1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô 
ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái 
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này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như 
thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các 
tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán 
đối với các pháp. Do nhảm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
trí biết răng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Vô Thường 3 Nội — 7zơng IV, 14 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, kể cả quá 
khứ và vị lai, còn nói gì (mặt) hiện tại. 
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Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
không tiếc nuối đối với , không hoan hỷ 
đối với , đối với đã thực 
hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là 
vô thường... Thân là vô thường.... 


8) Ý là vô thường, kề cả quá khứ và vị lai, còn nói gì 
đến (ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ- -kheo, vị Đa 
văn Thánh đệ tử, không tiếc nuối đối với ý quá khứ, 
không có hoan hỷ đối với ý tương lai, đối với ý hiện 
tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


Khổ 3 Nội — 7ơng IV, 15 
1-2)... 


3-7) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khô, kế cả quá khứ 
và vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thấy vậy. này 
các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử, không tiếc nuối 
đối với , không hoan hỷ đối với mất 
đã thực hành sự nhàm 


„ đôi với 
chán, ly tham, đoạn diệt... 

Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

8) Ý là khổ, kế cả ý quá khứ và vị lai, còn nói gì đến 


(ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn 
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Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với 
không có hoan hỷ đối với ý tương lai, đối với 
tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


Vô Ngã 3 Nội — Tương IV, 15 
1-2)... 
3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. kế cả quá khứ 


và vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thấy vậy, này 
các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không có tiếc 


nuôi đôi với , không có hoan hỷ đôi với 
„ đôI Với đã thực hành sự nhàm 


chán, ly tham, đoạn diệt. 

4-7) Tai... MũI... Lưỡi... Thân.... 

8) Ý là vô ngã, kế cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến 
(ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiêc nuôi đôi VỚI 
không hoan hỷ đối với ý vị lai, đối với 
thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


đã 


Vô Thường 4 Ngoại — 7zơng IV, 16 
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1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tý-kheo, lả vô thường, kế cả 

uá khứ và vị lai, còn nói gì đến (sắc) hiện tại. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không 
tiếc nuối đối với các , không hoan hỷ đối 
VỚI , đối với các đã thực hành 
sự nhàm GẦN, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp, này các Tý-kheo, là vô thường, kể cả 
(các pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì (các pháp) 
hiện tại. Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 

khứ, không hoan hỷ đối với các , đối với 
các đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


Khô 4 Ngoại — 7ơng IV, 17 
D22), 


3) -- Các sắc, nảy các Tý-kheo, là khổ. kế cả (các 
sắc) quá khứ và vị lai, còn nói gì (các sắc) hiện tại. 


Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan 
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hỷ đôi với các sắc tương la, đôi với các sắc hiện tại 
đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là khổ, kế cả (các 
pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) 
hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Da văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 
khứ, không hoan hỷ đối với các : đỗi với 
các pháp hiện tại đã thực hành sự nhảm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


Vô Ngã 4 Ngoại — Tương IV, 18 


I2}... 
3) —— Các sắc, nảy Các Tỷ- -kheo, là vô ngã. kế cả (các 


tại. Thấy vậy, này các Iyý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử không tiếc nuối đối với các , không 


hoan hỷ đối với sắc vị lai, đối với các 
thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 
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8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kê cả (các 
pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) 
hiện tại. Thấy vậy, này các Ty-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 

khứ, không hoan hỷ đối với các , đối với 
các đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 
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147 Là pháp Cần phải đoạn tận - Kinh 
Đoạn Tận 1 — Tương IV, 32 


Đoạn Tận 1 — Tương IV, 32 
1) 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp đưa đền đoạn tận tât cả. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến đoạn 
tận tât cả? 


4-6) Này các Tỷ-kheo, 


cần phải đoạn tận. 

cần phải đoạn tận. 

cần phải đoạn tận. 

¬ cần phải đoạn tận. 

- Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ : gì, lạc, 
khổ, hay bất khô bất lạc; cảm thọ ấy cần phải 
đoạn tận. 


Tai... MãiI... 
7-8) 


: Lưỡi cân phải đoạn tận. 
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¡ cần phải đoạn tận. 

cần phải đoạn tận, 

cần phải đoạn tận. 

- Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ 8Ì, lạc, 
khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây cân phải 
đoạn tận. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn 
tận tât cả. 


Đoạn Tận 2 — 7ơng IV, 33 


1)... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
pháp đưa đên đoạn tận tât cả nhờ thăng tri, liêu 
tri (abhinnàparinnà). Hãy lăng nghe. 


3) Và thể nào, này các 1ỷ-kheo, là pháp đưa đến 
đoạn tận tất cả nhờ thăng trì, liễu tri? 


4-6) Này các Tỷ-kheo, 


- Mắt, cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. 
-_ Các sắc cân phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. 
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- Nhãn thức cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu 
tr1. 

- Nhãn xúc cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. 

- Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bất khô bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận 
nhờ thăng tri, liễu tri. 


Tai... MũI... 
7-8) 


- Lưỡi cần phải đoạn tận nhờ thắng trị, liễu tri. 

-_ Các vị cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. 

- Thiệt thức cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu 
tr1. 

-  Thiệt xúc cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. 

-. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ây cần phải đoạn tận 
nhờ thăng tri, liễu tri. 


- Ý cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. 

- Các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. 
- _ Ý thức cần phải đoạn tận nhờ thắng trị, liễu tri. 

- _ Ý xúc cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. 
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- Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay 
bât khô bât lạc; cảm thọ ây cân phải đoạn tận nhờ 
thăng trị, liêu tr1. 


10) Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp đưa đến đoạn 
tận tât cả nhờ thăng trị, liêu trị. 


SÁU XỨ 055 


148 Là pháp có khả năng sanh kiết sử - 
Kinh Một Pháp — Tương VY, 140 


Một Pháp — Tương V, 140 
1)... 


2) -- Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
đoạn tận các pháp có khả năng sanh kiết sử. Đó chính 
là bảy giác chỉ. 


Này các Tý-kheo, thế nào là bảy? Niệm giác chỉ, 
trạch pháp giác chị, tính tân giác chị, hỷ giác chị, 
khinh an giác chị, định giác chị, xả giác ch1ị. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn như thể 
nào, này các Tỷ-kheo, bảy giác chỉ đưa đên đoạn tận 
các pháp có khả năng sanh kiệt sử ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các 
Tỷ-kheo, bảy giác chi đưa đên đoạn tận các pháp có 
khả năng sanh kiệt sử. 


4) Và này các Tỷ-kheo, /hể nào là các pháp có khả 
năng sanh kiết sử? 


samyoJanavinibandhà) 
-_ Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 
- _ Ý là pháp có khả năng sanh kiết sử. Ở đây, khởi 
lên các tham trước, sa1 sử, trói buộc. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là các 
pháp có khả năng sanh kiệt sử. 
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149 Màra - Còn tế nhị hơn là sự trói buộc 
của Mara - Kinh Bó Lúa — Tương IV, 
325 


Bó Lúa — Tương IV, 325 
1-2)... 


3) - Ví như, này các Tỷ-kheo, một bó lúa quăng tại 
ngã tư đường, rồi sáu người đến, tay câm cái đập và 
họ đập bó lúa ấy với sáu cái đập (vyakggi). Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, bỏ lúa ấy được khéo đập với sảu 
cái đập ấy. Rồi. một người thứ bảy đến, tay cầm cải 
đập, và người ấy đập bó lúa ấy với cái đâp thứ bảy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại càng được 
khéo đập với cái đập thứ bảy. 

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
bị đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không 
khả ái. 


.. Đ‡ đạp trong lưốỡi bởi những vị khả ái và không 
khả ải... 


.. Đ‡ đáp trong ý bởi những pháp khả ái và không 
khả ải. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ 

như vậy, này các Tỷ- 
kheo, kẻ nẹu sỉ ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại được đập với cái 
đáp thứ bảy nữa. 


5) Này các Tý-kheo, thuở xưa, cuộc chiến xảy ra 
giữa chư Thiên và các A-tu-la rât là khôc liệt. 


Này các Ty-kheo, VepacitfI, vua A-tu-la gọi các A- 
tu-la: "Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên 
giữa chư Thiên vả loài A-tu-la rất là khốc liệt, nêu 
các A-tu-la thăng và chư Thiên bại, hãy trói Thiên 
chủ Sakka hai tay, hai chân và thứ năm là cô, và dắt 
vua ấy đến trước mặt ta, trong thành của các A-tu- 
la". Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở cõi trời 
Ba mươi ba: "Này Thân hữu, trong trận chiến giữa 
chư Thiên và các loài A-tu-la, trận chiến rất là khốc 
liệt, nêu chư Thiên thăng và các loài A-tu-la bại, hãy 
trói vua A-tu-la VepacIttI, hai tay, hai chân và thứ 
năm là cố, và dắt vua ấy đến trước mặt ta, trong giảng 
đường Sudhamma (Thiện Pháp)". 


6) Nhưng trận chiến ấy, chư Thiên thắng và các loải 
A-tu-la bại. Rồi, này các Tý-kheo, chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba trói vua A-tu-la VepacIttI, trói hai 
tay, hai chân và thứ năm là cô, rồi dẫn đến trước mặt 
Thiên chủ Sakka trong giảng đường Sudhamma. 
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7) Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua A-tu-la Vepacitti 
bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cô. Này các 
Tỷ-kheo, 

sau: "Chư Thiên theo Chánh pháp, còn A-tu-la theo 
phi pháp. Nay ta đi đến thành của chư Thiên", thời 
khi ây vua A-tu-la tự thấy mình được cởi trội hai 
chân, hai tay và thứ năm là cô, và được hưởng thọ, 
được thưởng thức đầy đủ năm dục công đức cõi trời. 


Và này các Tỷ-kheo, khi vua A-tu-la suy nghĩ như 
sau: “Các A-tu-la theo Chánh pháp, chư Thiên theo 
phi pháp. Ở đây, ta sẽ đi đến thành của các A-tu-la", 
thời khi ấy vua A-tu-la tự thấy mình bị trói hai tay, 
hai chân và thứ năm là cô, và bị tước bỏ năm dục 
công đức cõi trời. 


8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, thật tế nhị là sự trói 
buộc của Vepacitti, và còn tế nhị hơn là sự trói 
buộc của Màra. AI có tư tưởng (Mannamàna), 
người ấy bị Màra trói buộc. Ai không có tư tưởng, 
người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. 

-_ "Cái này là tôi”, này các Tỷ-kheo, là một tư 
tưởng. 

- _ "Tối sẽ là”, này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. 

- _ "Tôi sẽ không là”, là một tư tưởng. 
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"Tôi sẽ có sắc", là một tư tưởng. 

- "Tôi sẽ không có sốc", là một tư tưởng. 

- _ "Tôi sẽ có tưởng”, là một tư tưởng. 

- "Tôi sẽ không có tưởng”, là một tư tưởng. 

-_ "Tôi sẽ không có tưởng và không không có 
frởng”, là một tư tưởng. 


Có tư tưởng, này các Tỷ-kheo, là tham. Có tư tưởng 
là mụt nhọt. Có tư tưởng là mũi tên. Do vậy, này các 
Tý-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sông với 
tâm không có tư tưởng". 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải hiểu: 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một động chuyển 
(injitam). 

-_ "Cái này là tôi", là một động chuyên. 

-_ "Tôi sẽ là", là một động chuyên. 

- _ "Tôi sẽ không là", là một động chuyền. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một động chuyền. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một động chuyền. 

- _ "Tôi sẽ không có tưởng", là một động chuyên. 

- "Lôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng", là một động chuyền. 
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Động chuyển, này các Tý-kheo, là tham. Động 
chuyền là mụt nhọt. Động chuyển là mũi tên. Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ 
sông với tâm không có động chuyền". 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 


- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chấn động 


(phanditam). 

-_ "Cái này là tôi", là một chân động. 

-_ "Tôi sẽ là", là một chấn động. 

- _ "Lôi sẽ không là", là một chân động. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một chân động. 

- - "Lôi sẽ không có sắc", là một chân động. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một chân động. 

- _ "ôi sẽ không có tưởng”, là một chân động. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng", là một chắn động. 


Chắn động. nảy các Tỷ-kheo, là tham. Chân động là 
mụt nhọt. Chấn động là mũi tên. Do vậy, này các Tý- 
kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 
không chấn động". 


11) Như vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 
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-_ "Lôi là", này các Tyý-kheo, là một hý luận 


(papancitam). 

- "Cái này là tôi", là một hý luận. 

- "Tôi sẽ là", là một hý luận. 

- _ "Lôi sẽ không là", là một hý luận. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một hý luận. 

- _ "Lôi sẽ không có sắc", là một hý luận. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một hý luận. 

- "Lôi sẽ không có tưởng”, là một hý luận. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng”, là một hý luận. 


Hý luận, này các Tỷ-kheo, là tham. Hý luận là mụt 
nhot. Hỹ luận là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 
không có hý luận". 


12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một ngã mạn. 
- "Cái này là tôi”, là một ngã mạn. 

- "Lôi sẽ là", là một ngã mạn. 

- "Lôi sẽ không là", là một ngã mạn. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một ngã mạn. 

- _ "Lôi sẽ không có sắc", là một ngã mạn. 
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- "Lôi sẽ có tưởng", là một ngã mạn. 

- _ "ôi sẽ không có tưởng”, là một ngã mạn. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng”, là một ngã mạn. 


Ngã mạn, này các Tỷ-kheo, là tham. Ngã mạn là mut 
nhot. Ngã mạn là mũi tên. Do vậy, này các Ty-kheo, 
các Ông cần _ học tập: "Tôi sẽ sông với tâm trừ 
bỏ ngã mạn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải học tập. 
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150 Màra - Kinh Màra Ma Lưới Bẫy — Tương IV, 
I1 


Màra Ma Lưới Bẫy — 7ương IV, 161 


li 


2-7) -- Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tấn 
dương, tham luyện an trú; thời này các TỶ-kheo. đây 
oi là Tỷ-kheo đã đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma 
chinh phục. Lưới bây của Ma đoanh vây vị lấy. BIỊMa 
trói buộc, vị ấy bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. 


...CÓ VU. có những hương... có những vị... 


có những 


.. Này các Tyỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham 
luyễn an trú; thời này các Tý-kheo. đây gọi là Tỷ- 
kheo đã đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma chinh phục. 
Lưới bẫy của Ma đoanh vây vị ây. BỊ Ma trói buộc, 
vị ấy bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. 


8-13) Này các Tý-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, 
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hấp dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyến an trú; thời này các Tỷ- 
kheo. đây goi là Tỷ-kheo không đi đến trú xứ của 
Ma, không bị Ma chinh phục. Lưới bẫy của Ma 
không đoanh vây vị ấy. Được giải thoát khỏi Ma trói 
buộc, vị ây không bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì 
làm. 


...cÓ những tiêng... có những hương... có những vỊ... 
có những xúc... 


... Này các Ty-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán 
dương, không tham luyến an trú; thời này các Tỷ- 
kheo, đây goi là Tỷ-kheo không đi đến trú xứ của 
Ma. không bị Ma chính phục. Lưới bẫy của Ma 
không đoanh vây vị ấy. Được giải thoát khỏi Ma trói 
buộc, vị ây không bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì 
làm. 


Màra Ma Lưới Bẫy — 7øng IV, 162 


I 
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2-7) -- Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, 
tham luyện an trú; thời này các lỶ- -kheo, đây gọi là 
Tý-kheo bị rới buộc trong các sắc do mắt nhận thức 
đã đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma chinh phục, bị Ác 
ma muốn làm gì vị ấy thì làm. 


JP- có những hương... có những vị... 


...Ặ{Ó nhữn 
có những 


.. Này các Tý-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hý sắc ấy, tán dương, tham 
luyễn an trú; thời này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ- 
kheo ;ÿ/ frói buộc trong các pháp do ý nhận thức, đã 
đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma chinh phục, bị Ác ma 
muốn làm gì vị ấy thì làm. 


8-13) Này các Tý-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyễn an trú; thời nảy các Tỷ- 
kheo. đây goi là Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các 
sốc do mắt nhân thức, không đi vào trú xứ của Ma, 
không bị Ma chinh phục, không bị Ác ma muốn làm 
øì thì làm. 
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...cÓ những tiêng... có những hương... có những vỊ... 
có những xúc... 


... Này các Tyỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ây, không tán 
dương, không tham luyến an trú; thời này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các 
pháp do ý nhận thức, không đi vào trú xứ của Ma, 
không bị Ma chinh phục, không bị Ác ma muốn làm 
øì thì làm. 
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151 Màra - Lưỡi câu của ác ma - Kinh 
Người Câu Cá — Tương IV, 263 


Người Câu Cá — 7ơng IV, 263 
1)... 


2) -- Ai đoạn trừ được tham. sân và vô minh, người 
ấy vượt qua biển khó vượt này, với các loài cá mập, 
các loài La-sát, với các làn sóng hãi hùng khó vượt 
này. 


Vượt trói buộc, thoát — chối, 
Không còn có sanh y, 
Đoạn tán mọi khổ đau, 
Không côn phải tải sanh. 
Sanh tử được đoạn diệt, 
Bác không thể So sánh, 
Ta HÓI, vị nhự vậy, 


Đã hóa mù Thân chế. 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, môt người câu cá trong 
hồ nước sâu, quãng xuông một lưỡi câu có mắc môi. 
Một con cá, với mặt nhìn vào môi nuốt lưỡi câu ây. 
Như vậy, này các Tý-kheo, con cá ấy vì nuốt lưỡi 
câu, đi đến bắt hạnh, đi đến ách nạn, bị người câu 
cá muốn làm gì thì làm. Cững vậy, này các Tỷ-kheo, 
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có sáu lưỡi câu này ở trong đời, đưa đến bất hạnh 
cho các loài hữu tình, đưa đên tai hại cho các loài 
chúng sanh. Thể nào là sảu ? 


4-8) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, 
tham luyễn an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ây 
được gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã đi đến bất 
hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị Ác ma muốn làm gì 
thì làm. 


Có những tiếng do tai nhận thức... Có những hương 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận thức... 
Có những xúc do thân nhận thức... 


9) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham 
luyễn an trú, thời này các Tỷ-kheo, lý- -kheo ây được 
gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã đi đến bắt hạnh, 
đã đi đến ách nạn, đã bị Ác ma muốn làm gì thì làm. 


10-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hý các sắc ấy, không tán 
dương, không tham luyến an trú, thời này các Tỷ- 


kheo, 1ỷ-kheo Ấy được gọi là không nuốt lưỡi câu 
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của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, 
không đi đên bât hạnh, không đi đên ách nạn, không 
bị Àc ma muôn làm gì thì làm. 


Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận thức... 
Có những hương do mũi nhận thức... Có những vị 
do lưỡi nhận thức... Có những xúc do thân nhận 
thức... 


15) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ây, không tán 
dương, không tham luyến an trú, thời này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là vị không nuốt lưỡi câu 
của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, 
không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không 
bị Ác ma muốn làm gì thì làm. 
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152 Màra hay danh nghĩa của Màra -Kinh 
Samiddhi 1 — Tương IV, 70 


Samiddhi I — 7ơng IV, 70 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2-3) Rôi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn... và bạch 
Thê Tôn: 


-- "Màra, Màra"”, như vậy được nói đến. Cho đến 
như thê nào, bạch Thê Tôn, là Mara, hay là danh 
nghĩa Mara (Màrapannafii) ? 


4) -- Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


Hạ 
^ 


ây có Màra, hay có danh nghĩa Màra. 


5-8) Chỗ nào có tai... có mũi... có lưỡi... có thân... 
9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, chô ây có Màra, hay có danh nghĩa 
Màra. 

10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 


không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
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pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có Màra, 
hay không có danh nghĩa Màra. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chô 
ây không có Màra, hay không có danh nghĩa Màra. 


Samiddhi 2 — Tương IV, 72 
1-2)... 


3-15)-- "Hữu tình, hữu tình (Safta)", bạch Thể Tôn, 
nhự vậy được nói đên. Cho đến như thê nào, bạch 
Thê Tôn, là hữu tình, hay danh nghĩa hữu tình? 


4) -- Này SamiddhIi, chô nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


Lạ 
^ 


ây có hữu tình, hay có danh nghĩa hữu tình. 


5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 
9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 


do ý nhận thức, chỗ PNN có hữu tình, hay có danh 
nghĩa hữu tình. 
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10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ây không có hữu tình, 
hay không có danh nghĩa hữu tình. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ây không có hữu tình, hay không có danh nghĩa hữu 
tình. 


Samiddhi 3 — Tương IV, 72 
1-2)... 


2° 1O) _- "Khổ, khổ", bạch Thế Tôn, nhự vậy được nói 
đên. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, là khô, hay 
là danh nghĩa của khô? 


4) -- Này Samiddhi, chô nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô ây 
có khô. hay có danh nghĩa của khô. 


5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 
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9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, chô ây có khô, hay có danh nghĩa của 
khô. 


10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có khổ, hay 
không có danh nghĩa của khô. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ây không có khô, hay không có danh nghĩa của khô. 


Samiddhi 4 — Tương IV, 72 
1-2)... 


3)... "Thế giới, thể giới”, bạch Thế Tôn, như vậy 
được nói đên. Cho đến như thê nào, bạch Thê Tôn, 
là thê giới, hay là danh nghĩa thê giới? 


4-9) -- Chô nào, này Samiddhi, có mắt, có các sắc, 
có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


Lạ 
^ 


ấy có thế giới, hay danh nghĩa thế giới. 
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5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 


9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay có danh 
nghĩa thế giới. 


10-15) Và tại chỗ nảo, này Samiddhi, không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế giới, 
hay không có danh nghĩa thế giới. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ấy không có thế giới hay không có danh nghĩa thế 
ĐIỚI. 
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153 Mắt - Con mắt là biển của n1ĐƯỜI, tốc độ của 
nó làm băng các sắc - Kinh Biên 1 — Tương 
IV, 261 


Biển I — 7ơng IV, 261 


2) -- "Biến, biển", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu nói như vậy. Cái ấy, này các Tỷ-kheo, không 
phải là biển trong giới luật các bậc Thánh. Cái ấy 
(của kẻ phàm phu), nảy các Tỷ-kheo, là một khối 
nước lớn, là một dòng nước lớn. 


3-7) Con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm 
bằng các sắc. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các 

sắc ây, này các Tỷ-kheo, người ấy được gọi là Bà-la- 
môn đã vượt khỏi biển mắt, với những lản sóng 
(sàùmim), nước xoáy (sàvattasu), các loại cá mập 
(sagàham), các loại La-sát (Rakkhasam), đến bờ bên 
kia và đứng trên đất liền. 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


§) Ý, này các Tý-kheo, là biến của người, tốc độ của 
nó làm bằng các : pháp. Ai điều phục được tốc độ làm 
bằng các pháp ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy được 
gọi là Bà-la-môn đã vượt khỏi biển ý, với những làn 
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sóng, nước xoáy, các loại cá mập, các loại La-sát, 
đên bờ bên kia, và đứng trên đât liên. 


9) Bậc Đạo Sư nói như sau: 


Ai Vượt qua biển nây, 
Với cả máp, La-sát. 
Với SÓng biển hãi hùng, 
Biển rất khó vượt qua, 
Bác tôi thắn ơ trí tuệ, 
Đã thành tựu Phạm hạnh, 
Được gọi: "Dền bở kia ”, 


Đã đạt thể giới biên. 


Biển 2 — 7ương IV, 262 
Tú 


2) -- "Biến, biển", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu nói như vậy. Cái ấy, nảy các Tý-kheo, không 
phải là biển trong giới luật của bậc Thánh. Cái ấy 
(của kẻ phảm phu) là một khối nước lớn, một dòng 
nước lớn. 


3-5) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khá ý, khả ái, liên hệ đên dục. 
hâp dân. Này các Tỷ-kheo. đây gọi là b/ến trong giới 
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luật của bậc Thánh. Ở đây, thế giới này với Thiên 
giới, với Ma giới, với Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và loài 
Người, phần lớn chìm đăm trong ấy, bị rỗi ren như 
cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi 
dây bện băng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, luân hôi! 


6-7) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân 
nhận thức... 


8) Này các Ty-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Này các Tỷ-kheo., đây gọi là biển trong giới luật 
của bậc Thánh. Ở đây, thế giới nảy với Thiên giới, 
với Ma giới, với Phạm thiên giới, với quần chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người, phân 
lớn chìm đắm trong ấy, bị rỗi ren như cuộn chỉ, bị 
bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bên bằng 
CÓ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ. luân 
hồi! 
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154_ Mắt - Sự diệt, sự chấm dứt của mắt là sự diệt 
của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn... - Kinh 
Mắt - Tương III, 373 


Mắt — Tương II, 373 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú. sự thành, sự 
xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của 
bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. 


4-8) Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuât hiện của tai... 
của mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự sanh của 
khô, sự trú của bệnh hoạn, sự xuât hiện của già chết. 


9) Sự điệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của mắt là sự 
diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt 
của già chết. 

10-14) Sự diệt, sự lăng dịu, sự chấm dứt của tai... của 
mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự diệt của khổ, 
sự lăng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết. 


H. Sắc — 7zơng II, 373 
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(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc, /hanh, hương, vị, 
xúc, pháp). 


IH. Thức — 7zơng HH, 374 


(Như kinh trên, chỉ thế vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thán thức, ý thức). 


IV. Xúc 


(Như kinh trên, chỉ thê vào nhấn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xue). 


V. Thọ 


(Như kinh trên, chỉ thế vào họ do nhãn xúc sanh, 
thọ do nhĩ xuc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt 
xúc sanh, thọ do thán xúc sanh, thọ do ÿ xúc sanh). 


VỊ, Tưởng 


(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc frởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị trởng, xúc tưởng, pháp tưởng). 


VII. Tư — 7ơng III, 374 


(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc ứ, thanh tư, hương 
fư, VỊ fW, xuc ft, pháp tư). 


VI. Ái — Tương II, 375 
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(Như kinh trên, chỉ thê vào sác ái, thanh ái, hương 
ái, Vị ái, xúc ái, pháp đi). 


IX. Giới — 7ơng III, 375 


(Như kinh trên, chỉ thế vào địø giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới). 


X. Uấn (S.iii,231) — Tương II, 375 


(Như kinh trên, chỉ thê vào sc uấn, thọ uân, tưởng 
uắn, hành uán, thức uđn). 
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155 Mắt - Vì mắt có vị ngọt nên chúng 
sanh tham luyến mắt - Kinh Nếu 
Không Có 1 —- Tương LYV, 25 

Nếu Không Có I — 7ơng IV, 25 

li 

2) -- Nêu mắt không có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, 

chúng sanh có thê không tham luyên mắt. Và vì răng, 

này các Tyỷ-kheo, mặt có vị ngọt nên chúng sanh 


tham luyến mắt. 


3) Nếu mắt không có nguy hiểm, nảy các Tỷ- -kheo, 
thời chúng sanh có thê không nhàm chán đối với mắt. 
Và vì rằng mắt có nguy hiểm nên chúng sanh nhàm 
chán đối với mắt. 


4) Nếu mắt không có xuất ly, này các Tỷ-kheo, thời 
chúng sanh không có thể xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng 
mắt có xuất ly nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. 


5-7) Nếu tai không có vị ngọt... 
8-10) Nếu mũi không có vị ngọt... 


11-13) Nếu lưỡi không có vị ngọt... 
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14-16) Nếu thân không có vị ngọt... 


17) Nếu ý không có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, thời 
chúng sanh có thể không tham luyến đối với ý. Và vì 
răng ý có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, nên chúng sanh 
có tham luyến đối với ý. 


18) Nếu ý không có nguy hiểm, nảy các Tỷ-kheo, 
thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với ý. 
Và vì răng ý có nguy hiểm, này các Tỷ-kheo, nên 
chúng sanh có nhàm chán đối với ý. 


19) Nếu ý không có xuất ly, này các Ty-kheo, thời 
chúng sanh không xuất ly ra khỏi ý. Và vì rằng ý có 
sự xuất ly, này các Tý-kheo, nên chúng sanh xuất ly 
ra khỏi ý. 


20) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, chúng sanh 
đối với sáu nội xứ này không như thật liễu tri vị ngọt 
là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất 
ly; cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh 
ấy cùng với các thế giới như Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên và loài Người, đã không sống với 
tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, 
không bị giới hạn. 
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21) Và vì rằng, này các Tý-kheo, chúng sanh đối với 
sáu nội xứ này đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, 
nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly; cho nên, 
này các Tỷ-kheo, các chúng sanh cùng với các thế 
giới như Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, đã sống với tâm được ly chấp trước, ly 
hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. 


Nếu Không Có 2 — 7ương IV, 27 
(Như Kinh trước, chỉ thế vào sáu ngoại xứ: sốc, 


tiếng, hương, vị, xúc, pháp, thay cho sâu nội xứ của 
Kinh trước) 
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156 Mắt bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì 
- Kinh Bị Bốc Cháy — Tương IV, 38 


Bị Bốc Cháy — 7ơng IV, 38 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Gảya, tại Gàyasìsa cùng 
với một ngàn Tỷ-kheo. 


2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, đều bị bốc cháy. 

Và này các Tỷ-kheo, tất cả cái gì đêu bị bốc chảy? 
3-5) 


= Mắt, này các Tý-kheo, bị bốc cháy. 

-_ Các sắc bị bốc cháy. 

- Nhãn bị bốc cháy. 

- Nhãn xúc bị bốc cháy. 

- Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, 
khô hay bắt khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. 

- Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa 
tham, lửa sân, lửa sỉ. Ta nói rằng bị bốc cháy 
bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


.. Tai... MũI... 
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6-7) Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức 
bị bốc cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; 
cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị 
bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa s1. Ta nói răng bị 
bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... 
Thân... 


8) Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị 
bốc cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ 
ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? BỊ bốc cháy 
bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói răng bị bốc cháy 
bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


9) Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 


p nhàm chán đối với nh nhàm chán đối với 

. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khô, hay bất khô bất lạc; vị ấy nhàm chán đôi với 
cảm thọ ấy... đối với tai... đối với mũi... đối với 
luỡi... đối với thân... nhàm chán đối với ý, nhàm 
chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 
nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; vị ây nhàm 
chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly 
tham. Do ly tham nên vị ây được giải thoát. Trong sự 
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giải thoát, khởi lên trí hiểu biết răng: "7ø đã giải 
thoát”. VỊ ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
với trạng thải này nữa ”. 


10) Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


11) 
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157 Mắt là khổ, vì liễu tri nó nên Phạm 
hạnh được sống dưới Thế Tôn - Kinh 
Với Mục Đích Gì — Tương LV, 229 


Với Mục Đích Gì — Tương IV, 229 
1-2)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: "Có cái gì, này chư Hiền, Phạm 
hạnh được sống đưới Sa-môn Œotama?”; được hỏi 
vậy, này các Tỷý-kheo, các Ông cần phải trả lời cho 
các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 


4) “Này chư Hiên, vì liễu trỉ đau khổ nên Phạm hạnh 
được sông dưới Thê Tón ”. 


53) Này các Ty-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ông như sau: "7h nào, này chư Hiễn, là vì liễu tri 
đau khổ nên Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn 
Gofarna 2”; được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 


6-11) "Mắt, này chư Hiển, là khổ. Vì liễu trỉ nó nên 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn... Các sắc... 
Nhãn thức... Nhãn xúc là khổ. Vì liễu tri nó nên 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Phàm duyên 
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nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khổ 
bât lạc; cảm thọ ây là khô. Vì liêu tri cảm thọ ây nên 
Phạm hạnh được sông dưới Thê Tôn. 


Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý... Phàm duyên ý xúc 
khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; 
cảm thọ ây là khổ. Vì liễu tri cảm thọ ây nên Phạm 
hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


12) Đây là khổ, này chư Hiên, vì liễu tri khố nên 
Phạm hạnh được sông dưới Thê Tôn". 


13) 


SÁU XỨ 093 


158 Mắt là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì - Kinh 
Mù Lòa — Tương IV, 40 

Mù Lòa — 71zơng IV, 40 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chô 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Tât cả, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Và này các 
Tỷ-kheo, cát gì mù lòa ? 


3-5) Mắt, này các Tý-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù 
lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 
khô bắt lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. 


.. Ta1,.. MũI... 


6) Lưỡi là mù lòa. Các vị là mù lòa. Thiệt thức là mù 
lòa. Thiệt xúc là mù lòa. Do duyên thiệt xúc khởi lên 
cảm thọ øì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây 
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mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói răng mù lòa bởi 
sanh, già, chêt, sâu, bi, khô, ưu, não. 


7) Thân là mù lòa... 


8) Ý là mù lòa. Các pháp là mù lòa. Ý thức là mù 
lòa. Ý xúc là mù lòa. Do duyên ý xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; cảm thọ ấy là mù 
lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


9) Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 
sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối 
với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ 
øì, lạc, khổ, hay bất khô bắt lạc; vị ây nhàm chán cảm 
thọ ây. Do nhàm chán, vị ây ly tham. Do ly tham, vị 
ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết rằng: ”'Tø đã được giải thoát”. VỊ ây biết rõ 
răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa ". 
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159_ Mắt tai là chỗ ái sanh khởi - Kinh Xúc 
Chạm — Tương II, 191 

Xúc Chạm - Biết Rõ — 7ương II, 191 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trần dân chúng Kuru tên là Kammàsadhamma. 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo". 


- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Qng có năm gLữ Với HỘi Xúc 
hay không ? 


4) Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
- Bạch Thê Tôn, con có năm g1ữ, với nội xúc. 


5) Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc 
như thê nào? 
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6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy 


7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


Š)- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
9) Thế Tôn nói như sau: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo trong khi nắm 
giữ nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ 
đa loại, ẳa dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự 
đau khổ này lấy cái gì làm nhân, hay lấy cái gì làm 
tập khởi, lẫy cái gì làm tác sanh, lấy cái gì làm hiện 
hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Cái gì 
không có mặt, già chết không hiện hữu?"'. 


Vị áy năm giữ nội xúc, biết như sau: 
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Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành 
một vị Hày pháp hành. 


Này các Tỷý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực 
hành đê diệt tận khô đau, đề đoạn diệt già chêt 
một cách hoàn toàn. 


10) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có 
mặt, sanh y hiện hữu? Cái gì không có mặt, sanh y 
không hiện liệu?“ VỊ ấy nắm giữ nội xúc, biết được 
như sau: "Sanh y lấy đi làm nhân, lẫy ái làm tập khởi, 
lây ái làm tác sanh, lẫy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, 
sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y không 
hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, 
biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng 
đưa đến sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị 
ây được gọi là tùy pháp hành. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chơn chánh 
thực hành đê tận diệt đau khô và đoạn diệt sanh y 
một cách hoàn toàn. 
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11) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Nhưng ái này, khởi lên tại chỗ nào được khỏi 
lên, an trú tại chỗ nào được an trú?". Vị ãy nắm 
giữ nội xúc, biết được như sau: “7á cả những gì ở 
đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên; tại chỗ ấy, ái được 
sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở đời 
khả ái, hấp dẫn? Con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn 
khởi lên; tại chỗ ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy ái 
được an trú". 


12)... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
13)... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
14)... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
15)... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... 


16)... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, 
ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. 

17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khư, là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dân là thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ổn, thấy là tự ngã, 


18) 
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- Những ai làm đi tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. 

- Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khổ tăng lrưỞng. 

—_ Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người 


ây Không thể giải thoát sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


19) Này các Ty-kheo, những aI trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, :hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là 
vô bệnh, thấy là an ôn, những người ấy sẽ làm ái tăng 
trưởng. 


20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ 
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng 
trưởng, những người ây sẽ làm đau khổ tăng trưởng. 
Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ây 
không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, khô, 
ưu, não. Ta nói họ không có thể giải thoát khỏi đau 
khô. 


21) Này các Ty-kheo, những aI trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thây những gì ở đời khả ái, hâp 
dân là thường còn, thây là lạc, thây là tự ngã, thây là 


SÁU XỨ 1000 


vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khô tăng trưởng, những người ây không thê 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. 


23) Này các Tỷ-kheo, 


. Rồi một người đi đến, bị 
nóng bức bách, bị nóng áp đảo, một mỏi, run rấy, 
khát nước và có những người nói với người ấy như 
sau: Này Bạn, bình đồng đựng nước uông này, có 
sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ây có pha 
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy HÔNG. Trong khi 
uống, Bạn sẽ được thích thú vê sắc, Về hương, VỀ V. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy, Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khổ gần như chết". 


SÁU XỨ 1001 


24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong quá 
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái 
hâp dân ở đời... 


25)... Những aI trong tương lai... 


26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thấy là 
vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khổ tăng trưởng, những người ây không thể 
giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói họ không thê giải thoát khỏi đau khô. 


28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là 
Sa-môn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp 
dân ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, 
thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, 


-_ Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh 
y. 
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-_ Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ 
đau khổ, 

- Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


29) Và này các Ty-kheo, những aI trong tương lai là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thây là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ 
từ bỏ ái. 


30) Những aI từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh hi 
Ta nói họ có thê giải thoát khỏi đau khô. 


31) Còn những aI, này các Tỷ-kheo, /rong hiện tại là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thấy là khô, thấy là vô ngã, 
thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khô, những người ây sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta 
nói họ sẽ giải thoát khỏi đau khổ. 
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33) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rầy, khát nước. Có những người 
nói với người ấy: "Này Bạn, bình nước bằng đồng 
này có sắc, có hương, có vị, nhưng binh nước uông 
ây bị pha thuốc độc. Nêu Bạn muốn, hãy ung. Trong 
khi uông, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, VỀ Vị. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khô gần như chết". 


34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ 
như sau: Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này 
với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa động (sanh 
tô), hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục 
với cháo chua. Nhưng ta không có thể uống thứ này, 
nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài". 


35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong /hởi 
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì 
khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khô, 
thây là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ 
đoạn trừ ái. 
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36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ 
sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy 
đoạn trừ đau khô. Những aI đoạn trừ đau khổ, những 
người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


37-38) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai... 


39) Những aI trong /hởi hiện tại là Sa-môn hay Bà- 
la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô 
thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy 
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ. 
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160 Mắt, Sắc, Nhãn thức, Nhãn xúc, Thọ do nhãn 
xúc sanh, Sắc tưởng, Sắc tư, Sắc ái... - Kinh 
Con Mắt - Tương III, 369 


Con Mắt — 7ơng IIL, 369 
1-2) Nhân duyên tại Sàvatth1... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, 


-_ Mắt là vô thường, biến hoại. đổi khác. 
-_ Tai là vô thường, biến hoại, đồi khác. 

-_ Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
-_ Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
-_ Thân là vô thường, biến hoại, đồi khác. 
-_ Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


4) -- Này các Tỷ-kheo, đi 
với những pháp này; vị áy được gọi là 


đã nhập Chánh tánh, đã nhập Chân nhân địa, đã 
vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những 
hành động gì, do làm hành động ấy phải sanh vào 
địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thể 
mệnh chung mà không chưng quả Dự lưu. 


5) Với ai, này các Tỷ-kheo, 


„ vị Ấy 
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được gọi là ý PHáP HỒN, dã nhập Chánh tánh, 
đã nhập Chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. V7 
ấy không có thể làm những hành động gì, do làm 
hành động ấy, phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, 
ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà không 
chứng quả Dự lưu. 


6) Với ai, này các Tỷ-kheo, 


vị ấy được gọi là đã 
chứng Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc 
hướng đên giác ngộ. 


H. Sắc — 7ơng II, 370 


(Như kinh trên, chỉ thể "mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý" 
băng “sạc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”). 


IH. Thức — 7zơng III, 370 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thán thức, ý thức ”). 


IV. Xúc — 7ơng III, 370 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc”). 
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V. Thọ - 7ương IIL, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "thọ do nhãn xúc sanh, 
thọ do nhĩ xuc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt 
xúc sanh, thọ do thản xúc sanh, thọ do ý xúc sanh”). 


VỊ, Tưởng — 7ương ILL, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị trởng, xúc tưởng, pháp tưởng ”). 


VI. Tư — 7ơng II, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "sắc tư, thanh tư, hương 
fư, VỊ tW, xúc tw, pháp tw”). 


VIIIL Ái - 7ương II, 371 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "sac ất, thanh ái, hương 
ái, VỊ ái, xúc ái, pháp ái”). 


IX. Giới — 7ương III, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới”). 


X. Uấn (S.iii,227) — Tương IIL, 371 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "sặc Hân, thọ uân, tưởng 
uắn, hành uán, thức uân ”). 


SÁU XỨ 1005 


SÁU XỨ 


1ó1 Mục đích của quán vô thường trợ 6 
xúc xứ - Kinh TÔN GIÁ NÀGITA - 
Tăng LH, 347 


TÔN GIÁ NÀGITA — 7ðăng II, 347 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la- 
môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Icchànangalam, trong khóm rừng lcchànangalam. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở [cchànangalam được nghe: 
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia 
đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú ở 
lcchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. 
Về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi: " « Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã chứng 
ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy! » " 


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi 
đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng 
và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm 
huyện náo. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn già NàgIta: 


- Này Nàgita, những ai đã đên, và làm ôn ào như 
những hàng cá với đông cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thê Tôn, là các Ba-la-môn gia 
chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài công vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những ai tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm 
được an ồn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, 
mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy 
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3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! 
Thiện Thệ hãy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trần 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng 
dường. VÍ như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được 
chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la- 
môn gia chủ ở thị trần và ở quốc độ họ cũng sẽ đi 
đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


4. - Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh 
vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này 
Nàgrta, những aI tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, 
tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm 
được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như 
phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh 
văn lạc. 


Này Nàgtta, 
-_ Với ai ăn, uông, nhai, nêm, thời đại tiện, tiêu 


tiện, là kết quả tất nhiên cho người ấy. 
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Với ai năng nê về ái lạc, 


Ai sông chuyên chú tâm về tướng bắt tịnh, 
thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an 
trú. Đầy là kết quả tất nhiên cho người ấy. 

-_ Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc 
xứ, 
Đấy là kết quả tất nhiên cho người ây. 
AI sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ 


. Đây là kêt quả tât nhiên cho người ây. 
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162 Nghiệp củ, nghiệp mới, nghiệp đoạn diệt - 
Kinh Nghiệp — Tương IV, 223 


Nghiệp — Tương IV, 223 


lệ 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về các nghiệp mới 
và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến 
sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


3) Này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp cũ? 


- Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp 
cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. 

- Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý cần phải quán là 
nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được 
cảm thọ. 


Các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp mới? 


Này các Tỷ-kheo, 
. Này các Tyỷ-kheo, đây được 


gọi là nghiệp mới. 
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5) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp đoạn diệt? 


im Emrrai Này các Tỷ-kheo, đây được 


gọi là nghiệp đoạn diệt. 


6) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên nghiệp đoạn diệt? 


Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường 
đưa đến nghiệp đoạn diệt. 


7) Như vậy, này các Ty-kheo, Ta đã giảng cho các 
Ông nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng 
nghiệp đoạn diệt, đã giảng con đường đưa đến 
nghiệp đoạn diệt. 


8) Này các Tý-kheo, phàm những øì bậc Đạo Sư cần 
phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những 
việc ây Ta đã làm cho các Ông, vì lòng thương tưởng 
các Ông. 


9) Này các Ty-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trống. Hãy Thiền tư, chớ có phóng 
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dật, chớ có hôi hận về sau. Đây là lời giáo giới của 
Ta cho các Ong. 
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163 Ngoài... không có gì còn lại để hiểu 
biết hơn nữa - Kinh TỰ HOAN HỶ - 
28 Trường II, 415 


KINH TỰ HOAN HỶ 
— Bài kinh số 28 — Trường II, 415 


Như vây tôi nghe. 


1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng 
Pàvàrikambavana. Lúc bây g1ờ, tôn giả Sàriputta đến 
tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuốn một 
bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sàriputta bạch 
Thế Tôn! 


- Bạch Thể Tôn, con tin (tưởng Thế Tôn đến nội con 
nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, 
không thể có một vị Samôn, một vị Bàlamôn khác nào 
có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thể Tôn, về 
phương diện giác ngộ. 


- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật là rồng tiếng rồng 
con sư tử khi Ngươi nói: “Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nổi con nghĩ răng, ở quá khứ, ở 
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tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị 
Samôn, một vị Bàlamôn nào có thể vĩ đại hơn Thể 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 
ngộ” 

Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong quá 
khứ, các vị Alahán, Chánh Đẳng Giác, với tâm của 
Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - [41/17 
đức chư vị Thể Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... 
trí tuệ là như vậy... an rú là như vậy... giải thoát 
chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 

các vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - 
giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp là như 
vậy... frí tuệ là như vậy... an trụ là như váy... giải 
thoát chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
là vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của Thể Tôn - giới đức Thể 
Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... an trú là như 
vậy... giải thoát Thế Tôn là như vậy? 
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- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sảriputta, hãy xem! Ngươi không có trí tuệ biết 
được tâm tư của chư vị Alahán, Chánh Đắng Giác ở 
quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai! Váy so, này 
Sàriputta, lời nói của Ngươi tuyên bố thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật đã rồng tiếng rồng 
con sư tử khi Ngươi nói: "Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở 
tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị 
Samôn, vị Bàlamôn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 
ngộ." 


2. Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ để được biết 
tâm tư của chư vị Alahán, Chánh Đăng Giác trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng 
con biết truyền thông về Chánh pháp. 


Bạch Thể Tôn, như vị vua có một thành trì ở biên 
cảnh, có hào lãy kiên cố, có thành quách tháp canh 
kiên cố và chỉ có một cứa thành ra vào. Cứa thành 
có vị giữ? cửa thông mình, biệt tài và giàu kinh 
nghiệm, ngăn chân những người lạ, chỉ cho vào 
những ai quen biết. Người này, trong khi ải tuần tiểu 
xung quanh thành, có thể không thấy hết các chấp 
nối và khe hở của tường, nhỏ cho đến một con mèo 
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thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng 
các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào hay đi ra thành 
này, tắt cả đêu phải đi vào hay đi ra cửa này. 


Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thông về 
Chánh pháp. 


- Tất cả những vỉ Alahán, Chánh Đẳng Giác 
trong thời quá khứ, tất cả . những bậc Thế Tôn 
này đã điệt trừ Năm T riền cát, những nhiễm 
tâm khiến trí tuệ yết ớt, đã khéo an tru tâm vào 
Bắn Niệm xứ, đã nhự thật tu hạnh Bảy Giác 
chỉ, đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Đăng 
Giác. 


- Tất cả những vị Alahản, Chánh Đăng Giác 
trong thời vị lai, tất cả những bậc Thể Tôn này 
sẽ diệt trừ Năm Triên cái, những nhiễm tâm 
khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, sẽ như thật tu hạnh Bảy Giác chi và 
sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác. 


- Bạch Thế Tôn, và nay Thế Tôn, bậc Alahán, 
Chánh Đăng Giác đã diệt trừ Năm Triển cái, 
những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ót, đã khéo 
an trú tâm vào Bồn Niệm xứ, đã như thật tu 
hạnh Bảy Giác chỉ, đã chứng ngộ võ thượng 
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Chánh Đăng Giác. 


Và nay, ở đáy, con một thời yết kiến Thế Tôn để nghe 
pháp. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn thuyết pháp cho con, 


môi pháp lại cao thượng, thám thúy hơn pháp trước, 
hắc pháp và bạch phá 


Bạch Thể Tôn, nhờ Thế Tôn Thuyết pháp cho con, 
mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, 
hắc pháp và bạch pháp đêu được đê cập, đổi chiếu 


như vậy, 


3. Bạch Thể Tôn, lại nữa, BIÊBNBWNWNINDIIWNGE. 


Thé Tôn thuyết pháp về các Thiện pháp. 
Ở đây những fhiện pháp là: 
- Bốn Niệm xứ, 
Bốn Chánh cẩn, 
- Bốn Như ý túc, 


¬ Năm Cũn, 


¬ Năm Lục, 
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-_ Báy Giác chị, 
-_ Thánh dạo tắm ngành. 


Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỷ kheo tận diệt các lậu 
hoặc, có thể tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt đến 
và an trú ngay trong hiện tại, Tâm giải thoát và Tuệ 
giải thoát vô lậu này. 


Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng đổi với các thiện 
pháp. 

Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 
vê vấn đề các thiện pháp. 


4. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 


Thé Tôn thuyết pháp về sự trình bày các Nhập 
xứ. 


Bạch Thê Tôn, sáu nội xứ và ngoại xứ, tức là: 


-- Mặt và sắc, 
-_ Tai và tiêng, 
- Mũi và hương, 


- Lưỡi và VỊ, 
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- Thân và xúc, 

- Ý và pháp. 
Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng VỀ sự trình bày các 
Nhập xử. 


Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 
về vấn đề trình bày các Nhập xứ. 


š. Bạch Thé Tôn, lại nữa, TEEN 


Thé Tôn thuyết pháp về vẫn đề Nhập thai. 
Bạch Thế Tôn, có bốn loại nhập thai: 


-_ Bạch Thế Tôn, ở dây, có loại không biết mình 
nhập bụng người mẹ, không biết mình trú trong 
bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi 
bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ nhát. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, nhưng không biết mình an trú 
trong bụng người mẹ và không biết mình ra 
khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai nhứ 
hai. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
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bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng 
người mẹ, và không biệt mình ra khỏi bụng 
người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ 5a. 


-_ Lại nữa Bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng 
người mẹ và biết mình ra khỏi bụng người mẹ. 
Đó là loại nhập thai thứ /z. 


Đáy là bốn loại nhập thai. Bạch Thế Tôn, thật là vô 
thượng vê vân đê nháp thai. 


6. Bạch Thé Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 
Thê Tôn thuyêt pháp về vân đê sai khác trong sự 
Ký tâm. 


Bạch Thế Tôn có bốn loại ký tâm sai khác như thế 
này. 


- Bạch Thế Tôn, có hạng tự tỏ lộ bằng hình 
tướng: "Ý của Ngươi là như thế này, ý của 
Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như thế 
này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là 
như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại 
ký tâm thứ nhát. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ băng hình tướng, nhưng íö lộ sau khi nghe 
tiêng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư 
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Thiên: "Ý của Ngươi là như thế này, ý của 
Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như thế 
này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là 
như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại 
ký tâm thứ hai. 

- Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau 
khi nghe tiếng phát ra bởi Người, phi nhân hay 
chư Thiên, mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ 
ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm, tư duy: 
"Ý của Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là 
như vậy, tâm của Ngươi là như thế này. Nếu có 
tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, 
không phải gì khác." Như vậy là loại ký tâm 
thứ 5a. 


-_ Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau 
khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay 
chư Thiên, cũng không tự tỏ lộ, sau khi nghe 
tiếng rõ ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm 
và tư duy, nhưng khi chứng được định, không 
tầm, không tứ, có thê biết được tâm người 
khác với tâm của mình: "Tùy ước nguyện hợp 
ý hành của Tôn giả này, vị này sẽ hướng tâm 
đến tâm này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời 
sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác”. Như 
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vậy là loại ký tâm thứ /. 


Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng vẻ vấn đề ký tâm 
sai khác. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Kiến định 
(dassanasamàpattI). 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến định như thế này: 


Ở đây bạch Thế Tôn, có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 
nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, 
vị ấy quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, thận, tủy, tim gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu. Như vậy là kiên định thứ 
nhát. 


-_ Lại nữa bạch Thê Tôn, ở đây có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cân 
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mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 
nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, 
vị ấy quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt: Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, thận, tủy, tim, gan, hành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, mu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 


Xươởn?, nước tiểu. Hơn nữa, VỊ Ấy quán sát bộ 


Xương của người ây còn liên kết với nhau, còn 
dính thịt, máu và da. Như vậy là kiên định thứ 


hai. 


-_ Lại nữa bạch Thế Tôn.... vị ấy Vượt qua sự quán 
sát bộ xương của người ây còn liên kết với 
nhau, còn dính thịt, máu và da, 


vậy là kiên định thứ ba. 
- Lại nữa, bạch Thê Tôn.... Hơn nữa, vị ây vượt 
qua sự quán sát bộ xương của người ây còn liên 
kêt với nhau, còn dính thịt, máu và da, 


Như vậy là kiên định thứ tư. 
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Bạch Thể Tôn, thật là vô thượng về vấn đề kiến định. 


8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Phân loại 
các loại Người. 


Bạch Thế Tôn, có bẩy loại Người như thế này: 
- Câu giải thoát, 
-_ Tuệ giải thoát, 
- Thân chứng, 
- Kiến chí, 
-- Tín thắng giải, 
-. Pùy pháp hành, 
-. Tùy tín hành. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đê phân 


loại loài Người. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 


thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Tỉnh cân. 


Bạch Thế Tôn có Bảy Giác chỉ như thể này: 
- Niệm Giác chị, 


-. Trạch pháp Giác chĩị, 
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-- Tinh tấn Giác chỉ, 
- Hỷ Giác chị, 
-_ Khinh an Giác chị, 
- Định Giác chị, 
-_ Xả Giác chị. 
Bạch Thể Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề tỉnh 


cán. 


10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Tiến bộ 
trong sự tu hành (Patipàda = đạo hành). Bạch Thế 
Tôn, có bôn loại đạo hành như thê này - 

-_ Hành trì khổ chứng ngộ chậm, 

-- Hành trì khổ chứng ngộ mau, 

-_ Hành trì lạc chứng ngộ chậm, 

-. Hành trì lạc chứng ngộ mau. 
Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khô chứng 


ngộ chậm: Bạch Thể Tôn, sự hành trì cả hai phương 
diện đêu được xem là hạ liệt, vừa khô vừa chậm. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thê này là hành trì khổ, chứng 
ngộ mau: Bạch Thê Tôn, sự hành trì này vì khô nên 
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được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc, chứng 
ngộ chậm: Bạch Thê Tôn, sự hành trì này vì chậm 
nên được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc chứng 
ngộ mau: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này cả hai 
phương diện đều được xem là cao thượng, vừa lạc 
vừa mau. 


Bạch Thể Tôn, như vậy là tôi thượng về vấn đề đạo 
hành (tiên bộ trên đường tu hành). 


11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Chánh 
hạnh trong ngôn ngữ. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, một người không những không 
nói những lời liên hệ đên nói láo, mà cũng phải, trong 
khi tìm cách thăng cuộc, không dùng lời vu không, 
lời ác khâu và lời ly gián, trái lại nói lời từ hòa, sáng 
suôt, đáng được giữ gìn, và nói đúng thời. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về chánh hạnh 


trong ngôn ngữ. 


12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
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thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Giới hạnh 
của con người. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, có người chân thật, thành tín, 
không dối trá, không lừa gạt, không gợi ý, không 
chiêm tướng, không lẫy lợi câu lợi, hộ trì các căn, ăn 
uống tiết độ, hành động ôn hòa, luôn luôn cảnh giác, 
không chán nản, tỉnh cần, trầm tư, chánh niệm, ngôn 
từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, biết điều, 
không tham dục, tỉnh giác cần trọng. 


Bạch Thê Tôn, như vậy là tôi thượng vê vân đề giới 
hạnh của con người. 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Sự sai biệt trong 
sự giảng dạy. 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại giảng dạy. 


-_ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy, 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ 
chứng Dự /uw, không còn bị đọa lạc, chắc chăn 
sẽ được giác ngộ. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
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hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm 
cho muội lược tham, sân, s1, sẽ chứng Nhất lai, 
phải sanh đời này một lần nữa trước khi diệt tận 
khổ đau. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ điệf rừ năm hạ phân 
kiết sử, sẽ được hóa sanh và ở tại cảnh giới ấy 
nhập Niết bàn, không còn vẻ lại đời này. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy 
hành trì như thế này, sẽ điệt frừ các lậu hoặc. 
tự mình giác tri, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại, vô lậu Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề sai 
biệt trong sự giảng dạy. 


14. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Giải thoát trí của 
người khác. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy 
biết người khác: Người này diệt trừ ba kiết sử, 
sẽ chứng quả Dự ưu, không còn bị đọa lạc, 
nhất định sẽ được giác ngộ. 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết được người khác: Người này sẽ diệt trừ ba 
kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si, sẽ 
chứng quả Nhất lai, phải sanh đời này một lần 
nữa, sẽ diệt tận khổ đau. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết được người khác: Người này điệt írừ năm 
hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sanh, tự chỗ ấy 
nhập Niết bàn, không còn phải trở lại đời này. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này, điệt trừ các lậu 
hoặc, tự tri tự chứng, đạt đạo và an trú ngay 
trong đời hiện tại vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề giải 


thoát trí của người khác. 


15. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thường 
trú luận. 


Bạch Thế Tôn, có bø loại Thường frú luận như thế 
này. 


- Bạch Thê Tôn ở đây có vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mân, 
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nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên 
tâm nhập định; khi tâm nhập định, vị ấy nhớ 
được nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm 
đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, 

vô sô ngàn đời, vô sô trăm ngàn đời, nhớ rằng: 

"Khi được sanh tại chỗ ấ Ấy, tôi sông với tên như 
thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, ăn uông như thế này, lạc thọ khô thọ như 
thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết 
đi, tôi được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi 
đã sông với tên như thế này, tuổi thọ như thế 
này." Như vậy vị ây nhớ nhiêu đời quá khứ với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ấy nói 
răng: “?rong thời quá khứ, tôi biết được thể 
giới là trong hoại kiếp hay thành hoại kiếp. 
Nhưng trong tương lai tôi không được biết thể 
giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản ngả 
và thể giới là thường trú, bất sanh, vững chắc 
như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu 
tình kia thì lưu chuyển, luân hồi, chết đi sanh 
lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú." Đó là 
Thường trú luận thứ nhất. 

- Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, có vị Sa môn 
hay Bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tắn, nhờ 
cân mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị 
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ây nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một 
thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, 
ba thành kiếp hoại kiếp, bốn thành kiếp hoại 
kiếp, năm thành kiếp hoại kiếp, mười thành 
kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sống với tên nhự thế này, giòng 
họ như thể này, giai cấp như thể này, ăn uông 
như thể này, lạc thọ khổ thọ như thể này, fHÔI 
thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sanh 
tại chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như 
thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thể 
này, ăn uông như thể này, lạc thọ khổ thọ như 
thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết 
đi, tôi được sanh tại chỗ này." Như vậy VỊ ây 
nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và 
những chi tiết. Vị ấy nói: "Trong thời quá khử, 
tôi biết được thể giới là trong hoại kiếp hay 
thành kiếp. Trong tương lại, tôi biết được thể 
giới sẽ là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản 
ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững 
chắc như đỉnh nủi, như trụ đá, còn những loại 
hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy chúng ván thưởng trú. " Đó là 
Thường trú luận thứ hai. 


- Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, vị Sa môn hay 
Bà la môn, nhờ nhât tâm... nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định vị ây nhớ được nhiêu đời 
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sông quá khứ, như mười thành kiếp hoại kiếp, 
hai mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành 
kiếp hoại kiếp, bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, 
nhớ rằng: "Khi được sanh tại chỗ ẫy, tôi đã 
sông với tên như thế này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thế nảy, ăn uống như thế này, lạc 
thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. 
Từ chỗ ấ Lấy chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. 
Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, 
giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thể này." 
Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ấy nói: 
“Trong thời quá khứ, tôi biết được thể giới là 
trong hoại kiếp hay thành kiếp. Trong trơng 
lai, tôi biết được thể giới là trong hoại kiếp hay 
trong thành kiếp. Bản ngã và thể giới là thường 
trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ 
đá, còn những loại hữu tình kia thì hưu chuyển 
luân hồi, chết đi sống lại, tuy vậy chúng vẫn 
thưởng trú. " Đó là Thường trú luận thứ ba. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề 
Thường trú luận. 


16. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Túc mạng 
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trí. Bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay Bàlamôn, 
nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, vị ây nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai 
mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp 
thành kiếp. Nhớ răng: "Ki được sanh tại chỗ ấy, lôi 
đã sống với tên như thể này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ấn uông như thế này, lạc thọ 
khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy 
chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi 
đã sống với tâm như thế này, giòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ăn uống như thế này, lạc thọ 
khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy 
chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi 
đã sống với tâm như thế này, giòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ăn uống như thể này, lạc thọ 
khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thể này. "Như vậy, 
vị ấy nhớ nhiêu đời quá khứ, với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về 
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vân đê Túc mạng trí. 


17. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Sanh tử 
trí của các loài hữu tình. Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
vị Sa môn hay Bà la môn, nhờ nhất tâm... nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. VỊ ây biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xâu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: "Này 
các Hiển giả, những chúng sanh làm những ác hạnh 
về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ 
giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền ø1ả, còn 
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo Chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo Chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, cối Trời, trên đời này”. Như vậy, vị ây 
với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề 
Sanh tử trí của các loại hữu tình. 
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18. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thân túc 
thông. 


Bạch Thế Tôn, có hai loại thần thông như thê này. 


-_ Bạch Thế Tôn, có loại thần thông hữu lậu, hữu 
dư y, được gọi là "không phải Thánh". 

- Bạch Thế Tôn, có loại thần thông vô lậu, vô dư 
y, được gọi là "bậc Thánh”. 


Bạch Thể Tôn, thế nào là loại thân thông hữu lậu, 
hữu dư y, được gọi là “không phải Thánh"? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhất tâm, nhờ cần mẫn, nhờ bất 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tầm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ấy chứng được 
nhiều loại Thân túc thông sai khác. Một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân. 
Hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thô 
trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; 
đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi 
kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn 
tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự 
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thân bay đến cõi Phạm thiên. Bạch Thê Tôn, 
như vậy là thân thông hữu lậu, hữu dư y, được 
gọi là "không phải Thánh ”. 


Bạch Thể Tôn, thê nào là thần thông vô lậu, vô dư 
y, được gọi là "bậc Thánh?” 


- Ở đây, bạch Thế Tôn vị Tỷ kheo, nếu vị ây 
muốn: "Đối với sự vật đôi nghịch, ta sẽ an trú 
với tưởng không đối nghịch", và ở đây vị ấy an 
trú với tưởng không đối nghịch. 

- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối 
nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch", và ở 
đây vị ấy an trú với tưởng đối nghịch. 

- Nếu vị ây muốn: "Đối với sự vật đối nghịch và 
không đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không 
đối nghịch", và ở đây vị ây an trú với tưởng 
không đối nghịch. 


- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối 
nghịch và đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối 
nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng đối 
nghịch. 

- Nếu vị ây muốn: "Loại bỏ cả hai đối nghịch và 
không đỗi nghịch, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác”, và ở đây vị ây trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác. 
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Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông vô lậu, vô dư 
y, và được gọi là "bậc Thánh". 


Bạch Thể Tôn, như vậy là võ thượng về các loại Thần 
túc thông. 


Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai, một Samôn hay Bàlamôn 
nào khác, có thế chứng biết hơn Thế Tôn về vấn 
đề các loại Thần túc thông. 


19. 


-_ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có đam mê các 
dục lạc, dục lạc này là đê tiện, hèn hạ, thuộc 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không có 
lợi ích. 

- Thế Tôn cũng không đam mê tu hành khô hạnh, 
khổ hạnh này là khô, không xứng bậc Thánh, 
không có lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn 
hay Bàlamôn nào còn lớn hơn, còn sáng suốt 
hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ?" Bạch Thế 
Tôn, được hỏi vậy, con trả lời không. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàripufa, trong thời vị lai, có Vị Samôn hay 
Bàlamôn nào còn lớn hơn, sáng suốt hơn Thể 
Tôn về vấn để giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được 
hỏi như vậy con trả lời không. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn 
hay Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vấn 
để giác ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con 
trả lời có. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàripufa, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào có thể bằng Thế Tôn về vấn để 
giác ngộ ?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả 
lời có. 
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-_ "Này Hiển giả Sàriputa, trong thời hiện tại, có 
vị Samôn hay Bàlamôn nào có thể bằng Thể 
Tôn về vấn để giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được 
hỏi vậy con trả lời 


© Bạch Thể Tôn, nếu có ai hỏi con: "Vì sao, Tôn giả 
SàrIputfa một mặt thì xác nhận là có, một mặt xác 
nhận là không có?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy 
con sẽ trả lÒi: 


-_ "Này Hiên giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có nghe 
nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: "Trong thời 
quá khứ, có vị Alahán, Chánh Đắng Giác băng 
Ta về phương diện giác ngộ." 


- Này Hiển giả trước mặt Thế Tôn tôi có nghe 
nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: ”Irong thời vị 
lai, có các vị Alahán, Chánh Đăng Giác băng 
Ta về phương diện giác ngộ." 


- Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn tôi có nghe 
nói từ nơi Ngài tôi có nghi nhận: “Không có 
trường hợp, không có sự kiện trong một thể 
giới, hai vị Alahán, Chánh Đăng Giác cùng 
xuất hiện ở đời, không trước, không sau. Sự 
kiện như vậy không thể xảy ra". 
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Bạch Thế Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như 
vậy, con đã nói lên đúng ý với Thể Tôn, không có sai 
lạc, không có hiểu lâm Thế Tôn? Có phải con đã trả 
lời thuận pháp, đúng pháp? Có phải không một đổi 
phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích 
phê bình? 


- Này SàrIputta, được hỏi và trả lời như vậy, Ngươi 
đã nói lên đúng ý với Ta, không có saI lạc, không có 
hiểu lầm Ta. Ngươi đã trả lời thuận pháp và đúng 
pháp. Không một đối phương hợp pháp nào có thể 
tìm ra lý do để chỉ trích, phê bình. 


20. Được nghe nói vậy, Tôn giả Udàyi bạch Thế Tôn: 


- Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 
Thê Tôn! Như Lai thiêu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; 


Bạch Thê Tôn, nếu có một du sĩ ngoại 
đạo nào, tự thây mình chứng được dâu chỉ có một 
pháp, họ đã dương cờ (gióng trông) lên rôi. 


Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 
Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại thần 
lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự 
mình tỏ lộ. 
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- Hãy ghi nhận, này Udàyi! Như Lai thiêu dục như 
vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi 
Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như 
vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Này Udày!, nếu có một 
du sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình dầu chỉ có một 
pháp như vậy, họ đã dương cờ (gióng trống) lên rồi. 
Này Udày! hãy ghi nhận! Như Lai thiêu dục như vậy, 
tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi Như 
Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, 
mà không tự mình tỏ lộ. 


21. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sàriputta: 


- Vậy Sàriputta, Ngươi phải luôn luôn thuyết pháp 
phân biệt này cho các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mỉ, các Nam 
cư sĩ và các Nữ cư sĩ. Này Sàripufta, nếu có những 
kẻ ngu nào còn nghi ngở hay ngân ngại đối với Như 
Lai, nêu họ được nghe pháp phân biệt này, nghỉ ngờ 
hay ngân ngại của họ đổi với Như Lai sẽ được diệt 
trừ. 


Như vậy, tôn giả Sàriputta nói lên lòng hoan hỷ của 
mình đối với Thế Tôn. Do vậy, danh từ "Sam 
pasàdaniyam, Tự hoan hỷ" được dùng cho câu trả 
lời này. 


SÁU XỨ 1045 


164 Như Lai có tồn tại... - Kinh Mogøalàna 
— Tương IV, 605 


Mogøalàna — 7ơng TV, Tương IV, 605 (hay Xứ) 
1)... 


2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Mahà 
Mogøalàna; sau khi đến, nói với Tôn giả Mahà 
Moggalàna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liên ngồi 
xuống một bên. 


-- Thưa Tôn giả Moggalàna, thể giới là thường còn? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 
thường còn". 


4) -- Vậy thưa Tôn giả Moggalàna, thể giới là vô 
J4 
-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế 


giới là vô thường”. 
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5) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải thể giới là 
? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 
hữu biên". 


6) -- Vậy thưa Tôn giả Mogsalàna, thể giới là vô 
? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế 
giới là vô biên". 


1) - Thưa Tôn giả Moggalana, có phải sinh mạng 
và thân thể là một? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Sinh mạng 
và thân thê là một". 


8)-- 1mwa Tôn giả Moggalàna, vậy sinh mạng và 
thân thể là khác ? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Sinh 
mạng và thân thê là khác”. 


9)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải Như Lai có 
tôn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có 
tôn tại sau khi chêt". 
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10)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai không 
có tốn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết". 


LŨ) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai có tôn 
tại và không tôn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


12)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


13)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, 


: "Thể giới là thường còn. 
Hay thể giới là vô thường. Hay thể giới là hữu biên. 
Hay thể giới là vô biên. Hay sinh mạng và thân thể 
là một. Hay sinh mạng và thân thể là khác. Hay Như 
Lai có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có 
tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tôn tại và không 
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tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và 
không không tốn tại sau khi chết? 


14) Thưa Tôn giả Moggalàna, 


như thế này: "Thể giới là thường còn. 
Hay thể giới là vô thường. Hay thể giới là hữu biên. 
Hay thế giới là vô biên. Hay sinh mạng và thân thể 
là một. Hay sinh mạng và thân thể là khác. Hay Như 
Lai có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có 
tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tôn tại và không 
tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tốn tại và 
không không tôn tại sau khi chết"? 


15) -- Này Vaccha, vì răng các du sĩ ngoại đạo quán 
con mắt là: "Cái nảy là của tôi. Cái này là tôi. Cái 
này là tự ngã của tôi”;. ... quán ta1... quán mỗi... quán 
lưỡi... quán thân... quán ý là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi". Do vậy, các du 
sĩ ngoại đạo, nên khi được hỏi như vậy, trả lời như 
vây: "Thế giới là thường còn... Hay Như Lai không 
tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". 


16) Và Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
này Vaccha, quán con mắt là: "Cái này không phải 
của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải 
tự ngã của tôi”... quán tai... quán mũi... quán lưỡi... 
quán thân... quán ý là: "Cái này không phải của tôi. 


SÁU XỨ 1049 


Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tự 
ngã của tôi". Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, 
không có trả lời như vây: "Thế giới là thường còn... 
Như Lai không tôn tại và không không tổn tại sau 
khi chết". 

17) Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy đi 
đến Thể Tôn; sau khi đi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuông một 
bên. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, thế giới thường còn? 


-- Này Vaccha, Ta không trả lời: "Thế giới là thường 


còn”. 
19-26)... (như trên)... 


27) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt". 


28) -- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 
øì các du sĩ ngoại đạo, khi được hỏi như vậy, thời trả 
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lời như vây: "Thế giới là thường còn... Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"? 
Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, khi 
Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, lại không trả lời 
như vây: "Thế giới là thường còn... Như Lai không 
tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"? 


29)-- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán con mắt 
là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự 
ngã của tôi”, quán ta1... quán mũi... quán lưỡi... quán 
thân... quán ý là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cái này là tự ngã của tôi". Do vậy, các du sĩ ngoại 
đạo khi được hỏi như vậy, nên trả lời như vây: "Thế 
giới là thường còn... Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chết". 


30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, quán con mắt là: "Cái này không phải 
của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải 
là tự ngã của tôi”, quán ta1... quán mũi... quán lưỡi... 
quán thân... quán ý là: "Cái này không phải của tôi. 
Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tự 
ngã của tôi". Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, 
không trả lời như vây: "Thế giới là thường còn... Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chêt". 
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31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật 
hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotamal 


32) Thưa Tôn giả Gotama, nay con đi đến Sa-môn 
Mahà Moggalàna và nói về ý nghĩa này. Sa-môn 
Mogøalàna, với những câu như thế này, với những 
lời như thế nảy đã trả lời về ý nghĩa này giống như 
Tôn giả Gotama. Vì răng giữa Đạo sư với nam đệ tử, 
ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự 
tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu 
thuẫn, tức là tối thượng văn cú. 
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165 Niết Bàn - Còn có cái øì khác nữa 
không - Kinh KOTTHITA — Tăng H, 
123 


KOTTHITA — 7äng II, 123 


I. Rồi Tôn giả Mahàkotthia đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón thăm hỏi ... ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 
- Thưa Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có một cái gì khác nữa ? 


- liưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không côn có một cái gì khác 
nữa ? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- limưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có và không còn có một cái 


gì khác nữa ? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- lưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa 2 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiển giả, sau 
sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có 
nói vậy, thưa Hiển giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả 
nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả", Khi được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có và không có một cái gì khác 
nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và 
không không có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: 
"Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". Thưa Hiền giả, như 
thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


3.- 


-_ "Thựa Hiển giả, Thưa Hiện giả, sau sự đoạn 
diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dự tàn, còn 
có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở 
thành hý luận một vẫn đề không phải hý luận. 
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-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, không có cái gì khác nữa!", nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải 
hý luận. 

-_ "T]yaq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, còn cát gì và không còn cái gì khác 
nữa!”, nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 

-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, không còn cái gì và không không còn 
cái gì! ", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 


Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu 
xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho 
đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có 
sự đi đến sáu xúc xứ. 


Thưa Hiền giả, đo sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận 
được chỉ tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đến, nói với Tôn giả Mahàkotthita những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
giả Mahàkotthita: 
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- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


.. (giông như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita) ... cho đên hý luận được chỉ tịnh ". 


SÁU XỨ 1056 


166 Niết bàn - Sẽ không có 6 căn khác khởi 
lên tại một chỗ nào - Kinh Hữu Học — 
Tương V. 356 


Hữu Học — Tương V, 356 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. 


2) Tại đấy, Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Có pháp môn nào, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có 
thể rõ biết: "Tôi là bậc hữu học", Tỷ-kheo vô học 
(asekha) đứng trên vô học địa có thể rõ biết: "Tôi là 
bác võ học ”? 


-- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 
bản... 


3) -- Có pháp môn, này các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn 
ây, T-kheo hữu học đứng trên hữu học địa có thể rõ 
biết: "Tôi là bậc hữu học", Tỷ )-kheo vô học đứng trên 
vô học địa, có thể rõ biết: "Tôi là bậc vô học”. 
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4) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ây, Tlÿ-kheo hữu học tru trên hữu học địa rõ 
biết: "Tôi là bậc hữu học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, TV-kheo hữu học như thật 
rõ biết: ''Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ 
tập khởi", như thật rõ biết: "Đây là khổ đoạn diệt", 
như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ 
đoạn diệt". Đây là pháp môn, y cứ pháp môn ấy, Tỷ- 
kheo hữu học đưng trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là 
bác hữu học ”. 


5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học suy 
nghĩ nhự sau: "Ngoài Tăng chúng nảy, có một Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết pháp thực 
như vậy, chắn như vậy, như thị như vậy, như Tì hé Tôn 
hay không ?”. 


Và vị ấy rõ biết như sau: "Ngoài Tăng chúng này, 
không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có 
thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị 
như vậy, như Thế Tôn". Đây là pháp môn, này các 
Tỷ-kheo, y cứ pháp môn ấy, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học". 


6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học rõ biêt 
năm căn: tín căn, tâH căn, Hiệm căn, định căn, tHỆ 
căn. 
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Đây là pháp môn, này các 
1)-kheo, y cứ pháp môn ây, Tỷ-kheo hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học ”. 


1) Và này các Tỷ-kheo, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp 
môn ấy, Tỷ-kheo vô học đứng trên vô học địa rõ biết: 
"1q là bác võ học”? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biễt năm 
căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn 
với sanh thú của chúng, với tôi thắng của chúng, với 
quả của chúng, với mục đích của chúng. 


. Đây là pháp môn, này 
các Tỷ-kheo, y cứ pháp môn áy, Tỷ-kheo vô học đứng 
trên võ học địa rõ biệt: "Tối là bậc vô học ”. 


8) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vô học rõ biêt 
sảu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thán 
căn, ý CãH. 


môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn áy, Tỷ-kheo vô 
học đựng trên vô học địa, rõ biết: "lôi là bác võ 
hoc”. 
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167 Nên hay không nên làm - Kinh NÊN 
HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH 
TRÌ — 114 Trung III, 191 


KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ 
(Sevitabha-asevitabha suttam) 


- Bài kinh số 114 — Trung III, 191 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). Ở đây, Thê 
Tôn gọi các Ty-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 


_Ö— Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ây vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
pháp môn vê Nên hành trì không nên hành trì. Hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng " 

— "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 


vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


SÁU XỨ 1061 


>>Này các Tỷ-kheo, Ta nói thân hành có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa thân hành". 

=®>Này các Tý-kheo, Ta nói khâu hành cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa khâu hành”. 

“>> Này các Tỷ-kheo, Ta nói ý hành cũng có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa ý hành”. 

=>>Này các Tỷ-kheo, Ta nói tâm sanh cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa tâm sanh”. 

=®>Này các Tý-kheo, Ta nói tưởng đắc cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa tưởng đắc”. 

®>kKiến đặc, này các Tý-kheo, Ta nói cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đôi giữa kiên đặc 
(ditthipatilabha)”. 

=>Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; 
và đây là sự tương đôi giữa ngã tánh đặc”. 


Được nghe nói vậy Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 
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— Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói 
lên văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con hiệu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


s* Thân hành, này các Tỷ-khco, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên ? 


— Bạch Thế Tôn, nêu một thân hành nào khi 


hành trì, 
, thân hành như vậy không 


nên hành trì. 


— Bạch Thế Tôn, và một thân hành nào khi 


hành trì thời 
, thân hành như vậy nên 


hành trì. 


© bạch Thể Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có người sát sanh, tàn 
nhân (2) tay lâm máu, tâm chuyên sát hại, đả 
thương, tâm không từ bị đôi với các loại hữu 
tình. 
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— Người này lây của không cho, bất cứ tài vật gì 
của người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng 
núi, không cho người ấy, người ấy lây trộm tài 
vật ấy. 

— Người ấy sống tà hạnh trong các dục vọng, giao 
cấu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà 
con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy 
sộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang 
sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 


© Bạch Thể Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bắt 
thiện pháp thói giảm, thiện pháp tăng trưởng ? 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 
quý, có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 

— Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy 
của không cho; bắt cứ tài vật gì của người khác, 
hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho 
người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. 


— Người ấy từ bỏ sống tà hạnh trong các dục 
vọng, không giao câu với các hạng nữ nhân có 
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mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có 
chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, 
được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những 
nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm các thiện pháp 
tăng trưởng. 


Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


%* Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
“Nón hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên ? 


Bạch Thế Tôn, một khẩu hành nào khi hành trì 
thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thôi giảm, 
khẩu hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế 
Tôn và một khâu hành nào khi hành trì bất thiện pháp 
thối giảm, thiện pháp tăng trưởng khẩu hành như vậy 
nên hành trì. 


Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành trì thời bât 
thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thôi giảm? Ở đây, 
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bạch Thế Tôn, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, 
hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, 
hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương tộc, khi 
bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này Người kia, 
hãy nói những gì Ông biết". Dầu cho người ây không 
biết, người ây nói: Tôi biết"; dầu cho người ấy biết, 
người ây nói: "Tôi không biết" hay dầu cho người ây 
không thấy, người ây nói: Tôi thấy" hay dầu cho 
người ấy thấy, người äy nói: Tôi không thấy". Như 
vậy lời nói của người ây trở thành cô ý vọng ngữ, 
hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha 
nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyên lợi gì. Và 
người ây là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này, nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người 
này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
người ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi dục 
những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui thích phá 
hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá 
hoại. Và người ây là người nói lời thô ác. Bất cứ lời 
gì thô ác, tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người 
tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiên 
định, người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy 
nói những lời phù phiêm, nói phi thời, nói những lời 
phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời 
phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không 
đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có 
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thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi 
ích. Khẩu hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm. 


Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng? 
Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh 
Xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay. đến chỗ chúng hội, 
hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, 
hay đến giữa vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng 
và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì Ông 
biết". Nếu biết, người ây nói: "Tôi biết " nếu không 
biết, người ây nói: "Tôi không biết" hay nếu không 
thấy, người ây nói: "Tôi không thấy" nếu thấy, người 
ây nói: "Lôi thấy". Như vậy lời nói của người ây 
không trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân 
tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên 
nhân một vài quyên lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh 
xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến 
chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe 
điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này 
để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, người ây 

sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những 
kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích 
thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ bỏ 
lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác; như vậy người 
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ây nói những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 
vui lòng nhiều người. Từ bỏ lời nói phù phiêm, tránh 
xa lời nói phù phiếm; người ấy nói đúng thời, nói 
những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời 
nói thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Khâu 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã nói như vậy, 
và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


s%* Ý hành, này các Tỷ-kheo, Tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự trơng đối giữa ý hành". Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? 


Bạch Thế Tôn, một ý hành nào khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm, khâu hành như vậy không nên hành trì. Bạch 
Thế Tôn, và một ý hành nào khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ý 
hành như vậy nên hành trì. 
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Ý hành øì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thôi giảm? Ở đây, 
bạch Thế Tôn có người có tham á ái, tham lam tài vật 
kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của 
người khác trở thành của mình!" Lại có người sân 
tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rẵng 
những loài hữu hình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị 
tiêu diệt hay bị làm hại, hay mong chúng không còn 
tồn tại". Ý hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm. 


Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng? 
Ở đây có người không có tham ái, không tham lam 
tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi 
tài vật của người khác không trở thành của mình!" 
Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại 
ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài 
hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, 
không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân". Ý 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Ý hành, này các Tý-kheo, tôi nói có hai loại: 


"Nên hành trì, không nên hành trì và như vậy là sự 
tương đôi giữa ý hành". Thê Tôn đã nói như vậy, và 
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do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


s* Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 
loại: "Nên hành trì không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên ? 


Bạch Thế Tôn, nêu một tâm sanh nào khi hành 
trì, các bất thiện pháp tăng trưởn ø, các thiện pháp thối 
giảm, tâm sanh như vậy không nên hành trì. Và một 
tâm sanh nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tâm 
sanh như vậy nên hành trì. 


Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, 
bạch Thế Tôn, có người có tham dục, sông với tâm 
câu hữu với tham dục; người ấy sân hận và sông với 
tâm câu hữu với sân hận; người ây có hại tâm và sống 
với tâm câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp thôi giảm. Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng 
trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người không có 
tham dục; sông với tâm không câu hữu với tham dục; 
người ấy không có sân hận và sống với tâm không 
câu hữu với sân hận; người ấy không có hại tâm và 
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sống với tâm không câu hữu với hại tâm. Tâm sanh 
như vậy, bạch Thê Tôn, nêu hành trì thời bât thiện 
pháp thôi giảm, thiện pháp tăng trưởng. 


Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa tâm sanh". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


%% Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 
loại: "Nên hành trì không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được 
nói lên? 


Một tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm, tưởng đắc như vậy không nên hành trì. Và một 
tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
tưởng đắc như vậy nên hành trì. 


Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
bắt thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở 
đây, bạch Thế Tôn, có người có tham dục sông với 
tưởng câu hữu với sân hận, người ây có hại tâm và 
sống với tưởng câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc như 
vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm. Tưởng đắc gì, 
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bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, 
thiệp pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
người không có tham dục, sống với tưởng không câu 
hữu với tham dục, người ấy không có sân hận và sông 
với tưởng không câu hữu với sân hận, người ấy 
không có hại tâm và sống với tưởng không câu hữu 
với hại tâm. Tưởng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng 
trưởng. 


Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa tưởng đắc". Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


%* Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì và không nên hành trì; và như 
vậy là sự tương đổi giữa kiến đắc". Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói 
lên ? 


Một kiến đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm, kiến đắc như vậy không nên hành trì. Và 
một kiến đắc nào khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, kiến đắc như 
vậy nên hành trì. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi 
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hành trì thời bất thiện pháp tăng trưởng; thiện pháp 
thối giảm? Ở đây, bạch Thế Tôn có người có (tà) kiến 
như sau: "Không có bố thí, không có lễ hy sinh, 
không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện 
ác, không có đời này, không có đời khác, không có 
mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời 
không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn, 
chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình với thượng trí 
chứng tri, chứng đạt và an trú đời này, đời khác và 
truyền dạy lại". Kiến đắc như vậy, bạch Thể Tôn, khi 
hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành 
trì thời bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng? 


Ở đây, bạch Thế Tôn, có người có (chánh) kiến 
như sau: "Có bồ thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị 
thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có 
mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, ở đời có những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự 
mình với thượng trí chứng tri, chứng đắc và an trú 
đời nảy, đời khác và truyền dạy lại". Kiến đắc như 
vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Kiên đặc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
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sai trái vê kiên đặc". Thê Tôn đã nói như vậy, và do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


%* Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 
như vậy là sự tương đối giữa ngã tánh"'. Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy 
được nói lên ? 


Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm, ngã tánh đặc như vậy không nên hành trì. 
Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng, ngã tánh đặc như vậy nên hành trì. Ngã tánh 
đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm? Ngã 
tánh đắc có hại, bạch Thế Tôn, vì sự không rốt ráo 
khi được sanh khởi, các bất thiện pháp phải tăng 
trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc vô 
hại, bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo khi được sanh khởi, 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng. 


Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai 


loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự sai khác vê ngã tánh đặc”. Thê Tôn đã nói như 
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vậy, và do duyên như vậy lời nói ây được nói lên. 
Bạch Thế Tôn, lời nói mà được Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


> Thân hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 
sự tương đổi giữa thân hành". Ta đã nói như vậy 
và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên? 


Thân hành nào, này SarIputtta, khi hành trì thời 
bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, 
thân hành như vậy không nên hành trì. Và thân hành 
nào, này Sariputtta, khi hành trì thời bất thiện pháp 
thối giảm, thiệp pháp tăng trưởng, thân hành như vậy 
nên hành trì. 


Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, 
này Sariputta, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm 
máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bị 
đối với các loại hữu tình. Người này lấy của không 
cho; bất cứ tài vật øì của người khác, hoặc tại thôn 
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làng hoặc tại rừng núi không cho người ấy, người ấy 
lẫy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các 
dục vọng, ø1ao câu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, 
có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có 
bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 
bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức băng 
vòng hoa. Thân hành như vậy, này Sariputta, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm. 


Thân hành øì, này Sariputta, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng? Ở đây, này Sariputtta, có người từ bỏ sát 
sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 
quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Người ấy từ bỏ lây 
của không cho, tránh xa lẫy của không cho; bất cứ 
tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại 
rừng núi không cho người ẫy, người ầy không lây 
trộm tài vật ây. Người ây từ bỏ sông theo tà hạnh 
trong các dục vọng, không giao cầu với các hạng nữ 
nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, 
có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được 
hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân 
được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, 
này Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 
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Thân hành, này các Tỷ-kheo, ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đỗi giữa thân hành". Ta đã nói như vậy và do 
duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


> Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 
"Nền hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 
sự tương đối giữa khẩu hành". Ta đã nói như vậy. 
Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? 


Này Sariputta, khâu hành nào khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm, khẩu hành như vậy không nên hành trì. Và 
khẩu hành nào, này Sariputta, khi hành trì, các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
khẩu hành như vậy nên hành trì. 


Khẩu hành øì, này Sariputfa, khi hành trì thời 
các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm? Ở đây, này Sariputta, có người vọng ngữ đến 
chỗ tập hội... (như trên) 


.. (những thay đổi cần thiết cho đến đoạn ngã 
tánh đặc... ) 


“Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 


loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đôi giữa ngã tánh đặc", Ta đã nói như 
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vậy. Và do duyên như vậy lời nói ây được nói lên. 


# Này Sariputta, lời nói này được Ta nói một cách 
văn tắt, cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. 


®>Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
®> Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
®>Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì không nên hành trì”. 
~>>Vị do lưỡi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
>>Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 


>>Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch 
Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con 


được hiêu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


"Sác do mặt nhận thức, này Sariputfa, Ta nói có 
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hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thê Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ây được nói 
lên? 


Sắc nào do mắt nhận thức bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, sắc do mắt nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế 
Tôn khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng, sắc ấy do mắt nhận thức 
như vậy nên hành trì. "Sắc do mặt nhận thức, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không 
nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"Tiếng do tai nhận thức, này SarIputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Tiếng nào do tai nhận thức bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, tiếng do tai nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Tiếng nào do tai nhận thức, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tiếng do tai nhận 
thức như vậy nên hành trì. "Tiếng do tai nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 


SÁU XỨ 1079 


duyên như vậy lời nói ây được nói lên. 


"Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thể Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, hương do mũi nhận thức như 
vậy không nên hành trì. Hương nào do mũi nhận 
thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, hương do mũi 
nhận thức như vậy nên hành trì: "Hương do mũi nhận 
thức, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"VỊ do lưỡi nhận thức, này SarIputfa, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 
lên. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, vị do lưỡi nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế 
Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thôi giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng, vị do lưỡi nhận thức như 
vậy nên hành trì. "VỊ do lưỡi nhận thức, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không 
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nên hành trì". Thê Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy lời nói ây được nói lên. 


"Xúc do thân nhận thức, này Sariputfa, Ta nói 
có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 
nói lên? Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thối giảm, xúc do thân nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Xúc nào do thân nhận thức, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, xúc do thân nhận 
thức như vậy nên hành trì. "Xúc do thân nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói như vậy. Và do duyên øì lời nói ấy được nói 
lên? Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, pháp do ý nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thể Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng, pháp do ý nhận thức như vậy 
nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta 
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nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 
Thê Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói 
ây được nói lên. 


Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Lời nói 
như vậy được Ta nói lên. Và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên?... (như trên)... Pháp do ý nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Lời nói như vậy được Ta nói 
lên và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Này Sariputta, lời nói này được Ta nói lên một 
cách văn tăt, ý nghĩa lời nói ây được hiệu một cách 
rộng rãi như vậy. 
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Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 

“®>Sàng (ọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

“®>Làng, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì ". 

Thị trấn, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

®>Đô (thị, này Sariput(a, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì ". 

Quốc độ, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì”. 

~>>Người (Puggala), này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì”. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch 
Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, con được hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


"Ã, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 


trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy. Và 
do duyên øì, lời nói ây được nói lên? Y nào, bạch 
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Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, 
các thiện pháp thối giảm, ý như vậy không nên hành 
trì. Ý nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ý 
như vậy nên hành trì. "Ý, này Sariputta, Ta nói có 
hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 
đã nói lên như vậy. Và do duyên như vậy, lời nói ấy 
được nói lên. 


"Món ăn khât thực, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại... do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên”. 


"Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


“Thị trân, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Quôc độ, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Người, này SarIputfa, Ta nói có hai loại... do 
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duyên như vậy, lời nói ây được nói lên”. 


Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải thích rộng rãi, con đã 
hiêu một cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Sariputtal Lành 
thay, này Sariputta! Lời nói này được Ta nói lên vắn 
tăt, không giải thích rộng rãi, Ông đã hiểu một cách 
rộng rãi như vậy. 


Y, này Sariputfa, Ta nói có hai loại: "Nên hành 
trì, không nên hành trì". Ta đã nói lên như vậy. Và 
do duyên øì, lời nói ấy được nói lên? Y nào, này 
Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng 
trưởng... Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Đồ ăn khất thực, này SarIputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Ta đã nói 
như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên?... 
Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì"... (như trên)... Sàng tọa 
như vậy không nên hành trì. Sàng tọa như vậy nên 
hành trì.... (như trên)... Làng như vậy không nên 
hành trì ... (như trên) ... Làng như vậy nên hành trì... 
(như trên).. Thị trấn như vậy không nên hành trì... 
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(như trên)... Thị trấn như vậy nên hành trì.... (như 
trên).... Đô thị như vậy không nên hành trì... (như 
trên)... Đô thị như vậy nên hành trì... (như trên)... 
Quốc độ như vậy không nên hảnh trì ... (như trên) .... 
Quốc độ như vậy nên hành trì ... (như trên) ... Người, 
này Sariputfa, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì và 
không nên hành trì". Ta đã nói như vậy. Và do duyên 
øì, lời nói ây được nói lên? Người, này Sariputta... 
Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Này SarIputta, lời nói này được Ta nói vắn tắt, 
ý nghĩa (lời nói ấy) cần được hiểu một cách rộng rãi 
như vậy. 


` Này Sariputta, nếu tất cả những vị Sát đề ly, 
đôi với lời nói này được Ta nói văn tắt, có thê 
hiểu ý ý nghĩa lời nói ây một cách rộng rãi như 
vậy, tất cả những vị ây sẽ được hưởng hạnh 
phúc. an lạc lâu dài. 

~> Này Sariputta, nếu tất cả những vị Bà-la- 
môn .. 


>> Nếu tất cả những vị Vessa... 


~> Này Sariputta, nếu tất cả những vị Thủ đả 
(Sudda), đối với lời nói này được Ta nói vắn 
tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách 
rộng rãi như vậy, tất cả những vị ấy sẽ được 
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hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
SarIputta hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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168 Pháp là thiết thực hiện tại - Kinh 
Upavana 1 — Tương IV, 75 


Upavàna — 7ơng IV, 75 


1)... 
2) Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Upavảna bạch Thế 
Tôn: 


- "Thiết thực hiện tại thiết thực hiện tại 
(Sanditthika)", bạch T hé Tôn, như vậy được nói đến. 
Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là thiết thực 
hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được những người có trí tự 
mình giác hiểu? 


4) -- 
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thấy, có khả năng hướng thượng, được những người 
trí tự mình giác hiêu. 


5-6) Lại nữa, này Upavàna, Tỷ-kheo sau khi tai nghe 
tiêng... sau khi mũi ngửi hương... 


7-8) Lại nữa, này pavàna, Tỷ-kheo sau khi lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


9) Lại nữa, này Upavảna, sau khi ý nhận biết pháp, 
Tỷ-kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có 
nội tham đối với các pháp; vị ây biết rõ: "Tôi có nội 
tham đối với các pháp". Cho đến chừng nào sau khi 
ý nhận biết pháp, Tỷ-kheo cảm thọ pháp vả cảm thọ 
tham pháp, và có nội tham đối với các pháp; vị ấy 
biết rõ: "Tôi có nội tham đối với các pháp". Như vậy, 
này Upavàna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức 
thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được những người trí tự mình giác hiểu. 


10) Ở đấy, này Upavàna, sau khi mắt thấy sắc, Tỷ- 
kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc, 
và không có nội tham đối với sắc: vị ấy biết rõ: "Tôi 
không có nội tham đối với sắc". Cho đến chừng 
nào, này Upavàna, sau khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo 
cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc, và 
không có nội tham đối với các sắc; vị ây biết rõ: "Tôi 
không có nội tham đối với các sắc". Như vậy, nảy 
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11-14) Lại nữa, này Upavàna, Tyỷ-kheo sau khi tai 
nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vị... thân 
cảm xúc... 


15) Lại nữa, này Upavàna, sau khi ý nhận thức pháp, 
Tỷ-kheo cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham 
pháp, và không có nội tham đối với pháp; vị ấy biết 
rõ: "Tôi không có nội tham đối với pháp". Cho đến 
chừng nào, này Upavàna, Ty-kheo sau khi ý nhận 
thức pháp, cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham 
pháp, và không có nội tham đối với pháp; vị ấy biết 
rõ: "Tôi không có nội tham đỗi với pháp". Như vậy, 
này Dpavàna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức 
thời, đến đề mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ 
những người có trí tự mình giác hiểu. 
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169 Phản quan tự kỷ nín - Kinh KHẤT 
THỤC THANH TỊNH- 151 Trung 
HH, 655 


KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH 
(Pindapataparisuddhi suttam) 
— Bài kính số I5T — Trung TII, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakanivapa). Rồi Tôn ø1ả SarIputfta vào buổi 
chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế 
Tôn, sau khi dến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngôi 
một bên: 


- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú 
với không trú. 
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— Lành thay, lành thay! Này Sariputta, Ông nay 
đang phần lớn an trú với sự an trú của bậc Đại nhân. 
Này Sariputta, sự an trú của bậc Đại nhân tức là 
không tánh. 


: "Trên con đường 
ta đã đi vào làng đề khát thực, tại trú xứ ta đã đi 
khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khất 
thực trở về, tại chỗ ấy, đổi với do mất 
nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân, s1, 
hay hận tâm không?” 


—- Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo sau khi tư duy biết 

rằng: "Trên con đường ta đã đi vào làng đề khất 
thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực và trên con 
đường từ làng ta đi khất thực trở vẻ, đối với các 
sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, 
tham, sân, si hay hận tâm”, thời này SarIputta, 
Tỷ-kheo ây 


— Nhưng này Sariputta, nếu Tý-kheo trong khi 
suy tư được biêt như sau: "Trên con đường ta 
đã đi.. ta đi khât thực trở về, đôi với các sắc do 
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mắt nhận thức, không có khởi lên nơi dục, 
tham, sân, si hay hận tâm”, thời này Sariputta, 
Tỷ-kheo ây 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư 
như sau: “Trên con đường ta đã đi..., ta đi khất thực 
trở về đối với do tai nhận thức, ... đối với 
do mũi nhận thức, ... đối với các vị do lưỡi 
nhận thức, ... đối với các xúc do thân nhận thức, ... 
đối với do ý nhận thức, có khởi lên dục, 
tham, sân, sI hay hận tâm không?" 


Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư biết 
được như sau: ”Irên con đường ta đã đi... , ta đi khất 
thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi 
lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ, hay hận tâm”, thời này 
Sariputta, Tỷ-kheo â ây phải tinh tấn đoạn tận các ác 
bắt thiện pháp ấ ây. 


Nhưng này Sariputta, nêu Tỷ-kheo trong khi suy 
tư được biết như sau: "Trên con đường ta đã đi... ta 
đi khất thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, 
không có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ hay hận 
tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 
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> Lại nữa, này Sariputa, Tỷ-kheo cần phải suy tư 
nhự sau: "Ta đã đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng chưa? 


— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, trong khi suy 
tư được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải tỉnh tấn đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: ”Ta đã đoạn tận năm triên cát chưa?" 


Nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- Ko. 
được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm triền cái" 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tinh tân đoạn tận 
năm triền cái. 


Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm triển 
cái ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
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pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tý-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta có liễu trì năm thủ uấn chưa?" 


Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết như sau: "Ta chưa có liễu tri năm thủ uân", 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tán liễu 
tri năm thủ uẫn. 


Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- 
kheo ấy được biết như sau: "Ta đã liễu tri năm thủ 
uấn", thời này Sariputta, vị Tý-kheo ấy phải an trú 
với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta đã tu tập bôn niệm xứ chưa?" 


— Này Sariputta, nêu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết: "Ta chưa tu tập bốn niệm xứ", thời 
này Sariputta, vị Tỷ-kheo cần phải tinh tấn tu 
tập bốn niệm xứ. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư Tỷ- 
kheo được biết như sau: "Ta đã tu tập bốn niệm 
xứ ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải 
an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học 
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trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bốn chánh cân chưa? " Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bốn chánh cần. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bán như ý túc chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bốn như ý túc. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập øăm căn chưa?" Nếu... cần phải tỉnh 
tấn tu tập năm căn. Nhưng nếu... trong các thiện 
pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
“Ta đã tu tập năm lực chưa?” Nêu... phải tinh tân tu 
tập năm lực . Nhưng nêu... trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bảy giác chỉ chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bảy giác chi. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta đã tH tập Thánh dạo Tám ngành 
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chưa?"' 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập Thánh đạo 
Tám ngành, " thời này Sariputta Tỷ-kheo ấy 
cần phải tỉnh tân tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, " thời này Sariputta, Tỷ-kheo 
ấy cần phải an trú trong hỷ và hân hoan, ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tr 


như sau: "Ta đã tu tập chỉ và quán chưa? " 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập chỉ và quán 
"thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh 
tân tu tập chỉ và quán. 


— Nhưng nếu, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trong 
khi suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập chỉ 
và quán ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần 
phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu 
học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 
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như sau: "Ta đã chứng ngộ mình và giát thoát 
chưa? ” 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa chứng ngộ minh 
và giải thoát", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy 
cần phải tinh tấn tu tập minh và giải thoát. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã chứng ngộ 
minh và giải thoát ”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy cần phải an trú với hý và hân hoan 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời quá khứ đã làm cho khất thực được 
thanh tịnh, tất cả nhữn Ø VỊ ây đã làm cho khất thực 
được thanh tịnh bằng cách suy tư, suy tư như vậy. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời gian tương lai sẽ làm cho khất thực 
được thanh tịnh, tất cả những vị ây sẽ làm cho khất 
thực được thanh tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như 
vậy. 


> Và này Sariputta, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 


trong thời hiện tại, làm cho khất thực được thanh 
tịnh, tât cả những vị ây đã làm cho khât thực được 
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thanh tịnh, băng cách suy tư, suy tư như vậy. 


Vậy này Sariputta, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Sau khi suy tư, suy tư, chúng ta sẽ làm 
cho khất thực được thanh tịnh". Này Sariputta, 
các Ông phải tu tập như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Sariputfa hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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170 Quán - Ai ưa thích mắt, các sắc... 
người ấy ưa thích khổ ...- Kinh Với Ưa 
Thích I —- Tương IV, 27 


Với Ưa Thích I — Tương IV, 27 
lệ 


2) -- Ai ưa thích mắt, này các Tỷ-kheo, người ấy ưa 
thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không 
thoát khỏi khổ. 


Ai ưa thích tai... mũi... lưỡi... thân... A1 ưa thích ý, 
người ấy ưa thích khô. Ai ưa thích khổ, Ta nói người 
ấy không thoát khỏi khô. 


3) Và ai không ưa thích mắt, này các Tý-kheo, người 
ây không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, Ta 
nói người ấy thoát khỏi khô. 


AI không ưa thích tai... mũi... lưỡi... thân... Ai không 
ưa thích ý, người ây không ưa thích khô. Ai không 
ưa thích khổ, Ta nói người ấy thoát khỏi khổ. 


Ưa Thích 2 — Tương IV, 27 
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lv 


2)-- Ai ưa thích các sắc, này các Ty-kheo, người ây 
ưa thích khô. Ai ưa thích khô, Ta nói người ấy không 
thoát khỏi khô. 


Ai ưa thích các tiếng... các hương... các vị... các 
xúc... AI ưa thích các pháp, người ây ưa thích khô. 
A1 ưa thích khô, Ta nói người ây không thoát khỏi 
khổ. 


3) Ai không ưa thích các sắc, này các Tý-kheo, người 
ây không ưa thích khô. A1 không ưa thích khô, Ta 
nói người ây thoát khỏi khô. 


Ai không ưa thích các tiếng... các hương... các VỊ... 
các xúc... Ai không ưa thích các pháp, người ây 
không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, Ta nói 
người ấy thoát khỏi khô. 
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171 Quán - Chỉ có mắt, chớ không có cảm 
thọ.. - Kinh TÔN GIÁ ÀNANDA - 
Tăng LV, 179 


TÔN GIÁ ÀNANDA - 7ðng IV, 179 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghosita. Tại đây, Tôn giả Ananda bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 
- Vâng, thưa Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ànanda. Tôn giả 
Ananda nói như sau: 


2. - Thật vi diệu thay, thưa các Hiên giả! Thát hi hữu 
thay, thưa các Hiên giả, như thể nào là con đường 
thoát ly, thoát khỏi sự trói buộc, được Thể Tôn, bậc 
Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác tùy giác để các loài hữu tình được thanh tịnh, 
vượt khỏi sâu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh 
lý, giác ngộ Niết-bàn. 
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-_ Đây sẽ chỉ có mắt, chớ không có cảm thọ các sắc 
ấy và các xứ ấy; 

-_ Đây chỉ có tai, chớ không có cảm thọ các tiếng ấy 
và các xứ ấy; 

-. Đáy chỉ có mũi chớ không có cảm thọ các hương 
ấy và các xứ ấy; 

-_ Đây chỉ có lưỡi, chớ không có cảm thọ các vị ấy 
và các xứ ấy; 

-_ Đáy chỉ có thân, chớ không có cảm thọ các xúc 
ấy và các xứ ấy. 

3. Khi được nói vậy, Tôn giả Udày! nói với Tôn giả 

Ànanda: 

- Này Hiên giả Ảnanda, người không cảm thọ xứ ấy, 

người ấy ? 

- Này Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người 

ây có ízởng, không phải không có tưởng. 

Nhưng thưa Hiển giả, người không cảm thọ xứ ấy, 

người ấy 


4. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, châm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: 
"Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú Không 
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vô biên xứ. Này Hiên giả, vị ây có tưởng như vậy. 
nhưng không cảm thọ xứ ây. 


5. Lại nữa, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Không 
vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: "Thức là 
vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Này 
Hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm 
thọ xứ ấy. 


6. Lại nữa, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biệt răng: "Không có vật 
>Ài 


gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Này Hiện giả, 
vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 


7. Này Hiền giả, một thời tôi sống ở Sàketa, rừng 
Anjanavana tại vườn nai. Rồi này Hiển giả, có một 
Tý-kheo-ni ở Jatilàgàha đến tôi, đảnh lễ tôi và đứng 
một bên. Đứng một bên, này các Hiền giả, Tỷ-kheo- 
ni ở Jatilàpgàha thưa với tôi: 


- Thưa Tôn giả Ànanda, Thiền định này không thiên 
tà dục, không dưỡng hận tâm, trong ấy, sự chế ngự 
không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát, 
được vững chắc, nhờ vững chắc, được tri túc; nhờ tri 
túc, không có âu lo. Thưa Tôn giả Ànanda, Thiền 
định này được Thể Tôn dạy, có quả gì?" 
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Được nói vậy, này Hiền giả, tôi nói với Tỷ-kheo-ni 
ở Jatilàpàha như sau: "- Thưa Chị, Thiền định này 
không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm; trong ấy, 
sự chế ngự không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ 
giải thoát được vững chắc; nhờ vững chắc, được tri 
túc; nhờ tri túc, không có âu lo... Này Chị, Thiền định 
này được chánh trí là quả". 


Thê Tôn nói như vậy, này Hiên giả, vị ây có những 
tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ây. 
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172 Quán - Chớ có nghĩ đến con mắt, các 
sắc, nhản thức, nhãn xúc, cảm thọ... - 
Kinh Ái Nhiễm — Tương IV, 113 


Ái Nhiễm — 7ơng IV, 113 (Ejà) 
1)... 


2) -- Ái nhiễm, này các Tỷ-kheo, là bệnh tật; ái 
nhiễm là mụt nhọt; ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không 
bị mũi tên làm bị thương. 


3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước 
vọng øì, hãy ước sông không ái nhiễm, không bị 
mũi tên làm bị thương. 


4) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, 
chớ có nghĩ đên từ mặt, chớ có nghĩ đên: "Mặt là của 


s1! 


tôi. 


Chớ có nghĩ đên các sắc, chớ có nghĩ đên trong các 
sắc, chớ có nghĩ đên từ các sắc, chớ có nghĩ đên: " 
Các sắc là của tôi " 
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Chớ có nghĩ đến nhãn thức, chớ có nghĩ đến trong 
nhãn thức, chớ có nghĩ đên từ nhãn thức, chớ có nghĩ 
đên: " Nhãn thức là của tôi " 


Chớ có nghĩ đên nhãn xúc, chớ có nghĩ đên trong 
nhãn xúc, chớ có nghĩ đên từ nhãn xúc, chớ có nghĩ 
đên: " Nhãn xúc là của tôi " 


Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấ Ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: " Cảm thọ ấy là tôi " 


5-6) Chớ có nghĩ đến tai... Chớ có nghĩ đến mũi... 
7-8) Chớ có nghĩ đến lưỡi... Chớ có nghĩ đến thân... 


9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ 
có nghĩ đên từ ý, chớ có nghĩ đên: "Y là của tôi " 


Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp, chớ có nghĩ đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến: 
"Các pháp là của tô1". 

Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, 
chớ có nghĩ đến từ ý thức, chớ có nghĩ đến: "Ý thức 
là của tôi. 
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Chớ có nghĩ đên ý xúc, chớ có nghĩ đên trong ý xúc, 
chớ có nghĩ đên từ ý xúc, chớ có nghĩ đên: " Y xúc 
là của tôi " 


Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của tôi". 


10) Chớ có nghĩ đến tất cả, chớ có nghĩ đến trong 
tất cả, chớ có nghĩ đến từ tất cả, chớ có nghĩ đến: 
"Tất cả là của tôi". 


11) Vị ấy do không nghĩ đến nên không chấp thủ một 
vật gì ở đời. Do không chấp thủ, vị ấy không có dao 
động (paritassati). Do không dao động, vị ấy tự mình 
tịch tịnh một cách hoàn toàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không côn trở lui trạng thái này nữa”. 


Ái Nhiễm — 1 15tu4 
ID 


2) -- Ái nhiễm, này các Tý-kheo, là bệnh tật, ái 
nhiêm là mụt nhọt, ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này 
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các Tỷ-kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không 
bị mũi tên băn. 


3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mong ước, hãy 
mong ước không ái nhiễm, không bị mũi tên băn. 


4-6) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong 
mặt, chớ có nghĩ đên từ mặt, chớ có nghĩ đên: "Mặt 
là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các 
sắc, chớ có nghĩ đên từ các sắc, chớ có nghĩ đên: 
"Các sắc là của ta". 


Chớ có nghĩ đến nhãn thức... 
Chớ có nghĩ đến nhãn xúc... 


Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ hay 
bất khô bắt lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ây, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cải gì, nghĩ đến trong cải 

øì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: "Cái gì là của ta", từ 
đấy cái ấy đổi khác. Vì rằng bị đổi khác, vì chấp 
trước tái sanh (Bhavasatto), nên thể giới hoan hỷ tái 
sanh. 
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.. ta1... mŨI... 
7-8)... lưỡi... thân... 


9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ 
có nghĩ đên từ ý, chớ có nghĩ đên: "Y là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp. chớ có nghĩ đên từ các pháp, chớ có nghĩ đên: 
"Các pháp là của ta". 


Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, 
chớ có nghĩ đên từ ý thức, chớ có nghĩ đên: "Y thức 
là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, 
chớ có nghĩ đên từ ý xúc, chớ có nghĩ đên: "Y xúc là 
của ta". 


Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Iý-kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái 
gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: ' ' Cái gì là của ta " 
từ đây cái ấy đối khác. Vì răng bị đối khác, vì giáp 
trước tái sanh, nên thế giới hoan hỷ tái sanh. 
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Này các Tỷ-kheo, cho đên uân, giới, xứ... chớ có 
nghĩ đên cái ây, chớ có nghĩ đên trong cái ây, chớ có 
nghĩ đên từ cái ây, chớ có nghĩ đên: "Cái ây là của 


„tr 


ta. 


Vị ấy không nghĩ đến như vậy nên không chấp thủ 
một cải gì trong đời. Do không chấp thủ nên không 
có dao động. Do không có dao động, vị ấy tự mình 
tịch tịnh một cách hoàn toàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không côn trở lui trạng thái này nữa”. 
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173 Quán - Cái gì ở đời là khả ái, hấp dẫn 
Con mắt ở đời là khả ái... - Kinh Xúc 
Chạm Biết Rõ — Tương II, 191 

Xúc Chạm - Biết Rõ — 7ương IL, 191 

I1) Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trần dân chúng Kuru tên là Kammàsadhamma. 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo". 


- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có năm gIữ với HỘi Xúc 
hay không ? 


4) Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
- Bạch Thê Tôn, con có năm g1ữ, với nội xúc. 


5) Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc 
như thê nào? 
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6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy 


7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


Š)- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
9) Thế Tôn nói như sau: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tÿƒ-kheo trong khi nắm 
giữ nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ 
đa loại, ẳa dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự 
đau khổ này lấy cái gì làm nhân, hay lấy cái gì làm 
tập khởi, lẫy cái gì làm tác sanh, lấy cái gì làm hiện 
hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Cái gì 
không có mặt, già chết không hiện hữu?"'. 


Vị áy năm giữ nội xúc, biết như sau: 
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Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành 
một vị Hày pháp hành. 


Này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực 
hành đê diệt tận khô đau, đê đoạn diệt già chêt 
một cách hoàn toàn. 


10) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có 
mặt, sanh y hiện hữu? Cái gì không có mặt, sanh y 
không hiện liệu?“ VỊ ấy nắm giữ nội xúc, biết được 
như sau: "Sanh y lấy đi làm nhân, lẫy ái làm tập khởi, 
lây ái làm tác sanh, lẫy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, 
sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y không 
hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, 
biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng 
đưa đến sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị 
ây được gọi là tùy pháp hành. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chơn chánh 
thực hành đê tận diệt đau khô và đoạn diệt sanh y 
một cách hoàn toàn. 
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11) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Nhưng ái này, khởi lên tại chỗ nào được khỏi 
lên, an trú tại chỗ nào được an trú?". Vị ãy nắm 
giữ nội xúc, biết được như sau: “7á cả những gì ở 
đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên; tại chỗ ấy, ái được 
sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở đời 
khả ái, hấp dẫn? Con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn 
khởi lên; tại chỗ ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy ái 
được an trú". 


12)... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
13)... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
14)... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
15)... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... 


16)... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, 
ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. 

17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khư, là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dân là thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ổn, thấy là tự ngã, 


18) 
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- Những ai làm đi tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. 

-_ Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khổ tăng lrưỞng. 

—_ Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người 


ây Không thể giải thoát sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


19) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, :hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thây là 
vô bệnh, thấy là an ôn, những người ấy sẽ làm ái tăng 
trưởng. 


20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ 
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng 
trưởng, những người ây sẽ làm đau khổ tăng trưởng. 
Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ây 
không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, khô, 
ưu, não. Ta nói họ không có thể giải thoát khỏi đau 
khô. 


21) Này các Ty-kheo, những aI trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thây những gì ở đời khả ái, hâp 
dân là thường còn, thây là lạc, thây là tự ngã, thây là 
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vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khô tăng trưởng, những người ây không thê 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. 


23) Này các Tỷ-kheo, 


. Rồi một người đi đến, bị 
nóng bức bách, bị nóng áp đảo, một mỏi, run rấy, 
khát nước và có những người nói với người ấy như 
sau: Này Bạn, bình đồng đựng nước uông này, có 
sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ây có pha 
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy HÔNG. Trong khi 
uống, Bạn sẽ được thích thú vê sắc, VỀ hương, VỀ V. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy, Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khổ gần như chết". 
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24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong quá 
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái 
hâp dân ở đời... 


25)... Những aI trong tương lai... 


26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thấy là 
vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khổ tăng trưởng, những người ây không thể 
giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói họ không thê giải thoát khỏi đau khô. 


28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là 
Sa-môn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp 
dân ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, 
thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, 


-_ Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh 
y. 
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-_ Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ 
đau khổ, 

- Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


29) Và này các Ty-kheo, những aI trong tương lai là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thây là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ 
từ bỏ ái. 


30) Những aI từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh hi 
Ta nói họ có thê giải thoát khỏi đau khô. 


31) Còn những aI, này các Tỷ-kheo, /rong hiện tại là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thấy là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khô, những người ây sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta 
nói họ sẽ giải thoát khỏi đau khô. 
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33) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rầy, khát nước. Có những người 
nói với người ấy: "Này Bạn, bình nước bằng đông 
này có sắc, có hương, có vị, nhưng binh nước uông 
ây bị pha thuốc độc. Nêu Bạn muốn, hãy ung. Trong 
khi uông, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, VỀ Vị. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khô gần như chết". 


34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ 
như sau: Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này 
với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa động (sanh 
tô), hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục 
với cháo chua. Nhưng ta không có thể uống thứ này, 
nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài". 


35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong /hởi 
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì 
khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khô, 
thây là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ 
đoạn trừ ái. 
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36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ 
sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy 
đoạn trừ đau khô. Những aI đoạn trừ đau khổ, những 
người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


37-38) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai... 


39) Những aI trong /hởi hiện tại là Sa-môn hay Bà- 
la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô 
thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy 
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


SÁU XỨ 1121 


174_ Quán - Dục tham đối với mắt là phiền 
não của tâm - Kinh Con Mắt —- Tương 
IH, 377 

Con Mắt — 7ương TL, 377 

1-2) Nhân duyên ở SàvathI... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, 


Dục tham đôi với mắt là tùy phiên não của 


tâm. 
-- Dục tham đối với tai là tùy phiền não của tâm. 
-_ Dục tham đối với là tùy phiền não của tâm. 
-_ Dục tham đối với là tùy phiền não của tâm. 
-_ Dục tham đỗi với là tùy phiền não của tâm. 


- Dục tham đôi với ý là tùy phiên não của tâm. 


4) Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đối với sáu 
xứ này, đoạn tận được tùy phiên não, thời tầm vị ây 
hướng về ly dục. Do biến mãn với ly dục, tâm vị ấy 
được xem là kham nhẫn, chứng tri đối với các pháp 
cần phải giác ngô. 


H. Sắc — 7ơng II, 378 
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(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc, hanh, hương, vị, 
xúc, pháp). 


IH. Thức — 7zơng III, 378 


(Như kinh trên, chỉ thế vào 
); 


IV. Xúc 


(Như kinh trên, chỉ thế vào nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc). 


V. Thọ 


(Như kinh trên, chỉ thế vào 


VỊ. Tưởng 

: 
VII. Tư 
(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc #, thanh tư, hương 
tu, vị tự, xúc tự, pháp íw). 


VI. Ái — 7ương II, 378 
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(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc đi, thanh ái, hương 
ái, vị ái, xúc ái, pháp ái). 


IX. Giới — 7zơng III, 379 


(Như kinh trên, chỉ thế vào 
). 


Uấẫn — 7ơng III, 379 


1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, 


- Dục tham đối với sắc uấn là tùy phiền não 
của tâm. 

-- Dục tham đối với thọ uẫn là tùy phiền não của 
tâm. 

- Dục tham đối với tưởng uẫn là tùy phiền não 
của tâm. 

-- Dục tham đối với hành uẩn là tùy phiền não của 
tầm. 

-- Dục tham đối với thức uẫn là tùy phiền não của 
tâm. 


4) Này các Tý-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đối với năm 


xứ này, đoạn tận được tùy phiên não, thời tâm vị ây 
hướng về ly dục. Do biên mãn với ly dục, tâm vị ây 


SÁU XỨ 1124 


được xem là kham nhân, chứng tri đôi với các pháp 
cân phải giác ngô. 
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175 Quán - Quán vô thường trø 6 xúc xứ - 
Kinh TÔN GIÁ NÀGITA - Tăng II, 
347 


TÔN GIÁ NÀGITA — 7ðng II, 347 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la- 
môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Icchànangalam, trong khóm rừng lcchànangalam. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở [cchànangalam được nghe: 
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia 
đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú ở 
lcchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. 
Về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi: " « Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã chứng 
ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy! » " 


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi 
đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng 
và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm 
huyện náo. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn già NàgIta: 


- Này Nàgita, những ai đã đên, và làm ôn ào như 
những hàng cá với đông cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thê Tôn, là các Ba-la-môn gia 
chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài công vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những ai tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm 
được an ồn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, 
mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy 
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3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! 
Thiện Thệ hãy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trần 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng 
dường. VÍ như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được 
chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la- 
môn gia chủ ở thị trần và ở quốc độ họ cũng sẽ đi 
đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


4. - Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh 
vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này 
NàgIta, những aI tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, 
tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm 
được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như 
phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh 
văn lạc. 


-_ Này NàpHta, 
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Với những ai nặng nê về ái lạc, này Nàgtta, 


- Những ai chuyên chú tâm về tướng bắt tịnh, 
này Nàøgita, thời sự nhàm chán đối với tịnh 
tướng được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho 
người ấy. 

- _ Ai sông fky quán vô thường trong sáu xúc xứ, 
này Nàgtta, thời 

. Đấy là kết quả tất nhiên cho người 


ây. 
- AI sông fùy quán sanh diệt đôi với năm thủ 
„án, này Nàgtta, 


. Đây là kết quả tât nhiên 
cho người ây. 
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176 Quán - Ta không thấy một sắc nào 
khác... - Kinh NỮ SẮC — Tăng L, 9 


NỮ SẮC - 7ăng L9 

[. Tôi nghe như vậy.: 

Một thời Thê Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại 
khu vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn bảo 
các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


sắc người đản bà. Này các 


Tý-kheo, sốc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn ông. 


2. Ta không thấy một tiếng nào khác, xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. 
Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn ông. 
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3-5. Ta không thây một hương...một vỊ...một xúc nào 
khác, xâm chiếm và ngự trị tâm người đản ông, như 
hương... vỊ.. xúc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc 
người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn 
ông. 


6. Ta không thấy một sắc nào khác, xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này 
các Tý-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn bà. 


7-10. Ta không thấy một tiếng... một hương...một 
vị...một xúc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người 
đàn ông. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn ông xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 
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177 Quán - Ta đã thấy các địa ngục gọi là 
6 xúc xứ địa ngục.. Thiên giới - Kinh 
Thâu Nhiếp — Tương IV, 215 


Thâu Nhiếp — 7ơng IV, 215 


[J3 


2) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này 
các Tỷ-kheo, các Ông được khéo lợi đặc. Các Ông 
đã năm được cơ hội (khana) để sống Phạm hạnh. 


3) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các địa ngục gọi là 
_................ N9 ung mắt thấy sắc gì, 
thây săc không khả lạc, không phải sắc khả lạc; thấy 
sắc không khả hỷ, không phải sắc khả hỷ; thây sắc 
không khả ý, không phải sắc khả ý. 


Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương gì... 
Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm 
ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp không khả lạc, 
không phải pháp khả lạc; nhận thức không phải khả 
hỷ, không phải pháp khả hỷ; nhận thức pháp không 
khả ý, không phải pháp khả ý. 
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Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ- 
kheo, các Ong được khéo lợi đặc. Các Ong đã năm 
được cơ hội đê sông Phạm hạnh. 


4) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các Thiên giới gọi 
là . Tại đấy, phàm mắt thấy 
sắc ØÌ, thây săc khả lạc, không phải sắc không lạc; 
thây sắc khả hý, không phải sắc không khả hỷ; thấy 
sắc khả ý, không phải sắc không khả ý. 


Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương gì... 
Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm 
ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp khả lạc, không 
phải không khả lạc; nhận thức pháp khả hỷ, không 
phải không khả hỷ; nhận thức pháp khả ý, không phải 
pháp không khả ý. 
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178 Quán - Thân này phải được xem là do 
hành động, do sắp đặt.. do cảm thọ 
trong quá khứ - Kinh Không Phải Của 
Ông — Tương II, 118 


Không Phải Của Ông — 7ương II, 118 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) Này các Tý-kheo, thân thể này không phải của các 
Ong, không phải của người khác. 


3) Thân này, này các Tỷ-kheo, phải được xem là do 
hành động, do sắp đặt, do sự cô ý, do sự cảm thọ 
trong quá khứ. 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử đa văn 
như sau: 

5) "Cái này có mặt cái kia có mặt. Do cái này sanh 
khởi, cái kia sanh khởi. Cái này không có mặt, cái 
kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. “Tức 
là do duyên vô mình có các hành. Do duyên hành có 


thức... như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn 
này. Do sự ly tham, đoạn điệt vô mình một cách hoàn 
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toàn, các hành diệt. Do các hành điệt nên thức diệt... 
như vậy là sự đoạn điệt của toàn bộ khô uán này. 
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179 Quán - Tôi sẽ không có thức y cứ 
vào... - Kinh GIÁO GIỚI CẤP CÔ 
ĐỌC - 143 Trung III, 581 


KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC 
(Anathapindikovada suttam) 
- Bài kinh số 143 — Trung III, 581 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tính xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp 

. Rồi cư sĩ 


Cấp Cô Độc gọi một người: 


- Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô 
Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả 
SarIputtfa (Xá-lợi-phát), sau khi đến, nhân danh ta cúi 
đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa 
Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
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SariIputta và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputfa vì lòng từ mân, đi đên trú xứ 
của cư sĩ Câp Cô Độc". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người ây bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đâu đánh lê chân Thê 
Tôn. 


Rồi người ây đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 
đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SarIputfa: 


- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành 
thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú 
xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
SarIputta đặp y, câm y bát, cùng với Tôn giả Ananda 
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là thị giả, đi đên trú xứ của cư sĩ Câp Cô Độc, sau 
khi đên liên ngôi lên chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, 
Tôn giả SarIputfa nói với cư sĩ Câp Cô Độc. 


— Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Sự khổ 
thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 
tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 
SarIputta, ví nữw một người lực sĩ chém đâu (một 
người khác) với một thanh kiểm sắc bén: cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thống 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Saripu(fa, 
nh mỘI người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng 
quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa 
Tôn giả SarIiputa, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
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nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm. thiểu. Thưa Tôn giả SarIpufta, 
nhự một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế 
cắt ngang bụng với một con dao cất thịt bò sắc bén; 
cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 
nhự hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một 
người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên 
một hồ than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những thống khô 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. 


— Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: “Tôi 
sẽ không chấp thú con mắt, và tôi sẽ không có thức 
y Cứ vào c0n mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 
không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
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chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. 
Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vảo lưỡi.... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân.. y 
cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy. 


Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào sắc.. 
hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. 
y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không 
chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 
vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y 
cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 
sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp”. Này Cư sĩ, 
hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn thức ". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ ÑÑ#ffỨfể. .. Tôi sẽ không 
chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không châp thủ thiệt thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp 
thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức”. 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
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không chấp thú nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn xúc "'. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp 
thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ 
không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý 
xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc”. Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi 
sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhấn xúc sanh 
khởi. Tôi sẽ không chấp thủ 

.. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh 
khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: ''Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào địa giới ”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ .. Tôi sẽ không chấp 
thủ . Tôi sẽ không chấp thủ bài 
Tôi sẽ không chấn thủ _. 


Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc ". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. 
Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 
hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thú Hư không 
vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... 
Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không 
chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Này 
Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thú [ffffffffffÏ và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thê giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học 
tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế 
giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 
khác”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chúp thủ những gì 
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tư sút với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các 
pháp (nói trên) "". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và 
chảy nước mặt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ 
Câp Cô Độc: 


mw.. 


— Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho 
các hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này Cư sĩ, thuyêt pháp 
như vậy nói cho các hàng xuât gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp 
như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cầu 
uế không nhiều, nêu không được nghe pháp, sẽ bị 
đọa lạc; nhưng họ không thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau 
khi giảng dạy cho cư sĩ Câp Cô Độc với bài thuyêt 


SÁU XỨ 1143 


giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp 
Cô Độc, sau khi Tôn giả SarIputta và Tôn giả Ananda 
ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung 
liền sanh lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên). Rồi Thiên 
tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói 
sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đả-Lâm) với dung sắc 
thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp 
Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhở các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiên giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chán chánh, 
Được thanh tịnh ở đáy. 
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Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư 
tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc 
Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, 
khi đêm đã gân mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana 
với dung sắc thù thắng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử 
ấy nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jefavana 
Tốt đẹp phước lành này 
.. (nh trên)... 
Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 
Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy 
suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đánh lễ 
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thân phía hữu hướng về Ta, rôi biên mât tại chô. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp 
Cô Độc chăng? Bạch Thê Tôn, cư sĩ Câp Cô Độc có 
lòng tịnh tín bât động đôi với Tôn giả Sariputta. 


— Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có 
thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này 
Ananda. Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không 
một aI khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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180 Quán - Tất cả phải bị sanh, già, bệnh, chết... 
bị áp đảo... - Kinh Sanh — Tương IV, Š] 


Sanh — 7ønø IV, S1 
1) Sàvatthi. Tại đấy... 


2) - Này các Ty-kheo, tất cả phải bị sanh. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả phải bị sanh? 


3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, phải bị sanh. Các sắc 
phải bị sanh. Nhãn thức phải bị sanh. Nhãn xúc phải 
bị sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, 
khô hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh. 


.. Tai... MũI... 
6-7)... Lưỡi... Thân... 


S)Ý phải bị sanh. Các pháp phải bị sanh. Ý thức phải 
bị sanh. Ý xúc phải bị sanh. Do duyên ý xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khô bất lạc; cảm thọ ấy 
phải bị sanh. 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 
sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối 
với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ 
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øì, lạc, khổ, hay bất khô bắt lạc; vị ây nhàm chán cảm 
thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị 
ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết rằng: ”Tø đã được giải thoát”. VỊ ây biết rõ 
răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 


này nữa ". 
34.IL. Bị Già — Tương IV, 52 


35.11. Bị Bệnh — 7ơng IV, 52 


36.IV. Bị Chết — 7ơng IV, 52 


37.V. Bị Sầu — 7ơng IV, 52 


38.VI. Bị Phiền Não — 7ơng IV, 52 


39.VII. Bị Đoạn Tận(khaya) — 7zơng IV, 52 
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40.VIII. Bị Tiêu Diệt (Vaya) — Tương IV, 52 


41.IX. Tập Khởi — Tương IV, 53 


42.X. Đoạn Diệt - 7zơng IV, 53 
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181 Quán - Ái nhiễm là bệnh tật, mụt nhọt, 
mũi tên - Hãy ước sống không có ái 
nhiễm - Kinh Ái Nhiễm — Tương TY, 
113 


Ái Nhiễm — 7ơng IV, 113 (Ejà) 
1)... 


2) -- Ái nhiễm, này các Tý-kheo, là bệnh tật; ái 
nhiễm là mụt nhọt; ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không 
bị mũi tên làm bị thương. 


3) Do vậy, này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước 
vọng øì, hãy ước sông không ái nhiễm, không bị 
mũi tên làm bị thương. 


4) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, 
chớ có nghĩ đên từ mặt, chớ có nghĩ đên: "Mặt là của 


^A»tt 


tôi". 


Chớ có nghĩ đên các sắc, chớ có nghĩ đên trong các 
sắc, chớ có nghĩ đên từ các sắc, chớ có nghĩ đên: " 
Các sắc là của tôi ". 
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Chớ có nghĩ đến nhãn thức, chớ có nghĩ đến trong 
nhãn thức, chớ có nghĩ đên từ nhãn thức, chớ có nghĩ 
đên: " Nhãn thức là của tôi " 


Chớ có nghĩ đên nhãn xúc, chớ có nghĩ đên trong 
nhãn xúc, chớ có nghĩ đên từ nhãn xúc, chớ có nghĩ 
đên: " Nhãn xúc là của tôi " 


Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấ Ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: " Cảm thọ ấy là tôi " 


5-6) Chớ có nghĩ đến tai... Chớ có nghĩ đến mũi... 
7-8) Chớ có nghĩ đến lưỡi... Chớ có nghĩ đến thân... 


9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ 
có nghĩ đên từ ý, chớ có nghĩ đên: "Y là của tôi " 


Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp, chớ có nghĩ đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến: 
"Các pháp là của tô1". 

Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, 
chớ có nghĩ đến từ ý thức, chớ có nghĩ đến: "Ý thức 
là của tôi. 
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Chớ có nghĩ đên ý xúc, chớ có nghĩ đên trong ý xúc, 
chớ có nghĩ đên từ ý xúc, chớ có nghĩ đên: " Y xúc 
là của tôi " 


Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bắt khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của tôi". 


10) Chớ có nghĩ đến tất cả, chớ có nghĩ đến trong 
tất cả, chớ có nghĩ đến từ tất cả, chớ có nghĩ đến: 
"Tất cả là của tôi”. 


11) Vị ấy do không nghĩ đến nên không chấp thủ một 
vật gì ở đời. Do không chấp thủ, vị ấy không có dao 
động (paritassati). Do không dao động, vị ấy tự mình 
tịch tịnh một cách hoàn toàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không côn trở lui trạng thái này nữa”. 


Ái Nhiễm — 7ơng IV, 115 
lồ», 


2) -- Ái nhiễm, này các Tỷý-kheo, là bệnh tật, ái 
nhiêm là mụt nhọt, ái nhiêm là mũi tên. Do vậy, này 
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các Tỷ-kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không 
bị mũi tên băn. 


3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mong ước, hãy 
mong ước không ái nhiễm, không bị mũi tên băn. 


4-6) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong 
mặt, chớ có nghĩ đên từ mặt, chớ có nghĩ đên: "Mặt 
là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các 
sắc, chớ có nghĩ đên từ các sắc, chớ có nghĩ đên: 
"Các sắc là của ta". 


Chớ có nghĩ đến nhãn thức... 
Chớ có nghĩ đến nhãn xúc... 


Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ây, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cải gì, nghĩ đến trong cải 

øì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: "Cái gì là của ta", từ 
đấy cái ấy đổi khác. Vì rằng bị đổi khác, vì chấp 
trước tái sanh (Bhavasatto), nên thế giới hoan hỷ tái 
sanh. 
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.. ta1... mŨI... 
7-8)... lưỡi... thân... 


9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ 
có nghĩ đên từ ý, chớ có nghĩ đên: "Y là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các 
pháp, chớ có nghĩ đên từ các pháp, chớ có nghĩ đên: 
"Các pháp là của ta". 


Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, 
chớ có nghĩ đên từ ý thức, chớ có nghĩ đên: "Y thức 
là của ta”. 


Chớ có nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, 
chớ có nghĩ đên từ ý xúc, chớ có nghĩ đên: "Y xúc là 
của ta". 


Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có 
nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái 
gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: ' ' Cái gì là của ta " 
từ đây cái ấy đối khác. Vì răng bị đối khác, vì giấp 
trước tái sanh, nên thế giới hoan hỷ tái sanh. 
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Này các Tỷ-kheo, cho đên uân, giới, xứ... chớ có 
nghĩ đên cái ây, chớ có nghĩ đên trong cái ây, chớ có 
nghĩ đên từ cái ây, chớ có nghĩ đên: "Cái ây là của 


„tr 


ta. 


Vị ấy không nghĩ đến như vậy nên không chấp thủ 
một cải gì trong đời. Do không chấp thủ nên không 
có dao động. Do không có dao động, vị ấy tự mình 
tịch tịnh một cách hoàn toàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không côn trở lui trạng thái này nữa”. 
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182 Samôn Gotama là người phá hoại sự 
sống - Kinh MAGANDIYA -— 75 Trung 
H, 353 


KINH MAGANDIYA 
(Magandiya suttam) 


- Bài kinh số 75 — Trung II, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại 
thị trấn của dân chúng Kuu tên là 
Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của 
một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Kammasadhamma để khất thực. Đi khất thực ở 
Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi 
khất thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ 
trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ây, Thế Tôn đến 
ngôi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 


Rồi du sĩ Magandiya, trong khi đi bộ ngao du 


cùng khắp, đến tại ngôi nhà lửa của Bà-la-môn thuộc 
họ BharadvaJa. Du sĩ Magandiya thây thảm cỏ đã 
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soạn sẵn trong nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng 
họ Bharadvala, khi thây vậy liên nói với Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bharadvala: 


— Tầm thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn giả 
BharadvaJa đã được sửa soạn cho al, hình như là chô 
năm ngủ của một Sa-môn? 


— Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca). 
Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Chỗ năm này được sửa 
soạn cho Tôn giả Gotama ấy. 


— Thật sự, này Tôn giả Bharadvaja, chúng tôi 
thây một sự bất hạnh khi chúng tôi thấy chỗ ngủ của 
Tôn giả Gotama, một vị phá hoại sự sống 
(bhunahuno). 


— Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. 
Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. Nhiều 
vương tộc trí giả, nhiều Bà-la-môn trí giả, nhiều Cư 
sĩ trí giả, nhiều Sa-môn trí giả có lòng tin nơi Tôn giả 
Gotama ây, và đã tu tập theo Thánh đạo, theo Pháp 
và theo (chí) Thiện. 
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- Này Tôn giả Bharadvaja, nếu chúng tôi thấy 
mặt Tôn giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước 
mặt VỊ ây: "Sa-môn Gotama là người phá hoại sự 
sống", Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã 
truyên lại như vậy. 


— Nếu Tôn giả Magandiya hoan hỷ, tôi sẽ tin lại 
sự tình này cho Sa-môn Gotama biệt. 


— Tôn giả BharadvaJa hãy yên lòng, và hãy nói 
lên những điêu gì đã được nói. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe 
được câu chuyện giữa Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja và du sĩ Magandiya. Và Thế Tôn vào 
buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvala, sau 
khi đến liền ngồi trên thảm cỏ đã soạn sẵn. Rồi Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi 
Thế Tôn nói với Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvaja đang ngồi một bên: 

— Này BharadvaJa, có phải có cuộc nói chuyện 
giữa du sĩ Magandiya với Ông về vấn đề thảm cỏ 


này? 
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—_ Khinghe nói vậy, Bà-la-môn BharadvajJa hoảng 
hôt, lông tóc dựng ngược, bạch Thê Tôn: 


— Chính là điêu chúng con muôn thưa với Tôn 
giả Gotama và Tôn giả Gotama đã đoán trước chúng 
con. 


Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và 
Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa nói chưa xong, 
du sĩ Magandiya, khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến 
tại ngôi nhà lửa của Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvala, đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền 
ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ 
Magandiya đang ngồi một bên: 


— Này Magandiya, 


Magandiya, có phải vì vậy mà Ong nói: “Sa-môn 
Gofama là người phá hoại sự sông 2” 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama phá hoại sự sông". Vì sao vậy? 
Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Này Magandiya, tai ưa thích tiếng... Này 
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Mapgandiya, mũi ưa thích hương... Này Magandiya, 
lưỡi ưa thích vị... Này Magandiya, thân ưa thích 
xúc... Này Magandiya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, 
hoan hỷ pháp và Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì 
ý và thuyết pháp để phòng hộ ý. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: "Sa-môn Gotama là người 
phá hoại sự sống? 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông”. Vì sao 
vậy? Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Ông nghĩ thể nào, này Magandiya? Ở đây, có 
người trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận 
thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Người ấy sau một thời 
cian, sau khi như chơn biết được sự tập khỏi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc 
pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt 
não đối với sắc pháp, người này trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, Ông 
có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 
— Ông nghĩ thế nào? Này Magandiya, ở đây, có 


người trước kia đam mê các tiêng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
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thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả 
ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, 
sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này 
trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. 
Này Magandiya, Ông có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Này Magandliya, Ta thuở trước. khi còn là tại 
gia, Ta sông hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hý, khả lạc, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Này Magandiya, Ta có ba tòa lâu đài, một 

cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. 
Này Magandiya, trong bốn tháng mùa mưa, Ta sống 
hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ 
nhạc công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu 
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. Rôi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa xả 
ly tham ái đối với các đục. đang bị các dục ái nhai 
nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ, ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 


đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một gia chủ hay con 
một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu 
nhiêu, sống thọ hưởng một cách đây đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến dục, hấp dân, các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... 
các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Vị ấy, sau khi làm 
thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau 
khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này, cọng trú 
với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Vị ấy ở đây, 
(rong rừng Nandana, được chúng Thiên nữ vây 
quanh, tho hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một 
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cách đây đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người 
gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng năm 
dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung 
mãn. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Thiên tử 
ấy, được chúng Thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm 
thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách 
Sung mãn 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotamal Vì sao 
vậy? 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia. Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn các dục trưởng dưỡng các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hâp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi chơn 
biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục 
ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú với 
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khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi Ta 
thây các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với 
các dục, đang bị các dục ái nhai nghiên, đang bị dục 
nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta 
không ước vọng được như họ, ở đây, Ta không ham 
thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandiya, có hỷ lạc 
này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên 
lạc được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. Ta không 
ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi; 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người 
ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân (đầy) 
những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị cái loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ 
than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? 
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— Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, khi có bệnh thời cân thuôc trị 
bệnh, khi không bệnh, thời không cân thuôc trị bệnh. 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia, Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn, các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc đo thân nhận thức, các 
xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khởi. sự diệt trừ. vi ngoí, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, 


Rôi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly 
tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai 
nghiên, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ; ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 
Magandiya, có hý lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, 
sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ 
trong hý lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở 
đây Ta không ham thích. 
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Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoéi, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông Của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. 


— Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự 
xúc phạm với lửa, là đau khô, thưa Tôn giả Gotama, 
rât là nông cháy, rât là nhiệt não. 


- Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là 
nông cháy, rất. là nhiệt não, hay là trước đây, sự xúc 
chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nông cháy, rất 
là nhiệt não ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm 


với lửa ây là đau khô, rât là nông cháy, rât là nhiệt 
não, và xưa kia, sự xúc chạm với lửa ây đã là đau 
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khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, với thân 
(đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị các 
loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự 
xúc chạm đau khô với ngọn lửa, lại có phản tưởng là 
được lạc thọ. 


— Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với 
các dục trong thời quá khứ cũng là đau khô, rất là 
nông cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các 
dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục 
trong thời hiện lại cũng là đau khô, rất là nồng cháy, 
rất là nhiệt não. Và này Magandiya, 


lại có phản tướns là được lạc thọ. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi 
thân (đây) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. 
Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đây) lở 
lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các 
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móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hỗ than 
hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại 
càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thôi và càng 
thêm thôi nát, và người ấy chỉ có cảm giác để chịu, 
thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết 
thương. 


Cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh 
chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các 
dục ái nhai nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiếu đốt, 
chạy theo các đục. Này Magandiya, 


càng chạy theo dục chừng nào, thời dục át các 
chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dể chịu, thỏa 
thích do duyên năm dục trưởng dưỡng. 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy 
hay nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng 
thụ một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục 
trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt 
não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không ? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Lành thay, này Magandiya! Này Magandiya, 
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Ta cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua 
hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, 
một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái 
chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ 
diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn 
trừ, với nội tâm an tịnh. 


#' Nhưng này Magandiya, những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đã sông, đang sông hay sẽ sông với 
khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất 
cả những vị này, sau khi như chơn biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 


xuất ly của các dục Ấy, với dục áI được đoạn tận, 
với dục nhiệt não được trừ diệt, đã trú, đang trú 
hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm 
được an tịnh. 
Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như 
Sau: 
Không bệnh, lợi tôi thăng, 
Niết-bàn, lạc tôi thắng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An Ôn và bắt tử. 
Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế 
Tôn: 
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— Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Lời này được Tôn giả 
Gotama khéo nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng 
đã được nghe lời này, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư 
các du sĩ đã nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời 

nói kia phù hợp nhau. 


- Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được 
nghe do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 
Thế nào là không bệnh? Thế nào là Niết-bàn? 


Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lây tay 
xoa bóp chân tay của mình và nói: 


— Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? 
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Thế nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi nay 
không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 


— Này Magandliya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người ây nghe mỘt người có mắt nói 
như sau: “Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh". 


với 
mỘTI tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn". Người ấy lấy tắm y ấy, sau Khi lấy, đắp 
trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ 
thốt lên lời nói tự mãn: “Thát tốt đẹp thay tấm vải 
trăng xinh đẹp, không cầu uể, thanh tịnh". 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra 
đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tắm y thô, dính dâu 
và đất ấy để rồi sau khi lấy người ấy đắp trên mình, 
sau khi đắp trên mình; người ây hoan hỷ thối lên lời 
nói tự mãn: “Thật tối đẹp thay, tấm vải trắng xinh 
đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay là do lòng tin 
người có mắt ? 
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— Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không 
thấy, kẻ sanh ra đã mù kia lây tắm y thô, dính dâu và 
đất ấy đề rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau 
khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói 
tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tâm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin người có 
mắt. 


— Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mủ lòa, 
không có mắt, không biết không bệnh, không thấy 
Niết-bàn nhưng nói lên câu kệ này: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 


#' Này Magandiya, cầu kệ này trong thời quá khứ 
đã được các bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nói lên: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niễt-bàn, lạc tối thắng. 

Bát chánh là độc đạo, 

An ồn và bất tử. 
Và câu kệ ấy này được dân dần lan tràn đến dân 
chúng phàm phu. 


Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh 
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khô, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành 
bất hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở 
thành bệnh khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi 
tên, trở thành bắt hạnh, trở thành bệnh chướng này, 
Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái này là không 
bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này 
Magandliya, Ông không có Thánh nhãn ây, với 
Thánh nhãn ấy Ông có thê biết không bệnh, có thể 
thây Niết-bàn. 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, Không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trôi. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống của người ấy mời một } Sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ 
khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy sau 
khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được 
sáng tủ. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiên não không ? 


— Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 
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Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", và Ông không biết không bệnh, không biết Niết- 
bàn thời như vậy làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiền não. 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
g1ả Gotama có thê thuyêt pháp cho ta đê ta có thê biệt 
không bệnh, có thê thây Niêt-bàn”". 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe một người có mắt nói 
nhự sau: “Thật tốt đẹp thay tắm vải trăng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh", và người ấy đi tìm tắm vải 
trắng. Rồi có một người khác đánh lửa người ấy với 
MỘT tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, Không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn ˆ. Người ấy lấy tắm y áy. Sau khi lấy, người 
ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, 
các bạn bè thân hữu, bà con huyết thông của HGười 
ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. VỊ y sĩ khoa mổ xẻ này 

cho người ây thuốc bài tiết các nhơ bần về phía trên, 
bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, 
thoa dâu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy 
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sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được 
sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ 
tham dục đối với tắm y fhô, dính dâu và dính đất kia, 
và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, 
có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại 
sinh mạng (của người kia): “Thật sự trong một thời 
gian đài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh 
gạt với tấm y thô, dính dâu và đất: "Này bạn, đây là 
tấm vải trăng, xinh đẹp, không câu uễ, thanh tịnh cho 


„”r 


bạn ”. 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thê thấy 
Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho Ông, lòng 
tham dục đối với năm thủ uẫn được đoạn trừ; và 
Ông có thê nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời 
gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, 
chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ, chấp thủ thọ, ta đã chấp 
thủ, chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ, chấp thủ các 
hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. 
Do duyên chấp thủ ây nơi ta, nên có hữu; do duyên 
hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
Khổ uân". 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
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giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thê 
từ chô ngôi này đứng dậy, không còn mù nữa". 


— Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vị chân 
nhân. Này Magandiya, do Ông thân cận các vị chân 
nhân, thời này Magandiya, Ông sẽ được 
pháp. Này Magandiya, do ông được nghe diệu pháp, 
thời này Magandiya, Ông sẽ 
pháp và tùy pháp. Này Magandiya, do Ông sông 
đúng với Chánh pháp và tùy pháp, thời này 
Magandiya, Ông sẽ : Đây 
là những bệnh chướng. những cục bướu, những mũi 
tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, 
những mũi tên . DO 

chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu. diệt; do hữu diệt, 

sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uẫn này". 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi 
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đề những aI có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Con xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xIn thọ đại 
ĐIỚI. 


— Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay 
muốn xuất gia, muôn thọ đại giới trong pháp và luật 
này phải sông bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn 
tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta 
nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa 
kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muôn thọ đại 
giới trong pháp và luật này, phải sông bốn tháng biệt 
trú, sau khi sông bốn tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu 
đồng ý sẽ cho xuất _gia, cho thọ đại giới; thời con sẽ 
xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sông biệt trú bốn 
năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, 
hãy cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo. 


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn 
giả Magandiya ở một mình an tịnh, không phóng dật, 
sông nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này 
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chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương 
gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Tôn giả Magandiya 
hiểu biết như vậy. 


Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la- 
hán nữa. 
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183 Sắp mạng chung cần được hỏi ntn - 
Kinh GIÁO GIỚI CHANNA- 144 
Trung IH, 593 


KINH GIÁO GIỚI CHANNA 
(Channovada suffam) 
— Bài kinh số 144 — Trung TII, 593 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta 
(Xá lợi phất), Tôn giả Mahacunda (Đại Chu-na) và 
Tôn giả Channa (Xiên-đả) cùng trú ở Gijjhakuta 
(Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, 
đau khổ, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả SarIpufta, vào 


buôồi chiều từ Thiền tinh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn 


giả Mahacunda, sau khi đến, nói với Tôn giả 
Mahacunda: 


— Thưa vâng, Hiên giả. 
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Tôn giả Mahacunda vâng đáp Tôn giả SarIputta. 
Rồi Tôn giả Sariputta cùng với Tôn giả Mahacunda 
đi đến Tôn giả Channa; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Channa những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
SarIputfa nói với Tôn giả Channa: 


- Này Hiền giả Channa, mong rằng Hiền giả CÓ 
thể kham nhẫn! Mong răng Hiền giả có thể chịu 
đựng! Mong răng khổ thọ được giảm thiêu không có 
gia tăng, và sự giảm thiêu được rõ rệt, không có gia 
tăng! 


- Thưa Hiền giả Sariputta, tôi không có thê 
kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Sự thông khổ 
của tôi gia tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng 
rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Hiền giả Sariputta, 
tôi sẽ đem dao (cho tôi). Tôi không còn muốn sống. 


— Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn 
giả Channa, hãy tiếp tục sống! Chúng tôi muốn Tôn 
giả Channa tiếp tục sông. Nếu Tôn giả Channa không 
có các món ăn tốt lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt 
lành cho Tôn giả Channa. Nếu Tôn giả Channa 
không có các dược phẩm tốt lành, tôi sẽ đi tìm các 
dược phẩm tốt lành cho Tôn giả Channa. Nếu Tôn 
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giả Channa không có người thị giả thích đáng, tôi sẽ 
hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả Channa chớ có đem 
lại con dao! Tôn giả Channa hãy tiếp tục sống! 
Chúng tôi muốn Tôn giả Channa tiếp tục sống. 


— Thưa Hiên giả Sariputta, không phải tôi không 
có các món ăn tốt lành, cũng không phải tôi không 
có các dược phẩm tốt lành. Cũng không phải tôi 
không có thị giả thích đáng. Thưa Hiền giả Sariputta, 
trong một thời gian dài, tôi đã hầu hạ bậc Đạo Sư, 
làm cho (bậc Đạo sư) được đẹp lòng, không phải 
không được đẹp lòng. Thưa Hiền giả Sariputta, thật 
là thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc Đạo Sư, làm 
cho (bậc Đạo Sư) được đẹp lòng, không phải không 
được đẹp lòng. Tỷ-kheo Channa đem lại con dao 
không có phạm tội. Thưa Hiền giả Sariputta, hãy thọ 
trì như vậy! 


- Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Channa về một 
vân đê đặc biệt, nêu Tôn giả Channa cho chúng tôi 
được phép đặt câu hỏi. 


— Hãy bỏ đi, Hiển giả Sariputta; sau khi nghe, 
tôi sẽ biệt (nói như thê nào). 


— Hiên giả Channa, Hiện giả có xem con mặt 


nhãn thức và các pháp do mặt nhận thức là: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? " 
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Hiền giả Channa, Hiền giả có xem tai, nhĩ thức.. 
Hiền giả Channa, Hiền giả có xem mũi, tỷ thức... 
Hiền giả Channa, Hiển giả có xem lưỡi, thiệt thức... 
Hiền giả Channa, Hiền giả có xem thân, thân thức... 
Hiền giả Channa, Hiền giả có xem ý, ý thức và các 
pháp do ý nhận thức là: "Cái này của tôi, cái này là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi?" 


— Hiển giả Sariputta, 


, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". Hiền giả Sariputta, tôi xem tai, nhĩ 
thức.. Hiển giả Sariputta, tôi xem mũi, tỷ thức... Hiền 
giả Sariputta, tôi xem cái lưỡi, thiệt thức... Hiền giả 
Sariputta, tôi xem thân, thân thức. Hiền giả 
SarIputta, tôi xem ý, ý thức, các pháp do ý nhận thức 
là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cát này không phải tự ngã của tôi”. 


Hiên giả Channa, Hiên 
giả đã thây cái gì, đã chứng tri cái gì trong ta1, trong 
nhĩ thức... trong mũi, trong tỷ thức... trong lưỡi, trong 
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thiệt thức.. trong thân, trong thân thức... trong ý, 
trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà Hiền 
giả xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải là tự ngã của tôi ”? 


— Thưa Hiền giả Sariputta, 


do mắt nhận thức, mà tôi xem 

mắt, nhãn thức, và các pháp do mắt nhận thức là: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Thưa Hiền 
ø1ả SarIputta, chính vì tôi thây sự diệt, chứng trI sự 
diệt trong tai, trong nhĩ thức... trong mũi, trong tỷ 
thức... trong lưỡi, trong thiệt thức... trong thân, trong 
thân thức... trong ý, trong ý thức, trong các pháp do 
ý nhận thức mà tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý 
nhận thức là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 
Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Mahacunda nói 


với Tôn giả Channa: 


— Do vậy, này Hiền giả Chamna, lời dạy này của 
Thé Tôn phải được thường trực tác ý: Á¡ có chấp 
trước là có dao động. Ai không chấp trước không 
có dao động. Không có dao động, thời có khinh an. 
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Có khinh an thời không có hy cầu (nati). Không có 
hy câu thời không có khứ lai. Không có khứ lai thời 
không có tử sanh. Không có tử sanh thời không có 
đời này, không có đời sau, không có giữa hai đời. 
Như vậy là sự đoạn tận đau khổ. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahacunda 
sau khi giáo giới cho Tôn giả Channa, từ chỗ ngôi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tôn giả Channa, sau khi Tôn 
giả Sariputta và Tôn giả Mahacunda ra đi không bao 
lâu, đem dao lại (cho mình). Rồi Tôn ø1ả SarIputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Channa đã đem dao lại 
(cho mình), sanh xứ của Tôn giả ây là gì? Đời sông 
tương lai là gì? 


— Này Sariputta, có phải trước mặt Ông Tỷ-kheo 
Chamna đã tuyên bố sự không phạm tội? 

— Bạch Thế Tôn, có một ngôi làng của dòng họ 
Vajji (Bạt-kỳ) tên là Pubbajira). Tại đây, có những 
gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì Tôn giả 
Channa, những gia đình cần được viêng thăm. 


— Này Sariputta, có những gia đình ấy là những 
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gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì Tỷ-kheo 
Channa, những gia đình cần được viếng thăm. Này 
Sariputta, cho đến nay, Ta không nói rằng Tý-kheo 
Channa có phạm tội. Này SarIputfta, a7 quăng bỏ 
thân này, và chấp thủ thân khác, Ta nói rằng người 
ấy có phạm tội. Tỷ-kheo Channa không có (chấp 
thủ) như vậy. Tỷ-kheo Channa đem con dao lại (cho 
mình), không có phạm tội. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
SarIputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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184 Thuyết pháp văn tắt - Cái gì vô 
thường... ở đây ông cần phải đoạn tận 
lòng dục - Kinh Ràdha 1 — Tương IV, 
87 


Ràdha l1 — 7zơng IV, 87 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Ràdha... 

3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế 
Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt 
thuyết pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thể Tôn 
con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dậi, 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 


4) -- Cái gì vô thường, này Ràdha, ở đây Ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 


5-7) Và này Ràdha, cái gì là vô thường? Mắt, này 
Ràdha, là vô thường, ở đây 

. Các sắc là vô thường... Nhãn thức là vô 
thường... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên 
cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khổ bát lạc; cảm thọ ây 
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là vô thường. Ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng 
dục... TaI... MũI... 

8-9)... Lưỡi... Thân... 

10) Ý là vô thường, ở đây Ông cần phải đoạn tận 
lòng dục. Các pháp... Y thức... Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bắt khổ bất lạc; cảm thọ 


ấy là vô thường. Ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng 
dục. 


11) 


Ràdha 2 — 7zơng IV, 88 
1-2-3)... 


4) -- Phàm cái gì là khổ, này Ràdha, ở đây Ông cân 
phải đoạn tận lòng dục. 


5-10) Và này Ràdha, cái gì là khổ? Mắt, này Ràdha, 
là khổ; ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các 
pháp... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc, 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bát lạc; 
cảm thọ ấy là khô. Ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng 
dục. 
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11) Phàm cái øì là khổ, này Ràdha, ở đây, Ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 


Ràdha 3 — 7zơng IV, 89 
1-2-3)... 


4) -- Phàm cái gì là vô ngã, này Ràdha, Ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 


5-9) Và này Ràdha, cái gì là vô ngã? Mắt, này 
Ràdha, là vô ngã; ở đây, Ông cân phải đoạn tận lòng 


dục. Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên ý 


xúc... 

10) Ý là vô ngã... Các pháp... Ÿ thức... Ý xúc... Do 
duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khô bât lạc; cảm thọ ây là vô ngã. Ở đây, Ông cân 
phải đoạn tận lòng dục. 


11) Phàm cái gì là vô ngã, này Ràdha, ở đây, Ông 
cân phải đoạn tận lòng dục. 


Kotthika 1 — 7zơng TV, 240 


SÁU XỨ 1185 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, lành thay, nếu Thể Tôn thuyết pháp 
văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


-- Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. Này Kotthika, cái gì là vô 
thường? 


4) Mắt là vô thường, này Kotthika, ở đây Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. Các sắc là vô thường, ở đấy 
Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Nhãn thức là vô 
thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Nhãn 
xúc là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, 
khô, hay bất khô bất lạc; cảm thọ ấy là vô thường, ở 
đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. 


5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


9) Ý là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục. Các pháp là vô thường, ở đây Ông cân phải đoạn 


SÁU XỨ 1189 


trừ lòng dục. Ý thức là vô thường, ở đấy Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. Ý xúc là vô thường, ở đấy 
Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Phàm duyên ý xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất khô bắt lạc; 
cảm thọ ấy là vô thường, ở đây Ông cần phải đoạn 
trừ lòng dục. 


10) Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. 


Kotfhika (2) (3) — Tương IV, 241 


(Hai kinh này giống kinh trên chỉ khác là một kinh 


nói đến khỗ, một kinh nói đến vô ngã) 
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185 Thuyết pháp vắn tắt - Kinh Migajàla 
— Tương IV, 68 


Migajàla — 7zzơng IV, 68 
l)... 
2) Rồi Tôn giả Migajảla đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Migajàla bạch Thế 
Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu Thế Tôn thuyết 
pháp văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp ấy con sẽ 
sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cẩn. 


4-6) -- Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ, tán dương, sống với tâm 
tham luyến sắc ấy; do vị ây hoan hỷ, tán dương, sống 
với tâm tham luyến sắc ấy nên hỷ sanh. “Này 
Migajàla, Ta nói răng do hỷ tập khởi nên khổ tập 
khởi. 


.. Các tiếng... Các hương... 


7-8)... Các vị... Các xúc... 
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9) Này Migalàla, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ- -kheo hoan hỷ, tán dương, s sông với tâm tham 
luyễn pháp â Ấy; đo vị ây hoan hỷ, tán dương sống với 
tâm tham luyễn pháp ây nên hỷ sanh. Này Migajàla, 
Ta nói răng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. 


10-12) Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hỷ, không tán dương, 
sống với tâm không tham luyến sắc ấy; do vị ấy 
không hoan hý, không tán dương, sống với tâm 
không tham luyến, không an trú tham luyễn sắc ấy 
nên hỷ diệt. Này Migajàla, Ta nói răng do hoan hỷ 
đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. 


.. Các tiếng... Các hương... 
13-14)... Các vị... Các xúc... 


15) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hý, không tán dương, sống 
với tâm không tham luyến pháp ấy; do vị ấy không 
hoan hý, không tán dương, sống với tâm không tham 
luyễn pháp ấy nên hÿ diệt. Này Migajäla, Ta nói răng 
do hỷ đoạn diệt nên khô đoạn diệt. 
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16) Rồi Tôn giả Migajàla, sau khi hoan hỷ, tín thọ 
lời Thê Tôn dạy, liên từ chô ngội đứng dậy, đảnh lê 
Thê Tôn, thân bên hữu hướng vê Ngài rôi ra đi. 


17) Rồi Tôn giả Migalàla sống một mình, an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tính cần, không bao lâu 
đạt được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính 
là mục đích cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại 
với thăng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 
VỊ ây biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 


18) Và Tôn giả Migajàla trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
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186 Thuyết pháp vắn tắt - Mắt là thường 
hay vô thường - Kinh Bàhiva — Tương 
IV, III 


Bàhiya — Tương IV, 111 
l)... 
2) Rồi Tôn giả Bàhiya đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bàhiya bạch Thế 
Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt 
thuyết pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Tì hể 
Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 


4-8) -- Ông nghĩ thế nào, này Bảhiya, mắt là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các sắc là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


9)... Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khô hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là thường hay vô 
thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10) -- Thấy vây, này Bàhiya, bậc Đa văn Thánh đệ 


tử nhàm chán đôi với mặt, nhàm chán đôi với sắc, 


SÁU XỨ 1195 


nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khô hay bất khô bắt lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm 
thọ ây. Do nhàm chán, vị ây ly tham. Do ly tham, vị 
ây giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết 
răng: "Ta đã được giải thoát". Vị ây biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 


11) Và Tôn giả Bàhiya trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 


Vắn Tắt — Tương IV, 97 
1-2)... 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda... bạch Thế 
Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt 
thuyết pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thể 
Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 


4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Ananda, mắt là thường 
hay vô thường? 
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-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng nếu quán cái ấy là: "Cái nảy là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
-- Các sắc là thường hay vô thường? 
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- .. Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc 
khởi lên cảm thọ øì, lạc, khô hay bât khô bât lạc; cảm 
thọ ây là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
.- Tai... Mũi... 


7-9)... Lưỡi... Thân... Do duyên ý xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng nếu quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Thấy vây, này Ananda, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt... nhàm chán đối với nhãn 
xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ 
hay bất khô bất lạc; vị ấy nhàm chán cảm thọ ấy. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ây được 
giải thoát. Irong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: 
"Ta đã được giải thoát". Vì â ây biết rõ: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 
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187 Thuyết pháp văn tắt - Thật là hiền 
thiện những người xứ... - Kinh Punna 
— Tương IV, 106 


Punna — 7zơng IV, 106 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Punna đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Punna bạch Thế 
Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt 
thuyết pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Tì hể 
Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 


4) -- Này Pumna, có những sắc do mắt nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú luyến 
trước; do vị ấy hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú 
luyến trước, hỷ (nandì) sanh. Này Punna, Ta nói 
răng: "Do hý tập khởi nên khổ tập khởi". 


Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức... Có 
những hương do mũi nhận thức... Có những vị do 
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lưỡi nhận thức.. Có những xúc do thân nhận thức... 
Này Punna, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
Tỷ-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, an trú luyến 
trước; do vị ấy hoan hỷ pháp ấy, tán dương, an trú 
luyễn trước nên hỷ sanh. Này Punna, Ta nói răng: 
"Do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi". 


5) Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hý sắc ấy, không tán 
dương, không an trú luyễn trước; do vị ấy không 
hoan hỷ sắc ây, không tán dương, không an trú luyễn 
trước nên hỷ đoạn diệt. Này Punna, Ta nói răng: "Do 
hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt" 


.. Này Punna, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến: dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán 
dương, không an trú luyến trước; do vị ấy không 
hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú 
luyến trước nên hỷ đoạn diệt. Này Punmna, Ta nói 
răng: "Do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt". 


6) Này Punna, sau khi được nghe giáo giới với lời 


giáo giới văn tăt này của Ta, (ng sẽ trú tại quốc độ 
nào ? 
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— .xsxuxn 


7) -- Thô bạo, này Punna, là người xứ Sunàparqm1a. 
Độc ác, này Punna, là người xứ Sunàparamta. Nếu 
người xứ Sunàparamta, này Punna, chửi bới, nhiễc 
măng Ông, thời này Punna, ở đây, Ông nghĩ thể 
nào 2 


-- Nếu người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, chửi 
bới, nhiếc măng con, ở đây, con sẽ nghĩ: "Thật là 
hiền thiện, người xứ Sunàparanta này! Thật là khéo 
hiền thiện, người xứ Sunàparanta này! Vì những 
người này ". Như vậy, ở 
đây, bạch Thể Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, ở 
đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 


8) -- Nếu người xứ Sunàparamta, này Punna, sẽ đánh 
đập Ong băng tay, thời ở đáy, này Punna, Ông sẽ 
nghĩ thể nào? 


-- Nếu người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, đánh 
đập con bằng tay, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: "Thật 
là hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Thật 
là khéo hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! 
Vì những người này 

đất". Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở 
đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 
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9) -- Nhưng nếu người xứ Sunàparamia, này Punna, 
đánh đập Ong băng cục đâi, thời ở đây, này Punna, 
Ong nghĩ thê nào? 


-- Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, 
đánh đập con bằng cục đất, thời ở đây, con sẽ suy 
nghĩ: "Thật là hiền thiện, những người xứ 
Sunàparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những 
người xứ Sunàparanta này! Vì những người này 

" Ở đây, bạch Thế Tôn, 
con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ 
nghĩ như vậy. 


10) -- Nhưng nếu những người xứ Sunàparana, này 
Punna, sẽ đánh đập Ong với gáy, thời ở đây, này 
Punna, (ng nghĩ thê nào? 


-- Nếu những người xứ Sunàparanta này, bạch Thế 
Tôn, sẽ đánh đập con với gậy, thời ở đây, con sẽ suy 
nghĩ: "Thật là hiền thiện, những người xứ 
Sunàparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những 
người xứ Sunàparanta này! Vì những người này 
", Ở đây, bạch Thế Tôn, 
con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ 
nghĩ như vậy. 
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11) -- Nhưng nếu những người xứ Sunàpararnta, này 
Pumna, lại đánh đập Ong băng kiêm, thời ở đây, này 
Punna, (ng sẽ nghĩ thê nào? 


-- Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, 
đánh đập con với cây kiếm, thời ở đây, con sẽ suy 
nghĩ: "Thật là hiền thiện, những người Xứ 
Sunàparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những 
người xứ Sunàparanta này! Vì những người này 

"_ Ở đây, 
bạch Thể Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch 
Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 


12) -- Nhưng nếu những người xứ Sunàparan1a, này 
Punna, sẽ đoạn mạng ng với lưỡi kiêm sắc bén, 
thời ở đây, này Punna, (ng sẽ nghĩ như thể nào? 


-- Nêu những người xứ Sunàparanta, bạch Thê Tôn, 
sẽ đoạn mạng con với lưỡi kiêm sắc bén, thời ở đây, 
con sẽ suy nghĩ: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, 
con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ 
nghĩ như vậy. 


13) -- Lành thay, lành thay, này Punna! Đầy đủ với 
sự an tịnh tự điều này, Ông có thể sông tại quốc độ 
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Sunäparanta. Này Punna, nay Ông hãy làm những gì 
Ong nghĩ là hợp thời. 


14) Rồi Tôn giả Punna hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng vê Ngài, dọn dẹp sàng tọa, cầm \ 
bát, rồi bộ hành đi đến xứ Sunàparanta. Ngài tuần tự 
bộ hành và đến xứ Sunàparanta. Tại đây, Tôn giả 
Pumna trú tại xứ Sunàparanta. 


15) 


16) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 


17) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, thiện gia nam tử Punna, sau khi 
được Thế Tôn giáo giới một cách văn tất, đã mệnh 
chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy 
thế nào? 


-- Bậc Hiển trí, này các Tỷ-kheo, là thiện nam tử 
Pumna. Sở hành là đúng pháp và thuận pháp. VỊ ây 
không làm phiền não Ta với những kiện tụng về 
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pháp. Hoàn toàn tịch điệt, này các Tỷ-khco, là thiện 


nam tử Punna. 
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188 Thế Tôn Chánh Đắng Giác về 6 xúc xứ 
- Kinh NĂM BA - 102 Trung HII, 37 


KINH NĂM BA 
(Pancatfaya sutam) 


— Bài kinh số 102 — Trung III, 37 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỷ- 
đà-lâm), tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo - "Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


> Này các Tỷ-kheo, có một số Sa- môn, Bà-la-môn 
luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y 
cứ vào tương lai, tuyên bố nhiễu quan điểm sai 
khác. 


— Ở đây, một số tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã 
không bệnh, có tưởng”. 


— Ở đây, một số tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã 
không bệnh, không tưởng”. 
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— Ở đây một số tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã 
không bệnh, phi tưởng và phi phi tưởng”. 

— Hay họ chủ trương đoạn diệt hủy hoại, tiêu diệt 
của loài hữu tình hiện đang sanh tôn. 


— Hay một số lại tuyên bố về hiện tại Niết-bàn. 


> Như vậy, họ chủ trương sau khi chết, tự ngã tồn 
tại không bệnh. 

> Hay họ chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, tiêu diệt 
của loài hữu tình hiện đang sanh tôn. 


= Hay một số lại tuyên bồ hiện tại Niết-bàn. 


=> Như vậy, những chủ thuyết này, sau khi thành năm 
trở lại thành ba, sau khi thành ba, trở lại thành 
năm. Đáy là sự tông thuyết năm ba. 


s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có 
tướng, không bệnh, 

- các Tôn giả 5a-môn, Bà-la-môn ây hoặc chủ 
trương sau khi chết tự ngã có sắc, có tưởng, 
không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc không có sắc, có 
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tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không săc, 
có tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc không sắc và không 
không sắc, có tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
tự ngã hoặc nhât tưởng, có tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc dị tưởng, có tưởng, 
không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
tự ngã sau khi chêt hoặc thiêu tưởng, có tưởng, 
không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc vô lượng tưởng, có 
tưởng, không bệnh. 


Nhưng có một số tuyên bố thức biến này 


(vinnanakasina) khi vượt qua khỏi (upativa-ttatam?) 
trở thành vô lượng, bât động. 
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>> Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 
sau: "Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc, có tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc không có sắc, có 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ây chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc 
và không sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết tự 
ngã hoặc không sắc và không không sắc, có 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc nhứt 
tưởng, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự 
ngã hoặc di tưởng, có tưởng, không bệnh; các Tôn 
giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi 
chết, tự ngã hoặc thiểu tưởng, có tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc vô lượng tưởng, 
có tưởng, không bệnh. Hay (Như Lai biết) loại 
tưởng nào trong các loại tưởng ấy được xưng là 
thanh tịnh, tối thăng, đệ nhất, vô thượng, tức là 
sắc tưởng, tức là vô sắc tưởng, tức là nhứt tưởng, 
tức là dị tưởng. Nói rằng: "vô sở hữu", một số 
tuyên bố Vô sở hữu xứ là vô lượng, bất động. Biết 
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răng cái này thuộc hữu vị, là thô pháp, nhưng có 
sự đoạn diệt các hành, biêt được có (sự đoạn diệt) 


này. Như Lai thấy sư siải thoát khỏi (pháp hữu vi 


và đã vượt khỏi (pháp hữu vi)”. 


* Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào chủ trương sau khi chêt, tự ngã không 
tướng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc có sắc không tưởng, 
không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không 
tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc không sắc, 
không tưởng, không bệnh. 


- Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết tự ngã hoặc cũng không sắc, không 
không sắc, không tưởng không bệnh. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la- 


môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, 
vô bệnh, một số phi báng các vị ấy. Vì sao vậy? Họ 
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nói răng: 


=> Vẻ vẫn đề này, này các Tý-kheo, Như Lai biết như 
sau: "Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã là không tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc, không 
tưởng, không bệnh; Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
không sắc không tưởng không bệnh; các Tôn giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự 
ngã hoặc có sắc và không sắc, không tưởng, 
không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không có săc, 
không không sắc, không tưởng, không bệnh". Này 
các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói 
như sau: “Ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, 
ngoài hành, ngoài thức, ta sẽ chủ trương sự lai, 
vãng, tử, sanh, tăng trưởng, tăng thịnh, hay tăng 
đại"; sự tình không có như vậy. Biết rằng cái này 
thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt 
các hành, biết được có (sự đoạn điệt này, Như 
Lai thấy sự giải thoát (pháp hữu vì và đã vượt 
khói (pháp hữu vì). 


1212 


s* Ở đây, này các Tỷ-kheo những Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chêt tự nøã là 
Phi tưởng phi phi tướng. không bênh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc có sắc, phi tưởng phi 
phi tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, phi tưởng 
phi phi tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, 
phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không 
không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không 
bệnh. 


Ở đây này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, 
không bệnh, một số phi báng các vị ây; các Sa-môn, 
Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã không 
tưởng, không bệnh, một số phỉ báng các vị ấy. Vì sao 
vậy? (Họ nói rằng): “Tưởng là bệnh hoạn, tưởng là 
mụt nhọt, tưởng là mũi tên, Không tưởng là sỉ ám. 
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Đáy là tịch tịnh, thù diệu, tức là phi tưởng phi phi 
tưởng ". 


=> Vẻ vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 
sau: "Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã là phi tưởng phi phi 
tưởng. không bệnh, 


- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc, phi 
tưởng phi phi tưởng, không bệnh; 


— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chêt, tự ngã hoặc không sắc, 
phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh; 


— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn Ấy, chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và 
không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không 
bệnh; 

— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ 
trương sau khi chết, tự ngã là không có sắc, 
không không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, 
không bệnh". 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 


nào chủ trương sự thành tựu của xứ này (ayatana) chỉ 
nhờ những hành có thê fhãy được, nghe được, tư 
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duy được, ý thức được; đầy được xưng, này các TỷỶ- 
kheo, là tốn hại cho sự thành tựu xứ (ayatana) này. 
Vì răng, này các Tỷ-kheo, xứ này không được xưng 
là có thể đạt thành nhờ sự thành tựu hữu hành 
(sasankhara), mà này các Tỷ-kheo, xứ này được 
xưng là có thể đạt thành nhờ sự thành tưu không 
có hành nào còn lại. Biết rằng cái này thuộc hữu vi 
là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết 
được có (sự đoạn diệt nảy), Như Lai thấy sự giải 
thoát khỏi (pháp hữu vi) và đã vượt khỏi (pháp hữu 


vì). 


=> Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có 
tưởng, không bệnh, một số phỉ báng các vị ấy. 


> Còn những vị Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã không tưởng, không 


bệnh, một SỐ phỉ báng các vị ây. 


=> Còn những vị Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã phi tưởng phi phi 


tưởng, không bệnh, một sô phỉ báng các vị ây. 
Vì sao vậy? Tất cả những Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn này hướng thượng tuyên bố có chấp 
trước: "Đời sau chúng ta sẽ hiện hữu, đời sau 
chúng ta sẽ hiện hữu”. Ví như một người lái 
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buôn đi buôn bán nghĩ rằng: "Từ đây ta sẽ có 
vật này, ta sẽ được vát này từ cái này”. Cũng 
vậy, những vị Sa-môn, Bà-la-môn này, chúng 
ta nghĩ rằng, cũng giống như những người lái 
buôn khi các vị này nói: "Đời sau chúng ta sẽ 
hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu”. 


>> Vẻ vấn đề này, này các Tý-kheo, Như Lai biết 
được: "Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này 
chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, diệt tận, loại hữu 
tình hiện đang sinh tồn, những vị ấy sợ hãi tự 
thân, yếm ly tự thân, chỉ chạy theo và chạy 
vòng quanh tự thân"'. 


Vĩ như một con chó bị dây cột vào một cột trụ 
hay cây cột vững chắc, chạy theo và chạy vòng tròn 
cột trụ hay cây cột ấy. Cũng vậy, các Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy sợ hãi tự thân, yếm ly tự thân, 
chỉ biết chạy theo và chạy vòng quanh tự thân. Biết 
rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự 
đoạn diệt các hành, biết được có (sự đoạn diệt này), 
Như Lai thấy sự giải thoát khỏi (pháp hữu vi), và đã 


vượt khỏi (pháp hữu vì). 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào luận bàn vê tương lai, thảo luận vê tương 
lai, y cứ vào tương lai tuyên bô nhiêu quan điêm saI 
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khác, tất cả đều tuyên bố năm xứ này hay một trong 
chúng. 


> Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
luận bàn về quá khứ, thảo luận về quá khứ, y cứ 
vào quá khứ, tuyên bô nhiễu quan điểm sai khác: 


— "Tự ngã và thế giới là thường còn; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là vô thường: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là thường còn là vô thường: 
chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng". Ở 
đây, một sô tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là không phải thường còn, 
không phải vô thường; chỉ như vậy là chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô tuyên bô như 
vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là hữu biên; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 

—_ "Tự ngã và thế giới là vô biên; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô tuyên bô 
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như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là hữu biên và vô biên; chỉ 
như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, 
một sô tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không 
phải vô biên; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là 
hư vọng". Ở đây, một sô tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là nhứt tưởng: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là dị tưởng: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là thiểu tưởng: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng: chỉ như 
vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một 
sô tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thể giới là nhứt hướng lạc; chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là nhứt hướng khổ; chỉ như 
vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một 
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sô tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là lạc và khổ; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là không khổ, không lạc; chỉ 
như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, 
một sô tuyên bô như vậy. 


Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có chủ thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Tự ngã và thế giới là thường còn, chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ngoài tín, ngoài 
hỷ, ngoải tùy văn, ngoài thâm định lý do, ngoài kham 
nhẫn chấp thọ (tà) kiến, trí tự mình sẽ trở thành thanh 
tịnh, trong sạch; sự tình như vậy không xảy ra. Này 
các Tý-kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh 
tịnh, trong sạch, thời cho đến chỉ một phân nhỏ của 
trí, mà những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy làm 
cho trong sạch chính như vậy cũng được xưng là 
chấp trước đôi với những vị Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, 
nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự 
đoạn diệt nảy), Như Lai thấy sự giải thoát khỏi (phá 
hữu vì) và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 


Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà- 
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la-môn nào có lý thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Tự ngã và thể giới là vô thường... (như trên)... 
tự ngã và thể giới là thường còn và vô thường... (như 
trên)... tự ngã và thể giới không thường còn và không 
vô thường... (như trên)... tự ngã và thể giới là vô 
biên... (như trên)... tự ngã và thế giới là hữu biên và 
vô biên... (như trên)... tự ngã và thế giới là không 
hữu biên, không vô biên... (như trên)... tự ngã và thể 
giới là nhi tưởng... (như trên)... tự ngã và thể giới 
là dị tưởng... (như trên)... tự ngã và thể giới là thiểu 
tưởng... (như trên)... tự ngã và thể giới là vô lượng 
tưởng... (như trên)... tự ngã và thể giới là nhứt hướng 

c... (như trên)... tự ngã và thể giới là nhứt hướng 
khổ... (như trên)... tự ngã và thể giới là lạc và khố.. 
(như trên)... Tự ngã và thế giới là không khổ, không 
lạc; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng. 
Ngoài lòng tin, ngoài hý, ngoài tùy văn, ngoài thâm 
định lý do, ngoài sự kham nhẫn chấp thọ (tà) kiến, trí 
tự mình sẽ trở thành thanh tịnh, trong sạch, sự tình 
như vậy không xảy ra. Này các Tý-kheo, nếu trí tự 
mình không trở thành thanh tịnh, trong sạch, thời cho 
đến chỉ một phần nhỏ của trí, mà những Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy làm cho trong sạch, chính như 
vậy cũng được xưng là chấp. trước đối với những 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy. Biết rằng cái này 


thuộc hữu vi là thô pháp. nhưng có sự đoạn diệt các 
hành. biệt được có (sự đoạn diệt này), Như Lai thây 
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sự øIải thoát khỏi (pháp hữu vi), và đã vượt khỏi 


(pháp hữu vì). 
® Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


ly hỷ và an trú. Vị ấy nghĩ: "Đây là sự thật, đây là 
thù diệu, tức là đạt được viễn ly hỷ, ta an trú”. 
Nhưng nếu viễn ly hỷ ây của vị này bị đoạn diệt, 
do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi. Do ưu 
tư được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Ví như, 
này các Tỷý-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy 
sức nóng (mặt trời) lan rộng, chỗ nào sức nóng 
(mặt trời) từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng; cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, 
ưu tư sanh khởi. Do ưu tư được đoạn diệt nên viễn 
ly hỹ sanh khởi. 


> Về vấn đề này, này các Tỷý-kheo, Như Lai 
biết như sau: Vị Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn này, do từ bỏ những quan điểm về quá 
khứ, và do từ bỏ những quan điểm về tương 
lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục 
kiết sử, sau khi đạt được viễn ly hỷ, liền an 
trú: “Đáy la sự thát, đáy là thù điệu, tức là 
đạt được viễn ly hỷ, ta an trú". Viễn ly ấy 
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của vị này bị đoạn diệt. Do viễn ly hỷ bị 
đoạn diệt, ưu tư sanh khởi; do ưu tư được 
đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Biết răng cái 
này thuộc hữu vi pháp là thô pháp, nhưng có 
sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự đoạn 
diệt này), Như Lai thấy sự giải thoát khỏi 


(pháp hữu vì) và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 
®" Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, 


sau khi đạt được phi vật chất lạc liên 
an trú: "Đây là sự thật, đây là thù diệu tức là đạt 
được phi vật chất lạc, ta an trú". Phi vật chất lạc 
CỦa VỊ ây bị đoạn diệt; do phi vật chất lạc bị đoạn 
diệt, viễn ly hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn 
diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. E7 nh, nảy các 
Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng 
(mặt trời )Ẻ lan rộng, chỗ nào sức nóng (mặt trời) 
từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, này 
các Tý-kheo, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn 
ly hý sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật 
chất lạc sanh khởi. 


> Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
biệt như sau: VỊ Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
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môn này, do từ bỏ các quan điểm về quá 
khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do 
hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết 
sử, do vượt qua viễn ly hỷ, đạt được phi vật 
chất lạc và an trú: "Đây là sự thật, đây là thù 
diệu, tức là đạt được phi vật chất lạc, ta an 
trú". Phi vật chất lạc ây của vị này bị đoạn 
diệt. Do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly 
hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi 
vật chất lạc sanh khởi. Biết rẵng cái này 
thuộc hữu vi là thô pháp. nhưng có sự đoạn 
diệt các hành; biết được có (sự đoạn diệt) 
nảy, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi 
(pháp hữu vì) và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 


® Ở đây, này các Tý-kheo, có Sa-môn hay Bà-la- 


„ sau khi đạt được 
vô khô vô lạc thọ, liên an trú: "Đây 1à sự thật, đây 
là thù diệu, tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ, ta 
an trú". Vô khô vô lạc thọ ây của vị này bị đoạn 
diệt. Do vô khô vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật 
chất lạc sanh khởi; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, 
vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Ví như này các Tỷ- 
kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng 
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(mặt trời) lan rộng, chỗ nào sức nóng từ bỏ, chỗ 
ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, này các Tý-kheo, 
do vô khô vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc 
sanh khởi; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ 
vô lạc thọ sanh khởi. 


> Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
biết như sau: vị Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn này, do từ bỏ các quan. điểm về quá 
khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do 
hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết 
sử, do vượt qua viễn ly hý, do vượt qua phi 
vật chất lạc, sau khi đạt được vô khô vô lạc 
thọ, liền an trú: “Đây /à sự thật, đây là thù 
diệu, tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ, ta an 
frú ". Vô khổ vô lạc thọ ây của vị này bị đoạn 
diệt. Do vô khô vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi 
vật chất lạc sanh khởi; do phi vật chất lạc bị 
đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Biết 
răng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng 
có sự đoạn diệt các hành, sau khi biết được: 
"Đây có sự đoạn diệt (các hành này), Như 
Lai thấy được sự giải thoát khỏi (hữu vi 


háp)" và đã vượt khỏi (hữu vi phá 


©° Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn, 
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, vị ấy quán: "Ta là tịch 
tịnh. ta là tịch diệt, ta là không Tà (hú'" 


> Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
biết như sau: Ở đây, này các Tý-kheo, Như 
Lai biết như sau: VỊ Tôn giả Sa-môn, Bà la 
môn này... (như trên)... "... ta là không chấp 
thủ". Chắc chắn vị Đại đức này tuyên bố con 
đường thích hợp (đưa đến) Niết-bàn. Nhưng 
vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này khởi lên 
chấp thủ, hoặc chấp thủ quan điểm về quá 
khứ, chấp thủ hoặc chấp thủ quan điểm về 
tương lai, chấp thủ hoặc chấp thủ dục kiết 
sử, chấp thủ hoặc chấp thủ viễn ly hỷ, chấp 
thủ hoặc chấp thủ phi vật chất lạc, chấp thủ 
hoặc chấp thủ vô khổ vô lạc thọ. Dầu cho vị 
Đại đức này quán: ”Fa là tịch tịnh, ta là tịch 
diệt, ta không có chấp trước", nhưng vị này 
vẫn được xem là có chấp trước về điểm 
ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi pháp là 
thô pháp. nhưng có đoạn diệt các hành, sau 
khi biết được có (sự đoạn diệt các hành) này, 
Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi (hữu 
vi pháp) và đã vượt khỏi (hữu v1 pháp). 


SÁU XỨ l2) 


>>Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, 


các Tỷ-kheo, vô thượng tịch tịnh tôi thăng đạo này 
được Như Lai chánh đăng giác, nghĩa là sau khi 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và 
sự nguy hiểm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát 
không chấp thủ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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I89_ Thế Tôn Chánh Đăng Giác về 6 xứ - Kinh 
Chánh Giác I — Tương IV, 19 


Chánh Giác I — 7ơng IV, 19 
1) Sàvatth1... 


2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ- 
tát, Ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là 

nguy hiểm, cái gì là xuất ly của mắt? Cái gì là vị 
ngọi... của tai? Cái øì là vị ngọt... của mũi? Cái gì 
là vị ngọt... của lưỡi? Cái gì là vị ngọi... của thân ? 
Cái gì là vị ngọt, cải gì là nguy hiểm, cái gì là xuất 
ly của ý?” 


3-7) Này các Tỷ-kheo, về vận đề này Ta suy nghĩ 
như sau: “Do đuyên với mắt, khởi lên lạc hỷ gì, đấy 
là vị ngoí của mất. Mắt vô thường, khổ, Chịu sự biến 
hoại, đấy là nguy hiểm của mắt. Nhiếp phục dục 
tham, đoạn trừ dục tham đổi với mắt là xuất ly của 
mắt... của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... 


8) Do duyên với ý, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọí 
của ý. Ý vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là 
nguy hiểm của ý. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục 
tham đối với ÿ là xuất ly của ý". 
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9) Cho đến khi nào, này các Tý-kheo, đối với sáu nội 
xứ này, Ta chưa như thật liễu trí vị ngọt là vị ngọt, 
nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến 
khi ấy, này các Tý-kheo, đối với các thế ĐIỚI gồm có 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, đôi với quân 
chúng gồm có Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta không xác chứng Ta đã chứng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 


10) Và cho đến khi nảo, này các Tỷ-kheo, đối với 
sáu nội xứ này, Ta đã như thật liễu tri vị ngọt là vị 
ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm và xuất ly là xuất ly, 
thời khi ấy, đối với các thế ĐIỚI gồm có Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm 
có Sa-môn, Bà-la-môn chư Thiên và loài Người, Ta 
xác chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 


11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: ”Bấ động là 


tâm giải thoát của Ta. Đời này là đời sống cuỗi 
cùng, nay không còn tải sanh nữa ". 


Chánh Giác 2 — 71zơng IV, 2l 
In 
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2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ- 
tát, Ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là 

IIguy hiểm, cái gì là xuất ly của các sắc?... của các 
tiếng... của các hương... của các vị... của các xúc ? 
Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất 
y của các pháp ?” 


3) Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như 
sau: “Đo duyên các sắc, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị 
ngọt của các sắc. Các sắc vô thường, khổ, chịu sự 
biến hoại, đấy là nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục 
dục tham, đoạn trừ dục tham đối với các sắc, đấy là 
xuất ly của các sắc. 


4-7)... các tiêng... các hương... các VỆ... các xúc... 


8) Do duyên các pháp, khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị 
ngọt của các pháp. Các pháp vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp 
phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với các pháp, 
đấy là xuất ly của các pháp". 


9-10) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
ngoại xứ này, Ta không như thật liễu tr1 VỊ ngọt là vị 
ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời 
cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, đối với các thế gIỚI 
gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới và đôi 
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với quần chúng gồm có Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người, Ta không xác chứng Ta đã 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


.. Ta xác chứng Ta đã chứng được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bá động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời này là đời sông cuồi cùng, nay 
không côn tải sanh nữa ”. 


Vị Ngọt 1 — Tương IV, 22 
lhN 


2) -- Này các Ty-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt 
của mắt. Có vị ngọt nào của mắt, Ta đều thực 
nghiệm. VỊ ngọt của mắt như thế nảo, Ta đã khéo 
thấy với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Ta đã sông tìm cầu 
nguy hiểm của mắt. Có nguy hiểm nào của mắt, Ta 
đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như thế nào, 
Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỷ- kheo, Ta đã 
sông tìm cầu xuất ly của mắt. Có xuất ly nào của mắt, 
Ta đều thực nghiệm. Xuất ly của mắt như thế nào, 
Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


SÁU XỨ 1230 


3-6) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt 
của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... 


7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm câu vị ngọt của 
ý. Có vị ngọt nào của ý, Ta đều thực nghiệm. Vị ngọt 
của ý như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này 
các Tý-kheo, Ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của ý. 
Có nguy hiểm nào của ý, Ta đều thực nghiệm. Nguy 
hiểm của ý như thế nảo, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 
Này các Tý-kheo, Ta đã sống tìm cầu xuất ly của ý. 
Có xuất ly nào của ý, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly 
của ý như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


8-9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
nội xứ này, Ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị 
ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là sự xuất ly... 
10) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bắt động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời này là đời sống cuỗi củng, nay 
không còn tái sanh nữa". 


Vị Ngọt 2 — Tương IV, 23 


lộ 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt 
của các sắc. Có vị ngọt nào của các sắc, Ta đều thực 
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nghiệm. VỊ ngọt của các sắc như thế nào, Ta đã khéo 
thây với trí tuệ. Này các Tý-kheo, Ta đã sống tìm câu 
nguy hiểm của các sắc. Có nguy hiểm nào của các 
sắc, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly của các sắc như thế 
nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


3-6) ...các tiêng... các hương... các vị... các XÚC... 


7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sông tìm cầu vị ngọt của 
các pháp. Có vị ngọt nào của các pháp, Ta đều thực 
nghiệm. Vị ngọt của các pháp như thế nảo, Ta đã 
khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống 
tìm cầu nguy hiểm của các pháp. Có nguy hiểm nào 
của các pháp, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly của pháp 
như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


8-9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
ngoại xứ này, Ta chưa như thật liêu tri vị ngọt là vị 
ngọt, nguy hiêm là nguy hiêm, xuât ly là xuât ly... 


10) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “8á động là 
tâm giải thoát của Ta. Đời này là đời sông cHÔI 
cùng, nay không còn tải sanh nữa ". 
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190 Thế giới - Thế nào là Thế giới - Kinh Biến 
Hoại — Tương IV, 95 


Biến Hoại — 7ơng IV, 95 (Paloka) 

1)... 

2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


-- "Thể giới, thế giới", bạch Thể Tôn, như vậy được 
nói đên. Cho đến như thê nào, bạch Thê Tôn, được 
gọi là thê giới? 


4) -- Cái gì chịu sự biến hoại (palokadhamma), này 
Ananda, đây gọi là thê giới trong giới luật của bậc 
Thánh. Và này Ananda, cái gì chịu sự biên hoại? 


5-7) Mắt, này Ananda, chịu sự biến hoại. Các sắc 
chịu sự biến hoại. Nhãn thức chịu sự biến hoại. Nhãn 
xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi lên 
cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; cảm thọ ây 
chịu sự biến hoại. 


.. Tai... MũI... 
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8-9)... Lưỡi... Thân... 


10) Ý chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến hoại. 
Ý thức chịu sự biến hoại. Ý xúc chịu sự biến hoại. 
Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay 
bất khổ bất lạc; cảm thọ ây chịu sự biến hoại. 


11) 
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191 Thế giới - Trống không là thế giới - 
Kinh Trồng Không — Tương IV, 96 


Trống Không — 7øng IV, 96 
1)... 
2-3) Rồi Tôn giả Ananda... bạch Thế Tôn: 


-- “Ti rỗng không là thế giới, trồng không là thể giới, 
bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như 
thế nào, bạch Thể Tôn, được gọi trồng không là thể 
giới? 


4) -- Vì rằng, này Ananda, thế giới là không tự ngã, 
và không thuộc tự ngã, nên thế giới được gọi là trông 
không. Và cải gì, này Ananda, là không tự ngã và 
không thuộc tự ngã? 


5-6) Mắt, này Ananda, là không tự ngã và không 
thuộc tự ngã. Các sắc là không tự ngã, hay không 
thuộc tự ngã. Nhãn thức là không tự ngã, hay không 
thuộc tự ngã. Nhãn xúc là không tự ngã, hay không 
thuộc tự ngã... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khô, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ây không có tự 
ngã hay không thuộc tự ngã. 
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192 Thế giới hay danh nghĩa của Thế giới 
- Kinh Samiddhi 1 —- Tương IV, 70 


Samiddhi I — 7ơng IV, 70 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2-3) Rôi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn... và bạch 
Thê Tôn: 


-- "Màra, Màra"”, như vậy được nói đến. Cho đến 
như thê nào, bạch Thê Tôn, là Màra, hay là danh 
nghĩa Mara (Màrapannafii) ? 


4) -- Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


Hạ 
^ 


ây có Màra, hay có danh nghĩa Màra. 


5-8) Chỗ nào có tai... có mũi... có lưỡi... có thân... 
9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, chô ây có Màra, hay có danh nghĩa 
Màra. 

10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 


không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
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pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có Màra, 
hay không có danh nghĩa Màra. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chô 
ây không có Màra, hay không có danh nghĩa Màra. 


Samiddhi 2 — Tương IV, 72 
1-2)... 


3-15)-- "Hữu tình, hữu tình (Safta)", bạch Thể Tôn, 
nhự vậy được nói đên. Cho đên như thê nào, bạch 
Thê Tôn, là hữu tình, hay danh nghĩa hữu tình? 


4) -- Này SamiddhIi, chô nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


Lạ 
^ 


ây có hữu tình, hay có danh nghĩa hữu tình. 


5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 
9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 


do ý nhận thức, chỗ PNN có hữu tình, hay có danh 
nghĩa hữu tình. 
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10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ây không có hữu tình, 
hay không có danh nghĩa hữu tình. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ây không có hữu tình, hay không có danh nghĩa hữu 
tình. 


Samiddhi 3 — Tương IV, 72 
1-2)... 


2° 1O) _- "Khổ, khổ", bạch Thế Tôn, nhự vậy được nói 
đên. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, là khô, hay 
là danh nghĩa của khô? 


4) -- Này Samiddhi, chô nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô ây 
có khô. hay có danh nghĩa của khô. 


5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 
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9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, chô ây có khô, hay có danh nghĩa của 
khô. 


10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có khổ, hay 
không có danh nghĩa của khô. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ây không có khô, hay không có danh nghĩa của khô. 


Samiddhi 4 — Tương IV, 72 
1-2)... 


3)... "Thế giới, thể giới”, bạch Thể Tôn, nh vậy 
được nói đên. Cho đến như thê nào, bạch Thê Tôn, 
là thê giới, hay là danh nghĩa thê giới? 


4-9) -- Chô nào, này Samiddhi, có mắt, có các sắc, 
có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chô 


Lạ 
^ 


ấy có thế giới, hay danh nghĩa thế giới. 
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5-8) Chô nào có taI... có mũi... có lưỡi... có thân... 


9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp 
do ý nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay có danh 
nghĩa thế giới. 


10-15) Và tại chỗ nảo, này Samiddhi, không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các 
pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế giới, 
hay không có danh nghĩa thế giới. 


13-14) Chỗ nào không có tai... mũi... lưỡi... thân... 


15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không 
có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ 
ấy không có thế giới hay không có danh nghĩa thế 
ĐIỚI. 
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193 Thế giới trong giới luật của bậc Thánh 
- Kinh Thế Giới Dục Công Đức — 
Tương IV, 164 


Thế Giới Dục Công Đức — Tương IV, 164 
l)... 
2) -- Này các Tỷ-kheo: 


-_ Ta tuyên bố răng sự tận cùng thế giới không thê 
biết, không thê thấy, không thể đạt được bằng 
cách đi đến tận cùng thế giới. 

- Ta cũng không tuyên bố răng, này các Tỷý-kheo, 
sự chấm dứt đau khổ có thê làm được bằng cách 
đạt đến sự tận cùng thế ĐIỚI. 


Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào 
tịnh xả. 


3) Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi Thế Tôn ra đi không 
bao lâu, khởi lên tư tưởng sau đây: "Này chư Hiện, 
Thế Tôn sau khi nói lên lời nói văn tắt này, không 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đã đi vào tịnh xá: Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bồ răng sự lận cùng thế giới không thể biết, không 
thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận 
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cùng thể giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các 
Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng 
cách đạt đến sự tận cùng thể giới”. LỜI Thế Tôn 
tuyên bố vắn tắt này không được phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, ai có thê phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi"? 


4) Rồi các Tý-kheo ấy lại suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Ananda được Thế Tôn tán thán, được các bậc đồng 
Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Ananda có thể 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời Thế Tôn 
tuyên bố vắn tắt này. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả 
Ananda; sau khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý 
nghĩa này". 


5) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda; sau 
khi đến, nói với Tôn giả Ananda những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngôi xuống một bên. 


6) Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây nói với Tôn 
giả Ananda: 


-- Thưa Hiền giả Ananda, sau khi thuyết giảng lời 
văn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, 
Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: 
"Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ rằng sự tận cùng thể 
giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt 
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được bằng cách đi đến tận cùng thể giới. Ta cũng 
không tuyên bố răng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt 
đau khổ có thể làm được bằng cách không đạt đến 
sự tận cùng thể giới". Thưa Hiền giả, sau khi Thế 
Tôn đi không bao lâu, chúng tôi suy nghĩ như sau: 
"Này chư Hiên, sau khi nói lên lời tuyên bố văn tắt 
này cho chúng ta, không phán tích ÿ nghĩa một cách 
rộng rãi, Thể Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào 
tịnh xá: 'Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận 
cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không 
thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thể giới. Ta 
cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm 
dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự 
tận cùng thế giới. Lời tuyên bố vắn tắt này của Thế 
Tôn, ai có thê phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? 
". Rồi thưa Hiển giả, chúng tôi lại suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các 
bạn đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả 
Ananda có thê phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi 
lời tuyên bố văn tắt này của Thế Tôn. Chúng ta hãy 
đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, hãy hỏi Tôn giả 
Ananda về ý nghĩa này". Mong Tôn giả Ananda hãy 
phân tích cho. 


7) -- Này chư Hiên, ví nhự một người cần thiết lối 
cây, tìm cáu lõi cáy, đang đi tìm câu lõi cây, đứng 
trước một cây lớn có lõi cây. Người ấy bỏ rê. bỏ thân 
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cây, nghĩ rằng lõi cây cần phải tìm trone các nhánh 
cây, lá cây. Cùng váy, là việc chư Tôn giả làm. Chư 
Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả lại 
vượt qua Thể Tôn và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý 
nghĩa này. Nhưng này chư Hiên, Thế Tôn biết những 
øì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc 
có trí, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết 
giả, bậc tuyên thuyết, bậc dẫn đến mục đích, bậc 
đem cho bất tử, bậc Pháp chủ, bậc Như Lai. Nay 
đã đến thời, chư Hiên hãy đến hỏi Thể Tôn về ý nghĩa 
này. Thể Tôn giải thích cho chư Hiền như thế nào, 
hãy như vậy thọ trì. 


8) -- Thưa Hiền giả Ananda, chắc chăn Thế Tôn biết 
những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có 
mắt, bậc có trí, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc 
Thuyết giả, bậc tuyên thuyết, bậc dẫn đến mục đích, 
bậc đem cho bắt tử, bậc Pháp chủ, bậc Như Lai. Nay 
đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa 
này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thế nào, 
chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Ananda 
được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh 
có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể giải thích 
một cách rộng rãi lời tuyên bố vắn tắt nảy của Thế 
Tôn chưa được phân tích rộng rãi. Mong Tôn giả 
Ananda phân tích cho, nêu Tôn giả không cảm thây 
phiền phức (agarum katvà). 
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9) -- Vậy chư Hiền hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, 
tôI Sẽ nói. 


-- Thưa vâng, Hiên giả. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. 
10) Tôn giả Ananda nói như sau: 


-- Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng một 
cách văn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng 
rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: 
"Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố răng sự tận cùng thế 
giới không thể biết, không thê thấy, không thể đạt 
được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng 
không tuyên bồ răng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt 
đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự tận 
cùng thế giới". Này chư Hiền, lời tuyên bố văn tắt 
này của Thế Tôn không được phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi, tôi hiểu một cách rộng rãi như sau: 


_. Này chư Hiển, do cái gì trong thế ĐIỚI, người ta 
ởng đến thế giới, người ta kiêu mạn vẻ thế giới, 
" gọi là thế giới trong giới luật của bậc Thánh. 


Và này chư Hiển, do cải gì trong thể giới, người ta 
tưởng đến thể giới, người ta kiêu mạn về thể giới? 
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Do con mắt, này chư Hiên, trong thê giới, người ta 
tưởng đên thê giới, người ta kiêu mạn về thê giới. 


Do tai... Do mãi... Do lưỡi... Do thân... 


Do ý, này chư Hiền, trong thế ĐIỚớI, người ta tưởng 
đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế giới. 


12) Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng 
này một cách vắn tắt cho chư Hiền, không phân tích 
ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng 
dậy đã đi vào tịnh xá: “Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ 
răng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể 
thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng 
thể giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ- 
kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng 
cách đạt đến sự tận cùng thể giới ". Này chư Hiền, 
lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn không được 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, 


-- Thưa vâng, Hiện giả. 


SÁU XỨ 1247 


Các Tôn giả ây vâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 


13) Ngôi xuống một bên, các Tý-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời thuyết 
giảng này một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào 
tịnh xá: "Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ răng... sự tận 
cùng thế giới". Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi 
không được bao lâu, chúng con khởi lên ý nghĩ này: 
"Này chư Hiện, sau khi nói lên lời thuyết giảng này 
một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách 
rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào 
tịnh xá: “Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ Tăng... sự tận 
cùng thế giới. Lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này 
không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, aI 
có thê phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi?" 


14) Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các 
bạn đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả 
Ananda có thê phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi 
lời Thế Tôn tuyên bố văn tắt này. Chúng ta hãy đi 
đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, hãy hỏi Tôn giả 
Ananda về ý nghĩa này". Và, bạch Thế Tôn, chúng 
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con đã đi đên Tôn giả Ananda và hỏi Tôn giả Ananda 
về ý nghĩa này. 


15) 


-- Hiền trí, này các Tỷ-kheo, là Ananda. Đại tuệ, này 
các Tý-kheo, là Ananda! Này các Tý-kheo, nếu các 
Ông có hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng trả lời như 
vậy, như Ananda đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời 
nói ấy. Hãy thọ trì như vậy. 
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194 Thế giới tập khởi và Thế giới đoạn diệt 
- Kinh Thế Giới - Tương IV, 153 


Thé Giới — 7ơng IV, 153 


TL 


2) ¬ Này các Iý-kheo, Ta sẽ giảng về thế giới tập 
khởi và thê giới đoạn diệt. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thế giới tập khởi ? 


4) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên 
có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có 
thủ. Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có 
sanh. Do duyên sanh nên có già chết, sâu, bị, khổ, 
ưu, não sanh khởi. Đây là thể giới tập khởi. 


5-7) Do duyên taI... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... 
Do duyên thân... 


8) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. 
Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. 
Do duyên sanh nên có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não 
sanh khởi. 
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9) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thế giới đoạn diệt? 


10-15) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. 
Do ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc 
nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, 
đoạn diệt ái ây một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do 
thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do 
sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn 
diệt. Như vậy, đây là toàn bộ khổ uẫn này đoạn diệt. 


Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do 
duyên thân... 


Do duyên ý... 


16) Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt. 
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195 Thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt 
- Kinh Thế Giới - Tương II, 134 

Thé Giới — 7ơng IL 134 

1)... Trú ở SàvatthI. 


2)... Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự tập khởi và 
sự đoạn diệt của thê giới. Hãy nghe... 


I 


3) Và này các Tỷ-kheo, /hể nào là thể giới tập khởi? 


4) 


5) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

6) Do duyên lỗ mũi và các hương... 
7) Do duyên lưỡi và các vị... 

8) Do duyên thân và các xúc... 
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9) Do duyên ý với các pháp, ý thức khởi lên. Do ba 
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ... Do 
duyên sanh nên già chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, sanh 
khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là sự tập khởi của thế 
ĐIỚI. 


10) Và này các Tỷý-kheo, fhể nào là thế giới đoạn 
diệt? 


II) 


12) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

13) Do duyên lỗ mũi và các hương... 

14) Do duyên lưỡi và các vỊ... 

15) Do duyên thân và các xúc... 

16) Do duyên ý và các pháp, ý thức sanh khởi. Do ba 
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ây 


một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu 
diệt... Đây là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 
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17) Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt. 


Nàtika — I36tu2 


1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàtika, trong căn nhà gạch. 


Ta wưrr mm 


3) 


4) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 
5) Do duyên lỗ mũi và các hương... 
6) Do duyên lưỡi và các vị... 

7) Do duyên thân và các xúc... 


8) Do duyên ý và các pháp nên ý thức khởi lên. Do 
ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 
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Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... 
Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


3) 


10) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 
11) Do duyên lỗ mũi và các hương... 
12) Do duyên lưỡi và các vỊ... 


13) Do duyên thân và các xúc... 


14) Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi. 
Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt 
ái ây một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt... 


H 
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15) Lúc bây giờ một vị Tỷ-kheo đang đứng nghe 
trộm Thê Tôn. 


16) Thế Tôn thấy vị Tỷ-kheo đang đứng nghe trộm. 
L7) Sau khi thấy, Thế Tôn nói với vị Tỷ-kheo ấy: 

- Này Tỷ-kheo, Ông có nghe pháp môn này không? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

18) Này Ty-kheo, Ông hãy học pháp môn này. Này 
Tỷ-kheo, Ong hãy học thuộc lòng pháp môn này. 


Này Tỷ-kheo, pháp môn (này) liên hệ đến mục 
đích và căn bản Phạm hạnh. 
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196 Thế nào là sự thấy của Tỷ kheo là khéo 
thanh tịnh - Kinh Phải Gọi Là Gì — 
Tương IV, 312 


Phải Gọi Là Gì — 7zơng IV, 312 (Kimsukà) 

1} »„ 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến một Tỷ-kheo khác, sau 
khi đên, nói với Tỷ-kheo ây: 

-- Cho đến như thể nào, này Hiển giả, sự thấy của 


Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiển giả, Tỷ-kheo khi nào như thật rõ biết sự 
tập khởi và sự đoạn diệt của sảu xúc xứ; cho đến 
như vậy, này Hiên giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo 
thanh tịnh. 


3) Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi 
của Tỷ-kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác và 
nói: 


-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 
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-- Này Hiển giả, khi nào Tỷ-kheo như thật rõ biết sự 
tập khởi và sự đoạn diệt của năm thủ Hân; khi áy, 
này Hiên giả, sự tháy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 


4) Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời của 
Tỷ-kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác nữa và 
nói: 

-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tri sự 
tập khởi và sự chám dứt của bôn đại chúng; khi áy, 
này Hiên giả, sự tháy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 


5) Rồi Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn... 


-- Này Hiển giả, khi nào Tỷ-kheo nh thật rõ biết 
rằng, phàm pháp gỉ được khởi lên, tắt cả pháp ấy 
đều phải đoạn diệt; khi ấy, này Hiên giả, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 


6) Rồi Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời 
câu hỏi của Tý-kheo kia, liền đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến một Tý-kheo và 
nói với Tý-kheo ấy: “Cho đến như thế nào, này Hiển 
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giả, sự thầy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" Khi được 
nói vậy, Tỷ-kheo ấy nói với con: "Khi nào như thật 
tuệ tr1 sự tập khởi và sự chấm dứt của sáu xúc xứ; khi 
ấy, này Hiển giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh 
tịnh". Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời 
của Tý-kheo kia nên đi đến một Tỷ-kheo khác; sau 
khi đến, con nói với Tỷ-kheo ấy: "Cho đến như thế 
nào, này Hiền giả, sự thấy của một Tỷ-kheo khéo 
thanh tịnh?" Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, Tỷ- 
kheo ấy nói với con: "Khi nào, này Hiển giả, Tỷ- 
kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của 
năm thủ uân... như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm 
dứt của bốn đại chúng... như thật tuệ tri rằng, phàm 
có pháp gì được tập khởi, tất cả pháp â ây bị đoạn diệt, 
cho đến như vậy, này Hiên giả, sự thấy của Tỷ-kheo 
khéo thanh tịnh ". 


Bạch Thể Tôn, con không thỏa mãn cấu trả lời câu 
hỏi của Tỷ-kheo kia nên con đi đến Thế Tôn và bạch 
Thế Tôn: "Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, sự 
thấy của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" 


7) -- Ví như, này Tỷ-kheo, một người chưa từng thấy 
cây kừmsuka, người ấy đi đến một người khác đã thấy 
cây kimsuka và nói: "Này Bạn, cây kimsuka là thể 
nào?" Người ấy đáp như sau: "Này Bạn, cây 
kữmsuma màu đen, nhự một khúc cây bị chay”. Như 
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vậy, này Tỷ-kheo, trong thời gian ấy, cây kimsuka 
đôi với người ây là giông nh người kia đã tháy. 


Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu 
trả lời của người kia, liên đi đến một người khác đã 
thấy cây kimsuka, sau khi đến, hỏi người ấy: "Này 
Bạn, cây kimsuka là thế nào?" Người kia trả lời: 
"Này Bạn, cây kimsuka màu đỏ, giống như một đồng 
thịt". Và này Tỷ-kheo, như vậy trong thời gian ấy, 
cây kimsuka đối với người ấy là giống như người kia 
đã thấy. 


Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu 
trả lời của người kia, đi đến một người khác đã thấy 
cây kimsuka, sau khi đến nói với người ấy: "Này Bạn, 
cây kimsuka là thế nào?" Người kia trả lời: "Này 
Bạn, cây kimsuRa bị lột vỏ, vỏ bị mứt nẻ ra ni cây 
keo (siriso)”. Này 1ỷ-kheo, trong thời gian ấy, cây 
kimsuka đối với người ấy là giống như người kia đã 
thấy. 


Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không thỏa mãn với câu 
trả lời của người kia, liên đi đến một người khác đã 
thấy cây kimsuka, sau khi đến, nói với người áy: 

"Này Bạn, cây kimsuka là thế nào?" Người kia nói 
như sau: "Này Bạn, cây kimsukÑa có lạ rậm rạp, Đóng 
của nó đày và rậm, như cây bàng”. Nhưự vậy, này Tỷ- 
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kheo, trong thời gian ấy, cây kùmsuka đối với người 
ây là giông như người kia đã tháy. 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, tùy theo sự thấy của Chân 
nhán áy khéo thanh tịnh, ty thuộc theo đây, họ đã 
trả lời. 


8) Ví như, này 1ÿ-kheo, có ngôi thành của vua ở biên 
giới được xây dựng với pháo đài kiên cố, với tờng 
và tháp canh kiên cố và có đến sửu cửa thành. Tại 
đấy có người giữ cửa thành, là bậc thông minh, có 
kinh nghiệm và có trí, ngăn chân những người Không 
quen biết, cho vào những Hgười quen biết. Từ 
phương Đông, hai người sử giả cấp tốc đi đến, và 
nói với người giữ cửa thành: "Này Bạn, vị chủ thành 
(rì này ở đâu?" Người giữa cửa thành ấy nói: "Thưa 
các Tôn giả, vL ây đang ngôi giữa ngã tự đường”. 
Hai người sứ giả ấy cấp tóc tuyên bố lời nhự thật 
ngữ cho vị chủ ngôi thành, rồi tiếp tục đi theo con 
đường họ đến. Từ phương Tây, lại hai người sứ giả 
cấp tốc đi đến... từ phương Bắc, lại hai người sứ giả 
cấp tốc đi đến, và nói với người giữ cửa thành: "Này 
Bạn, vị chủ thành trì này ở đâu?” Người giữ cửa 
thành ấy nói: "Thưa các Tôn giả, vị ấy đang, ngôi 
giữa ngã tư đường ”. Rồi hai người sứ giả ấy cấp tỐc 
fuyên bố lời như thật ngữ cho vị chủ ngồi thành, rồi 
tiếp tục theo con đường họ đến. 
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9) Này Tý-kheo, Ta nói ví dụ để giải thích ý nghĩa, 
và đây là ý nghĩa: 


— Ngôi thành, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
thân do bốn đại chủng tạo thành này, do cha 
mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
tiêu mòn, tiêu hao, hủy hoại, hủy diệt. 

— Sáu cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 

nội xứ. 

— Người giữ cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 

niệm. 

— Hai vị sứ giả cấp tốc, này Tỷ-khco, là đông 

nghĩa với chỉ và quán. 

là đồng nghĩa với thức. 

là đồng nghĩa với bốn 

đại chủng: địa giới, thủy giới, hỏa giới và 
phong giới. 


, nảy Tý-kheo, là đồng nghĩa 
với Niêt-bàn. 


là đồng nghĩa với con 
đường Thánh đạo Tám ngành. Như chánh trì 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. 
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197 Thế nào là vị thiện xảo về Xứ - Kinh 
ĐA GIỚI — 115 Trung II, 217 


KINH ĐA GIỚI 
(Bahudhàtuka suttam) 


- Bài kinh số 115 — Trung III, 21 


Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở 
Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo". 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói ñht Sau: 


— Phàm có những sợ hãi sì sanh khởi, này các 
Tỷ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho 
(pandita). 

— Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này 
các Tý-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí. 
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— Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, tât cả hoạn nạn ây sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiên 
trí. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, ta lửa từ ngôi nhà 
bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét 
trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa 
ài kỹ, có cửa số đóng kỹ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những xợ 
hãi gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những sợ 
hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho 
người hiển trí; phàm có những thất vọng gì sanh 
khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những thất vọng ây 
sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các 
Tý-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho 
người ngu, không phải cho người hiền trí. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


— Kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí 
không có sợ hãi. 

— Kẻ ngu đây những thất vộng, người hiên trí 
không có thât vọng. 


— Kẻ ngu đây những hoạn nạn, người hiên trí 
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không có hoạn nạn. 
Này các Tỷ-kheo: 


— Không có sợ hãi cho người hiên trí, 
— Không có thât vọng cho người hiên trí, 


— Không có hoạn nạn cho người hiên trí. 


>>Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
như vậy, này 


các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đu đê 
óI: “Tÿ-kheo là người hiển trí, biết suy tư tìm hiệu ?” 


- Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo thiên xảo 
về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi 
và thiện xảo về xứ phi xứ đến mức độ như vậy, này 

Ananda, là vừa đủ đề nói: "Tỷ-kheo là người hiền trí, 


biết suy tư tìm hiểu". 


s* Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đủ đê 
nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 
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— Này Ananda, có mười tám giới này: nhãn giới. 
sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới; tŸ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, VỊ 
giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này Ananda, cho 
đến khi biết được, thấy được mười tám giới này, cho 
đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác là vừa đủ đê nói: ”Iý-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thây được sáu giới này, cho đến mực độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thế Tôn, có thê có pháp môn Hy 
khác, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda có 


Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu giới này, cho đến mức độ như vậy này 
Ananda, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về 
giới”. 
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— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


- Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thấy được sáu giới này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có ba 

Này Ananda, 

cho đến khi biết được, thây được ba giới này, cho 

đến mức độ như vậy này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có hai 

. Này Ananda, cho 

đến khi biết được, thây được hai giới này, cho đến 

mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý- 
kheo thiện xảo về giới" 
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s* Nhưng bạch Thê Tôn, cho đên mức độ nào là 
vừa đu đê nói: ''Tỷ-kheo thiện xáo về xứ?" 


— Này Ananda, có sáu nội xứ, ngoại xứ này: mắt 
tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về xứ". 


%% Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là 
vừa đủ đê nói: "'Tỷ-kheo thiện xáo vê duyên 
khởi?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: 
Nếu cái này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia 
sanh. Nếu cái này không có, cái kia không có; do cái 
này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu; hữu duyên 
sanh; do duyên sanh lão tử, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh 
khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của toàn 
bộ khô uấn này. 


Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của 


chính vô minh này, các hành diệt; do các hành 
diệt,thức diệt;do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc 
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diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc 
diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt, 
do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt, do sanh 
diệt, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uân này. Cho đến 
như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: ”ỷ-kheo 
thiện xảo về duyên khởi". 


s* Nhưng cho đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là 
vừa đủ đê nói: Tỷ-kheo thiện xảo về xứ phi xứ?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết rõ răng: 
“Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện 
hữu: khi một người thành tựu (chánh) kiên 
lại 


..S‡# kiện như vậy không xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các hành và xem là thưởng còn. Sự hiện nh 
vậy có xảy ra”. 

— Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 

tựu (chánh) kiến, lại có thể 

.S‡? kiện như vậy không có 


xảy ra”. 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “S kiện này có xảy ra, 


SÁU XỨ 1269 


có hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các hành với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

— Vị ấy biết răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người nào 
thành tựu (chánh) kiến, lại có thể 

. S# kiện nhự vậy 
không có xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

—- Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: khi một người thành 


tựu (chánh) kiến, có thể giết sinh mạng người 


mẹ. Sự kiện như vậy không có xảy ra”. 


—. Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thể giết sinh 
mạng người mẹ. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 

tựu (chánh) kiến, 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
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hiện hữu: Khi một người phàm phu có - 
giết sinh mạng người cha... (như trên)... 

thể giết sinh mạng A-la-hán. Sự kiện # 8T: vậy 
có xảy ra 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến có thể 

. 9‡? kiện như vậy không có xảy 


„”r 


ra”. 

—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu với ác tâm làm Như 
Lai chảy máu. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 


tựu (chánh) kiến có thể phá hòa hợp Tăng. 


Sự kiện như vậy không xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thê phá hòa hợp 
với Tăng. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiên có thê 
KHE. S¿r kiện như vậy không có xảy ra”. 

—- Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu đê cao một Đạo sư 
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khác. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: “$% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một 
thế giới (lokadhatu), 

có thể xuất hiện (một lần) không 
trước không sau. Sự kiện như vậy không có 
xảy ra”. 


—_ Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi cùng trong một thể giới, 
có thể xuất hiện. Sự kiện 

như vậy có xảy ra”. 


— Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 

ra: Khi cùng trong một thể giới 

có thể xuất hiện (một lần), 

không trước không sau. Sự kiện như vậy 
không có xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi trong một thể giới, 
có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy 


„”r 


ra. 


—- Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi 


Và vị ây biệt rõ răng: "5 kiện này có xảy ra: 
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Khi một nam nhân có thể thành một A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Sự kiện như vậy có xảy 


„”r 


ra. 


— VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “S kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một nam nhân có thể trở 
thành Sakka. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


— VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “5 kiện này có xảy ra 
khi một nam nhân trở thành một Ma vương. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một nam nhân có thể trở thành Phạm 
thiên. Sự kiện này như vậy có xảy ra”. 
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—_ VỊ ây biệt rõ răng: “% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


— VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân thiện hành có thê sanh ra quả 
báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy 
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có xảy ra”. 
—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo 
khả ái, khả hý, khả lạc. Sự kiện như vậy có 
xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân ác hành, do nhân 
thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh 
vào cõi đữ, ác thú, đọa xư, địa ngục. Sự kiện 
này có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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"”r 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
khi một người hành trì khẩu ác hành... ý ác 
hành, sau khi thân hoại mạng chung có thể 
sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự 
kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


— Và vị ấy biết rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân thiện hành, do 
nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện 
hành ấy, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cối đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: 
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—- Và vị ây biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một người hành trì khẩu 
thiện hành... hành trì ý thiện hành, do nhân ý 
thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có 
thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

Cho đến mức độ như vậy, là vừa đủ để nói: "Tỷ- 

kheo thiện xảo về xứ phi xứ". 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! Bạch Thê Tôn pháp môn này có 
tên gì? 


— Do vậy, này Ananda, Ông hãy thọ trì pháp 
môn này là Đa giới, hãy thọ trì pháp môn nây là Bốn 
chuyển (Dhammadasa) hãy thọ trì pháp môn này là 
Pháp kinh (Dhammdasa), hãy thọ trì pháp môn này 
là Trống bất tử, hãy thọ trì pháp môn này là Vô 
thượng chiến thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
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hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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198 Thủ - Pháp bị chấp thủ và chấp thủ - 
Kinh Chấp Thủ —- Tương IV, 157 


Chấp Thủ — 7ơng IV, 157 


TL 


2) - Này các Tyỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị 
châp thủ và châp thủ. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thê nào là các pháp bị chấp 
thủ, và thể nào là chấp thủ ? 


4-9) Mắt, này các Tý-kheo, lä pháp bị chấp thủ. Ở 
đây, chô nào có dục và tham, ở đây là châp thủ. 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


Ý là pháp bị chấp thủ. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, 
ở đây là chấp thủ. 


10) Này các Ty-kheo, đây được gọi là những pháp bị 
châp thủ, và châp thủ. 
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199 Thủ - Pháp bị kiết sử và kiết sử - Kinh 
Kiết Sử —- Tương IV, 156 
Kiết Sử — 7ương IV, 156 


LG 


2) ¬ Này các Tyỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị 
kiêt sử và kiêt sử. Hãy lăng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị kiết sử 
và kiệt sứ? 


4-9) Này các Tỷ-kheo, mắt là pháp bị kiết sử. Ở đây, 
chô nào có dục và tham, ở đây là kiệt sử. 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


Ý là pháp bị kiết sử. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, 
ở đây là kiệt sử. 


10) Này các Iÿ-kheo, đây được gọi là những pháp bị 
kiệt sử và kiệt sử. 


Kiết Sử — 185tu4 
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1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị 
kiêt sử và kiêt sử, Hãy lăng nghe. 


2) Và nảy các T-kheo, thể nào là các pháp bị kiết 
sử, thể nào là kiễt sử? 


3) 


4-7) Này các Tý-kheo, có các tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân 
cảm giác... 


8) Này các Ty-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là các pháp bị 
kiết sử. Chỗ nào có dục và tham, chỗ ây là kiết sử. 


Chấp Thủ — I86tu4 


L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về các 
pháp bị châp thủ và châp thủ. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tý-kheo, thế nào là các pháp bị chấp 
thủ, thê nào là châp thủ? 
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3-8) Này các Tý-kheo... (Giống như từ số 3 đến số 8 
của kinh trên). 
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200 Thủ - Pháp đưa đến chấm dứt tất cả 
chấp thủ - Kinh Được Chấm Dứt 1 — 
Tương IV, 61 


Được Chấm Dứt I — 7zơng IV, 61 (Pariyàdinnam) 
l)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp đưa đên chầm dứt tât cả châp thủ. Hãy lăng 
nghe. 


3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến 
cháảm dứt tất cả chấp thủ? 


4) Do duyên con mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. 
Do ba pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. 


5-8)... tai... mũi... lưỡi... thân... 
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9) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý £hức. Do ba 
pháp nảy hợp lại có xức. Do duyên xúc có £ø. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm 
chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc, nhằm 
chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ây ly tham. Do 
ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy 
biết rõ: "Ta đã chấm dứt chấp thủ "'. 


Được Chấm Dứt 2 — Tương IV, 62 


l}»„ 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp đưa đến chấm dứt tất cả chấp thủ. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến 
chảm dứt tất cả cháp thủ 2 


4) Các Ông nghĩ thể nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái øì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi. Cái 
này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên nhãn 
xúc khởi lên cảm thọ gì... 


5-8) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 


9) Ý... Các pháp... Ý thức... Ý xúc... Do duyên ý xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bât khô bât lạc; cảm 
thọ ây là thường hay vô thường... 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.... 


10) -- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 
sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, 
lạc, khổ hay bất khô bắt lạc; vị ấy nhàm chán đối với 
cảm thọ ấy... 


Đôi với tai... Đôi với mũi... Đôi với lưỡi... Đôi với 
thân... 


VỊ ây nhàm chán đôi với ý, nhàm chán đôi với các 
pháp, nhàm chán đôi với ý thức, nhàm chán đôi với 
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ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bất khổ bất lạc; vị ây nhàm chán đối với cảm thọ 
ây. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết 
răng: " Ta đã giải thoát ". Vị ấy biết rõ: " Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở luI trạng thái này nữa ". 


11) 
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201 Thủ - Pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp 
thủ - Kinh Liễu Tri - Tương IV, 59 


Liễu Tri — 7ương IV, 59 (Parijnnà) 

1); 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp đưa đên liêu tri tật cả châp thủ. Hãy lăng 
nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến liễu 
tri tất cả chấp thủ? 


4) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. 


5-8) Do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức... 
Do duyên mũi và các hương... Do duyên lưỡi và các 
vị... Do duyên thân và các xúc... 
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9) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 
pháp nảy hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm 
chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc, nhàm 
chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy 
biết rõ: ''Tø đã liễu trỉ chấp thủ ". 


10) 
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202 Thức - Có thể chăng minh thị rằng 
thức này cũng vô ngã - Kinh Udàyi — 
Tương IV, 274 


Udàyi — 7ong IV, 274 


1) Một thời Tôn giả Ananda và Tôn giả Udày! trú ở 
Kosambi, tại vườn Ghosita. 


2) Rồi Tôn giả Udàyi, vào buôi chiều, từ chỗ tịnh cư 
đứng dậy, đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến nói 
lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi 
thăm... rồi ngồi xuống một bên. 


-- Thưa Hiền giả Ananda, như Thế Tôn dùng nhiễu 
phương tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân 
uyên thuyết, tưởng thuyết, khai hiển, khai thị, _. 
biệt, minh hiển, mình thị răng thức này cũng vô ngã? 


-- Này Hiền giả Udàyi, như Thế Tôn dùng nhiều 
pháp môn đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này 
là vô ngã. Cũng như vậy, có thê tuyên bô, tuyên 
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thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, 
minh hiên, minh thị răng thức này cũng vô ngã. 


4-8) Này Hiển giả, có phải do duyên mắt và các sắc 
khởi lên nhãn thức? 


-- Thưa phải, Hiền giả. 


-- Này Hiên giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên 
nhãn thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn 
điện, dưới mọi hình thức, được đoạn điệt hoàn toàn 
không có dự tàn, thời nhấn thức có thể nêu rõ được 
không ? 


-- Thưa không, Hiền giả. 
-- Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã 
khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. 


.. Có phải do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ 
thức ?... Có phải do duyên mũi và các hương khởi lên 
tỷ thức?... Có phải do duyên lưỡi và các vị khởi lên 
thiệt thức ?... Có phải do duyên thân và các xúc khởi 
lên thân thức ?... 


9) Này Hiên giả, có phải do duyên ý và các pháp khởi 
lên ý thức ? 


-- Thưa phải, Hiền giả. 
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-- Này Hiền giả, do nhân nảo, do duyên nào khởi lên 
ý thức, nêu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toản 
diện, dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, 
không có dư tàn, thời ý thức có thể nêu rõ được 
không? 


-- Thưa không, Hiền giả. 


10) Ví như, này Hiển giả, một người cần dùng lõi 
cây, từn cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cây búa sắc 
bén đi vào trong rừng. Ở đấy, người này thấy một 
thân cây chuối lớn, thăng, mới lớn và cao. Người ấy 
chặt đứt rễ cây, chặt đứt xong, người ấy chặt ngọn. 
Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ ngoài ra. Người 
ấy ở đây không từn được giác cây, còn nói gì lỗi cây. 


11) Cũng vậy, này, Hiền giả, Tỷ-kheo trong sáu xúc 
xứ, không quán thấy có tự ngã và thuộc ngã. Do thấy 
như vậy, vị ây không chấp thủ một cái gì ở trong đời. 
Do không chấp thủ, vị ây không tham luyến. Do 
không tham luyến, vị ấy tự mình hoàn toàn tịch tịnh. 
VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 
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203 Tiến trình từ nhỏ đến lớn của một đứa 
trẻ - ĐẠI Kinh ĐOẠN TẬẠN ÁI - 38 
Trung L, 559 


ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI 
(Mahatanha sankhaya suttam) 


- Bài kinh số 38 — 7rưng I, 559 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, 7ỷ-kheo tên là Sari, con 
của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì 
thức này dong ruồi, luân chuyển nhưng không đổi 
khác ”. 


Một số đông Tý-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như tôi hiệu pháp Thế Tôn thuyết giảng, 
thì thức này dong ruỗi, luân chuyên nhưng không đối 
khác"". Rôi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ Tỷ-kheo 
SatIi, con của người đánh cá ở, khi đến xong liền nói 
với Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá như sau: 
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— Này Hiên giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiền 
giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng... (như trên)... nhưng 
không đổi khác". 


— Thật sự là vậy, chư Hiền, theo như tôi hiểu 
pháp Thê Tôn thuyêt giảng, thì thức này dong ruôi, 
luân chuyên nhưng không đôi khác. 


Rôi những Tỷ-kheo ây muôn Tỷ-kheo SatI, con 
của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ây, liên cật vân, 
nạn vân lý do, thảo luận: 


— Hiền giả Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc 
Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn 
không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã 
dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi; không 
có duyên thì thức không hiện khởi. 


Tỷ-kheo SatIl, con của người đánh cá, dù được 
các Tỷ-kheo â Ấy, cật vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà 
kiến ấy, cứng đầu chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy. 


- Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu 
pháp Thê Tôn thuyêt giảng thì thức này dong ruồi, 
luân chuyên, nhưng không đôi khác. 


Vì các Tý-kheo ấy không thê làm cho Tỷ-kheo 
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SatI, con người đánh cá từ bỏ ác tà kiến ấy, nên các 
vị ây đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Ngài 
rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
những Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo SatI, con của người 
đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, 
luân chuyên, nhưng không đổi khác". Bạch Thế Tôn, 
chúng con nghe: ”Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, luân 
chuyền, nhưng không đổi khác"". Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người 
đánh cá ở, khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá: 

— Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng? 
Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu, 
pháp Thế Tôn thuyết giảng... nhưng không đổi 
khác"”. 


Bạch Thê Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo SatI, 
con của người đánh cá nói với chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
nhưng không đôi khác. 


SÁU XỨ 1295 


Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
SafI, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ây, liên 
cật vần, nạn vân lý do, thảo luận: 


"— Hiền giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên 
khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. 


"Bạch Thế Tôn, Tý-kheo Sati, COn Của người 
đánh cá dầu cho được chúng con cật vân, nạn vân lý 
do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ẫy, cứng đầu, 
chấp chặt, năm chặt tà kiến ây: 


— Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, Thế Tôn thuyết 
giảng..., nhưng không đôi khác”. 


Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho 
Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến 
ây, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi là một Tỷ-kheo khác: 
— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi Tỷ- 


kheo SatI, con của người đánh cá: "Hiên giả Sat1, bậc 
Đạo Sư gọi Hiện giả". 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ây vâng lời Thê Tôn, đên chô 'Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá, sau khi đên, liên nói với 
Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá: 


— Hiền giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiên giả. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá đáp lời Tỷ- 
kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tý-kheo Sati, con của người đánh cá đang ngôi 
xuống một bên: 

— Này Safi, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thể Tôn 


thuyết giảng, thì thức này dong ruồi, luân chuyển 
nhưng không đổi khác"? 


_ — Thật sư là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu pháp Thê Tôn thuyết giảng, thì thức này dong 
ruôi, luân chuyên nhưng không đôi khác. 


— Này Sati, thể nào là thức ấy? 


- Bạch Thế Tôn, chứnh thức ấy nói cảm thọ, thọ 
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lãnh chỗ này, chỗ kia, kết quả các hành động thiện 
ác. 


— Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà Ông lại hiểu pháp 
Ta thuyết giảng như vậy. Này kẻ mê mờ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do 
duyên khởi, không có duyên, thì thức không hiện 
khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những Ông xuyên 
tạc Ta, vì Ông đã tự chấp. thủ sai lạc, Ông còn tự phá 
hoại Ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ 
kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khô lâu 
dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Sai, con của người đánh cá, có thê khởi lên tia lửa 
sáng gì trong Pháp, Luật này không ? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê có được, không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá, im lặng, hỗ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm 
miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá, đang 1m lặng, hồ ngươi, thụt 
Val, CÚI đầu. lo âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá. 
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- Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Ông qua 
ác tà kiên của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỷ- 
kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng giống như Tỷ-kheo San, con của người đánh 
cá này, không những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp 
thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiễu 
tồn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiêu pháp môn nói thức do duyên 
khởi, không có duyên, thức không hiện khởi. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ- 
kheo, các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! 
Chư Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói 
thức do duyên khởi. Không có duyên, thức không 
hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai 
lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tôn đức, 
và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài 
cho kẻ mê mờ ấy. 


Này các Tỷ-kheo, 
. Do duyên mất và 


SÁU XỨ 1299 


các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. 
Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có 
tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức 
sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và 
các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do 
duyên thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên 
là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và 
thức ấy có tên là ý thức. 


Này các Tỷ-kheo, 
- Do duyên củi, lửa sanh, 


lứa â ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lựa 
ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên có, lửa sanh, lửa ấy gọi 
là lứa có. Duyên phân bò, lửa sanh, lửa â ấy gọi là lửa 
phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lứa â ấy gọi là lửa trấu. 
Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng 
rác. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên, thức 
sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên 
mắt và các sắc, thức sanh, và thức ây có tên là nhãn 
thức. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức 
ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, 
thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên 
lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ây có tên là thiệt 
thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh, và thức 
ây có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức 
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sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sanh vật này 
không? 


— Bạch Thế Tôn, có thấy. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sự tác 
thành sanh vật do món ăn ây không? 


— Bạch Thế Tôn có thấy. 


— Này các Ty-kheo, các Ông có thây, do sự đoạn 
diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt 
không? 


— Bạch Thế Tôn, có thấy. 

— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
— Sanh vật này có thể không có mặt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
Sự tác thành của món ăn ây có thê có hay không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
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— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
Do sự đoạn diệt các món ăn ây, sanh vật ây có thê bị 
đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Týỷ-kheo, nêu thấy như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Sanh vật 
này có thê không có mặt. 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nêu thấy như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghĩ ngỜ này được trừ diệt. Sự tác thành 
của món ăn ấy có thể có hay không? 

- Bạch Thế Tôn, có vậy. (2?) 

— Này các Tỷ-kheo, nêu thây như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Do sự đoạn 


diệt các món ăn ây, sanh vật có thê bị đoạn diệt hay 
không bị đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
— Này các Tý-kheo, sanh vật này có mặt, (đối 


với vẫn đề này), ở đây, các Ông có phải không có 
nghi hoặc không? 
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— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sự tác thành của món ăn ây, 
(đôi với vân đê này), ở đây, các Ong có phải không 
có nghi hoặc không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn 
ây, sanh vật ây có thê bị đoạn diệt, (đôi với vân đê 
này), ở đây, các Ong có phải không có nghi hoặc 
không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tý-kheo, sanh vật này có mặt, (đối 
với vân đê này) có phải các Ông khéo thây, nhờ như 
thật chánh trí tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Ty-kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy 
là do các món ăn ây tác thành, có phải các Ong khéo 
thây nhờ như thật chánh trí tuệ không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn 
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ây, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt, (đối với vấn đề 
này), có phải các Ông khéo thây nhờ như thật chánh 
trí tuệ không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, đổi với tri kiến này được 
thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sảng như 
vậy, nếu các Ông chấp trước, lấy làm hãnh diện, 
truy câu, xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được 
giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm 


Ƒ 
ˆ 


láy. 
— Bạch Thế Tôn, không. 


- Nhưng này các Tý-kheo, đối với tri kiến này 
được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng 
như vậy, nêu các Ông không chấp trước, không lẫy 
làm hãnh diện, không truy câu, không xem là của 
mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ 
của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu 
ví dụ là của mình (222), thì này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thê hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy 
là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy. 


- Bạch Thé Tôn, có. 
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— Này các Ty-kheo, có 


. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc 
thô hoặc tê, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm 
thực, và thứ tư là thức thực. 


Và này các Tỷ-kheo bốn món ăn Tây, lây gì làm 
nhân duyên, lẫy øì làm tập khởi, lây øì làm sanh 
chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy 
ẩi làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm 
sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, ái này lẫy gì làm nhân duyên, 
lây gì làm tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? /¿ 1áy £b@ làm nhân duyên, lẫy thọ làm 
tập khởi, lây thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên 
nhân. 


Này các Tỷ-kheo, thọ này lấy gì làm nguyên 
nhân, lấy gì làm tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lấy 
øì làm nguyên nhân? /ø lấy xúc làm nhân duyên, 
lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc 
làm nguyên nhân. 


Này các Tý-kheo, xúc này lấy gì làm nguyên 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Xe /áy sáu nhập làm nhân 
duyên, lấy sáu nhập làm tập khỏi, lấy sáu nhập làm 
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sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, sáu nhập này lây gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Sáu #2 lấy danh sắc làm 
nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc 
làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? 2z! sắc láy thức làm nhân 
duyên, lây thức là tập khởi, lây thức làm sanh chủng, 
lây thức làm nguyên nhân. 


Này các Tý-kheo, thức này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân 
duyên, lây hành làm tập khởi, lẫy hành làm sanh 
chủng, lẫy hành làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, các hành này lây gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô mình làm 
san: cing, lây vô mình làm nguyên nhân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô mình duyên hành, 


hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
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thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bì, khổ, ưu, não 
được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khổ uấn này. 


— Trước đã nói: Sanh duyên già, chết (Do duyên 
sanh nên già, chết hiện khởi). Này các Tỷ-kheo, sanh 
duyên già, chết có phải không? Hay ở đây (nghĩa) 
như thể nào ? 


Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sanh duyên 
ø1à, chêt. 


- Trước đã nói: hữu duyên sanh. Này các Tỷ- 
kheo, hữu duyên sanh có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh. Như vậy, đôi 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hữu duyên 
sanh. 


- Trước đã nói: Thủ duyên hữu. Này các Tỷ- 
kheo, thủ duyên hữu có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đối 


với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thủ duyên hữu. 
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— Trước đã nói: Ái duyên thủ. Này các Tỷ-kheo, 
ái duyên thủ có phải không? Hay ở đây, (nghĩa) như 
thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: A1 duyên thủ. 


— Trước đã nói: Thọ duyên ái. Này các Tỷ-kheo, 
thọ duyên ái có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như 
thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thọ duyên ái. 


— Trước đã nói: Xúc duyên thọ. Này các Tỷ- 
kheo, xúc duyên thọ có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đỗi 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Xúc duyên thọ. 


— Trước đã nói: Sáu nhập duyên xúc. Này các 
Tỷ-kheo, sáu nhập duyên xúc có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy 


đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sáu nhập 
duyên xúc. 
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— Trước đã nói: Danh sắc duyên sáu nhập. Này 
các Tỷ-kheo, danh sắc duyên sáu nhập có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Danh 
sắc duyên sáu nhập. 


— Trước đã nói: Thức duyên danh sắc. Này các 
Tỷ-kheo, thức duyên danh sắc có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


= Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thức duyên 
danh sắc. 


— Trước đã nói: Hành duyên thức: Này các Tỷ- 
kheo, hành duyên thức có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như vậy, đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hành duyên 
thức. 


— Trước đã nói: Vô minh duyên hành. Này các 
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


SÁU XỨ 1309 


¬. Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành. Như vậy 
đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Vô minh 
duyên hành. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như 
vậy và Ta cũng nói như vậy: “Cái này có nên cái kia 
có, cái này sanh nên cái kia sanh", như vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não cùng sanh khởi. Như vậy, là sự tập khởi của 
toàn bộ khô uân này. Do vô mình đoạn diệt, xả ly một 
cách hoàn toàn nên các hành diệt. Do các hành diệt 
nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do 
danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt nên 
xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. 
Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 

Trước đã nói: Do sanh diệt nên già, chết diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do sanh diệt nên già, chết diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thể nào ? 


— Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già, chết diệt. 
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Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
sanh diệt nên già, chêt diệt. 


— Trước đã nói: Do hữu diệt nên sanh diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do hữu diệt nên sanh diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như 
vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hữu 
diệt nên sanh diệt. 


— Trước đã nói: Do thủ diệt nên hữu diệt. Này 
các Tý-kheo, do thủ diệt nên hữu diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do thủ 
diệt nên hữu diệt. 

— Trước đã nói: Do ái diệt nên thủ diệt. Này các 
Tỷ-kheo, do ái diệt nên thủ diệt có phải không? Hay 
ở đây (nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do ái diệt 


nên thủ diệt. 


— Trước đã nói: Do thọ diệt nên ái diệt. Này các 
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Tỷ-kheo, do thọ diệt nên ái diệt có phải không? Hay 
ở đây (nghĩa) như thê nào? 


__ Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy 
đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do thọ diệt 
nên ái diệt. 


— Trước đã nói: Do xúc diệt nên thọ diệt. Này 
các Ty-kheo, do xúc diệt nên thọ diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đầy là vậy: Do xúc 
diệt nên thọ diệt. 

— Trước đã nói: Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do sáu nhập diệt nên xúc diệt có 


phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


— Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. 
Như vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
sáu nhập diệt nên xúc diệt. 

— Trước đã nói: Do danh sắc diệt nên sáu nhập 
diệt. Này các Tỷ-kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập 


diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập 
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diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: 
Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. 


— Trước đã nói: Do thức diệt nên danh sắc diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. 
Như vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
thức diệt nên danh sắc diệt. 


— Trước đã nói: Do hành diệt nên thức diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do hành diệt nên thức diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như 
vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hành 
diệt nên thức diệt. 

— Trước đã nói: Do võ minh diệt nên hành diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do vô minh diệt nên hành diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. 
Như vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đầy là vậy: Do 


vô minh diệt nên hành diệt. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như 
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vậy và Ta cũng nói như vậy: "Cái này không có nên 
cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt", như 
vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, 
thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu 
nhập diệt, sáu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên 
thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ 
diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt 
nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khổ uẫn này. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông nên biết như vậy, 
thấy như vậy, 

"“Fa có mặt trong thời quá khứ hay không có 
mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá 
khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ, hình 
vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt như 
thế nào trong thời quá khứ"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, 
'”Fa sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không có mặt 
trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như 
thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như 
thế nào? Trước kia là gì và ta sẽ có mặt như thế nào 
trong thời vị lai”? 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tý-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nghĩ ngờ gì về mình trong thời 
hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt. Ta có mặt 
như thế nào? Ta có mặt, hình vóc như thế nào? Hữu 
tình này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nói như sau: "Bậc Đạo Sư quá 
nặng nê (?) đối với chúng ta. Chúng ta nói vì chúng 
ta tôn trọng bậc Đạo Sw”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nói như sau: "Một Sa-môn nói 
với chúng tôi như vậy, các Sa-môn khác cũng vậy(?), 
và côn chúng tôi không có nói như vậy”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có tìm một vị Đạo Sư khác không ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có trở lui lại các 
của các tục tử Sa-môn, Bà-la-mmôn (và nghĩ 
răng) chúng là căn bản không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, có phải các Ông mm 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Ty-kheo,! Này các Tỷ- 
kheo, các Ông đã được ta giới thiệu Chánh Pháp, 
Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự thân giác hiểu. Này các Tỷ-kheo, Pháp này thiết 
thực, hiện tại, không có thời gian, đến đề mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác 
hiểu. Tất cả những øì đã nói là do duyên này mà 
nói. 


Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào 
thai thành hình: 


— Ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không 
trong thời có thể thụ thai, và hương âm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai 
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không thê thành hình. 


— Ở đây, cha và mẹ có giao hợp, vả người mẹ 
trong thời có thể thụ thai, nhưng hương ấm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai 
không thể thành hình. 


— Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có g1ao 
hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và 
hương âm có hiện tiền; có ba sự hòa hợp như 
vậy, thì bào thai mới thành hình. 


Rồi này các Tỷ-kheo, người mẹ trong chín hay 
mười tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối 
với gánh nặng ấy. Rồi này các Tỷ-kheo, sau chín hay 
mười tháng, người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối 
với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi (hài 
nhi ây) với máu của mình. Này các Tỷ-kheo, /zog 
luật của bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. 
Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ây, sau khi lớn lên, sau khi 
các căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành 
cho các đứa trẻ, như với cái cày nhỏ, chơi khăng, 
chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ 
đong băng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các 
Tỷ-kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do 
mắt nhận thức, được thuần thục, thọ hưởng đây đủ 
năm món dục lạc; các sắc do mắt nhận thức, sắc này 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, 
hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... Các hương do 
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mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc 
do thân cảm xúc; các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục. 


=> Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đổi với 
sắc đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người 
đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm 
nhỏ mọn. Người đó không như thát tuệ tri tâm giải 
thoái, tuệ giải thoát, chính nhở chúng mà các ác 
bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không 
có dự tàn. 

=> Như vậy, đổi diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có 
cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ 
bất lạc thọ, người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham 
trước thọ ấy. 


=> Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, 
nên dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đổi với những cảm 
thọ ấy, nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với 
những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. 

=> Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên 
sanh sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sâu, 
bi, khổ, ưu, não, sanh. Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uẩn này. 


Khi người đó nghe tiếng với tai... (như trên)... 
khi người đó ngửi hương với mũi... (như trên)... khi 
người đó nêm vị với lưỡi... (như trên)... khi người đó 
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cảm xúc với thân... (như trên)... khi người đó nhận 
thức pháp với ý, người đó tham ái đối với pháp tốt, 
ghét bỏ đôi với pháp xấu. Người đó sông niệm không 
an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó 
không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, chính nhờ chúng mà các ác, bắt thiện pháp của 
người đó được trừ diệt, không còn dư tàn. Như vậy, 
đôi diện với thân, sơ (thuận, nghịch), có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 
Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ 
ây. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm 
thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những 
cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu 
sanh; do duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên 
sanh nên già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh. Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


Ở đời, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời 
là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn. Như Lai 
sau khi tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thê giới 
này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên 
thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết 
pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn 
nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào 
nghe Pháp ây. Sau khi nghe Pháp, người ấy sanh lòng 
kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị ây 
suy nghĩ: “Đời sống gia đình đây những triển phược, 
con đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoảng như hư không. Thật rất khó cho một 
người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh 
hoàn toàn đây đu, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch 
như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Sau 
một thời gian, người ây bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản 
lớn, bỏ bà con quyên thuộc nhỏ hay bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như Vậy, VỊ ây sống thành tựu học 
pháp chánh hạnh: 


— Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiêm, biệt tàm quý, có lòng từ, sông thương xót 
đên hạnh phúc tât cả chúng sanh và loài hữu 
tình. 


— Vị ây từ bỏ lấy của không cho, chỉ lẫy những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sông 
thanh tịnh, không có trộm cặp. 
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—_ Từ bỏ tà hạnh, sống theo phạm hạnh, sống hạnh 
viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 

— Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ 
trên sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không 
lường gạt, không phản lại đối với đời, 

— Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe 
điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để 
sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đến nói với những người này để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy 
sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích 
những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải 
mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói 
những lời đưa đến hòa hợp. 

— Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng 
nhiều người. 

— Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, 
nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về 
Chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


VỊ ây từ bỏ làm hại đên các hột giông và các loại 
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cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình 
diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thơm và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và 
giường lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận các hạt 
sông, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bả, con 
gái, từ bỏ nhận nô tỳ, gái và tral, từ bỏ nhận cửu và 
dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận volI, bò, 
ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, 
từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi 
giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, 
tiền bạc, đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tôn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


Vị ấy biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y và bình bát). Ví như con chim bay đến chỗ 
nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Tỷ-kheo 
biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn khất thực để 
nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình 
bát). 


Vị ấy nhờ thành tựu Thánh giới uân này nên 
hưởng được lạc thọ, nội tâm không lôi lâm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
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chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì khiến con mắt không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu, bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị ấy 
tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành 
sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... (như trên)... 
mũi ngửi hương... (như trên)... lưỡi nếm vị... (như 
trên)... thân cảm xúc... (như trên)... ý nhận thức các 
pháp; vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên; vị ấy chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây nhờ 
sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội 
tâm không lỗi lầm. 


Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uông, nhai, nuốt đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiêu tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, 
khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh 
giác. 


Vị ấy với sự thành tựu Thánh giới uẫn này, với 
sự thành tựu Thánh hộ trì căn này, và với Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như khu rừng, sốc cây, khe núi, hang đá, 
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bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi 
khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết-già, lưng 
thăng, tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


—_ Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa, tâm hêt sân hận. 

— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trâm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối tiếc. 


—_ Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hêt nghĩ 
ngờ đôi với thiện pháp. 


Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, 
làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp bắt thiện, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 
Tý-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
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một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
giác sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm lạc 
trú", chứng và trú Thiền thứ ba. Lại nữa, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


=> Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái 
đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị 
ấy sống an trú niệm trên thân, với tâm vô lượng. 
Vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoái, 
chính nhờ chúng mà các ác bắt thiện pháp của vị 
ấy được trừ diệt, không có dư tàn. 

> Như vậy từ bỏ (thuận nghịch), có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ; 
vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không 
tham trước thọ ấy. 


=> Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không 
tham trước thọ ấy, nêu có dục hỷ nào đối với các 
cảm thọ, dục hỷ ây được trừ diệt. 

=> Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 
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Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai... (như trên)... khi 
vị ngửi hương băng mũi... (như trên)... Khi vị ây nếm 
vị băng lưỡi... (như trên)...Khi vị ấy cảm xúc băng 
thân... (như trên)... Khi vị ấy nhận thức pháp băng ý, 
vị ấy không tham ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ 
đối với pháp xấu. Vị ấ Ấy sống an trú niệm trên thân, 
với tâm vô lượng. VỊ ây như thật tuệ tri tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác, bất 
thiện pháp của vị ây được trừ diệt, không có dư tàn. 
Như vậy, vị ây đoạn trừ (thuận nghịch) có cảm thọ 
nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ: 
vị ây không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham 
trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan 
nghênh, không tham trước thọ ấy, nêu có dục hỷ nào 
đối với các cảm thọ, dục hý ấy được trừ diệt. Do dục 
hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu 
diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 


Này các Tý-kheo, các Ông hãy thọ trì ái tận giải 
thoát này, được Ta nói một cách tóm tắt, nhưng 
(phải nhớ là) Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, 
đã bị mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn 
của ái. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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204 Tiến trình đi đến Minh và Giải Thoát 
- Kinh Vị Tỷ Kheo — Tương V, 113 
Vị Tỷ Kheo — 7ương V, 113 


TL n 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến... 
ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- "Giác chỉ, giác chỉ ” bạch Thế Tôn, được gọi là nhự 
vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi 
là giác chỉ? 

-- Này Tỷ-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, 
chúng được gọi là các giác chỉ. 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


.. tu tập xả giác chi 
liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên 
đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


=“==—===—=x=-= 
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thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". VỊ ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
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nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


li 


nữa". 


5) Chúng đưa đến giác ngộ, này Tỷ-kheo, nên chúng 
được gọi là giác chi. 


SÁU XỨ 1329 


205 Tu tập - Con đường đưa đến nhồ lên 
tất cả tư lường - Kinh Thích Hợp 1 — 
Tương IV, 41 


Thích Hợp I — 7ơng IV, 41 (Sàruppa) 
'RI 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông con 
đường thích hợp đưa đến nhồ lên tất cả tư lường 
(sabbamamnità). Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


3) Và này các T-kheo, thể nào là con đường thích 
hợp đưa đến nhỏ lên tắt cả tư lường? 


4-6) Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không tư 
lường con mắt, không tư lường trên con mắt, không 
tư lường từ con mắt, không tư lường: "Con mắt là 
của ta". 


-_ Vị ấy không tư lường các sắc, không tư lường trên 
các sắc, không tư lường từ các sắc, không tư 
lường: "Các sắc là của ta", 

-- Vị ây không tư lường nhãn thức, không tư lường 
trên nhãn thức, không tư lường từ nhãn thức, 
không tư lường: "Nhãn thức là của ta". 
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-_ Vị ấy không tư lường nhãn xúc, không tư lường 
trên nhãn xúc, không tư lường từ nhãn xúc, không 
tư lường: "Nhãn xúc là của ta". 

-. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ 
hay bất khổ bắt lạc; vị ây không tư lường cảm thọ 
ây, không tư lường trên cảm thọ ấy, không tư 
lường từ cảm thọ ấy, không tư lường: "Cảm thọ 
ấy của ta". 


.. TaI... MũI... 


7-8)... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường 
trên lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: 
"Lưỡi là của ta". Vị ấy không tư lường các vị, không 
tư lường trên các vị, không tư lường từ các vị, không 
tư lường: "Các vị là của ta". Vị ây không tư lường 
thiệt thức, không tư lường trên thiệt thức, không tư 
lường từ thiệt thức, không tư lường: "Thiệt thức là 
của ta". Vị ấy không tư lường thiệt xúc, không tư 
lường trên thiệt xúc, không tư lường từ thiệt xúc, 
không tư lường: "Thiệt xúc là của ta". Do duyên thiệt 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; 
vị ây không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên 
cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không tư 
lường: "Cảm thọ ây là của ta". 


9)... Vị ấy không tư lường ý, không tư lường trên ý, 


không tư lường từ ý, không tư lường: "Ý là của ta". 
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Vị ấy không tư lường các pháp, không tư lường trên 
các pháp, không tư lường từ các pháp, không tư 
lường: "Các pháp là của ta". 


Vị ấy không tư lường ý thức, không tư lường trên ý 

thức, không tư lường từ ý thức, không tư lường: "Ý 
thức là của ta". Vị ấy không tư lường ý xúc, không 
tư lường trên ý xúc, không tư lường từ ý xúc, không 
tư lường: "Ý xúc là của ta". 


Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khổ bất lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, 
không tư lường trên ây, không tư lường từ 
cảm thọ ấy, không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Tỷ-kheo, tư lường cải øì, tư lường trên cải 
øì, tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, từ đấy 
cái ấy bị đổi khác. Ý tựa trên đổi khác, bám víu vào 
tái sanh, thế giới wa thích tái sanh. 


10) 


Vị ấy không tư lường như vậy nên không chấp thú 
một vật gì ở đời. Do không chấp thủ nên không ái 
luyện. Do không đi luyên nên tự mình được hoàn 
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toàn tịch tịnh. Ứ† ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
côn trở lui trạng thái này nữa”. 


11) 


Thích Hợp 2 — 7ơng IV, 44 
IIẾT 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 
hợp đưa đên nhô lên tât cả tư lường. 


3) Và này các T-kheo, thể nào là con đường thích 
hợp đưa đên nhồ lên tắt cả tư lường? 


4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tư 
lường con mắt, không fự lường trên con mắt, 

không tư lường từ con mắt, không tư lường: "Con 
mắt là của ta”. Vị ấy không tư lường các sắc... không 
tư lường nhãn thức... không tư lường nhãn xúc... Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bắt lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 
tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, 

phàm tư lường cái gì, tư lường trên cải gì, tư lường 
từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi 
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khác. Thế giới thích thu hiện hữu (bhavasaffo), vì thể 
giới dựa trên hiện hữu, vì răng thê giới tham đăm 
hiện hữu... 


7-8)... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường 
trên lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: 
"Lưỡi là của ta". Vị ấy không tư lường các vị, không 
tư lường thiệt thức, không tư lường thiệt xúc. Do 
duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bất 
lạc bất khổ; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 
tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ 
ấy, không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các 
Tỷ-kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, 
tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy 
cái ấy đôi khác. Thế giới thích thú hiện hữu, vì thế 
giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế giới tham đắm 
hiện hữu. 


9)... Vị ấy không tư lường ý, không tư lường trên ý, 
không tư lường từ ý, không tư lường: "Ý là của ta". 
Vị ấy không tư lường các pháp, không tư lường ý 
thức, không tư lường ý xúc. Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ "hay bất lạc bất khổ; vị ấy 
không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên cảm 
thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không tư 
lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tý-kheo, 
phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường 
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từ cái øì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi 
khác. Thê giới thích thú hiện hữu, vì thê giới dựa trên 
hiện hữu, vì răng thê giới tham đăm hiện hữu. 


10) Này các Tỷ-kheo, xa cho đến uấn, giới, xứ, vị ấy 
không có tư lường pháp á ấy, không tư lường trên pháp 
ây, không tư HỆ THẾ từ pháp áy, không tw lường: 

"Pháp áy là của ta”. 


Vị ấy không có tư lường như vậy nên không có 

một sự vật gì trong đời. Do không chấp 
thủ, nên không dao động (partassafIl), do không 
dao động, vị ấy tự mình được 
(parimibbàyati). Vị ấy tuệ tri (pajànafi): "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không côn trở lui trạng thái này nữa”. 


11) 


Thích Hợp 3 — 7zơng IV, 46 


Nà 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 
hợp đưa đên nhô lên tât cả tư lường. 


3) Và này các T-kheo, thể nào là con đường thích 
hợp đưa đên nhồ lên tắt cả tư lường? 
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4-6) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quản: "Cái này là của tôi, cải này là tôi, 
cải này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc là thường hay 
vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bắt khó bát lạc; cảm thọ đy là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này 
là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

--... Tai... Các tiếng... Nhĩ thức... Nhĩ xúc... 

.. Mũi... Các hương... Tỷ thức... Tỷ xúc... 

7-8)... Thiệt... Các vị... Thiệt thức... Thiệt xúc... 

.. Thân... Các xúc... Thân thức... Thân xúc... 

9) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10) -- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh 


đệ tử nhàm chán đổi với mũt, nhàm chán đôi với sắc, 
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nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khô hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với 
cảm thọ ấy... đổi với tai... đối với mũi... đối với với 
lưỡi... đối với thân... nhàm chán đổi với ý, nhàm chán 
đối với các pháp, nhàm chản đổi với ý thức, nhàm 
chán đối với ý xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khô hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán 
đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. 
Do ly tham nên vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, 
trí khởi lên biết rằng: "Tu đã giải thoát". Vị ấy biết 
rõ. "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, nay không còn trở lui trạng thải này 


tư 


nữa”. 


11) 
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SÁU XỨ 


206 Tu tập - Tưởng Vô ngã đv 6 xứ - Kinh 
GIRIMANANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khô đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ảnanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả CGirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thê nào là mười? 


I. Tưởng vô thường. 
2. Tưởng vô ngã. 
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3. Tưởng bắt tịnh. 

4. Tưởng nguy hại. 

5. Tưởng đoạn tận. 

6. Tưởng từ bỏ. 

7. Tưởng đoạn diỆt. 

§. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 
9. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

10. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến BÓC cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


hi ch Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gộc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “77zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh tri, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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1. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra dài"; 

2. Thở vô ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn". 
Thở ra ngăn, vị ây rõ biết: "Tôi thở ra ngắn". 

3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

5. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 

6. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », VỊ ây tập. 

7. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

8. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

9. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

10. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
11. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

12. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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13. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

15. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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207 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
Cán Búa — Tương HIL, 272 


Cán Búa — Hay Chiếc Thuyền — 7ơng III, 272 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) - Do biết, do thấy, này các Tý-kheo, Ta tuyên 
bô sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không 
biêt, do không thây. 


4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tý-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận? 


-_ Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 
diệt. 

-_ Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 
diệt. 

- Đây là tướng, đây là tưởng tập khởi, đây là 
tưởng đoạn diệt. 

-_ Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây 
là các hành đoạn diệt. 

-_ Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt. 
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5) Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 
tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: 
"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, 
hoặc không có chấp thủ!" 


6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy KHðÑ§ có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? 


-_ Không có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Không có tu tập Bốn chánh cân. 

-_ Không có tu tập Bốn như ý túc. 

- Không có tu tập Năm căn. 

- Không có tu tập Năm lực. 

-_ Không có tu tập Bảy bồ đề phần. 

-_ Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


1) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng 
cách, không được áp nóng đúng cách, không được 


ấp dưỡng đúng cách. 


8) Dâu cho con gà mái ấy khởi lên ý HUỐN; “Mong 
rằng những con gà con của ta, với chân, móng và 
đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; fuy vậy 
các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh 
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đáu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng, 
được xuát sanh một cách an toàn. 


9) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng sà ấy không được con gà mái ấp năm một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một 
cách đúng đắn. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí 
tâm. trong sự tu tập. Dâu cho vị ấy có khởi lên ý 
muốn: "Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng 
không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. 


11) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm 
xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám 
ngành. 


12) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 
tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy ÊỔ tu tập. Có tu 
tập cái gì? 
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-_ Có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Có tu tập Bốn chánh cần. 

-_ Có tu tập Bốn như ý túc. 

-. Có tu tập Năm căn. 

-. Có tu tập Năm lực. 

-_ Có tu tập Bảy giác chỉ. 

-_ Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 


14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đấn. 


Dâu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng 
và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; tuy vậy, 
các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn. 


15) Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 
hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm 
môt cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy sông chí chí 
tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
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"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có châp thủ”. Tuy vậy, tâm của vị ây 
vân được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp 
thủ. 


17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập 
cái gì? Có tu tập Bôn niệm xứ... có tu tập con đường 
Thánh đạo Tám ngành. 


18) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đa hay 
đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu 
các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ây không 
có thể biết được như sau: "Hôm nãy, từng ấy cán búa 
của ta bị hao mòn; hôm nay từng ây, các ngày khác 
từng ấy". 


19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, 
từng ây lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 
ây, các ngày khác từng ấy". 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi 
biển có đây đủ cột buôm và dây buôm, bị mắc cạn 
sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột 
buôm và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, 


SÁU XỨ 1352 


rồi bị nước mwa đô xuống trong mùa mưa, chúng trở 
thành yêu và hư nát (2). 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí 
tầm trong sự tu tập, các 
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208 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
PHÙ- DI -— 126 Trung II, 353 


KINH PHÙ-DI 
(Bhùmija suttam) 


— Bài kinh số 126 — Trung III, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi 
Tôn giả Bhumija vào buỗi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến 
Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Bhumija những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Jayasena thưa với Tôn giả BhumHJa: 


— Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nêu không có ước nguyện hành 
Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và 
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không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nếu không có và không không có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vỊ”. Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả BhumIJa có 
nói øì, và có lập luận gì? 


- Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự 
việc này xảy ra, Thê Tôn có giải thích như sau: 


— "Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng (ayonIso), thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả 
VỊ; 

— Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh không chánh đáng, thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng 
thời không đạt được quả vỊ. 


— Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 


> Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
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một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 
>> Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 
VỊ; 
>Nếu không có và không không có ước 
nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh 
đáng, thời đạt được quả vỊ". 


Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc 
xảy ra, Thê Tôn có giải thích như vậy. 


— Nêu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý 
như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rẵng chắc 
chắn vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn 
trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường. 


Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, 
dùng với bát ăn (thalipaka) của mình. 


Rồi Tôn giả BhumIlJa, sau bữa ăn khất thực trở 
về đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Bhumija bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, vào buôi sáng con đặp 
y, câm y bát, đi đên trú xứ của vương tử ]ayasena, 
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sau khi đến con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế 
Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến nói 
lên với con những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch Thế Tôn 
vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn 
giả BhumI]Ja, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Đạo 
sư của Tôn giả có nói gì, có lập luận gì?" Khi được 
nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với vương 
tử Jayasena, như sau: "Này Vương tử, tôi không tận 
mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như 
sau... ".„.... Tôi nghĩ răng chắc chắn Đạo sư của Tôn 
giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn tâm thường". Bạch Thể Tôn, không hiểu 
hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thể 
Tôn nói, con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều 
không đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng 
pháp, tùy pháp, và một vị đông Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 


— Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả 
lời vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông 
đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng 
Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có lý do 
gì để chỉ trích. 
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>>Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định, nêu họ có ước 
nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả 
vị; nếu họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, 
thời không đạt được quả vị; nếu họ có và không 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả vị; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được 
quả VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cân dâu, tìm 
câu dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu. Sau khi đỗ 
cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
dâu). Nếu người ây có ước nguyện, sau khi đồ cát 
vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho Ta dâu), 
người ấy không lấy được dâu. Nếu người ấy không 
có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp fục 
FưƯỚi HƯỚC rỒI ép (cát cho ra dâu), người ấy không 
lấy được dâu. Nếu người ấy có và không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy được dầu. 
Nếu người ấy không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. 


Vì sao vậy? Đáy không phải là phương pháp, này 
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Bhumuija, để lấy được dẫu. Cũng vậy, này Bhumija, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà tư 
duy... tà định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không ước 
nguyện... có và không có ước nguyện... không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh thời 
họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không 
phải là phương pháp này Bhumija, để đạt được quả 
VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm 
câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, 
. Nếu người ấy có ưóc 
nguyện, năm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người 
ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước 
nguyỆn... Nếu người ấy có và không có ước nguyện... 
Nếu người. ấy không có và không không có ước 
nguyện, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó 


không lấy được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumja, đây 
không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, 
này BhumIJa, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà 
kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? 
Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt 
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được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chồ này chỗ kia đề tìm câu sanh 


/Ô, 


. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi 
đổ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy đánh, người 
ấy không lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có 
ÓC ñguyỆH... nếu người ấy có và không có ước 
HUYỆN... HÊU người ây không có và không Không có 
WÓC ñgUYỆN, đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy 
đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? 
Này Bhumija, đây không phải là phương pháp để 
lấy sanh íô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến... (như trên)... có tà định, 
nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không 
đạt được quả vỊ; nêu họ không có ước nguyện; nêu 
họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, thời họ không đạt được 
quả vị. Vì sao vậy? Này Bhumnja, đầy không phải là 
phương pháp đề đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán lứa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa. Người äây 


nếu người ấy CÓ ƯỚC ñgUuYỆn, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
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khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy 
được lửa; nếu người ấy không có ước nguyện; nêu 
người ấy có và không có ước nguyện, nếu người ấy 
không có và không không có ước nguyện đem phân 
trên đô quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và 
có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao 
vậy? Đây không phải là phương pháp, này 
Bhumija, để lây được lứa. Cũng vậy, này Bhumija, 
có những Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến... (như 
trên)... có tà định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, thời họ 
không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây không 
phải là phương pháp, này Bhumija, đề đạt được quả 
VỊ. 


ày Bhumnja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
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Vĩ như, này Bhum1a, tột người cân dâu, cáu 
tìn dáu, đi chồ này chô kia đê tìm dáu, 


. Nếu người ấy có ước 
nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái 
thùng, tiếp fục rưới nước rôi ép ( cho ra dâu), thời 
Hgười ây lấy được dâu. Nếu người ấy không có ước 
NgHYỆH; HÊU người ấy có và không có ước nguyện; 
nêu người ây không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ những hột giống dầu vào trong 
cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dâu), thời 


người ấy lấy được dâu. Vì cớ sao? Này Bhumija, 
đây là phương pháp để lây được dầu. Cũng vậy, này 
BhumiJa những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ 
không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước 
nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vỊ. 
Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp có thê 
đạt được quả vỊ. 


Ví như, này Bhumia, một người cân sữa, tìm 

câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy 
. Nếu Hgười áy 

có ước nguyện, vất sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ, 
thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có 
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ước nguyện; nếu người ấy có và không có ưóc 
nguyện; nếu người ấy không có và không Không có 
Iớc nguyện, người ây vất sữa từ nơi vú con bò cải 
còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sữa. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có chánh kiến... (như trên)... có chánh định, 
nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
được quả vỊ. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ 
có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này BhumJJa, đây là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chô kia tìm cáu sanh tô; 


. Nếu người ấy có ước nguyện, 
sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 
cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được sanh 1ô. 
Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có 
và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và 
không không có ước nguyện, thời sau khi đổ lạc 
(dadhi) vào trong một cát ghè, rồi lấy que khuấy, 
đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao? Này 


Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
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môn nào có chánh kiến... có chánh định; nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không 
có ước nguyện; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp đề 
đạt được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhum17a, có một người cân Lửa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa, 


. Nếu người ấy CÓ WỚC nguyện, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được 
lửa. Nếu người ây không có tỚc nguHyỆn; nề người 
ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không 
có và không không có ước nguyện, đem phần phía 
trên đô quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ 
sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được 
/a. Cũng vậy, này BhumiJa, những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có chánh kiến... chánh định. Nếu họ 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được 
quả vị; nêu họ không có ước nguyện; có và không có 
ước nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì 
sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp đưa đến 
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quả VỊ. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ 
nơi Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử 
Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, 
sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin 
tưởng Ông. 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này 
khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên 
một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 
như Thế Tôn được? 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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209. Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
SỰ TU TẬP - Tăng IHII, 454 


SỰ TU TẬP -7ăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không chí tâm frong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thúủnh đạo tắm ngành. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có tảm, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn”, tHy vậy, các c0n gà con 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn? Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây ; 

con gà mái năm ấp một cách đúng đẫn, á âp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
f4 tẬP, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng VÌ Vị ấy có fu tập. Có 1u tập 
cái gì? Có fu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 
cần, có tu tập Bốn như ÿ ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 
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Vĩ như, này các 1ÿ-kheo, có tắm, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", fuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón íay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿỷ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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210 Tuyên bố chánh trí cần được hỏi về 6 
xứ - Kinh SÁU THANH TỊNH - 112 
Trung HIIL, Ió1 


KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhana suttam) 


- Bài kinh số 112 — Trung III, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo nói lên 
chánh trí (annam) như sau: "Ta tuệ tri như vầy: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này các 
Tý-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không nên tán 
thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không 
bác bỏ. cần hỏi câu hỏi: "Này Hiển giả, có bốn hình 
thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
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Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Thể nào là bốn? Cái gì được thấy được nói 
lên như là được thấy. Cái gì được nghe được nói lên 
là được nghe. Cải gì được cảm giác được nói lên nh 
là cảm giác. Cải gì được nhận thức được nói lên nhự 
là được nhận thức. Bồn hình thức tuyên bồ này, Này 
Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. 
Nhưng biết cái gì, thấy cải gì, đối với bốn hình thức 
tuyên bô này, Tôn giả có thể nói là tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ 2" 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, cầu trả lời tùy pháp (anudhamma) của vị 
ây phải như sau: "Này chư Hiện, tôi không cảm 
thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tầm 
không có hạn chế, đối với những vật được thấy... 
được nghe... được cảm giác... được nhận thức. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với bốn hình thức tuyên bố này, tôi có thể nói tâm tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ". 
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Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay! Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay, một cầu 
hỏi nữa cần phải được hỏi.: "Này Hiển giả, năm thú 
uấn này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh nói lên. Thể 
nào là năm? Tức là sắc thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, thọ 
thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uấn 
này, này Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giá, bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Nhưng biết cái gì, thầy cái gì, đối với năm 
thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ 2” 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Này chư Hiên, sau khi biết sắc này là vô lực, biến 
hoại, không an ồn, đối với những sắc là những 
chấp thủ phương tiện (upayupadana), là những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những 
sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... Này chư Hiền, 
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sau khi biết tưởng này.. Này chư Hiển, sau khi biết 
hành này.. Này chư Hiền, sau khi biết thức này là vô 
lực, biến hoại, không an Ổn, đôi với thức là những 
chấp thủ phương tiện, là những tâm: cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì răng tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uân này, tôi 
có thê nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”. Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”, một câu 
hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: "Này Hiền giả, sáu 
giới này được Thế Tôn, bậc Tri Giá, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thể 
nào là sáu ? Địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Sáu giới này, này Hiên giả, 
được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy 
cái gì với sấu giới này, Tôn giả có thể nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thú?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
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làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải 
tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc địa 
giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương 
tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Này chư Hiền, sau khi tôi đã 
đi đến thủy giới.. Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến 
hỏa giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến phong 
giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến không 
giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến thức giới 
như là không phải tự nøã, và (đi đến) tự ngã như là 
không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là 
những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là 
những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp â ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, 
đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với sáu giới này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay". Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành 
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thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: "Này Hiền 
giả, sáu nội ngoại xứ này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chơn 
chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiền giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, 
thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả có 
thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị Ấy phải như sau: 
"Chư Hiển, đối với mất, đối với sắc, đối với nhãn 
thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn 
thức, phàm có dục gì, tham gì, hý gì, ái gì, phàm có 
những pháp chấp thu phương tiện, những tâm cô 
chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, 
với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ trì tâm tôi được giải thoát. Chư Hiển, vì 
rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội 
ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư Hiền, đối 
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với tai, đối với tiếng, đổi với nhĩ thức; chư Hiền, đối 
với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức; chư Hiên, đối 
với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức; chư Hiễn, đối 
với thân, đối với xúc, đối với thân thức; chư Hiên, 
đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các 
pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, 
tham gì, hỷ gì, ái gì, phầm có những chấp thủ phương 
tiện, những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đổi 
với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tHỆ trì tâm tôi được giải 
thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như 
vậy, đổi với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm 
tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ” 


Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay!" Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: 
"Nhưng này Hiên giả, do biết 8ì, thấy gì) do đối với 
các thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở 
ngoài, Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là 
người làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn ty 
miền của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn 
toàn ”? 


Chư Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
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đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, 
đã làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh 
trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: “Cj 
Hiển, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. 
Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín đối với Như 
Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ: "Đời 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đầy 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thát rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". 


"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản 
nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyền thuộc 
nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học 
ØIỚI Và nếp sống các vị Tỷ-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các 
loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa 
lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có 
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trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm 
hạnh, sống tránh xa (phi Phạm hạnh), từ bỏ dâm dục 
tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai 
lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, 
không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này, để sinh chia rẽ ở những người kia. Tôi 
sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những 
kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói 
lời độc ác, tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận ta, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói 
lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ 
không làm hại đến các hột giông và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 
không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, 
các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và 
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giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi 
từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận 
đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỷ gái và 
trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và 
đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi 
từ bỏ các sự gian lận băng cân tiên bạc và đo lường. 
Tôi từ bỏ các tà hạnh như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo. 
Tôi từ bỏ không làm thương tốn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cặp, cướp phá. Tôi băng lòng (tri túc) 
với tâm y để che thân, với đỗ ăn khất thực để nuôi 
bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). Ví như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, tôi băng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y bát). Tôi thành tựu Thánh giới uân này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt 
thấy sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm 
g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt 
không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt 
thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân â ẫy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự 
chế ngự nguyên nhân ẫy, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. Khi 
đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, 
khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi 
tay, tôi đêu tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều 
tỉnh giác. Khi ăn, uông, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. 
Khi đi đại tiện, tiêu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh 
giác. 


"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uân này, thành 
tựu Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất 
thực về và ăn xong, tôi ngôi kiết-già, lưng thắng tại 
chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng vẻ ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, 
gột rửa tầm hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử 
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hồi quá, tôi sống không trạo cử, hỗi quá, nội tâm trầm 
lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, 
tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


"Tôi từ bỏ năm triển cái, các pháp làm cho tâm 
ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục, sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tằm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Tôi biết như thật: "Đây là khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
thật: "Đây là khô diệt", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
được đoạn trừ", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
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đên các lậu hoặc được diệt trừ”. 


"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm 
của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


"Chư Hiên do biết như vậy, thây như vậy, đối với 
các thân có nhận thức này vả đối với tất cả tướng ở 
ngoài, mạn tùy miên: “Ta là người làm, sở thuộc của 
ta là người làm”, mạn tùy miên này được đoạn trừ 
một cách hoàn toàn”. 


Này các Tý-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay" vị ấy 
cần phải nói như sau: "Thật lợi ích thay cho chúng 
tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thây một vị sống Phạm hạnh như Tôn giả". 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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211 Tâm bất động giải thoát - Kinh TRÍ 
TUỆ — Tăng IV, 142 


TRÍ TUỆ — 7ăng IV, 142 


1.- Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuê, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa ”. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tâm Tỷ-kheo được 
khéo tích tập ? 


1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

3. “Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

53. “Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

6. “Tánh không có st là tâm của ta", như vậy tâm 
Vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 
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7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

$. "“Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

9. 'Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa `. 


TRỤ ĐÁ - 143tc4 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giá Candikàputta 
trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chô nuôi 


dưỡng các con sóc. 


Tại đây, Tôn giả Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, nói 
răng: 


SÁU XỨ 1384 


- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền ø1ả, khi nào tâm 
vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên là đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"”. 


2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ây trả lời như 
sau: Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa ". 


Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


3. Lân thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Candikàputta 
bảo các Tỷ-kheo nói răng: 
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- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tỷ-kheo ây 
trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa””. 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với frí tuê thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Này Hiển giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiên giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích táp với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ 
biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nữa .. 

4. - Và nhự thể nào, này Hiên giả, tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với tâm ý? 
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1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

3. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

3. “lánh không có sân là tâm của f4", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

6. “lánh không có sỉ là tâm của ta”, như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

§. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

9. "Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 


chinh phục tâm vị ây, tâm được an trú. không bị tạp 
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nhiễm. không bi lay đông. Vị ấy tùy quán sư diệt tân 
của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của lỗ tai... nếu các hương do mũi nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi... nếu các vị do 
lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi... 
nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của thân... Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mẽ đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục, 
tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, 
không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


Ví như, này Hiên giả, một trụ đá cao mười sáu khuỷu 
tay, tám khuỷu tay chôn sâu xuống đất, tám khuỷu 
tay nổi lên trên, nếu từ phương Đồng, mưa to gió lớn 
đến, không làm rung động, không làm chuyển động, 
không làm chuyển động mạnh trụ đá ây; nêu từ 
phương Tây... nêu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đá áy. Vì sao ? Này Hiển giả, vì trụ đá được 
đào sâu, được chôn sâu. 


Cũng vậy, này Hiền giả, với Tyỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nêu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 
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chinh phục tâm của vị ây, tâm được an trú không bị 
tạp nhiêm, không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt 
tận của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp 
không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không 
bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự 
diệt tận của chúng. 
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212 Tìm hiểu Như Lai trên 2 loại pháp - 
Kinh TƯ SÁT - 47 Trung I, 693 


KINH TƯ SÁT 
(Vimamsaka suttam) 


- Bài kinh số 47 — Trung I, 693 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại J etavana, tịnh 
xá của Ông Anathapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tý-kheo, vị tư sát Tỷ-kheo muốn biết 
rõ tập tánh (Cetopariyayam) của người khác, cần 
phải tìm hiểu về Như Lai, để ý thức được Ngài có 
Chánh Đăng Giác hay không. 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 
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dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm bậc 
lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế 
Tôn, tốt lành thay, Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa 
này! Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ 
hành trì. 


— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, vị tư sát Tỷ-kheo muốn biết 
rõ tập tánh của người khác, 


: Các pháp do mắt, tai 
nhận thức, nghĩ răng: "Những pháp ô nhiễm do mắt, 
tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai 
hay không hiện khởi 2” 


: Những pháp ô nhiễm 
do mái, tai nhận thức; những pháp áy không có hiện 
khởi ở Nhự Lai”. 


Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: 
"Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những 
pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai". Vj ấy fừm 
hiểu thêm: "Những tạp pháp (khi nhiễm khi tịnh) do 
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mắt, tai nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở 
Như Lai hay không hiện khởi ?" Sau khi tìm hiểu như 
vậy và vị Tỷ-kheo biết được như sau: "Những rạp 
pháp do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có 
hiện khởi ở Nhưự Lai”. 


Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: 
“Những tạp pháp do mắt, tai nhận thức; những pháp 
ây không có hiện khởi ở Như Lai." Vị áy fìm thiểu 
thêm: "Những pháp hoàn toàn thanh tịnh, do mắt, tai 
nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai 
hay không hiện khởi?" Sau khi tìm hiệu như vậy, vị 
Tý-kheo biết được như sau: "Những pháp hoàn toàn 
thanh tịnh do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có 
hiện khởi ở Nhự Lai”. 


Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: 
"Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận 
thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai". Vị ấy 
tìm hiểu thêm: "Vị Tôn giả này thành tựu thiện pháp 
này trong một thời gian lâu dài hay trong một thời 
gian ngăn?” Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo 
biết được như sau: "Vị Tôn giả này thành tựu thiện 
pháp này trong một thời gian lâu dài, vị Tôn giả này 
thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời 
gian ngăn ". 
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Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: 
"Vị Tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một 
thời gian lầu dài, vị Tôn giả này thành tựu thiên pháp 
này không phải trong một thời gian ngăn". Vị ấy fừm 
hiểu thêm: "Vị Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi có 
danh, một số nguy hiểm có khởi lên cho vị ấy ở đây 
không?“ Này các Tỷ-kheo, một số nguy hiểm không 
khởi lên ở đây cho vị Tỷ-kheo, khi vị ấy chưa được 
hữu danh, chưa có danh tiếng. Này các Tỷ-kheo, khi 
vị Tý-kheo ấy được hữu danh, có danh tiêng, thì một 
số nguy hiểm có thể khởi lên ở đây cho vị ấy. Sau 
khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo biết được như sau: 
“VỊ Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi có danh, một 
số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy". 


Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như 
sau: “VỊ Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi xẻ danh, 
một số nguy hiểm không khởi lên cho vị này." V ấy 
tìm hiểu thêm: "Vị Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị 
Tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. Có phải 
do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái, nên vị 
này không thỏa mãn các dục ?”. Sau khi tìm hiểu như 
VẬY, VỊ ây biết được như sau: “Vị Tôn giả này, do vô 
áy mà từ bỏ, vị Tôn giả này không phải vì sợ hãi mà 
từ bỏ. Do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái, 
nên vị này không thỏa mãn các dục”. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác hỏi 
vị Tý-kheo ấy như sau: "Những đữ kiện Tôn giả là 
gì, những bằng chứng của Tôn giả là gì, mà Tôn giả 
nói: "VỊ Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả 
này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ". Do vì đoạn diệt 
tham ái, vì không có tham ái, nên vị này không thỏa 
mãn các dục". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo muốn trả lời một 
cách chân chánh phải trả lời như sau: “Vj Tôn giả này 
sống giữa Tăng chúng hay sống một mình, dâu cho 
những vị sống ở đáy là thiện hạnh, là ác hạnh, dâu 
cho có những vị giáo giới hội chúng, ở đáy có những 
vị chuyên trọng tài vật, có những vị ở đây không bị ô 
nhiễm bởi tài vật, vị Tôn giả này không vì vậy mà 
kinh bí họ vì lý do này. Như vậy tôi nghe trước mặt 
Thể Tôn, như vậy tôi được biết trước mặt Thế Tôn: 
“Ta do vô úy mà từ bỏ, Ta không phải vì sợ hãi mà 
từ bỏ. Do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái 
nên ta không thỏa mãn các dục ”. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, NIWEOEẾEWWpiidriditrOv 


"Các pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; 
những pháp áy có hiện khởi ở Như Lai hay không có 
hiện khởi?” 
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sau: “Các pháp ô nhiễm do mát, tai nhận thức; 
những pháp áy không hiện khởi ở Như Lai. " 


"Những tạp pháp ở mắt, tai nhận thức; những 
pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện 
khởi ?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai sẽ 
trả lời như sau: “Những tạp pháp do mái, tai nhận 
thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. " 


"Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai 
nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai 
hay không có hiện khởi ?” Được hỏi vậy, này các TỷỶ- 
kheo, Như Lai trả lời như sau: “Những pháp hoàn 
toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức; những pháp 
ấy Eỗ hiện khởi ở Như Lai". Ta lây như vậy làm đạo 
lộ, làm hành giới. Không có ai giống Ta như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, một đệ tử phải đến gần bậc 
Đạo Sư có nói như vậy để được nghe pháp. VỊ Đạo 
Sư thuyết pháp cho vị ây từ vẫn đề này đến vẫn đề 
khác, từ vi diệu nảy đến vi diệu khác, các pháp hắc 
bạch cùng với các pháp tương đương 
(Sappatibhaga). 


Này các Tý-kheo, tùy theo vị Đạo Sư thuyết 
pháp cho vị Tý-kheo, từ vấn đề này đến vấn đề khác, 
từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch 
cùng với các pháp tương đương; vị Tỷ-kheo, tùy theo 
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: "Thể Tôn là bậc Chánh 
Đăng Giác, Pháp được Thể Tôn khéo thuyết giảng, 
chúng Tăng thật khéo hành trì”. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có người khác hỏi Tý- 
kheo ấy như sau: "Tôn giả có những dữ kiện gì, có 
những bằng chứng gì để Tôn giả nói rằng: "Thế Tôn 
là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, chúng Tăng thật khéo hành trì?" 


Này các Tỷ-kheo, muốn trả lời một cách chân 
chánh, vị Tỷ-kheo phải trả lời như sau: "Ở đây, này 
Hiển giả, tôi đến vết kiến Thế Tôn để nghe thuyết 
pháp, Thể Tôn thuyết pháp cho tôi, từ vấn đề này đến 
vấn để khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp 
hắc bạch với các pháp tương đương của chúng. Này 
Hiển giả, tùy theo Thể Tôn thuyết pháp cho tôi như 
thế nào, từ vấn đề này đến vấn đê khác, từ vì diệu 
này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các 
pháp tương đương của chúng; tùy theo như vậy, sau 
khi chứng trì trong pháp ấy, tôi đạt đến sự cứu cánh 
của từng pháp một. Tôi khởi lòng tịnh tín đổi với bậc 
Đạo S%: "Thể Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng thật 
khéo hành trì”. 
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Này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo, lòng tin như vậy được gọi là có dữ kiện 
đầy đủ, căn cứ trên (chánh) kiến, vững chắc, 
không thể bị phá hoại bởi một Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên, Ma ra, Phạm thiên hay bất cứ ai 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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213 Vì sao một số loài hữu tình ngay trong 
hiện tại không nhập Niết bàn - Kinh 
Sakka — Tương IV, 175 


Sakka — 7ơng IV, 175 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Gijjhakùta (Linh Thứu). 


2) Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đánh lê Thê Tôn rôi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một 
số loài hữu tình ngay trong hiện tại không nhập Niết- 
bàn? Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây 
một số loài hữu tình ngay trong hiện tại nhập được 
Niễt-bàn? 


4) -- Này Thiên chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hập 
dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham 
luyến an trú, y cứ vào đấy, thức khởi lên chấp thủ 

cái ấy. Vì có chấp thủ, này Thiên chủ, Tỷ-kheo ấy 
không nhập Niết-bàn. 
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5-8) Này Thiên chủ, có những tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có những 
vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm 
giác... 


9) Này Thiên chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tý-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham 
luyến an trú. Do Tỷ-kheo ây hoan hÿ pháp ây, tán 
dương, tham luyễn an trú, y cứ vào đấy, thức khởi 
lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này Thiên chủ, 
Tý-kheo ấy không nhập Niết-bàn. 


10) 


11-16) Và này Thiên chủ, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hý sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyến an trú; thời do vị ấy 
không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham 
luyến an trú, không y cứ cái ấy, thức khởi lên không 
chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này Thiên chủ, 
Tỷ-kheo nhập Niết-bàn. 
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. Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


17) Này Thiên chủ, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp â ây, không tán 
dương, không tham luyễn an trú; thời do Tỷ-kheo ấy 
không hoan hỷ pháp ây, không tán dương, không 
tham luyến an trú, không y cứ vảo cái ấy, thức khởi 
lên không chấp thủ cái ấy. Không chấp thủ, này 
Thiên chủ, Tỷ-kheo ấy nhập Niết-bàn. 


18) Này Thiên chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy 


ở đây một số loải hữu tình ngay trong hiện tại nhập 
Niêt-bàn. 
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214 _ Ví dụ - Bốn con rắn độc, bọn cướp phá làng... 
- Kinh Răn Độc — Tương IV, 283 


Rắn Độc — 7ơng IV, 283 
1-2) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi... gọi các Tỷ-kheo... 
Thê Tôn nói như sau: 


3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có bốn con răn độc, 
với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Rồi có 
người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, 
ghét khổ. Người ta nói với người ấy: "Này Bạn, có 
bốn con rắn độc này, với sức nóng tột độ, với nọc 
độc mãnh liệt. Thỉnh thoảng hãy thức chúng dạy, 
thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng hãy 
cho chúng ăn, thính thoảng hãy cho chúng vào huyệt 
(để ngủ). Này Bạn, nếu một trong bốn con răn độc 
này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, tức 
giận, thời này Bạn, Bạn sẽ đi đến chết, hay đau khổ 
gân như chết. Vậy này Bạn, hãy làm những gì Bạn 
nghĩ cần phải làm ". 


4) Rồi này các Tỷ-kheo, người ây quả sợ hãi bón con 
răn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, 
chạy trồn chó này, chô kia. Người ta nói Với người 
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Lá 
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ây: "Này Bạn, có năm kẻ sát nhán thù địch này, đang 
đi theo sau lưng Bạn. Chúng nói: "Khi nào chúng ta 
thấy nó, chúng ta sẽ giết nó". Này Bạn, hãy làm 
những øì Bạn nghĩ là phải làm ”. 


5) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
răn độc ấy, với sức nóng lột độ, với nọc độc mãnh 
liệt, quả sợ hãi năm tên sát nhân thù địch ấy, chạy đi 
trấn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy: 

"Này Bạn, có một tên thứ sảu cướp nhà, ciẾt Hgười, 
với ngọn kiếm dơ lên, đang đi theo sau lưng Bạn. Nó 
nói: "Khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu nó". Này 
Bạn, hãy làm những gì Bạn nghĩ là phải làm ” 


6) Rồi, này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
răn độc, với sức nóng lột đó, với nọc độc mãnh liệt, 
quả sợ hãi năm tên sát nhân thù địch, quả sợ hãi tên 
thứ sảu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm dơ lên, 
chạy đi trồn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy môt 

ngôi làng trồng không. Nhà nào người ây đi vào, 
người ây vào chỗ trồng không, vào chỗ rông không, 
vào chỗ tuyệt không. Người ấy sở đến đồ dùng nào, 
người ấy sở chỗ (rồng. không, người ấy sờ chỗ rồng 
không, người ấy sờ chỗ tuyệt không. Người ta nói với 
người ấy: "Này Bạn, bọn cướp phá hoại làng, sẽ 
đánh cướp ngôi làng trồng không này. Này Bạn, hãy 
làm những øì Bạn nghĩ là phải làm”. 
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7) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
răn độc với sức nóng tô! độ, với nọc độc mãnh liệt, 
quá sợ hãi năm tên giết người thù địch, quá sợ hãi 
tên thứ sáu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm đơ 
lên, quá sợ hãi các tên cướp làng, liễn chạy đi trồn 
chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy một đầm nước 
lớn, bờ bên này đây những sợ hãi nguy hiểm, bờ bên 
kia được an ôn, không có sợ hãi, nhưng không có 
thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua đi lại. 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy suy nghĩ như sau: 
“Đây là vùng nước đọng, bở bên này nguy hiểm và 
hãi hùng, bờ bên kia an ổn, không kinh hãi, nhưng 
không có thuyền để vượt qua, cũng không có cầu bắc 
qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Nay ta hãy thâu 
góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ 
chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, ta có thể vượt 
qua bở bên kia một cách an toàn”. 


9) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy thâu góp cỏ cây, 
nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ chiếc bè này, 
tinh tấn dùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia 
một cách an toàn. V] Bà-la-môn vượt qua bở bên kia, 
đứng trên đất liên. 


10) Ví dụ này, này các Tý-kheo, Ta làm để giải 
thích ý nghĩa. Và đây là ý nghĩa: 
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11) Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc 
mãnh liệt, này các Ty-kheo, là đông nghĩa với bôn 
đại chúng: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 


12) Năm tên giết người thù địch, này các Tỷ-kheo, là 
đông nghĩa với #ămw fhú uấn: sắc thủ uân, thọ thủ 
uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 


13) Tên thứ sáu cướp nhà, giết người với cây kiếm 
giơ lên, này các Tyỷ-kheo, là đông nghĩa với đực 
tham. 


14) Ngôi làng trồng không, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với sáu nội xứ. Này các Tỷ-kheo, nếu một 
người hiền, kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó VỚI con 
mắt; vị ấy thấy nó là trồng không, là rông không, là 
tuyệt không... Nếu tìm hiểu nó với ý; vị ấy thấy nó là 
trống không, là rỗng không, là tuyệt không. 


15) Bọn cướp phá làng, này các Tý-kheo, là đồng 
nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các Tỷ-kheo, mắt bị tàn 
hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các Tý- 
kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không 
khả ái. Này các Tỷ-kheo, mũi bị tàn hại trong các 
hương khả ái và không khả ái. Này các Tyỷ-kheo, lưỡi 
bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này 
các Tỷ-kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả á1 và 
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không khả ái. Này các Tỷ-kheo, ý bị tàn hại trong các 
pháp khả ái và không khả ái. 


16) Vùng nước lớn, này các Tỷ-kheo, là đồng. nghĩa 


với bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc 
lưu và vô minh bộc lưu. 


17) Bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, này các Tỷ- 


kheo, là đồng nghĩa với £hân kiến này. 


18) 
kheo, là đông nghĩa với /Miêf-bàn. 


này các TỶ- 


19) Cái bè, nảy các Tý-kheo, là đồng nghĩa với 
Thánh đạo Tám ngành. 


20) Tỉnh tấn dùng tay và đùng chân, này các Tỷ- 


kheo, là đồng nghĩa với finh tấn, tỉnh cân. 


21) 
, này các Tý-kheo, là đông nghĩa với bậc 44- 
la-hán. 
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215 Ví dụ - Người bị trúng tên độc - Kinh 
THIỆN TINH - 105 Trung III, 79 


KINH THIỆN TINH 
(Sunakkhatta suttam) 


- Bài kinh số 105 — Trung III, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). 
Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên 
bố đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Sunakkhatta 
Licchaviputta (Thiện Tình Ly-xa Tử) được nghe: 
"Nhiều Tỷ-kheo... (như trên).. nảy nữa". Rồi 
sunakkhatta Licchaviputta đi đến. chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuÔng một bên, 


- Bạch Thế Tôn con có được nghe như sau: 
"Nhiêu Ty-kheo... (như trên)... này nữa”. Bạch Thê 
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Tôn, những Tỷ-kheo ấy, trước mặt Thế Tôn tuyên bố 
đã chứng trí giác: "Chúng tôi biết răng sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Bạc” Thể Tôn, 
không biết các Tỷ-kheo ấy đã tuyên bố một cách chơn 
chánh chứng trí giác, hay ở đây có một số Tỷ-kheo, 
vì tăng thượng mạn đã tuyên bố chứng trí giác? 


— Này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo trước mặt 
Ta đã tuyên bố chứng trí giác: "Chúng tôi biết rằng, 
sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Ö 
đây, có một số Tỷ-kheo đã chơn chánh tuyên bố 
chứng trí giác; nhưng ở đây, cũng có một số Tỷ-kheo 
chính vì tăng thượng mạn, đã tuyên bố chứng trí giác. 


e_ Ở đây, này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo nào 
đã , thời đối 
với các vị ấy, thật là đúng như vậy. 

e Nhưng đối với các vị Tỷ-kheo nào, vì tăng 
thương mạn đã tuyên bố chứng tri giác, ở đây, 
này Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". Và như vậy, 
ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ: "Ta 
hãy thuyết pháp cho những vị ấy". 


» Nhưng ở đây, nếu có một số người ngụ sỉ. bày 
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đặt câu hỏi, đến hỏi Như Lai; ở đây, này 
Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ như sau: "Ha 
hãy thuyết pháp cho những người ấy". Như Lai 
suy nghĩ như vậy, không có làm khác. 


— Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế 
Tôn! Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thiện 
Thệ! Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, sau khi nghe 
Thế Tôn xong, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn nói như sau: 


— Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; 
các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
cảm xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, những pháp này là 
năm dục trưởng dưỡng. 


s* Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở 
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đây có số người thiên nặng về vật chất thế gian. 
Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, câu chuyện (thích hợp với người ấy) 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người nào người ây thích thú. Nhưng 
nêu cầu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất động, thời 
người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào tri giác. Và người ấy không giao 
thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như này Sunakkhatta, có người đã lâu không 
trú ở trong làng hay thị trần của mình, và có thể thấy 
một người vừa mới từ làng ấy hay thị trần ấy lại. 
Người này sẽ hỏi người ây Về sự an mình của làng 
hay thị trấn ấy, về đồ ăn uống sung túc và về ít bệnh 
tật, và người ây sẽ nói cho người này biết VỀ sự an 
ổn của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn ung sung tác 
và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thể 
nào? Có phải người này sẽ nghe người kia, lóng tal, 
tâm an trú vào trí giác và người này sẽ giao thiệp với 
người ấy mà người này thích thú ? 


— Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra 
khi ở đây có sô người thiên nặng về vật chât thê gian. 
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Đối với người thiên nặng về vật chất thế gian, này 
Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp với người ây phải 
tùy thuộc như thế nào đề phù hợp với điều người ấy 
suy tâm và suy tư, và người ây chỉ giao thiệp với 
người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện 
chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào thượng 
trí, và người ây không g1ao thiệp VỚI người mà người 
ây không thích thú. Người ấ ầy cân được hiểu như Vậy: 
"Là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi một số 
. Đối với người 
thiên nặng về Bất động, này: Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp (với người. ấy) phải tùy thuộc 
như thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm 
Và Suy tư, và người ây chỉ g1aO thiệp với người mà 
người Ấy: thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói 
liên hệ đến vật chất thế gian, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào 
thượng trí, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một la vàng khô đã rời 
khỏi cành, không còn xanh trở lại. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
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thiên nặng về Bắt động, đã rời khỏi kiết sử vật chât 
thế gian. Người ấy cần được hiểu như sau: “Đây là 
hạng người không liên hệ với kiết sử vật chất thể 
gian, thiên nặng về Bất động ". 


- Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, 
có một số người thiên năng về Vô sở hữu. Đối với 
người thiên nặng vê Vô sở hữu, này Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như 
thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy 
tư, và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến 
Bắt động, thời người ấy không nghe, không lóng tai, 
và tâm không an trú vào trí giác, và người ây không 
giao thiệp với người mà người ấy không thích thú. 


Vĩ như, này Sunakkhatta, một hôn đả bị vỡ làm 
đôi không thê nói liên lại được. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sử 
Bất động, người ấy cần được hiểu như sau: “Đây /à 
hạng người không liên hệ với kiết sử Bất động, thiên 
nặng về Vô sở hữu". 


* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có 
một sô 


.- Đôi với người thiên nặng về Phi tưởng 
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phi phi tưởng xứ, này Sunakkhatta, câu chuyện 
thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thế nào 
để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, 
và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ây 
thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ 
đến Vô sở hữu xứ, thời người ấy không nghe, 
không lóng tai, và tâm không an trú vào trI giác, 
và người ây không giao thiệp với người mà người 
ây không thích thú. 


Ví như, này Sunakkhatta, một người đã ăn các 
món ăn mỹ vị và đã quãng bỏ. Này Sunakkhafa, Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy 
không ? 


- Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì rằng, 
bạch Thê Tôn, món ăn ây được xem là ghê tởm trôi. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng 
người thiên nặng vê Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã 
để một bên kiết sử Vô sở hữu xứ. Người ấy cần được 
hiểu như sau: "Đây là hạng người không liên hệ với 
kiết sử Vô sở hữu xử, thiên nặng về Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. 

s* Này Sunakkhatta sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
số người thiên năng về chánh Niết-bàn. Đồi với 
hạng người thiên nặng về chánh Niết-bàn, này 


SÁU XỨ 1412 


Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp với người ây 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều 
người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao 
thiệp với người mả người ấy thích thú. Nhưng nếu 
câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thời người ấy không nghe, không lóng 
tai, và tâm không an trú vào trí giác. Và người ấy 
không giao thiệp với người mà người mà ấy 
không thích. 


Ví như, này Sunakkhatta, cây tala ngọn cây đã 
bị chặt đứt không thê lớn được nữa. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về chánh Niết-bàn, đã cắt đứt kiết sử Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như 
cây tala không thể tái sanh, không thể khởi lên lại 
trong tương lai. Người ấy cần phải được hiểu như 
sau: "Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên nặng về chánh 
Niễt-bàn ". 


>> Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây, có 
một sô người suy nghĩ như sau: 
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. Vị ấy có thê tự hào với mục đích hiện tại. 
Vị ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp 

với khuynh hướng chánh Niết-bàn. mắt vị ấy có 
thể truy câu sắc không thích hợp, tai có thể truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi có thể truy câu vị 
không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không 
thích hợp, ý có. thể truy cầu pháp không thích hợp. 
Khi mắt truy cầu sắc không thích hợp, tai truy câu 
tiếng không thích hợp, mũi truy cầu hương không 
thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích hợp, thân 
truy cầu xúc không thích hợp, ý truy câu pháp 
không thích hợp, 


VÍ như, này Sunakkhatta, một người bị mũi 
tên bắn, tên ấy có tắm thuốc độc TÂt dày. Bạn bè thân 
hữu, bà con huyết thống TƯỜI ây cho mời một y sĩ 
giải phẫu. VỊ y sĩ giải phẫu ây có thể cắt xung quanh 
miệng vết thương với con dao; sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm. 
Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ 
có thê rút mũi tên ra. Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc 
độc, còn đề lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc 
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nào còn lại, y sĩ nói như sau: "Này Hiển giả, mũi tên 
của Bạn đã được rút ra thuốc độc đã được trừ khử, 
không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa 
cho Bạn, nhưng Bạn phải chỉ ăn các đô ăn thích hỢD, 
và hãy gìn giữ, nếu ăn đô ăn không thích hợp, vết 
thương của Bạn sẽ làm mũủ lại, và thường thưởng 
phải cho rửa vết thương, thường thường phải xức 
thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường 
thường cho rửa vết thương, thưởng thường xức thuốc 
cho miệng vết thương, chớ có để máu cũ đóng khô 
trên miệng vết thương và hãy cần thận khi ẩi ra giữa 
gió và năng; hãy cân thận khi ẩi ra giữa gió và năng, 
nêu không, bụi và nhớp có thể nhiễu hại miệng VẾT 
thương. Và này Bạn, nếu Bạn chăm sóc vết thương, 
thời vết thương sẽ được lành". 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được 
rút khỏi (thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không 
côn dự tàn, “. Và người 
ấy ăn những đồ ăn không thích hợp. VÌ người ây ăn 
những đồ ăn không thích hợp, nên vết thương làm 
mủ lại. Và thường thường người ấy không rửa VẾt 
thương, thường thường không xức thuốc miệng vết 
thương. Vì người ấy thường thường không rửa vết 
thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc 
miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng 
vết thương. Và người ấy thường hay đi giữa gió và 
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năng. Do người ấy thường hay đi giữa gió và nắng, 
bụi và nhớp nhiễu hại miệng vết thương: và vì người 
ấy không chăm sóc vết thương nên vết thương không 
được lành. Vì người ấy làm chính những việc không 
thích hợp, và do thuốc độc được trừ khử nhưng còn 
dư tàn, do cả hai điều ấ ây nên miệng vết thương có 
thể lở to hơn trước. Do vết thương lở to, người ây có 
thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
khi ở đây một số Tý-kheo nghĩ như sau: "Tham ái 
được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh 
làm não hại (con người) với dục, tham, sân. Mũi tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt; thuốc độc vô minh đã 
được trừ khử. Ta thiên nặng về chánh Niết-bàn". Vị 
ây có thê tự hào với mục đích hiện tại. Vị ây có thể 
truy cầu những gì không thích hợp với khuynh 
hướng chánh Niết-bàn. Mắt có thể truy câu sắc 
không thích hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích 
hợp, mỗi có thê truy cầu hương không thích hợp, lưỡi 
có thể truy cầu vị không thích hợp, thân có thể truy 
cầu xúc không thích hợp, ý có thê truy cầu pháp 
không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích 
hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích 
hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu 
pháp không thích hợp. thời tham dục nhiễu loạn tâm 
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VỊ ây. VỊ ây do tham dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết 
hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này 
Sunakkhatta, là chết trong giới luật của bậc Thánh, 
khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, 
này Sunakkhatta, là khổ như chết, khi vị ấy phạm 
một ô uế tội nào. 


>>Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây 
một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "7m ái được 
bác Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô mình làm 
não hại (con người) với dục, tham, sân. Mii tên 
tham ái đã được ta đoạn diệt, thuốc độc vô minh 
đã được trư khử. Ta thiên nặng về chánh Niết- 
bàn ". Chính vì thiên nặng về chánh Niết-bàn, 


tai không 
truy cầu tiêng không thích hợp, mũi không truy 
cầu hương không thích hợp, lưỡi không truy cầu 
vị không thích hợp, thân không truy cầu xúc 
không thích hợp, ý không truy cầu pháp không 
thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy cầu săc không 
thích hợp, vì tai không truy cầu tiếng không thích 
hợp, vì mũi không truy cầu hương không thích 
hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì 
thân không truy câu xúc không thích họp, 
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. Bạn bè thân hữu, 


bà con huyết thông người ây cho mời một 

- VỊ y SĨ giải phẫu ấy có thê cắt xung quanh 
ti vết thương với : sau khi cắt xung 
quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thê . Sau 
khi dò tìm mũi tên với một vật dụng đò tìm, y sĩ có 
thể rút mũi tên ra... Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc 
không còn để dư lại và biết răng không còn để dư lại. 
Vị ấy nói như sau: "Này Bạn, mũi tên của Bạn đã 
được rút ra, thuốc độc đã được trừ khử, không có đự 
tàn, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho Bạn. Và Bạn hãy 
ăn những đồ ăn thích hợp, chó ăn những đồ ăn không 
thích hợp khiển vẾt thương có thể làm mủ; và thường 
thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức 
thuốc miệng vết thương, thường thường rửa VẾT 
thương, thường thường xức thuốc miệng vẾt thương, 
chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương. 
Và chớ có đi ra giữa gió và năng; đi ra giữa gió và 
năng, chớ để bụi và nhớp làm nhiêu hại miệng vẾI 
thương, hãy sống gìn giữ vết thương, này Bạn, và vết 
thương sẽ lành”. 
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Người ấy suy nghĩ như sau: “Ai đến đã được 
rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khứ, không có 
dự tản. W 


— Và vị ấy có thể chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. 
Do chỉ ăn các đô ăn thích hợp miệng vêt 
thương có thê không làm mủ. 


— Và thường thường vị ấy có thể rửa vết 
thương, thường thường có thể xức thuốc 
miệng vết thương. Do thường thường rửa vết 
thương, do thường thường xức thuốc miệng 
vết thương, máu cũ không có thê đóng khô 
lại trên miệng vết thương. 

— Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. 
Do người ấy không sốt sẵng đi giữa gió và 
năng, bụi và nhớp có thể không nhiễu hại 
miệng vết thương và người ấy sông gìn giữ 
vết thương, và vết thương được lành. 

—_ Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp và 
vì thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn, 
do hai (nhân duyên ấy) vết thương được khép 
kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, 
người ấy không đi đến chết hay không đi đến 
khổ gân như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, 
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khi ở đây một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Tham 
ái được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô 
minh làm não hại (con người) với dục, tham, sân. 
Mũi tên tham ái đã được ta đoạn diệt.... (như trên)... 
không có truy cầu những øì không thích hợp. Mắt 
không truy câu sắc không thích hợp, tai không truy 
cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi không truy câu vị 
không thích hợp, thân không truy cầu xúc không 
thích hợp, ý không truy câu pháp không thích hợp. 
Do mắt người ấy không truy câu sắc không thích 
hợp, do tai không truy câu tiếng không thích hợp, do 
mũi không truy cầu hương không thích hợp, do lưỡi 
không truy cầu vị không thích hợp, do thân không 
truy cầu xúc không thích hợp, 


Này Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích 
làm sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: 


— , này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
VỚI (phassayatana); 


, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa 
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mm này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
, này Sunakkhatta, là đồng 

nghĩa với : 
mm. Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 
— , này Sunakkhatta, là đồng 
nghĩa với , bậc A-la-hán, Chánh 


Đăng Giác. 


Thật vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo tự mình 
phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ răng: "Sanh y 
(Upadhi) là căn bản của khổ", sau khi biết như vậy, 
vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt 
sanh y. Vị ấy còn chú thân của mình trên sanh y hay 
để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Vi như, này Sunakkhatta, một chén uống nước 
bằng đồng, đẹp để và hương thơm, và chén ấy lạt 
tâm thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yêm ly khổ. Này Sunakkhafia, 
Ông nghĩ thể nào? Người ây có uống chén bằng đồng 
này không, nếu người ấy biết: "Sau khi tôi uống từ 
đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gân như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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— Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc 
chăn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản của đau khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân 
của vị ấy trên sanh y, để tâm đến sanh y, sự tình như 
vậy không xảy ra. 


Vĩ như, này SunaRkhatta, một con rắn độc hä 
sức độc hại, và có một người đến, muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, yếm ly khổ. Này Sunakkhata, 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy có đưa tay hay gót chân 
cho con rắn độc hại này không, nêu "gười ấy biết: 
"Nếu ta bị con rắn này căn, ta sẽ đi đến chết hay khổ 
gân như chết?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy 
chắc chắn phòng hộ sáu xúc xứ. "Sanh y là căn 
bản đau khổ", sau khi biết vậy, vị Ấy trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn điệt sanh y. Còn chú 
thân của vị ấy trên sanh y, hay để tâm đến sanh 
y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sunakkhatta 
Licchaviputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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216 Ví dụ - Người ta đốt lá cây - Kinh Các 
Lá I - Tương IV, 220 


Các Lá 1 — Tương IV, 220 


R 


2) Này các Tý-kheo, cái øì không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc cho các Ong. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 


3-8) Mắt, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ mặt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an 
lạc cho các Ong. 


.. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Y, này các Tỷ-kheo, 
không phải của các Ong, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem 
lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 


9) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong rừng Jela này, có 
người mang đi, hoặc đem đốt, hoặc tùy duyên làm 
một việc gì đối với có, củi, cành và lá, thời các Ông 
có vì vậy mà nghĩ rằng người ấy mang các Ông ẩi, 
đốt các Ông, hay tùy duyên làm một việc gì với các 
Ong? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
-- Vì sao? 


-- Bạch Thế Tôn, vì cái ấy không phải tự ngã, không 
thuộc tự ngã. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. Mắt không phải của 
các Ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh 
phúc, an lạc cho các Ông. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 
Ý, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ ý. Từ bỏ ý, sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các 
Ong. 


Các Lá 2 — Tương IV, 221 
là 


2) Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các 
Ông, hãy từ bỏ chúng... vêx kinh trước, chỉ khác là 
thế vào các sắc, các , cá , các Vị, các XÚC, 
và các ). 
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217 Ác ma - Kinh Người Nông Phu — 
Tương L, 254 


Người Nông Phu — Tương I, 254 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi. Lúc bây giờ Thế Tôn đang 
thuyết pháp cho các Týỷ-kheo về vẫn đề liên hệ đến 
Niết-bàn, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hý. Và các Tỷ-kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú 
ý, tập trung mọi tâm tư, lóng tai nghe pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này đang 
thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo về các vấn đề liên hệ 
đến Niết-bàn... Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama đề 
làm mờ mắt (các Tỷ-kheo ấy)." 


3) Rồi Ác ma biến hình thành một người nông phu, 
mang trên vai một cái cày lớn, tay cảm một cây sảy 
đâm bò, đầu bù tóc rối, mặc đồ vải gai, chân lắm bùn 
nhơ, đi đến, sau khi đến, nói với Thể Tôn: 


4) -- Này Sa-môn, Ngài có thấy con bò đực không? 


5) -- Nhưng này Ác ma, con bò đực đỗi với Ông là 
øì? 
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Này Sa-môn, tai là của ta. Tiếng là của ta... 
Này Sa-môn, mũi là của ta, hương là của ta... 
Này Sa-môn, lưỡi là của ta, vị là của ta... 
Này Sa-môn, thân là của ta, xúc là của ta... 


Này Sa-môn, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do 
ý xúc chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thê đi 
đâu đê thoát khỏi ta không? 


7) -- Này Ác ma, mất là của Ông, sắc là của Ông, 
thức xứ do mắt xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, 
chỗ nào không có JH, ki:ôn„ có §Hễ, 1.0ô..„ có N8 

xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của 
Ông, này Ác ma. 


8)Này Ác ma, taI là của Ông, tiếng là của Ông, thức 
xứ do tai xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ 
nào không có tai, không có tiếng, không có thức xứ 
do tai xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của 
Ông, này Ác ma. 
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9) Này Ác ma, mũi là của Ông, hương là của Ông, 
thức xứ do mũi xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, 
chỗ nào không có mũi, không có hương, không có 
thức xứ do mũi xúc chạm, thời chỗ ây không có hành 
xứ của Ông, này Ác ma. 


10) Này Ác ma, lưỡi là của Ông, vị là của Ông, thức 
xứ do lưỡi cảm xúc là của ông. Này Ác ma, chỗ nào 
không có lưỡi, không có vị, không có thức xứ do lưỡi 
xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, 
này Ác ma. 


Này Ác ma, thân là của Ông, xúc là của Ông, thức 
xứ do thân xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ 
nào không có thân, không. có xúc, không có thức xứ 
do thân xúc chạm, thời chỗ ây không có hành xứ của 
Ông, này Ác ma. 


11) Này Ác ma, ý là của Ông, pháp là của Ông, thức 
xứ do ý xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chổ 
nào Không có ý, không có pháp, không có thức xứ do 
ý xác chạm, thời này Ác ma, chỗ ấy không có hành 
xứ của Ông, này Ác ma. 


J7j2 
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(Thể Tôn): 
13) 


14) Rồi Ác ma... liền biến mất tại chỗ ấy. 
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218 Ác ma - Kinh Xứ - Tương I, 250 


Xứ — Tương L, 250 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), Đại 
Lâm, chô Trùng Các giảng đường. 


2) Lúc bây giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho các 
Tỹ-feo về sáu xúc xứ, khích lệ, làm cho phần khởi, 
làm cho hoan hỷ. Và các vị Tỷ-kheo ây hêt sức chú 


tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tư tưởng, lóng tai 
nghe pháp. 


3) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn GŒotama này đang 
thuyết pháp cho các Tỷ- kheo về sáu xúc xứ, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tỷ- 
kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi 
tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn 
Gotama và làm mờ mắt (các Tỷ-kheo ấy)". 


4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, Ác ma 
hét lên một tiêng to lớn, khủng khiếp, dê sợ, như đát 
bị nứt Vỡ. 

5) Rồi một Tỷ-kheo nói với một Tỷ-kheo khác: 

-- Này Tỷ-kheo, Tý-kheo, hình như quả đất này bị 


nứt vỡ. 
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6) Khi nghe nói vậy, Thê Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 


-- Này Tỷý-kheo không phải đất nứt vỡ. Đó là Ác ma 
đi đên đê làm mờ mắt các Ông. 


7) Rồi Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói 
bài kệ cho Ac ma: 


Sắc, thanh, vị và hương, 
Cùng toàn bộ xúc, pháp, 

Là thể vật rùng rợn, 

Làm mê loạn ở đời. 

Đề tứ bác Chánh Giác, 
Chánh niệm, vượt khỏi chúng, 
Vượt thể lực Ác ma, 

Như mặt trời sáng chói. 


8) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mật tại chô ây. 
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219 Ác ma - Kinh Ý - Tương I, 248 


Y= Tương l, 245 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Thế Tôn: 


Mọi hành tung của ý 
Là bấy sập trên không, 
Chính với bây sáp ấy, 
Ta trói buộc lấy Ngài, 
Này vị Sa-môn kia, 
Ngài chưa thoát khỏi ta. 


(Thể Tôn): 


3) Sắc, thanh, vị, hương, xúc, 
Làm tám ý ưa thích, 

Ta không ưa muốn chúng, 

Ta vượt thoát ngoài chúng, 
Này kẻ Tứ ma kia, 

Ông đã bị bại trận. 
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4) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta..." liền 
biên mật tại chô ây. 
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220 Ác ma hỏi nàng ai tạo ra thân bong 
bóng này - Kinh Selà — Tương I, 295 


Selà — 7ơng I, 295 


1) Ở tại Sàvatthi. Tỷ-kheo-ni Selà vào buổi sáng đắp 


y... ngồi dưới một gôc cây để nghỉ ban ngày. 


2) Rồi Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Selà run sợ... nói 
lên bài kệ với Tỷ-kheo-nI Selà: 


Bởi vì bong bóng này, 
Được tạo tác làm ra, 

Ai là người sáng tạo, 

Bong bóng như huyền này? 
Từ đâu bong bóng sanh? 
Đi đâu bong bóng diệt? 


3) Rồi Tý-kheo-ni Selả suy nghĩ: "Ai đã nói lên bài 
kệ này? Người hay không phải người?” 


4) Rồi Tỷ-kheo-ni Selà suy nghĩ: "Đây là Ác ma, 
muôn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn khiên ta từ bỏ Thiên định, nên đã nói lên bài 
kệ ây". 

5) Rồi Tỷ-kheo-ni Selà được biết: "Đây là Ác ma", 


nên trả lời Ac ma với bài kệ: 
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Bong bóng như huyền này, 
Không phải tự ngã làm, 

Sự vật bạc phước này, 
Không phải người khác làm. 


Hột giống gieo Vào ruỘng, 
Được nây mâm, sinh lóc, 
Khi nhiễm thấm cả hai, 

Vị đất và khí ướt. 


Cũng vậy uẫn và giới, 
Cùng với sáu xứ này, 

Do nhân duyên quy tụ, 
Chúng sẽ được hình thành, 
Do nhân duyên tán ly, 
Chúng bị hoại, tiêu dIỆt. 


6) Rồi Ác ma biết được: ”ý-kheo-nI Selà đã biết ta", 
nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chỗ ây. 
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221 Ác ma khuyến dụ Tỷ kheo nỉ Vijayà 
hưởng dục - Kinh Vijayà — Tương I, 
288 


Vijayà — Tương I, 288 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi, Tỷ-kheo-ni Vijayà vào 


buổi sáng đắp y... và ngồi xuống dưới một gộc cây 
để nghỉ ban ngày. 


2) Ác Ma muốn làm cho Tỳ-kheo-ni Vijayà sợ hãi... 
muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỳ- 
kheo-ni Vijayà; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỳ- 
kheo-nmI ViJayà: 


Nàng vừa trẻ, vừa đẹp, 
Ta vừa trẻ, vừa xuân, 
Với cung đàn năm điệu, 
Nàng cùng ta vui hưởng. 


3) Tỷ-kheo-mI Vijayà suy nghĩ: "A1 đã nói lên bài kệ 
này? Người hay không phải người?” 


4) Tý-kheo-ni Vijayà suy nghĩ: "Đây là Ác ma... nói 
lên bài kệ đó." 
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5) Tý-kheo-ni Vijayà suy nghĩ: "Đây là Ác ma", liền 
nói lên bài kệ với Ac ma: 


Sắc, tiếng, vị, hương, xúc, 
Làm cho ÿ đam mê, 

Ta nhường lại Ác ma, 

Ta đâu có cần chúng. 


Với thân bất tịnh này, 
Dễ hư hoại mong manh, 
Ta bực phiên, tủi hồ, 
Dục ái được đoạn tán. 
Họ sanh hưởng sắc giới, 
Chúng vọng vô sắc giới, 


Thiên chứng an tịnh ấy, 
Mọi nơi, mê ăm diệt. 


6) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Aijayà đã biết ta", 
buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô ây. 
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222_ Ý khởi trước, các pháp thiện bất thiện 
theo sau - Kinh TÂM KHÔNG TU 
TẠP - Tăng I, 15 


TÂM KHÔNG TU TẬP - 7ðng I, 15 


tầm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, lại dễ sử dụng, 
như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, 
dễ sử dụng. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến bát lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập, không làm cho hiển 
lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiên lộ, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 
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6. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm cho hiên lộ. 
Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bắt lợi 
lớn, như tâm không tu tập, không làm cho sung mãn. 
Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. 
Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại đau 
khổ, như tâm không được tu tập, không được làm 
cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được 
làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau 
khô. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại an lạc, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho 
sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, 
này các Tỷ - kheo, đem lại an lạc. 
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TÂM KHÔNG ĐIÈÊU PHỤC - 7ðng I, 18 


tâm không được điêu phục. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được điều phục, đưa đến bất lợi 
lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được điêu phục. Này các Ty-kheo, Tâm 
được điêu phục, đưa đên lợi ích lớn. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như ứâm không được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được hộ trì, đưa đên bât lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như ẩm được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được hộ trì, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như /đm không được phòng hộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được phòng hộ, đưa đên bât lợi 
lớn. 


6. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 


lớn, như /âm được phòng hộ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được phòng hộ, đưa đên lợi ích lớn. 
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7. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như ứâm không được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được bảo vệ, đưa đên bât lợi lớn. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được bảo về. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được bảo vệ, đưa đên lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như âm không được điều phục, không được hộ 
trì không được phòng hộ, không được bảo vệ. Này 
các Tỷ-kheo, Tâm không được điều phục, không 
được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo 
VỆ, 


10. 


tâm được điều phục, được hộ trì, được 
phòng hộ, được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, Tâm được 
điêu phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, 


TÂM ĐẶT SAI HƯỚNG - Tăng I, 21 


1.Vï như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay 
SợI râu của lúa mạch đạt sai hướng, khi bị tay hay 
chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có 
thể làm đồ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với (âm bị 
đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh 
sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này 
không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm 
đặt sai hướng. 


2. Này các Tỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, 
hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi 
bị tay hay chân đẻ vào, có thể đâm thủng tay hay 
chân, hay có thê làm cho đồ máu; sự tình này có xảy 
ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu được đặt 
đúng hướng. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo với /âz 
được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô mình, 
làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niếễi-bàn; sự 
tình này có xảy ra. Vì cỡ sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
tâm được đặt đúng hướng. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với íâm của Ta biết tâm 
một người là uỄ nhiễm, Ta rõ biết: "Nêu trong thời 
ølan này, người này mệnh chung, người ấy bị rơi vào 
địa ngục như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? Này các 
Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy uế nhiễm. 
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Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy, này các 
Tỷ-kheo, một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm 
một người là thanh tịnh, Ta rõ biết: "Nếu trong thời 
gian này, người này mệnh chung, người ây được 
sanh lên Thiên giới như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? 
Này các Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy thanh tịnh. 


Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các 
Tý-kheo, một số loài hữu tình ở đời này, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cối 
đời này. 


5. Ví như, này các Tỷ kheo, một hồ nước uề nhớp, bị 
khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, đứng 
trên bờ, không thể thây các con ốc, các con sò, các 
hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá, qua lại, đứng yên. 
Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. 


Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với ứâm bị 
khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được 
lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ 
chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng 
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xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Vì cớ sao? Vì răng tâm bị khuây đục. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trong sáng, 
sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đây CÓ ñĐưƯỜời có 
mắt, đứng trên bờ, có thể thây các con ốc, các con sò, 
các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng 
yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với /âm 
không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay 
biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả 
hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến 
thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy 
có xảy ra. Vì sao? Vì răng tâm không bị khuấy đục. 


7. VI như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây 
gì cây phandana được xem là tối thượng, tức là về 
nhụ nhuyễn và dễ sử dụng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp 
nào khác, lại nhu nhuyễn hơn và để sử dụng hơn, như 
một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm 
được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ- 
kheo, là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, lại vận chuyên nhẹ nhàng hơn tâm. Thật 
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không dễ gì, này các Tỷ-kheo, dùng một ví dụ để 
diện tả sự vận chuyên nhẹ nhàng của tâm. 


9. Tâm này, này các TỷẺ-kheo, là sáng chói, nhưng 
bLô nhiệm bởi các câu uê từ ngoài vào. 


10. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chót và tâm 
này được gôt sạch các câu uê từ ngoài vào. 


TÂM ĐƯỢC TU TẬP - Tăng L, 25 


1. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiêm bởi 
các câu uể từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng tâm kẻ 
phàm phụ ít nghe, không được tu tập. 


2. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này được gội sạch 
các cấu uỄ từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng 
tâm bác Thánh đệ tử nghe nhiêu có được tu tập. 


3. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không có trồng không 
làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo 
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giới, ăn đô ăn khát thực của xứ không có uông phí. 
Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm 
ây. 


4-5. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo tu tập từ tâm... tác ý từ tâm; vị ấy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không 
có trồng không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là 
người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ 
không có uống phí. Còn nói gì những người làm cho 
sung mãn từ tâm ấy. 


Ý khởi trưóc các pháp 
ây. Các pháp bát thiện theo sau. 


7. Phàm những pháp nào, là thiện, thuộc thành phần 
thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều 
được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp 
thiện theo sau. 
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trinh Với người phóng dát, này các Tỷ- 


kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bắt thiện đã sanh được đoạn lận, này các Tỷ-kheo, 
như không phóng dật. Với người không phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
nh biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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223 Ý là chỗ dung nap đối cảnh, hành cảnh 
của Š căn - Kinh BàLaMôn Unnàbha 
— Tương V, 339 


BàLaMôn Unnàbha — Tương V, 339 
1) Ở Sàvatthi... 


2) Rồi Bà-la-môn Unnàbha đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chảo đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Bà- 
la-môn Unnảbha thưa Thế Tôn: 


3) -- Có năm căn này, thưa Tôn giả Gotama, đổi 
cảnh khác nhau (nànavisayàm), hành cảnh khác 
nhau (nànà - gocardmi), chúng không dung nạp 
(paccanubhoniti) hành cảnh đối cảnh của nhau. Thể 
nào là năm? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, 
thân căn. Thưa Tôn giả Gotama, năm căn này, đối 
cảnh khác nhau, hành cảnh khác nhau, chúng không 


dung nạp hành cảnh đối cảnh của nhau, thời 


4) -- Này Bà-la-môn, có năm căn này, đối cảnh khác 
nhau, hành cảnh khác nhau, chúng không dung nạp 
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hành cảnh đổi cảnh của nhau. Thể nảo là năm 2 Nhấn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thán căn. 


Này Bà-la-môn, năm căn này, đổi cảnh khác nhau, 
hành cảnh khác nhau, chung không dung nạp hành 
cảnh đôi cảnh của nhau, 


5) -- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì làm chỗ quy 
tựa cho ý? 


¬ Này Bà-la-môn, siệi là chỗ quy tựa cho ý. 


6) -- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cải gì làm chỗ quy 
tựa cho niệm? 


— Này Bà-la-môn, giải “hoát là chỗ quy tựa cho 


7) -- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cải gì làm chỗ quy 
tựa cho giải thoát? 


-- Này Bà-la-môn, /Méí-bà» là chỗ quy tựa cho giải 


8) -- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì là chỗ quy 
tựa cho Niêf-bàn ? 
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-- Này Bà-la-môn, cấu hỏi đi quá xa (aJ)haparam) 
không thể năm được chỗ tận cùng của câu hỏi. Này 
Bà-la-môn, Phạm hạnh được sống để thể nhập 
Niễt-bàn, Phạm hạnh lấy Niết-bàn làm mục đích, lấy 
Niễt-bàn làm cứu cánh. 


9) Rồi Bà-la-môn Dnnàbha hoan hỷ, tín thọ lời Thế 
Tôn thuyết, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng vê Ngài rôi ra ổđi. 


10) Sau khi Bà-la-môn ra đi không bao lâu, Thế Tôn 
bảo các Tỷ-kheo: 


11) -- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cải nhà có nóc 
nhọn, hay một giảng đường có nóc nhọn, với cửa số 
hướng về phía Đông, khi mặt trời mọc và các tia 
năng chiếu vào ngang qua cửa số, chúng dựa vào 
chỗ nào? 


-- Chúng dựa trên bức tường phía Tây, bạch Thế 
Tôn. 


12) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lòng tin của Bà- 
la-môn Unnàbha hướng về, căn cứ, được an trú trên 
Như Lai. Lòng tin ấy kiên cố, không bị Sa-môn, Bà- 
la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay một al1 ở đời có 
thê chiếm đoạt. 
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224 Ý lảnh thọ cảnh giới, hành giới của 
chúng - ĐẠI Kinh PHƯƠNG QUẢNG 
— 43 Trung L, 639 


ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Mahavedalla suttam) 


- Bài kinh số 43 — Trưng I, 639 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Mahakotthita (Đại Câu-hy-la), vào buổi chiều, khi 
thiền định xong, đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả 
Sariputta ở, sau khi đến nói lên với Tôn giả Sariputta 
những lời chào đón, hỏi thăm xã giao rồi ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahakotthita nói với Tôn giả SarIputta: 

- Này Hiển giả, liệt tuệ, liệt tuệ (Duppanna) 
được gọi là như vậy. Này Hiên giả, như thể nào được 


gọi là liệt tuệ ? 


— Này Hiên giả, vì không tuệ tri, không tuệ tri 
(Nap-paJanati), này Hiện giả nên được gọi là liệt tuệ. 
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Không tuệ tri gì? Không tuệ tri: đây là Khổ, không 
tuệ tri: đây là Khô tập, không tuệ tri: đây là Khổ diệt, 
không tuệ tri: đây là con đường đưa đến Khô diệt. Vì 
không tuệ tri, không tuệ tri, này Hiền giả, nên được 
gọi là liệt tuệ. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Tôn giả Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn 
giả Sariputfa nói, rôi hỏi Tôn giả SarIputta một câu 
hỏi nữa: 


— Này Hiển giả, trí tuệ, trí tuệ được gọi là như 
vậy. Này Hiên giả, như thể nào là được gọi là trí tuệ? 


— Vì có tuệ tri, có tuệ tri, này Hiển giả, nên được 
gọi là trí tuệ. Có tuệ tri gì? Có tuệ tri: đây là Khổ, có 
tuệ tri: đây là Khô tập, có tuệ tri: đây là Khô diệt, có 
tuệ tri: đây là Con đường đưa đến Khổ diệt. Vì có tuệ 
tr1, có tuỆ tr1, này Hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. 


— Thức, thức, này Hiền giả, được gọi là như vậy, 
Này Hiên giả, như thê nào được gọi là thức ? 
- Này Hiên giả, vì thức tri, thức tri, này Hiền giả 
nên được gọi là có thức. Thức tri gì? 


Vì thức tr1, 
thức tri, này Hiên giả, nên được gọi là có thức. 
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- Này Hiển giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
những pháp này được kết hợp hay không được kết 
hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiêu lần? 


- Này Hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
những pháp này được kết hợp, không phải không kết 
hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này 
Hiền giả, 


Do vậy, những pháp này 
được kết hợp, không phải không kết hợp, và không 
có thê nêu lên sự sai khác giữa những pháp này, sau 
khi phân tích chúng nhiêu lần. 


_— Này Hiển giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
thê nào là sự sai khác giữa những pháp được kết họp, 
không phải không kêt hợp này? 


— Này Hiền giả, Trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
giữa những pháp được kết hợp, không phải không 
được kết hợp này, 
(Bhavetabba), 
(Parinneyyam) như vậy là sự sai khác giữa những 
pháp này. 


— Cảm thọ, cảm thọ, này Hiển giả, được gọi là 
như vậy. Này Hiên giả, như thê nào được gọi là cảm 
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thọ ? 


— Này Hiền giả, cảm thọ, cảm thọ (Vedeti), nên 
được gọi là cảm thọ. Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, 
cảm thọ khổ, cảm thọ bất khô bất lạc thọ. Này Hiền 
giả, cảm thọ, cảm thọ, nên được gọi là cảm thọ. 


- Này Hiển giả, tưởng, tưởng (Sanna) được gọi 
là như vậy. Này Hiện giả, như thê nào được gọi là 
tưởng? 


¬.— Và tưởng tri gì? Tưởng tri 


màu xanh, tưởng tr1 màu vàng, tưởng tri màu đỏ, 
tưởng tri màu trăng. Tưởng tri, tưởng tri, này Hiên 
giả, nên được gọi là tưởng. 


— Này Hiển giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, 
những pháp này được kết hợp hay không được kết 
hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiều lần? 


— Này Hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như 
vậy, những pháp này được kết hợp, không phải 
không được kết hợp. Không có thể nêu lên sự sai 
khác giữa những pháp này, sau khi phân tích chúng 
nhiều lần. Này Hiền giả, 
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được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không 
phải không được kết hợp, và không có thê nêu lên sự 
sai khác giữa những pháp này, sau khi phân tích 
chúng nhiêu lần. 


- Này Hiên giả, ý thức thanh tịnh, không liên hệ 
đến năm căn có thể đưa đến gì? 


- Này Hiền giả, 


- Này Hiền giả, pháp gì đưa đến nhờ gì có thể 
tuệ trì được ? 


- Này Hiện giả, ÑWẾWW@WWãWƒƒĐWØ4fWG€ VU 


— Này Hiên giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? 


- Này Hiên giả, 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh 
tri kiên sanh khởi ? 
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- Này Hiển giả, có hai duyên khiến chánh tri 
kiến sanh khởi: Tiếng của người khác và như lý tác 
ý. Này Hiền giả, do hai duyên này, chánh tri kiến 
sanh khởi. 


— Này Hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ 
bởi bao nhiêu chỉ phần để có tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát quả công đức, và tuệ giải thoát quả, tuệ 
giải thoát quả công đức ? 


— Này Hiên giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ 
bởi năm chi phân để có tâm giải thoát quả, tâm giải 
thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát quả công đức. Ở đây, này Hiền _g1ả, chánh trị 
kiến có giới hỗ trợ, có văn (Suta) hỗ trợ, có thảo 
luận hỗ trợ, có chỉ (Samatha) hỗ trợ, có quán 
(Samadhi) hỗ trợ. Này Hiền giả, chánh tr kiến được 
hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, 
tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ 
giải thoát quả công đức. 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu hữu (Bhava)? 


— Này Hiện giả, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô 


- Này Hiển giả, như thể nào sự tái sanh trong 
tương lai được xảy ra? 
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- Này Hiên giả, 


- Này Hiển giả, như thể nào sự tái sanh trong 
tương lai không xảy ra? 


- Này Hiền giả, 


— Này Hiên giả, thể nào là Thiên thứ nhất? 


- Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo 


—- Này Hiên giả, Thiên thứ nhất có bao nhiêu chỉ 
phán? 


— Này Hiên giả, Thiền thứ nhất có năm chi phân. 
Ở đây, này Hiền giả, Tý-kheo thành tựu Thiền thứ 
nhật, §ốffầÑfýfWWÿ2fq69W/3/iljđUriini \ày Hiên 2:4, 
Thiên thứ nhất có năm chi phân như vậy. 


- Này Hiên giả, Thiên thứ nhất từ bỏ bao nhiêu 
chi phán và thành tựu bao nhiêu chỉ phán? 
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- Này Hiên giả, Thiền thứ nhất từ bỏ năm chỉ 
phân và thành tựu năm chỉ phân. Ở đây, này Hiên 
giả, vị Tỷ-kheo thành tựu Thiên thứ nhât 


Này Hiên giả, như vậy Thiên thứ nhât từ bỏ năm chi 
phân, và thành tựu năm chi phân. 


- Này Hiên giả, năm căn này, có cảnh giới khác 
nhau, có hành giới khác nhau, không có lân lộn cảnh 
giới, hành giới với nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Này Hiền giả, giữa năm căn này, có cảnh giới 
sai khác, có hành giới sai khác, không có thọ lãnh 
cảnh giới, hành giới lần nhau, cái gì làm sở y cho 
chúng, cái gì lãnh thọ cảnh giới, hành giới của 
chúng? 


- Này Hiền giả, năm căn này, có cảnh giới sai 
khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh 
giới, hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Này Hiên giả, giữa năm căn nảy, có cảnh giới 
sai khác, có hành giới sai khác, không có lẫn lộn cảnh 
giới, hành giới với nhau, ý làm sở y cho chúng, và 
ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng. 


— Này Hiên giả, năm căn này là mái, tai, mũi, 
lưỡi, thân. Này Hiên giả, năm căn này, do duyên gì 
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mà chúng an trú ? 


— Này Hiên giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thần. Này Hiên giả, 


- Này Hiên giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú ? 


— Này Hiên giả, hơi nóng do duyên gì mà an trú? 


— Này Hiền giả, nay chúng tôi được biết từ lời 
nói của Tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi 
nóng mà an trú. Nay chúng tôi lại được biết từ lời nói 
của Tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên tuôi thọ 
mà an trú. Này Hiển giả, như thể nào, cần phải hiểu 
ý nghĩa lời nói này? 


— Này Hiền g1ả, tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ, 
ở đây, một số người có trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói. 
Này Hiên giả, ví như khi một cây đèn dẫu được thắp 
sáng, duyên tim đèn, ảnh sáng được hiện ra, do 
duyên ánh sảng, tìm đèn được /ấy. Cũng vậy này 
Hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú, và 
hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. 
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- Này Hiển giả, những pháp thọ hành 
(Ayusankhara) này là những pháp được cảm thọ 
(Vedamiya) này, hay những pháp thọ hành này khác 
với những pháp được cảm thọ này? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, 
nếu những pháp thọ hành này là những pháp được 
cảm thọ này thì không thể nêu rõ sự xuất khởi của vị 
Tỷ-kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng định. Này Hiển 
giả, vì răng những pháp thọ hành khác, những pháp 
được cảm thọ khác nên có thể nêu rõ sự xuất khởi 
của vị Tỷ-kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng định. 


— Này Hiển giả, đổi với thân này, khi nào có bao 
nhiêu pháp được từ bỏ, thì thân này được năm 
xuống, quăng đi, vất bỏ, như một khúc gỗ vô tri? 


- Này Hiền gIả, đối với thân này, khi nào ba 
pháp được từ bỏ: Tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân 
này năm xuống, được quăng đi, vất bỏ như một khúc 
gô vô tri. 


- Này Hiên giả, có sự sai khác gì giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ 
tưởng định? 


— Này Hiền giả, vật chết, mạng chung này, thân 
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hành của nó chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, 
dừng lại, tâm hành chấm dứt, dừng lại, tuổi thọ diệt 
tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị 
Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng định, thì thân hành 
của vị này được chấm dứt, được dừng lại, khẩu hành 
được chấm dứt, được dừng lại, tâm hành được chấm 
dứt, được dừng lại, nhưng tuôi thọ không diệt tận, 
hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng SuỐt. 
Này Hiền giả, như vậy là sự sai khác giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ 
tưởng định. 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để chứng 
nhập tâm giải thoát bát khô bát lạc 2 


— Này Hiền giả, 


. Ở đây, này Hiên giả, 
vị Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Hiền giả, do bốn duyên 
này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khô bắt lạc. 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để chứng 
nhập vô tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, do hai 
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duyên này mà chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên đê an trú vô 
tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiện 
giả, do ba duyên này mà an trú vô tướng tâm giải 
thoát. 


—- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để xuất khởi 
vô tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, do hai 
duyên này mà xuât khởi vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiên giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô 
Sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát này 
và vô tướng tâm giải thoát này, những pháp này 
nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất 
và danh sai biết ? 
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Này Hiển giả, thế nào là có pháp môn, do pháp 
môn này các pháp ây có nghĩa sai khác và có danh 
sai khác? 


Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo an trú biễn mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với 
tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với NI an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Như vậy, này Hiển giả, gọi là vô lượng tâm giải 
thoát. 


Và này Hiên giả, thê nào là vô sở hữu tâm giải 
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thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì" chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy, này Hiên giả, gọi là 
Vô sở hữu tâm giải thoát. 


Và này Hiển giả, thế nào là không tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống 
và suy nghĩ như sau: “Đây trồng không, không có tự 
ngã hay không có ngã sở". Như vậy, này Hiền giả, 
gọi là không tâm giải thoát. 


Và này Hiển giả, thế nào là vô tướng tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo không tác ý 
với nhật thiệt tướng, đạt và an trú vô tướng tâm định. 
Như vậy, này Hiện giả, gọi là vô tướng tâm giải 
thoát. 

Như vậy là có pháp môn và do pháp môn này 
những pháp ây nghĩa sai biệt và danh sai biỆt. 

Và này Hiền giả, thế nào là có pháp môn và do pháp 
môn này các pháp ây có nghĩa đông nhât nhưng danh 


sai biệt? 


Tham, này Hiện giả, là nguyên nhân của hạn 
lượng; sân là nguyên nhân của hạn lượng; sỉ là 
nguyên nhân của hạn lượng. Đôi với vị Tyỷ-kheo đã 
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đoạn trừ các lậu hoặc và tham, sân, si này đã được 
chặt tận sốc như thân cây tala được chặt tận sốc, 
khiến chúng không thê tái sanh trong tương lai. Này 
Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô lượng, thì 
bắt động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối 
với các tâm giải thoát ấy, và bất động tâm giải thoát 
không có tham, không có sân, không có s1. 


Tham, này Hiển giả, là một vật gì (chướng 
nøạn), sân là một vật gì (chướng ngại), si là một vật 
gì (chướng ngại). Đối với vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc, thì tham, sân, s1 này đã được chặt tận sốc, 
như thân cây tala được chặt tận sốc, khiến chúng 
không thê tái sanh trong tương lai. Này Hiên giả, khi 
nào các tâm giải thoát là vô sở hữu, thì bất động tâm 
giải thoát được gọi là tôi thượng đối với các tâm giải 
thoát ấy, và bất động tâm giải thoát ấy không có 
tham, không có sân, không có s1. 


Tham, này Hiền giả, là nhân tạo ra tướng, sân là 
nhân tạo ra tướng, si là nhân tạo ra tướng. Đôi với vị 
Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, thì tham, sân, sĩ 
này được chặt tận sốc, như thân cây tala được chặt 
tận góc, khiến chúng không thê tái sanh trong tương 
lai. Này Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô 
tướng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối 
thượng đối với các tâm giải thoát ấy, và bất động 
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tầm giải thoát này không có tham, không có sân, 
không có s1. 


Như vậy, này Hiền giả, là pháp môn này, những 
pháp ây là đông nghĩa nhưng danh sai biệt. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Tôn giả 


Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả SarIputta 
dạy. 
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225 Ý tựa trên đối khác, bám víu vào tái 
sanh - Kinh Thích Hợp 1 — Tương IV, 
41 


Thích Hợp I — 7ơng IV, 41 (Sàruppa) 
'RI 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông con 
đường thích hợp đưa đến nhồ lên tất cả tư lường 
(sabbamamnità). Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


3) Và này các T-kheo, thể nào là con đường thích 
hợp đưa đến nhỏ lên tắt cả tư lường? 


4-6) Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không tư 
lường con mắt, không tư lường trên con mắt, không 
tư lường từ con mắt, không tư lường: "Con mắt là 
của ta". 


- Vị ấy không tư lường các sắc, không tư lường trên 
các sắc, không tư lường từ các sắc, không tư 
lường: "Các sắc là của ta", 

-- Vị ây không tư lường nhãn thức, không tư lường 
trên nhãn thức, không tư lường từ nhãn thức, 
không tư lường: "Nhãn thức là của ta". 
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-_ Vị ấy không tư lường nhãn xúc, không tư lường 
trên nhãn xúc, không tư lường từ nhãn xúc, không 
tư lường: "Nhãn xúc là của ta". 

-. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ 
hay bất khổ bắt lạc; vị ây không tư lường cảm thọ 
ây, không tư lường trên cảm thọ ấy, không tư 
lường từ cảm thọ ấy, không tư lường: "Cảm thọ 
ấy của ta". 


.. TaI... MũI... 


7-8)... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường 
trên lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: 
"Lưỡi là của ta". Vị ấy không tư lường các vị, không 
tư lường trên các vị, không tư lường từ các vị, không 
tư lường: "Các vị là của ta". Vị ây không tư lường 
thiệt thức, không tư lường trên thiệt thức, không tư 
lường từ thiệt thức, không tư lường: "Thiệt thức là 
của ta". Vị ấy không tư lường thiệt xúc, không tư 
lường trên thiệt xúc, không tư lường từ thiệt xúc, 
không tư lường: "Thiệt xúc là của ta". Do duyên thiệt 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bất khô bất lạc; 
vị ây không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên 
cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không tư 
lường: "Cảm thọ ấy là của ta". 


9)... Vị ấy không tư lường ý, không tư lường trên ý, 


không tư lường từ ý, không tư lường: "Ý là của ta". 
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Vị ấy không tư lường các pháp, không tư lường trên 
các pháp, không tư lường từ các pháp, không tư 
lường: "Các pháp là của ta". 


VỊ ấy không tư lường ý thức, không tư lường trên ý 

thức, không tư lường từ ý thức, không tư lường: "Ý 
thức là của ta". Vị ấy không tư lường ý xúc, không 
tư lường trên ý xúc, không tư lường từ ý xúc, không 
tư lường: "Ý xúc là của ta". 


Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khổ bất lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, 
không tư lường trên cảm thọ ây, không tư lường từ 
cảm thọ ấy, không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Tỷ-kheo, tư lường cải gì, tư lường trên cải 
øì, tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, từ đây 
cái ấy bị đổi khác. Ý tựa trên đổi khác, bám víu vào 
tái sanh, thế giới wa thích tái sanh. 


10) 


Vị ấy không tư lường như vậy nên không chấp thú 
một vật gì ở đời. Do không chấp thủ nên không ái 
luyên. Do không đi luyên nên tự mình được hoàn 
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toàn tịch tịnh. Ứ† ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
côn trở lui trạng thái này nữa”. 


11) 


Thích Hợp 2 — 7ơng IV, 44 


là 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 
hợp đưa đên nhô lên tât cả tư lường. 


3) Và này các T-kheo, thể nào là con đường thích 
hợp đưa đên nhồ lên tắt cả tư lường? 


4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tư 
lường con mắt, không fự lường trên con mắt, 
không tư lường từ con mắt, không tư lường: "Con 
mắt là của ta”. Vị ấy không tư lường các sắc... không 
tư hưởng nhãn thức... không tư lường nhãn xúc... Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bắt lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 
tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, 
phảm tư lường cái gì, t lường trên cái gì, tư lường 
từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi 
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khác. Thế giới thích thu hiện hữu (bhavasaffo), vì thể 
giới dựa trên hiện hữu, vì răng thê giới tham đăm 
hiện hữu... 


7-8)... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường 
trên lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: 
"Lưỡi là của ta". Vị ấy không tư lường các vị, không 
tư lường thiệt thức, không tư lường thiệt xúc. Do 
duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bất 
lạc bất khổ; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 
tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ 
ấy, không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các 
Tỷ-kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, 
tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy 
cái ấy đôi khác. Thế giới thích thú hiện hữu, vì thế 
giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế giới tham đắm 
hiện hữu. 


9)... Vị ấy không tư lường ý, không tư lường trên ý, 
không tư lường từ ý, không tư lường: "Ý là của ta". 
Vị ấy không tư lường các pháp, không tư lường ý 
thức, không tư lường ý xúc. Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ "hay bất lạc bất khổ; vị ấy 
không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên cảm 
thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không tư 
lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tý-kheo, 
phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường 
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từ cái øì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi 
khác. Thê giới thích thú hiện hữu, vì thê giới dựa trên 
hiện hữu, vì răng thê giới tham đăm hiện hữu. 


10) Này các Tỷ-kheo, xa cho đến uấn, giới, xứ, vị ấy 
không có tư lường pháp â ấy, không tư lường trên pháp 
ây, không tư HỆ HD từ pháp áy, không tw lường: 

“Pháp áy là của ta”. 


Vị ấy không có tư lường như vậy nên không có 

một sự vật gì trong đời. Do không chấp 
thủ, nên không dao động (pariassafIl), do không 
dao động, vị ấy tự mình được 
(parimibbàyati). Vị ấy tuệ tri (pajànafi): "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thải này nữa”. 


11) 


Thích Hợp 3 — 7zơng IV, 46 


Nà 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 
hợp đưa đên nhô lên tâầt cả tư lường. 


3) Và này các T-kheo, thể nào là con đường thích 
hợp đưa đên nhồ lên tắt cả tư lường? 
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4-6) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quản: "Cái này là của tôi, cải này là tôi, 
cải này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc là thường hay 
vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bát khó bát lạc; cảm thọ áy là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biễn hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này 
là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

--... Tai... Các tiếng... Nhĩ thức... Nhĩ xúc... 

.. Mũi... Các hương... Tỷ thức... Tỷ xúc... 

7-8)... Thiệt... Các vị... Thiệt thức... Thiệt xúc... 

.. Thân... Các xúc... Thân thức... Thân xúc... 

9) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10) -- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh 


đệ tử nhàm chán đổi với mũt, nhàm chán đôi với sắc, 
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nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khô hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với 
cảm thọ ấy... đổi với tai... đối với mũi... đối với với 
lưỡi... đối với thân... nhàm chán đổi với ý, nhàm chán 
đối với các pháp, nhàm chản đổi với ý thức, nhàm 
chán đối với ý xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khô hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán 
đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. 
Do ly tham nên vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, 
trí khởi lên biết rằng: "Ta đã giải thoát". VỊ ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, nay không còn trở lui trạng thải này 


ựư 


nữa”. 


11) 
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226 Đem lại con dao - Ai bỏ thân này và 
chấp thủ thân khác... - Kinh Channa — 
Tương IV, 99 


Channa — 71zơng IV, 99 
1) Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con 


SÓC. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sảriputta, Tôn giả Mahà 
Cunda và Tôn giả Chamna trú ở núi G1jjhakùta. 


3) Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. 


4) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buôi chiêu, từ Thiền 
tịnh đứng dậy, đi đên Tôn giả Mahà Cunda; sau khi 
đên nói với Tôn giả Mahà Cunda: 


-- Này Hiện giả Cunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả 
Channa đê hỏi thăm về bệnh hoạn. 


-- Thưa vâng, Hiện giả. 


Tôn giả Mahà Cunda vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 
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5) Rôi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda đi 
đên Tôn giả Chamna, sau khi đên ngôi trên chô đã 
Soạn săn. 


6-7) Sau khi ngồi, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Channa: 


-- Thưa Hiền giả Sảriputta tôi không có thể kham 
nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ 
thọ tôi cảm giác! Chúng tăng trưởng, không có giảm 
thiêu. Có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm 
thiêu. 


8) Này Hiện giả, ví như một người lực sĩ chém đầu 
một người khác với một thanh kiếm sắc. Cũng vậy, 
này Hiên giả, 


. Thưa Hiên giả, tôi không có 
thê kham nhân, không có thê chịu đựng... không phải 
giảm thiêu. 

9) Này Hiến giả, ví như một người lực sĩ lây một dây 


nịt bằng da cứng quản tròn quanh đầu rồi xiẾt mạnh. 
Cũng vậy, này Hiền giả, tôi cảm thấy 
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cách kinh khủng. Này Hiên giả, tôi không thể kham 
nhân, không có thê chịu đựng... không phải giảm 
thiểu. 


10) Này Hiển giả, ví như một người đô tế thiện xảo 
hay một đệ tử người đô tế mồ bụng với một con đao 
cất thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Hiền giả, 

. Thưa Hiền 
giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thê chịu 
đựng... không phải giảm thiểu. 


L1) Này Hiền giả, ví như hai người lực sĩ sau khi năm 
một người yêu hơn với những cảnh tay của mình, 
nướng người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng. 
Cũng vậy, này Hiển giả, 
Này Hiên giả, tôi không có 
thê kham nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là 
các khô thọ tôi cảm giác! Chúng tăng trưởng, không 
có giảm thiêu. Có triệu chứng tăng trưởng, không 
phải giảm thiểu. 


12) Thưa Hiền giả Sảriputfta, tôi sẽ đem lại con dao. 
Tôi không muôn sông nữa. 


13) -- Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn 
giả Channa, hãy chịu đựng! Chúng tôi muốn Tôn giả 
Chamna chịu đựng. Nếu Tôn giả Channa không có 
các món ăn, không có các dược phẩm thích hợp, thời 
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tôi sẽ tìm các dược phẩm thích hợp cho Tôn giả 
Channa. Nếu Tôn giả Channa không có người hầu hạ 
thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả 
Chamna chớ có đem lại con dao. Tôn giả Channa hãy 
chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Channa chịu 
đựng. 


14) -- Thưa Hiền giả Sàriputta, không phải tôi không 
có các món ăn thích hợp, tôi có các món ăn thích hợp. 
Không phải tôi không có các dược phẩm thích hợp, 
tôi có các dược phẩm thích hợp. Không phải tôi 
không có những người hầu hạ thích ứng, tôi có 
những người hầu hạ thích ứng. Đã lâu ngày tôi hầu 
hạ bậc Đạo Sư với tâm thích thú, không phải không 
thích thú. 


15) -- Chúng tôi sẽ hỏi Tôn giả Channa một câu, nếu 
Tôn giả Channa kham nhân được hỏi và trả lời. 


-- Hãy hỏi đi, Hiền giả Sàriputta, sau khi nghe, chúng 
ta sẽ biết. 


16) -- Này Hiển giả Channa, mắt, nhãn thức, những 
pháp do nhãn thức nhận biết, Hiên giả có quán: "Cái 
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này là của tôi, cải này là tôi, cải này là tự ngã của 
tôi"?... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Này Hiền giả 
Channa, ý, ý thức, các pháp do ý thức nhận biết, 
Hiên giả có quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cải này là tự ngã của tôi”? 


17) -- Này Hiền giả Sàriputta, mắt, nhãn thức, các 
pháp do nhãn thức nhận biết, 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


18) -- Này Hiền giả Chamna, trong mắt, trong nhãn 
thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, do 
thấy gì, do thắng trỉ gì mà Hiền giả quán: "Cái này 
không phải của tôi, cải này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi ”? 


19) 


Trong tai... Trong mũi... Trong lưỡi... Trong thân.. 
Thưa Hiền giả... Trong ý, trong ý thức, trong các 
pháp do ý thức nhận biết, sau khi thây đoạn diệt, sau 
khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: "Cái này không phải 
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của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". 

20) Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahà Cunda nói với 
Tôn giả Chanmna: 


"Ai còn tham luyễn, 
thời có dao động. Ai không tham luyễn, thời không 
dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai 
được khinh an, thời không thiên chấp. Ai không thiên 
chấp (nad), thời không có đến và ẩi. Ai không có đến 
và đi, thời không có điệt và sanh. Ái không có điệt và 
sanh, thời không có đời này, đời sau, không có giữa 
hai đời. Đây là sự đoạn tận đau khổ". 


21) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda, 
sau khi giáo giới Tôn giả Channa với lời giáo giới 
này, từ chỗ ngôi đứng dậy, và ra đi. 


22) 


23) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lề Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


24) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 
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-- Bạch Thể Tôn, Tôn giả Channa đã đem lại con 
dao. Sanh thủ của vị áy là gì? Đời sau vị ây sẽ nh 
thê nào? 


-- Có phải trước mặt Ông, này Sàriputta, Tỷ-kheo 
Chanmna đã tuyên bô là không phạm tội? 


25) -- Thưa có, bạch Thế Tôn. Có một làng của dân 
tộc Vajji tên là Pubbavijjhamam; tại đấy, có những 
gia đình thân hữu, có những gia đình thân thích với 
Tôn giả Channa, chính những gia đình ây mới có lỗi. 


26) -- Này Sàriputta, những gia đình thân hữu và 
những gia đình thân thích ấy của Tôn giả Channa là 
những gia đình có lỗi. Tuy vậy, này Sàriputta, với sự 
việc như vậy, Ta không nói Channa là có lỗi. Này 
SàrIputta, ai bỏ thân này và chấp thủ thân khác; 
người ây, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo Channa 
thời không vậy. 


- Này Sàảriputtra, Ông cân phải thọ trì 


như vậy 
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